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Nhà xuất bản Văn hóa 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Cách đây không lâu, Nhà xuất bản Văn hóa đã cho in 
cuốn Từ điển thành ngữ Việt Nam do Phó giáo sư, Phó tiến sĩ 
Nguyễn Như Ý chủ biện. Cuốn sách được nhiều bạn đọc hoan 
nghênh. Lần này, Nhà xuất bản Văn hóa lại ấn hành cuốn Từ 
điển giải thích thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt cũng của chính 
các tác giả cuốn sách trên. 

Xuất bản cuốn sách này, chúng tôi có ba điều tâm đắc. 


Một là, như đã thấy, trước cuốn từ điến này, ở Việt 
Nam đã có một số công trình thu thập và giải nghĩa chuyên về 
thành ngữ gốc Hán như: Hán Việt thành ngữ, của Bửu Cân, Hà 
Nội, 1933, Hán Việt tứ tự thành ngữ, của Nguyễn Xuân Trường, 
Sài Gòn, 1973, Từ điển thành ngữ điển tích của Diên Hương, 
Sài Gòn, 1969 v.v... Nhưng, chưa có một công trình nào vượt 
quá 900 đơn vị miêu tả. Do đó, có thể nói, Từ điển giải thích 
thành ngữ gốc Hán là công trình có số lượng thành ngữ gốc 
Hán lớn nhất đầu tiên ở Việt Nam: với khoảng 2500 đơn vị và 
gần 4000 lời giải thích và các chú giải cần thiết. 


Hai là, trong cuốn sách này, các tác giả không chỉ thu 
thập và giải nghĩa các thành ngữ gốc Hán đang được dùng trong 
tiếng Việt hiện đại, như: 'thực sự cầu thị, hữu danh uô thực, nhất 
cử nhất động, lực bất tòng tâm, v.v... thường gặp trọng các từ 
điển. khác, mà còn thu thập và giải nghĩa cả những thành ngữ, 
hiện tại tuy rất ít dùng, nhưng trước đây được dùng nhiều và 
nay còn lưu lại trong các thư tịch cổ, các tác phẩm Hán Nôm 
hoặc các sách dịch từ Hán Nôm ra tiếng Việt (như Lịch triều 
hiến chương loại chí, Đại Việt sử kí toàn thư, Vân đài loại ngữ 
v.v..). Những thành ngữ loại này, thiết tưởng rất bổ ích cho 
thế hệ trẻ nước nhà khi tiếp xúc với nền văn hóa văn minh 
Việt Nam ở các thời kì trước. Ngoài hai loại trên, trong từ điển 


này các tác giả còn cung cấp cho người đọc những thành ngữ 
gốc Hán đã "mất gốc" hay đã Việt hóa hoàn toàn hoặc từng phần, 
mà, nếu không có tri thức Hán học thì rất khó nhận diện, kiểu 
như cưỡi ngựa xem hoa (tẩu mã khán hoa), đỏ mặt ta tai (diện 
hồng nhĩ tích), thước đắng đã tật (dược khổ lợi bệnh), đái cát 
lấy uàng (sa lí kiến kim), không đội trời chung (bất cộng đái 
thiên), giá áo túi cơm (y giá phạn nang) v.v... Việc làm quen 
với lớp thành ngữ này giúp cho người đọc có được một quan 
niệm chung nhất về quan hệ tiếp xúc và ảnh hưởng của nền 
văn hóa Hán, tiếng Hán đến văn hóa Việt Nam và cung cách 
tiếng Việt trong việc tiếp thu từ ngữ nước ngoài. 

Ba là, các tác giả không dừng lại ở việc giải thích nghĩa 
đương đại của thành ngữ như các sách trước vấn làm, mà còn 
chú nghĩa từ nguyên của các yếu tố trong từng thành ngữ và 
chỉ rõ các điển, các tích trong văn tịch cổ Trung Quốc có liên 
quan đến thành ngữ. 

Ngoài chính văn, tác giả còn cấp cho người đọc một 
bảng tra cứu nghĩa từ nguyên của các yếu tố Hán trong từng 
thành ngữ và các thành ngữ Hán Việt có chứa yếu tố đó. Cuối 
sách là bản đối chiếu các thành ngữ Hán - Việt có trong từ 
điển với thành ngữ tiếng Hán tương đương. 

Với nội dung như trên, cuốn sách chắc có ích nhiều cho 
việc học tập, nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Nhà 
xuất bản Văn hóa xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 


Nhà xuất bản Văn hóa 


LỜI NÓI ĐẦU 

1. Trong thành ngữ tiếng Việt có một bộ phận thành 
ngữ gốc ngoại khá lớn, trong đó đa phần là thành ngữ gốc Hán, 
chiếm khoảng 98%. Những thành ngữ Hán khi mượn vào tiếng 
Việt có thể giữ nguyên hình thái - ngữ nghĩa hoặc được chuyển 
thành tiếng Việt theo cách dịch từng chữ (một vài chứ hoặc tất 
cả), dịch nghĩa chung của thành ngữ, có thay đổi trật tự của 
các yếu tố cấu tạo. 

1.1. Những thành ngứ mượn tiếng Hán được dùng nguyên 
dạng chiếm tỉ lệ rất lớn so với toàn bộ thành ngữ gốc Hán 
(khoảng 70%). Các thành ngữ thuộc loại này là chí công uô tư, 
đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ, an cư lạc nghiệp, hữu 
danh uô thực, thiên la địa uống, tự lực cánh sinh... Hầu hết các 
thành ngữ gốc Hán được mượn từ Bạch thoại. Mặt khác, do quá 
trình tiếp xúc giữa người Việt Nam và các cư dân địa phương 
Trung Quốc, trong tiếng Việt cũng xuất hiện một ít thành ngữ 
mượn nguyên dạng chứ Hán, nhưng đọc theo âm địa phương, ví 
như thành ngữ zép xí xệp ngầu vốn là thành ngữ Hán (hép tứ 
thập ngữ (mười bốn mười lặm) được đọc theo âm vùng Quảng 
Đông ở Trung Quốc. Thành ngữ gốc Hán mượn nguyên dạng 
chủ yếu dùng trong văn viết, mang tính sách vở rõ rệt, và có 
giá trị diễn đạt rất lớn. Chúng ta có thể tìm thấy các thành 
ngữ này trong các tác phẩm văn học cổ, trong văn chính luận 
xưa và nay. 

1.2. Những thành ngứ gốc Hán được dùng trong hình 
thức dịch tương ứng từng chứ chiếm một tỉ lệ đáng kể, bao 
gồm hai loại sau: 

a/ Các thành ngữ được dịch một vài yếu tố ra tiếng Việt, 
giữ nguyên các yếu tố khác và cấu trúc thành ngữ gốc theo lối 
can ke, chẳng hạn dịch yếu tố hứu thành có trong thành ngữ 
hữu thủy hữu chung tạo thành một hình thức mới có thủy có 
chung. 


b/ Các thành ngữ được dịch toàn bộ các yếu tố ra tiếng 
Việt tương đương và giữ nguyên cấu trúc trật tự các yếu tố, 
chẳng hạn (rước sau như một dịch từ thủy chung như nhất, trăm 
trận trăm thống dịch từ bách chiến bách thắng... 

1.3. Những thành ngữ gốc Hán được dùng trong hình 
thức dịch nghĩa chung cúng thường gặp trong tiếng Việt, chẳng 
hạn miệng ăn núi lở dịch từ tọa thực băng sơn (ngồi ăn lở núi), 
bới lông tìm uết dịch từ xuy mao cầu tì (thổi lông tìm vết)... 

Điều cần chú ý là tất cả các tiểu loại nói trên đều có 
những biến thể đồng nghĩa trong sử dụng theo cặp nguyên dạng 
- dịch (từng chữ, dịch ý). Ví dụ, chúng ta đều gặp trong văn 
bản các hình thức như trăm trộn trăm thắng và bách chiến bách 
thắng. Hoặc nữa, có thủy có chung bên cạnh hứu thủy hữu 
chung, không đột trời chung bên cạnh bất cộng đái thiên... Điều 
này khiến cho thành ngữ gốc Hán có được giá trị sử dụng đặc 
biệt linh hoạt, dễ thích hợp với các hoàn cảnh giao tiếp khác 
nhau. 

21. Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán trong tiếng 
Việt thu thập và giải nghĩa khoảng 2500 thành ngứ gốc Hán, 
bao gồm cả những thành ngữ mượn nguyên dạng, lẫn các thành 
ngữ dịch từng chứ, hoặc dịch nghĩa chung của toàn thành ngữ. 
Cúng cần nói thêm, ở các dạng thành ngữ dịch được thu thập 
trong từ điển này, có thể lẫn lộn với một số thành ngữ thuần 
Việt, do ngẫu nhiên trùng hợp với loại thành ngữ gốc Hán. Điều 
này khó tránh khỏi, bởi vì giữa tư duy của người Việt và người 
Hán rất có thể có nhứng điểm giống nhau, trùng khớp nhau, 
theo đó có thể tạo lập nên nhứng đơn vị ngôn ngữ tương tự 
nhau cả về hình thức lẫn nội dung. Tuy nhiên, việc sưu tập 
đầy đủ các thành ngữ tương đương với các thành ngữ Hán, như 
chúng tôi đã tiến hành trong cuốn Từ điển này, sẽ rất cần thiết 
và hứu ích. Sự phân biệt rạch ròi giữa các thành ngứ gốc Hán 
ở dạng dịch và các thành ngữ thuần Việt sẽ là công việc tiếp 
theo của các nhà nghiên cứu. 


2.2. Nội dung giải thích các thành ngữ, trong Từ điển 
này gồm: 

a/ Nghĩa đương đại của thành ngứ, trong đó có chỉ ra 
cơ trình hình thành nghĩa, tức là cơ chế chuyển từ nghía đen 
sang nghĩa bóng; 

b/ Nghĩa của từng yếu tố Hán trong thành ngữ, 

c/ Những lưu ý về cách dùng khác biệt của một số thành 
ngứ trong tiếng Việt so với tiếng Hán hiện đại; 

Thành ngứ gốc Hán có hình thức mượn nguyên dạng 
được chọn làm tiêu thể, dùng để giải thích chung cho các biến 
thể khác ở dạng dịch. 

Các thành ngữ gốc Hán đồng nghĩa được giải thích qua 
một thành ngứ mà tác giả cho là tiêu biểu của dãy đồng nghĩa. 


Do tính phức tạp của thành ngữ gốc Hán trong tiếng 
Việt, do điều kiện biên soạn và khả năng của các tác giả còn 
có hạn, Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt 
khó tránh khỏi những sai suất này hay khác. Chúng tôi mong 
nhận được sự góp ý của các độc giả. Nhân cuốn sách được ra 
mắt độc giả, chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với Nhà xuất bản 
Văn hóa, Công ty phát hành sách TP. Hồ Chí Minh và nhiều 
đồng nghiệp đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình khảo cứu và 
soạn thảo cuốn Từ điển này. 


Các tác giả 


Ầ 


A kì sở hiếu Vào hùa, a dua theo 
người mà mình ưa thích, bênh vực 
cho người mình quí mến, có cảm 
tình. A: a dua, hùa theo, bì: của nó, 
của chúng nó, sở: mà, hiếu: thích. 
A ý khúc tòng (tùng) Cố lựa 
chiều để theo, làm cho phù hợp với 
ý của người khác. Á: a dua, hùa theo, 
khúc: cong, tòng (tùng): theo. 

Ác giả ác báo Kẻ nào làm điều ác 
thì sẽ gặp phải điều ác. "Thiện chống 
ác, chính chống tà. Những mụ dì 
ghẻ cay nghiệt, thâm độc, tàn nhẫn 
đối với con riêng của chồng cuối cùng 
đã bị ác giả ác báo." (Nông Quốc 
Chấn, "Đường ta đi"). Giả: người, việc; 
ác giả: người ác, người làm điều ác, 
việc ác, việc làm ác, ác báo: báo lại, 
đáp lại bằng việc ác, điều ác tương 
ứng. 

Ác giả ác lai Như ác giả ác báo. 
"Thế mới hại nhân nhân hại, thâm 
mưu độc kế chưa kịp thi hành, cho 
hay rằng ác giả ác lai, tài phiệt thực 
dân cùng mạt lộ." (Tú Mỡ, "Bút chiến 
đấu"). Lai: lại, đến, tới. Nguyên văn: 
kẻ nào làm điều ác thì điều úc sẽ 
đến uới kẻ ấy. | 

Ác khẩu thụ chỉ: Những người hay 


chửi rủa, buông ra những lời độc địa 
thì rồi những điều ác lại vận vào 
chính họ. Xhẩu: miệng, lời nói, thự: 
nhận lấy, chi: cái đó, người đó. 

Ác nguyệt đảm phong Œó tính 
lắng lơ, trăng gió, lâ lơi trong quan 
hệ nam nứ. Ác: cầm, nguyệt: trăng, 
đảm: gánh, phong: gió. Nguyên văn: 
cầm trăng gánh gió. 

Ác quán mãn doanh Có nhau tội 
ác, nhiều mưu hiểm. "Đến khi ác 
quán mán doanh, Phanh thây, lóc 
thịt đã đành oan đâu" (Thơ cổ). 
Quán: thói quen, ác quán: thói quen 
độc ác, mân doanh: đầy. 

An bần lạc đạo Bàng lòng, yên 
phận chấp nhận cuộc sống nghèo để 
vui với lẽ sống mà bản thân hằng 
theo đuổi. (Đây là thái độ lập thân 
xử thế của các nhà nho. Dù lâm vào 
hoàn cảnh bần hàn vẫn giữ vững đạo 
lí và lấy đó làm niềm vui, coi đó là 
lé sống). "Ông Nguyễn Đình Chiếu 
từ chối hết mọi sự giúp đỡ của người 
Pháp và cứ an bần lạc đạo." (Trần 
Trọng Kim, "Văn Thi"). An: yên, bần: 
nghèo, an bần: yên lòng với sự nghèo 
khó, iọc: vui, lợc đạo: lấy việc giữ 
vững đạo lý làm nguồn vui. 


An cư lạc nghiệp Sống ổn định ở 
một chỗ và vui vẻ làm ăn. "Có an 
cư thì mới lạc nghiệp được. Vì vậy, 
phải xây dựng nhanh chóng nhà ở 
cho nhân dân để mọi người được an 
tâm làm ăn" (Báo Nhân dân 
16.12.1972). Án: yên, cư: ở, nơi để ở, 
lạc: vui vẻ, nghiệp: công việc, nghề 
nghiệp. Nguyên văn: an đêm ở nơi 
nào đó, yêu thích công uiệc của mình. 
Trong Hậu Hán thư có ghi: An cư 
lạc nghiệp trường dưỡng tử tôn "An 
cư lạc nghiệp, nuôi dạy con cháu lâu 
dài." 

An nhiên tự tại Thư thá, bình 
tính, không có điều gì phải lo lắng, 
buồn phiền. Án: yên, nhiên: như 
thường, f¿: bản thân, gi: ở, chỗ, fự 
tại: bình tĩnh, thánh thơi. 


An như bàn thạch  Vứng vàng, 
chắc chắn, kiên định, không gì lay 
chuyển được, không bao giờ đổi thay, 
ví như một tảng đá to, nặng, không 
lung lay, di chuyển được. An: yên, 
yên ổn, bàn thạch: tảng đá to. Trong 
Tên Tử có câu: Tắc quốc an uu bàn 
thạch "thì đất nước vững như bàn 
thạch", vững như bàn thạch. 


An như thái sơn Vững chắc, 
không gì lay chuyển, thay đổi được, 
ví như núi Thái sơn sừng sứng, vững 
chải bao đời giữa trời đất. An: yên, 
yên ổn, sơn: núi, Thới sơn: ngọn núi 
rất cao, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung 
Quốc, vững như núi Thái Sơn. 

An phận thủ kỈ Như an phận thủ 
thường. Kỉ: bản thân, phạm vi hoạt 
động của bản thân. Nguyên văn: bằng 
lòng, chấp nhận số phận đã định 
hoặc uới hiện trạng đang có. Trong 
tiếng Hán hiện đại, thành ngữ này 


còn được dùng với hai nghĩa: 1) Rất 
chuẩn tắc, nghiêm chỉnh để thủ giứ 
thân. 2) Người phạm tội biết hối cải, 
sửa mình không dám làm bừa làm 
bậy nứa. 

An phận thủ thưởng Chấp nhận, 
bằng lòng với số phận, với cuộc sống 
hiện có, chỉ cốt sao có được sự yên 
ốn cho bản thân, không muốn hoặc 
rất ngại sự thay đổi, thường do thiếu 
chí tiến thủ, ngại khó khăn, gian 
khổ trong công việc, ngại va chạm 
với đời. An: yên, thủ: giữ, thủ thường: 
giữ ở mức bình thường, hoặc giữ để 
được yên ổn, bình thường. 

Án binh bất động 1. Đóng quân 
yên một chỗ, không ứng chiến, không 
ra đánh nhau, chờ thời cơ hoặc tìm 
mưu kế đánh lừa địch để tiến công 
khi đã có lợi thế. 2. Tạm không hành 
động gì, không thể hiện thái độ, do 
tình thế bất lợi, chờ thời cơ, chờ dịp 
thuận lợi sẽ ứng xử sau. Án: dùng 
ngón tay ấn, gí, khống chế, kiềm chế, 
bịnh: lính, quân đội, án bnh: dừng 
binh, không tiến, bá?: không, bá? động: 
không hành động. Trong tiếng Hán 
hiện đại, án binh bất động còn được 
dùng với nghĩa "Sau khi nhận nhiệm 
vụ, không chịu hành động." 

Anh hùng cái thế Người có tài 
năng vượt trội, hơn hẳn người thường. 
Cái: đậy, bao trùm, thế. đời. 

Anh hùng đa nạn Người tài giỏi 
thường gặp phải những tình thế nguy 
nan, hiểm nghèo, chính vì thế mà 
họ càng có cơ hội để bộc lộ tài năng 
của mình và càng trở nên ngời sáng. 
Đa: nhiều, nạn: tai nạn, những nguy 
hiểm trắc trở thường gặp phải, đa 
nạn: nhiều tai nạn, nhiều hiểm nguy, 
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trắc trở. 

Anh hùng không có đất dụng võ 
x. anh hùng vô dụng vũ chỉ địa 

Anh hùng mạt lộ Người có tài 
năng, có chí lớn, có nghĩa khí nhưng 
do tuổi tác già nua hoặc vì hoàn 
cảnh bó buộc mà bất lực, đành bó 
tay, cam chịu với cuộc sống, bề ngoài 
tưởng như yên phận nhưng trong 
lòng đầy u uất. mợi: ngọn cây, cuối; 
cùng, lộ: đường, mại lộ: cùng đường. 

Anh hùng nhất khoảnh 1. Người 
tự phụ cho mình là tài giỏi nhất, có 
quyền nhất ở một vùng, một địa 
phương nào đó. 2. Người có phẩm 
chất anh hùng nhưng chỉ có tác dụng 
hạn hẹp trong một vùng, một phạm 
vi nhỏ hẹp, không có khả năng làm 
nghĩa lớn. Nhất: một, khoảnh: khu 
vực gồm một trăm mẫu ruộng, phần 
đất đai, không gian có giới hạn rõ 
ràng. 

Anh hùng tạo thời thế Người có 
tài năng và có tác dụng to lớn trong 
việc làm xoay chuyển tình thế hoặc 
vận mệnh của cả một thời đại. "Tôi 
vẫn nghĩ là thời thế tạo anh hùng 
chứ không phải anh hùng tạo thời 
thế, mình có làm được gì thì do tập 
thể, do điều kiện cả." (Báo Nhân dân 
17.8.1967). 

Anh hùng tương ngộ Những 
người có tài năng, có chí lớn gặp 
được nhau và sau đó hợp sức với 
nhau để gây dựng, làm nên sự nghiệp 
to lớn. Tương: lẫn nhau, ngộ: gặp, 
tương ngộ: gặp nhau. 

Anh hùng vô dụng vũ chi địa 
Người có tài năng nhưng không có 
điều kiện, không có cơ hội để bộc 
lộ, thi thố, do vậy, họ đành bó tay 


bất lực. Vó: không, dựng: dùng, sử 
dụng, chí: của, địa: đất, uú: võ, anh 
hùng không có đất dụng võ 
Anh lùn xem hội x  nụy nhân 
khán trường 

Áo gấm đi đêm x. cẩm y dạ hành 
Áo gấm về làng x. cẩm y hồi 
hương 

Âm binh thiên tướng Nói chuyện 
tầm phào, vu vơ, đâu đâu, hoặc khoác 
lác, ba hoa. Âm: một trong hai nguyên 
lý cơ bản của trời đất, đối lập với 
đương, bính: lính, quân đội, âm bình: 
quân lính dưới âm phủ, theo mê tín, 
thiên: trời. 

Âm cực dương hồi Hất khổ đến 
sướng, hết suy đến thịnh, ví như tạo 
hóa của tự nhiên khi khí âm biến 
chuyển đến một mức độ nào đó thì 
chuyển thành khí dương. Âm, dương: 
hai nguyên lý cơ bản của trời đất 
để từ đó tạo ra muôn vật, theo quan 
điểm triết học cổ đại phương Đông, 
cực: rất, cực điểm, hồi: về. 


Ẩm hà tư nguyên x. ẩm thủy tư 
nguyên (hà: sông, nước). 

Ẩm thủy truy nguyên x. ẩm thủy 
tư nguyên (/ruy: tìm về) 

Ẩm thủy tư nguyên Được hưởng 
những điều may mắn, tốt lành phải 
luôn nhớ tới công lao gây dựng, tạo 
lập của người trước. Âm: ăn, uống, 
thủy: nước, ổm thủy: uống nước, tứ: 
nghĩ, nghĩ về, nhớ về, nguyên: nguồn, 
tự nguyên: nhớ, nghĩ về nguồn. Trong 
Dứu tử sơn tập có câu: Ẩm kì lưu 
giả hoài bì nguyên (hoài: tư, lưu: 
thủy) nghĩa là "Uống nước ở đâu thì 
nhớ nguồn ở đó", uống nước nhớ 
nguồn. 

Ẩn ác dương thiện Chỉ nói, phô 
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bày những điều thiện, hay, tốt đẹp, Ân sâu nghĩa nặng x. án thâm 
còn những điều ác, không hay, không nghĩa trọng 

tốt thì giấu đi. Án: che giấu, óc: xấu, Ân thâm nghĩa trọng Mang nặng 
dương: đưa ra, thiện: tốt, tốt ẸP tình nghĩa, công ơn đối với người đã 
(thì) phô ra, xấu xa (thì) đậy lại. hẹt lòng giúp đớ, cưu mang mình. 
Ấn gió nằm sương x. phong xan Án: ơn, ¿hđm: sâu, trọng: nặng, ân 
Jộ tuc sâu nghĩa nặng 

Ăn no mặc ấm x. phong y túc 

thực 
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B 


Ba đầu sáu tay x. tam đầu lục 
chỉ 

Ba hồn bảy vía x. tam hồn thất 
phách (tam hồn cửu phách) 

Ba hồn chín vía x. tam hồn thất 
phách (tam hồn cửu phách) 

Ba mươi sáu chước, chước chuồn 
là hơn x. tam thập lục kế tấu vi 
(vị) thượng kế; tam thập lục chước 
tấu vi (vị thượng chước 
Ba sinh hương lửa x. tam sinh 
hương hỏa 
Ba thu đọn lại x. nhất nhật tam 
thu 
Bá nhân bá khẩu x bách nhân 
bách khẩu (bá: bách, trăm). 

Bác cổ thông kim x. thông kim 
bác cổ | 
Bạc thân khinh ngôn Người mỏng 
môi thì hay đưa chuyện, không cẩn 
thận trong lời ăn tiếng nói. Bạc: 
mỏng, thần: môi, khinh: nhẹ, ngôn: 
nói, lời nói. Trong tiếng Việt thường 
nói mỏng môi hay hới. 

Bách bộ xuyên dương 1. Có tài 
bắn, bắn phát nào trúng phát ấy, ví 
như Dưỡng Do Cơ, người nước Sở 
bên Trung Quốc ngày trước đứng 


cách cây dương liễu một trăm bước, 
giương cung bắn, phát nào tên cũng 
xuyên thủng chiếc lá liễu được chọn 
làm mục tiêu. (xem thêm bách phát 
bách trúng) 2. Làm việc gì cũng thành 
công, đã định là quyết tâm làm và 
làm bằng được. Bách: trăm, bộ: bước, 
dương: dương liễu. 

Bách chiến bách thắng 1 Đánh 
trận nào thắng trận đó, đã đánh là 
thấng, thắng liên tục, thắng tất cả 
mọi trận. 2. Có sức mạnh vô địch, 
không gì thắng nổi. Bách: trăm, chiến: 
chiến đấu, đấu tranh, trăm trận 
trăm thắng. 

Bách nhân bách khẩu Nhiều 
người thì lắm ý kiến, mỗi người một 
ý kiến khác nhau, không thống nhất. 
Bách: trăm, nhân: người, khẩu: miệng. 

Bách nhân bách tính Không ai 
giống ai, mỗi người mỗi tính khác 
nhau. Bách: trăm, nhán: người; trăm 
người trăm tính. 

Bách niên chủng nhân x. thập 
niên thụ mộc, bách niên thụ nhân 
Bách niên đại kế Kế hoạch lớn, có 
tầm quan trọng, hướng đến lợi ích 
lâu dài. Bách: trăm, niên: năm, đại: 
to. 


Bách niên giai lão Chung sống 
hòa hợp, hạnh phúc, trọn đời bên 
nhau. Bách: trăm, niên: năm, bách 
niên: trăm năm, trọn đời, giai: đều, 
lão: già. Nguyên văn: trăm tuổi đều 
(cùng) già. 

Bách niên thụ nhân x. thập niên 
thụ mộc, bách niên thụ nhân 
Bách phát bách trúng Bán chính 
xác, phát nào trúng phát ấy, ví như 
Dưỡng Do Cơ người nước Sở đứng 
cách cây dương liễu một trăm bước, 
bấn phát nào, tên cũng xuyên lá liễu. 
Do tích: Thời Xuân Thu, có hai người 
bấn tên nổi tiếng là Dưỡng Do Cơ 
và Phiên Đảng. Một hôm Dưỡng Do 
Cơ thấy Phiên Đảng bắn ba múi tên, 
cả ba đều trúng "hồng tâm" (tức điểm 
đen), bèn nói: "Bắn trúng hồng tâm, 
không có gì là khó. Ta có thể đứng 
cách trên trăm bước mà bắn xuyên 
lá cây dương liễu." Nói rồi, có người 
dùng màu đen bôi lên một chiếc lá 
cây dương liễu, Dưỡng Do Cơ đứng 
xa trên trăm bước giương cung, múi 
tên xuyên thủng lá chấm đen đó. 
Phiên Đảng chưa chịu, bèn chọn ba 
lá cao thấp khác nhau và bôi đen 
đánh dấu 1, 3, 3. Dưỡng Do Cơ bắn 
tiếp và không chệch phát nào. Trong 
Chiến quốc sách có viết: Sở hữu 
Dưỡng Do Cơ giả, thiện xạ, khứ liễu 
diệp giả bách bộ nhỉ xạ chỉ, bách 
phát bách trúng. "Nước Sở có một 
người tên là Dưỡng Do Cơ thiện xạ, 
ông đứng cách lá cây dương liễu một 
trăm bước, giương cung bắn, bách 
phát bách trúng." Bách: trăm; trăm 
phát trăm trúng. 

Bách triết thiên ma Những gian 
truân, vấp váp, trở ngại phải vượt 
qua là cơ hội để rèn luyện ý chí, 


bản lĩnh con người. Bách: trăm, thiên: 
nghìn, ngàn, triết: bẻ gãy, ma: mài, 
triết ma: giày vò. 

Bách văn bất như nhất kiến 
Muốn biết, muốn hiểu chính xác, rõ 
ràng phải tận mắt nhìn thấy chứ chỉ 
nghe người khác nói thì chưa có gì 
là đảm bảo chính xác cả. Bách: trăm, 
uăn: nghe, bất: không nhất: một, 
biến: nhìn thấy; trăm nghe không 
bằng một thấy (nhìn). Trong tiếng 
Hán còn có (hiên uăn bất như nhất 
kiến "nghìn nghe không bằng một 
thấy (nhìn). 

Bách xuyên qul hải Nhứng người 
có cùng chí hướng, cùng mục dích, 
cùng mưu sự lớn thì dù có thực hiện 
bằng các con đường khác nhau, rốt 
cuộc vẫn gặp nhau, ví như trăm sông 
đều chảy về một biển. Bách: trăm, 
xuyên: sông, qui: về, hải: biển, trăm 
sông đổ về một biển. Trong Chuẩn 
nam tử có câu: Bách xuyên dị nguyên, 
nhỉ giai qui uu hỏi "Trăm sông có 
ngưồn khác nhau, nhưng rồi đều đổ 
về biển" 

Bạch bích vi hà x. bạch ngọc vi 
hà 

Bạch câu quá khích Thờ gian 
trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã qua, 
đã hết, ví như bóng ngựa vút qua 
khe cửa, lướt nhanh trong khoảnh 
khắc. Bạch: trắng, cầu: ngựa non mới 
hai tuổi rất sung sức, bạch câu: ngựa 
non sắc trắng, ví sự lướt nhanh của 
bóng mặt trời, quá: qua, khích: khe 
hở, cửa số ngựa qua; bóng câu 
qua cửa sổ. Trong Trang TỬ có câu: 
"Nhân. sinh thiên địa chỉ gian, nhược 
bạch câu chỉ quá khích, hốt nhiên 
nhỉ dĩ "Người ta sống ở cối đời (cối 
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trời đất), giống như bóng bạch câu 
lướt qua khe cửa, trong chốc lát mà 
thôi." 

Bạch diện thư sinh Người học trò 
trẻ, thường còn non kém, thiếu kinh 
nghiệm. "Chớ tin bạch diện thư sinh, 
Một văn diện thử mà khinh giá này." 
(Khuyết danh, "Trinh thử). Bạch: 
trắng, diện: mặt, thư: sách, sinh: học 
trò, thư sinh: người học trò trẻ tuổi. 
Nguyên văn: học trò mặt trắng. Trong 
Tống thư có câu: Bệ hạ kim dục phát 
quốc, nhỉ dữ bạch diện thư sinh, bối 
mưu chỉ, sự hà hữu tế? "Bệ hạ muốn 
lấy nước người mà lại mưu cùng bọn 
học trò mặt trắng, thì việc sao thành?" 

Bạch đầu giai lão Chung sống hòa 
hợp, hạnh phúc bên nhau đến khi 
đầu bạc. Bạch: trắng, bạch đầu: bạc 
đầu, giai: đều, lão: già. 

Bạch hắc phân minh x. 
bạch phân minh 

Bạch ngọc vi hà Con người ta 
không ai hoàn hảo, trọn vẹn, ít nhiều 
vẫn có nhứng sai sót, khiếm khuyết 
nhất định, ví như viên ngọc trắng 
vẫn còn có những vết nhỏ nứa là. 
Bạch: trắng, ui: rất nhỏ, hà: tì, vết. 
Nguyên văn: ngọc trắng có uết; ngọc 
lành có vết. 

Bạch nhật tác mộng Mơ tưởng 
viển vông, không thực tế, không có 
cơ sử. Bạch: trắng, nhật: ngày, bạch 
nhật: ban ngày, tác: làm, mộng: mê, 
mơ, ác mộng: mơ, mê; nằm mê giữa 
ban ngày; nằm mơ giữa ban ngày. 

Bạch nhật thanh thiên x. thanh 
thiên bạch nhật. 

Bạch thủ khởi (thành) gia Từ 
hai bàn tay trắng mà tạo lập nên cơ 
đồ, sự nghiệp lớn. Bạch: trắng, (hủ: 


hắc 


tay, bạch thủ: tay trắng, khởi: khởi 
công, xây dựng, (hành: làm thành, 
làm nổi, gia: nhà. Nguyên văn: (ay 
trắng dựng nhà, tay trắng làm nên. 
Bạch vân thương cẩu Sự đời biến 
hóa khôn lường, nay thế này mai thế 
khác, khó mà đoán định được, ví như 
đám mây trắng trên trời phút chốc 
biến thành con chó xanh. Bạch: trắng, 
uấn: mây, thương: xanh, cẩu: chó. 
Nguyên văn: máy trắng chó xanh. Đỗ 
Phủ có câu: Thiên thượng phù uân 
như bạch y, tu trị hốt biến u¡ thương 
cấu "Mây nổi trên trời như chiếc áo 
trắng, bỗng chốc biến thành con chó 
xanh". 


Bài binh bố trận Sắp xếp, tổ chức 
và bố trí thế trận chiến đấu. Bài: 
bày, sắp xếp, bính: lính, quân đội, 
bố. bố trí, sắp xếp, trộn: trận địa. 
Bãi bể nương dâu x. thương hải 
tang điền 

Bại liêu tàn hoa Người đàn bà làm 
đi đã hết thời, trở về già, xuân sắc 
đã phai tàn, ví như cây dương liễu 
đã bị khô, cánh hoa đã tàn. Hoa, 
liễu: trong văn cổ thường dùng để 
chỉ người phụ nứ, bại: hỏng. 

Bại phong đôi tục x. đồi phong 
bại tục 

Bại tục đồi phong x. đồi phong 
bại tục 

Ban môn lộng vũ Kho tài, tổ ra 
hiểu biết trước mặt người tài giỏi, 
tỉnh thông hơn mình nhiều lần, ví 
như kẻ dám múa rìu trước cửa nhà 
Lễ Ban là ông tổ nghề mộc. Chuyện 
kể rằng, đời Minh có một học giả 
tên là Mai Chỉ Hoán. Khi ông thấy 
khách thập phương đến viếng mộ Lí 
Bạch (nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh 
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Đường 701-762) đều cao hứng đề thơ 
thì buồn cười và cho rằng người đời 
không lượng được sức mình. Trước 
mộ của một thi hào ví đại lại dám 
đưa ra những câu thơ chẳng ra thơ 
thì có khác nào múa rìu trước cửa 
nhà ông tổ nghề mộc. Mai Chi Hoán 
đã làm một bài thơ như sau: Thái 
Bạch giang biên nhất đôi thổ, Lí Bạch 
chỉ danh cao thiên cổ. Lai lai uãng 
uãng nhất thủ thị, Lỗ Ban môn tiền 
lộng đại phủ (Dịch ý là: có một nấm 
mồ bên sông Thái Bạch, tên tuổi của 
Lí Bạch lưu danh muôn đời (ấy thế 
mà) ai qua đây cúng đề thơ, (có khác 
chỉ) làm một việc dại khờ múa rìu 
trước cửa Lễ Ban). Ban: LÃ Ban, ông 
tổ nghề mộc, món: cửa, lộng: làm 
động tác trêu ngươi, diễu cợt, phử: 
rìu. Trong Hà Đồng tiên sinh tập có 
câu: Thao phủ uu Ban, Sính chỉ môn 
"Thao tác rìu ở cửa LÃ Ban, ở cửa 
Sính (Sính là đô thành nước Sở, đất 
của nghề mộc)." 
Bàn dân thiên hạ Tất cả mọi 
người, đông đảo dân chúng ở khắp 
mọi nơi. "Cái thế của tôi bây giờ 
trước bàn dân thiên hạ còn lép bà 
chị ạ." (Nguyễn Kiên, "Vùng quê yên 
tính"). Thiên: trời, họ: dưới; thiên hạ: 
mọi nơi nói chung trên trái đất, cũng 
chỉ người đời. ï 
Bán âm bán dương Nửa ở chỗ 
cao, nửa ở chỗ thấp hoặc nửa ở trên 
mặt đất nửa ngầm dưới đất. Bán: 
nửa, đm, dương: hai nguyên lí của 
ï đất để từ đó tạo ra muôn vật, 
quan điểm triết học cổ đại 
ương Đông. 


bên nào. Hán: nửa, cđn: cân ta, một 


cân có l6 lạng, mỗi lạng tương đương 
37,8gram, bán cân: nửa cân (tương 
đương với tám lạng), bđ/: tám, lượng: 
lạng. Nguyên văn: nửa cân tám lạng, 
kẻ tám lạng người nửa cân; kẻ 
nửa cân người tám lạng; bên tám 
lạng phía nửa cân. 

Bán dạ lâm trì Œó hành động 
không rõ ràng, có phần mờ ám, đầy 
nguy hiểm, khó mà hiểu nổi, ví như 
nửa đêm đi ra ao vậy. "Ra điều bán 
dạ lâm trì khó coi." (Trê cóc). Bán: 
nửa, đạ: đêm, lâm: đến, trì: ao. Nguyên 
văn: nửa đêm ra ao. 

Bán dạ tam canh Lúc nửa đêm, 
khuya khoắt. Bán: nửa, dạ: đêm, (am: 
ba, am canh: canh ba (ngày xưa, 
người ta chia thời gian một đêm làm 
năm canh, canh ba là lúc nửa đêm). 
Bán hùm buôn sới x mại lang 
mãi hổ 

Bán nước cầu vinh x. mại quốc 
cầu vinh 


Bán sinh bán thục Lớ dở, không 
đến đầu đến đúa, không đi đến kết 
quả gì, ví như thức ăn không ra sống 
cúng không ra chín. Bán: nửa, sinh: 
sống, thục: chín. 

Bán thân bất toại 1. Nửa người bị 
bại liệt, không còn khả năng hoạt 
động bình thường. "Mẹ nó vốn bị bán 
thân bất toại không đi lại được chỉ 
nằm dí một chiều" (Nguyễn Công 
Hoan, "Nông dân với địa chủ") 2. 
Phiến diện, không có khả năng hoạt 
động toàn diện, làm việc bình thường. 
"Bác Hồ dạy: Lao động trí óc không 
làm được lao động chân tay và lao 
động chân tay không có trí óc thì 
là người bán thân bất toại." (Tạp chí 
Văn hóa nghệ thuật, số 2.1972). Bán: 
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nửa, bđí: không, đoợi: theo ý muốn. 
Nguyên văn: nửa thân không thể cử 
động tự do. Theo đông y (trung y) 
đây là một bệnh bại liệt. Trong tiếng 
Hán hiện đại thành ngữ này còn 
được dùng để chỉ "văn chương hay 
dở không đều, đoạn hay đoạn dở", 
Bán tín bán nghỉ Chưa tin hẩn, 
vẫn còn hoài nghỉ, nửa tin nửa ngờ. 
"Qua chuyện chúng nói, tôi biết anh 
TN và anh K đã li khai nhưng tôi 
vấn bán tín bán nghỉ sợ chúng phao 
tin vịt" (Nguyễn Đức Thuận, "Bất 
khuất"). Bán: nửa, ứn: tin; nửa tin 
nửn ngờ. 

Bán tự vÌ sư Tinh thần tôn sư 
trọng đạo, tôn kính những người hiểu 
biết hơn mình, dù chỉ có nửa chữ 
thôi hoặc người chỉ mới dạy cho mình 
nửa chứ cũng phải tôn làm thầy. 
Bán: nửa, tự: chứ, ui: là, sự: thầy. 
Nhất tự ui sư, bán tự ui sư "một chữ 
là thầy, nửa chứ (cúng) là thầy". 
Bạng duật tương trì Sự mất đoàn 
kết, mâu thuẫn, níu kéo nhau chỉ 
để cho người ngoài lợi dụng cơ hội 
làm hại ngay chính mình, như câu 
chuyện cò và trai, cò mổ vào bụng 
trai, trai kẹp mỏ cò, giằầng kéo nhau 
mãi, tạo điều kiện cho người đánh 
cá đi qua dễ dàng chộp lấy cả hai 
về ăn thịt. Bạng: con trai, đuội: con 
cò, có cổ cao mô dài. Tục truyền khi 
trời sắp mưa thì con duật thường 
hay kêu lên, "tri thiên tượng vú điểu" 
(loài chim biết trời sắp mưa), tương: 
lấn nhau, frì: giữ. Nguyên văn: cò 
trai níu nhau; cò trai giữ nhau, 
ngư ông được lợi. 

Bạng già sinh châu x. lão bạng 
sinh châu. 


Bão tân cứu hỏa Làm một việc 
phản tác dụng vì không có phương 
pháp, biện pháp hứu hiệu, thích hợp, 
chẳng những không làm cho tình 
hình tốt hơn lên, trái lại, còn làm 
hư hại thêm, ví như đem củi đi cứu 
hỏa, đổ thêm đầu vào lửa thì càng 
làm cho đám cháy to thêm. Theo 
Chiến quốc sách, thời Chiến quốc, 
các nước nhỏ đều bị nước lớn thôn 
tính, cuối cùng chỉ còn lại bảy nước, 
trong đó có nước Tần là lớn nhất. 
Nước Tần tiếp tục uy hiếp các nước 
nhỏ. Trước tình hình nguy ngập đó, 
viên đại tướng nước Ngụy đề nghị 
cắt vùng đất Nam Dương cho Tần 
để giữ hòa bình cho Ngụy. Đề nghị 
này đã bị mưu thần Tô Đại phản 
đối. Tô Đại đã tâu với vua Ngụy 
rằng, âm mưu của nước Tần là chiếm 
đất nước Ngụy, cho nên, chừng nào 
mà chưa cắt hết đất của Ngụy cho 
Tần, thì chừng đó Tần chưa thỏa 
mãn. Vậy, dùng biện pháp cắt đất 
cho Tần để giữ yên ổn cho nước nhà 
thì có khác nào ôm củi đi cứu hỏa, 
chừng nào củi chưa cháy hết thì lửa 
chưa tất. Tiếc rằng, lời can gián của 
Tô Đại không được Ngụy vương chấp 
thuận, cuối cùng nước Ngụy đã bị 
Tần tiêu diệt. Báo: ôm, tân: củi, hỏa: 
lửa. 

Báo đức thù công Đền đáp công 
ơn cho người đã hết lòng vì mình. 
Thù: báo đáp. 

Báo chết để da (người chết để 
tiếng) x. báo tử lưu bì. 

Báo tử lưu bì Con người sống ở đời 
cần phải làm được điều gì đó để lại 
có ích cho đời sau, trước khi chết, 
ví như con báo sau khi chết để lại 
bộ da (con người thì chết để lại tiếng 
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tốt cho đời.) Trong Tên ngữ đại sử 
có câu: Báo tử lưu bì, nhân tử lưu 
danh "báo chết để da, người chết để 
tiếng, báo chết để da. 

Bạo hồ bằng hà Táo tợn làm 
những việc liều lĩnh, nguy hiểm, ví 
như bất hổ bằng tay không, qua sông 
không bằng thuyền. Thành ngữ này 
có xuất xứ từ cuộc chuyện trò giữa 
Khổng Tử và các học trò của ông. 
Khống Tử rất thích đàm đạo với học 
trò. Một hôm ông cùng Nhan Uyên, 
Tử Lộ nói chuyện. Khi nghe Khống 
Tử nói với Nhan Uyên câu "Chỉ có 
ta và đệ mới có thể làm như vậy" 
thì Tử Lệ cảm thấy không vui và 
bèn thưa với Khổng Tử rằng, "Nếu 
bây giờ có cơ hội mang quân ởi dẹp 
giặc thì thầy sẽ lấy ai đi cùng". Khổng 
Tử trả lời "Tay không mà đi đánh 
hổ (bạo hổ), chân đất qua sông (bằng 
hà), người đến lúc chết mà không 
biết hối hận, ta không thể cho đi 
cùng. Người ta cần là người trước 
khi đánh trận, biết cảnh giác, hơn 
nửa, vui vẻ, bàn bạc xin ý kiến mọi 
người, đảm bảo cho sự thành công, 
mới có thể cho đi cùng." (Tử Lộ là 
một trong những môn đệ xuất sắc 
của Khống Tử, rất dũng cảm, nhưng 
thường ÿ vào thế mạnh đó. Câu trên 
của Khổng Tử là để răn khuyên nhắc 
nhở Tử L4). Bạo hổ: tay không bắt 
hổ, bằng hà: chân không qua sông. 
Bạo thiên nghịch địa Ngược ngạo, 
ngổ ngáo, bất chấp, liều lĩnh làm 
bừa, làm càn, không biết sợ là gì, ví 
như kẻ bất chấp, hung dữ với cả trời 
đất. "Thật là cái đồ bạo thiên nghịch 
địa! Cửa từ bị, chúng cũng ném bom. 
Chốn danh lam cúng chẳng từ" (Báo 
Thống nhất 1.12.1973). Bạo: hung dứ, 


nghịch: ngược, phản, bạo nghịch: tàn 
bạo, hung dứ, thiền: trời, địa: đất. 
Bát cơm phiếu mẫu Cái ơn nhỏ 
nhưng nghía tình rất lớn nên cần 
phải trả ơn. Theo Sử kí, Hàn Tín 
thuở nghèo hèn phải đi câu cá ở 
sông Hoài để sinh sống. Có lần đói 
quá, ông được bà già giặt sợi ở sông 
cho ăn. Sau này ông ra giúp Lưu 
Bang (tức Hán Cao Tổ) lập nên cơ 
nghiệp nhà Hán, được phong làm Sở 
vương. Nhớ đến người đã cưu mang 
mình, Hàn Tín đã mang một nghìn 
vàng đến tạ ơn bà già đó. Phiếu: tẩy, 
rửa (vải) cho trắng, mẫu: mẹ, phiếu 
mẫu: bà già giặt sợi ở bên sông. 
Bát quái trận đồ Chàng chịt, 
nhiều tầng nhiều lớp, hết sức phức 
tạp, rắc rối, khó mà hình dung nổi, 
ví như cách sắp xếp, bày đặt tám 
quẻ (bát quái) để xem bói hoặc làm 
phù phép. “Cái đồn địch này như 
một bát quái trận đồ”. (Hữu Mai, 
“Cao điểm cuối cùng”). Bá: tám, 
quái: quê, bát quái: tám quẻ (gồm 
còn, khẩm, cán, chấn, tốn, lị, khôn, 
đoài), đồ: bản vẽ, bản đồ, trận đồ: 
bản đồ trận địa cùng với sự bố trí 
lực lượng của hai bên. 

Bạt phong long địa (Chạy) băng 
băng rất nhanh, rất mạnh, khó có 
gì nhanh, mạnh hơn, ví như có thể 
vượt cả gió, sụt lở cả đất. Phong: 
gió, địa: đất. 

Bạt sơn cử đỉnh Có sức khỏe phi 
thường, ví như có thể nhổ bật được 
núi, cất nổi được cả nhứng cái vạc 
bằng đồng to và nặng. Chuyện kể 
rằng, để có thể chiêu mộ anh hùng, 
thu phục hai tướng Hoàn Sở và Vũ 
Ảnh về chung sức tiêu diệt nhà Tần, 
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Hạng Vũ đã dùng sức mạnh nhấc 
chiếc đỉnh nặng mấy nghìn cân ở 
trước miếu Vũ vương. Việc làm này 
khiến hai tướng quân trên kinh sợ, 
tặng Hạng Vú là người “bạt sơn cử 
đỉnh” và đem quân qui phục nước 
Sở. Bạt: nhổ, sơn: núi, cử: nhấc, đỉnh: 
cái vạc dùng để nấu, có ba chân, hai 
quai. Nguyên văn: nhổ núi nhấc đỉnh. 
Trong tiếng Hán còn dùng bạt sơn 
giang đỉnh (giang: dùng hai tay 
nhấc lên). 

Bày binh bố trận x. bài binh bố 
trận 

Bắc nhạn nam hồng Tình duyên 
đôi lứa bị cách trở, chia lìa, kẻ nam 
người bắc, mỗi người một phương, ví 
như chim nhạn phải bay về phương 
bắc, chim hồng phải bay về phương 
nam. “Ai xui bắc nhạn nam hồng, 
Chia l cách trở khó mong ngày về” 
(Thơ cổ). 

Băng thanh ngọc khiết œó khi 
tiết thanh cao như băng tuyết, trong 
sạch như ngọc. Băng: băng tuyết, 
thanh: trong, khiết: sạch, tỉnh khiết, 
Băng tiêu ngõa giải (tán) Tất cả 
đều tiêu tan, đều tan nát, sụp đổ, 
ví như băng thì tan, ngói thì vỡ. 
Tiêu: tan, mất, ngõa: ngói, giải: tan, 
tán: tan. 

Bắt hổ (bố lìa rừng x. điệu hố 
H sơn. 

Bặt vô âm tín x. biệt vô âm tín 
Bần phú bất quân Không có công 
bằng, người thì quá giàu, người thì 
quá nghèo. Bần: nghèo, phứ: giàu, 
bất: không, quán: đều, quân bình. 
Bần tiện chỉ giao x bần tiện 

_ Mạc vong (chỉ: của, giao: quan hệ) 
Bần tiện mạc vong Tình bạn kết 


giao từ tấm bé, thuở thiếu thời, từ 
khi còn nghèo khó, hàn vi thì rất 
bền chặt, không bao giờ quên được. 
Từ câu: Too khang chỉ thê bất khả 
hạ đường, bần tiện chỉ giao bất (mạc) 
khả uong “Người vợ lấy từ lúc còn 
nghèo khổ phải ăn tấm ăn cám (món 
ăn của súc vật) thì không thể xuống 
ở nhà dưới (không thể đuổi đi), bạn 
bè kết giao từ lúc nghèo hèn thì 
không thể bỏ, quên nhau”. Bần: 
nghèo, ñện: hèn, mạc: không, uong: 
mất. 

Bất cận nhân tình Không phù hợp 
lẽ phải, không hợp tình hợp l. Bất: 
không, cộn: gần, nhân: người, nhân 
tình: tình người. 

Bất cố liêm sỈ Bất chấp, không 
đếm xỉa gì đến thể diện, liêm sỉ. Bái: 
không, cố: ngoái lại nhìn, tính đến. 
Bất cộng đái (đới) thiên Mối thù 
sâu sắc, một mất một còn, không 
thể chung sống, không thể cùng tồn 
tại, ví như không thể sống với nhau 
dưới cùng một vòm trời. Chuyện kể 
rằng, do cha và anh bị Sở Bình 
Vương giết, nên Ngú Viên đá thề 
không đội trời chung, quyết chí trả 
thù Sở Bình Vương. Sau này, cho dù 
giúp vua Ngô là Hạp Lư chiếm được 
nước Sở, vua Bình Vương đã chết, 
nhưng Ngú Viên vẫn quật mộ lên để 
báo thù cho cha và anh. Báf: không, 
cộng: chung, đái, đới: đội, thiên: trời; 
không đội trời chung. Trong Sứ kí 
có câu: Phụ chỉ thù phất dữ cộng 
đái thiên (phất: bất) “Mối thù của 
cha, không đội trời chung”. 

Bất di bất dịch Có lòng kiên định, 
trước sau như một, không có gì làm 
lay chuyển nổi. “Những quan niệm 


bất di bất dịch đần đần ngự trị trong 
đầu óc con người khống chế làm cho 
tư duy bị gò bó và bế tác”. (Báo 
Tiền phong 15.4.1980). Bé: không, 
di: chuyển, địch: chuyển đổi. 

Bất dực nhi phi Biến mất một 
cách đột ngột, đến mức ngạc nhiên, 
không thể ngờ tới, không thể hiểu 
được, y như vật thể có cánh vụt bay 
biến vậy. Bá: không, dực: cánh, nhi: 
mà, phi: bay; không cánh mà bay. 
Trong tiếng Hán còn dùng uô đực 
nhỉ phi (uô: không, không có) với 
nghĩa “Tin tức, dư luận được truyền 
đi rất nhanh mà không cần sự tuyên 
truyền”. 

Bất đắc kì tử Chết một cách hết 
sức đột ngột, thường thê thảm, rất 
tội nghiệp. “Một là chết khẩn cấp, 
hai là chết bất đắc kì tử, ba là chết 
đần mòn, rồi chết trong sự phá sản 
bởi một chính sách tịch thu tồi dã 
man”. (Báo Nhân dân 19.10.1974). 
Bất: không, đốc: được, phải, kì: của 
nó, của chúng nó, tứ: chết. 

Bất đắc nhân tâm Trái với lòng 
người, mất lòng người, không được 
sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người. 
Bất: không, đốc: được, phải, nhân: 
người, đêm: trái tỉm, tấm lòng. 

Bất giáo nấi thiên Ngay từ nhỏ 
mà không được dạy bảo, giáo dục, 
và tiếp tục rèn luyện thì về sau nhất 
định tính nết sẽ thay đổi. Do câu: 
Nhân chỉ sơ tính bản thiện, cẩu bất 
giáo tính nãi thiên “Người ta lúc mới 
sinh ra ai cũng có tính tốt, nhưng 
nếu không giáo dục thì tính cách sẽ 
thay đổi”. Bái: không, giáo: dạy, nấit: 
thì, bèn, chiến: đổi, dời. 

Bất hiếu bất mục Không biết kính 


yêu cha mẹ, thuận hòa với anh em. 
“U nó tính cái thằng LA bất hiếu 
bất mục, nó cậy khỏe hơn tôi, nó 
đánh tôi đấy” (Tô Hoài, “Mười năm”). 
Bét. không, mục: hợp, hòa thuận. 
Bất học vô thuật Không học hành 
để có học vấn, có tri thức thì sẽ 
không biết cách, không có phương 
pháp để làm việc và ứng xử ở đời. 
Bất: không, học: học vấn, 0ô: không, 
không có, thuật: kí thuật, cách, 
phương pháp. Nguyên văn: không có 
học uấn nên không có phương pháp 
tốt. Sau này dùng để chỉ không có 
học vấn, không có bản lính. 

Bất khả chiến thắng Không gì có 
thể thắng nổi; vô địch. “Quân của 
Xcăng-đéc-béc đã nhiều phen đánh 
bại quân Thổ đông gấp bội-một đội 
quân mà các nước ở châu Âu cho là 
bất khả chiến thắng-vì ông đã vận 
dụng tài tình chiến thuật du kích” 
(Nhiều tác giả, “Thế giới trung đại”). 
Bất: không, khả: có thể. 

Bất khả tắc chỉ Phải biết lượng 
sức, cái gì vượt quá, ngoài khả năng 
của mình thì đừng làm. Bí: không, 
khả: khả năng, năng lực, (ức: thì, 
chỉ. ngừng. 

Bất khả xâm phạm Không thể 
động đến, không thể thay đổi được 
giữ nguyên hiện trạng, giá trị. “Không 
có một thành phố, một căn cứ nào 
của chúng là bất khả xâm phạm” 
(Báo Quân đội nhân dân 15.1.1969). 
Bát: không, khả: có thể, xâm: lấn, 
phạm: động đến, lấn vào. 

Bất lao nhi hoạch Không làm mà 
hưởng, không bỏ công sức mà lại thu 
được kết quả. Bái: không, lao: lao 
động, nhỉ: mà, hoạch: thu hoạch. 
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Bất li trì thù Keo kiệt, bủn xin quá 
đáng, không chịu mất, không chịu 
thua thiệt, không dám bỏ ra một tí 
chút gì, dù là rất nhỏ. Bé: không, 
l: rời, trí thù: cái cân tiểu lì để cân 
vật rất nhỏ; vật rất nhỏ. 


Bất mưu nhi hợp Cùng chung một 
ý nghĩ, một tư duy nên không hề 
bàn bạc trước mà ý kiến, hành động 
lại giống nhau. Báf: không, mưa: bàn 
bạc, nhỉ: mà, hợp: phù hợp. 


Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ 
tư Không xông pha, dũng cảm rèn 
luyện ở những nơi hiểm nguy thì 
không thể thành đạt, có kết quả, ví 
như không liều lính xông vào hang 
hổ (hùm) thì không thể bất được hổ 
con ở trong đó. Thành ngứ này có 
gốc từ chuyện: Thời Đông Hán, Ban 
Triệu là một nhân vật nổi tiếng, sau 
đi lập công diệt Hung Nô, ông được 
điều đến Tây Tạng để làm liên lạc. 
Ban Triệu cùng với ba mươi sáu quân 
sĩ của ông bị Quốc Vương lạnh nhạt. 
Hỏi ra mới biết, quân Hung Nô cúng 
vừa có liên lạc đến cách đây mấy 
ngày. Ban Triệu cảm thấy đang rơi 
vào tình thế hiểm nghèo, nếu chẳng 
may Quốc Vương cho quân lính trói 
tất cả lại giao cho phía Hung Nô thì 
coi như bị tiêu diệt. Trước tình hình 
như vậy, Ban Triệu đã nói với ba 
mươi sáu quân sĩ của mình rằng: 
“Không vào hang hùm không bắt 
được hùm con. Chỉ còn một cách 
dùng lửa tấn công trại của bọn vừa 
được Hung Nô phái đến thì Quốc 
Vương mới hiểu được lòng thành của 
chúng ta với Hán Triều”. Quả nhiên, 
sau việc lễm dũng cảm ấy Quốc Vương 
hiểu đúng Ban Triệu. Bất: không, 
nhập: vào, huyệt: hang, hổ huyệt: 
hang hổ, yên: đâu, làm sao, đắc: được, 
lỶ: con, hổ: con hổ (cũng gọi là con 


hùm), hổ tử: hổ con. 

Bất phân thắng bại Đối chọi rất 
gay go, quyết liệt đến mức không 
biết bên nào hơn, bên nào kém, không 
bên nào thắng được bên nào. Bđứt: 
không. 

Bất phân thắng phụ x. bất phân 
thắng bại (Bối: không, phụ: thua). 
Bất tỉnh nhân sự Bị hôn me, chết 
ngất một lúc, không còn hay biết gì 
việc trên đời nứa (do bị tác động 
nào đó). Báf: không, nhân: người, sự: 
việc, sự việc. Trong tiếng Hán còn 
dùng để chỉ người “không hiểu gì về 
cuộc đời, sự việc ở đời”. 

Bé xé ra to x. tiểu đề đại tác 
Bèo nước gặp nhau x. bình thủy 
tương phùng 

Bể biếc dâu xanh x. thương hải 
tang điền. “Nước nhà khi bể biếc 
dâu xanh, mưu báo phục há kiếm 
tay Kha, Nhượng” (Nguyễn Hữu 
Chỉnh). 

Bể thề non nguyền x. thệ hải 
mỉnh sơn 

Bế nguyệt tu hoa Vẻ đẹp tuyệt 
trần, ví như có thể làm cho trăng 
phải lu mờ, cho hoa phải hổ thẹn. 
Bế. đóng, nguyệt: trăng, tu: xấu hổ, 
e thẹn. 

Bế quan tỏa cảng Đóng cửa, 
không giao lưu, buôn bán với nước 
ngoài. “Huống chỉ dân tộc Việt Nam 
mình, sống đóng cửa cài then suốt 
mấy nghìn năm phong kiến, lại bị 
trăm năm đế quốc bế quan tỏa cảng” 
(Tạp chí Văn học, số 1.1964). Bế: 
đóng, quan: cửa khẩu, tỏa: khóa lại, 
đóng lại Trong tiếng Hán thường 
dùng bế quan tỏa quốc (quốc: nước), 
bế quan tự thủ (tự thủ: cố thủ một 
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mình). 


Bên tám lạng, bên nửa cân x. 
bán cân bát lượng 


Bên trọng bên khinh x  — nhất 
(bên) trọng, nhất (bên) khinh 

Bì oa chứ nhục Chém giết, sát hại 
lắn nhau giữa những người cùng một 
cộng đồng, một dân tộc, một quốc 
gia, ví như việc lột da con vật làm 
nồi để nấu chín thịt của nó. Bì: da, 
oa: nồi, chử: nấu, nhục: thịt; nồi da 
nấu thịt; nồi da xáo thịt. 

BỈ sắc tư phong Ở đời không ai 
được trọn vẹn, kém cái này thì lại 
hơn cái kia. Đây là một quan niệm 
của thuyết bù trừ (thừa trừ), xấu tốt 
bù cho nhau. Ví như có tài thì thường 
gặp hiểm nguy, ít gặp thời, có sắc 
thì duyên phận hay trắc trở. Do câu: 
Phong uu bí, sốc uu thử (Hơn bên 
này kém bên kia". "Lạ gì bỉ sắc tư 
phong, Trời xanh quen thói má hồng 
đánh ghen“ (Nguyễn Du, "Truyện 
Kiều"). Bí: kia, sốc: kém cỏi, íứ: này, 
phong: đầy đủ. 

Bỉ thử nhất thì (thời) Mối cái chỉ 
hợp với một thời nhất định, mỗi thời 
mỗi khác, vì vậy, tùy theo hoàn cảnh 
thời thế mà hành động, ứng xử cho 
hợp thời, hợp cách. "Ông rằng bỉ thử 
nhất thì, Tu hành thì cúng phải khi 
tòng quyền". (Nguyễn Du, "Truyện 
Kiều"). Mạnh Tử có câu: Bí nhất thời, 
thử nhất thời dự "Kia một thời nay 
một thời. Bỉ: kia, thử: nay, nhất: 
một. 

Bí cực thái lai Hết khổ rồi sẽ đến 
sung sướng, ví như sự vật trên đời 
đều luân chuyển, biến đối, cái này 
cùng cực thì tất sẽ chuyển sang cái 
khác, sự bế tác đến cực độ ắt sẽ 


phải được giải thoát, sự khốn khổ 
cùng cực rồi sẽ được nhàn nhã. BÉ 
thái: tên hai quê trong chu dịch, nếu 
trời đất giao nhau (tác dụng tương 
hỗ với nhau) gọi là (hái, (thái: thuận 
lợi) còn ngược lại (không giao nhau) 
gọi là bï (bí: không thuận lợi, trắc 
trở), cực: cùng cực, đỉnh điểm, iai: 
đến. Trong Bạch thị trường khánh 
tập có câu: Lạc uống tất bì sinh, thái 
lai do bí cực "Khi vui đến tất nối 
bưồn sẽ nảy nở, cái thuận lợi đến là 
do cái không thuận lợi đi đến cùng 
cực”. 

Bí cực thái sinh x. bí cực thái 
lai. Sinh: nảy nở, sinh ra. Nguyên 
văn: uận bï cùng cực thì uận thái sẽ 
sinh ra. 

Bích trung hữu nhĩ Dễ bị lệ, dễ 
bị lan truyền những điều bí mật khi 
trò chuyện trao đổi với nhau, ví như 
là vách, tường có tai. Bích: vách (bức 
vách của nhà), frưng: giữa, ở trong, 
bên trong, hứu: có, nhĩ: tai, vách 
có tai; tai vách mạch dừng (rừng); 
rừng có mạch, vách có tai 


Biển biến dâu xanh x thương 
hải tang điền 
Biến hóa thân thông x thần 


thông biến hóa 

Biết một mà không biết hai x. 
tri kì nhất bất tri kì nhị 

Biết người biết ta x. tri bỉ tri kỉ 
Biệt vô âm tín Không có tin tức gì 
hoặc đi biệt nơi nào không hề có tin 
tức, mất tung tích. Vỏ: không, không 
có, ẩm: tiếng, tin tức, n: thư, tin 
tức. 

Bình an vô sự Bình yên, không 
gặp điều gì trắc trở, rủi ro hoặc nguy 
hiểm. An: yên, uó: không, sự: việc, 


sự việc. 

Bình địa ba đào Xấy ra biến cố, 
tai họa bất thường. "Gặp cơn bình 
địa ba đào, Vậy đem duyên chị buộc 
vào duyên em". (Nguyễn Du, "Truyện 
Kiều"). Bình: bằng, địa: đất, bình 
địa. đất bằng, ba: sóng, đào: sóng 
lớn, sóng cả, ba đào: sóng lớn, chỉ 
sự hiểm nguy, gian truân; đất bằng 
nổi sóng 

Bình địa phong ba x. bình địa ba 
đào (Phong: gió, ba: sóng, phong ba: 
sóng gió). 

Bình tâm tính khí Có thái độ bình 
tính, không có phản ứng gay gất, 
bộp chộp. Tớm: lòng. Trong tiếng 
Hán còn dùng bình tâm định khí 
Bình thủy tương phùng Tình cờ 
mà gặp nhau (thường dùng để chỉ 
nhứng người vốn không quen biết 
nhau, tình cờ gặp nhau). "Mới hay 
bình thủy tương phùng, Khát khao 
đã thỏa tấm lòng xưa nay" (Nguyễn 
Du, "Truyện Kiều"). Bình: bèo, thủy: 
nước, phùng: gặp, #ương: lẫn nhau, 
tương phùng: gặp nhau, bèo nước 
gặp nhau 

Bình yên vô sự x. bình an vô sự 
(yên: an). 

Bỉnh chúc dạ du Hết sức quí 
trọng thời gian, vì đời người thì ngắn 
mà thời gian trôi đi rất nhanh, ví 
như ban ngày thì quá ngắn, nên đốt 
(cầm) đuốc đi chơi ban đêm cho đỡ 
tốn kém thì giờ. Bỉnh: cầm, chúc: 
đuốc, dạ: đêm, dư: du chơi. Trong 
Cổ thi tập có câu: Trú đoản khổ dạ 
trường, hà bất bỉnh chúc du "Ngày 
ngắn mà khổ nối đêm thì dài, sao 
chẳng đốt (cầm) đuốc đi chơi (đêm)"; 
cầm đuốc chơi đêm 


Bịt mắt bắt chim x. yếm mục bổ 
tước 

Bổ phong tróc ảnh Nói vu vợ, 
không có bằng cớ gì cả, ví như kẻ 
chụp gió, bất bóng vậy. Bổ. bắt, 
phong: gió, bổ phong: bắt gió, tróc: 
bắt, chộp, dnh: bóng, hình. Nguyên 
văn: bắt gió chụp bóng. 

Bôi cung xà ảnh Nghỉ ngờ quá 
sinh ra lo sợ, hoảng loạn, đến mức 
phát bệnh. Do tích: 1) Theo Tứn. thư, 
Lạc Quảng truyện: Lạc Quảng là người 
thích đàm luận và hay uống rượu, 
nên thường có bạn rượu trong nhà. 
Một lần có một người bạn mời đến 
uống rượu. Khi chén rượu rót đầy, 
ông ta nhìn vào chén thấy có bóng 
con rắn nhỏ trong đó. Hoảng sợ quá, 
nhưng lại nể lời mời của bạn, ông 
miễn cưỡng uống hết chén rượu. Về 
đến nhà, ông bạn phát bệnh, và từ 
đấy không đến nhà Lạc Quảng nữa. 
Không thấy bạn đến, Lạc Quảng cho 
người đến hỏi thăm. Ông bạn đã 
thuật lại lí do không đến và lí do 
sinh bệnh và ông ta cả quyết rằng, 
hiện có con rấn trong bụng. Được 
người đi về thuật lại, Lạc Quảng suy 
ngẫm và quan sát trong nhà. Lạc 
Quảng phát hiện ra trên vách có 
treo chiếc cung, khi lay động, thì 
bóng nó giống như con rắn nhỏ trong 
chén rượu. Biết vậy, Lạc Quảng đã 
mời người bạn rượu đang ốm đến 
giải thích cho bạn nghe. Người bạn 
sung sướng, cười vang, thấy hết mối 
nghỉ ngờ, hồ đồ, trong lòng sảng 
khoái, bệnh cúng biến đi đâu mất. 
2) Theo Phong tục thông câu chuyện 
cúng tương tự như trên, chỉ khác 
người uống rượu là Đỗ Huyên, chủ 
nhà-chính ông mắc bệnh và cũng 
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chính ông phát hiện tại sao lại bị 
bệnh, và cuối cùng ông đã khỏi bệnh. 
Bồi: chén, cốc, cung: cung, tên, zà: 
rắn, zả ảnh: hình, bóng con rắn. 
Bội nghĩa vong ân x vong ân 
bội nghĩa 

Bội nhập bội xuất Tiền của không 
chính đáng thì không giữ được lâu. 
Bội: gấp nhiều lần, nhập: vào, xuất: 
ra. 


Bốn biển là nhà x. tứ hải vi gia 


Bốn phương tám hướng x tứ 
diện bát phương 

Bồng lai tiên cảnh Nơi có cảnh 
đẹp thần tiên, có cuộc sống vui tươi, 
sung sướng. Đồng: cỏ bồng, iai: cỏ 
lai, bồng lai: tên một hòn núi mà 
theo thần thoại Trung Quốc nơi ấy 
có tiên ở, đến cảnh: cảnh tiên. 

Bới lông tìm vết x xuy mao cầu 
tì 
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C 


Ca công tụng đức Ca ngợi để ghi 
nhớ, biết ơn và tổ lòng kính phục 
người có công lao to lớn và đạo đức 
cao đẹp. Ca: hát, fựng: khen ngợi, 
ca tụng: nêu để lòng biết ơn, công 
đức: công ơn đối với xã hội. 

Ca khúc khải hoàn Hát - mừng 
chiến thắng trở về. Ca: hát, khỏi: 
hát mừng thắng lợi trở về, hoàn: trở 
về 


Cá mừng gặp nước x. ngư thủy 
tương phùng 

Cá nước duyên ưa (hài) x. ngư 
thủy duyên hài 
Cách cố đỉnh tân x. 
đỉnh tân 

Cách cựu đỉnh tân Theo dùng cái 
mới, cái tiến bộ, bỏ, thay cái cú, cái 
lạc hậu. Cách: thay đổi, cựu: cú, tân: 
mới, Cách và đỉnh là hai quê trong 
kinh dịch: quẻ cách là bỏ cú, quẻ 
đỉnh là lấy mới. 

Cách vật trí trÌỉ Thấu hiểu sự vật 
một cách tường tận. Cách: tìm tòi, 
suy nghĩ, cách uột: tìm hiểu sự vật, 
trí: suy xét, tri: biết. 

Cải ác hoàn lương Thôi, từ bỏ, 
không làm điều ác nữa để trở lại 


cách cựu 


thành người lương thiện, chân chính. 
Cải: thay đối, hoàn: trờ về, lương: 
lương thiện, tốt. 

Cải ác tùng (tòng) thiện Từ bỏ 
cái ác, cái xấu để theo cái tốt, lương 
thiện. Cải: thay đổi, tòng (tùng): theo. 
Cải ác vi thiện Từ bỏ cái độc ác 
xấu xa để trở thành người tử tế, 
lương thiện. Cđi: thay đổi, ơi: là, trở 
thành. 

Cải cựu tòng tân Bỏ cái cú, cái 
lạc hậu để theo cái mới, cái tiên tiến. 
Cải: thay đổi, cựu: cũ, tòng: theo, 
phục tùng, tân: mới. 

Cải lão hoàn đồng Làm cho người 
già trẻ lại hoặc làm cho người đã già 
đồi dào sinh lực trở lại, có khả năng 
phát triển, có sức sống tươi trẻ. Cải: 
thay đổi, lao: già, hoàn: trở lại, đồng: 


kì 


tre. 


Cải tà qui chính Từ bỏ những điều 
gian tà, bất lương,nhứng thói hư tật 
xấu để trở thành người tốt, lương 
thiện. Cải: thay đổi, gui: trở về. 
Trong tiếng Hán còn dùng khí tà 
qui chính (khí: bỏ đi). 

Cải tử hoàn sinh Làm thay đổi 
hẳn tình thế từ xấu sang tốt như 
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thể là làm cho người đã chết sống 
lại. Cải: thay đối, nz. chết, hoàn: trở 
lại, sinh: sống. 

Cái quan luận định Đánh giá sự 
nghiệp của một con người có tên tuổi 
cả về công lao và tội lỗi, đúng và 
sai, hay và dở... chỉ có thể bất đầu 
khi người đó đã mất, như người đời 
vẫn nói: mọi sự đánh giá chỉ có thể 
bất đầu khi nắp quan tài đậy lại. 
Cái: trùm, đậy, quan: quan tài, cới 
quan: đậy nắp quan tài lại sau khi 
đã liệm và cho xác vào trong đó, 
luận: bàn luận, định: xác định. Thành 
ngứ này vốn là cái quan sự định. 
Đỗ Phủ có câu: Trượng phu cái quan 
sự thủy định "Đấng trượng phu sau 
khi đậy nấp quan tài (thì) mọi việc 
(về ông ta) mới bắt đầu bàn định". 
Cam khổ dữ đồng Cùng chia sẻ 
ngọt ngào, sướng vui, cùng chung 
chịu đắng cay, khổ cực. Cam: ngọt, 
sướng vui, khổ: đắng, khổ cực, dữ: 
tham dự, chịu, đồng: cùng. 

Can trường hắc ám Lòng dạ đen 
tối thâm độc. Con: gan, trường: ruột, 
hắc: đen, ám: tối. Nguyên văn: gan 
ruột đen. tối. 

Can trường tương thức Hợp 
nhau, hiểu biết nhau một cách sâu 
sắc, hết sức thân thiết. Can: gan, 
trường: ruột, tương: lẫn nhau, thứ: 
hiểu, biết, nhận thức. 

Cành vàng lá ngọc x. ngọc diệp 
kim chỉ 

Cao bay xa chạy x. cao phi viễn 
tấu 


Cao chạy xa bay x. cao phi viễn 
tấu 


Cao đàm khoát luận Bàn luận 
những vấn đề cao siêu, rộng lớn, xa 


vời, không thiết thực, ít gắn với thực 
tế. Đàm: nói, bàn luận, khoáf: rộng. 
Cao phi viễn tẨU Chưồn khỏi, 
tránh khỏi chỗ dễ xảy ra nguy hiểm, 
dễ liên lụy đến điều không hay càng 
nhanh, càng xa càng tốt. Phi: bay, 
uiễn: xa, tẩu: chạy; cao bay xa chạy; 
cao chạy xa bay 

Cao tằng tổ khảo Tổ tiên, ông cha 
từ mấy đời. Tổng: cụ bốn đời, đổ: 
ông tổ, khảo: già, lão. 

Cáo giả oai hùm x. hồ giả hổ uy 
Cát nhân thiên tướng Ngườ tài 
ba, do trời phái xuống trần để bình 
thiên hạ. "Cát nhân thiên tướng ắt 
rày vững an" (Hạnh Thục ca). Cát: 
tốt, trái với hung, nhón: người. Cá 
nhân: người quân tử, thiên: trời, thiên 
tướng: tướng nhà trời. 

Cầm đuốc chơi đêm x binh 
chúc dạ du "Một khắc là ngàn vàng 
không chuộc, Hèn chỉ mà cầm đuốc 
chơi đêm" (Hoàng 8í Khải). 

Cầm kì thi họa 1. Cuộc sống quí 
phái, tao nhã với lối vui chơi, giải 
trí có văn hóa, có học vấn của các 
gia đình giàu có. 2. Có tài, có năng 
khiếu về nghệ thuật. Cầm: đàn, bì: 
cờ, (hi: thơ, họa: vẽ. 

Cầm kì thi tửu 1. Lối sống nhàn 
tản, phóng khoáng của tầng lớp 
thượng lưu thời phong kiến. 2. Tài 
hoa, có năng khiếu nghệ thuật. Cầm: 
đàn, Èì: cờ, /h¡: thơ, Hầu: rượu. 
Cầm quân khiến tướng x điều 
binh khiển tướng 

Cẩm tâm tú khẩu Tấm lòng đẹp, 
lời nói hay, có tài ăn nói, sáng tác 
văn chương. Cẩm: gấm, tâm: lòng, 
Hí: thêu, hàng vải thêu, khẩu: miệng. 
Nguyên văn: lòng gốm miệng thêu. 


33 


Cẩm tâm tú phúc x. cẩm tâm tú 
khẩu (phúc: bụng). 

Cẩm y dạ hành 1Ô Của quí mà 
dùng không đúng lúc, đúng chỗ thì 
cúng hoài phí, giống như mặc chiếc 
áo gấm-loại áo may bằng vải gấm, 
biểu tượng cho sự giàu sang trước 
đây mà đi trong đêm thì ai nhìn 
thấy được, nên nó cúng giống mọi 
áo may bằng vải thường khác mà 
thôi. 2. Lối khoe khoang, phô trương 
sự giàu có một cách kệch cổm, không 
phải lối không tương hợp với hoàn 
cảnh hay chính con người đó. Cẩm: 
gấm, y: áo, quần áo, cẩm y: áo gấm, 
dạ: đêm, hành: đi; áo gấm đi đêm 
Trong Hán sử có câu: Phú quí bất 
qui cố hương như cẩm y dạ hành 
"Giàu sang mà không về quê thì như 
áo gấm đi đêm vậy". 

Cẩm y hồi hương Làm nên danh 
giá trở về quê để khoe khoang với 
làng nước sự thành đạt, hiển vinh 
của mình. Cẩm: gấm, y: áo, hồi: về, 
hương: quê, áo gấm về làng 

Cân quắc anh hùng Người phụ 
nứ có chí khí, có tài năng hơn người. 
Cân quác: khăn trùm đầu của người 
phụ nữ thời xưa, sau dùng để chỉ 
người phụ nữ. 

Cần kiệm liêm chính Có phẩm 
chất tốt, siêng năng cần cù, thực 
hành tiết kiệm, thẳng thắn, trung 
thực. 

Cẩn tắc vô ưu (Làm việc gì cẩn 
thận thì không phải băn khoăn lo 
lắng gì. Cẩn: cẩn thận, (ốc: thì, uổ: 
không, : lo. 

Cầu an bảo mạng x. cầu an bảo 
mệnh 

Cầu an bảo mệnh Ích ki, hèn 


nhát, chỉ muốn an thân để giữ được 
tính mạng mà không dám đương đầu 
với nguy hiểm, không dám hi sinh 
vì việc nghĩa, vì lẽ phải. Cầu: mong, 
cầu mong, an: yên, bảo: giữ, mệnh: 
mạng, tính mệnh. 

Cầu an hưởng lạc Chỉ muốn yên 
thân, hưởng thụ các thú vui ở đời. 
Cầu: mong, cầu mong, an: yên, lạc: 
vui. 

Cầu thực tha phương x. 
phương cầu thực 

Cầu toàn trách bị Có yêu cầu rất 
cao, phải đạt đến mức hoàn hảo, trọn 
vẹn mọi mặt. Cầu, trách: mong, muốn, 
toàn, bị: vẹn toàn, hoàn bị, trọn vẹn. 
Cây quỳnh cành dao x  quỳnh 
thụ dao chỉ 

Cháy thành vạ lây x. thành môn 
thất hóa, họa cập trì ngư 
Chăn đơn gối chiếc x. 
khâm cô chấn 

Chắp cánh liền cành x tỉ dực 
liên lí 

Chân trời góc bể (biển) x hải 
giác thiên nhai, 

Chấp kinh tòng quyền Biết ứng 
xử một cách hợp lí, tùy theo thời 
cuộc, tình thế, lúc bình thường thì 
giữ đạo thường, lúc biến thì phải vận 
dụng hoặc thay đổi phép thường. 
Chấp: nắm giữ để thi hành, binh: 
sách, fòng: phục tùng, theo, quyền: 
đạo phép dùng khi biến. 

Châu báu bạng già x. lão bạng 
sinh châu. "Hiếm hoi châu báu bạng 
già, Tuyết là phẩm cách, mai là thiên 
hương." (Truyện Phương Hoa). 
Châu hoàn hợp phố x. hợp phố 
châu hoàn 


tha 


đơn 
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Châu liên bích hợp Những người 
tốt hợp lại với nhau hoặc trai gái 
xứng đôi, đẹp lứa, ví như châu kết 
thành chuỗi, ngọc ghép thành đôi. 
Châu: hạt châu, liên: kết lại với nhau, 
bích: hạt ngọc. 

Châu về hợp phố x. 
châu hoàn 

Chết đi sống lại x. tử khứ hoạt 
lai 

Chỉ kê mạ khuyển Chửi bóng gió, 
chửi quanh co, vòng vèo, chửi cái 
này, người này để ám chỉ cái khác, 
người khác. Kế: gà, mẹ: chửi, chửi 
bới, khuyển: chó, nguyên văn: chỉ gà 
mắng chó. Tiếng Việt dùng chửi mèo 
quèo chó. 

Chỉ non thề biển (bể) x. thệ hải 
minh sơn 

Chỉ thiên hoạch địa Quyết ra tay 
hành động, để thỏa nỗi căm tức (có 
trời đất chứng giám lời thề). Chỉ: 
trô, thiên: trời, hoạch: vạch, địa: đất. 
Nguyên văn: chỉ trời uạch đất. 

Chỉ thượng đàm binh Nói lung 
tung, thiếu cơ sở thực tế, ví như kẻ 
nói chuyện binh pháp, chiến trận ở 
trên giấy mà thôi. Chỉ: giấy, thượng: 
trên, đàm: nói chuyện, bàn bạc, binh: 
binh pháp. 

Chỉ trung vi tà Những kẻ đặt điều, 
vu khống cho người trung thực, ngay 
thẳng là người xấu, là kẻ gian tà. 
Trung: trung thực, 0i: là, tà: không 
trung thực. 


Chỉ xích sơn hà Rất gần nhau 
nhưng vẫn như có ngăn cách, e ngại 
điều gì mà không bày tỏ được nỗi 
lòng, ví như gần nhau trong tấc gang 
mà như có núi sông ngăn trở. Chỉ: 
tám tấc, xích: thước, sơn: núi, hà: 


hợp phố 


sông. 

Chí công vô tư Hết lòng vì công 
việc chung, vì lợi ích chung, không 
màng tư lợi, lợi ích riêng. Trong tiếng 
Hán còn dùng công chính uô tư (công 
chính: công bằng, chính trực) 

Chí cùng lực kiệt Kiệt cạn cả sức 
lực lấn vật chất, khó có thể tiếp tục 
công việc hoặc tiếp tục tồn tại được 
nứa. 

Chích ảnh cô thân L2 loi, đơn côi, 
ví như chỉ một thân với chiếc bóng 
của mình. Chích: một, lẻ loi, cô: đơn 
độc, lẻ loi. 

Chiếm công vi tư Tham 9ô, lấy của 
công, của chung làm của riêng. Vị: 
là, làm, 

Chiêu binh luyện mấ Chuẩn bị, 
tuyển mộ quân, luyện tập để sắn 
sàng chiến đấu, giống như trước đây 
người ta thường tuyến mộ binh lính, 
luyện ngựa chiến để chuẩn bị trận 
đánh. Chiêu: thu nạp, bính: binh 
lính, quân đội, má: ngựa. 

Chiêu binh mãi mã 1. Chuẩn bị, 
tăng cường lực lượng chiến đấu, giống 
như trước đây người ta chiêu tập 
binh sĩ, mua tậu ngựa chiến để chuẩn 
bị cho trận đánh. 2. Tụ họp, kết 
thành bè phái để đối chọi, trừng phạt 
nhau. Chiêu: chiêu mộ, tuyến lựa, 
bình: binh lính, quân đội, mái: mua, 
tậu, má: ngựa. 

Chiêu binh mộ sĩ Tuyển mộ, 
chiêu tập binh lính và vời, thu nạp 
danh sĩ, hiền tài ra giúp, cùng gánh 
vác việc lớn. Chiêu, mộ: chiêu tập, 
tìm, tuyến, bứnh, sĩ: lính, quân sĩ. 

Chiêu dân lập ấp Tổ chức đưa 
dân vào làm ăn sinh sống, tập trung 
lại từng vùng, lập thành các trang 
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ấp, làng xã. Chiêu: chiêu tập, lập: 
thành lập, áp: làng, xóm nhỏ. 
Chiêu hiền đãi sĩ Tập hợp, sử 
dụng, quí trọng, đối xử tốt với người 
tài giỏi để họ đóng góp sức lực và 
tài năng cho sự nghiệp lớn lao của 
dân tộc. Chiêu: chiêu mộ, đái: đối 
xử, hiền, sĩ: người tài giỏi. 

Chiêu hiền nạp sĨ Vòi, tập hợp, 
thu nạp những bậc hiền tài, danh sĩ 
để làm việc lớn. Chiêu, nạp: chiêu 
mộ, thu nạp, hiền, sĩ: người tài giỏi. 
Chiêu quân mãi mã x. chiêu 
bỉnh mãi mã 

Chiêu quân mộ tướng Chiêu tập, 
tuyển mộ binh lính và các tướng giỏi 
để xây dựng lực lượng, sắn sàng chiến 
đấu. Chiêu, mộ: chiêu tập, tìm, tuyển, 
binh: lính, quân đội. 

Chim sa cá lặn x. trầm ngư lạc 
nhạn 

Chín chữ cao sâu x. cửu tự cù 
lao "Nhớ ơn chín chứ cao sâu, Một 
ngày một ngả bóng câu tà tà." (Nguyễn 
Du, "Truyện Kiều"). 

Chín chữ cù lao x. cửu tự cù lao 
Chinh đông phạt tây Đánh giặc 
hoặc chỉnh phạt khắp nơi với nhiều 
chiến công to lớn. Chính: đánh, dẹp, 
phạt: đánh, trừng phạt. 

Chính đại quang minh x. quang 
minh chính đại 

Chính nhân quân tử Người tài 
đức, chính trực, theo quan niệm của 
nho giáo. Chính: chân chính, đứng 
đắn, nhân: người. Trong tiếng Hán 
hiện đại còn dùng với ý châm biếm 
để chỉ kẻ vờ vịt, tổ vẻ ra bên ngoài 
-là chân chính đàng hoàng. 

Chung minh lậu tận 1. Trời đã về 
sáng, vì chuông đã điểm, đồng hồ đá 


cạn nước. 2. Đã đến tuổi già. Chung: 
chuông, mỉính: kêu, lậu: nước nhỏ 
trong đồng hồ thời xưa (xem thêm: 
tam canh khắc lậu), iên: hết. 
Chung sức chung lòng x. đồng 
tâm hợp lực 

Chúng chí thành thành — Nhều 
người đồng lòng, nhất trí thì tạo nên 
sức mạnh vững như thành trì. Chứng: 
đông, nhiều người, chí: ý chí, thành]: 
trở nên, (hành2: thành trì. 

Chúng khẩu đồng từ Ý kiến, lời 
lẽ mọi người nói ra đều giống nhau, 
đều thống nhất, thường là chính xác, 
khó chối cãi được. Chứng: mọi người 
(đông người, khẩu: miệng, đồng: 
cùng, /ừ: lời nói, ý kiến. Trong tiếng 
Hán thường dùng chứng khẩu nhất 
từ (nhất: một, đồng nhất, cùng). 
Chuyển họa vi phúc Chuyển điều 
tai họa thành điều may mắn, thay 
đổi được tình thế xấu thành tốt đẹp. 
"Phải chuyển họa vi phúc khởi tử 
hoàn sinh cứu lấy trăm họ." (Những 
vì sao đất nước). 

Chữa dép vườn dưa x. qua điền 
nạp. lí "Ngán thay chứa dép vườn 
dưa, Dấu ngay cho chết cũng ngờ 
rằng oan." (Quan âm thị Kính). 
Chức trọng quyên cao x. quyền 
cao chức trọng 

Chước quỉ mưu ma x mưu ma 
chước quỉ 

Chước quỉ mưu thần x. 
thần chước qui 

Cò trai giữ nhau ngư ông được 
lợi x. bạng duật tương trì 

Có chí thì nên x. hữu chí cánh 
thành 

Có đầu có đuôi x. hữu thủy hữu 
chung 


mưu 
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Có đâu có đuôi x. hữu đầu hữu 
vĩ 

Có lí có tình x. hứu tình hữu lí 
Có một không hai x. độc nhất vô 
nhị 

Có sinh không có dưỡng x. hữu 
sinh, vô đưỡng 

Có tài có tật x. hữu tài hữu tật 
Có thủy có chung x. hữu thủy 
hữu chung 

Có thủy vô chung x. hữu thủy 
vô chung 

Con chim bị cung sợ làn cây 
cong x. kinh cung chỉ điểu 

Cô hạc xuất quần Người tài ba, 
nổi trội hơn trong tập thể, ví như 
con hạc nổi nhất giứa bầy đàn. Có: 
đơn lẻ, xuất: hơn hẳn, quần: số đông. 
Cô nhỉ quả phụ Cảnh đơn lẻ, 
không nơi nương tựa cậy nhờ, như 
đứa trẻ mồ côi, người đàn bà góa 
bụa. Cổ: con chết cha, nhỉ: con, trẻ 
con, có nhỉ: trẻ con mồ côi cha mẹ, 
quả: đàn bà goá, phụ: đàn bà, quả 
phụ: người đàn bà góa. 

Cô thân chích ảnh x. chích ánh 
cô thân 

Cổ hoặc nhân tâm Dối trá, lừa dối 
lòng người. Cổ: làm mê hoặc, hoặc: 
lừa dối, nhân: người, đâm: lòng. 

Cổ kim đông tây Mọi chuyện trên 
đời, từ chuyện xưa đến chuyện nay, 
từ chuyện Đông phương đến chuyện 
Tây phương. Cổ: xưa, kim: nay, đông: 
phương đông, châu Á, #áy: phương 
tây, châu Âu. 

Cố cựu chỉ giao Bạn bè tri kí, di 
lại, giao du với nhau từ lâu. Cố: cũ, 
cụ: cũ, lâu, chỉ: của, giao: quan hệ. 
Cố quốc tha hương Nố nhớ 


thương đất nước, quê hương của 
những người xa xứ sống nơi đất khách 
quê người. Cố: cũ, vốn có, guốc: nước, 
cố quốc: đất nước mình đã xa cách 
từ lâu, (ha: người khác, nơi khác, 
hương: quê hương. 

Cố vị tham quyền x. tham quyền 
cố vị 

Công bình chính trực Công 
bằng, ngay thẳng, không thiên vị, bất 
công. Bình: bằng, công bình: công 
bằng, chính: ngay, thẳng, (rực: thẳng, 
chính trực: ngay thẳng. 

Công danh phú quí Sự nghiệp, 
danh tiếng và sự giàu sang nói chung. 
Công: sự nghiệp, danh: danh tiếng, 
công danh: sự nghiệp, địa vị tiếng 
tăm trong xã hội, phú: giàu, phú quí: 
giàu có, sang trọng. 

Công dung ngôn hạnh Bốn đức 
tính tốt mà người phụ nứ trước đây 
phải vươn tới, phải đạt được: khéo 
tay (công), nét mặt tươi tỉnh (dưng), 
ăn nói lịch sự (ngôn), nết na phẩm 
hạnh (hạnh). 

Công giả công nhiên Công khai, 
không úp mở, không giấu giếm, che 
đậy. Giả: người, việc, nhiên: ấy vậy, 
công nhiên: rõ ràng cho mọi người 
đều thấy. 

Công hầu khanh tướng Có chức 
tước, địa vị cao trong xã hội phong 
kiến. Công: tước công, hầu: tước hầu, 
công hầu: chức tước, làm quan trong 
triều đình nói chung, khanh: quan 
to. 

Công hầu phú quí Chức tước và 
sự giàu sang. Công: tước, hầu: tước 
hầu (õ tước phong trong triều đình 
phong kiến gồm: công, hầu, bá, tước, 
tử, nam), công hầu: chức tước, làm 
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quan trong triều, nói chung, phú: 
giàu, quí: sang, phú quí: giàu sang. 
Công minh chính đại Công bằng, 
thẳng thắn, rõ ràng, không đối xử 
thiên vị, bất công. Cóng: công bằng, 
mình: sáng rõ, công mình: công bằng, 
rõ ràng, chính: ngay thẳng, đại: to, 
chính đại: ngay thẳng, lớn lao. 
Công minh chính trực x công 
bình chính trực (Minh: sáng rõ, 
công minh: công bằng, rõ ràng). 
Công thành danh toại Học hành, 
thi cử đố đạt, công danh, sự nghiệp 
thành đạt như ý muốn. Công: sự 
nghiệp, (hành: thành công, thành đạt, 
danh: danh tiếng, fogi: đạt được, toại 
nguyện. 

Công toại danh thành x công 
thành danh toại "Nhứng lăm công 
toại danh thành." (Lục Vân Tiên). 
Công tử công tôn 1. Con cháu vua 
chúa thời phong kiến. 2. Bọn thanh 
niên thích ăn chơi lêu lổng, lười biếng 
lao động. Công: ông (tôn xưng), đt: 
con, (ôn: cháu, công HÈ: 1. Con nhà 
quan (kể cả con gái), riêng con đầu 
(con cả) gọi là thế tử. 2. Thanh niên 
ăn chơi lêu lổng, công tôn: cháu nhà 
quan. Trong tiếng Hán thường dùng 
công tử uương tôn (uương: vua). 
Cốt nhục đoàn viên Anh em, 
người có quan hệ ruột thịt, đoàn tụ 
sau một thời gian dài phiêu tán, chia 
l. Cối: xương, nhục: thịt, cốt nhục: 
xương thịt, tình máu mủ, ruột thịt, 
đoàn viên: đoàn tụ sau thời gian li 
tán. 

Cốt nhục tử sinh Công lao to lớn, 
ví như việc làm để cho xương khô 
có thịt, cho cái chết trở thành sự 
sống. Cốt: xương, nhục: thịt, cốt nhục: 


xương thịt; tình máu mủ ruột rà, HÈ 
chết, sinh: sống, tử sinh: sống chết. 
Trong Tả truyện có câu: Gở ơị sinh 
nhị dục cốt dã "(Đó) gọi là làm cho 
người chết sống lại, xương khô mọc 
thịt ra". 

Cốt nhục thành cừu Những người 
anh em ruột thịt trở nên thù oán, 
gây hại lẫn nhau. Cố: xương, nhục: 
thịt, cố! nhục: xương thịt, tình máu 
mủ ruột thịt, thành: trở thành, cừu: 
thù hận. 

Cốt nhục tương liên Những người 
có quan hệ ruột thịt họ hàng gắn 
bó keo sơn với nhau. Cố: xương, 
nhục: thịt, cốt nhục: xương thịt; tình 
máu mủ, ruột thịt, tương: lẫn nhau, 
liên: gắn bó, liên kết. 

Cốt nhục tương tàn Anh em, 
người có quan hệ ruột thịt chém giết, 
sát hại lẫn nhau. Cốf: xương, nhục: 
thịt, cố? nhục: xương thịt; tình máu 
mủ ruột thịt, tàn: tàn hại, đương: lẫn 
nhau. 

Cối ngựa xem hoa x. 
quan (khán) hoa 
Cơm thừa canh cặn x. tàn canh 
thặng phạn 

Cơn dâu bể x. thương hải tang 
điền 

Cù lao chín chữ x. cửu tự cù lao 
Củ lao cúc dục Công ơ to lớn của 
cha mẹ đối với con cái trong việc 
nuôi nấng đầy nhọc nhần, vất vả. 
Cà: siêng năng, vất vả, ao: khó nhọc, 
nhọc nhằn, cức: nuôi nấng, dục: giáo 
dục. 

Củ lao dưỡng dục Công lao nuôi 
nấng, dạy dỗ con cái đầy vất vả, khó 
nhọc của cha mẹ. "Thân anh lớn, 
vóc anh tròn, Cù lao dưỡng dục, anh 


tấu mã 


còn nhớ không." (Dân ca Nam Trung 
Bộ). Cù: vất vả, siêng năng, /ao: vất 
vả, nhọc nhần, dưỡng: nuôi dưỡng, 
dục: dạy dỗ, giáo dục. 

Cúc cung phục vụ Phục vụ tận 
tụy, cúi mình hầu hạ. "Mặt khác 
muốn tham quyền cố vị, chúng phải 
cúc cung phục vụ chính sách chiến 
tranh xâm lược, chiến tranh thực 
dân mới của Mi. "(Báo Nhân dân 21. 
10. 1974). Cúc: cúi, khom, cưng: thân 
thể. 

Cúc cung tận tụy Tận tụy, hết 
lòng phục vụ, hầu hạ. Cưc: cúi, khom, 
cung: thân thể, độn: hết, /¿y: mệt, 
nhọc, đện tụy: hết lòng hết sức (làm 
việc). 

Củi quế gạo châu x. tân quế mễ 
châu 

Cung nga thể nữ Nhmg người 
con gái hầu hạ vua chúa phong kiến 
(nói khái quát). Cung: nơi vua ở, 
cung vua, nga: người con gái đẹp, 
thể: có màu sắc rực rỡ. 

Cung tần thị nữ x. thị nữ cung 
tần 

Cung thương chỉ điểu x. 
cung chỉ điểu 

Cùng bất đắc dĩ Không có cách 
nào khác, không thể đừng được mới 
làm như vậy. Cùng: cuối, bát: không, 
đắc: được, dĩ: thôi, bất đắc dĩ: không 
thể đừng được. 

Cùng cốc thâm sơn x. thâm sơn 
cùng cốc 

Cùng đỉnh hạ bộ Thuộc loại đàn 
ông nghèo hèn, mạt hạng, bị khinh 
rẻ coi thường nhất. Cùng: cuối, đính: 
người đàn ông, hạ: dưới, bộ: bộ phận, 
hạ bộ: bộ phận sinh dục nam. 
Cùng đồ mạt vận x  mạt vận 


kinh 
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cùng đồ 

Cùng hội cùng thuyên x. 
châu cộng tế 

Cùng tắc biến (biến tắc thông) 
Đến nước cùng thì phải thay đổi, mà 
đã thay đổi thì nhất định có lối 
thoát, có đường hướng. Cùng: cuối, 
tắc: thì, biến: thay đổi. 

Cùng vô sở xuất Lâm vào bước 
đường cùng, không có lối ra, lối thoát. 


đồng 


- Cùng: cuối, uô: không, không có, sở: 


chỗ, nơi, xuất: ra. 

Cuộc bể dâu x. thương hải tang 
điền 

Cưỡi lên lưng hổ x. kì hổ nan 
ha 

Cưới ngựa xem hoa x. tấu mã 
khán (quan) hoa 

Cưỡi trên lưng cọp x. kì hổ nan 


Cưới trên lưng hổ x. kì hổ nan 
hạ 

Cừu gia đệ tử Gia đình, những 
người thuộc vào loại thù địch, có liên 
quan với kẻ thù. Cờ: thù, gia: nhà, 
gia đình, đệ: em, #2 con. 

Cửu hạn phùng cam vũ Khổ lâu 
ngày gặp được dịp sung sướng, ví 
như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào. 
Cửu: lâu, phùng: gặp, cam: ngọt, 0ữ: 
mưa. 

Cửu tự cù lao Có công ơn lớn lao 
sâu nặng trong việc sinh thành con 
cái. Cuà;: chín, #. chứ, cù: siêng 
năng, nhọc nhần, iao: khó nhọc. 
Nguyên văn: chín chữ nói lên sự khổ 
cực của cha mẹ trong uiệc sinh uà 
nuôi con gồm: sinh (sinh đề), cúc 
(nâng đỡ), phủ (vỗ về), xức (cho bú), 
trưởng (nuôi cho lớn, trưởng thành), 
dục (dạy dỗ), cố (trông nom, quan 


tâm đến), phục (chăm sóc, dạy bảo), 
phúc (bảo vệ). 

Cứu bệnh như cứu hỏa Cứu 
người bệnh phải nhanh chóng, gấp 
gáp như cứu lửa, chứa cháy. Hỏa: 
lửa. 

Cứu dân độ thế Cứu vớt con người 
ra khỏi khổ sở, bể trầm luân. Độ: 
cứu giúp, thế: đời. 

Cứu hạn như cứu hỏa Phải 
khẩn trương khác phục thiên tai 
nhanh chóng, gấp gáp như cứu lửa, 
chứa cháy. 

Cứu khổ cứu nạn Cứu thoát khỏi 
khổ đau và tai nạn. 

Cứu khổ độ u Công đức cứu người 
thoát khỏi khổ đau, tăm tối. Khể: 
khổ đau, độ: cứu giúp, : tăm tối. 
Cứu khốn phù (phò) nguy Cứu 
giúp thoát khỏi tình thế nguy khốn. 
Khốn: khốn cùng, cùng khổ, phù 
(phò): giúp, nguy: nguy nan. 

Cứu nhân độ thế x. cứu dân độ 
thế (nhân: người). 
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Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật 
ân Có những người còn bạc nghĩa 
hơn cả loài vật, ví như cứu con vật 
còn được nó ơn, chứ cứu người có 
khi lại bị oán ghét. Nhân: người, án: 
ơn. 


Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật 
ơn x. cứu nhân nhân oán, cứu 
vật vật ân 

Cứu nhân như cứu hỏa Cứu 
người phải nhanh chóng, gấp gáp như 
cứu lửa, chữa cháy. Nhân: người, hỏa: 
lửa. 

Cứu nhất nhân đắc kì vạn phúc 
Có tấm lòng nhân ái, thương người 
sẽ nhận được nhiều phúc đức, ví như 
cứu một người nhận được vạn phúc 
do trời đất đền đáp lại. Nhất: một, 
nhân: người, đắc: được, kì: nó, chúng 
nó (họ), phúc: phúc đức. 

Cứu tử hoàn sinh 1L Cứu sống 
thoát khỏi cái chết. 2. Ân đức to lớn. 
vì cứu sinh mạng. Tử: chết, hoàn: 
về, trở lại, sinh: sống. 
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ÙD 


Da ngựa bọc thây x mã cách 
quả thi 

Da ngựa bọc xương x. mã cách 
quả thi 

Dã mã vô cương Phóng túng, 
không chịu sự khống chế, không chịu 
ghép vào khuôn phép, ví như con 
ngựa hoang không có cương thả sức 
chạy, không thể dừng lại được. Đá: 
hoang, đồng, má: ngựa, uô: không, 
không có. 

Dạ thú mặt người x. nhân diện 
thú tâm 

Danh bất hư truyền Tiếng tăm, 
danh tiếng truyền đi không sai khác 
với sự thật. Danh: tên tuổi, tiếng 
tăm, bá: không, hư: không thật. 
Danh chính ngôn thuận Đủ tư 
cách, có chức năng để đảm trách, 
giải quyết công việc nào đó, được 
pháp luật hoặc mọi người thừa nhận, 
ví như có danh nghĩa đàng hoàng, 
chính danh thì lời ăn tiếng nói mới 
có sức thuyết phục, mới xuôi. Danh: 
tên, chính: thẳng, đàng hoàng, danh 
chính: danh nghĩa chính đáng, ngôn: 
lời nói. Luận ngữ có câu: Danh bất 
chính tắc ngôn bất thuận "Danh nghĩa 
không chính đáng thì lời nói không 


thuận". 

Danh cương lợi tỏa Danh vị, 
quyền lợi trói buộc, làm cho người 
ta mất tự do. Danh: tên tuổi, tiếng 
tăm, cương: dây da siết buộc môm 
ngựa, #ởa: khóa. 

Danh gia vọng tộc Gia đình, gia 
tộc, họ hàng có danh tiếng, được 
trọng vọng. Danh: tên, danh tiếng, 
gia: nhà, uọng: trọng vọng, (độc: họ. 
Danh lam thắng cảnh Nơi có di 
tích nổi tiếng, có phong cảnh đẹp. 
Danh: có tiếng, lam: chùa, thống: 
đẹp, tốt. 

Danh lam thắng tích Nơi có di 
tích nổi tiếng và đẹp. Danh: có tiếng, 
lam: chùa, thắng: đẹp, tốt, tích: dấu 
cũ. 

Danh lợi bất như nhàn Danh 
tiếng, quyền lợi không bằng được sự 
nhàn nhã, thanh thản, theo quan 
niệm của nhà nho về ở ẩn, tránh 
khỏi vòng danh lợi. Danh: tên, danh 
tiếng, lợi: quyền lợi, bá: không. 
Danh lưu thiên cổ Tên tuổi, tiếng 
tăm để lại cho muôn đời sau. Danh: 
tên, tên tuổi, tiếng tăm, li: giữ, 
thiên: nghìn, thiên cổ: nghìn xưa. 
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Danh ô nan thục Để lại mái mái 
tiếng xấu, vết nhục mà không bao 
giờ xóa được. Danh: tên, danh tiếng, 
ô: xấu, nan: khó, thục: chuộc. Nguyên 
văn: đếng xấu khó chuộc. Trong tiếng 
Việt dùng tiếng xấu để đời, tếng dơ 
khôn rửa. 

Danh phó kì thực Hình thức bên 
ngoài, danh tiếng tương xứng với nội 
dung, phù hợp với hiện thực vốn có; 
trái với danh quá kì thực. Danh: tên, 
tên tuổi, danh tiếng, phó: tương xứng, 
bì: của nó, của chúng nó, £ực: hiện 
thực, thực tế. 

Danh quá kì thực Hình thức bên 
ngoài, danh tiếng vượt quá hiện thực 
vốn có, trái với danh phó kì thực. 
Danh: tên, tên tuổi, tiếng tăm, kì: 
của nó, của chúng nó, (hực: hiện 
thực, thực tế. 

Dao lâm quỳnh thụ Người có đức 
độ, phẩm chất cao thượng, thanh 
khiết, ví như ngọc quí, lám: rừng, 
thụ: cây. Trong Thế thuyết tân ngữ 
có câu: Thái úy thần tư cao triệt, 
như dao lâm quỳnh thụ "Tư chất của 
thái úy thanh cao như dao lâm quỳnh 
thụ". 

Dân chỉ phụ mẫu Cách xưng và tự 
nhận của quan lại thời phong kiến, 
coi mình là cha mẹ của dân. Chỉ: 
của, phụ: cha, bố, mẫu: mẹ, phụ mẫu: 
Cha mẹ. Nguyên văn: cha mẹ của 
dân, 


Dân cùng tài tận Nước nhà kiệt 
quệ, người dân nghèo đói; cùng cực. 
"Chiến tranh ở Việt Nam làm cho 
Pháp ngày càng dân cùng tài tận, 
càng bị phụ thuộc vào đế quốc Mi." 
(Hồ Chí Minh). Cong: cùng cực, đài: 
tài sản, độn: hết. Nguyên văn: dân 


cùng cực, của cải hết. Trong Tiêu 
thái sử tập có câu: Quốc phú dân 
ân, thiện lương tự chúng; dân cùng 
tài tận, gian quí đị sinh "Nước giàu 
thì dân thịnh vượng, người tốt xuất 
hiện nhiều, dân cùng cực, của cải 
hết, kẻ xấu dễ sinh sôi". 

Dân đĩ thực vi thiên Lương thực 
nuôi sống con người là trên hết, người 
dân coi lương thực là cao nhất, ví 
như trời cao xanh, tôn kính. Dĩ: lấy, 
thực: lương thực, uỉ: là, làm, thiên: 
trời. 

Dân giàu nước mạnh x. dân phú 
quốc cường 

Dân khốn nước bần Nước nhà 
lâm vào cảnh suy vong, kiệt quệ, 
người dân nghèo khổ, khốn cùng; trái 
với dân phú quốc cường. Khốn: khốn 
cùng, quốc: nước, bằn: nghào. 

Dân phú quốc cường Nước nhà 
thịnh vượng, người dân sống ấm no 
hạnh phúc, trái với dân khốn quốc 
bần. Phú: giàu, quốc: nước, cường: 
mạnh; dân giàu nước mạnh 

Dân quốc sinh kế x quốc kế 
dân sinh 

Dân thủy nhập điền Làm công 
trình thủy lợi để đưa nước vào ruộng. 
Nhập: vào, điền: ruộng. 

Dễ như trở bàn tay x dị như 
phản chưởng 

Di hoa tiếp mộc Xảo trá, lường gạt 
để mưu lợi riêng, ví như kẻ chuyên 
lấy hoa này thay hoa khác, lấy cây 
này ghép cành khác. Di: chuyển, tiếp: 
nối, ghép thành, mộc: cây. 

Di sơn đảo hải Làm những việc 
lớn lao, phi thường, ví như dời chuyển 
núi non, thay đổi sông biển. Di: 
chuyển, sơn: núi, đảo: lật, ngược, hải: 


bể, biển. Nguyên văn: chuyển núi lật 
biển, vốn dùng để chỉ sự kì diệu của 
phép thuật thần tiên. Hiện nay thường 
dùng để chỉ sức mạnh to lớn của 
con người trong việc cải tạo, chỉnh 
phục thiên nhiên. 

Dị tình dưỡng tính Nghỉ ngơi cho 
thoải mái, vui vẻ, tính dưỡng tỉnh 
thần. Di: vui vẻ. 

Di xú vạn niên Để lại tiếng xấu 
cho người đời chê bai nguyền rủa, 
do làm những điều không hay, không 
tốt. Di: để lại mãi về sau, xứ: xấu, 
niên: năm, tiếng xấu để đời 

Di xú vạn tải x. di xú vạn niên 
(lởi: năm) 

Dĩ chiến dưỡng chiến Lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh. Dĩ: lấy, 
dưỡng: nuôi dưỡng. 

Dĩ cổ phi kim Lấy sự việc quá khứ 
để phủ nhận, tấn công vào các chính 
sách, chủ trương, việc làm đương 
thời. Di: lấy, phí: không, bửứn: nay. 
Dĩ cổ vi giám Lấy sự thành bại của 
đời trước làm tấm gương soi, để có 
thể làm tốt hơn. Dĩ: lấy, ơi: làm, 
giám: gương. 

Dí công vi thủ Chủ động tấn công 
là chiến lược, sách lược phòng ngừa 
sự xâm phạm của đối phương. Dĩ: 
lấy, công: tấn công, ưi: là, thủ: phòng 
thủ. 

Dĩ cường lăng nhược Lợi dụng 
sức mạnh, thế mạnh để chèn ép, lấn 
lướt kẻ yếu hơn mình. Dĩ: lấy, cường: 
mạnh, iăng: lấn, xâm phạm, nhược: 
yếu. 

Dĩ dân trị dân Lấy dân để trị dân 
(dĩ: lấy). 

Dí dật đãi lao (Phép dùng binh) 
lấy thế quân ổn định, khỏe mạnh để 


ứng phó, chống lại thế quân mệt 
mỏi, từ xa đến. Đây là phép dùng 
binh bằng cách chia nhỏ quân ra để 
thay nhau quấy nhiễu địch (mà quân 
vẫn được nghỉ), đợi cho đối phương 
mệt mỏi, chán nản thì tiến đánh 
giành thắng lợi. "Đợi đến mùa hà, 
quân giặc mỏi mệt, không chịu được 
thủy thổ, ta sẽ dí dật đãi lao đánh 
ra, nhất định chỉ một trận là đuổi 
giặc ra khỏi bờ cối. "(Nguyễn Huy 
Tưởng, "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"). 

Di: lấy, dệt: nhàn nhá, iao: mệt môi, 
đải: đối xử. 

Dĩ đức báo đức Lấy đức độ, ân 
huệ để báo đáp lại người đã làm việc 
tốt với mình. Dĩ: lấy. Trong Luận 
ngữ có câu: Dĩ trực báo oán, dĩ đức 
báo đức "Lấy sự ngay thẳng để đối 
xử lại với người đá gây oán thù với 
mình, lấy đức độ để báo đáp lại người 
đã làm việc tốt với mình", 

Dĩ đức báo oán Lấy đức độ để đối 
xử với kẻ gây oán thù với mình. Dĩ: 
lấy. 

Dĩ đức hành nhân Dùng đức độ 
để sử dụng người mới được việc. Díĩ: 
lấy, hành: đem dùng, sử dụng, nhân: 
người. 

Dĩ độc chế độc Sử dụng thủ đoạn 
lợi hại mà đối phương đã dùng hoặc 
tương tự đã trừng trị công kích đối 
phương. Dĩ: lấy, chế: trị, lấy độc trị 
độc. 

Dĩ độc công độc x. di độc chế 
độc (công: tấn công, công kích). 

Dí hòa vi quí Xưề xòa, né tránh sự 
va chạm, phê bình nhau, cốt để cho 
yên chuyện, cho không khí hòa thuận, 
vui vẻ. "Thôi mọi việc xong rồi, bây 
giờ mình thắng thế rồi, nên dĩ hòa 
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vỉ quí, người ta mới sợ." (Chu Thiên, 
"Bóng nước Hồ Gươm'"). 

Dí hỏa cứu hỏa Hành động, việc 
làm sai lầm, chỉ làm cho sự việc 
thêm trầm trọng thêm xấu đi, ví 
như dùng lửa để đi chữa cháy. Dĩ: 
lấy, hỏa: lửa. 

Dĩ huyết tấy huyết Căm thù sâu 
sắc, phải trả thù cho bằng được, ví 
như nợ máu thì phải dùng máu của 
chính kẻ thù mới có thể tẩy rửa 
được. Dĩ: lấy, huyết: máu, iấy: rửa; 
nợ máu trả bằng máu . 

Dí lí phục nhân Dùng đạo lí để 
thuyết phục lòng người Pĩ: lấy, phục: 
thuyết phục, nhân: người. 

Dí mạo thủ nhân Nhìn con người 
qua dáng mạo, hình thức bề ngoài 
mà chiêu nạp, sử dụng cho phù hợp 
với công việc, không trái với sự tin 
cậy của mình. Jíï: lấy, mạo: hình 
đáng bên ngoài, (hủ: lấy, nhân: người. 
Dĩ ngôn thủ nhân Nghe qua, xem 
qua lời ăn tiếng nói của người ta mà 
chọn, tin dùng người. Dĩ: lấy, ngôn: 
lồi nói, thủ: lấy, nhân: người. 

Dĩ nhất biến, ứng vạn biến 

Xử lí linh hoạt, nhanh nhạy, phù 
hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Dĩ: 
lấy, nhát: một, ứng: đối ứng. 

Dĩ noãn đầu thạch Phải đương 
đầu chống chọi với một lực lượng 
mạnh hơn gấp bội, thường là thất 
bại, ví như đem trứng chọi với đá, 
thì nhất định sẽ vỡ tan. D: lấy, 
hoãn: trứng, đầu: ném, thạch: đá, 
trứng chọi với đá. 

DĨ nông vi bản Lấy nông nghiệp 
làm cơ sở, làm gốc. Dĩ: lấy, nông: 
nghề nông, ơi: làm, bản: gốc.. 

DĨ oán báo đức Lấy sự oán thù, 


hần học để đối xử với người đã giúp, 
làm ơn cho mình. Dĩ: lấy, oớn: oán 
hận. Trong Quốc ngữ có câu: Dĩ oán 
báo đức, bất nhân "Lấy oán báo đức 
là bất nhân". 

Dí thân tuẫn chức Trung thành, 
tận tụy với công việc, không quản 
ngại hi sinh vì nhiệm vụ cao cả. Dĩ: 
lấy, tuấn: chết cho lí tưởng, sự nghiệp, 
chứ: công việc. 

Dí thủy cứu thủy Hành động, việc 
làm sai lầm, chỉ làm cho sự việc 
thêm trầm trọng, thêm xấu đi. Dĩ: 
lấy, thủy: nước. 

Dĩ trực báo oán Lấy lòng ngay 
thẳng, trung thực đối xử với kẻ làm 
hại, gây thù oán với mình. D1: lấy, 
trực: ngay thẳng. 

Dị hình dị đạng 1. Có hình dạng 
xấu xí, không giống như bình thường. 
2. Bóp méo, làm sai khác hình thức 
hay nội dung vốn có. 

DỊ khẩu đồng thanh Tất cả mọi 
người đều nhất trí, thống nhất ý 
kiến. Dị: khác, đồng: cùng, khẩu: 
miệng, thanh: âm thanh. 

DỊ như phản chưởng Dễ dàng 
nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, không có 
gì là khó khăn cả, ví như việc trở 
bàn tay vậy. Có tích: Đường Thái 
Tôn nghe nói đại thần Cao L¡ giết 
chết quốc vương tuyên bố độc lập, 
liền định đích thân dẫn quân đánh 
giặc. Thận trọng, trước khi đi, ông 
triệu tập các quần thần hỏi ý kiến. 
Người khuyên nên, người khuyên 
không nên. Trước tình hình ấy, Phúc 
Toại Lương đã tâu trình ý kiến của 
mình, trong đó có câu: "Vua Cao Lí 
là do bệ hạ dựng nên, đại thần nước 
này đã giết chết quốc vương, bệ hạ 
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tiến đánh, giành lại đất đai là hoàn 
toàn đúng. Nhưng chỉ cần phái hai, 
ba tướng giỏi, đem bốn vạn quân đi 
thu phục Cao Li thì dị như phản 
chưởng (dễ như trở bàn tay). Dị: dễ, 
phản: lật, chưởng: bàn tay, dễ như 
trở bàn tay 

DỊ tộc bất tương dung Khác 
nhau về dân tộc thì không thể hòa 
nhập với nhau được. Dị: khác, bát: 
không, tương: lẫn nhau, dưng: chứa 
đựng, dung hợp. 

DỊ tướng dị hình x. kì hình dị 
tướng 

DỊ tướng kì hình x. kì hình dị 
tướng 

Diện hồng nhĩ xích Mặt mày đỏ 
gay lên, thường do tức giận, do xấu 
hổ hoặc do chất men kích thích. 
Diện: mặt, hồng: đỏ, nhĩ: tai, xích: 
đỏ. Nguyên văn: mặt đỏ tại đỏ, đỏ 
mặt tía tai 

Diện phương như điền Mặt 
vuông hình chứ điền. Theo quan niệm 
xưa, người nào có khuôn mặt như 
vậy thường là cao sang, phú quí 
Diện: mặt, phương: vuông, điền: 
ruộng, mặt vuông chữ điền 

Diện thị bối phi Tráo trở, hay thay 
đổi, ví như trước mặt thì nói phải, 
sau lưng thì nói trái. Diện: mặt, thị: 
phải, bối: lưng, phi: trái. 

Diện vô nhân sắc Hoảng sợ đến 
mức mặt tái đi, thất sắc như không 
còn hạt máu. Diện: mặt, 0ô: không, 
không có, nhón: người. 

Diệp lạc qui căn Người ta dù đi 
đâu xa, cuối cùng rồi cũng hướng về, 
trở về với quê hương bản quán nơi 
chôn nhau cắt rốn, ví như chiếc lá, 
khi rụng thường chỉ rơi ngay xuống 


gốc. Diệp: lá, lạc: rơi, rụng, gui: về, 
căn: gốc, lá rụng về cội 

Diệp lạc tri thu Chỉ cần quan sát 
một sự biến hóa, thay đổi rất nhỏ 
cúng có thể dự cảm, đoán định sự 
phát triển của sự vật, ví như nhìn 
lá rụng có thể biết được mùa thu 
đang tới. Diệp: lá, lạc: rụng, #r: biết, 
thụ: mùa thu. 


Diễu võ dương oai x diệu vũ 
dương uy 
Diễu vũ dương oal x diệu vũ 
dương uy 
Diễu vũ dương uy x diệu vú 
dương uy 
Diệu vũ dương uy Phô trương 


thanh thế, uy lực để khoe khoang, 
đe dọa kẻ khác. 

Doanh cơ lập nghiệp Lo toan, tạo 
lập cơ đồ, sự nghiệp. Doanh: lo toan, 
cơ: cơ đồ, lập: dựng, nghiệp: sự nghiệp. 

Du sơn du thỦy x. du sơn ngoạn 
thủy 

Du sơn ngoạn thỦy Đi khấp đó 
đây, thưởng thức cảnh đẹp sông núi, 
thiên nhiên. Dư: bơi; đi xa, đi nhiều 
nơi, sơn: núi, ngoạn: chơi, thưởng 
thức, (1y: nước. 

Du thủ du thực Lang thang, 
không nghề nghiệp, chỉ thích lêu lổng 
ăn chơi và thường làm những việc 
không lương thiện. Du: bơi, đi chơi, 
đi xa, thủ: tay, thự: ăn. 

Duật bạng tương tranh, ngư ông 
đắc lợi x. bạng duật tương trì, 
ngư ông đắc lợi 
Dục tốc bất đạt Nôn nóng, muốn 
thật nhanh, bỏ qua mọi trật tự cần 
thiết, thường không thành công. Dục: 
muốn, (ốc: nhanh, bấ?: không, đại 
đến, tới. 
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Dụng binh như thân Tà thao 
lược trong việc chỉ huy tác chiến, 
luôn thay đổi, ứng chiến kịp thời, ví 
như có phép biến hóa thần thông. 
Dụng: dùng, sử dụng, bính: lính, quân 
đội. 

Dụng binh như dụng hỏa Chỉ 
huy quân đội, sử dụng binh lính là 
cả một nghệ thuật, nếu biết cách 
dùng binh thì sẽ đem lại chiến thắng, 
ngược lại, sẽ bị tiêu diệt, ví như dùng 
lửa không khéo sẽ bị lửa thiêu cháy. 
Dụng: dùng, sử dụng, binh: binh lính, 
quân đội, hỏa: lửa. 
Dụng binh trên giấy x. 
thượng đàm binh 
Dụng võ chỉ địa x. dụng vũ chỉ 
địa 

Dụng vũ chỉ địa Nơi có thể phát 
huy, sử dụng, thi thố tài năng. Dụng: 
sử dụng, dùng, uứ: võ, chỉ: của, địa: 
đất. 

Duy ngã độc tôn Tự đề cao mình 
lên, tự tôn mình là tài giỏi nhất, là 
người duy nhất đáng được tôn trọng, 
sùng kính. Dưy: duy nhất, chỉ một, 
ngã: tôi (ngôi thứ nhất), độc: một 
mình, đồn: tôn trọng, tôn kính. Tương 
truyền đây là lời của Phật Thích ca. 
Dược khổ lợi bệnh Sự thẳng thắn 
trong đối xử, trong góp ý thoạt đầu 
có cảm giác gay gắt, có khi làm mất 
lòng nhau nhưng rất bổ ích, ví như 
khi uống thuốc, tuy rất đắng, nhưng 
sẽ làm cho khỏi bệnh. Dược: thuốc, 
khổ: đắng. Trong tiếng Việt dùng 
thuốc đắng dã tật 

Dương chất hổ bì Tỏ vẻ ở cái mã 
bên ngoài, làm cho người đời thoạt 
nhìn tưởng lầm mà vị nể, thực chất 
thì kém cỏi, vô dụng, ví như chỉ có 


chỉ 


da hổ bọc ở ngoài, còn bên trong là 
con dê. Dương: đê, chất: thực chất, 
bì: da. 

Dương danh hiển thân Làm nên 
công danh sự nghiệp, làm biển vinh, 
danh giá cho bố mẹ. "Dương danh 
thân hiển lòng cương quyết, Chí trai 
hồ hải bốn phương trời" (Thơ cổ) 
Hiển: vinh hiển, danh giá, thán: cha 
mẹ. 

Dương dương đắc ý x dương 
dương tự đắc (đức ý: thích thú vì 
được như ý muốn) 

Dương dương tự đắc Kiêu ngạo, 
coi mình hơn mọi người, lên mặt, 
vênh vang với thiên hạ. Dương: giơ 
cao, dương cao lên, #: bản thân, tự 
mình, đốc ý: được như ý. 

Dương đông kích tây 1. Làm lạc 
hướng đối phó của đối phương bằng 
cách tổ ra định đánh chỗ này, phía 
này nhưng thực ra lại tấn công chỗ 
khác, phía khác. 2. Đánh mạnh mẽ 
ở khắp nơi, chỗ nào cúng có lực 
lượng chiến đấu. 

Dương oal diêu võ x diệu vũ 
dương uy 

Dương oai diễu vũ x diệu vũ 
dương uy 

Dưỡng hổ di hoạn (họa) Nuôi 
dưỡng hoặc cứu giúp kẻ xấu thì chính 
chúng sẽ gieo họa, làm hại mình, ví 
như nuôi hổ thì sau này có thể chính 
hổ sẽ gây họa cho mình. Theo tích: 
Hạng Vú và Lưu Bang cùng dẫn quân 
tiến đánh nước Tần. Lưu Bang tấn 
công trước vào thủ đô nước Tần. 
Hạng Vũ không chịu bèn chuẩn bị 
đánh lại Lưu Bang. Vì sức yếu hơn, 
nên Lưu Bang không dám ứng chiến, 
đành lui về phía Hán Trung. Nhưng 
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sau này, do quân sĩ Lưu Bang có kỉ 
luật, được dân chúng yêu mến. Còn 
quân sĩ của Hạng Vú thì kỉ luật 
kém, lại không có viện trợ nên ngày 
một bị cô lập. Lúc đó Hạng Vú biết 
chắc mình không thể tấn công nổi 
Lưu Bang, bèn đề xuất đàm phán, 
chia đất với Lưu Bang. Đàm phán 
xong, Hạng Vũ đem quân về phía 
đông. Cảm thấy thỏa mán, Lưu Bang 
định rút về phía Tây, thì Trương 


Lương và Trần Bình đã can gián: 
"Ngày nay ngài đá được hai phần ba 
đất đai thiên hạ, các chư hầu lại rất 
qui phục ngài. Quân Hạng Vũ ngày 
càng kiệt quệ. Nếu ngài không nhân 
cơ hội này tiêu diệt thì đúng là dưỡng 
hổ di họa (nuôi hổ thì sau này hổ 
sẽ gây họa cho mình)." Dưỡng: nuôi, 
nuôi dưỡng, di: để lại về sau, hoạn: 
tai họa, hoạn nạn. 
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Đ 


Đa cảm đa tình x đa tình đa 
cảm 

Đa đa ích thiện Càng nhiều càng 
tốt. Đa: nhiều, ích: thêm, tăng thêm, 
thiện: tốt, tốt lành. Theo Sử kí, Lưu 
Bang hỏi Hàn Tín: Như tôi đây có 
thể dấn bao nhiêu quân? Hàn Tín 
trả lời: Ông nhiều nhất là tới mười 
vạn. Lưu Bang hỏi lại: Dẫn bao nhiêu? 
Hàn Tín đáp: Đa đa ích thiện. 

Đa giáo thành oán Tận tâm dạy 
dỗ nhiều chưa chắc người nhận sự 
giáo dục đã thích, đã tiếp thu mà 
lại thành nỗi oán ghét, vì cảm thấy 
bị o ép, khuôn phép quá. Ða: nhiều, 
giáo: dạy, giáo dục. 

Đa hành bất nghĩa tất tự tệ 
Những kẻ làm việc xấu vô nhân đạo 
nhất định sẽ tự bị diệt vong. Đa: 
nhiều, hành: hành động, việc làm, 
bất: không, nghĩa: tình nghĩa, bất 
nghĩa: không có tình nghĩa, vô nhân 
đạo, tệ: chết. 

Đa mưu đa kế Có nhiều mưu kế. 
Đa: nhiều. 

Đa mưu túc kế Có nhiều mưu kế 
và đủ trí tuệ để ứng phó, giải quyết 
công việc một cách trôi chảy, tốt đẹp 
nhất. Đa: nhiều, ñc: đủ, giàu. 


Đa nam đa cụ x. đa nam đa ưu 
(cụ: lo nợ). 

Đa nam đa ưu Nhều con trai 
cúng là nỗi Ìo toan, ưu lo. Đa: nhiều, 
ưu: ưu lo. Chuyện kể rằng có người 
dâng cho vua Nghiêu ba chứ đa để 
chúc tụng vua. Vua Nghiêu không 
dám nhận mà trả lời rằng: đa nam 
đa ưu "nhiều con trai, nhiều nỗi lo 
toan", đa thọ đa ưu "càng sống lâu 
càng ưu lo", đa phú đa ¿ "càng giàu 
càng lo'. 

Đa nghỉ như tào tháo Không tin 
người, hay ngờ vực, luôn luôn hoài 
nghỉ hành vi, thái độ của người khác, 
ví như Tào Tháo, nhân vật trong 
Tam quốc chí, do luôn nghỉ ngờ người 
khác mà giết hại nhầm cả những 
người trung thành với mình. 

Đa ngôn đa quá Nói nhiều thì hay 
mắc sai sót, sơ hở, hớ hênh, do đó, 
cần thận trọng trong lời ăn tiếng 
nói, cần phải cân nhắc trước khi nói. 
Đa: nhiều, ngôn: nói, lời nói, quó: 
sai. 

Đa phú đa oán Càng giàu thì càng 
có nhiều người oán giận, ganh ghét. 
Đa: nhiều, phú: giàu. 

Đa phú đa ưu Càng giàu càng lo. 
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Đa: nhiều, phú: giàu, : ưu lo (xem 
thêm đa nam đa tu). 

Đa sầu đa cảm Giàu tình cảm và 
có phần yếu đuối, ủy mị nên dễ bị 
xúc động, ưu buồn trước một tác 
động rất nhỏ đến tình cảm, thậm 
chí nhiều khi là vô cớ, vu vơ. Ða: 
nhiều. 

Đa tài tốn chí Quá lo lắng về vật 
chất làm cho con người trở nên mất 
hết chí hướng cao đẹp đi, thậm chí 
mù quáng vì đồng tiền. Đa: nhiều, 
tài: tài sản, tiền; vật chất nói chung. 
Đa thọ đa nhục Càng sống lâu, 
càng thọ thì càng cảm thấy hết nỗi 
nhục nhã ê chề của cuộc đời. Đa: 
nhiều, (ho: sống lâu (xem thêm đa 
nam đa tu). 

Đa thọ đa ưu Càng sống lâu càng 
ưu lo. Ða: nhiều, ¿ho: sống lâu, ưu: 
ưu lo (xem thêm đa nam đa u ). 

Đa tình đa cảm Giàu tình cảm, dễ 
xúc cảm, dễ rung động. Đa: nhiều. 

Đa văn vi phÚ Có tri thức thì có 
thể coi là giàu, vì đó là vốn quí để 
từ đó gây dựng sự nghiệp. Đa: nhiều, 
uốn: chữ nghĩa, cũng chỉ tri thức nói 
chung, ơi: là, làm, phứ: giàu. 

Đá áp kinh uyên ương  Trừng 
trị bạc đãi kẻ xấu e rằng làm động 
lòng, làm mất lòng người tốt, ví như 
đánh con vịt, sợ động đến con uyên 
ương. Đd: đánh, áp: vịt, bính: sợ, 
làm cho sợ. 

Đả cấu khán chủ diện Phê phán, 
trừng phạt người cấp dưới, hay con 
cái nhà ai phải xem, nghĩ và biết 
không nể tới vị thế của cấp trên 
hoặc bố mẹ của chúng, ví như đánh 
chó phải xem mặt chủ nó là ai đã. 
Đả: đánh, cẩu: chó, khán: xem, diện: 


mặt; đánh chó ngó chủ nhà 

Đả thảo kinh xà 1. Trừng trị người 
này để răn dạy kẻ khác, ví như việc 
làm cho cổ bị động, nát đồng thời 
cúng làm cho rấn đang ẩn trong đám 
cỏ đó kinh sợ. Theo Táy Dương tạp 
trở, đời Đường có viên quan huyện 
Vương Lễ hay ăn của đút, tham ô, 
sách nhiễu dân. Có một lần có một 
đơn kiện viên thư kí của ông ta tham 
ô, nhận hối lộ. Trong đơn ghi rất 
nhiều tội, mà hầu hết những tội đó 
đều giống hoặc tương tự như việc 
ông ta đã làm. Vừa đọc đơn ông vừa 
run. Đọc xong, ông quên cả phán 
xét, cho ý kiến bàn bạc luôn 8 chứ: 
"nhữ tuy đả thảo, ngô dĩ kinh xà" (Ý 
nói việc mà người làm có trên mặt 
đất, nhưng ta lại tưởng mình là rắn 
ở trong đám cỏ đó). 2. Hành động 
không thận trọng, sơ hở, khiến đối 
phương có sự phòng bị. 3. Chưa đủ 
sức để thắng, trừ được kẻ ác thì chớ 
nôn nóng đánh động để chúng có 
thể gây hại trở lại mình. Đỏ: đánh, 
đánh động, £hảo: cổ, kính: sợ, làm 
cho sợ, xà: rắn. 

Đả xà bất tử, hậu hoạn vô tận 
Triệt để tiệt trừ tận mầm mống của 
tai họa, nếu không sẽ không lường 
hết được tai họa về sau, ví như đánh 
rấn không chết thì rất nguy hiếm, 
rất có thể sau này sẽ bị rắn cắn 
chết. Đd: đánh, xà: rắn, bá: không, 
tử. chết, hậu: sau, hậu hoạn: tai họa 
về sau, uó: không, không có, uô tôn: 
không bao giờ hết. 


Đãi cát lấy vàng x. sa lí đào kim 


Đãi cát tìm vàng x. đào sa kiến 
kim 


Đái công chuộc tội x. lập công 
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chuộc tội (đái: đội). 
Đái thiên lập địa Li sống và hành 
động tự do, hiên ngang, ngang tàng, 
không chịu sự bó buộc, kiềm chế, 
cũng như không chịu khuất phục của 
bất cứ uy quyền nào. Đái: đội, thiên: 
trời, lập: đứng, địa: đất, đội trời 
đạp đất 

Đái thiên lử (l) địa x. đái thiên 
lập địa (>, (1): giày, đạp) 
Đái tội lập công x. lập 
chuộc tội (đái: đội). 

Đại công vô tư x. chí công vô tư 
(đại: lớn). 

Đại đao khoát phủ 1. Thiên về lối 
khoa trương, cường điệu, nhấn mạnh 
tầm quan trọng một cách quá mức. 
2. Làm to chuyện, nặng lời với nhau. 
Đại: to, đao: dao to dùng làm bình 
khí thời xưa, khoá!: rộng, phủ: rìu, 
búa; Đại đao và khoát phủ vốn chỉ 
hai loại binh khí thời xưa; đao to 
búa lớn. Trong tiếng Hán hiện nay 
được dùng để ví cách làm việc, xử 
lÍ công việc dứt khoát, quyết đoán, 
có lí trí. 

Đại đề tiểu tác 1. Bình tâm để 
xem xét mọi vấn đề, ví như việc tuy 
lớn, hệ trọng nhưng cúng xem là 
bình thường, nhỏ để bình tính giải 
quyết. 2. Xem thường, coi nhẹ vấn 
đề, ví như việc rất hệ trọng, nhưng 
lại coi là việc vụn vặt. Đại: lớn, đề: 
vấn đề, sự việc, ñểu: nhỏ, tác: làm. 
Đại đồng tiểu dị Không khác nhau 
lắm, giống nhau phần lớn trên đại 
thể, chỉ khác nhau chút ít, không 
đáng kể. Đại: lớn, đồng: giống nhau, 
tiểu: nhỏ, dị: khác nhau. 

Đại gian đại ác Vô cùng gian ác, 
thâm độc, luôn tính chuyện làm hại 


công 


người khác. Đại: to, gian ác: gian 
giảo và độc ác. 

Đại hải lao châm x. hải để lao 
châm 

Đại khí tiểu dụng Sử dụng không 
phù hợp, để hoài phí khả năng của 
người hoặc vật gì. Đại: lớn, khí: khí 
cụ, đại khí: khí cụ quí #ếu: nhỏ, 
dụng: dùng, sử dụng. Trong Hậu Hán 
thư có câu: Đại khí chỉ uu tiểu dụng, 
cố hiữu sở bất nghỉ dã. "Đại khí mà 
tiểu dụng, cho nên có phần không 
phù hợp". 

Đại khí vấn thành Sự nghiệp lớn, 
việc lớn thường thành công muộn 
(cúng dùng làm lời an ủi nhứng người 
theo đuổi chí lớn, việc lớn mà mãi 
không thành). Đại: to, khí: khí cụ, 
đại khí: khí cụ quí, cũng chỉ đại tài, 
uốn: muộn, thành: thành công. Thành 
ngữ này vốn chỉ vật liệu lớn phải 
mất nhiều thời gian mài luyện mới 
thành khí cụ được. 

Đại ngôn bất tàm Nói khoác, 
khoác lác mà không biết xấu hổ. Đại: 
to, ngôn: nói, lời nói, đại ngôn: nói 
khoác, báf: không, đàm: e thẹn, xấu 
hổ. 

Đại phát lôi đình Nổi cơn giận dứ 
ghê gớm, ví như là sấm sét vậy. Đại: 
to, lôi: sấm, đình: sét, lôi đình: sấm 
sét, sự giận dữ ghê gớm, nổi trận 
lôi đình 

Đại tài tiểu dụng Sử dụng tài năng 
không hợp lí, ví như người tài ba 
mà lại sử dụng vào việc nhỏ, lặt vặt, 
làm phí hoài khả năng. Đợi: to, tiểu: 
nhỏ, dụng: dùng, sử dụng. 

Đại thất sở vọng Hoàn toàn thất 
vọng, mọi hi vọng bấy lâu đều bị 
tiêu tan. Đợi: to, thất: mất, sở: thuộc 
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về, uọng: hỉ vọng, mong muốn. 

Đại thiên bạch nhật x thanh 
thiên bạch nhật (đại: to). 

Đại trí nhược ngu Những người có 
trí tuệ, thông minh thường có biểu 
hiện bên ngoài có vẻ đần độn. Đại: 
to, đại trí: có trí tuệ, thông minh, 
nhược: như. 

Đại từ đại bỉ Có tấm lòng từ bị, 
rộng lòng yêu thương con người, yêu 
thương chúng sinh, theo thuyết của 
đạo Phật. Đại: lớn, hiền lành, 
thương yêu, b¡: thương xót. 

Đàm hổ biến sắc Bộc lộ thái độ 
và những dấu hiệu khi bị nhắc đến, 
nói chạm phải yếu kém, điều cần 
che giấu khiến người ta dễ phát hiện, 
dế nhận ra nối lo trong lòng mình, 
ví như chỉ nghe người ta nói chuyện 
về hổ, thì đã lo sợ, sắc mặt đã thay 
đổi. Đàm: bàn, nói chuyện, biến sốc: 
thay đổi sắc mặt. 

Đảm đại tâm tiểu (tẾ Có lòng 
dũng cảm, quả quyết và có suy nghí 
chín chấn trong mọi công việc. Đảm: 
mật, đợi: to, đớm: lòng, fiểu: nhỏ, 
(fế: tỉ mì). 

Đan tố thị phi Trái ngược nhau 
trong quan niệm, bất đồng ý kiến. 
Đan: đỏ, tố: trắng, thị: phải, phi: 
trái. 

Đạn tận viện kiỆt Lam vào hoàn 
cảnh hết sức khốn cùng, ví như trong 
khi chiến trận đang ở đỉnh cao thì 
vũ khí hết, các đường tiếp viện bị 
cắt. Tộn: hết, viện: viện trợ, kiệt: 
cùng, hết, hết đạn cạn lương 
Đánh chó ngó chủ nhà x. 
cẩu khán chủ diện 
Đánh đông dẹp bắc x. 
chỉnh bắc chiến 


đả 


nam 


Đao sơn kiếm thụ Quân lính được 
trang bị vũ khí đầy đủ, tràn ngập, 
đầy rấy khấp nơi, ví như có cả núi 
đao, rừng kiếm. Sơn: núi, đao sơn: 
núi đao, ¿h: cây, rừng. Nguyên văn: 
núi đao rừng kiếm. Trước đây dùng 
để chỉ một hình phạt ở địa ngục 
(theo đạo Phật) là dựng đao kiếm 
tua tủa rồi bắt phạm nhân trèo lên 
đó. Trong tiếng Hán hiện đại còn có 
nghĩa "hoàn cảnh hết sức nguy hiểm". 
Đao to búa lớn x. đại đao khoát 
phủ 

Đao trở tại tiền Ở trong tình thế 
hiểm nguy, sắp bị hăm hại, ví như 
súc vật sắp đem làm thịt, dao thớt 
để sắn sàng. Đao: dao, trở: cái thớt, 
tại: ở, hền: trước mặt. Trong tiếng 
Việt dùng cá nằm trên thớt, cá 
nằm trốc thớt 

Đào sa kiến kim Chất lọc, lựa 
chọn cái quí giá, cái tốt đẹp, tỉnh 
túy trong muôn vàn cái hỗn độn, tạp 
chất khác. Đào: đãi, gạn lấy cái tốt, 
sa: cát, kiến: thấy, kim: vàng, đãi 
cát tìm vàng. 

Đào vị (vi) thượng sách x. tam 
thập lục kế tấu vị thượng sách 
Đảo hải phiên giang Có sức mạnh 
và chí khí mạnh mẽ, dám làm những 
việc lớn lao phi thường, không sợ 
khó khăn nguy hiểm, ví như làm 
thay đổi cả sông biển. Đảo: lật ngược, 
hải: biến, bể, phiên: lật, giang: sông. 
Thành ngứ này vốn dùng để chỉ sức 

nước rất lớn. 

Đảo hành nghịch thì Làm đảo 
lộn, làm trái ngược lệ thường, lẽ phải, 
phản bội đạo lí. Đẻo: ngược, hành: 
làm, hành động, nghịch: ngược, (hi: 
làm, đem dùng. 
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Đáo giang tùy khúc x. nhập gia 
tùy tục, đáo giang tùy khúc. 

Đạo cao đức trọng Sống có đạo lí, 
có phẩm chất cao cả, được nhiều 
người tôn kính, mến mộ. 

Đạo diệc hứu đạo Kẻ cướp cúng 
có lí lẽ, đạo lí riêng của mình. Đạo: 
cướp, trộm, kẻ cướp, điệc: cũng, hứu: 
có. 

Đạp tuyết tâm mai Có lối sống đầy 
thi vị, mơ mộng, ví như các nhà nho 
thời trước đã không ngại đường xa 
gió tuyết để đi tìm cảm hứng ngưồn 
thơ. Tầm: tìm, mại: hoa mai. 

Đạt lí thấu tình x. đạt tình thấu 
lí 

Đạt tình thấu lÍ Có cách đối xử 
hoặc giải quyết vừa có lí, vừa có 
tình, hợp với lẽ phải, thuận với lòng 
người. Thấu: xuyên qua, đạt đến mức 
tường tận. 

Đáy bể (biển) mò kim x. hải để 
lao châm 

Đắc ngư vong thuyên Sống bội 
bạc, thiếu lòng chung thủy, ví như 
kẻ đi kiếm cá, sau khi bắt được cá 
thì vứt bỏ nơm (dụng cụ bắt cá). 
Đốc: được, ngư. cá, uong: quên, 
thuyên: nơm. 

Đắc thốn tiến xích Không biết 
điều, đã được lợi, được nhường nhịn 
thì cứ lấn tới dấn thêm để được 
nhiều hơn, được tất cả, ví như được 
một tấc thì lại tiến thêm một mét. 
Đức: được, thốn: tấc, xích: mét. 

Đắc thời đắc thế Gặp thời thế, 
gặp dịp may mắn mà vươn lên địa 
vị cao sang, phú quí. Đếc: được. 

Đắc thú thất nhân Không tính 
toán cẩn trọng, gây thiệt hại lớn, ví 
như kẻ tổ chức đi săn thú được con 


thú thì mất cả mạng người Đức: 
được, th: thú vật, (hát: mất, nhân: 
người. 

Đắc xích thủ xích Ăn chấác, được 
cái nào giữ chắc cái đó. Đấc: được, 
xích: thước, thủ: giữ. 
Đắc ý dương dương x. 
dương tự đắc 

Đặc ân đặc huệ Ân huệ, những 
khoản ưu đãi đặc biệt dành riêng 
cho ai đó mà người khác không thể 
có được. 

Đặc quyên đặc lợi Quyền lợi đặc 
biệt chỉ dành riêng cho một người 
hay một nhóm, một tầng lớp người 
nào đó được hưởng mà những người 
bình thường khác không thể có được. 
Đằng đẳng sát khí Chí khí mánh 
liệt, bốc lửa hừng hực được biểu lộ 
trên nét mặt, như muốn thiêu cháy, 
tiêu diệt kẻ đối nghịch của mình. 
"Trước mặt chủ tướng Hoàng Nghiêu 
Sơn đằng đằng sát khí, kẻ do thám 
tái mặt lắp bắp khai báo." (Nhiều tác 
giả, "Những vì sao đất nước"). Sét: 
giết, làm cho chết, sớf khí: có dáng 
vẻ hung hán như kẻ muốn giết người, 
đằng đằng: có dáng vẻ toát lên khí 
thế mạnh mẽ, mãnh liệt. 
Đằng giao khởi phụng x. 
phụng đằng giao 

Đằng vân giá vũ (Thần linh) có 
tài phép vượt lên mây, cưỡi lên mưa 
xuống trần, lên trời. Đẳng: nhảy (lên 
cao), uần: mây, giá: cưỡi, uứ: mưa. 
Đất bằng nổi sóng x. bình địa ba 
đào 

Đất dụng võ x. dụng vũ chỉ địa 
Đâu đào báo lÍ Mối quan hệ hữu 
hảo, qua lại, có trước có sau, ví như 
người khác cho mình trái đào thì 


dương 


khởi 
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mình ghi nhớ để tặng lại trái mận. 
Đầu: ném, đưa, báo: báo lại, trả lại, 
lí: mận. Trong Kinh thị có câu: Đầu 
ngã dĩ đào báo chỉ dĩ lí "Cho ta trái 
đào, (ta) tặng lại trái mận" 

Đầu ngô mình sở x. ngô đầu sở 
vĩ 

Đầu trâu mặt ngựa x. ngựa đầu 
mã diện 

Đấu trí đấu lực Tranh giành, đối 
chọi nhau một cách gay cấn bằng trí 
tuệ và sức lực. 

Địa giác thiên nhai x. 
thiên nhai (địa: đất). 
Địa hấm thiên băng 1. Tai nạn 
xảy đến một cách bất ngờ. 2. Có âm 
thanh, có tiếng nổ đứ dội, tưởng 
chừng như rung chuyển, sụp lở trời 
đất. 3. Có tác dụng to lớn, làm biến 
đổi lớn lao, sâu sắc. Địa: đất, hảm: 
sập, /hiên: trời; trời long đất lở 
Địa lợi nhân hòa x. thiên thời 
địa lợi nhân hòa 

Địa ngục trân gian Nơi bị đày ải 
tra tấn con người một cách dã man, 
tàn nhẫn, ví như chính nơi trần gian 
này cúng có địa ngục, chứ không chỉ 
dưới âm phủ mới có. 

Điềm ngôn mật ngữ Lời nói phỉnh 
nịnh, ngọt ngào, êm tai. Điềm: êm, 
ngôn, ngữ: lời nói, ngôn từ, một: 
(mật). ngọt. 

Điểm kim thành thiết Phủ nhận bài 
viết, tác phẩm của người khác, nói 


u, ví như làm cho vàn: 
lái tan ở Ẹ 


sắt, trái với điểm thạch 
(thiết): thành bìm. Điểm: chấm, làm 
tầMủ, lim vàng, thiết: sắt, 

Điển thạch (thiết) thành kim Ta 
hồng bài viết của người khác, nói 
xấu thành tốt, ví như làm cho đá, 


hải giác 


sắt thành vàng, trái với điểm kim 
thành thiết. 

Điên đảo hắc bạch Cố ý làm lẫn 
lộn các giá trị, không còn phân biệt 
phải trái, đúng sai như thế nào, ví 
như đảo lộn trắng đen, không còn 
phân biệt màu này với màu kia được 
nứa. Điện: ngã nhào, đảo: đổi ngược 
vị trí lên, hếc: đen, bạch: trắng, Trong 
Sở Từ có câu: Biến bái dĩ uì hắc hề, 
đảo thượng dĩ u¡ bạ "Đối trắng thành 
đen, đổi trên thành dưới," đối trắng 
thay đen; trắng đen lấn lộn 
Điều binh khiến tướng 1. Chỉ 
huy, điều khiển quân đội trong chiến 
đấu. 2. Chỉ huy, điều động nhân lực, 
vật lực để thực hiện công việc nói 
chung. Binh: lính, quân đội, khiển: 
khiến. Thành ngứ này vốn có nghĩa 
"điều động quân sĩ, ngựa chiến, phái 
cử tướng lĩnh", 

Điểu tận cung tàng Vô ơn, bội 
nghĩa, chỉ biết được việc, sự thành 
đạt của riêng mình mà quên mất 
những người đã cùng hoặc giúp mình 
làm nên si thành đạt đó, ví như khi 
đã bắn hết chim thì xếp cung nỏ 
vào xó, không thèm ngó ngàng gì 
đến. Điểu: chỉm, độn: cùng, hết; tàng: 
cất giấu. Trong Sử kí có câu: Giáo 
thố tử, tấu cẩu phanh; cao điểu tận, 
lương cung tàng "Thỏ khôn đã bị 
chết thì chó săn bị đem nấu; chim 
trên cao hết thì cung tốt xếp xó'". 
Điệu hổ lÌ sơn 1 Tách kẻ mạnh 
ra khỏi hoàn cảnh có lợi để dễ bề 
chỉnh phục hoặc tiêu diệt, ví như 
tìm cách lừa, đưa hổ ra khỏi rừng 
(nơi sinh sống và có lợi thế, hổ có 
thể hoàn toàn làm "chúa sơn lâm") 
thì dễ bề vây bất, bắn giết. 2. Đưa 
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kê chống đối, ngăn cản đi nơi khác 
để mình thực hiện mưu đồ và công 
việc được dễ dàng và thông suốt hơn. 

Điệu: điều, li: rời, sơn: núi. Nguyên 
văn: đưa hổ rời khỏi núi. 

Định đa điền thiểu Khó làm ăn, 
sinh sống vì người thì đông mà đất 
canh tác, trồng trọt để làm ra lương 
thực lại ít. Đứnh: người đàn ông (ngày 
xưa người đàn ông là chủ gia đình, 
đại diện cho gia đình, được tham gia 
và đóng góp cho xã hội), đa: nhiều, 
điền: ruộng, thiểu: ít, thiếu. 

Định tỉnh thân hôn x. hôn định 
thần tỉnh 

Đo người cắt áo x khán thái 
ngật phạn, lượng thể tài y 

Đỏ mặt tía tai x. diện hồng nhĩ 
xích 

Đoàn sa thành khối Làm một việc 
rất khó, không thể đạt kết quả, ví 
như bốc nắm cát vê cho tròn khối. 
Đoàn: vo tròn, sa: cát. 

Đoán ảnh thương tâm Đau lòng 
trước tuổi già, ví như thấy bóng mặt 
trời ngắn dần mà thương cho cảnh 
ngày sắp tàn. Đoởn: ngắm, ảnh: hình 
bóng, đoản ảnh: bóng (mặt trời) ngắn. 

Đoản thán trường hu Than thở 
với nhiều nỗi buồn phiền, sầu muộn. 
Đoản: ngắn, thán: than, trường: dài, 
hu: than ván; thở ngắn than dài 

Đồ mạt vong bản Kém cỏi, không 
biết tính toán, giải quyết công việc 
hợp lí. Đồ: tính toán, mại: ngọn, 
Uong: quên, bản: gốc. 

Đổ thêm dầu vào lửa x. 
thượng gia (kiêu) dầu 

Độc hạc tại kê quân Người cao 
thượng sống giữa đám tiểu nhân, ví 
như một con hạc sống giữa bầy gà. 


hỏa 


Độc: một, lễ loi, tại: ở, bê: gà, quần: 
số đông, kế quần: bầy gà. 

Độc mộc bất thành lâm Khó có 
thể làm được việc lớn nếu chỉ đơn 
độc, không có sức mạnh của tập thể, 
ví như một cây không thể thành 
rừng được. Độc: một, đơn nhất, mộc: 
cây, bấf: không, lâm: rừng. 

Độc mộc nan chỉ Không thể giữ 
vững, trụ lại được vì đơn độc hoặc 
lực lượng quá mỏng so với đối thủ, 
ví như một cây gỗ không thể chống 
được cả một ngôi nhà lớn. Độc: một, 
đơn nhất, mộc: cây, nan: khó, chỉ 
chống, trụ. 

Độc nhất vô nhị Rất hiếm thấy, 
duy nhất, độc đáo, không có gì so 
sánh được. Độc: một, một mình, nhớt: 
một, duy nhất, uó: không, nhị: hai; 
có một không hai ›' 

Đồi phong bại tục x. bại tục đồi 
phong 

Đổi trắng thay đen x. điên đảo 
hắc bạch 

Đối nhân xử thế Đối xử với mọi 
người, ứng xử sao cho hợp lẽ phải, 
Nhân: người, thế. đời. 

Đội trời đạp đất x. đái thiên lập 
địa 

Đông ôn (nhi) hạ thanh Hiếu 
thảo hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, 
ví như con cái ngày xưa trời rét thì 
làm sao cho cha mẹ ấm, trời nóng 
thì làm sao cho cha mẹ mát. Đồng: 
mùa đông, ón: ấm, nhỉ: mà, họ: hè, 
thanh: mát. Trong Rinh lễ có câu: 
phàm u¡ nhân tử chỉ lễ, đông ôn nhí 
hạ thanh hôn định nhỉ thần tỉnh 
"Phàm kẻ làm con theo lễ, mùa đông 
phải làm cho cha mẹ ấm, mùa hè 
phải làm cho cha mẹ mát, buổi tối 
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thì lo cho cha mẹ yên chỗ nằm, buổi 
sáng sớm thì thăm hỏi cha mẹ ngủ 
dậy có tỉnh táo bình thường không". 
Đông thi hiệu tần Học đòi, bát 
chước không phải lối, làm cho càng 
trở nên xấu xí, kệch cỡm một cách 
lố bịch, ví như Đông Thi, người đá 
xấu lại bắt chước Tây Thi nhăn mặt, 
làm cho càng trở nên xấu xí hơn. 
Do tích: Tỉnh Triết Giang có gia đình 
Tây Thi và gia đình Đông Thi ở gần 
nhau. Mỗi nhà có một cô gái. Cô gái 
Tây Thi đẹp nghiêng nước nghiêng 
thành, lại mắc bệnh tim, nên khi đi, 
cô thường cau mày nhăn trán. Dáng 
vẻ đó càng làm cho cô trở nên sắc 
nước. Nàng Đông Thi xấu xí thấy 
thế, cũng làm điệu bộ như Tây Thi. 
Nàng không biểu vì cớ làm sao, khi 
nàng sắp đi qua cửa nhà giàu, thì 
họ vội đóng cửa cài chặt then. Người 
nghèo nhìn thấy nàng thì lôi vội vợ 
con vào chỗ kín đáo để nấp. Hiệu: 
bắt chước, ¿ần: chau, nhăn. Nguyên 
văn: Đông Thị bất chước chau mày. 
Đồng ác tương cầu x. đồng ác 
tương tế 

Đồng ác tương tế Những kẻ gian 
ác tập hợp nhau lại cùng giúp nhau 
làm việc ác. Đồng: cùng, tương: lẫn 
nhau, (ế: giúp đỡ. 

Đồng bệnh tương liên (lân) 
Cùng khốn khổ, đớn đau như nhau, 
càng chưng hoạn nạn, chịu chung 
một: hoàn cảnh, số phận như nhau 
thì thương xót, chia sẻ, giúp đỡ nhau. 
liệt f@): thương yêu Trong Ngõ 
'ViÂ suẩn thu có câu: Tử bất oấn hà 
thượng ca hồ? Đồng bệnh tương liên, 
đồng tu tương cứu "Người không 


nghe thấy lời ca trên sông hay sao? 
cùng bị bệnh thì thương yêu lẫn 
nhau, cùng một mối lo thì cùng cứu 
giúp nhau". 

Đồng cam cộng khổ Cùng chia sẻ 
ngọt bùi, đắng cay, lúc sướng vui, 
hoạn nạn đều có nhau. Đồng: cùng, 
cộng: chung, cam: ngọt, vui, sướng, 
khổ. đắng, khổ cực. Trong tiếng Hán 
còn dùng phân cam cộng khổ (phân: 
phân chia). 

Đồng căn tịnh đế Có quan hệ gần 
gúi, không khác biệt mấy, ví như 
cùng gốc rễ, cành cuống với nhau. 
Đồng: cùng, căn: gốc, rễ, tịnh: cùng, 
ngang nhau, đế: cuống (hoa). 

Đồng cân thiết cốt 1. Kiên cường, 
dũng cảm, vứng vàng trước mọi khó 
khăn nguy hiểm. 2. Khỏe mạnh chắc 
nịch ví như cơ thể có gan bằng đồng, 
da bằng sắt vậy. Cán: gân, thiết: sắt, 
cốt: xương, xương đồng da sắt 
Đồng châu cộng tế 1. Cùng 
chung một hoàn cảnh, một cảnh ngộ 
khó khăn, hiểm nghèo như nhau, ví 
như cùng ngồi chung nhau trên một 
con thuyền qua sông. 2. Cùng giúp 
đỡ nhau vượt qua khó khăn hoạn 
nạn chung. Đồng: cùng, cháu: thuyền, 
cộng: chung, /ế: qua sông, cùng hội 
cùng thuyền 

Đồng diện bất đồng tâm 1 Hình 
thức bề ngoài giống nhau, nhưng thực 
chất bên trong có những điểm riêng 
khác, ví như hai người có thể khuôn 
mặt giống nhau nhưng trong lòng lại 
khác nhau. 2. Nhìn nhận con người 
không chỉ ở bề ngoài, ví như mặt 
giống nhau, nhưng lòng dạ mỗi người 
một khác. Đồng: cùng, diện: mặt, 
bất: không, tâm: cùng. 


bb) 


Đồng hồ trích lậu Trời đá chuyển 
sáng, sắp tàn canh. Đồng hồ: khí cụ 
đo thời gian ngày xưa, trong có nước 
và từng khắc để đo mức nước, trích: 
nhỏ, lậu: nhỏ giọt, 

Đồng khí tương cầu x đồng 
thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu 

Đồng quan đồng quách Quan hệ 
khăng khít, sống chết có nhau giữa 
vợ chồng, ví như sống cùng giường 
chiếu, chết cùng chôn chung trong 
một quan tài. Quan: quan tài, quách: 
hòm bọc ngoài quan tài, đồng: cùng. 

Đồng sàng dị mộng Gần gũi nhau 
nhưng suy nghĩ, chí hướng mong 
muốn khác nhau, ví như hai người 
cùng ngủ một giường mà mộng tưởng 
lại khác nhau. "Mẹ sống bên con mà 
không hiểu con, vợ sống bên chồng 
mà không hiểu chồng, cán bộ sống 
với dân mà không hiểu dân, những 
hiện tượng đồng sàng dị mộng như 
thế không phải là hiếm" (Tạp chí 
Tuyên huấn, số 10. 1972). Đồng: cùng, 
sàng: giường, dị: khác. 

Đồng sinh đồng tử Gán bó, cùng 
sống chết với nhau, không bao giờ 
bỏ rời nhau trong hoạn nạn, khó 
khăn. "Mời nhau ăn phải là những 
bạn kết nghĩa đồng sinh đồng tử 
hoạn nạn gian nguy không bỏ nhau." 
(Nguyên Hồng," Một tuổi thơ văn"). 
Đồng: cùng, sinh: sống, tử: chết. 
Nguyên văn: cùng sống cùng chết. 
Trong tiếng Việt dùng sống chết có 
nhau. 

Đồng tâm hiệp lực Cùng một 
lòng, cùng chung sức hợp lực với 
nhau để làm nhứng việc lớn, để đạt 
mục đích chung. "Người Việt Nam ta 


có một sức mạnh tiềm tàng to lớn 
là trước những thử thách phức tạp 
đều đồng tâm hiệp lực quyết vượt 
qua và đi lên" (Báo Nhân dân 
1.5.1980). Đồng: cùng, #m: lòng, hiệp: 
cùng nhau, /¿: sức, chung sức 
chung lòng 

Đồng tâm hợp ý Thống nhất ý chị, 
hợp sức cùng nhau gánh vác, giải 
quyết công việc. Đồng: cùng, tâm: 
lòng, hợp: đóng, tập hợp chung lại, 
ý: ý chí, 

Đồng tâm nhất trí Đoàn kết, thống 
nhất với nhau để cùng làm việc lớn, 
để đạt mục đích, chí hướng chung. 
"Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí 
vượt mọi gian khổ, chịu mọi hi sinh." 
(Báo Nhân dân 7.8.1966). Đồng: cùng, 
tâm: lòng, nhất: một, trí: ý chí, nhất 
trí: thống nhất nhau (không mâu 
thuẫn). 

Đồng thanh tương ứng x. đồng 
thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu 

Đồng thanh tương ứng đồng khí 
tương câu Những người cùng có 
tâm hồn, chí hướng, sở thích giống 
nhau, dễ gần gúi tìm đến nhau, để 
ủng hộ nhau, cùng nhau mưu việc. 
Đồng: cùng, thanh: âm thanh, tương: 
lấn nhau, ứng: phối hợp một cách 
vừa vặn, ăn khớp, khí: mùi vị, khí 
vị, cầu: tìm đến. Nguyên văn: những 
âm thanh giống, gần nhau thì phốt 
ứng, hòa nhau, những mùi uị giống, 
gần nhau thì hòa lấn, hòa nhập uào 
nhau. 

Đồng tịch đồng sàng Quan hệ khăng 
khít, gắn bó giữa vợ chồng hoặc giứa 
những người có quan hệ thân thiết 
ví như cùng chung chiếu chung 
giường. Đồng: cùng, tích: chiếu, sàng: 
giường. Nguyên văn: cùng chiếu cùng 
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giường. 

Đồng tường thiết bích Vững bền, 
chắc chấn như đồng, sắt, không có 
gì phá vỡ, lay chuyển hoặc phá bỏ 
được. Đồng tường: tường (bằng) đồng, 
thiết: sắt, bích: tường, vách, thiết bích: 
vách sắt; thành đồng vách sắt 

Đồng ưu cộng lạc Cùng nhau lo 
lắng, chia sẻ buồn lo và cùng hưởng 
sướng vui. Đồng: cùng, : bưồn 
phiền, cộng: cùng, lạc: vui. 

Đổng chỉ dụng uy Phải dùng uy 
quyền mà cai quản, đốc thúc các 
công việc. Đổng: trông coi, chỉ: đại 
từ thay thế, dựng: dùng, uy: quyền, 
uy quyền. 

Động địa kinh thiên x. 
thiên động địa 

Động như lôi tính như uyên Có 
phép dùng binh tài tình, khi động 
thì như sấm sét, khi tính, lặng thì 
im như vực sâu, không ai biết. được. 
Lôi: sấm sét, tính: yên lặng, uyên: 
vực sâu. 

Động phòng hoa chúc Quan hệ 
chăn gối vợ chồng trong đêm tân 
hôn. Động phòng: phòng sâu kín như 
cái động, chỉ phòng riêng của cô dâu 
chú rể mới cưới, hoa chúc: đuốc hoa 
(đời Lục Triều ở Trung Quốc có tục 
đốt đuốc hoa trong lễ kết hôn, vì 
thế hoa chúc được dùng để chỉ đêm 
tân hôn). 

Động tỏa nguyên phong Đóng 
kín, giữ rất nghiêm ngặt. "Tấc gang 
động tỏa nguyên phong, Tịt mù nào 
thấy bóng hồng vào ra" (Nguyễn Du, 
"Truyện Kiều"). Tỏa: khóa, động tỏa: 
cửa động khóa kín, phong: bịt kín, 
nguyên phong: ngưồn bịt kín. 


kinh 


Đợi thỏ ôm cây x. thủ châu đái 
thố 

Đơn đạo trực nhập Thẳng thấn, 
đi thẳng vào vấn đề một cách trực 
diện, không lắt léo, quanh co, ví như 
chém một nhát dao là gáy, đứt ngay. 
Đơn: một, cá thể, đơn lẻ, đao: dao, 
trực: thẳng, nhập: vào. 

Đơn khâm cô chẩm Cảnh cô đơn 
bưồn tẻ, thiếu hạnh phúc lứa đôi của 
người phụ nữ quá lớn hoặc phải xa 
chồng. Đơn: một, một mình, đơn lẻ, 
khám: khăn, cô: một mình, cô độc, 
chẩm: gối chăn đơn gối chiếc. 

Đơn thương độc mã Hành động 
đơn độc, lẻ loi trước một việc nặng 
nề mà không có sự hỗ trợ của người 
khác, ví như trong chiến trận một 
mình, một ngựa, một ngọn giáo đối 
chọi với một bên là cả một lực lượng 
đông đảo với đầy đủ sức mạnh. Đơn: 
một, cá thể, đơn lẻ, (hương: bỉnh khí 
cổ, giống như ngọn giáo, có cán dài, 
múi nhọn, độc: một, cô độc, mã: 
ngựa. 

Đơn thương ph mã x đơn 
thương độc mã (ph¿: con, lượng từ 
dùng cho ngựa). 

Đứng ngôi không yên x. tọa lập 
bất an 

Đường đường chính chính Đàng 
hoàng, thẳng thắn, không úp mở, 
giấu giếm. Đường đường: dáng điệu 
to lớn, mạnh mẽ, chính chính: ngay 
ngắn, vốn chỉ dáng điệu mạnh mẽ, 
chỉnh tề. Trong Tôn Hử có câu: Vô 
yêu chính chính chỉ kì uật kính 
đường đường chỉ trên "Không ngăn 
cản được ngọn cờ ngay ngắn, không 
tấn công được trận địa mạnh mế". 
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Gạo châu củi quế x. tân quê mế 
châu 

Ghi xương khắc cốt x. khắc cốt 
minh tâm 

Giả nghĩa giả nhân x. giả nhân 
giả nghĩa 

Giả nhân giả nghĩa Làm ra vẻ, tỏ 
ra nhân nghĩa, sống có lương tâm 
để che đậy dá tâm, hành động đê 
tiện, độc ác, man rợ của mình. Giả: 
giả vờ, giả dối. 

Giả mận gieo đào x đầu đào 
báo lí 

Giá áo túi cơm x. y giá phạn 
nang 

Giai lão bách niên x. bách niên 
giai lão 

Giai nhân tài tử x. tài tử giai 
nhân 

Gian phu dâm phụ Hạng đàn ông, 
đàn bà dâm đáng, bất chính, ngoại 
tình với nhau. "Trên giường cặp gian 
phu dâm phụ vấn say sưa, mê mệt, 
l bì" (Vũ Trọng Phụng, "Giông tổ"). 
Phu: đàn ông, phụ: đàn bà, gian: 
gian dối, dâm: dâm dục. 

-Gian thần tặc tử Hạng người phản 
bội, hư đốn, ví như loại bề tôi rắp 


tâm hại vua, đứa con thì làm giặc. 
Gian thần: bề tôi rắp tâm hại vua, 
tặc: giặc, tử: con, tặc tử: đứa con làm 
giặc. 

Giang sơn cẩm tú Non sông, đất 
nước tươi đẹp tựa gấm thêu. Giang: 
sông, sơn: núi, giang sơn: sông núi, 
đất nước. 

Giang sơn dị cải bản tính nan di 
Tính nết đặc biệt là thói quen xấu 
thường rất khó sửa, ví như núi sông 
có thể thay đổi được chứ tính nết 
thì rất khó đổi thay. Giang: sông, 
sơn: núi, đị: dễ, bản: gốc, bản tính: 
tính vốn có, nan: khó, di: chuyển 
đổi, 

Giang tâm bổ lậu Không chịu lo 
xa, kịp thời chủ động lo liệu giải 
quyết công việc mà luôn chờ đợi đến 
sát nút mới ứng phó một cách thụ 
động, vội vàng, ví như ra giữa sông 
rồi mới lo chuyện vá chỗ thủng ở 
thuyền. Giang: sông, tâm: lòng, giang 
tâm: giữa dòng sông, bổ: tu sửa, sửa 
chữa, lậu: rò rỉ, bổ lậu: vá chỗ thủng. 
Giao long đắc thủy Có điều kiện 
phù hợp mới có thể phát huy được 
hết khả năng của mình, ví như thuồng 
lưồng phải có nước mới có thể làm 
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ra mây, ra mưa bay lên trời được. 
Giao long: con giao long, thuồng luồng, 
đắc: được, thủy: nước. 
Giấc kê vàng x. hoàng 
nhất mộng 

Giấu đầu hở đuôi x. tàng đầu lộ 
vĩ 

Giấy ngắn tình dài x. 
trường chỉ đoản 

Giết gà lấy trứng x. sát kê thủ 
đản 

Giết người không dao x. 
nhân vô kiếm 

Gió sở mưa tân x. sở vũ tần vân 
Gió mát trăng thanh x thanh 
phong minh nguyệt 

Gió thám mưa sầu x. thê phong 
khổ vũ 


lương 


tình 


sát 


Gió thuận mưa hòa x. 
điều vũ thuận 

Gió trúc mưa mai x. trúc phong 
mai vũ 

Giương đông kích tây Mưu trí 
đánh đòn gió, lừa nhử phía này nhưng 
làm, đánh ở phía khác. 

Giương nanh múa vuốt x. 
trương nha vũ trảo 

Giương oai diễu võ x. diệu vũ 
dương uy 

Góc biển (bể) chân trời x. 
giác thiên nhai 

Gội gió dâm mưa x. mộc vũ trất 
phong 

Gương vỡ lại lành x. phá kính 
trùng viên 


phong 


hải 
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Hà đông sư tử Người đàn bà hay 
ghen tuông và khi nỗi cơn ghen thì 
lồng lên, làm ầm íï. Theo tích ở đời 
nhà Tống, Trần Tạo, tự là Lí Thường, 
tự xưng là Long Khâu tiên sinh, rất 
hiếu khách, có một người vợ tên là 
Liễu Thị là người rất hay ghen, vì 
thế khi thấy các vũ nứ cùng bạn bè 
đến thăm chồng mình, đã nổi cơn 
tam bành, đập phá, làm ầm í. Nhà 
thơ Tô Đông Pha, bạn của Trần Tạo, 
biết chuyện này đã làm thơ tặng bạn. 
Thành ngứ hà đông sư tử là dựa 
theo ý của câu thơ dưới đây: Long 
khâu cư sĩ diệc khỏủ liên, Đàm không 
thuyết hứu dạ bất niên, Hốt uăn Hà 
Đông sư tử hông, trụ thượng lạc thú 
tâm mang nhiên, "Dịch ý: "cư sĩ Long 
Khâu thật đáng thương, Đọc Kinh 
suốt canh thâu không ngủ, Bỗng nghe 
tiếng sư tử Hà Đông rống, Chiếc gậy 
đang cầm trong tay rơi xuống, lòng 
hoang mang, kinh sợ". Hà Đông: tên 
một quận thời cổ, nơi ở của họ Liễu, 
một gia tộc nổi tiếng của quận này 
từ thời Ngụy Tấn đến Tùy Đường, 
ở đây dùng chỉ Liễu Thị, Sư tử hống 
"sự tử rống, gầm", nhà Phật thường 
lấy hình ảnh này biểu thị sự uy 


nghiêm (theo Truyền đăng lục, Phật 
Thích ca vừa ra đời đã một tay trỏ 
trời, một tay trỏ đất nói to như sư 
tử gầm rằng "trên trời dưới đất chỉ 
có ta là tôn quí hơn cả") mà Trần 
Tạo thì lại hay tụng kinh niệm Phật. 
Nhà thơ mượn hình ảnh này với ý 
trêu cợt. 

Hạ bứt thành chương Có tài văn 
chương, ví như chỉ cần đặt bút viết 
là viết thành văn. Chương: văn 
chương, Trong Ngụy thư có câu: "Ngôn 
xuất ui luận, hạ bút thành chương 
"Mở miệng nói là thành lí luận, đặt 
bút viết là thành văn." 

Hạ hồi phân giải Sau này sẽ nói 
rõ, sẽ làm sáng tỏ sự việc. Họ: dưới, 
hạ hồi: hồi dưới, hồi sau, phán giải: 
giải thích rõ, tường tận. Vốn dùng 
để nói về các cuốn tiểu thuyết trước 
đây, thường chia thành từng hồi, cuối 
mỗi hồi các sự kiện đều đang ở kịch 
tích, phải đọc tiếp hồi sau mới hiếu 
được (một cách viết để thu hút, làm 
cuốn hút độc giả). 

Hạc lập kê quân Người tài giỏi, 
người quân tử chung đụng với kẻ 
dốt. nát, kẻ tiểu nhân, ví như con 
hạc đứng giữa bầy gà. Lép: đứng, kê: 
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gà, quần: số đông, bầy. 

Hải để lao châm Làm những việc 
khó khăn, không thể thực hiện được, 
không thể đem lại kết qủa được, ví 
như xuống đáy biển mò chiếc kim 
bị rơi thì làm sao tìm kiếm được. 
Hải: biển, bể, để: đáy, lao: mò ,châm: 
kim, mò kim đáy bế (biển), đáy 
bể mò kim 

Hải để lao nguyệt Làm những 
việc vô ích, không bao giờ đạt được, 
ví như mò trăng dưới đáy biển. Hải: 
biển, /o: mò, nguyệt: trăng. 

Hải giác thiên nhai Xa xôi cách 
trở. Hỏi: biến, bể, giác: góc, thiên: 
trời, nhai: bờ, bến nước, chân trời 
góc biến (bể); góc biến (bể) chân 
trời. 

Hải khoát thiên không Mênh 
mông, bao la, không bờ bến. Hải: 
biển, bể, khoái: rộng, không: trống. 
Hải khô thạch lạn Dù trong hoàn 
cảnh thế nào đi chăng nứa, ví như 
biển có thể cạn nước, đá có thể mòn 
nát vẫn kiên định, vững vàng, không 
thay lòng đổi dạ (thường dùng để 
thề thốt). Hải: biển, bể, khó: hết, 
cạn, thạch: đá, lạn: nát. Trong Vọng 
phu thạch có câu: thạch lạn dứ hỏi 
khô, hành nhân qui cố hương "(dù 
cho) đá nát và biển cạn, người ra đi 
vẫn trở về cố hương". 

Hải thệ sơn minh Thà thốt trước 
sự chứng giám của non cao, biến 
rộng, xin nguyện chung thủy với nhau 
suốt đời. Hỏi: biển, bế, thệ: thề, sơn: 
núi, minh: thề nguyền, chỉ non thề 
biển. 

Hàm huyết phún nhân Đặt điều 
dèm pha vu khống một cách độc ác, 
đê tiện nhằm làm hại, gieo tai vạ 


cho người khác: Nguyên từ câu: Hàm 
huyết phún nhân; tiên ô kì khấu "Kê 
nào ngậm máu để phun người thì 
trước hết mồm kẻ ấy bị vấy máu, 
bẩn thiu". Hàm: ngậm, huyết: máu, 
phún: phun, nhôn: người, ngậm máu 
phun người. 

Hàm tiếu nhập địa Yên lòng 
nhắm mắt, từ giã cối đời. Hàm: ngậm, 
tiếu: cười, địa: đất. Nguyên văn: ngậm 
cười vào đất. Trong tiếng Việt có 
ngậm cười (về) chín suối. 


Hao binh tốn tướng Bị thất thiệt 
lớn, bao mòn nhiều về lực lượng 
chiến đấu. “Ở đây sau 1000 ngày hao 
binh tổn tướng, chúng đã thất bại 
về quân sự chúng phải dùng đến 
chính trị”. (Nhiều tác giả, "Cuộc 
kháng chiến thần thánh của nhân 
dân Việt Nam"). Bính: lính, quân đội. 
Hào hoa phong nhã Thanh cao, 
lịch thiệp, tao nhã và tế nhị trong 
giao tiếp, Ứng xử. 

Hào li thiên lÍ x. sai chỉ hào l, 
mậu dí thiên lí 


Hắc bạch phân minh Phân biệt 
rõ rành, không lẫn lộn, đánh đồng 
giữa đúng và sai, tốt và xấu. Hốc: 
đen, bạch: trắng, phán: chia, phân 
chia, minh: sáng rõ, phân mình: rõ 
ràng, rành mạch; trắng đen rõ ràng 
Hắc bạch thị phi Phân biệt rõ 
ràng, không đánh đồng, nhầm lắn 
giứa đúng sai, phải trái. Hấc: đen, 
bạch: trắng, thị: phải, phi: trái; trắng 
đen phải trái 

Hằng hà sa số Rất nhiều, không 
đếm xuể, ví như cát trên sông Hàng. 
"Trong khi từng cơn gió ào ào đuổi 
mảnh trời cuối thu xám ngất rút 
chạy về phương Nam, thì hằng hà 
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sa số hoa tuyết xuống, tuyết bay.” 
(Tô Hoài, "Thành phố Lênin"). Hà: 
sông, Hằng hà: sông Hằng, con sông 
lớn ở Ấn Độ (sông Gang ©e), sa: cát. 
Đây vốn là câu của nhà Phật khi 
thuyết pháp ở vùng lưu vực sông 
này, nhà Phật thường dùng số cát 
để chỉ ý niệm vô lượng. 

Hằng sản hằng tâm x. hằng tâm 
hằng sản 

Hằng tâm hằng sản §án lòng 
đóng góp tài sản, của cải vào việc 
nghĩa, việc chung. "Tiếp đó trưởng 
ban tổ chức báo cáo... thành tích của 
những vị hằng tâm hằng sản sốt sắng 
trong một công cuộc xã hội giàu tình 
bác ái như công cuộc này". (Nguyên 
Hồng, "Sóng gầm"). Hồng: luôn luôn, 
sẵn, đđm: lòng, sản: tài sản. 

Hậu lai cư thượng 1. Trọng dụng 
và đề bạt, sử dụng người còn trẻ vì 
tài năng, năng lực của người ấy (chứ 
không phải dựa vào người đó nhiều 
tuổi hay ít tuổi, thời gian làm việc 
nhiều hay ít). 2. Thế hệ sau tài giỏi 
vượt hơn cả thế hệ trước. Hộu: sau, 
lai: đến, cư: ở, thượng: trên. Nguyên 
văn: bẻ đến sau (lại) ở trên. 

Hậu sinh khả úy Thế hệ sau, thế 
hệ trẻ là đáng sợ, đáng phục, không 
thể xem thường được. Hậu: sau, hệu 
sinh: sinh sau; lớp, thế hệ sau, khả: 
có thể, đáng, túy: sợ. 


Hẹn non thề biến x thệ hải 
mỉnh sơn 
Hết đạn cạn lương x. đạn tận 
viện kiệt 


Hiền minh thánh trí Thuộc hạng 
người thông minh, tài trí, sóng suốt 
hơn người. 


Hiển thương dương danh Lập 


thân, làm nên công danh vinh hiển 
để cha mẹ, gia đình được rạng rỡ, 
vinh quang, danh giá. Nguyên từ câu: 
Thân thể phát thu, thọ chỉ phụ mẫu, 
bất cảm ủy thương, hiếu chỉ thủy giả, 
hiển thân dương danh hiếu chỉ chung 
giả. "Thân thể con người, tóc, da, có 
được là từ cha mẹ, phải giữ gìn không 
được phép hủy hoại, đó là điều hiếu 
đầu tiên, lập thân làm nên vinh hiển, 
rạng rỡ cha mẹ, tổ tiên đó là điều 
hiếu sau cùng". Hiển: tỏ ra, nổi rõ, 
dương: gìo lên, danh: tiếng tăm, danh 
tiếng. 

Hiếu trọng tình thâm Bên tình 
bên hiếu đều sâu nặng. Trọng: nặng, 
thêm: sâu. 

Hiệp lộ tương phùng Địch thủ 
gặp nhau thì không dễ gì buông tha, 
dễ gì bỏ qua. Hiệp: hẹp, lộ: đường, 
tương: lẫn nhau, phùng: gặp. Nguyên 
văn: gặp nhau ngay lối hẹp, (không 
có chỗ nào để tránh nhau cả). Trong 
Tương phùng hành có câu: Tương 
phùng hiệp lộ gian, đạo di bất dung 
xá "Gặp nhau giứa lối hẹp, đường 
chật không chứa nổi xe". 
Hình nhân thế mạng x. 
nhân thế mệnh 

Hình nhân thế mệnh Vật hi sinh 
để cứu người khác, ví như hình người 
đồ hàng mã đốt để thay thế cho tính 
mạng của người nào đó. Nhón: người, 
thế. thay, mệnh: mạng, hình nhân 
thế mạng 

Hỏa thượng gia (kiêu) đầu Tăng 
thêm kích thích cho lòng căm giận 
hoặc cho chí khí sức mạnh quật 
khởi, vùng lên của cuộc tranh đấu, 
đối chọi giữa hai bên, ví như lửa 
đang cháy lại đổ đầu vào, làm cho 


hình 
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đám cháy càng bùng mạnh. Hỏa: lửa, 
thượng: lên, gia: thêm (hiêu): tưới; 
đổ thêm dầu vào lửa, lửa cháy 
đổ thêm đầu. 

Họa bất đơn hành Tai họa, điều 
không may luôn đến bất ngờ và không 
chỉ xảy ra một lần mà thường đã 
gặp họa này thì lại bị đan sang họa 
khác. Họa: tai họa, điều rủi ro, bái: 
không, đơn: một, đơn lẻ, hành: đi. 

Họa hổ bất thành (hổ) Làm việc 
lớn chẳng nên, chẳng thành, giống 
như người vẽ hổ mà lại không ra 
hình con hổ. Họa: vẽ, bất: không. 
Trong Hậu hán thư có câu: Họa hổ 
bất thành phản loại cẩu dã "Vẽ hồ 
không thành hổ mà lại thành chó". 
Họa hổ họa bì nan họa cốt 

Khó mà hiểu được lòng dạ con người, 
ví như khi vẽ con hổ, vẽ da thì dễ 
còn vẽ xương hổ thì thật khó, vì 
không nhìn thấy được. Nguyên từ 
câu: Họa hổ họa bì nan họa cối, tri 
nhân trị diện bất trí tâm. "Vẽ hồ vẽ 
da thì dễ, vẽ xương thì khó, biết 
người, biết mặt nhưng khó biết lòng 
dạ của họ". Họa: vẽ, bì: da, nan: khó, 
cốt: xương. 

Họa hổ loại cấu 1. Không có năng 
khiếu vẽ, ví như định vế con hổ lại 
ra hình con chó. 2. Không làm nên 
trò trống gì. Họa: vẽ, loại: giống, tựa, 
cẩu: chó. 

Họa long điểm nhấn x. họa long 
điểm tỉnh 


Họa long điểm tỉnh Biết tập trung 
vào nội dung chính, trọng tâm của 
vấn đề, công việc (thì mọi việc trở 
nên rõ ràng). Ví như câu chuyện kể 
rằng Trương Tăng Do ở chùa An 
Lạc, Kim Lăng vẽ bốn con rồng nhưng 


không vẽ mắt (con ngươi). Lí do là 
vì Trương cho rằng nếu vẽ mắt thì 
rồng sẽ bay mất. Mọi người không 
tin. Nhưng khi Trương vừa lấy bút 
điểm mắt cho một con rồng, thì sấm 
sét nổi lên, bức vách lung lay và con 
rồng có mắt vụt bay lên, còn ba con 
kia vấn yên như cũ. Học: vẽ, long: 
rồng, nh: con ngươi. 

Họa phúc vô môn Tai họa hay 
hạnh phúc thường là do chính bản 
thân mình gây ra, mang đến. Họa: 
tai họa, phúc: hạnh phúc, uô: không, 
môn: cửa. Nguyên văn: tai họa, hạnh 
phúc không có cửa. 

Họa tùng khẩu sinh (xuất) Tai 
họa do lời nói mang lại, do nói năng 
bộp chộp, không chín chấn (vì thế 
phải thận trọng trong lời ăn tiếng 
nói). Họa: tai họa, tùng: từ, khẩu: 
mồm, xuốí: ra. 

Họa vô đơn chí x. họa vô đơn 
chí, phúc bất trùng lai 

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng 
lai Tai họa không chỉ đến một lần 
mà thường đến dồn dập, hết nạn này 
đến nạn khác, trong khi vận may, 
phúc lành họa hoằn lắm mới có và 
thường khó lặp lại. 

Họa xà thiêm túc 1. Vẽ vời, làm 
những việc rắc rối, gây thêm phiền 
toái, rắc rối, ví như câu chuyện trong 
Chiến quốc sách, có người nước Sở 
đi thi vẽ con rắn, khi đã vẽ xong 
trước tiên chỉ chờ lính phần rượu 
được thưởng, bỗng hứng lên vẽ thêm 
chân cho rắn, rốt cuộc vẽ đã sai lại 
xong sau cùng, nên mất thưởng. 2. 
Bịa đặt, thêu dệt chưyện để vu khống. 
Họa: vẽ, và: rắn, thiêm: thêm, túc: 
chân, vẽ rắn thêm chân 

Hoài bích kì tội Người tài giỏi lập 


63 


nên công trạng thì bị bức hại, ví 
như người mang trên mình ngọc bích 
nên bị xử tội. Hoài: ôm, bọc, bích: 
ngọc bích, bì: người đó. Trong Tả 
truyện có câu: Thất phu uô tội, hoài 
bích kì tội "Ké (đàn ông) hèn mọn 
thì vô tội, kẻ mang ngọc bích trên 
người thì có tội". 

Hoại thân hoại thể Không lo láng 
giữ gìn sức khỏe, bỏ sức quá lớn vào 
những công việc không cần thiết, 
không đem lại lợi ích gì. 

-Hoán cựu tòng tân Luôn thay đổi 
để cho thích nghỉ, phù hợp với hoàn 
cảnh, với thời cuộc. Hoán: đổi, cựu: 
cũ, fòng: theo, đán: mới. 

Hoấn binh chỉ kế Kế tạm hòa 
hoãn, tạm ngừng để tìm phương sách 
ứng phó, xử lí thích hợp, nhằm xoay 
trở tình thế đang bí bách, gây cấn. 
Bính: lính, quân đội, chỉ: của. 
Hoàng kim hắc thế tâm Tiền 
của, vật chất làm cho con người trở 
nên mù quáng, lòng người đen tối, 
không còn biết gì đến đạo đức, nhân 
nghĩa. Hoàng: vàng, kim: vàng, tiền 
của, hấc, đen, (hế. đời, tâm: lòng. 
Học thành danh lập Đỗ đạt, có 
học vị trong xá hội. 

Hồ giả hổ uy Mượn thế kẻ mạnh, 
có quyền lực để đe nẹt, chèn ép, lòe 
bịp những người non gan, ngây thơ, 
ví như trong câu chuyện Chiến quốc 
sách, Sở Tuyên vương hỏi quần thần: 
"Dân ở phương Bắc sợ Chiêu Hà Tuất 
là vì lẽ gì? Giang Ất tâu: "Khi con 
chồn đi sau con hổ, các muông thú 
đều bỏ chạy. Hồ lại tưởng muông 
thú sợ chồn nhưng thực ra là sợ hồ. 
Cũng vậy, dân phương Bắc đâu có 
sợ Chiêu Hà Tuất mà chính là sợ 


binh giáp của bệ hạ mà thôi". Hồ: 
chồn, giả: mượn, uy: oai, cáo mượn 
oai hùm. 

Hổ thỈ tang bồng x. Tỏ rõ chí khí 
của đấng nam nhi, tung hoành mọi 
nơi mọi chốn, ví như người Hán xưa, 
khi sinh con trai, gia đình đứa trẻ 
làm cung bằng gỗ dâu, tên bằng cỏ 
bồng, rồi bắn sáu múi tên đi bốn 
hướng bắc, nam, đông, tây, còn hai 
múi một lên trời, một xuống đất với 
hàm ý đứa trẻ lớn lên tỏ rõ chí làm 
trai, tung hoành khắp nơi. Hồ: cung, 
thí: tên, tang: dâu, bồng: có bồng. 
Hổ cứ long bàn x. long bàn hổ 
cứ 

Hổ phụ sinh hổ tử Cha là người 
hùng, tài giỏi, thì sẽ sinh con là 
người hùng, ví như hổ thì sinh ra 
hổ. Phụ: cha, tử con, hổ phụ: hổ 
bố, hổ H#. hổ con. 

Hối bất đắc cập Khi hối tiếc thì 
đã muộn, hối không kịp. Bé: không, 
đắc: được, cập: kịp. 

Hội ý hội báo Tập hợp, thông báo, 
trao đổi với nhau về công việc của 
tập thể. 

Hôn định thần tỉnh Hiếu thảo, hết 
lòng phụng dưỡng cha mẹ, ví như 
con cái ngày xưa, buổi tối thì phải 
lo ổn định cho cha mẹ chỗ nằm, 
buổi sáng sớm thăm hỏi cha mẹ có 
tỉnh táo, bình thường không. Hồn: 
buổi tối, hôn định: buổi tối ổn định 
(cho cha mẹ) giấc ngủ, (hần: sáng 
sớm. Kinh lễ có câu: Phàm ut nhân 
tử chỉ lễ, đông ôn nhị hạ thanh, hôn 
định nhỉ thần tỉnh "Phàm kẻ làm 
con theo lễ, mùa đông phải làm cho 
cha mẹ ấm, mùa hè phải làm cho 
cha mẹ mát, buổi tối thì lo cho cha 
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mẹ chỗ nằm, buổi sáng sớm thì thăm 
hỏi cha mẹ ngủ dậy có tỉnh táo, bình 
thường không". 

Hôn quân ám chÚa x. hôn quân 
bạo chúa (ám: tối) 

Hôn quân bạo chúa Vua chúa 
ngu muội hung ác. Hôn: ngu tối, 
quân: vua, bạo: tàn ác. 

Hôn quân vô đạo Vua chúa ngu 
muội, không có đạo lí, cương thường. 
Hôn: ngu muội, quên: vua, uố: không, 
đạo: đường lối, nguyên tắc mà con 
người phải gìn giữ, tuân theo. 

Hồn kim phác ngọc x. phác ngọc 
hồn kim 

Hồn kinh phách lạc x. phách lạc 
hồn kinh 

Hồn tỉnh vệ _x. tỉnh vệ điền hải 
Hồn quan hôn quân x. hỗn quân 
hỗn quan 

Hỗn quân hỗn quan Hỗn loạn, 
không có nề nếp, kỉ cương. Hỗn: lộn 
xộn, qướn: quân lính, quan: người 
chỉ huy. 

Hồng diệp xích thằng Duyên số 
tiền định trong hôn nhân. Bắt nguồn 
từ tích: 1. Theo Thanh Tóa cao nghỉ 
và Thái bình quảng kí, cung nữ 
Hoàng Thị đề một bài thơ trên lá 
đỏ thả theo dòng nước từ cung vua 
trôi ra ngoài và Vụ Hựu vớt được. 
Sau này, trong số hai nghìn cung nữ 
vua Đường thải có Hoàng Thị. Hoàng 
Thị đi lấy chồng, không ngờ lại là 
Vụ Hựu. Hôm cưới, họ đưa lá đỏ cho 
nhau xem và quyết định cùng nhau 
đi lễ tạ bà mối. Hoàng Thị bèn làm 
bài thơ, trong đó có câu: Kim. nhật 
khước thành loan phượng hữu, Phương 
trị hồng diệp thị lương môi: “Ngày 
nay lại thành loan phượng (nên vợ 


chồng), mới hay rằng lá đồ là người 
mối giỏi”. 2. Chỉ hồng: Theo Tục u 
quái lục, Vi Cố kết duyên với người 
con gái mà trước đây chàng đã thuê 
người giết vì muốn chống lại duyên 
phận, khi ông tơ cho biết chỉ hồng 
đã buộc chân hai người từ thuở ấy, 
lúc vợ chàng mới là cô bé lên ba. 
Hồng: đỏ, diệp: lá, xích: đô, thằng: 
thừng, lá thắm chỉ hồng. 
Hồng nhan bạc mệnh x. 
nhan bạc phận 

Hồng nhan bạc phận Người phụ 
nứ đẹp, có nhan sắc, thường gặp rủi 
ro, bất hạnh. Hồng: đỏ, nhan: nhan 
sắc, hồng nhan: gương mặt có đôi 
má hồng, chỉ người con gái đẹp, bợc: 
mỏng, phận: số phận, bạc phận: (người 
con gái) có số phận mỏng manh, hấm 
hiu bất hạnh. 

Hồng nhan đa truân Người phụ 
nứ đẹp, có nhan sắc thường gặp nhiều 
gian nan bất hạnh. Hồng: đỏ, nhan: 
nhan sắc, hồng nhan: gương mặt có 
đôi má hồng, chỉ người con gái đẹp, 
đa: nhiều, truồn: gian truân. 

Hợp phố châu hoàn Những cái 
quí giá không thể mất đi được, trước 
sau cúng quay về với chủ nó. Tương 
truyền, thời Hậu Hán, có tên thái 
thú bạo tàn, thường bắt dân đi lấy 
ngọc châu. Vì thế, châu từ quận Hợp 
Phố sang hết quận Giao Chỉ. Mãi 
sau, Mạnh Thường về thay chức thái 
thú, bỏ hết lề luật cũ, ngọc châu lại 
quay về Hợp Phố. Lại truyền rằng, 
do sự cai trị hà khác, thuế tô qúa 
nặng, người làm nghề trai ngọc Hợp 
Phố phải bỏ quê, lưu tán nhiều nơi. 
Mãi sau, chính sách cai trị có nới 
lỏng, quan lại thanh liêm hơn, ít sách 


hồng 
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nhiễu dân chúng, những người làm 
nghề lấy hạt châu lại trở về Hợp 
Phố. Cháu: ngọc trai, hoàn: trở về; 
châu về hợp phố. 

Huyết khẩu phún khẩu x. hàm 
huyết phún nhân (khớu: miệng) 
Huynh đệ như thủ túc Anh em 
gắn bó với nhau, ví như chân với 
tay. Huynh: anh, đệ: em, thủ: tay, 
Híc: chân. 

Huynh đệ tương tàn Anh em, 
người trong một nước chém giết, hãm 
hại lẫn nhau. Huynh: anh, đệ: em, 
tương: lẫn nhau, tàn: tàn hại. 

Hư trương thanh thế Phô trương, 
tỏ ra có tài, có thế lực, nhưng thực 
chất lại hoàn toàn trái ngược. Hư: 
không thực, ương: mở rộng ra, 
thanh: tiếng, âm thanh, thế: quyền 
lực, thanh thế: thế mạnh được nhiều 
người biết đến. 

Hương lửa ba sinh x. tam sinh 
hương hỏa 

Hữu chí cánh thành Có chí thì dù 
có khó khăn, trở ngại nhưng cuối 
cùng rồi sẽ thành công, có chí thì 
nên. HA: có, cánh: cuối cùng, (hành: 
thành công, nên. 

Hữu danh vô thực Có tiếng nhưng 
không thực chất, không có gì; chỉ 
tồn tại trên danh nghĩa, trên hình 
thức, nhưng trên thực tế là không 
thiết thực, vô giá trị. "Trong số này 
có nhiều phòng đúng ra là phòng 
không, nghĩa là nhứng phòng hành 
chính hứu danh vô thực.” (Báo Đại 
đoàn kết, số 46. 1977) Hữu: có, danh: 
tên, tên tuổi, tiếng tăm, uố: không, 
không có, £hực: thực chất. Trong 
Quốc ngữ có câu: Ngô hữu khanh 
chỉ danh, nhỉ uô bì thực "Ta có danh 


là chức khanh mà không có thực 
(của danh đó)". 

Hữu dũng vô mưu Chỉ dùng sức 
mạnh, cốt nhờ cậy vào sức mạnh mà 
không có mưu trí gì. "Mình thuộc 
loại người hứu dũng vô mưu - ý ông 
ta muốn phê bình vậy đấy". (Báo Văn 
nghệ 28.5.1971). Hữu: có, dứng: dũng 
cảm, sức mạnh, uổ: không, không có. 
Trong Tam quốc diễn nghĩa có câu: 
Ngô liệu Lã Bố hữu dũng uô mưa, 
bất túc lự dá "Ta nghĩ Lã Bố hứu 
dũng vô mưu, suy nghĩ không chín”. 
Hữu duyên thiên lí năng tương 
ngộ (hội) Có duyên, có tình cảm 
với nhau thì dù có bị cách trở nhưng 
vẫn tìm đến nhau, ví như cách xa 
nhau ngàn dặm đường vấn năng gặp 
nhau. Nguyên từ câu: Hữu duyên 
thiên lí năng tương ngệ (hộU, uô 
duyên đối diện bất tương phùng: "Có 
duyên thì nghìn dặm xa cũng năng 
gặp nhau, vô duyên (với nhau) thì 
dù có đối diện nhau cúng coi là 
không gặp" Hữu: có, thiên: nghìn, 
lí. dặm (một lí bằng 1/2 km), tương: 
lẫn nhau, ngộ, hội: gặp. 

Hữu đầu hữu vĩ Nói năng gáy gọn, 
mạch lạc hoặc làm việc gì một cách 
nhất quán, lần lượt theo thứ tự từng 
bước rõ ràng. Hữu: có, uí; đuôi; có 
đầu có đuôi, 

Hữu hằng sản, vô hằng tâm có 
của cải nhưng không sẵn lòng giúp 
đỡ người khác, không sắn lòng làm 
việc nghĩa. Hữu: có, hằng: sẵn, sản: 
tài sản, vật chất của cải nói chung, 
uô: không, không có, /đm: lòng, tấm 
lòng. 

Hữu hằng tâm vô hằng sản 

Sắn lòng giúp đỡ người khác, sốt 
sắng với công việc chung, nhưng nghèo 
đói không có của cải, tài sản gì. 


Hữu: có, hằng: sẵn, sản: tài sản, vật 
chất, của cải nói chung, uô: không, 
không có, đầm: lòng, tấm lòng. 
Hữu lao vô công Có làm, có đổ sức 
ra nhưng không được hưởng, không 
đem lại lợi lộc gì cho nhau. "Ông có 
khuyên bạn kiên quyết. Nhưng người 
ta chán nản vì hữu lao vô công" 
(Nguyễn Công Hoan, “Nông dân với 
địa chủ”). Hữu: có, lao: lao động, sức 
bỏ ra, øố: không, không có. 

Hữu sắc vô hương 1. (Hoa) có 
màu đẹp, nhưng không có hương 
thơm. 2. (Người con gái) có hình thức 
đẹp nhưng vô duyên. Hữu: có, uô: 
không, không có. Nguyên văn: có sốc 
không (có) hương. 

Hữu sinh vô dưỡng Chết yếu, 
chết non, có sinh ra mà không nuôi 
được. “Hai ông bà hữu sinh vô dưỡng 
vì cái nghèo nó đem đi mất hai đứa 
con.” (Tạp chí Văn nghệ quân đội, 
số 1.1958). Hữu: có, sinh: đẻ, sinh 
đẻ, uố: không, không có, dưỡng: nuôi 
dưỡng, có sinh không có dưỡng 
Hữu tài vô hạnh Có tài mà không 


có đức hạnh. Hữu. có, uô: không, 
không có, hạnh: hạnh kiểm, đức hạnh. 
Hữu thân hứu khổ Sinh ra để 
chịu đựng cực nhọc, khổ nhục suốt 
cả một đời. Hữu: có, thân: thân thể. 
Hữu thủy hứu chung Luôn giữ 
tình cảm vẹn toàn với nhau, trước 
sau như một, không bao giờ thay đổi. 
Hữu: có, thủy: đầu, chung: cuối, có 
đầu có đuôi; có thủy có chung. 
Hữu thủy vô chung Sống bội bạc, 
không có trước có sau hoặc trước 
sau không như nhất. Hữu: có, thủy: 
đầu, uó: không, không có, chưng: 
cuối. Nguyên văn: có đầu không có 
đuôi. 

Hữu xạ tự nhiên hương Có tài, 
có đức, có phẩm chất tốt đẹp thì sẽ 
tự khắc mọi người biết đến mà không 
cần phô trương, khoe khoang, ví như 
hoa có hương thì sẽ tỏa thơm, ai 
cũng cảm nhận được. “Các cụ có câu 
hứu xạ tự nhiên hương, có thành 
tích khắc người biết nếu thành tích 
đó xứng đáng.” (Báo Tiền phong 
16.1.1972). 
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Ích kỈ hại nhân Hẹp hòi, ích kỉ, cá nhân”). Kí: bản thân, nhán: người. 
cốt được lợi cho riêng mình, trong Ích nước lợi dân x. ích quốc lợi 
khi làm hại, gây thiệt hại cho người dân 

khác. “Tham ô, láng phí quan liêu Ích quốc lợi dân Có ích lợi vừa 
là những xấu xa của xá hội Nó do  chọ từng người dân, từng gia đình, 
lòng tự tư tự lợi ích kỉ hại nhân mà vừa chọ cả đất nước. Quốc: nước 
ra” (Hô Chí Minh, “Nâng cao đạo (nhà, 

đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa 
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Kẻ nửa cân người tám lạng zx. 
bán cân bát lượng 

Kẻ tám lạng người nửa cân x. 
bán cân bát lượng 

Kô báo tai, thước báo hÏ Trái 
ngược với lẽ thường, ví như lệ thường 
thì gà gáy báo trời sáng, báo sự vui 
tươi nhưng ở đây gà lại gáy báo tai 
họa, còn quạ vốn luôn kêu báo điềm 
xấu nhưng lại kêu báo tin vui. Kê: 
gà, thước: quạ, hỉ. vui, tai: tai họa. 
Kê bì hạc phát Già nua, da đã 
nhăn, tóc đã bạc, ví như da đã như 
da gà, tóc có màu như lông ở trên 
đầu con hạc. Kế: gà, bì; da, học: 
chim hạc, phái: tóc. 

Kê cân kê cốt Yếu đuố, bạc 
nhược, ví như người gì mà gân cốt 
như gân cốt của gà vịt vậy. Kê: gà, 
cân: gân, cốt: xương. 

Kê khẩu ngưu hậu Tuy chỉ ở chức 
vụ thấp, nơi không được coi là danh 
giá nhưng lắm bổng lộc, được tự do, 
có quyền quyết định vẫn hơn chức 
vụ cao, nơi làm có danh tiếng mà ít 
bổng lộc, lại phụ thuộc vào người 
khác. Kê: gà, khẩu: miệng, mỏ, ngưa: 
trâu, hệu: cuối, đuôi. Nguyên văn: 
đầu gà đuôi trâu. 


Kê minh cẩu đạo Dùng thủ đoạn 
bất chính để đạt mục đích của mình. 
Do tích: Mạnh Thường Quân, thời 
Chiến quốc, cho người giả tiếng gà 
gáy, làm cho gà gáy theo, khiến cho 
lính canh tưởng trời đã sáng mà mở 
cổng thành, nhờ đó đi ra khổi thành 
trước lúc trời sáng. Mạnh Thường 
Quân cúng cho người giả làm chó, 
vừa bò vừa sủa, lính canh tưởng là 
chó, nhờ đó mà đột nhập vào dinh 
Chiêu Tương Vương để trộm chiếc 
áo quí. Kê: gà, minh: gáy, cấu: chó, 
đạo: trộm. 

Kê minh khuyến phệ Quang cảnh 
nông thôn, có tiếng gà gáy, chó sủa. 
Kê: gà, minh: gáy, khuyển: chó, phệ: 
sủa. 

Kê minh vị thiện Có lòng nhân 
đức, lòng mong muốn làm việc thiện, 
ví như người chỉ ngồi mong gà gáy, 
mong trời sáng để làm điều nhân, 
điều thiện. Kê: gà, minh: gáy, oi: 
làm. 

Kế thế công hầu Nối tiếp làm 
quan to hết đời này sang đời khác. 
Kế: tiếp liền theo, thế: đời, công, hầu: 
nhứng tước thời phong kiến (gồm: 
uương, công, hầu, bá, tử, nam). 


Kế thế đăng khoa Liên tiếp đố 
đạt trong nhiều đời. Kế: tiếp liền 
nhau, (hế: đời, đăng: bước lên, khoa: 
kì thi trước. 

Kế vãng khai lai Noi theo người đi 
trước, mở đường hướng mới để tiến 
bước trong tương lai. Kế: tiếp liền 
nhau, uấng: qúa khứ, bhơi: mở, ra, 
lai: tương lai. 

Kết có ngậm vành x. kết thảo 
hàm hoàn 

Kết duyên châu trân Kết hôn với 
nhau, ví như là ở đời Đường có họ 
Châu và họ Trần đời đời kết hôn, 
dựng vợ gả chồng với nhau. 

Kết duyên tân tấn Kết hôn, dựng 
vợ gả chồng cho nhau, ví như là ở 
thời Xuân Thu, vua Tần và vua Tấn 
luôn gả con cho nhau. 


Kết phát phu thê Kết hôn nên vợ 
nên chồng với nhau. Theo phong tục 
đời Hán, đêm tân hôn vợ chồng ngồi 
kết tóc cho nhau. Cổ thi có câu: Kế 
phát uị phu thê, ân ái lưỡng bất nghỉ 
"Rết tóc thành vợ thành chồng, ân 
ái lứa đôi chắc chắn”. Kế: tết, thất, 
buộc, phá¿: tóc, phư: chồng, thê: vợ. 
Kết thái trương đăng Làm lế linh 
đình, trang trí lộng lẫy rực rở, ví 
như có kết lụa nhiều màu sắc, chưng 
đèn sáng trưng. “Rõ ràng kết thái 
trương đăng trong ngoài” (Khuyết 
danh, “Nhị độ mai”). Kết: thất lại 
theo qui cách nào đó, ¿hđi: lụa nhiều 
màu, đăng: đèn. 

Kết thảo hàm hoàn Đền m trả 
nghĩa cho người đã cứu giúp mình. 
Theo Tả truyện, Ngụy Khỏa thời Hán, 
đá không mang chôn nàng hầu theo 
cha, như ý nguyện, lời trăng trối của 
người quá cố. Sau đó, giặc đến, Ngụy 


Khỏa ở vào thế yếu, nhưng nhờ linh 
hồn cha nàng hầu kết cô vào chân 
ngựa của giặc, làm cho giặc tiến thoái 
không được mà thua trận. Còn, vua 
Thái Mậu đời nhà Thương được tặng 
con chim hoàn tước nhỏ. Nghe tiếng 
chim mẹ kêu thảm thiết, nhà vua 
bèn thả con chim non ra. Ít lâu Sau, 
khi đang ngự ở đền, nhà vua thấy 
chim hoàn tước bay đến, miệng ngậm 
vòng bạc, trao cho nhà vua để đền 
đáp ơn cứu thoát trước đó. Kết: thắt, 
buộc, (hảo: cỏ, hàm: ngậm, hoàn: 
vòng, kết có ngậm vành 

Kết tóc xe tơ x. kết phát phu thê 
Khai cơ lập nghiệp Gây dựng, tạo 
lập cơ đồ, sự nghiệp. "Các bạn khai 
cơ lập nghiệp ở Việt Nam. Nhứng 
hoạt động chính đáng về kinh tế và 
văn hóa của các bạn cúng có lợi cho 
Việt Nam." (Hồ Chí Minh, "Tuyển 
tập"). Khai: mở, lập: gây dựng, cơ 
nghiệp: sự nghiệp lớn lao. 

Khai hoa kết quả 1. (Cây) ra hoa, 
kết trái. "Có loại cây hầu như chỉ 
khai hoa kết quả vào một thời gian 
thống nhất mặc dù thời gian trồng 
khác nhau." (Phan Ngọc Toàn, "Khí 
hậu và nông nghiệp"). 2. Mở mang, 
phát triển lên một cách tốt đẹp và 
thu được kết quả. "Có thể nói, từ 
sau thắng lợi của đấu tranh chống 
Nhân văn giai phẩm, văn xuôi Việt 
Nam chuyển sang một thời kì mới, 
thời kì khai hoa kết quả." (Phong 
Lê, "Mấy vấn đề văn xuôi Việt Nam 
1945-1970). 

Khai môn ấp đạo Làm điều tai hại 
cho chính mình, ví như hành động 
mở cửa để đón trộm cướp. Khai: mở, 
môn: cửa, áp: vái chào, đạo: trộm 
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cướp. Nguyên văn: mở cửa chào đón 
trộm cướp. 

Khai môn kiến sơn Đi thẳng vào 
vấn đề ngay từ mở đầu, từ cách đặt 
vấn đề ban đầu cúng toát lên được, 
thể hiện được nội dung của bài viết, 
của tác phẩm mà không phải vòng 
vọ (thường nói về cách viết văn), ví 
như vừa mở cửa là trông thấy ngọn 
núi sừng sứng ngay trước mặt. Khai: 
mở, môn: cửa, khán: thấy, sơn: núi. 
Khai quốc công thần Có công lao 
trong việc gây dựng đất nước từ 
những bước đầu tiên. Khai: mở, quốc: 
nước, khai quốc: mở nước, công thần: 
(người) có công lao với triều đình. 


Khai sơn phá thạch Khai phá, mở 
đường, đặt nền móng cho công việc, 
một sự nghiệp lớn lao, đầy khó khăn 
gian khổ. "Nhiều người đi trước đã 
đóng góp công khai sơn phá thạch." 
(Báo Đại đoàn kết 1. 10.1977). Khai: 
mở, sơn: núi, thạch: đá. 

Khai thiên lập địa 1. Từ thời xa 
xưa, từ buổi ban đầu, khi mới có trời 
đất hoặc khi mới tạo lập nên. "Từ 
thuở khai thiên lập địa, tôi thấy các 
chị làm thế có một" (Báo Văn nghệ 
4.71969). 2. Tạo lập, gây dựng buổi 
ban đầu. "Nhưng tôi vẫn mê cái giếng 
đầu tiên, cây dừa đầu tiên, củ khoai 
bên khe nước đầu tiên. Hai tiếng ấy 
gợi cho tôi cái ý này: người công an 
có vẻ gì như người ởi khai thiên lập 
địa" (Chế Lan Viên, "Những ngày 
nổi giận"). Khai: mở, thiên: trời, lập: 
gây dựng, địa: đất. 

Khai thiên tịch địa Từ thuở xa 
xưa, lúc mới tạo nên trời đất, vú 
trụ. Khai: mở, thiên: trời, tịch: khai, 
mở, địa: đất. 


Khai vân đổ thiên Trong lòng 
không buồn phiền, thì sắc khí vui 
tươi, không bó buộc thì sáng suốt, 
lanh lợi, ví như vén mây thấy được 
trời xanh. Khai: mở, vén, uân: mây, 
đổ: nhìn thấy, thiên: trời. Trong Tứn 
thư có câu: Oánh nhân được khứi 
uân 0uụ nhì đổ thanh thiên "Trong 
lòng không bó buộc thì được sáng 
suốt, cũng như vén mây lên là thấy 
trời xanh", 

Khai vân kiến nhật x. khai vân 
đổ thiên 


Khai vụ đổ thiên x. khai vân đổ 
thiên (oự: sương mù). 


Khán nhân mi tiệp Chờ lúc người 
ta vui vẻ, thì mới nên cầu xin điều 
Bì, người ta vui mới đế chấp nhận 
lời cầu xin của người khác, muốn 
vậy phải trông người, trông mày mặt 
của họ. Khón: nhìn, nhân: người, mi: 
lông mày, #ệp: lông mi. 

Khán phong sử đà Tùy theo hoàn 
cảnh, thời cơ mà giải quyết công việc 
hoặc ứng xử cho thích hợp, ví như 
nhìn gió mà bẻ lái thuyền. Khứn: 
nhìn, xem, phong: gió, sử. điều khiến, 
đà: cái chèo, mái chèo. Nguyên văn: 
nhìn gió bẻ lái, 

Khán thái ngật phạn (lượng thể 
tài y) Tùy theo tình hình khả năng 
thực có mà làm, sử dụng hay xử lí 
công việc gì sao cho đúng mức, cho 
thích hợp, ví như nhìn rau (thức ăn) 
mà ăn cơm, đo vóc người mà cắt áo 
(quần áo). Khán: nhìn, thái: rau, ngột: 
ăn, phạn: cơm, lượng: đo, thể. thân 
thể, tài: cất, y: áo, quần áo. Nguyên 
văn: nhìn rau (thức ăn) ăn cơm, nhìn 
người cắt áo. 

Khao binh thưởng tướng Ăn 
mừng, ban thưởng cho tướng sĩ sau 
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trận chiến thắng lợi. Binh: lính, quân 
đội. 

Khát dị vi ẩm Lúc cần thiết thì sẽ 
chấp nhận mọi điều, ví như người 
đang khát thì dễ cho họ uống. Dị: 
dễ, ui: làm, đm: uống. 

Khát nhi quật tỉnh Không biết 
tính trước lo xa, thiếu chủ động trong 
công việc, ví như chờ đến khi khát 
nước rồi mới đào giếng. Nhỉ: mà, 
quột đào, khai quật, đỉnh: giếng. 
Trong Tố Vân có câu: Bệnh di thành 
nhỉ hậu dược chỉ, do khát nhỉ quật 
tỉnh "Thành bệnh rồi mới tìm thuốc 
chứa, có khác gì khát rồi mới đi đào 
giếng". 

Khát (nước) mới đào giếng x. 
lâm khát quật tỉnh 

Khấc châu cầu kiếm Việc làm dại 
dột, ngu ngốc, ví như có người xưa 
ngồi mạn thuyền sơ ý đánh rơi gươm 
xuống nước, bèn khắc vào mạn thuyền 
để biết chố gươm rơi, nhưng nào có 
biết rằng gươm rơi đâu nằm đó, còn 
thuyền thì đi đây đi đó, làm sao theo 
dấu khắc trên thuyền mà tìm gươm. 
Theo L4 Thị Xuân Thu, có một người 
nước Sở đi thuyền sang sông, khi 
bảo kiếm bị rơi xuống sông, ông ta 
vội vàng rạch vào thuyền, miệng lẩm 
bẩm "kiếm của ta rơi ở chỗ này". Đợi 
lúc thuyền dừng, liền theo vết vạch 
nhảy xuống nước mò kiếm. Ông ta 
đâu có biết, sau khi bảo kiếm rơi, 
thì thuyền đã đi một quãng xa rồi. 
Khác: đề dấu, châu: thuyền, cầu: tìm, 
kiếm: gươm. 

Khắc cốt ghi tâm x khắc cốt 
mỉnh tâm 


Khắc cốt minh tâm Ghi sâu vào 
lòng, không bao giờ quên. Cố: xương, 


mình: khác chữ trên đá hoặc vật 
bằng kim khí, ớm: lòng. 

Khắc họa vô diệm 8o sánh khập 
khiếng, lấy kẻ bất tài so sánh với 
người tài ba lỗi lạc, ví như đem so 
sánh Vô Diệm xấu xí với người đẹp 
tuyệt sắc như Tây Thi thời Xuân 
Thu. Vô Diệm: một phụ nứ xấu xí. 
Trong Thế thuyết tân ngữ có câu: 
Hà nải khắc họa Vô Diệm dĩ đường 
đột Tây Thi dã "Có sao khắc họa Vô 
Diệm để xúc phạm đến Tây Thỉ'. 
Khắc hộc loại vụ Bát chước, làm 
theo không giống hoàn toàn thì cũng 
có những nét tương tự, ví như chạm 
theo thiên nga, không giống nhạn 
thì ra hình con vịt, có nét giống 
nhạn. Hộc: thiên nga, loại: giống, tựa, 
UỤ: VỊ. 

Khắc kỉ phục lễ Nghiêm khác 
kiềm chế ham muốn theo thói phàm 
tục của bản thân để phụng sự lễ 
giáo. Khắc: kiềm chế, kí: bản thân. 
Trong Luận ngữ có câu: Khác kỉ 
phục lễ ui nhón "Kiềm chế bản thân 
để phụng sự lễ giáo là điều nhân 
đức". 

Khắc thiệu ki cừu Nối nghiệp cha 
ông, phát huy nghề truyền thống, 
nghề gia truyền, ví như người đời 
xưa bất con cháu phải học nghề kết 
áo cừu trước rồi sau mới học nghề 
kim khí, học nghề đan sọt trước rồi 
mới học nghề uốn cung, để cho quen 
tính cẩn thận, khéo tay mà học dễ 
dàng hơn. Khốc: có thể, thiệu: kế 
thừa, È¿: sọt, cừu: áo cừu. 

Khâm ảnh vô tàm Thư thái, yên 
ổn, không có gì phải thao thức, không 
có gì đáng hổ thẹn, vì không làm 
điều gì trái với lương tâm, lẽ phải. 
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Khám: chăn, ảnh: hình bóng, uô: bất, 
tàm: xấu hổ, e thẹn. 

Khẩu giác xuân phong Lời tán 
dương dịu dàng, vui vẻ, nghe thích 
tai, ví như ngọn gió xuân mát mẻ, 
dễ chịu ở khóe miệng. Khđu: miệng, 
giác: góc, khẩu giác: khóe miệng, 
phong: gió, xuân phong: gió xuân. 


Khẩu huyết vị can Tráo trở, bội 
ước một cách nhanh chóng, ví như 
kẻ uống máu ăn thề, máu chưa khô 
đã làm trái lời thề nguyền. Khẩu: 
mồm, huyết: máu, uị: chưa, can: khô. 


Khẩu mật phúc kiếm (tiếu tí tàng 
đao) Nham hiểm, thâm độc, ngoài 
miệng thì ngọt ngào mà lòng dạ gian 
ngoan như có đao có kiếm. Do tích: 
vua Đường Huyền Tông có một thượng 
thư bộ binh là Lí Lâm Phủ, tài cán 
chẳng kém người, lại được cả văn 
hay chứ tốt nữa. Vị quan triều này 
còn được cái tính luôn phục tùng 
Đường Huyền Tông. Ngoài ra còn 
khéo kết giao với các cận thần, phi 
nứ của vua nên được vua rất tin, vì 
thế mà yên vị được mười chín năm 
trong triều. Với người ngoài cúng vậy, 
ông ta bề ngoài luôn tỏ ra tốt bụng, 
săn đón, lời lẽ ngọt ngào, nhưng 
trong lòng thì rất gian ngoan, luôn 
tìm cách hại người. Mọi người sau 
khi tiếp xúc với ông ta đều nhận 
xét "miệng thì đường mật, bụng thì 
giáo kiếm". Triều Đường cúng có một 
viên quan, bình thường thì thể hiện 
rất hiền dịu. Hơn nứa, bất kể ai nói 
gì, trước hết ông ta nở một nụ cười 
tỏ ý đầy thiện cảm, nhưng trong lòng 
thì ngược lại. Rồi, rốt cuộc mọi người 
cúng phát hiện ra và nói ông là 
"rong nụ cười có đao (dao)". Khẩu: 
miệng, lời nói, mới: ngọt, phúc: bụng, 
tiếu: cười, lí: trong, tằng: giấu. 


Khẩu nhược huyền hà Có kiến 


thức sâu rộng, uyên bác, có tài ăn 
nói, nói cái gì thì nói mãi không hết 
lời, hết ý, ví mồm miệng như dòng 
sông tuôn chảy từ trên cao xuống, 
không ngừng, không nghỉ. Khẩu: 
miệng, lời nói, nhược: như, huyền: 
treo, chơi vơi giữa chừng, hà: sông, 
huyền hà: nước chảy. 

Khẩu phật tâm xà x. phật khẩu 
xà tâm 

Khẩu tâm bất nhất Ngoài miệng 
và trong lòng không thống nhất, 
không giống nhau, thường là nói tốt 
đẹp nhưng nghí và làm những điều 
xấu xa, vô đạo đức. Khẩu: miệng, 
tâm: lòng, bất: không, nhất: một, bất 
nhất: không là một, không thống 
nhất. 

Khẩu tâm như nhất Trung thực, 
nói, nghĩ và làm thống nhất, không 
khác lệch, trái ngược. Khẩu: miệng, 
tâm: lòng, nhất: một. 

Khẩu thị tâm phi Không thực 
bụng, không thành thực, ngoài miệng 
thì nói đúng nhưng trong lòng thì 
trái lại. Khẩu: miệng, th‡: đúng, phải, 
tâm: lòng, dạ, phi: trái, sai trái. 
Khẩu thiệt vô bằng Lời nói ở 
miệng ra không có gì làm bằng. "Có 
chứng cớ hắn viết được là đủ. Còn 
hấn đọc được hay không thì khẩu 
thiệt vô bằng, ai biết đấy là đâu." 
(Nguyễn Công Hoan, "Hỗn canh hỗn 
cư". Khẩu: miệng, thiệt: lưỡi, khẩu 
thiệt: lời nói, uô: không, không có, 
bằng: bằng cớ, bằng chứng. 

Khẩu tụng tâm duy Thành tâm, 
vừa đọc, vừa suy nghĩ về ý nghĩa, 
đạo lí của điều mình đang đọc. Khẩu: 
miệng, tưng: đọc thuộc, đâm: lòng, 
duy: suy nghĩ, tư duy. 
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Khẩu tụng tâm suy Thành thực, 
đọc thế nào thì phải suy nghĩ nhận 
thức đúng như vậy. Khẩu: miệng, 
tụng: đọc thuộc, tâm: lòng, sư⁄y: chọn. 
Khấu bàn mô chúc Đoán — mò, 
hiểu nhầm thực tế, không biết thực 
chất như thế nào, ví như người mù 
lòa từ nhỏ nghe bảo mặt trời như 
cái mâm, ánh sáng mặt trời như ánh 
nến thế là sờ mâm, sờ ống sáo cứ 
tưởng mặt trời Theo Nét Dự: Có 
một người mù hỏi người tổ (không 
mù) về mặt trời Người tỏ bèn trả 
lời: "Hình mặt trời như cái mâm 
đồng". Gõ vào mâm đó là âm thanh 
của mặt trời Cho nên hàng ngày 
anh mù nghe tiếng chuông lại cứ 
tưởng mặt trời Người tỏ lại bảo: 
"Ánh mặt trời như nến", sờ nến thấy 
được hình của mặt trời. Thế là anh 
mù hàng ngày lại ôm lấy cây thược 
(một thứ nhạc cụ cổ giống như ống 
sáo) vì cứ cho đấy là mặt trời. Khốu: 
gÖ, bàn: mâm, mô: sờ, mó, chức: nến. 
Nguyên văn: gố mâm sờ nến. 


Khấu mã nhi gián Lăn xả vào can 
ngăn, không cho người ta làm việc 
xấu, ví như thời xưa Di Tè chặn đầu 
ngựa vua Võ Vương không cho đi 
đánh Trụ. Khấu: giữ, mã: ngựa, nhỉ: 
mà, gión: can. 

Khỉ phụng đẳng giao (Văn 
chương) bay bống, hoa míĩ, ví như 
chim phụng, (phượng) con rồng bay 
bổng, tung cánh. "Văn đà khí phụng 
đằng giao, Võ thêm bá lược sáu thao 
ai bì." (Nguyễn Đình Chiếu, "Lục Vân 
Tiên"). Khí: khởi, vùng dậy, phụng: 
phượng, chim phượng, đằng: nhảy lên 
cao, giao: giao lòng, rồng. 

Khí tà qui chính x. cải tà qui 


chính (khí: bỏ, vứt bỏ) 

Khí tượng vạn thiên Cảnh đẹp kì 
thú với bao sự vật đa dạng, phong 
phú, tạo nên một thế giới muôn màu 
muôn vẻ. Xhí tượng: cảnh tượng, 
thiên: nghìn. 

Khiên kì trảm tướng Dũng mánh, 
vuợt trội lên kẻ khác, ví như người 
trong chiến trận xông lên đoạt cờ 
của giặc, chém chết tướng giặc. Khiên: 
dắt, kéo, kì: cờ, trđm: chém. 

Khiếp đảm kinh hồn Kinh hái, 
hoảng hốt đến mức không còn hồn 
vía Đảm: mật. 

Khinh bần trọng phú x. 
phú khinh bần 

Khinh cử vọng động Không cẩn 
thận, cân nhắc kĩ lưỡng mà liều lĩnh 
hành động (thì sẽ dẫn đến sai trái, 
hư hỏng). Khinh: khinh xuất, xem 
thường, cứ: cử động, hành động, uọng: 
ngông cưồng, động: hành động. 


trọng 


Khinh tài hiếu nghĩa x trọng 
nghĩa khinh tài 
Khinh tài trọng nghĩa x trọng 
nghĩa khinh tài 


Khinh thế ngạo vật Kiêu căng, coi 
thường mọi thứ, xem nhẹ tất cả mọi 
chuyện. "Người ta sẽ không cho phép 
tôi tự do khinh thế ngạo vật hoài." 
(Vú Trọng Phụng, "Ki nghệ lấy Tây"). 
Khinh: xem thường, ngạo: ngạo mạn, 
coi thường. 

Khinh vu hồng mao Khinh 
thường, coi nhẹ như cái lông chim 
hồng, thường dùng chỉ người dũng 
cảm, không sợ cái chết. Trong Tư 
Mã Thiên có câu: Nhân cố hữu nhất 
tử hoặc trọng uu thái sơn, hoặc khinh 
uu hồng mao "Người ta có một lần 
chết, hoặc chết nặng (hơn) núi Thái 


14 


Sơn, hoặc nhẹ (hơn) lông hồng. 
Khinh: xem thường, uu: hơn, hồng: 
ngống, mao: lông, hồng mao: lông 
hồng. 

Khinh xa thục lộ Giải quyết công 
việc nhẹ nhàng, chóng vánh, không 
có gì là khó khăn, phức tạp, ví như 
người đi đường quen lại có xe nhẹ, 
tốt, chạy nhẹ. Khinh: nhẹ, xa: xe, 
thục: quen, lộ: đường. 

Khỏa thân thoát hiểm Nhanh trí, 
quyền biến mau lẹ, ví như Trần Bình 
xưa, muốn trốn nước Sở về Hán mà 
phải qua đò, nơi tên lái đò chuyên 
tìm người giàu để cướp giật của cải, 
biết ý vậy, Trần Bình đã trút hết 
áo quần, mình trần truồng để xuống 
đò, nhờ vậy mà được để yên, cho 
qua sông thoát nạn. Khỏa: ở truồng. 
Khóa hạ vương tôn Bậc vương giả 
chịu luồn cúi trước kẻ khác. Tương 
truyền, thuở hàn vi, Hàn Tín bị tên 
làm thịt lợn làm nhục, bất luồn qua 
chân, thế mà lúc lớn lên, Hàn Tín 
trở nên bậc vương giả, quyền quí. 
Khoái mã truy phong Người lanh 
lợi, nhanh nhạy, ứng biến kịp thời 
với mọi tình thế, ví như con ngựa 
khỏe đuổi kịp gió thổi. Khoới: nhanh, 
mã: ngựa, truy: đuổi, phong: gió. 
Khoan dũ ôn nhu Đối xử rộng 
lượng, ôn hòa, nhá nhặn đối với người 
khác. Khoan: độ lượng, rộng rái, đứ: 
mở mang, ôn: hòa nhã, như: mềm, 
ôn như: ôn hòa, nhã nhặn. 

Khoan mãnh tương tế Người làm 
việc lớn phải có hai đức tính, lúc 
hòa nhá, mềm mỏng, lúc tô ra cứng 
rắn, kiên quyết, lúc nhu, lúc cương. 
Khoan: độ lượng, rộng rãi, mánh: 
mạnh mẽ, đương: lắn nhau, /ế: cứu, 


tương tế. cứu giúp lắn nhau. 

Khô dương sinh đề Người già mà 
sinh được con trai nối nghiệp tông 
đường hoặc người già lấy được vợ 
trẻ, ví như cây dương liễu bị khô lại 
nẩy chồi đâm lộc. Khô dương: cây 
dương liễu bị khô héo, đề: mầm, chồi. 
Trong Chu Dịch có câu: Cửu nhị, 
khô dương sinh đề, láo phu đắc kì 
nữ thê "Ngày mồng 2 tháng 9, cây 
dương nảy chồi, lão già lấy được cô 


An 


vợ tre. 
Khô mộc tử khôi Thờ ơ, lãnh đạm, 
hờ hứng với mọi điều, mọi người, mọi 
việc, ví như gỗ khô, cây khô và tro 
nguội. Mộc: cây, khô mộc: cây khô 
héo, tử: chết, khối: tro. 

Khô thụ sinh hoa Lúc cùng 
đường, tuyệt vọng mà lại tìm được 
hi vọng, tìm được lối thoát. Người 
ta cũng nói, nếu thành tâm thì đến 
cây cũng cảm thông mà chiều ý, ví 
như xưa có người ngày ngày đều đến 
trước một cây khô hai lần để cầu 
xin được trường sinh bất tử, suốt hai 
mươi tám năm liền làm như vậy, cây 
khô cũng động lòng nở hoa, người 
ấy hái hoa ăn rồi được nghiệm như 
điều cầu xin. Thự: cây, khó thụ: cây 
khô, sinh hoa: nở hoa. Trong Quốc 
chí có câu: Khởi yên uu hàn khôi tú 
thượng, sinh hoa uu di khô chỉ mộc 
"Bốc khói trên tro lạnh, nở hoa trên 
cây khô'. 

Khổ tận cam lai Hết khổ đau, bất 
hạnh thì sẽ đến sung sướng, hạnh 
phúc. "Tẻ vui bởi tại lòng này, Hay 
là khổ tận đến ngày cam lai." (Nguyễn 
Du, "Truyện Kiều". Khổ: đắng, khổ 
cực, fên: hết, cam: ngọt, sung sướng, 
lai: đến. 
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Khốn thú do đấu Ở tình thế khốn 
quấn, bí bách, con người ta có thể 
vùng quấy mạnh mế để chống lại 
mãnh liệt, ví như con thú lúc cùng 
đường cúng liều chết mà xông vào 
cấu xé mạnh mế vô cùng. Khốn: 
cùng, do: vẫn còn, đấu: chống lại. 
Trong Tả truyện có câu: Khốn thú 
do đấu, huống quốc tương hô? Ý núi: 
"Con thú dứ bị vây đến đường cùng, 
vẫn còn giấy giụa lần cuối, huống hồ 
là quốc tương?", 

Không cánh mà bay x vô dực 
nhỉ phi 

Không có đất dụng võ  x. 
dụng vú chỉ địa 

Không cốc túc âm Tìm được cái 
quí hóa, cái đang mong đợi, ví như 
ở trong hang sâu, trống vắng nghe 
được tiếng chân người đi thì mừng 
xiết bao. Không: trống rỗng, cốc: hang, 
tíc: chân, âm: tiếng, âm thanh. 
Không huyệt lai phong Không 
giứ bí mật, có nhiều sơ hở để kẻ 
khác biết được, tìm cách làm hại 
mình, ví như nhà có lỗ hở để gió 
luồn vào. Không: trống rỗng, huyệt: 
lỗ, lai: đến, phong: gió. 

Không tiền khoáng hậu Trước 
đây, sau này, mái mái không có. "Đây 
là cuộc chiến đấu không tiền khoáng 
hậu trong lịch sử thế giới vì những 
phương tiện độc đáo mà người ta 
dùng để chiến đấu thắng lợi đã thuộc 
về quân đội có ưu thế vô hạn về 
tỉnh thần." (Thép Mới, "Điện Biên 
Phủ một danh từ Việt Nam"). Không: 
trống, không có, #ền: trước, khoáng: 
trống, hậu: sau. 

Không tiên tuyệt hậu x không 
tin khoáng hậu (6yệ:: không). 
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Không trung lâu các Không bền 
vững, sẽ mất mát trong chốc lát, ví 
như lâu đài được hình thành trên 
không, gió thổi mây bay, trong phút 
chốc tan biến mất. Không: bầu trời, 
trung: giữa, lêu: lầu, nhà tầng, các: 
gác, lầu gác. 

Khởi phụng đẳng giao x. 
phụng đằng giao 

Khởi tử hồi sinh x cải tử hồi 
sinh 


Khúc cao họa quả 1. Tìm được 
người thật tâm đắc, người bạn thật 
tr âm với mình là điều rất khó, ví 
như khúc điệu trong bản nhạc, bài 
hát càng cao thì càng khó có người 
hát cùng. 2. Văn chương, bài viết cao 
siêu, hoặc khác thường làm ít người 
đọc hiểu được (thường hàm ý mỉa 
mai). 3. Có tài năng hơn người, khó 

`ai sánh bì được, ví như khúc nhạc 
cao thâm, không ai họa được. Khúc: 
khúc nhạc, quẻd: đơn lẻ, ít. Nguyên 
văn: khúc điệu trong bản nhạc bài 
hát càng cao thì càng Ít có người hát 
cùng uới. 

Khúc chung tấu nhã Có kết cục 
tốt dẹp, ví như bản nhạc có khúc 
cuối đàn hay. Chưng: cuối cùng, (đu: 
gẩy (đàn), nhá: nhã nhạc. 

Khúc đột tỈ tân Phòng xa, không 
cho tai họa xảy ra, ví như biết trở 
bếp, biết dời củi đi xa để tránh hỏa 
hoạn. Khúc: làm cho cong, đột: ống 
khói, #: biến đổi, tên: củi. 

Khuynh gia bại sản Tan nát cửa 
nhà, khánh kiệt tài sản, của cải. 
"Chuyến đi thăm quê lần này làm 
cho tôi khuynh gia bại sản" (Báo 
Quân đội nhân dân 2471979). 
Khuynh: nghiêng, gia: nhà, bại: hư, 


khỉ 
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hư hỏng, sẻn: tài sản, của cải. 
Khuynh gia đãng sản x. khuynh 
gia bại sản (đồng: rửa, làm mất 
hết). 

Khuynh quốc khuynh thành Có 
vẻ đẹp tuyệt hảo với sức lôi cuốn kì 
diệu. Trong bài thơ của Lí Diên Niên, 
(Hán thư) có đoạn: Bắc phương hữu 
giai nhân, tuyệt thế nhỉ độc lập, Nhất 
cố khuynh nhân thành, Tói cố nhân 
khuynh quốc "Bắc phương có người 
đẹp hơn đời mà đứng một mình, 
Ngoảnh nhìn một cái làm thành người 
ta xiêu, Ngoảnh nhìn thêm lần nữa 
làm nước người ta đổ." Khuynh: 
nghiêng, quốc: nước, (hành: thành 
quách, thành trì nghiêng nước 
nghiêng thành. 

Khuynh thành khuynh quốc x. 
khuynh quốc khuynh thành 
Khưu mộ sinh ai Thấy cảnh chết 
chóc, tang thương mà lòng buồn sầu 
xót xa. Khưu mộ: mồ mả, sinh: tự 
nhiên nảy sinh, ø: thương cảm, buồn 
sầu. 

Kì hình dị tướng Có hình dạng kì 
lạ, khác thường. "Những con rắn biển 
màu nâu thấm phóng vút qua boong 
lại ngồn ngộn một núi cá tươi rói: 
con nhám kì hình dị tướng, con hồng 
đỏ như viên gạch ra lò'. (Báo Văn 
nghệ, số 159) Kì: lạ, dị: khác, kì đi: 
lạ lùng khác thường, hình: hình dáng, 
tướng: tướng mạo. 

Kì hình quái tượng Có hình dạng 
kì quặc, lạ lùng. Kì: kì lạ, qưới: lạ, 
khác thường, hình: hình dáng, tưng: 
hình dạng. 

Kì hóa khả cư 1. Món quà quí cất 
giấu kí, chờ được giá mới bán. 2. 
Người kì tài, chờ dịp tốt mới thể 


hiện để kiếm lợi lộc cao nhất và dễ 
dàng nhất. Do tích: Thời Chiến quốc, 
Lã Bát Vi là một nhà buôn lớn, biết 
Hoàng tử Dị Nhân đang bị làm con 
tin của nước Triệu, bèn xem đó là 
món hàng lạ, hùn tiền để cứu giúp 
với ý nghí sau này Dị Nhân trở 
thành vua, ông sẽ có lợi lộc cao, 
cũng là lợi tức gấp nhiều lần vậy. 
Sau đó Lã Bát Vi đã gặp Dị Nhân 
và nói rằng sẽ bỏ ra hàng nghìn lạng 
vàng để cứu Dị Nhân về nước Triệu. 
Lã Bát Vi đã nói sao thì làm vậy. 
Quả nhiên, về sau Dị Nhân được thả 
về và rồi được kế vị ngôi vua. Nhớ 
ơn ấy, Dị Nhân đã cử La Bát Vi là 
thừa tướng, hưởng lợi lộc nhiều khôn 
xiết. Kì: đặc biệt, hóa: hàng, vật, kì 
hóa: vật, hàng hóa quí giá, khẻ: có 
thể, cư: tồn, giữ. 

Kì hổ nan hạ Việc làm liều lĩnh, ở 
vào cái thế gay cấn, tiến thì khó mà 
lài thì lại không thể được, nên chỉ 
còn cách là tiếp tục, ví như người 
đã ngồi trên lưng hổ, chỉ còn cách 
giết chết hổ thì mới thoát được. Kì: 
cưỡi, nan: khó, hg: xuống. Nguyên 
văn: cưới hổ khó xuống; cưỡi lên 
lưng hổ, cưỡi trên lưng hố. 

Kì lư mịch lư x. kì mã trảo mã 
(Kì: cưỡi, lư: lừa, mịch: tìm). Nguyên 
văn: cưỡi lừn tìm lừn. Trong Hoàng 
long thanh lão có câu: Kì lư mịch 
lự đản khả tHếu, phí mã diệc mã 
thành sỉ "Cưỡi lừa mà tìm lừa chỉ 
đáng buồn cười, (nhưng) không có 
ngựa mà lại giảng giải về ngựa mới 
là điên". 

Kì mã trảo mã 1. Đồ vật mình 
đang cầm trong tay mà lại cứ đi tìm, 
ví như người đang cưới ngựa lại đi 
tìm ngựa. 2. Kén chọn, luôn muốn 
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thay đổi, nên ở vị trí này, được cái 
này lại nghĩ tới vị trí khác, cái khác 
cho tốt hơn, ví như đã có ngựa cưới 
rồi lại còn đi tìm ngựa khác. Ẩï: 
cưỡi, má: ngựa, (rdo: tìm. 

Kì ngộ nan cầu Cuộc gặp gỡ lạ 
lùng, hiếm có, vươn ngoài sự mong 
muốn. Kì: lạ, ngộ: gặp, nan: khó, 
cầu: mong, muốn. 

Kì ngộ tương phùng: Cuộc gặp gỡ, 
hội ngộ kì lạ "Bây giờ kì ngộ tương 
phùng, Bõ công giao ước trông mong 
đợi chờ." (Trịnh Cao Tường, "Non 
nước Đồ Sơn"). Kì: lạ, ngộ: gặp, tương: 
lẫn nhau, phùng: gặp. 

Kì phùng địch thỦ Gặp phải đối 
thủ mạnh, ngang xứng, cân tài cân 
sức. "Thưa hai quan lớn, thật là kì 
phùng địch thủ, thơ gặp tri âm xin 
các quan vừa cờ, vừa thơ, cho thêm 
phần hào hứng." (Chu Thiên, 'Bóng 
nước Hồ Gươm"). Kì: cờ, phùng: gặp, 
thủ: tay, người giỏi một nghề hoặc 
chuyên một việc, địch thủ: người đối 
chọi lại. 

Kì yên kì phước Cầu phước lành, 
được yên ổn trong cuộc sống. Kì: 
cầu, cầu mong, yên: yên ổn, phước: 
phúc, may mắn, phước lành. 

KỈ nhân ưu thiên Lo láng một 
cách vu vơ, lo cái không đáng lo, ví 
như người nước KỈ được ghỉ trong 
sách Liệt sứ, ngày ngày những lo trời 
sụp, mặt trời, mặt trăng sụp mà mất, 
ăn, mất ngủ vậy. Kỉ: nước KÌ, nhân: 
người, : lo, thiên: trời. 

Kí qui tam xích thổ Chết, đã chôn 
sâu dưới lòng đất, ví như thân xác 
được gửi về ba thước đất. Kí: gửi, 
qui: về, tam: ba, xích: thước, thể. 
đất. 


Kị hổ nan hạ x. kì hổ nan hạ (Œ¡: 
cưỡi, kì) 

KỊ lư mịch lư x. kì má trảo mã 
(hj: cưỡi; kì). 

Kích trọc dương thanh Ngăn 
chặn, tẩy trừ cái ác, mở mang, phát 
triển cái tốt, cái thiện, ví như chặn 
dòng nước đục, khơi dòng nước trong. 
Kích: tống bỏ, tẩy rửa, trọc: (nước) 
đục, bẩn, dương: cất cao lên, thanh: 
(nước) trong. 

Kiềm lư chỉ kĩ Hèn kém, không có 
tài năng gì, ví như tài của con lừa 
chỉ có ngón đá tầm thường thôi. 
Trong sách Tam quốc có ghi lại chuyện 
con lừa được đem đến khu rừng lạ. 
Mới đầu hổ chưa biết lừa là con vật 
như thế nào cúng lấy làm sợ. Dần 
dà, hổ mon men đến gần. Sau vài 
ngón đá của lừa, hổ biết lừa chẳng 
có gì đáng sợ, liền vồ lấy và ăn thịt 
ngon lành. Kiềm: đen, /⁄: lừa, kí: tài 
năng, chỉ: của. 

Kiếm bạt nỗ trương x. nỗ trương 
kiếm bạt 

Kiên tâm kiên chí Yên tâm, vững 
vàng, không nhụt chí trước khó khăn. 
Kiên: vững bền, tâm: lòng, chí: ý chí. 
Kiến cảnh sinh tình x. xúc cảnh 
sinh tình (kiến: xem) 

Kiến cơ nhỉ tác Thận trọng xem 
xét để thấy rõ thời cơ, cơ sự mà 
hành động cho đúng, tránh được hậu 
họa. Kiến: nhìn xem, cơ: thời cơ, cơ 
sự, nhỉ: mà, tác: làm, hành động. 
Trong Chu Dịch có câu: Quân tứ 
kiến cơ nhỉ tác, bất sĩ chung nhật 
"Người quân tử nhìn đoán định thời 
cơ, sự việc mà hành động, không đợi 
hết ngày." 


Kiến đa thức quảng Hiếu biết, 
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kiến thức rộng nên có khả năng nhìn 
nhận một cách toàn diện, thấu đáo, 
đoán định được trước các vấn đề. 
Kiến: nhìn, đa: nhiều, (hứ: tri thức, 
quảng: rộng. 

Kiến giả nhất phận Mỗi người đều 
chỉ chú ý được tới số phận riêng của 
mình, ai biết phận nấy. "Anh em 
kiến giả nhất phận, cô có thân cô, 
cô lo... tôi chọn đường tôi, tôi đi". 
(Lệng Chương, "Quấn"). Kiến: nhìn, 
giả: người, việc, nhất: một, phận: số 
phận, nhất phận: phận riêng. 

Kiến lợi tư nghĩa Phải tỉnh táo, 
bình tĩnh để xem xét mỗi khi lợi ích 
đến, xem lợi ích đó có phù hợp đến 
đạo nghĩa hay không. Kiến: xem, 
nhìn, #ø nghĩ, suy nghĩ. Trong Luận 
ngữ có câu: Kiến lợi tư nghĩa, biến 
ngụy thụ mệnh, cửu yếu bất uong 
bình sinh chỉ ngôn, diệc khả dĩ uị 
thành nhân hỉ "Thấy lợi thì cân nhắc, 
suy nghĩ, thấy nguy thì xả thân, mái 
không bao giờ quên lời nói bình sinh, 
thì mới có thể thành người được". 
Kiến phong chuyển đà Tùy theo 
hoàn cảnh, thời cơ mà giải quyết 
công việc, hoặc ứng xử cho thích 
hợp, ví dụ như nhìn gió mà bẻ lái 
(thuyền). Kiến : xem, phong: gió, đà: 
lái (của thuyền). 

Kiếp hậu dư sinh Cái sống sót còn 
tồn tại sau khi đã trải qua nhiều tai 
họa trong đời người. 

Kiếp hỏa chỉ khôi Thế giới bị tiêu 
diệt, thiêu đốt hoàn toàn, ngày tận 
thế, theo quan niệm của đạo Phật. 
Hỏa: lửa, chỉ: của, khôi: tro. 

Kiều cư kí ngụ Sống nhờ gửi nơi 
đất khách quê người, không phải quê 
hương bản quán của mình. Kiều cư: 
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sống ở nước ngoài, Èí. gửi, ngụ: ở, 
bí ngụ: ở nhờ, ở đậu nơi nào. 
Kiều sinh quán đưỡng (Đứa bé) 
được nuông chiều, thường quen thói, 
hư thân. Kiều: dễ thương, mềm mỏng, 
quán: thói quen, dưỡng: nuôi dưỡng. 
Kiểu giả dị ô Người càng may mắn 
càng dễ ô danh, càng dễ cực đoan 
khi nhúng điều bất nghĩa. Kiểu: may 
mắn, giả: người, dị: dễ, ó: bẩn, 
Kiểu uống quá chính Sửa chứa 
sai lầm thái quá cũng không nên, 
không tốt, ví như uốn cây cong theo 
kiểu khác. Ñïểu: uốn cong, uổng: mất 
công vô ích, phí, chính: thẳng. 

Kim âu vô khuyết Xã tắc, đất đai 
trọn vẹn, không bị kẻ nào xâm chiếm, 
ví như chiếc bình vàng nguyên vẹn. 
Kim đu: bình vàng, uô: không, khuyết: 
thiếu, sứt mẻ. Trong Nam sử có câu: 
Ngã quốc gia do nhược kim âu, uô 
nhất thương khuyết "Quốc gia ta như 
chiếc bình vàng, không sứt mẻ". 
Kim chỉ ngọc diệp x. ngọc diệp 
kim chỉ 

Kim đồng ngọc nứ Trẻ em nam 
và nữ hầu các vị tiên, theo quan 
niệm mê tín. Kim: vàng, đồng: trẻ 
em nam. 

Kim khoa ngọc luật Pháp luật 
nhà nước là mẫu mực, vứng chắc, 
không gì thay đổi được, ví như vàng 
như ngọc. Khoa, luật: điều khoản 
trong pháp luật, bưn: vàng. 

Kim mã ngọc đường Cuộc sống 
sang trọng của các vị quan lại, ước 
mơ vươn tới các sĩ tử phong kiến. 
Kim mã: là bưm mã môn, nơi các 
học sĩ chờ chiếu chỉ của vua Hán, 
ngọc đường: là dinh thự của các quan 
hàn lâm. -: 
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Kim ngân phá lệ Đồng tiền có sức 
mạnh ghê gớm, có khả năng làm đảo 
lộn kỉ cương, phá bỏ được lệ tục, 
pháp luật. Kim ngân: tiền vàng. 
Kim thị tạc phi Giá trị chân lí 
luôn thay đổi, phụ thuộc vào hoàn 
cảnh, vào thời cuộc, ví như cái ngày 
nay cho là phải, thì ngày trước cho 
là trái, là không đúng. im: hôm 
nay, £hị: phải, đạc: hôm qua, phi: 
không phải. 

Kinh bang tế thế Cai quản, trông 
nom việc nước để nhân dân sống yên 
vui, bình ổn. "Cái chí lớn của nhà 
nho, cái chí kinh bang tế thế hoàn 
toàn vắng vẻ trong những con người 
ấy." (Chế Lan Viên, "Phê bình và 
tiểu luận"). Kinh: sửa, bang: nước, 
tế. cứu, thế: đời. 

Kinh cung chỉ điểu Bị nạn hụt 
vài lần thì e ngại, cảnh giác, đã từng 
trải, có kinh nghiệm thì biết trân 
trọng, tính toán kĩ lưỡng hơn. "Số 
đông thanh niên mới gặp cách mạng 
lần đầu cứ ầm ầm đòi khởi đầu ngay, 
nổ lập tức, đánh tuốt một keo tới 
đâu thì tới. Ai còn tần ngần họ đòi 
đưa ra khỏi mặt trận, các ông các 
bà đó là bô lão, kẹp dù, kinh cung 
chỉ điểu, cách miệng chứ cách mạng 
Bì". (Phan Tứ, "Gia đình má bảy'). 
Theo Chiến quốc sách: Nước Ngụy 
có một vị tướng bắn cung rất giỏi. 
Có một lần ông ta theo Ngụy vương 
đi dạo. Đến một cao đài, ông nhìn 
thấy một con chim bay qua, bèn thưa 
với Ngụy vương rằng ông chỉ cần 
gương cung là con chỉm kia rớt 
xuống. Vừa dứt lời, nhìn thấy một 
con chim nhạn từ phía đông bay đến, 
ông bèn giương cung, tiếng cung kêu 
"phựt", con chim nhạn kia lền rơi 


theo tiếng kêu. Ngụy vương ngạc 
nhiên lắm. Viên tướng bèn giải thích 
con nhạn này bay rất chậm, tiếng 
kêu thảm thiết, chứng tỏ nó đã bị 
thương, nên rất sợ. Vì vậy chỉ nghe 
tiếng cung kêu là rớt xuống. Kinh: 
cung tên, điểu: chim, ch¿: từ nối giữa 
điể, với thành phần bổ nghĩa cho 
kinh cung, con chỉm sợ làn cây 
cong. 

Kinh hồn lạc phách xphách lạc 
hồn kinh 

Kinh hồn táng đảm Sợ hái đến 
mức rụng rời, mất hết hồn vía. “Chiếc 
ca nô ấy vẫn sống, nó chỉ choáng 
váng mà thôi. Sau một phút kinh 
hồn táng đảm, nó quay đầu chạy nốt, 
không kịp bắn nứa.” (Báo Quân đội 
nhân dân 17.10.1974) Táng: mất, đảm: 
mật. 

Kinh hồn táng đởm xkinh hồn 
táng đảm (đớn: đảm) 

Kinh tâm táng đảm xkinh hồn 
táng đảm 

Kinh tâm táng đổm xkinh hồn 
táng đảm (đớn: đảm). 

Kinh thiên động địa Náo động, 
vang đội cả trời đất. “Đêm hôm ấy 
sấm động ầm ầm, gió mưa dậm dật, 
trời đất u ám, thần tướng hò reo 
kinh thiên động địa” (Định Gia 
Khánh-Chu Xuân Diên, “Văn học dân 
gian”). 2. Mạnh mẽ, gây chấn động 
lớn, vang dội. “Đùng một cái mọi 
người mới ngã ngửa ra vì một hành 
động có thể nói là kinh thiên động 
địa mà cô ấy đã làm.” (Tạp chí Văn 
nghệ quân đội, số 21976). Thiên: 
trời địa: đất; kinh trời động đất 
Kinh trời động đất xkinh thiên 
động địa 


Kinh thoa bố quần ăn vận giản 
dị ví như chỉ dùng thoa bằng gai, 
quần bằng vải bố, thô mộc. Thoa: 
trâm cài đầu, kính: gai, bố: vải, mộc. 
Kính hoa thủy nguyệt 1Ô Cảnh 
mộng ảo, huyền diệu, ví như hoa 
trong gương, trăng dưới nước. 2. Lối 
viết, lối diến tả bóng bẩy trong văn 
chương. Kính: gương, thủy: nước, 
nguyệt. trăng. 

Kính lão đắc thọ Tôn trọng, kính 
trọng người nhiều tuổi. Kính: qúi 
trọng, láo: người già, đắc: được, thọ: 
sống lâu. 


Kính nhi viễn chỉ Tôn — trọng, 
ngướng mộ, nhưng rất xa vời, chỉ có 
thể đứng xa chiêm ngưỡng, không 
thể gần gũi được. "Ở ông không thể 
có sự vui mừng, hay một tình yêu, 
mà chỉ là một sự nhìn nhận khách 
quan, nghiêm túc và thuần lí trí, nếu 
không muốn nói là sự kính nhỉ viễn 
chỉ". (Tạp chí Văn học, số 5.1977). 
Khểng Tử có câu: Kính qui thần nhỉ 
uiễn chỉ "Qui thần thì kính trọng 
nhưng nên xa”. Nhi: mà, uiễn: xa, 
chỉ: từ thay cho người sự vật vừa 
nói đến ở trước đó. 
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La quật câu cùng Ở vào thế túng 
quấn, làm mọi cách vấn không tháo 
gỡ được bế tác, khốn đốn, ví như để 
giứ thành Tuy Dương, chủ tướng 
Trương Tuần và bình lính đá phải 
găng lưới bắt chim, đào hang bất 
chuột để có cái ăn, nhưng cuối cùng 
chim cúng hết, chuột cúng sạch, chẳng 
còn gì ăn nữa. L2: lưới (bất chim), 
quật: đào (hang chuột), câu: đều, tận: 
cùng, hết. 

La tước quật thử xla quật câu 
cùng. Lø: lưới, tước: chỉm sẻ, quột: 
đào (hang chuột), (hử: chuột. 

Lá ngọc cành vàng xngọc diệp 
kim chỉ 

Lá rụng về cội x-diệp lạc qui căn 


Lá thắm chỉ hồng xhồng diệp 
xích thằng 


Lạc bất tư thục Ham vui mà quên 
quê hương, bản quốc của mình, ví 
như Lưu Thiện là người nước Thục, 
bị nước Ngụy thôn tính, được vời về 
phục Ngụy, do ham vui mà không 
nhớ Thục, không có tư tưởng phục 
thù, nên được bổ làm quan cho triều 
Ngụy. Béf: không, £⁄: nhớ, thục: nước 
Thục. 


Lạc cực bì sinh Sướng quá thường 
xây ra những sự việc buồn thảm bi 
ai. Trong Sử bí có câu : Tửu cực tắc 
loạn, lạc cực tắc bi "(Uống) rượu nhiều 
qúa thì sẽ loạn, sướng quá thì sẽ xảy 
ra những việc buồn thảm, bị ai". Lạc: 
vui sướng, bi: bưồn. 

Lạc dĩ vong ưu Vui sướng mà 
quên lo. Trong Luện ngữ có câu: Kì 
ui nhân dã, phát phẫn phong thự, 
lạc dĩ uong ưu, bất trí lão chỉ: tương 
chí “Hắn ta là người có việc suy 
chưa ra đã lo nghĩ mất ăn, nghĩ ra 
thì vui sướng, quên lo, chẳng biết 
cái già sắp đến”. Lạc: vui, dĩ: đã, 
uong: quên, u4¿: buồn phiền, lo lắng. 

Lạc dương chỉ quí Văn chương 
cao quí, không ai sánh bì được. Tương 
truyền, xưa ở thành Lạc Dương, có 
Tả Tư làm bài phú “Tam đô” rất 
hay, dân chúng thấy vậy tranh nhau 
chép, vì thế mà giá giấy ở đây tăng 
vọt. Chỉ: giấy. 

Lạc đạo vong bần x. Vui với đạo 
mà quên nghèo, khổ, túng thiếu. 
“Cùng con cháu thuở nói năng truyện 
cú, Dường ngâm câu lạc đạo vong 
bần, Gặp anh em khi bàn bạc sự đời, 
Lại đọc vi nhân bất phú." (Nguyễn 
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Công Trứ, "Hàn nho phong vị phú"). 
Lạc: vui, uong: quên, bần: nghèo. 
Lạc hoa lưu thỦy 1. Vô tình, hờ 
hứng, lạnh nhạt với nhau, ví như 
cánh hoa rơi xuống dòng nước và cứ 
chảy cuốn nhứng cánh hoa trôi. 2. 
Cảnh tượng mùa xuân đã tàn. Lực: 
rơi, lưu: chảy, thủy: nước. 

Lạc nhạn trâm ngư x. trầm ngư 
lạc nhạn 

Lạc thiên tr mệnh Vui với trời mà 
biết mệnh của mình, không còn lo 
lắng gì nữa. Trong Chư Dịch có câu: 
Lạc thiên trị mệnh, cố bất ưu "Vui 
theo sự sắp đặt của ý trời, biết được 
mệnh của mình, không phải lo lắng 
Bì. 

Lam điền sinh ngọc 1L Bế mẹ 
hiền từ thì sinh ra con tử tế. 2. Ở 
hiền thì gặp lành, làm điều nhân 
nghía thì được đền đáp bằng điều 
nhân nghĩa. Do tích: Dương Bá Ung, 
đời Đường nghèo khó mà vẫn nhịn 
ăn giúp người, nhờ vậy mà có người 
đem sỏi đến trả ơn, và bảo đem sôi 
cấy núi Lam Điền, Bá Ung làm theo, 
quả nhiên, sỏi biến thành ngọc. Lam 
Điền: tên quả núi ở Đông Nam huyện 
Lam Điền Thiếm Tây, thời xưa, ở 
núi này có rất nhiều ngọc. 


Lam sơn chướng khÍ Nơi khí hậu 
rừng núi rất độc, gây nhiều tác hại 
tới sức khỏe con người. "Nhưng ở 
trên đất liền bấy giờ lam sơn chướng 
khí nặng nề, lại lắm hùm beo, rắn 
rết nên không dám làm nhà ở." 
(Nguyễn Đức Thuận, “Bất khuất”). 
Lam: khí núi bốc lên, sơn: núi, 
chướng: khí độc ở rừng. 

Lạm vu sung số Người hèn kém, 
không có khả năng nhưng lại đảm 


nhiệm chức vụ quan trọng, đòi hỏi 
phải có khả năng, phải có trình độ 
chuyên môn mới gánh vác được, ví 
như kẻ không biết thổi kèn (vu) mà 
lại dám ở trong dàn hợp xướng kèn. 
Do tích: Thời Chiến quốc, Tè Tuyên 
Vương thích nghe hợp xướng kèn vụ, 
lập nên đội nhạc công đến ba trăm 
người, trong đó có Nam Quách xử 
sĩ, do biết lấy lòng Vương mà được 
yêu quí, đãi ngộ cực trọng hậu. Và 
sau, Tè Tuyên Vương chết, Tè Mắn 
Vương kế vị. Chủ mới cúng thích 
nghe thổi kèn vu, nhưng chỉ thích 
nghe độc tấu, bèn ra lệnh lần lượt 
ba trăm người lên thổi để nghe riêng. 
Sau khi lệnh ban ra thì Nam Quách 
xử sĩ biến mất đâu. Thì ra, Nam 
Quách không biết thổi kèn vu, chỉ 
cầm kèn lẩn trong đám hợp xướng 
mà thôi. Về sau, từ tích này, người 
đời đã tạo nên thành ngữ Lạm, uu 
sung số "Lạm cầm kèn vu để nhập 
vào đám, số người thối kèn vu". Lạm: 
nước tràn ra, quá, không phù hợp, 
uu: một loại kèn, sưng: thêm vào, 
bổ sung, sung số: bổ sung vào con 
số. 

Lan tư huệ chất Ngườ đàn bà 
xinh đẹp, đoan trang, quí phái, ví 
như hoa lan, hoa huệ. Tư: sẵn có, 
bẩm sinh, chết: tính chất, chốt: 
tính chất, bản,tính sẵn có. 

Lang bái vi gian Những kẻ gian 
tà, bất lương câu kết với nhau làm 
điều độc ác, xấu xa,ví như con lang 
và con bái kết hợp với nhau, bắt 
trộm dê nhốt trong chưồng rào cao, 
con bái hai chân sau dài, hai chân 
trước ngắn thì đứng dưới còn con 
lang hai chân sau ngắn, hai chân 
trước dài thì đứng trên cổ con bái 
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mà với bắt. Vi: làm, gian: dối trá, 
lừa lọc. 

Lang bạt kì hồ Lang thang khấp 
đó đây, không định hướng, không ổn 
định ở một nơi nào, ví như con chó 
sói đạp bọc da trước cổ, xoay trở 
lung tung mái, không dừng được. 
"Thiền môn hội tụ mọi cuộc đời sau 
những tháng năm lang bạt kì hồ 
phiêu lưu trong những cuộc chém 
giết đồng loại. "Đạo" đã trở thành 
chỗ động cuối cùng cho mọi kẻ độc 
ác gian tà" (Tạp chí Văn học, số 
4.1977). Lang: chó sói, bạt: nhảy qua, 
kì: nó, của nó, hồ: phần dưới cằm. 
Lang tử dã tâm Độc ác, tham lam, 
ví như lòng dạ của loài lang sói, thú 
rừng. Lưng: con lang, con sói, tứ 
non, bé, đá: (thú) hoang dã, (êm: 
lòng, Nguyên văn: con chó sói tuy 
còn rất bé đã có bản tính hung ác. 


Lãnh ngữ băng nhân Đối xử với 
nhau bằng nhứng lời tệ bạc, lạnh 
nhạt, độc địa. Lánh: lạnh, ngữ: lời 
nói, lãnh ngữ: lời lẽ lạnh nhạt, băng: 
buốt giá, nhân: người. 

Lãnh noãn tự trÌ Không phải nói 
Tõ mới biết, mà lòng tự biết mới 
phải, ví như không cần ai nói mà 
tự mình cảm nhận được nóng hay 
lạnh như thế nào. Lánh: lạnh, noán: 
ấm, ứrí: biết. 


Lao tâm khổ trí Phải vất vả, mất 
nhiều tâm trí, nhọc lòng suy nghĩ 
để giải quyết việc gì. "Ở Trị Thiên 
chúng tôi cúng vậy, vấn đề chọn 
hướng công kích chủ yếu của chiến 
dịch chắc chấn là vấn đề lao tâm 
khổ trí của cấp trên." (Tạp chí Văn 
nghệ quân đội, số 8.1976). Lao: vất 
vả, (âm: lòng, khổ: quá khó khăn về 


vật chất hoặc bị dày vò về tỉnh thần. 


. Lao tâm khổ tứ x. lao tâm khổ 


trí 

Lão bạng sinh châu Người đã già 
mà sinh được đứa con quí, ví như 
con trai già phun ra được viên ngọc. 
Lão: già, bạng: con trai, bạng già 
sinh châu. 

Lão đương ích tráng Ngườ có 
tuổi mà vẫn khỏe, làm được nhiều 
việc có ích lợi cho đời. H4o: già, 
đương: nên, cần, ích: càng. Nguyên 
văn: tuổi đã cao, chí khí cùng cần 
tráng kiện. 

Lão giả an chỉ Người già cầu an 
phận, không để tâm lo lắng việc gì 
nứa. "Từ đó lão không thèm nói gì 
nứa. Lão tự cho mình đã già, láo giả 
an chỉ, thế là ổn". (Báo Văn nghệ 
14.9.1973). Láo: già, giả: người, an: 
yên, chỉ: từ thay thế cho điều đã 
nêu trước. 

Lão giang cự hoạt Kẻ từng trải 
nhiều trong đời thì thủ đoạn càng 
nham hiểm, gian xảo. Láo: già, gian: 
gian ngoan, cự: to, hoạt: nham hiểm. 
Lão kí phục lịch Người tài năng 
thì dù già cả chí vẫn lớn, ví như 
ngựa già nằm ở tàu mà lòng vẫn 
hướng nơi nghìn dặm. Trong Nguy 
uúứ đế tập có câu: Láo kí phục lịch, 
chí tại thiên lí, liệt sĩ mộ niên, trúng 
tâm bất dĩ "Ngựa tuy nằm tàu nhưng 
chí ở nghìn dặm, người nghĩa liệt 
đến tuổi già, chí khí mạnh mẽ, mãnh 
liệt". Láo: già, kí: con ngựa tốt, cũng 
dùng chỉ người có tài năng đức độ, 
phục: cúi xuống, quì xuống, lịch: tàu 
ngựa. 

Lão lai tài tận Đã đến tuổi già, hết 
năng lực, tài cán. "Ấy ta cứ trông 
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chờ lớp hậu sinh còn tôi thì lão lai 
tài tận rồi". (Tạp chí Văn nghệ quân 
đội, số 111977). Lão: già, lai: lại, 
đến, tới, fài: năng lực, đớn: cùng, hết. 
Lão mã thức đồ Người từng trải, 
có nhiều kinh nghiệm thì giải quyết 
công việc chín chắn và hiệu quả hơn. 
Do tích: Thời Xuân Thu, quân Tề bị 
lừa vào bãi sa mạc, không biết đường 
ra như thế nào, nhờ Quản Trọng 
nghĩ ra việc thả ngựa già để quân 
tướng đi theo ngựa mà trở về được 
nơi đóng quân trước đó. Lão: già, 
mã: ngựa, thức: nhớ, đồ: đường. 
Lão mưu đa kế Người già có nhiều 
mưu kế, giàu kinh nghiệm trong việc 
giải quyết mọi vấn đề. Lao: già, đa: 
nhiều. 

Lão ngưu sị độc Cha mẹ nuông 
chiều con cái, giống như trâu bò già 
liếm vuốt nghé (bê) con. Láo: già, 
_nguu: trâu, bò, sị: liếm, độc: bê, nghé. 
Lão nông trị điền Người nông dân 
nhiều tuổi, gắn bó với nghề nông nên 
hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm 
về ruộng đất và trồng trọt. Láo: già, 
tri: biết, điền: ruộng. 

Lão thảo tắc trách Vô trách 
nhiệm, làm qua loa cho có, cho xong 
chuyện. Lão: già, thảo: cỏ, lão thảo: 
viết thảo (chữ Hán), làm việc qua 
loa, đại khái, đức: không thông, trách: 
phần việc phải làm, đốc trách: qua 
loa cho xong việc, thiếu trách nhiệm. 
Lâm cục giả mê Người trong cuộc 
thường thiếu sáng suốt, tỉnh tường. 
Lâm: đến lúc, ở vào (tình thế), cục: 
cuộc, tình thế, giỏ: người, mê: không 
sáng suốt. 

Lâm khát quật tỉnh x. khát nhi 
quật tỉnh 


Lâm thâm lí bạc 1. Ở vào tình thế 
hiểm nguy, nơi có nhiều cạm bấy, ví 
như đến những vực sâu, dấm đạp 
lên lớp băng mỏng. 2. Phải hết sức 
thận trọng, cảnh giác. Lâm: rừng, 
thâm: sâu, lí: dẫm lên, bạc: mỏng, ở 
đậy chỉ lớp băng mỏng. 

Lâm tuyền khoáng.dã Nơi trống 
trải, xa xôi, vắng lặng, gây cảm giác 
u bưồn, lạnh léo, ví như nơi rừng 
hẻo lánh, cánh đồng trống trải. Lâm: 
rừng, đyền: suối, khoáng: trống trải, 
dá: cánh đồng. 

Lẫm liệt oai phong x. uy phong 
lẫm liệt 

Lẫm liệt uy phong x. uy phong 
lắm liệt 

Lậu băng vi giấm Làm việc vô ích, 
không đem lại kết quả gì, ví như 
việc đếo, điêu khắc tảng băng để làm 
gương soi thì chẳng bao giờ thành. 
Lậu: điêu khắc, chạm, 0i: làm, giám: 
gương soi. 

Lấy độc trị độc x. di độc chế độc 
Lê bạc lòng thành x. lễ bạc tâm 
thành 

Lễ bạc tâm thành Làng thành 
tâm, chân thực của người dâng cúng 
là qúi, chứ lễ vật ít hay nhiều không 
quan trọng. "Các cụ vẫn bảo lễ bạc 
tâm thành, có thì phẩm cản, nải 
chuối, không thì hương hoa cũng 
được". (Nhiều tác giả, "Cô gái áo 
xanh"). Bạc: mỏng, đêm: lòng, thành: 
chân thật. 

LỄ khinh nhân ý trọng Lòng 
thành tâm, chân thật, ví như lễ phẩm 
tuy nhỏ, nhưng đáng quí ở tấm lòng. 
Khính: nhẹ, nhân: người, ý: ý nghị, 
tình cảm trong lòng, trọng: nặng. 
Lê khinh tình nghĩa trọng x lế 


8ã 


khinh nhân ý trọng 

Lễ thượng vãng lai Trong quan 
hệ rất cần phải giữ mối quan hệ qua 
lại có tính chất lễ nghĩa (nếu không 
sẽ bị mai một mất dần). Thượng: coi 
trọng, uáng: đi, lai: đến. Trong Lễ 
kí có câu: Lễ thượng uãng lai, uãng 
nhỉ bất lai, phi lễ dã; lai nhỉ bất 
uãng, diệc phi lễ dã "Về mặt lễ nghĩa, 
phải có đi lại, chỉ đi mà không lại, 
thì không phải lễ, chỉ lại mà không 
đi thì cũng không phải lễ"; gần nghĩa 
có đi có lại mới toại lòng nhau. 

Lễ tiên binh hậu Lối đánh đầy 
mưu chước, vừa dùng của cải, lễ lạt 
mua chuộc đi trước, lại vừa dùng 
quân sự theo sau để dành thắng lợi 
dễ dàng hơn. "Hồ công quyết kế thừa 
cơ, Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập 
công". (Nguyễn Du, "Truyện Kiều"). 
Tiên: trước, binh: lính, quân đội, hậu: 
SAU. 

Lê vô bất đáp Phải trả lời, đáp lại 
thì mới có thể giữ lại mối quan hệ 
tốt đẹp, ví như khi hành lễ, sau khi 
nhận lễ rồi thì nhất định phải báo 
lại, đáp lại. Vô: không, không có, bất: 
không. 

Lệ vũ sầu vân Buồn đau, thương 
tâm vô cùng, ví như khóc nước mắt 
tuôn như mưa, bưồn sầu như mây. 
Lệ: nước mắt, uú: mưa, sằw: buồn, 
Dán: mây. 

LÍ gia cát ái Dứt bỏ hoàn toàn cối 
trần, dứt bỏ mọi sự cám dỗ gia đình, 
của cải, tình yêu để tu khổ hạnh. 
lí: la bỏ, gia: gia đình, nhà cửa, 
cát: cắt, đi: tình yêu. 

LÍ hương biệt quán Rời bỏ quê 
hương, bản quán đi biệt xứ. H¿: rời 
bỏ, hương: làng, làng quê, quán: quê 


nhà, nơi sinh, nơi ở, biết: phân chia. 
LÍ kinh phản đạo Làm trái, không 
theo luân thường đạo lí. Hi: xa rời, 
không tuân thủ. 

Lí hạ chỉnh quan Tránh những 
điều dễ gây sự hiềm nghỉ của người 
khác, ví như dưới cây mận không 
nên sửa mú, sợ người ta nghĩ là mình 
hái trộm quả. Lí: (cây, quả) mận, 
hạ: dưới, quan: mũ. 

LÍ tại tuyệt ngôn Lới hành đạo của 
Thiền Tông là lặng thỉnh mà nhập 
đạo. Tại: ở, ngôn: lời nói. 

Lí vô nhị thị Lá phải, chân lí chỉ 
có một, không bao giờ có hai. Vô: 
không, nhị: hai, thị: phải. 

Liêm ngoan nhập nọa Có sức 
cảm hóa, lôi kéo mãnh liệt, khiến 
những kẻ hư hỏng, lười biếng trở 
nên liêm chính, siêng năng. Liêm: 
liêm khiết, ngoan: gàn, bướng, cố 
chấp, nọa: yếu hèn. 

Liêm tuyền nhượng thủy — Đất 
sinh ra nhứng con người lương thiện, 
nhân nghĩa, ví như dòng suối Liêm 
Tuyền là dòng nước trong sạch luôn 
cung cấp một loại nước có tên gọi 
"nhượng thủy", chuyên dùng để cúng 
tế. Liêm tuyền: tên gọi một dòng 
suối, cúng để chỉ dòng, nguồn nước 
trong sạch (jiêm: tỉnh khiết, tuyền: 
nguồn), nhượng thủy: tên gọi một 
loại nước chuyên dùng cho việc lễ 
(thủy: nước, nhượng: nhường). 

Liên chỉ hồ điệp Nối tiếp nhau, 
liên miên, không ngừng, không dứt. 
"Đường đèo ngoặt chứ "chỉ" liên chỉ 
hồ điệp". (Nguyễn Tuân, "Sông Đà'). 
Liên: liền, chỉ: cành, hên chỉ: liền 
cành, hồ điệp: bươm bướm. 

Liên hồi kì trận Liên tiếp, đồn dập 


hết đợt này đến đợt khác. "Anh vẫn 
nhắm mắt, vớ cái chăn đập liên hồi 
kì trận trước cửa hầm. Dực cúng lấy 
màn đập lửa ở bên kia' (Tạp chí 
Văn nghệ quân đội, số 1.1971). Liên: 
liền, bì: của nó, của chúng nó. 
Liên hương tích ngọc Háo sắc, 
ham chuộng tình dục. Liên tích: yêu 
qui, ngọc hương: chỉ người con gái. 
Liệt hỏa thí kim Có ở trong những 
hoàn cảnh gian nan, nguy hiểm mới 
thi thố được tài năng, mới thể hiện 
được chí khí, lòng trung thực của 
con người, ví nhự qua lửa dữ mới 
nhận rõ, biết rõ được vàng thật. Liệt: 
(lửa) nóng, hỏa: lửa, thí: thị, khảo 
nghiệm, kim: vàng, lửa thử vàng. 
Liêu đông chỉ thỈ Ngu độn, kém 
hiểu biết, ví như con lợn của Liêu 
Đông vậy. Chỉ: của, thỉ: lợn. 

Loan phượng (phụng) hòa minh 
Vợ chồng hòa thuận, thương yêu nhau, 
ví như đôi chim phượng cùng hót. 
Loan, phượng: đôi chỉm phượng trống 
mái, tượng trưng cho cặp vợ chồng 
đẹp đôi, hòa: cùng, mình: hót. 
Loạn hàng thất thứ Hón loạn, 
không còn đội ngủ, trật tự chỉnh tề. 
Loạn hàng: hàng lối hỗn loạn, (hđí: 
mất, ¿hứ: thứ tự, trật tự. 


Loạn quan loạn quân x hỗn 
quân hỗn quan 
Loạn quân loạn quan x. hỗn 
quân hỗn quan 


Loạn thần tặc tử Những kẻ vi 
phạm đạo đức phong kiến nói chung 
như bầy tôi làm loạn, con làm giặc. 
Thần: bề tôi của vua, loạn thần: bề 
tôi làm loạn, tặc: phản, #2 con, đặc 
tử: đứa con làm giặc. 

Loạn thất bát tao Lận xôn, rối bời, 


không theo một trật tự nào cả. Loạn 
tao: lộn xộn, thất. bảy, bát: tám, cấu 
trúc (hát... bát, ... thất bát... để chỉ 
một số lượng không xác định; loạn 
xị bát nháo. 

Loạn xị bát nháo x. loạn thất bát 
tao 

Loát miêu trợ trưởng Nóng vội, 
muốn mau chóng mà đốt cháy giai 
đoạn, làm hỏng việc, ví như người 
muốn nhanh có lúa ăn đã kéo cây 
mạ non lên cao, thì chẳng những mạ 
không thể chóng tốt, mà còn đứt rễ, 
chết luôn. Loáf: kéo, nhổ, miêu: mạ 
non, frợ: giúp, trưởng: lớn. 

Long bàn hổ cứ Thế đất hiểm yếu, 
linh thiêng (rồng uốn khúc, hổ ngồi). 
Trong Ngô lực có ghi: thời Tam Quốc, 
Gia Cát Lượng nhận định địa hình 
ở Kim Lãng (Nam Kinh) như sau: 
Chung sơn long bàn, thạch thành hổ 
cứ "Chung sơn như con rồng quấn 
vây quanh phía đông, thạch đầu thành 
như con hổ qưì phục ở phía tây". 
Long: rồng, bàn: uốn, quấn vòng 
quanh, cứ: quì phục. 

Long li qui phượng (phụng) B 
tứ linh, tức là bốn con vật linh thiêng 
(cũng hàm chỉ nhứng người hùng, có 
chí hướng tốt đẹp). "Bạn vàng lại gặp 
bạn vàng, Long li qui phụng một đàn 
tứ linh.“ (Ca dao). 

Long phi phượng vũ Có lối viết 
phóng bút, các nét chữ đưa một cách 
tự nhiên, thoải mái, bay bướm. Long: 
rồng, phi: bay, uú: múa, rồng bay 
phượng múa 

Lòng như dao cắt x tâm như 
đao cắt 


Lỗ ngư hợi thỈ Có tính hồ đồ, làm 
ăn bừa bãi, không cẩn thận, ví như 
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người viết chữ /ố thành chứ ngư, 
viết chữ hợi lại lầm chữ (hi 

Lộ đồ dao viên Đường xá xa xôi. 
Lộ, đồ: đường, dao uiễn: rất xa. 

Lộ kiến bất bình Có tỉnh thần 
nghĩa hiệp, thấy bất bình là ra tay 
can thiệp, trợ giúp. Lộ: đường, biến: 
thấy. 

Lộc trọng quyền cao Có địa vị và 
quyền thế cao, được hưởng nhiều 
bống lộc. Trọng: nặng. 

Lộc tử thùy thủ Người nào giành 
được nước là giành được ngôi vua. 
Lộc: nai, tử: chết, lộc tử: con nai 
chết, ¿hùy: ai, thủ: tay, thùy thủ: về 
tay ai, ở đây có hiện tượng chơi chứ 
đồng âm khác nghĩa giữa lóc "con 
nai" và lộc với nghía "bổng lộc". Có 
câu Tần thất kì lộc, thiên hạ cộng 
trục chỉ "Nhà Tần mất nai, thiên hạ 
đua nhau đuổi bất", với hàm ý là 
"thiên hạ đua tranh giành ngôi nước 
Tần". 

Lôi lệ phong hành Nhanh chóng, 
chỉ trong chốc lát đã làm xong, giải 
quyết xong, ví như tốc độ sấm nổ, 
gió cuốn. Lôi: sấm, lệ: nổ (to), phong: 
gió, hành: đi, cuốn. 

Lộng giả thành chân Đùa mà rồi 
thành thật. Lộng: làm, chơi, chân: 
thật. 

Lợi bất cập hại Cái lợi không bù 
được cái hại; tưởng là có lợi nhưng 
thực ra hại nhiều hơn. "Một số đồng 
chí phản đối, cho là được thêm lúa, 
thêm lợn, nhưng lại sai đường lối, 
lợi bất cập hại". (Báo Đại đoàn kết 
10.12. 1980). Bấí: không cập: kịp. 
Lợi dục huân tâm Hám danh lợi 
quá mức, ví như dục vọng về danh 
lợi luôn sôi sục trong tâm can. Dục: 


muốn, ham muốn, hưần: hun, thúc 
giục, âm: lòng. 
Lợi linh trí hôn Danh lợi làm cho 
đầu óc, lòng dạ trở nên tối tăm, u 
mê. Hinh: làm cho, khiến cho, hón: 
u mê, tăm tối. 


Luân thường đạo lÍ Phép tắc đạo 
đức qui định mọi người phải tuân 
thủ để ứng xử đúng trong mọi quan 
hệ gia đình và xã hội. Luân thường: 
đạo đức hằng ngày, đạo lí: lí lẽ hợp 
với đạo đức mà mọi người phải theo. 
Lục âm nhất dương Hết suy lại 
tới thịnh, hết xấu lại tới tốt đẹp. 
Lục: sáu, âm, dương: hai nguyên lí 
cơ bản của trời đất, từ đó tạo ra 
muôn vật, nhất: một. 

Lục diệp thành âm Người con gái 
đã lấy chồng, đã có con cái, không 
còn như xưa, ví như chiếc lá xanh 
đã phát triển, đã tỏa rộng thành 
bóng mát rồi. Lực: xanh, điệp: lá, 
âm; bóng râm. 

Lũy noãn chỉ nguy Ở vào tình thế 
nguy ngập, có thể sụp đổ, tan nát 
hoàn toàn, thường do quá đam mê 
không biết dừng đúng lúc, đúng chỗ, 
ví như việc chồng trứng lên cao, càng 
chồng lên càng có nguy cơ sụp đổ, 
tan tành. Lứy: chồng, noán: trứng, 
chỉ: của, Nguyên văn: sự nguy hiểm 
của (uiệc) xếp chồng trứng (lên nhau). 
Lư sơn chân diện Không rhận rõ, 
không hiểu được bản chất, lòng dạ 
như thế nào, ví dụ như núi Lư sơn 
quanh năm mây phủ khó biết rõ 
hình thù của nó ra sao vậy. Nguyên 
đây là ý một câu thơ của Tô Thức, 
đời Tống viết về Lư sơn: Bất thức 
Lư sơn chân diện mục, nghĩa là "chẳng 
biết mặt múi của Lư sơn như thế 


nào". Lư sơn: núi Lư sơn, chân: thật, 
điện: mặt. 
Lửa cháy đổ thêm dầu x. 
thượng gia (kiêu) dầu 
Lửa thử vàng x. liệt hỏa thí kim 
Lựa người cắt áo x. xứng thể tài 
M 
Lực bất tòng tâm Muốn làm việc 
tốt, việc nghĩa nhưng không có thực 
lực, khả năng. Lực: sức, bấf: không, 
tòng: theo, tâm: lòng. 


hỏa 


Lưới trời khôn thoát x  — thiên 
võng nan đào 
Lương cao bổng hậu Có nhiều 


quyền lợi, bổng lộc (hệu: dày). 
Lương dược khổ khẩu Điều ngay 
thẳng gây khó chịu, ít được chấp 
nhận, nhưng cố gắng nghe và làm 
theo thì dễ được việc, ví như thuốc 
tốt thì làm đắng miệng, nhưng chịu 
khó uống lại khỏi bệnh. Lương: tốt, 
dược: thuốc chứa bệnh, khổ. đắng, 
khẩu: miệng. Trong tiếng Việt dùng 
thuốc đẳng dã tật. 

Lương đống triều đình Những 
quan lại tài năng, làm trụ cột triều 
đình. Lương: rường nhà, đống: cột 
cao nhất trong nhà. - 

Lương y như tử mẫu Thầy thuốc 
như người mẹ hiền. Lương: tốt, từ: 
hiền, mẫu: mẹ. 

Lưỡng bại câu thương Đá tranh 
chấp, đối chọi nhau thì đều thất 
thiệt, đều đau thương, vì thế không 
nên gây chiến, đối đầu nhau. Lưỡng: 
hai, bại: thua, cầu: cùng, đều, thương: 
bị thương. 

Lưỡng ban quần thân Các bề tôi, 


người thân cận của nhà vua. "Sở 
Vương phán hỏi lướng ban quần thần". 
(Nguyễn Đình Chiểu, "Lục Vân Tiên"). 
Lưỡng: hai, quần: đám đông. 
Lưỡng diện nhị thiệt Tráo trở, lật 
lọng, không đáng tin tưởng, ví như 
kẻ có hai mặt, hai lưới, trước người 
này thì nói thế này, trước người kia 
lại nói thế khác. Lưng: hai, diện : 
mặt, nhị: hai, thiệt; lưỡi. 
Lưỡng đầu thọ (thụ) dịch Nhiều 
kẻ thù, phía nào cúng phải đối phó, 
chống chọi, ví như bị kẹp giữa hai 
đầu đường đều có giặc. Lướng: hai, 
thọ (thụ): nhận. 
Lưổng hổ tranh đấu Hai nước lớn, 
hai kẻ mạnh đánh nhau, ví như hai 
con hổ đấu nhau vậy. Lưởng: hai. 
Lượng thể tài y x khán thái 
ngật phạn, lượng thể tài y 
Lưu danh thiên cổ Danh tiếng, 
tên tuổi và sự nghiệp được lưu truyền 
muôn đời. "Khuất Nguyên viết Li tao, 
Tư Mã Thiên viết Sử kí, Nguyễn Du 
viết truyện Kiều, đâu phải muốn lưu 
danh thiên cổ mà vì đời có sự đau 
đớn bất bình, ngọn bút, tờ giấy không 
thể im được. (Báo Văn nghệ 
19.1.1971). Thiên: nghìn, thiên cổ: 
nghìn năm, mái mái, ⁄¿: giữ, danh 
: tên, tên tuổi, tiếng tăm, danh tiếng. 
Lưu phương bách thế Danh 
thơm lưu truyền muôn thuở. Lưu: để 
lại về sau, phương: thơm, tiếng thơm, 
bách: trăm, thế. đời. 
Lưu truyền vạn đại Truyền 
tồn tại mái mái. Đại: đời. 


lại, 


M 


Ma chử thành châm Kiên trì, 
nhẫn nại trong công việc, nhất định 
sẽ đạt được kết quả, ví như kì công 
mài giúa thì cái chày sắt cũng có 
thể trở thành chiếc kim khâu. Theo 
Tiềm xác loại thư. Thời niên thiếu 
Li Bạch rất chán học, muốn bỏ dở 
chừng. Một hôm, cậu Lí gặp một bà 
già trên đường đang mài một thanh 
sắt. Bà bảo là bà sẽ mài thành chiếc 
kim. Cậu Lí cảm động lắm, về nhà 
bèn dốc sức học hành. Kết quả thành 
tích đạt rất cao (sau này ông trở 
thành nhà thơ nổi tiếng đời Đường, 
lưu danh thiên cổ). Ma: mài, chứ: 
cái chày, châm: kim. 

Mã cách quả thÌ Cảnh chết chóc 
khốc liệt, hi sinh nơi chiến trường, 
không quản thân xác không được 
chôn cất đàng hoàng phải lột da 
ngựa để bọc. Trong Hậu Hán thư có 
câu: Nam nhi yếu đương tử uu biên 
đã, dĩ mã cách quả thị hoàn táng, 
nhĩ hà năng ngọa sàng thượng tại 
nhị nữ tử thủ tai "Đấng nam nhỉ nên 
chết ở nơi biên ải, chốn chiến trường 
lấy da ngựa bọc thây mà chôn, chứ 
sao lại có thể nằm ở trên. giường 
trong vòng tay của đàn bà con trẻ 


sao đặng"'. Mã: ngựa, cách: da, quả: 
bó, bọc, ¿h¡: thân thể người đã chết; 
da ngựa bọc thây 

Mã tích xa trần Gái còn lưu lại, kỉ 
niệm của người đi xa để lại, gây nỗi 
nhớ thương cho người ở lại, ví như 
nhìn vết xe ngựa, đá bụi bay sau xe 
người đi xa dần, những người ở lại 
không khỏi bùi ngòi, nhớ nhung. Mã: 
ngựa, đích: dấu vết, xa: xe, trần: bụi. 
Mã tiền bát thủy Đá lỡ lầm, làm 
điều sai trái thì không cứu ván, ví 
như bát nước đã đổ rồi thì không 
thể hốt đầy lại. Do tích: Thời nhà 
Hán có Chu Mã Thần, do bần hàn 
mà bị phụ tình. Đến ngày hiển vinh, 
trở lại làm thái thú ở quê nhà, người 
vợ cú ra trước đầu ngựa xin tha thứ, 
xin được trở lại với chồng. Chu Mã 
Thần sai người đổ bát nước xuống 
đất, trước đầu ngựa, rồi bảo vợ cũ 
hốt lại sao đầy như cú thì vợ chồng 
trở lại như xưa Người vợ củ cảm 
thấy nhục và đã tự tử Má: ngựa, 
tiền: trước, bát: đổ nước, thủy: nước. 
(xem thêm phúc thủy nan thu). 
Mạc thiên tịch địa Không cửa 
nhà, chịu cảnh dãi đầu mưa nắng. 
Mạc: màn, thiên : trời, tịch: chiếu, 


địa: đất, màn trời chiếu đất 

Mai cốt bất mai danh Phải giữ 
thể diện, danh tiếng ở đời, ví như 
con người khi chết có thể chôn được 
thỉ thể chứ danh tiếng dù là xấu 
hay tốt thì cũng mãi mái để đời. 
Mai: chôn, cốt: xương, bấf: không, 
danh: tên, tên tuổi danh tiếng. 
Mai danh ẩn tích Sống ấn giấu, 
không để lộ tung tích cho người khác 
biết. "La nghĩ đến mẹ con La sẽ cùng 
sống như thế nào ở các huyện, các 
châu rừng núi, lần hồi rau cháo với 
nhau, mai danh ẩn tích." (Nguyên 
Hồng, "Thời kì đen tối"). 2. Ấn giấu, 
tiềm ẩn sâu kín bên trong. "Chính 
Đồ Chiếu là Lục Vân Tiên, chính Đồ 
Chiếu cúng là ông Ngư, ông Tiều. 
Ngư Tiều ở đây có cái tri thức của 
người lao động, cái thanh cao mai 
danh ẩn tích." (Nhiều tác giả, "Mấy 
vấn đề cuộc đời và thơ văn Nguyễn 
Đình Chiếu"). Mai: chôn, danh: tên, 
ẩn: giấu, tích: dấu vết. 

Mại quốc cầu danh x. mại quốc 
cầu vinh (danh: tên, tên tuổi, danh 
tiếng) 

Mại quốc cầu vinh Vì lợi ích cá 
nhân mà cam tâm bán nước, làm tay 
sai cho giặc ngoại xâm. Mại: bán, 
quốc: nước, cầu: mong muốn, theo 
đuổi, uinh: (cây cỏ) tốt tươi; vẻ vang, 
bán nước cầu vinh. 

Màn sương chiếu đất x. tịch địa 
mạc thiên 

Màn trời chiếu đất x. 
mạc thiên 

Mãn cảnh trân Chết, ví như đá đầy 
đủ, thỏa mãn cảnh sống trên cối đời. 
Mán: đầy, trần: bụi, cõi đời. 

Mãn nguyệt khai hoa (Người đàn 


tịch địa 


bà) sinh nở. "Khối tình mang nặng 
vì ai Chín tháng mười ngày mãn 
nguyệt khai hoa”. (Tú Mớỡ, "Nụ cười 
kháng chiến"). Mán: đủ, đầy, đầy đủ, 
nguyệt: tháng, khai: nở. 

Mấn thành phong vũ Bàn tán xôn 
xao, có nhiều dư luận trước sự việc 
nào đó, ví như gió mưa đầy thành. 
Mãn: đầy, phong: gió, uử: mưa. 
Mãn tụ thanh phong Quan thanh 
lim, chính trực trong triều vua, ví 
như các quan thời xưa thường mặc 
áo dài, có ống tay chùng, những vị 
mà ống tay chùng không bỏ của đút 
lót thì gió có thể lùa vào mát mẻ. 
Man: đầy, đủ, đầy đủ, tụ: ống tay 
áo, thanh: trong, phong: gió. 

Mang thích tại bối Phấp phỏng, lo 
âu, không yên tâm được, ví như cái 
gai đâm sau lưng, đứng ngồi không 
yên. Theo Hớứn thư, Hán Huyên Đế 
khi vừa lên ngôi liền đi bái kiến 
miếu cao tổ, một đại tướng quân ngồi 
lên một xe phò tá Hán Huyên Đế 
rất sợ viên đại tướng này và cảm 
thấy như là có gai đằng sau lưng. 
Mang: cái gai, thích: đâm, tại: ở, bối: 
lưng. 

Manh nhân hạt mã Mù quáng, 
không biết liệu bề khó khăn, xem 
tình hình thực tế ra sao mà đã vội 
làm, dấn đến thất bại, ví như người 
mù cưới ngựa mù ởi trong đêm vậy. 
Trong Thế thuyết tân ngữ có câu: 
Manh nhân bị hạt mã, bán dạ lâm 
thâm trì "Người mù cưỡi ngựa đui, 
đi về phía ao sâu lúc nửa đêm" Manh: 
mù, nhén: người, manh nhân: người 
mù, hại: mù, má: ngựa. 

Mạnh thường quân Người có lòng 
bác ái, hào hiệp có thể đứng ra giúp 
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đỡ, bảo trợ, ví như Mạnh Thường 
Quân, người nước Tề, họ Điền, tên 
Văn, rất hiếu khách và phong lưu 
hào hiệp, trong nhà lúc nào cúng ba, 
bốn nghìn khách. 

Mao cử tế cố Ma lanh, tỉnh khôn, 
tỏ ra thành thật, ghi, kế từng chỉ 
tiết nhỏ nhặt, như chiếc lông, cái lá 
để che lấp nguyên nhân chính yếu, 
quan trọng nhất. Mao: lông, cử: giơ 
lên, đưa ra, mao cử: liệt kê ra các 
sự việc chỉ tiết vụn vặt, ¿ế: nhỏ, bé, 
cố: cú, tế cố: nhứng sự việc vụn vặt. 
Nguyên thành ngữ này là một câu 
trong Tống sử mao cử tế uụ (vụ: 
công việc). 

Mao thất bì đơn Đánh mất kẻ trực 
tiếp bảo vệ, người thân tín của mình 


thì bản thân phải đương đầu với khó - 


khăn nguy hiểm, ví dụ như làm mất 
lông thì da sẽ bị trơ ra. Mao: lông, 
thất: mất, bì: da, đơn: lê loi. 

Mao toại tự tiến Mạnh dạn tiến cử 
mình đảm đương trách nhiệm quan 
trọng, vì tin ở tài đức của mình, ví 
như Mao Toại thời Chiến quốc, tự 
xin theo đoàn tùy tùng của Bình 
Nguyên Quân sang nước Sở điều đình 
với vua Sở, ở đó, may nhờ tài năng 
của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân 
mới thu được thành công như ý 
muốn. Mao Toại: tên riêng, #⁄ bản 
thân, chính mình. Trong tiếng Hán 
dùng mao toại tự tồn (tồn: tiến củ). 
Mạo hợp tâm lÍ x. Mao hợp thần 
HH đớm: lòng, nội tâm) 


Mạo hợp thần lÌ Không thành 
thực, thật tâm với nhau, ví như hai 
kẻ dáng mạo bên ngoài tỏ ra hợp 
với nhau nhưng lòng lại xa cách, 
khác biệt nhau lắm. Mạo: dáng vẻ, 


tướng mạo, (hần: nội tâm, Ùj: tách, 
rời. 

Mạo vi cung kính Không thật 
tâm, chỉ có bề ngoài làm ra vẻ cung 
kính mà thôi. Mạo: dáng vẻ (ngoài), 
u¿: làm. 

Mạt học phu thụ Không có vốn 
kiến thức cơ bản, kiến thức không 
sâu, không chắc, ví như chỉ học ở 
đằng ngọn thì không có kiến thức 
cơ bản, còn học ở bề ngoài thì thu 
nhận kiến thức không sâu, không 
bền chắc. Mọi: ngọn, mại học: học ở 
đằng ngọn; không có học vấn cơ bản, 
phu: vò, thự: cây, phu thụ: vồ cây, 
da, chỉ có kiến thức bên ngoài, không 
sâu. 

Mạt vận cùng đồ Hết thời, sụp đổ 
cơ nghiệp hoàn toàn. Mại: ngọn, cùng, 
uận: số phận, số mệnh, đồ: đường. 

Mặc khách tao nhân Khách văn 
chương, khách quí phái. "Tại vợ thằng 
Hoài Giang nó làm cỗ bắt thết cả 
nhà nhưng các mặc khách tao nhân 
lại chỉ thích thanh đạm ấy mà". 
(Nguyên Hồng, "Thời kì đen tố). 
Mặc: mực, mặc khách: khách văn 
chương, /ao: văn chương, có gốc từ 
thể thơ /œo, tức là bất chước lối cách 
bài thơ L¡ ao của Khuất Nguyên. 


Mặc thủ thành qui Bảo thủ, cố 
chấp, không chịu thay đổi cách nhìn 
nhận, quan niệm cho phù hợp với 
thời đại ví như có độ vững chắc 
giống hệt Mạc Tử giữ thành, chín 
lần Kinh vương sai quân đem thang 
trèo lên chiếm thành mà vẫn bị đẩy 
lùi. Thử: giữ, mặc: thời Chiến quốc, 
Mặc Tử là người nổi tiếng bảo vệ 
thành, gưi: compa; qui tắc, thành 
qui: trở thành qui tắc thông dụng. 


Mặt người dạ thÚ x. nhân diện 
thú tâm 

Mặt vuông chứ điền x. 
phương như điền 

Mây gió trăng hoa x. phong hoa 
tuyết nguyệt 

Mễ châu tân quế (Thời buổi) đói 
kém, giá cả đắt đó, ví như gạo quí 
và đắt như châu ngọc, củi hiếm hoi 
và đất như quế. Tán: củi, mế: gạo; 
gạo châu củi quế. Trong Chiến 
quốc sách có ghi: Sở quốc chỉ thực 
quí uu mễ, tân quí uu quế "Lương 
thực ở nước Sở quí như ngọc, củi 
quí như quế”. 

Mĩ ngọc đãi giá Người con gái 
xinh đẹp kén chọn, chờ gặp trai tài, 
xứng đáng với mình, ví như ngọc còn 
đợi được giá vậy. Mĩ: đẹp, đãi: đợi, 
giá: giá cả. 

Mĩ tục thuần phong x. 
phong mí tục 

Mĩ vị cao lương x. cao lương mĩ 
vị 

Miệng ăn núi lở x. tọa thực băng 
sơn 

Minh châu ám đầu Người tài giỏi, 
hiền đức phải sống cùng với những 
người tầm thường, ví như ngọc sáng 
vứt vào nơi tăm tối. Minh: sáng, 
châu: châu ngọc, ngọc trai, đm : tối, 
đầu: ném, vứt. 

Minh nguyệt thanh phong x. 
thanh phong minh nguyệt 

Minh tâm khắc cốt x khác cốt 
minh tâm 

Minh tranh ám đấu Mau thuấn, 
tranh đấu gay gất, không khoan 
nhượng nhau, ví như hai bên ở ngoài 
sáng thì tranh nhau, trong tối thì 
đánh nhau, tranh giành đánh chiếm 


điện 


thuần 


mọi nơi, mọi lúc. Minh: sáng, ám: 
tối. 

Minh thương ám kiếm Rơi vào 
tình thế ngặt nghèo, hiểm nguy, chế 
nào cũng bị công kích cả, ví như ở 
ngoài sáng thì thương, trong tối thì 
kiếm đâm, không biết xoay trở ra 
sao. Minh: sáng, thương: giáo, vũ khí 
thời xưa, đm: tối. - 

Minh thương dị đóa, ám tiên nan 
phòng Sự công kích trực diện dễ 
đối phó hơn là sự công kích, tấn 
công ngầm, ví như ngọn thương sáng 
thì dễ nấp dễ tránh, còn múi tên 
ngầm, tối thì khó mà phòng, tránh 
được. Minh: sáng dị: dễ, đóa: nấp, 
ám: tối, tiễn: tên, nan: khó. 

Mò kim đáy bể x hải để lao 
châm 

Mộ cổ thần chung x. thần chung 
mộ cổ, 

Mộc hầu nhỉ quan 1. Nóng tính 
thiếu kiên nhẫn kìm nén tình cảm 
của mình, ví như tính cách của loài 
khỉ vượn. 2. Chú trọng hình thức, 
tô vế cho đẹp, cho mí miều ở bên 
ngoài vì không biết được thực chất 
bên trong của mình là tồi kém, xấu 
xí, ví như loài khi không biết mình 
là xấu, tưởng đội nón mú vào sẽ xinh 
đẹp và được người khen. Mộc hằu: 
vượn, nhi: mà, quan: mũ. Nguyên 
văn: Uượn mượn mũ người. 

Mộc vũ trất phong Chịu đựng 
nhiều vất vả, gian nan, ví như phải 
gội gió dầm mưa suốt một thời gian 
dài. Mộc: gội (đầu), uứ: mưa, trới: 
chải (đầu), phong: gió, gội gió đầm 
mưa 

Môi hở răng lạnh x. thần phong 
xỉ hàn 


Mồm phật bụng rắn x khẩu 
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phật tâm xà 

Môn đăng hộ đối x môn đương 
(đang) hộ đối 

Môn đình nhược thị Náo nhiệt, 
đông đúc đến mức như cảnh họp 
chợ. Món: cửa, đình: sân, nhược: như, 
giống như, ¿hj: chợ. Trong Chiến quốc 
sách có câu: Quần thần tiên gián, 
môn đình nhược thị "Quần thần tiến 
vào can gián, ngoài cửa, trước sân 
(đông) như chợ". 

Môn đương (đang) hộ đối Hai 
gia đình thông gia phải có sự ngang 
nhau về nhà cửa, của cải, tương 
đương nhau về địa vị xã hội. "Nhưng 
rồi cha mẹ người ta bảo với gia đình 
anh muốn sui gia phải môn đương 
hộ đối". (Nguyễn Sáng, "Chiếc lược 
ngà"). Môn: cửa, đương: ngang nhau, 
tương đương, hộ: nhà ở, đối : đối 
xứng. 

Môn khả la tước Cảnh nhà hết 
sức vắng vẻ, yên tính, ví như đến 
mức trước cửa có thể giăng lưới bắt 
chim sẻ. Theo Sử kí, Địch công, khi 
làm quan thì khách rất đông, sau 
khi bái quan rồi thì môn ngoại khỏ 
thiết tước la "trước của có thể đặt 
lưới bắt chim sẻ". Môn: cửa, khả: có 
thể, ‡a: lưới, tước: chim sẻ. 

Môn sinh tử đệ Học trò, những 
người theo học một thầy, tông đồ 
giáo phái. "Hiện cụ còn nợ của nhà 
tôi một trăm quan tiền đấy, năm nay 
chưa có thì để sang năm trả cúng 
được. Cũng là môn sinh tử đệ với 
nhau cả mà". (Hoàng Minh Tường, 
"Đồng chiêm"). Môn: cửa, món sinh: 
học trò, #: con, đệ: em. 
Một bước lên trời x. 
đăng thiên 


nhất bộ 


Một ngày (bằng) ba năm x. 
nhất nhật tam thu 

Một sống mười chết x thập tử 
nhất sinh 

Một sớm một chiều x. nhất triêu 
nhất tịch 

Một tấm lòng son x. nhất phiến 
đan tâm 


Một tên hai đích x nhất tiến 
song điểu 
Múa gậy vườn hoang z. vũ 


trượng hoang viên 

Múa vuốt giương nanh x. trương 
nha vũ trảo 

Mục hạ vô nhân Kiêu ngạo, coi 
thường, khinh rẻ người khác, ví như 
dưới con mắt của mình không có ai 
khác. "Hắn đứng đó và nhìn đời bằng 
cái nhìn mục hạ vô nhân như vậy 
không biết từ bao lâu rồi" (Nam Nhật, 
"Phá bấy"). Mục: mắt. hg: dưới, uô: 
không, nhân: người. 

Mục (KỈ) sở thị Chứng kiến, tận 
mắt nhìn thấy. "A, thì đấy là mục 
sở thị đấy chứ lâu la gì Năm kia 
xưởng ông hoàn thành kế hoạch sớm 
năm ngày, vượt năm phần trăm". 
(Báo Văn nghệ 24.83.1973). Mục: mắt, 
kỉ: bản thân, sở: trợ từ, thị: nhìn. 

Mục trung vô nhân x. mục hạ vô 
nhân (rung: trong) 

Mục vô dư nhãn x mục hạ vô 
nhân (mực: mắt, uố; không, không 
có) dự: thừa, nhân: người, dư nhân: 
người khác. Nguyên văn: trong con 
mốt (mình) không có người nào khác. 


Muôn chung vạn tứ x. thiên 
chung vạn tứ 
Muôn hình vạn trạng x thiên 


hình vạn trạng 
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Muôn hồng nghìn tía x vạn tử sắp đặt để thực hiện ý định, bá: 


thiên hồng người đứng đầu các chư hầu, uương: 
Mưa thuận gió hòa x phong vua . 
điệu (đíều) vũ thuận Mưu phạt tâm công Dùng mưu trí 


Mưu bá đồ vương Có mưu đồlàm kết hợp với tình cảm để đánh giặc. 
vương tướng, chiếm đoạt quyền bính Mưw: kế, phạt: đánh, âm: lòng, 
về tay mình. "Nhứng người mưu bá cổng: tấn công. 

đồ vương không thành bị chém giết Mưu sự tại nhân thành sự tại 
thì hóa làm: đoàn vô trị lạc loài nheo thiên Con người định ra các công 
nhóc, quỉ không đầu đón khóc đêm việc nhưng kết quả quyết định sự 
mưa". (Hoài Thanh, "Phê bình và tiểu thành đạt lại do việc may rủi mà 
luận"). Mưu: lo tính, dự định, đồ:Jo nên. M4: lo tính, dự định, sự: việc, 
liệu, tính toán, mua đồ: tính toán Í'#” ở nhấn: người, thiên: trời. 
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Nam chinh bắc chiến Tham gia 
rất nhiều trận chiến đấu và ở khắp 
mọi nơi, khấp mọi chiến trường đều 
có mặt. Chính: đi xa, đánh nhau, 
chiến: đánh nhau. Nguyên văn: đánh 
nam đánh bắc. Trong tiếng Việt dùng 
đánh đông dẹp bức. 

Nam kha nhất mộng x. 
mộng nam khan 

Nam kì bắc đấu Có danh nhưng 
không có thực. Kì, đẩu: tên gọi chòm 
sao (tỉnh tú) gồm hai tám chòm gọi 
là nhị thập bát tú, một chòm giống 
như cái mẹt sảy thóc (È‡), một chòm 
giống như cái đấu đựng rượu thời 
xưa (đểu), khi chúng cùng lúc xuất 
hiện thì một chòm ở phương nam, 
một chòm ở phương bắc. Trong Ngụy 
thư có câu: Quốc tử tuy hữu học quan 
Chỉ danh, nhỉ uô giáo thụ chỉ thực, 
hà dị thố dị yến mạch, nam kì bắc 
đấu tai "Quốc tử tuy mang danh là 
quan có học, nhưng thực chất là 
không được giáo dục, chẳng khác chỉ 
tơ hồng cúng có tơ mà không dùng 
để tết sợi yến mạch tuy cúng là 
mạch nhưng không ăn được, nam kì 
bắc đấu." 


Nam ngoại nữ nội Bổn phận người 


giấc 


đàn ông là phải xông pha, gánh vác 
việc xã hội, còn bổn phận người đàn 
bà thì chỉ lo thu vén, chăm chút 
công việc nội trợ, gia đình, theo quan 
niệm phong kiến. Ngoại: ngoài, nội: 
trong. 

Nam nứ thụ thụ bất thân Nam 
nữ không được gần nhau vì nếu gần 
nhau dễ nảy sinh tà ý (theo quan 
niệm phong kiến). Thựil: đưa, thụ2: 
nhận, bái: không, hán: gần gúi. 
Nguyên văn: đàn ông, đàn bà khi 
đưa uà nhận (uật gì đó) không được 
dùng tay mà trao cho nhau. 

Nam phụ lão ấu Toàn thể mọi 
người, bao gồm cả nam, nứ, già, trẻ 
nói chung. Phụ: phụ nứ, đàn bà, /ão: 
già, người già, ấu: trẻ, trẻ con. 
Nam quí nữ tiện Đàn ông thuộc 
hạng người cao quí, sang trọng, ngược 
lại, đàn bà thuộc hạng người thấp 
hèn, theo quan niệm xưa cũ. Quý: 
cao quí, tiện: thấp hèn. 

Nam thanh nữ tú Trai gái trẻ đẹp, 
thanh lịch , xứng đôi, đẹp lứa. "Ngày 
nay, mùa xuân, khi hoa gạo thắp lửa 
đỏ chói chang vào nền trời xanh, 
nam thanh nứ tú lại lên Sài Sơn 
thăm cảnh đẹp". (Báo Đại đoàn kết 


6.11.1979). Thanh: trong, trong sạch, 
lịch sự, #: (cây) trổ hoa, đẹp, ¿hanh 
Hí: đẹp, thanh nhá, lịch sự. 

Nam thực như hổ nữ thực như 
miêu (miu) Đàn ông thì ăn khỏe, 
nhanh, ví như hổ ăn, còn đàn bà thì 
ăn uống từ tốn, nhỏ nhẹ, ví như mèo 
ăn. Thực: ăn, miêu (miu): mèo. 
Nam tôn nứ tỈ Đàn ông là người 
đáng được tôn trọng, ngược lại, đàn 
bà là người đáng để xem thường, 
theo quan niệm xưa cú. Tón: cao quí, 
đáng tôn trọng, £#: thấp hèn. 
Nam vô tửu như cờ vô phong 
x. nam vô tửu như kì vô phong 


Nam vô tửu như kì vô phong 
Đàn ông mà không uống rượu thì 
thiếu sắc khí, thiếu lanh lợi, trông 
yếu ớt, ví như lá cờ ủ rú, vì không 
có gió nên không thể tung bay phấp 
phới được. Vô: không, #2: rượu, kì: 
cờ, uó: không, không có, phong: gió. 
Nguyên văn: đàn ông không (có) rượu 
như cờ không có gió. 

Nan kì số mạng x. nan kì số 
mệnh 

Nan kì số mệnh Khó đoán định 
trước được số mệnh con người. Nan: 
khó, kì: của nó, của họ, của chúng 
nó. 

Nan trung chỉ nan Việc quá khó 
khăn, rắc rối,không dễ gì mà tháo 
gỡ, giải quyết. Nan: khó, nan trung: 
trong. khó khăn, chỉ: của Nguyên 
văn: khó khăn (ngay) ở trong khó 
bhăn (đang gặp phảu. 

Nang huỳnh chiếu thư Hiếu học, 
khắc phục khó khăn, vượt lên cái 
nghèo mà học tập để thành tài, ví 
như Xa Dận, đời Tấn, nhà nghèo, 
không có tiền mua dầu đèn, đêm 


đêm bất đom đóm bỏ túi vải thưa 
để lấy ánh sáng đọc sách. Nang: túi, 
huỳnh: đom đóm, chiếu: rọi vào, thư: 
sách. 

Náo trung thủ tính Tính tâm, tự 
tại, không chịu sự tác động của hoàn 
cảnh, ví như người giữ được tâm trí 
yên tính trong cảnh ồn ào, náo động. 
Náo: ồn ào, náo động, thủ: lấy, tĩnh: 
bình tính. Nguyên văn: rong náo 
động (ồn ào) giành lấy sự tính tại. 
Nạp bất phụ xuất Thâm hụt, bội 
chi, do số thu nạp không bù đủ số 
chỉ ra. Nẹp: nộp, thu vào, bđf: không, 
phụ: thắng, xuất: xuất ra, đưa ra. 
Nguyên văn: thư (nộp) không thắng 
(uượt) xuất. 

Nạp thái vu qul Đưa đồ sính lễ qua 
nhà gái để xin rước dâu về. "Định 
ngày nạp thái vu qui, Tiền lưng đã 
có việc gì chẳng xong". (Nguyễn Du, 
"Truyện Kiều"). Nạp: nộp, (hái: chọn, 
lựa, nạp thái: đưa đồ lễ cưới đến nhà 
gái, uu: đi qua, qui: về, uu qui: người 
con gái về nhà chồng. 

Náu hình ẩn tích x. tàng hình ẩn 
tích 

Nằm mơ (mê) giữa ban ngày x. 
bạch nhật tác mộng 

Nê trung bảo (bửu) kiếm Người 
tài giỏi thanh cao phải ở trong chốn 
hèn hạ, không thể hiện được khả 
năng, và đạo đức của mình, ví như 
thanh gươm quí phải nằm trong đất 
bùn. Nê: bùn, nề frưng: trong bùn, 
bảo: quí. Nguyên nghĩa: bảo hiếm ở 
trong bùn. 

Nếm mật nằm gai x  ngọa tân 
thường đảm 

Nga sào sinh phượng (phụng) 
Nhà khó, người xấu xí đẻ được người 
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con xinh đẹp và sang trọng, ví như 
tổ ngỗng sinh được con chim phượng 
(chứ không phải sinh ra con ngỗng). 
Nga: ngỗng, sào: tổ. Nguyên văn: fổ 
ngỗng sinh chỉm phượng. 
Ngàn (nghìn) cân treo sợi tóc 
xnhất phát thiên quân 
Ngâm hoa lộng nguyệt x. ngâm 
hoa vịnh nguyệt (ộng: chơi, đùa 
chơi). 
Ngâm hoa vịnh nguyệt Sống 
nhàn tản, mơ mộng, ví như lối sống 
của các nhà nho xưa kia lấy uống 
rượu, ngâm vịnh thơ, ngắm cảnh và 
thiên nhiên (trăng, hoa, mây gió, cỏ 
cây) làm đề tài của thơ tứ. Trong 
tiếng Hán thường dùng ngâm phong 
lộng nguyệt (lộng: chơi, thưởng thức). 
Ngoài nghĩa như ngêm hoa uịnh 
nguyệt, còn có nghĩa ám chỉ các tác 
phẩm văn học né tránh hiện thực, 
chỉ bàn đến cảnh sắc thiên nhiên. 
Vịnh: ngâm, nguyệt: trăng. 
Ngâm phong lộng nguyệt x. 
ngâm hoa vịnh nguyệt (phong: gió, 
lộng: chơi, thưởng thức). 
Ngậm cười (về) chín suối 
x. hàm tiếu nhập địa 
Ngậm máu phun người x. 
huyết phún nhân 
Ngâu đoạn tÍ liên Vấn còn vấn 
vương, day dứt trong lòng, mặc dù 
đã cất đứt quan hệ, đã chia li với 
nhau rồi, ví như ngó sen tuy đã đứt 
vẫn còn dính lại sợi tơ. Trong "Truyện 
Kiều", Nguyễn Du lấy ý thành ngứ 
này tạo nên câu thơ: "Tiếc thay chút 
nghĩa cú càng, Dấẫu la ngó ý, còn 
vương tơ lòng". Ngấu: ngó sen, đoợn: 
đứt, Hñ: tơ, liên: MHền. Nguyên văn: 
ngó (tuy) đứt (nhưng) tơ uẫn còn liền. 


hàm 


Trong Mạnh đông dã thị tập có câu: 
Thiếp trung ngấu trung H, tuy đoạn 
do liên khiên "Ở trong thiếp, ngó tuy 
đứt nhưng tơ lòng còn nối liền". 
Nghênh diện nhi giải Thuận lợi, 
dễ dàng trong công việc, ví như chẻ 
tre chỉ khó vài đốt đầu, còn những 
đốt sau cứ thế tách ra mà không 
cần sức chế của tay nứa. Do tích: 
Thời Tấn Vú, có Đố Dự làm thượng 
thư, tài năng hơn người. Ông đưa 
quân phạt Ngô, nhiều người can ngăn, 
cho là chưa đủ điều kiện. Nhưng ông 
đã cả quyết rằng, thế tướng sĩ đang 
thịnh, khí thế này đánh Ngô thì cúng 
như cầm dao sắc chẻ tre, chỉ khó 
vài đốt đầu, còn sau cứ thế dao tự 
tách tre ra mà không cần sức tay 
nữa. Và, ông chỉnh quân tấn công, 
tiêu diệt nước Ngô trong một thời 
gian ngắn. Nghênh: đón, diện: mặt, 
nhỉ: mà, giải: tách ra, làm cho tách 
ra. 

Nghênh tân tống cựu x. 
cựu nghênh tân 

Nghị nhỉ bất luận Bàn cái không 
thấu đáo, thiếu cân nhắc, đấn đo, 
không biết suy ngắm, bàn luận phải 
trái, đúng sai. Nghị: bàn bạc để quyết 
định, báf: không, lưện: tháo luận, 
tranh luận. Nguyên văn: thảo luộn 
bàn bạc mà không đi đến quyết định. 
Nghị nhi hậu hành Cấn — trọng 
trong hành động. Nghị: bàn bạc để 
quyết định, nhi: mà, hậu: sau, hành: 
hành động, thực hiện. Nguyên văn: 
bàn bạc, cân nhắc. rồi sau đó mới 
hành động. 

Nghĩa tử là nghĩa tận Cần phải 
làm trọn nghía với người đã chết, 
với mọi cố gắng lớn nhất, bất chấp 


tống 


mọi khó khăn, vướng mắc, không 
được tính toán, đắn đo. "Nghĩa tử là 
nghía tận mấy núi mấy đèo có là 
bao, ai tiếc gì cái công" (Đào Vũ "Hoa 
lửa"). Tử: chết, đớn: cùng, hết. 
Nghịch phong sử phàm Làm việc 
trái khoáy, ngược đời, ví như người 
đi thuyền ngược gió lại kéo buồm 
lên. Nghịch: ngược, trái với thuận, 
phong: gió, sử. điều khiển, bẻ lái, 
phàm: buồm. 

Nghịch thủy hành châu Người có 
tài năng, và lòng quả cảm, ví như 
người có thể đi thuyền ngược con 
nước Nghịch: ngược, thủy: nước, 
hành: hành động, lái (thuyền), châu: 
thuyền. 

Nghiêm quân tuyển tướng 

Chỉnh đốn, sắp xếp quân đội nghiêm 
chỉnh, tuyển lựa tướng chỉ huy. 
"Nghiêm quân tuyến tướng sắn sàng, 
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao". 
(Nguyễn Du, "Truyện Kiều'). 
Nghiên thạch thành sa Œ@ chí 
lớn, có tính cẩn thận trong công việc, 
ví như con người trước đây đã kì 
công nghiền đá thành cát. Nghiên: 
nghiền, thạch: đá, sa: cát. Nguyên 
văn: nghiền đá thành cái. 

Nghiêng nước nghiêng thành 
x.khuynh quốc khuynh thành "Một 
hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc 
đành đòi một, tài đành họa hai'. 
(Nguyễn Du, "Truyện Kiều'). 
Nghiệp tính ư cần Nghề nghiệp 
thành thạo, giỏi giang cốt nhờ ở sự 
cần cù, siêng năng. Nghiệp: nghề, 
nghề nghiệp, #nh: tỉnh thông, giỏi, 
ư: Ở, cần: cần cù. 

Nghìn tứ muôn chung x thiên 
chung vạn tứ "Ví tham nghìn tứ 


muôn chung, Con chim bay mãi cũng 
chùng lo ai". (Bích câu kì ngộ). 

Nghìn vàng khôn chuộc x. van 
kim bất hoán. 

Ngoa ngôn lộng ngữ ăn nói ngoa 
ngoắt, phóng đại, kết hợp với cách 
sử dụng từ ngữ tỉnh tế, thông minh. 
"Tiếng một cô gái nổi tiếng hay ngoa 
ngôn lộng ngữ: -Chả dám, xin chào 
ngài phòng không". (Lữ Huy Nguyên, 
"Sáng tác Hà Nội"). Ngoa: sai, quá 
sự thật, ngôn: lời nói, lộng: làm, làm 
có tính chất giễu cợt. 

Ngõa giải thổ băng Biến động lớn, 
làm tan nát mọi thứ, ví như sự cố 
có thế làm ngói vớ, đất sụp. Ngốa: 
ngói, giải: tan, vỡ, thổ. đất, băng: 
đổ, lở. 

Ngọa bất thành mộng Ăn ngủ 
không yên, đầu óc mường tượng nhiều 
điều lôi thôi, rắc rối. Ngọa: nằm, bối: 
không. 

Ngọa tân thường đảm Chịu đựng 
mọi gian khổ, cực hình để mưu đồ 
việc lớn, ví như câu chuyện về Câu 
Tiến vua nước Việt, thời Xuân thu 
Chiến quốc, sau khi bại trận bị nước 
Ngô bất làm tù binh, chịu mọi nỗi 
khổ nhục. Sau đó, được Phù Sai vua 
nước Ngô thả về, Câu Tiến quyết chí 
tìm cơ trả thù rửa nhục. Ông ra sức 
luyện binh và thường nằm trên đống 
củi gỗ, nếm mật đắng, xa rời miếng 
ngon để không quên mối thù sâu sắc 
của mình. Tứn: củi gỗ, thường: nếm, 
đảm: mật, nằm gai nếm mật; nếm 
mật nằm gai. 

Ngoan thạch điểm đầu 1. Ngu 
muội, cứng rắn đến đâu cũng có thể 
cải hóa, có thể làm qui phục được, 
ví như chuyện Trúc Đạo sinh vào 


Gò Cọp thuyết pháp, đá nghe được, 
cảm được cúng gật đầu đồng ý, tán 
thưởng. 2. Nói đúng đạo lý, đến đầu 
đến đúa, có tình có lý, khiến mọi 
người tin phục, nghe theo. Ngoan: 
cứng, bướng, không dễ thay đổi, thạch: 
đá, ngoan thạch: viên đá vô trì vô 
giác, điểm: gật, điểm đầu: gật đầu. 
Ngoạn vật táng phí Ham mè, vui 
thú với vật chất quá mức mà làm 
tiêu tan mất chí khí. Ngoạn: chơi, 
thưởng thức, đáng: mất, làm mất, chí: 
chí hướng. Trong Thượng thư có câu: 
Ngoạn nhân táng đức, ngoạn uật táng 
chí. "Người ham chơi bời thì chôn 
vùi đạo đức, kẻ đam mê vật chất thì 
tiêu tan chí khí, 


Ngọc bất trác bất thành khí 

Con người phải được rèn luyện chu 
đáo mới có thể nên người, mới trở 
thành người có ích, ví như ngọc 
không mài thì không thể trở thành 
đồ dùng được. Báí: không, đrác: mài, 
khí. đồ kim khí. Trong Lễ kí có câu: 
Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất 
học bất trí đạo (l0). "Ngọc không mài 
thì không thành kim khí, người không 
có học thì không biết đạo lí. 
Ngọc diệp kim chỉ Con cháu nhà 
quyền quí, ví như lá ngọc cành vàng 
vậy. Kim: vàng, ngọc: đá qui, ch¡:cành, 
điệp: lá, cành vàng lá ngọc; lá 
ngọc cành vàng. 

Ngọc lành có vết x. bạch ngọc vi 
hà. 

Ngọc uẩn thạch trung Người hiền 
sỉ, người tài giỏi ẩn mình trong nhân 
gian, ví như viên ngọc ẩn mình trong 
lòng đá. Uẩn: chứa chất, tàng trứ, 
thạch: đá, thạch trung: trong đá. 
Ngô đầu sở ví Chúng “chẳng, 


không ăn khớp nhau, ví như cùng 
một thân xác mà đầu một nơi, đuôi 
một nơi, đầu thì ở nước Ngô, còn 
đuôi thì lại ở nước Sở, là hai nước 
khác nhau thời Xuân thu Chiến quốc. 
Vĩ: đuôi, Ngô, Sở. là hai nước thời 
Xuân thu, địa phận nước Ngô ở 
thượng lưu, địa phận nước Sở ở hạ 
lưu, đầu ngô đuôi sở, đầu ngô 
mình sở. 

Ngô ngưu suyễn nguyệt 8g hái, 
nhút nhát quá chừng, ví như trâu 
nước Ngô thấy mặt trăng là phát 
hen. Do tích: Mãn Phấn vào yết kiến 
Vú đế, thấy cửa chấn gương trong 
suốt, nhầm tưởng là cửa để ngỏ, sợ 
gió lạnh mà run cầm cập. Vú đế 
thấy vậy, nói rằng: Thần do Ngô 
ngưu biến nguyệt nhỉ suyễn, "Thần 
cúng như loài trâu ở đất Ngô, cứ 
thấy mặt trăng là phát hen lên". 
Ngô: nước Ngô, ngưu: trâu, suyễn: 
hen, nguyệt: trăng. 

Ngộ biến tòng (tùng) quyền 

Gặp biến cố thì phải tùy tình thế, 
hoàn cảnh mà xử lí sao cho hợp. 
"Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, Trong 
khi ngộ biến tòng quyền biết sao." 
(Nguyễn Du, "Truyện Kiều'). Ngộ: 
Bặp, fòng (hùng): theo, quyền: phép 
đạo dùng khi biến. 

Ngồi ăn núi lở x. tọa thực băng 
sơn 

Ngồi chưa ấm chỗ x. tịch bất hạ 
noãn 

Ngôn dị hành nan Nói thì dế 
nhưng làm thì mới khó. Ngôn: lời 
nói, dị: dễ, hành: việc làm, làm, nan: 
khó. 

Ngôn đa tất thất Nói nhiều tất yếu 
sẽ sai lạc, phạm lỗi. Ngón: lời nói, 
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đa: nhiều, thất: mất, sai. Trị gia cánh 
ngôn có câu: Sở sự giới đa ngôn, 
ngôn đa tất thất. "Khi xử lí công việc 
thì nghiêm cấm nhiều lời, nói nhiều 
thì tất sẽ sai sót". 

Ngôn giả bất trÌ Người nói nhiều 
chính là người không biết. Ngôn: lời 
nói, nói, giả: người, bát: không, frí: 
biết. Trong Láo TỬ có câu: Trí giả 
bất ngôn, ngôn giá bất trì. "Người 
biết nhiều thì không nói (không nhiều 
lời), người nói nhiều thì lại không 
biết. gì". 

Ngôn hành bất nhất Lời nói và 
việc làm không đi đôi với nhau; lời 
nói không đi đôi với việc làm. Ngôn: 
lời nói, hành: hành động, bấ?: không, 
nhất: một. Trong Dịch Chu thư có 
câu: Ngôn hành bất loại, chung thủy 
tương bội. "Lời nói và việc làm không 
cùng loại, trước sau chống lại nhau". 
Ngôn quá kì thực Nói khuếch 
trương, không đúng, quá với sự thật. 
Ngôn: lời nói, nói, bì: của nó, thực: 
thật, sự thực. Vốn chỉ người nói 
khuếch trương, vượt quá năng lực 
vốn có. Trong Tam quốc chí có câu: 
Mã Tốc ngôn quá kì thực, bất khả 
đại dụng. "Mã Tốc ngôn quá kì thực, 
không thể dùng được". 
Ngôn vi tâm thanh x. 
thanh tâm. 

Ngôn vi thanh tâm Lời nói biểu 
hiện ý nghĩ, tâm tư của con người, 
có thể ví lời nói là tiếng lòng, trong 
suy nghĩ ra sao thì thường hói lộ ra 
như thế. Ngón: lời nói, ơỉ: là, tâm: 
lòng, (hanh: âm thanh. 

Ngôn vô dực nhi trường phi 
Cẩn thận, kín đáo trong nói năng, 
bởi lời nói tuy không có cánh mà 


ngôn vỉ 


bay xa. Ngôn: lời nói, uó: không, đực: 
cánh, nhỉ: mà, trường: xa, phi: bay. 
Ngu công di sơn Có ý chí mạnh 
mẽ, bền vững, không gì có thể lay 
chuyển nổi, ví như ý chí của Ngu 
Công trong việc quyết định và tiến 
hành dời qủa núi trước cửa nhà mình. 
Theo sách Liệt Tử, thời xưa có Ngu 
Công, đã ngoại chín mươi tuổi, mà 
còn quyết định dời một ngọn núi 
trước nhà mình để khỏi vướng đường 
đi. Có ông già Trí Tẩu, tự cho mình 
là thông minh đến gặp Ngu Công 
mà rằng: "Ông đã gần đất xa trời 
rồi mà còn đời núi, quả là hồ đồ 
quá, sợ đến khi đi rồi mà núi vấn 
y nguyên thôi". Ngu Công đáp rằng: 
"Kẻ hồ đồ chính là ông đó. Tôi chết 
đi còn có con, có cháu tôi tiếp tục. 
Quả núi thì mái mãi vẫn thế, còn 
con cháu tôi thì ngày càng nhiều, 
càng đông đúc. Chỉ cần chúng nó có 
ý chí mạnh mẽ thì nhất định một 
ngày kia sẽ dời được ngọn núi ấy". 
Di: đời, sơn: núi, (Ngu Công: tên 
riêng, ngu: dốt, công: ông, tôn xưng 
người lớn tuổi). 

Ngu công dời núi x. ngu công di 
sơn k 

Ngũ châu tứ hải Khấp nơi trên 
thế giới Ngứ: năm, châu: bãi, đảo, 
cồn cát; châu lục, # bốn, hải: bể, 
biển; năm châu bốn biến (bể) 
Ngũ đại đồng đường Nhà có 
phúc lớn, nhiều người sống lâu, thọ 
cao, có năm thế hệ, năm đời cùng 
chung sống với nhau trong một nhà. 
Ngủ: năm, đại: đời, đồng: cùng, 
chung, đường: nhà. 

Ngũ hô tứ hải Kháp nơi trong cả 
nước. Ngú: năm, hồ: hồ nước, sông, 
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tứ. bốn, hải: bể, biển. 

Ngũ nhật kinh triệu Chức tước, 
địa vị không bền, không giữ được 
bao lâu. Do tích: Thời Tây Hán, 
Trương Xưởng là một người có tài, 
được giữ chức Kinh Triệu Doãn, phụ 
trách an ninh ở kinh đô. Bạn của 
Trương công là Dương Hán, phạm 
tội trọng, bị xử chém, do đó, phàm 
ai có liên quan với tội phạm đều sẽ 
bị cách chức, trong đó có Trương 
Xưởng. Nghe tin này, Như Thuấn là 
cấp dưới nói rằng: Trương công chẳng 
giữ chức này được là bao, cùng lắm 
là năm ngày nứa, việc gì phải làm 
việc cho ông ta nữa. Nghe nói vậy, 
Trương Xưởng tức giận cực độ, sai 
người đến bắt, lập hồ sơ khép tội 
làm trái lệnh cấp trên và xử bắn. 
Ngủ: năm, nhật: ngày, kính triệu: 
Kinh Triệu Doán, tên một chức quan 
xưa, 

Ngũ thập tri thiên mệnh — Tuổi 
năm mươi là bước vào già (lên lão), 
có thể biết được sức khỏe của mình 
(sống được bao lâu nứa), theo quan 
niệm xưa. Ngứ: năm, (hập: mười, ngữ 
thập: năm mươi, trí: biết, thiên: trời, 
thiên mệnh: mệnh trời, xem thêm 
tam thập nhỉ lập. 

Ngục vô lưu phạm Đời thịnh trị, 
dân sống no đủ, yên ấm thì không 
có kẻ xấu, không có kẻ phạm tội, có 
thể nói là nhà tù trống không, chẳng 
giữ một tội nhân nào cả. Ngực: nhà 
tù, uô: không, lưu: giữ lại, phạm: kẻ 
phạm tội. 

Nguy bang bất nhập Không đến 
sinh sống, cư trú ở những nước đang 
có loạn. Bang: nước, ngưy bang: nước 
đang lâm nguy, đang có loạn, bất: 


không. 

Nguy bức mi tiệp Đá ở vào thế bị 
lâm nguy, khó có thể thoát khỏi sự 
thiệt hại lớn, ví như sự nguy nan 
đã đến gần lông mày rồi Mi: lông 
mày, #ệp: lông mi. 

Nguyện đại tài vl Ước mong lớn, 
ước muốn nhiều mà tài lại hèn mọn 
nên chẳng làm được công cán gì. 
Nguyện: mong muốn, đại: lớn, tài: 
tài năng, u¡: rất nhỏ. 

Nguyệt bạch phong thanh Cánh 
đẹp ban đêm nên thơ, có trăng sáng 
và gió nhẹ thổi mát mẻ. Nguyệt: 
trăng, bạch: trắng, phong: gió, thanh: 
trong, sạch. 

Nguyệt hạ lão nhân Người mai 
mối, xe tơ, sắp đặt về tình duyên. 
Theo tích Vi Cố, đời Đường, mãi chưa 
lấy được vợ. Một hôm có người giới 
thiệu cho một đám và đêm đến, chàng 
đi gặp nàng. Dọc đường, chàng gặp 
ông lão ngồi đọc sách dưới trăng, bên 
hông đeo một túi chỉ hồng. Ông già 
bảo với Vi Cố rằng, nhứng sợi chỉ 
này đã buộc chân đôi nam nữ nào 
với nhau, thì xa cách đến mấy, ghét 
bỏ nhau đến mấy cúng nên vợ nên 
chồng. Chỉ ấy đã buộc chân Vi Cố 
với một cô bé lên ba, ngày ngày theo 
mẹ bán rau ở chợ. Trở về, Vi Cố 
buồn lắm, sai người nhà ra chợ giết 
cô bé để thách thức với số phận. 
Sau mười bốn năm Vị Cố hiển vinh, 
được quan trên gả con gái cho. Vợ 
Vị Cố xinh đẹp, hiềm một nỗi lúc 
nào cũng có bông hoa vàng đính ở 
múi. Hỏi ra, Vi Cố mới biết đó là 
cô bé thủa nào, bông hoa kia là vật 
che vết sẹo do người nhà của chàng 
chém hụt. Số phận may rủi đã đưa 
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cô bé trở thành con nuôi của quan 
trên và giờ là vợ của Vĩ Cố. Lời nói 
của ông lão dưới trăng hơn chục năm 
về trước thế mà nghiệm. Ngưyệt: 
trăng, hạ: dưới, lão: già, nhân: người. 
Ngư dược duyên phi Muôn vật 
đều được tự do, thỏa tính của mình, 
ví như cá có thể nhảy, chim có thể 
bay theo bản tính vốn có. Ngư: cá, 
dược: nhảy, duyên: con diều hâu, phi: 
bay. 

Ngư long biến hóa Đỗ đạt, thành 
đạt trong học hành, khoa cử. Tục 
truyền, hàng năm họ hàng nhà cá 
chép tập trung tại Vũ Môn thi nhảy. 
Con nào nhảy qua ba bậc thì được 
hóa rồng. Ngư: cá, long: rồng. Trong 
tiếng Hán hiện đại dùng để chỉ "thay 
đổi rất nhanh, đến chóng mặt". 
Ngư mục hỗn châu Người tài cao, 
đức trọng lẫn lộn với kẻ phàm tục, 
kẻ hèn mọn, ví như viên ngọc lẫn 
vào với những mắt cá. Ngư: cá, mục: 
mắt, hồn: lấn lộn, cháu: ngọc trai. 
Ngư ông đắc lợi x  bạng duật 
tương trì, ngư óng đắc lợi. 

Ngư phúc tàng tín Đưa tin, gửi 
thư cho nhau. Tục truyền, có người 
đàn bà chồng đi xa không biết ở đâu 
mà gửi thư, bèn viết thư bỏ vào 
miệng cá chép bỏ xuống sông, không 
ngờ người chồng bất được cá, nhận 
được thư. Ngư: cá, phúc: bụng, tàng: 
chứa, đựng, tín: thư, thơ Nguyên 
văn: bụng cá chứa thư. Cổ thì có 
câu: Khách tòng uiễn tương lai, di 
ngã song lí ngư, hô đồng phanh lí 
ngư, trung hữu xích tố thư "Khách 
từ nơi xa đến, để lại cho ta đôi cá 
chép, bảo oon trẻ mổ cá, thấy trong 
bụng có bức thư”. 


Ngư thủy duyên hài Hợp nhau, dễ 
gắn bó với nhau, dễ nên duyên vợ 
chồng. Ngư: cá, thủy: nước, hài: hòa 
nhau. 

Ngư thủy tương phùng Sự tương 
đắc giữa hai hoặc nhứng người có 
cùng ý nghĩ, chí hướng, nếu họ gặp 
được nhau thì sẽ cùng nâng đỡ, giúp 
nhau trong sự nghiệp, ví như cá và 
nước gặp nhau. Ngư: cá, thủy: nước, 
tương: lẫn nhau, phùng: gặp. Trong 
Tam quốc chí có câu: Cô đắc Khổng 
Minh do ngư chỉ đắc thủy. "Ta (Lưu 
Bị mà có được Khổng Minh khác 
nào cá gặp được nước". 

Ngư trầm nhạn lạc x. trầm ngư 
lạc nhạn 

Ngựa qua cửa sổ x bạch câu 
quá khích "Ngựa qua cửa sổ bao 
lâu, Kíp đoan chước bán sầu mua 
vui". (Trinh Thử). 

Ngựa tái ông x. tái ông thất mã. 
Người chết để tiếng x. nhân tử 
lưu danh 

Người trần mắt thịt x. phàm phu 
nhục nhãn 

Ngưu đầu mã diện Thuộc hạng 
người hung hăng, thích gây gố, làm 
hại người khác, ví như trong truyền 
thuyết, vua Diêm Vương có hai qui 
thần canh giữ, một thì có hình thù 
giống như trâu, một thì giống tựa 
ngựa. Ngưu: trâu, má: ngựa, diện: 
mặt, đầu trâu mặt ngựa 

Ngưu đỉnh phanh kê Người tài 
cao mà không được dùng đúng, hợp 
với khả năng, trở nên phí tài và 
không đắc dụng, ví như cái vạc lớn 
vốn dùng để nấu con bò, con trâu, 
lại chỉ dùng để nấu con gà. Ngưu: 
trâu, bò, đỉnh: vạc lớn, phanh: mổ, 
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thịt, bê: gà. 

Ngưu giác quải thư Nghèo khổ 
mà siêng năng, chăm học nên thành 
đạt trong sự nghiệp, ví như Châu 
Mãi Thần, đời Đường vừa chăn trâu, 
vừa treo sách ở sừng trâu để đọc, 
về sau thi đỗ đạt, được bố làm quan. 
Ngưu: trâu, giác: sừng, quải: treo, 
thư. sách. 

Ngưu quỉ xà thần Hạng người 
xấu, ví như bọn yêu ma quỉ quái. 
Ngưu: trâu, xà: rắn, ngưu qui: con 
quỉ hình đầu trâu, xà thần: thần 
mình rắn. 

Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã 
Những kẻ xấu tìm đến với nhau để 
thực hiện nhứng mưu đồ xấu xa, đồi 
bại của chúng, ví như trâu ngựa, loài 
nào sẽ tìm đến loài ấy. "Và thường 
bọn dưới bọn trên và nhứng thứ 
lương tâm nghệ thuật cặn bá, nhứng 
điệu tâm hồn phản phúc lại tìm đến 
gặp nhau: ngưu tầm ngưu, mã tầm 
má" (Báo Văn nghệ, số 11.1988). 
Ngưu: trâu, mã. ngựa, tầm: tìm. 
Nguyên văn: du tìm trâu, ngựn tìm 
ngựu. 


Nhà ngọc phun châu x. thổ 
ngọc phún châu. 
Nhàn cư vi bất thiện Do quá 


nhàn rỗi, không có việc gì làm mà 
hay nghí, hay làm những việc không 
hay, không phải, trái lẽ thường. "Mà 
cũng khi thật, tự dưng nằm châu 
mốm vào nhau, nói khoác một tấc 
đến giời để rồi nện nhau. Thật rõ 
vu vơ. Nhàn cư vi bất thiện là thế 
đó". (Tô Hoài, "Chuột thành phổ'). 
Cư: ở, ui: là, làm, bất: không. 
Nhân bần chí (trí) đoán Người 
nghèo thì thường không có chí lớn 


hoặc kém thông mỉnh, sáng suốt, vì 
không có đủ điều kiện để thực hiện 
chí lớn. Trong Thiền sư có câu: Nhân 
bần chí đoản, mã xấu mao trường. 
"Người nghèo thì chí ngắn, ngựa gầy 
thì lông dài". Nhân: người; bần: nghèo, 
chí: ý chỉ (trí: trí tuệ), đoản: ngắn 
Nhân bất học bất trị lí — Người 
không có học thì không có tri thức, 
hiểu biết, không hiểu được M lẽ ở 
đời. Nhân: người, bất: không, trí: biết, 
lí: \ lẽ. 

Nhân bất khả mạo tướng Không 
thể nhìn tướng mạo bề ngoài để đánh 
giá người đó là tốt hay xấu. Nhán: 
người, bát: không, khả: có thể, mạo: 
diện mạo, Hưng: xem, phán đoán. 
Nguyên từ câu: "Nước biến không 
thể đong được, người không thể xét 
đoán bằng tướng mạo bên ngoài”, 
Nhân bất tri quỉ bất giác Hành 
động hết sức bí mật, không hề bị 
phát hiện. Nhán: người, bđ?: không, 
tr. biết, giác: biết. 

Nhân chỉ thường tình Tam lí tình 
cảm chung của con người (là như 
vậy). Nhán: người, chỉ: của, 

Nhân cùng chí (trì) đoán 1Ô x. 
nhân bần chí (trì đoản. 2. Người 
ở vào thế bí, khốn cùng, trở nên 
quẫn trí, mất sáng suốt, thường hay 
làm liều, làm càn hoặc tìm cách thoái 
lưi. Nhân: người, cùng: khốn cùng, 
chí: ý chí (trí: trí tuệ), đoản ngắn. 
Nhân diện đào hoa Cảnh vật vẫn 
như xưa nhưng con người đã trải 
qua nhiều biến đổi, l tán, đáng đau 
buồn. Tương truyền, Thôi Hiệu, nhà 
thơ đời Đường, nhân tiết thanh minh 
đi chơi, thấy một vườn đào nở rộ, 
rất đẹp, bèn giả vờ vào xin nước, 
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xem chủ nhân là ai, không ngờ đó 
là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc. 
Năm sau, đúng dịp thanh minh, nhớ 
cảnh, nhớ người, Thôi Hiệu trở lại 
vườn đào. Cảnh vấn còn kia mà cô 
gái đã chết vì nỗi tương tư chàng. 
Trong tuyệt vọng, đớn đau, chàng đã 
đề bài thơ rất nổi tiếng ở cánh cổng 
nhà nàng. Khứ niên bim nhật thử 
môn trung, Nhân diện đào hoa tương 
ánh hồng, Nhân diện bất trị hà xứ 
khứ, Đào hoa y cựu tiếu xuân phong, 
nghĩa là: Năm ngoái trong cánh cửa 
này, mặt người và sắc hoa đào ánh 
hồng lên nhau, nay không biết người 
tới xứ nào, chỉ thấy hoa đào cười với 
gió xuân như cũ. Thành ngữ nhân 
điện đào hoa được rút ra từ bài thơ 
này. Nhân: người, diện: mặt, đào hoa: 
hoa đào. 

Nhân diện thú tâm Thuộ hạng 
người thâm hiểm, độc đáo, bề ngoài 
có vẻ tử tế, nhưng trong lòng đầy 
mưu chước, ngấm ngầm hại người. 
Nhân: người, diện: mặt, thú: thú vật, 
tâm: lòng, dạ, mặt người dạ thú. 

Nhân dục vô nhaÍ Dục vọng ham 
muốn của con người không có giới 
hạn. Nhán: người, dục: dục vọng, 
ham muốn, oồ: không, không có, nhai: 
bờ bến. 

Nhân đa khẩu tạp Nhều người 
thì ý kiến không thống nhất, mối 
người mỗi khác. Nhán: người, đa: 
nhiều, khẩu: miệng, fạp: có nhiều 
thứ, nhiều loại ở trong đó. 

Nhân định thắng thiên Ý — chị, 
lòng quyết tâm của con người có thể 
thắng được định mệnh, thiên số, sức 
mạnh tự nhiên. "Sinh rằng: giải cấu 
là duyên, Xưa nay nhân định thắng 


thiên cúng nhiều'. (Nguyễn Du, 
"Truyện Kiều"). Nhân: người, định: ý 
định, thiên: trời. 

Nhân hải chiến thuật Chiến thuật 
biển người, dùng số đông để tràn lên 
để áp đảo đối phương. Nhân: người, 
hải: biến, bể. Nguyên văn: chiến thuật 
biển người. 

Nhân mệnh đệ nhất Go trọng 
sinh mạng của con người là trên hết. 
Nhân: người, mệnh: sinh mệnh, tính 
mệnh, đệ: thứ, nhất: một, trên hết. 
Nhân nguyện thiên tùy Hợp với 
lòng người mong muốn thì trời chiều 
theo. Nhán: người nguyện: mong, 
ước muốn, (hiên: trời ty: theo ý 
muốn. 

Nhân nhân thành sự Không bỏ 
sức ra mà có kết quả, do người khác 
làm nên. Nhán: do, vì, nhân: người, 
Sự: SỰ nghiệp. 

Nhân phi hiền bất giao, vật phi 
nghĩa bất thỦ Người không hiển, 
không tốt không kết bạn, vật bất 
nghĩa không lấy, không nhận. Nhán: 
người, phi: không, bết: không, giao: 
kết giao, quan hệ, thử: lấy. 

Nhân phù (ư) thực Láng phí nhân 
lực, việc ít mà người lại quá nhiều. 
Nhân: người, phù: vượt quá, ứ ở, 
thực: lương thực, chỉ bổng lộc. Nguyên 
vốn chỉ chức vị của người nhận nhiệm 
vụ cao hơn so với hưởng bổng lộc. 
Từ nghía này nhân phù ư sự được 
dùng để chỉ "người thì nhiều mà việc 
thì ft". 

Nhân sinh triêu lộ Đời người 
chẳng được mấy chốc, ví như sương 
mai khi nắng lên là tan hết, nên 
phải sống tốt với nhau, tranh thủ 
thời gian để làm việc hứu ích. Nhón: 
người, friêu: buổi sớm, sớm mai, lộ: 
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sương, friêu lộ: sương sớm. Trong 
Hán thư có câu: Nhân sinh như triêu 
lộ, hà cửu tự khổ như thử. "Đời người 
như sương sớm, cớ gì lại tự làm khổ 
như vậy". 

Nhân tài bối xuất Nhân tài nối 
tiếp nhau xuất hiện. Nhán: người, 
nhân tài: người có tài năng xuất sắc, 
bối: thế hệ, xuất: xuất hiện. 

Nhân tâm nan trắc Làng dạ con 
người vốn sâu kín, khó mà đoán định, 
hiểu biết được, khó lường trước mọi 
điều. Nhán: người, đâm: lòng, nan: 
khó, trức: đo. Nguyên văn: lòng người 
khó đo. 

Nhân tâm tùy thích Tùy theo sở 
thích, lựa chọn theo ý muốn, sở thích 
của mình, chứ không ai ép buộc gì. 
Nhân: người, tâm: lòng. 

Nhân tận kì tài Mỗi người đều có 
tài năng riêng và có thể phát huy 
hết được tài năng của mình. Nhân: 
người, độn: tận cùng, hết, kì: của nó, 
của chúng nó, đài: tài năng. 

Nhân tình thế thái Lòng người, 
thói đời và tầng nền đạo đức, luân 
lí của xã hội. Nhán: người, tình cảnh, 
thế. đời, thái: tình trạng. 

Nhân tử lưu danh Người lúc còn 
sống, hết mình cống hiến, lập nên 
công trạng lưu mãi tiếng thơm cho 
đời sau. Nhân: người, tˆ chết, lưu: 
giữ, danh: danh tiếng. Trong Tần 
ngữ đại sử có câu: Báo tử lưu bì, 
nhân từ lưu danh. "Báo chết để lại 
da, người chết để lại tiếng", người 
chết để tiếng 

Nhân vi ngôn khinh Người có 
chức vụ địa vị thấp kém thì lời nói 
không có sức thuyết phục, không 
được coi trọng. Nhán: người, ui: có 


chức vụ thấp kém, ngồn: lời nói, 
khinh: nhẹ, không được coi trọng, 
xem thường. 

Nhân vong chính tức Người chết 
rồi thì học thuyết, chủ trương, chính 
sách bị bãi bỏ, không có hiệu lực 
nứa. Nhân: người, uong: chết, chính: 
chính sách, : nghỉ, hết. Vốn nghĩa 
dùng chỉ con người còn (đang làm) 
thì chính sách của họ được thực 
hiện, người mất (không làm nứa) thì 
chính sách của họ cúng bị phế. 
Nhân phong vật tại Nhìn thấy 
những di vật làm gợi nhớ, gợi lòng 
thương cảm với người đã khuất. Nhán: 
người, uong: chết, tại: còn, 

Nhân vô thập toàn Con người ta 
không ai hoàn mí, tốt đẹp ở tất cả 
mọi mặt mà nhất định vẫn còn chỗ 


_ yếu kém, khiếm khuyết nào đó. Nhán: 


người, uó: không, không có, thập: 
mười, đoàn: trọn vẹn, hoàn toàn. 
Nhân yết phế thực Vì sơ suất, vì 
trục trặc nhỏ mà làm hỏng việc, đổ 
vỡ hoàn toàn, ví như vì nghẹn mà 
bỏ ăn, phải chịu đói, đôi khi dẫn đến 
cái chết là chuyện bình thường. Nhân: 
vì, yết: thức ăn bị mắc ở cổ họng, 
phế. ngừng, thực: ăn. 

Nhẫn khí thôn thanh Chịu nhị, 
nhẫn nhục cốt để giữ tình cảm vốn 
tốt đẹp hoặc để giữ khỏi xô xát, gây 
mâu thuẫn, thù hằn. Nhấn: nhịn, 
khí: hơi, thôn: nuốt, thanh: tiếng. 
Nhân nhục phụ trọng Người biết 
chịu nhấn nhục, chịu đựng mới có 
thể đảm đương được việc lớn, mới 
gánh vác, đảm đương được công việc 
hệ trọng. Nhấn: chịu, phụ: gánh, 
gánh vác, trọng: nặng, trọng trách. 
Nhập gia tùy tục 1. Vào một gia 
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đình, một nơi nào đó thì phải tuân 
theo, hòa nhập với lối sống, tập quán, 
lề thói ở đó. 2. Tham gia vào lĩnh 
vực nào đó thì phải tuân thủ những 
nguyên tắc, phương pháp có tính đặc 
thù của lĩnh vực đó. Nhập: vào, gia: 
nhà, ủy: theo, tùy theo, đc: phong 
tục, tập quán. Nguyên văn: ào nhà 
(ai) phải theo phong tục (nhà ấy). 

Nhập giang tùy khúc Phải dựa 
vào hoàn cảnh mà xử lí cho phù 
hợp, ví như qua sông phải biết đặc 
điểm khúc sông đó nông sâu, nước 
chảy ra sao mà bơi, lội, chèo thuyền 
cho hợp, nếu không thì dễ gặp nguy 
hiểm. "Chị đã nói bao nhiêu lần với 


anh là, làm việc dân, việc xã, cúng ' 


như anh lái đò, phải lựa chiều con 
nước. Nhập giang tùy khúc". (Nguyễn 
Thị Ngọc Tú, "Đất làng"). Nhập: vào, 
giang: sông, tùy: theo, khúc: đoạn 
sông, khúc sông. 

Nhập nhí trước tâm Nghe là nhớ, 
là nhập tâm ngny, ví như đã vào tai 
rồi thì gắn dính vào lòng ngay. Nhi: 
tai, tâm: lòng, trước: kề, chạm, gắn. 
Nhập thất tháo qua Dùng ngay 
điều học hỏi được của người khác để 
chê bai, chỉ trích, đối chọi lại người 
ta. Nhập: vào, thất: phòng, nhà, tháo: 
cầm, qua: binh khí thời cổ. Trong 
Hậu Hán thư có câu: Khang Thành 
nhập ngô thất, tháo ngô mâu dĩ phạt 
ngá hồ? "Khang Thành vào phòng 
ta, lấy vũ khí của ta để tấn công 
ta”, 

Nhất bại đồ địa Khi đã thất bại 
thì không còn cứu vấn được, ví như 
khi đánh nhau mà thua trận sẽ bị 
đối phương tàn sát, gan óc sế làm 
lầy cả đất. Nhái: một, đồ: bôi trát, 


địa: đất. 

Nhất bản vạn lợi Làm ăn khá giả 
chỉ đầu tư vốn ít nhưng lãi rất lớn. 
Nhất: một, bản: vốn. 

Nhất (bên) trọng, nhất (bên) khinh 
Thiên vị, không công bằng, coi trọng, 
quan tâm bên có cảm tình riêng, 
trong khi bỏ rơi, coi thường bên khác. 
Nhất: một, trọng: nặng, coi trọng, 
khinh: nhẹ, coi thường. 

Nhất bộ đăng thiên Rất nhanh 
chóng đạt được đỉnh cao của thành 
tích, trình độ. Nhất: một, bộ: bước, 
đăng: lên, bước lên, thiên: trời. 
Nguyên văn: một bước lên. trời. 
Nhất cận thị nhị cận giang  Ở, 
làm ăn, sinh sống gần những nơi 
đông đúc, sầm uất như thành thị 
bến sông là tốt hơn cả. Nhất: một 
thứ nhất, tốt hơn hết, cận: gần, thị: 
chợ, thành thị nhị: nhì, thứ nhì, 
giang: sông. 

Nhất chẩm hoàng lương Mơ 
tưởng viển vông, hão huyền, ví như 
câu chuyện về Lư Sinh, đi thi không 
đỗ, trên đường về ghé vào một quán 
nghỉ trọ. Có vị đạo sĩ cho mượn một 
cái gối để kê mà nầm, trong giấc 
ngủ, chàng mơ thấy mình đỗ tiến sĩ, 
làm quan to, giật mình tỉnh dậy, nồi 
kê của chủ quán nấu từ lúc chàng 
ngủ vẫn chưa chín, đang bốc mùi 
thơm, chỉ có giấc mơ vừa xong về 
phú quí giàu sang là không có thực. 
Nhất. một, chẩm: gối, hoàng: vàng, 
lương: kê. 

Nhất chẩm nam kha x. nam kha 
nhất mộng (chẩm: gối). 

Nhất cổ tác khí Tiến hành việc gì 
phải nhằm lúc tỉnh thần hăng hái, 
chí đang phồn thịnh thì nhất định 
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sẽ đạt kết quả tốt và nhanh chóng. 
Nhất: một, cổ. trống, tác: làm, khí: 
dũng khí Trong Tỏ truyện có ghi: 
Nhất cổ tuế khí, tái nhỉ suy, tam nhỉ 
kiệt "(Trong tác chiến) trống lần thứ 
nhất gây khí thế đánh, lần thứ hai 
thì quân lính suy nhược, lần thứ ba 
thì kiệt sức hẳn". 

Nhất cử lưỡng đắc x. nhất cử 
lưỡng tiện (đắc: được). 

Nhất cử lưỡng tiện Chỉ làm một 
việc hoặc một lần mà kết hợp giải 
quyết luôn được cả việc khác. "Thế 
là nhất cử lưỡng tiện, một mặt ta 
trừ được lợi cũng sẽ không muốn 
sinh chuyện ra làm gì nứa'. (Chu 
Thiên, "Bóng nước Hồ Gươm"). Nháí: 
một, cứ: động tác, lưỡng: hai, tiện: 
thuận lợi, dễ dàng. Trong tiếng Hán 
thường dùng nhát cử.lưỡng đắc (đắc: 
được). 

Nhất cử nhất động Nhấ& loạt 
tuân thủ theo điều kiện nào đó, mọi 
cử chỉ hành động, dù nhỏ nhất, đều 
phải theo đúng điều kiện đã qui định. 
"Tất nhiên là được... Rầm bặm miệng, 
có điều nhất cử nhất động các ông 
phải nghe tôi". (Tô Nhuận Vỹ, "Làng 
Thức"). Nhát: một, cứ: (tay) giơ lên, 
động: hành động, cử động: động tác, 
hành động. 

Nhất dạ đế vương 1L Một đêm 
được sống và hưởng lạc mọi thứ trên 
đời, được sung sướng tột đỉnh như 
cuộc sống của vua chúa. 2. Làm cho 
con người tột độ sung sướng, ví như 
một đêm được làm vua, làm đế vương. 
"Nhưng đó cúng chỉ là ổ ăn chơi loại 
hai có sấn có ở bất cứ quận nào của 
thành phố, chứ bọn trùm sỏ thì thứ 
bảy ngồi xe đến những tửu quán 


nhất dạ đế vương như Bát Đạt, Đồng 
Khánh". (Phạm Hồng - Ba Hồng, 
"Vòng quanh Sài Gòn"). Nhất: một, 
dạ: đêm. đế, uương: vua. 

Nhất diệp tri thu x. điệp lạc tri 
thu. Nhất: một, điệp: lá, trị: biết, 
thu: mùa thu. Trong Thái bình ngự 
lâm có câu: Nhất diệp lạc nhị trí 
thiên hạ thu "Một chiếc lá rơi mà 
biết thiên hạ đang vào mùa thư". 
Nhất điểm lưỡng diện Li đánh 
khôn khéo, tập trung diệt giặc ở một 
điểm chính nhưng đồng thời mở hai 
hoặc nhiều hướng công kích phụ, 
nhằm phân tán, đánh lừa địch. Nhớ: 
một, điểm: vị trí, tập trung, lưỡng: 
hai, điện: mặt. 

Nhất hô bá (bách) ứng Được 
đông đảo, được nhiều người hưởng 
ứng, nghe theo, làm theo. "Rồi hắn 
quay lại bảo với con: Anh mi là người 
quyền cao chức trọng nhất hô bá 
ứng mỉ phải làm sao cho xứng đáng 
là em của anh mi, đừng để thiên hạ 
nhòm vào đàm tiếu nhà ta vô gia 
giáo". (Hoàng Minh Tường "Đồng 
Chiêm"). Nháf: một, bá, bách: trăm, 
ứng: hưởng ứng. Nguyên văn: một 
tHếng hô trăm (người) hưởng ứng 
(theo). 

Nhất hô bá (bách) nặc x nhất 
hô bá (bách) ứng (nặc: ừ, tiếng tỏ 
ra đồng ý). 

Nhất khắc thiên kim Thời gian vô 
cùng quí báu, ví như một giây cúng 
đáng nghìn vàng. Nhất: một, khác: 
giây, thiên: nghìn, kim: vàng. 

Nhất kiến vị kiến Đa thấy một lần 
coi như đã thấy. Nhất: một, biến: 
thấy, uị: là. 

Nhất lao vĩnh dật Gáng sức một 
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lần để được hưởng thụ mãi mãi, mệt 
một lần để yên vui vĩnh viễn. Nhất: 
một, /ao: mệt, uĩnh: mãi mái, vĩnh 
viễn, đái: nhàn nhá. 

Nhất lộ bình an x thượng lộ 
bình an. Nhất: một, lộ: đường, an: 
yên. 

Nhất minh kinh nhân Gặp được 
việc tốt, điều kiện tốt, tài trí được 
thể hiện đầy đủ, khiến cho người 
khác phải kinh ngạc, nể trọng, không 
dám coi thường như trước nữa. Nhất: 
một, minh: kêu, bính: làm cho sợ, 
nhân: người. 

Nhất môn phổ môn Nám giữ được 
một là có thể giữ trọn tất cả mọi 
cái. Nhất: một, môn: cửa, phổ: thông 
suốt, rộng khấp. 

Nhất nam viết hữu, thập nứ viết 
VÔ Thái độ trọng nam, khinh nứ, ví 
như dù có đẻ mười người con gái 
cũng coi như không có con, mà chỉ 
đẻ một người con trai là đã có con. 
Nhất. một, uiết: nói, hữu: có, thập: 
mười, oó: không, không có. 

Nhất nặc thiên kim Coi trọng lời 
hứa, đá hứa là làm bằng được, ví 
như một tiếng ừ đáng giá nghìn vàng. 
Nguyên đây là ý trong lời siếm nịnh 
của Tào Khâu Sinh khi tâu thưa, ca 
tụng Lý Bố, hòng qua đó nhờ cậy 
Lý Bố nhiều việc, kiếm chác nhiều 
lợi lộc. Nhất: một, nặc: ừ, gật đầu 
đồng ý, thiên: nghìn, bứn: vàng. 
Nhất nghệ tỉnh, nhất thân vinh 
Có một nghề thật chấc chấn, thật 
tỉnh thông thì có thể sống sung sướng 
cả đời người, còn hơn có nhiều nghề 
mà dang dở, không nghề nào thành 
thạo, điêu luyện cá. "Hơn nứa, một 
số người cúng biết thêm được một 
thứ nghề...Tiền ở đâu, ở tay mình ấy 


- nhất nghệ tính, nhất thân vinh." 
(Nguyễn Khải, "Hãy đi xa hơn nữa"). 
Nhất. một, nghệ: nghề, tính: thành 
thạo, tỉnh thông, thân: cuộc đời, u¿nh: 
vẻ vang, được đánh giá cao. 

Nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy 
Hết sức thận trọng trong nói năng, 
trước khi nói phải cân nhắc, suy 
nghĩ, bởi khi nói ra rồi thì không 
có cách nào rút lại được, ví như một 
lời nói ra, dù có bốn ngựa cúng khó 
mà đuổi kịp. Nhất: một, ngôn: lời 
nói, kí: đã, xuất. ra, tứ mã: xe bốn 
ngựa, nan: khó, truy: đuổi. 

Nhất nhật tại tù Một ngày ở tù 
cảm thấy dài dằng dặc, vì phải nếm 
nhiều khổ đau, nhục nhã, ê chề. 
Nhất. một, nhật: ngày, tại: ở. "Nhất 
nhột tại tù, tam thu ngoại tại" "Một 
ngày ở trong tù dài bằng ba năm ở 
ngoài”, 

Nhất nhật tam thu Mong ngóng, 
nhớ nhung, bồn chồn, đứng ngồi 
không yên mà tạo nên cái cảm giác 
ngày dài dằng dặc, tưởng chừng như 
ba năm. Nhất: một, nhật: ngày, tam: 
ba, (hu: mùa thu, cũng chỉ một năm, 
tam thu: ba mùa thu, ba năm. Nguyễn 
Du viết: "Ba thu dọn lại một ngày 
đài ghê" Trong Kinh thi có câu: Nhất 
nhật bất biến như tam thu hề "Một 
ngày không gặp tưởng lâu như đã ba 
năm (không gặp)". Nguyên văn: mội 
ngày (bằng) ba năm, ba thu dọn lại 
Nhất phàm phong thuận Thuận 
lợi, mọi chuyện suôn sẻ, trót lọt, 
không bị ngăn cản, trắc trở, ví như 
con thuyền căng buồm, thuận gió 
trên đường đi. Nhất: một, phàm: 
buồm, phong: gió, thuận: xuôi, thuận 
buồm xuôi gió 
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Nhất phạn thiên kim Cái ơn nhỏ 
nhưng nghĩa tình lớn nên phải quí 
trọng, phải trả ơn, ví như người phiếu 
mẫu (bà đập vải) ở Trung Quốc ngày 
trước đã cho Hàn Tín, thuở hàn vị, 
bát cơm cứu đói và sau khi hiển 
vinh, ông đã tạ bà nghìn vàng. Nhớ: 
một, phạn: cơm, thiên: nghìn, kứm: 
vàng. 

Nhất phát thiên quân Ở vào tình 
thế hết sức nguy ngập, hiểm nghèo, 
khó bề cứu vãn nổi, ví như vật nặng 
nghìn cân treo đầu sợi tóc. Nhất: 
một, phới: tóc, thiên: nghìn, quân: 
ba vạn cân; ngàn (nghìn) cân treo 
sợi tóc. 

Nhất phiến đan tâm Thành tâm, 
trước sau như một, dù sự thật có 
thay đổi nhưng vấn giứ nguyên một 
tấm lòng thành, một tấm lòng son 
sắt. Nhát: một, phiến: tấm, đan: đỏ, 
son, đêm: lòng, tấm lòng. Nguyên văn: 
một tấm lòng son. 

Nhất quốc tam công Cấp trên 
không thống nhất thì những người 
cấp dưới không biết làm như thế nào 
cho hợp, ví như một nước có ba vua 
thì bề tôi không biết phò ai cho phải 
đạo vua tôi. Nhất: một, quốc: nước, 
tam: ba, công: quân chủ. 

Nhất sơn bất tàng nhị hổ 
Những người tài giỏi không thể ở 
bên nhau, không thể cùng tồn tại 
trong một phạm vỉ, một môi trường 
nhất định, ví như hai con hổ không 
thể ở cùng một quả núi, một khu 
rừng. Nhất: một, sơn: núi, bấ?: không, 
tàng: chứa, nhị: hai. ˆ 

Nhất tâm thiết thạch Vững vàng, 
không thể lay chuyển, khuất phục ý 
chí, quyết tâm của mình. Nhớ?: một, 


tâm: lòng, thiết: sắt, thạch: đá. 
Nhất thành bất biến Cố định, 
không thay đổi, biến chuyển. "Mặt 
khác tính chất giai cấp không phải 
chỉ nhất thành bất biến mà luôn 
luôn phát triển thay đổi. "Tạp chí 
Văn học, số 5. 1963). Nhất: một, bát: 
không. Thành ngữ này vốn nói về 
hình pháp khi đá quyết định thì 
không thể thay đổi được. 

Nhất thất túc thành thiên cổ hận 
Một sai phạm, một lỡ lầm trở thành 
nỗi ân hận của cả cuộc đời. Nhất: 
một, (háf: mất, díc: chân, thất túc: 
trượt chân, sa chân, (hiên: nghìn. 
Trong Minh hương kí có câu: Nhất 
thất cước thành thiên cổ hận, tái hồi 
đầu thị bách niên thân "Một bước sa 
chân để ngàn đời hận, ngoảnh đầu 
lại thì đã trăm năm" (cước = túc: 
chân). 


Nhất thống sơn hà Đất nước liền 
một dải, thống nhất với nhau. Nhất: 
một, (hống: có quan hệ liên tục, sơn: 
núi, hè: sông. 

Nhất ti phù cửu đỉnh Một người 
tốt, có ý chí, có trí tuệ thì có tác 
dụng lớn lao, ví như một sợi tơ có 
thể đỡ được chín cái vạc. Do tích: 
Nghiêm Tử Lăng, đời Hán, bên Trung 
Quốc là người có chí cao, tiết khí 
cao thượng, duy trì được nhân tâm 
thế đạo, giúp đổ cơ đồ nhà Hán tồn 
tại thêm được hai trăm năm. Nhất: 
một, : tơ, phù: đố, trợ, cứu: chín, 
đỉnh: vạc. 

Nhất tiễn song điêu Làm một 
việc mà đạt được hai mục đích. Theo 
Bắc sử có người đưa cho Trường Tôn 
Thạnh hai múi tên để bắn hai con 
đại bàng đang bay và đang giành 
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nhau miếng thịt. Thạnh cưới ngựa 
rượt theo, giương cung, chỉ một múi 
tên bắn lên mà cả hai rơi xuống. 
Nhất: một, tiễn: tên, song: hai, điêu: 
chim đại bàng. Nguyên văn: một tên 
bắn được hai con chỉm. Trong tiếng 
Việt dùng một tên hai đích. 

Nhất tiếu thiên kim Người con gái 
đẹp đến mức một nụ cười đáng giá 
ngàn vàng. Do tích: U Vương vì muốn 
có được nụ cười trên môi của Bao 
Tự mà đã làm đủ mọi cách để chiều 
ý nàng, từ việc đem hết vải vóc trong 
các kho ra và sai người ngày ngày 
xé cho nàng nghe, đến việc đốt lửa, 
gióng trống trên núi Li Sơn, làm như 
thể có giặc đến, để các nước chư 
hầu đến ứng giúp, và, cuối cùng, Bao 
Tự đã mỉm cười. Cũng chính vì vậy 
mà đến khi có giặc thật, U Vương 
lại đốt lửa, gióng trống ở núi Li Sơn 
nhưng không một nước nào đến cứu 
viện cả U Vương đơn thương độc 
mã và đã bỏ mạng trong cảnh binh 
đao với quân giặc. Nhất: một, tiếu: 
cười, (hiên: nghìn, kim: vàng. 

Nhất trân bất nhiễm Tinh khiết, 
trong sạch, không vướng nhiễm một 
điều xấu xa nào. Nhấi: một, trần: 
bụi, bấf: không, nhiễm: bị xâm nhập, 
thấm vào. Nhà Phật gọi sắc, (banh, 
hương, uị xúc, pháp là "Lục trần), 
gọi nhân (mắt), nhĩ (tai), t (múi), 
thiệt (lưỡi), thân, ý là "lục căn", và 
cho rằng "Lục trần" được sinh ra từ 
"lục căn". Do vậy, cái gọi là lục căn 
thanh tịnh là "nhất trần bất nhiễm". 
Nguyên nghĩa chỉ tín đồ nhà Phật, 
thoát trần tục, giứ tâm trong sạch. 
Nhất triêu nhất tịch Trong một 
thời gian ngắn, chóng vánh, áng chừng 
như chỉ trong một sớm một chiều là 


có được. Nhất: một, triệu: buổi sáng, 
tịch: chiều tối, một sớm một chiều 
Nhất trường xuân mộng Nhứng 
vinh hoa, phú quí trong cuộc đời là 
thứ hư ảo, chẳng khác gì một giấc 
mộng xuân mà thôi Nhất: một, 
trường: lượng từ, giấc (mơ), xuân 
mộng: giấc mơ xuân. 

Nhất tự đáo công môn, thiên ngưu 
khiên bất xuất Kiện tụng chỉ thêm 
tốn kém, vì bọn quan lại tham lam, 
hay vòi vĩnh tiền của, ví như đã đệ 
lên quan một chứ thì nghìn trâu kéo 
chẳng ra. Nhất: một, tự chứ, môn: 
cửa, công môn: cửa quan, nơi làm 
việc của quan lại thời phong kiến, 
thiên: nghìn, ngưu: trâu, khiên: dắt, 
bất: không, xuất: ra. 

Nhất tự thiên kim Có giá trị văn 
chương cao, lời lẽ, câu chữ tuyệt hảo, 
không thể sửa đổi gì nứa, ví như 
mọi chữ đều đáng giá ngàn vàng cả. 
Do tích: thời Chiến quốc, Lã Bát Vì 
là một người có quyền thế, đã nuôi 
nhiều người thông thái, soạn nên bộ 
Lã thị Xuân thu. Đương thời Lã Bát 
Vi cho công bố bộ sách này tại kinh 
đô nước Tần, và treo giải thưởng 
nghìn vàng cho bất cứ ai sửa được 
một chứ, hoặc thêm hoặc bớt được 
một chứ. Từ tích này, trong dân gian 
hình thành nên thành ngữ nhất tự 
thiên kứm. Nhất. một, tự: chữ, thiên: 
nghìn, hứn: vàng. 

Nhất tự vi sư (bán tự vi sư) 1. 
Có được tri thức là nhờ công lao dạy 
dỗ của thầy. 2. Tôn trọng thầy giáo, 
hễ ai dạy mình dù nhiều hay dù ít, 
ví như chỉ nửa chứ cúng là thầy dạy 
của mình. Nhất: một, tự: chứ, ưi: là, 
sư: thầy, bán: nửa. 

Nhất tướng công thành vạn cốt 


"1 


khổ Thành đạt, hưởng thụ trên sức 
lực, xương máu của biết bao người 
khác, ví như một vị tướng trở nên 
thành đạt được là nhờ sự chịu khổ, 
mất mát, hi sinh của hàng vạn binh 
sĩ. Nhất: một, cố: xương. 

Nhất xướng bách họa @ rất 
nhiều người hưởng ứng theo, ví như 
một người lĩnh xướng, trăm người 
hát theo. Nháf: một, xướng: hát, lĩnh 
xướng, bách: trăm, họa: hòa, hòa theo. 
Nhất xướng nhất họa Có sự lên 
tiếng ủng hộ kịp thời, nhịp nhàng, 
răm rấp. Nhất: một, xướng: hát, lĩnh 
xướng, họa: hòa theo. 

Nhật mộ đồ cùng 1. Ở vào tình 
trạng cùng đường, túng quấn, buộc 
phải làm điều trái lẽ phải. 2. x. nhật 
mộ đồ viễn Nhật: mặt trời, trời, 
mộ: tối, đồ: đường, cùng: hết. 
Nhật mộ đồ viên Phải khẩn 
trương, tranh thủ mọi thời gian, giải 
quyết nhanh gấp, vì thời gian chẳng 
còn bao nhiêu mà việc thì nhiều, lắm 
rắc rối, phức tạp. Nhật: ngày, mộ: 
chiều tối, đồ: đường, uiễn: xa. Trong 
tiếng Hán có nghĩa "đã hết kế sách, 
hết cách, cùng đường, rất gần với 
cái chết". 

Nhật lạc tang du Đá đến tuổi gì, 
đã về già, ví như mặt trời sắp lặn 
ở trời tây (mà tương truyền ở trời 
tây có cây dâu, mặt trời đến đó là 
lặn). Nhót: mặt trời, iạc: rơi, rụng, 
lặn, đang dư: cây dâu. 

Nhật nguyệt như thoa Thời gian 
trôi đi rất nhanh, ví như là con thoi 
chạy trên khung cửi. Nhớt: mặt trời, 
ngày, nguyệt: mặt trăng, đêm, tháng, 
thoa: thơi. 

Nhật nguyệt thôi nhân . Ngày 

. tháng trôi nhanh, thôi thúc con người 


khẩn trương trong công việc, không 
chơi bởi, trì hoán, phung phí thời 
gian, phung phí cuộc đời. Nhi: mặt 
trời; ngày, nguyệt: mặt trăng, đêm, 
tháng, (hôi: thúc giục, nhán: người. 
Nhật xuất nhi tác Siêng năng, cần 
mẫn làm ăn sinh sống, lao động tự 
giác, không phụ thuộc vào ai. Nhật: 
mặt trời, xuốf: mọc, nhỉ: là, tác: làm 
việc. Nguyên xuất phát từ câu: Nhật 
xuất nhỉ tác, nhật nhập nhỉ chỉ "Mặt 
trời mọc là đi làm, mặt trời lặn là 
nghỉ ngơi" với ý trong thời thịnh 
vượng, dân làm ăn, nghỉ ngơi một 
cách tự giác, không ai ép buộc. Cúng 
vì thế, tương truyền, thời vua Nghiêu 
đi kinh lí, nhân dân vấn hát một 
cách thản nhiên: nhệt xuất nhỉ tác, 
' nhật nhập nhỉ tứ, tạo tỉnh nhỉ đổm, 
canh điền nhỉ thực, dễ lực hà hữu ư 
ngã lai "Mặt trời mọc thì đi làm, 
mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, đào giếng 
lấy nước mà uống, cày cấy lấy gạo 
mà ăn, quyền lực nhà vua có liên 
quan chi đến ta", 

Nhe nanh múa vuốt x. 
nha vũ trảo 


Nhĩ mục quan chiêm Dế bị lộ, dế 
bị lan truyền những điều khi nói 
chuyện, trao đổi riêng với nhau. Nhĩ: 
tai, mục: mắt, quan: xem, chiêm: 
ngẩng mặt mà nhìn. 

Nhĩ văn bất như mục kiến Trực 
tiếp chứng kiến mới tin được, chứ 
chỉ mới nghe qua người khác thì 
không có gì làm chắc chắn cả Nhí: 
tai, uăn: nghe, bát: không, mực: mắt, 
hiến: thấy. Nguyên văn: tại nghe 
không bằng mắt thấy. 

Nhị phân minh nguyệt Thuộc nơi 
sầm uất, phồn thịnh. Nguyên đây là 


trương 
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ý của hai câu thơ của Đỗ Mục, đời 
nhà Đường, viết đế ca ngợi vùng 
Dương Châu: Thiên hạ tam phân 
mình nguyệt dạ, Nhị phân mình 
nguyệt tại Dương Châu, "Trăng sáng 
ba phần khắp thiên hạ, thì có hai 
phần sáng ở đất Dương Châu". Nhị: 
hai, phân: chia, mình: sáng, nguyệt: 
trăng, mình nguyệt. trăng sáng. 
Nhiệm trọng trÌ viên Người gánh 
vác, đảm đương những việc lớn, việc 
hệ trọng phải hiểu biết nhiều, phải 
nhìn xa, trông rộng. Nhiệm: gánh 
vác, đảm đương, trọng: nặng, quan 
trọng, trí: biết, uiễn: xa. 

Nhìn mơ đỡ khát x. vọng mơ chỉ 
khát 

Nhổ cổ phải nhổ tận gốc x. 
tiễn thảo trừ căn 

Nhục nhãn nan trÌ Người thường 
thì làm sao hiểu biết, thấu suốt được 
những điều cao siêu, sâu xa của thần 
thánh, của các bậc hiền triết. Nhục: 
thịt, nhấn: mắt, nan: khó, trí: biết. 
Nhục nhãn là một trong ngũ nhãn 
ở trong kinh Phật. Nhà Phật cho 
rằng "mắt thịt" chỉ nhìn gần không 
nhìn xa, chỉ nhìn trước không nhìn 
sau, nhìn thấy sáng mà không nhìn 
thấy tối. 

Nhục vũ huyết phi Cảnh chết 
chóc, thê thảm do sự chém giết, tàn 
sát thảm khốc nơi chiến trận, ví như 
cảnh thịt tung tóe, máu tung vọt. 
Nhục: thịt, uú: múa, huyết: máu, phi: 
bay. 

Như ảnh tùy hình Luôn bên nhau 
hoặc gắn bó chặt chẽ, khăng khít 
với nhau. Ty: theo, như hình với 
bóng 

Như cá được (gặp) nước x. như 


ngư đắc thủy 

Như chân với tay x. như thủ như 
túc 

Như đao chém đá x. 
phá thạch 

Như dao phá thạch Chấc chấn, 
đanh thép, không có gì sai khác, 
không thay đổi được, Đao: dao, phá: 
chém, làm cho vỡ, (hạch: đá; như 
đao chém đá. : 

Như hình với bóng x. như ảnh 
tùy hình 

Như hoạch thạch điền Chiếm 
được một vật nhưng hoàn toàn vô 
giá trị, ví như chiếm được thửa ruộng 
nhưng chỉ là ruộng đá, không thể 
cấy trồng gì được. Nguyên đây là 
một ý trong lời khuyên của Ngũ Tư 
Tư với vua Ngô Phù Sai, theo Ngú 
Tư Tư, nước Ngô không nên đánh 
nước Tề, bởi có chiếm được nước Tề 
thì cúng chẳng khác nào chiếm thửa 
ruộng toàn là đá mà thôi. Hoạch: 
vạch, thạch: đá, điền: ruộng. 

Như hổ thêm cánh x như hổ 
thiêm dực 

Như hổ thiêm dực Sức mạnh được 
tăng thêm bội phần, ví như hổ vốn 
đã mạnh lại thêm cánh thì lại càng 
mạnh thêm. Thiêm: thêm, đực: cánh; 
như hổ thêm cánh. Trong tiếng 
Việt thường dùng như hổ thêm nanh. 
Như lôi quán nhĩ 1. Có âm thanh, 
có tiếng nổ mạnh, đứ dội, ví như sét 
đánh ngang tai 2. Bị tác động quá 
mạnh và đột ngột đến mức sứng sờ, 
chết lặng, đờ đẫn, không biết. xoay 
trở ra sao. Lôi: sét, quán: xuyên qua, 
xuyên suốt, nhĩ: tai, như sét đánh 
ngang tai 

Như ngư đắc thủy 1. Được tự do, 


như đao 


Hỗ 


phóng túng, tung hoành ngang dọc, 
ví như cá được bơi lội tự do dưới 
nước. 2. x. ngư thủy tương phùng 
ngư: cá, đắc: được, thủy: nước; như 
cá gặp nước; cá mừng gặp nước. 
Như nước với lửa x. thủy hỏa 
bất tương dung 

Như sét đánh ngang tai x. như 
lôi quán nhĩ 

Như thử như túc Có quan hệ gần 
gúi, khăng khít, thân thiết với nhau, 
ví như quan hệ giữa chân và tay 
trong hoạt động của con người. Thủ: 
tay, tíc: chân, như chân với tay 
Như tọa châm chiên Ở trong tình 
trạng khốn quấn, khổ sở, khó ăn khó 
nói, không biết xử lí, giải quyết ra 
sao cho phải, ví như kẻ ngồi trên 
đệm có gài kim, không biết xoay trở 
như thế nào. Tọa: ngồi, chám: kim, 
chiên: chăn. 

Như ý sở câu Toại nguyện như 
điều hằng mong muốn, ước ao. Sở: 
mà, cầu: cầu mong. 

Niên quang tự tiền Ngày tháng, 
thời gian trôi nhanh vùn vụt, ví như 
múi tên bắn lao vút đi. Niên: năm, 
quang: ánh sáng, tự. tựa, tiễn: tên 
để bấn cung. 

Ninh minh nhỉ tỬ Nói cho thỏa, 
nói để rồi chết, còn hơn để ấm ức 
trong lòng. Ninh: thà, minh: sáng rõ, 
nhỉ: mà, tứ. chết.- 

Ninh vi ngọc toái, bất vi ngõa 
toan Thà chết vinh còn hơn sống 
nhục, ví như thà làm viên ngọc vỡ 
chứ không làm viên ngói lành. Ninh: 
thà, ø¿: làm, foái: vỡ vụn, bấf: không, 
hgõa: ngói, toàn: trọn vẹn, lành. Trong 
Bắc Tề thư có câu: Đại trượng phụ 
ninh khả ngọc toói, bất năng ngã 
toàn "Đã là đấng trượng phu thì thà 


làm viên ngọc vỡ, chứ không làm 
viên ngói lành" 

Nỗ trương kiếm bạt Sáp đụng đầu 
nấy lửa, sắp nổ ra chiến trận, gươm 
giáo, tên cung đã ở tư thế sẵn sàng. 
Nỗ: cung, ná. trương: giương, bạt: rút 
ra. 

Nộ đảo giang hà Tức giận đến 
mức sôi sục, tưởng chừng như đảo 
lộn ngược cả sông suối. Nó: giận, 
đảo: làm nghiêng ngả, đảo lộn ngược. 
Giang, hà: sông. 

Nộ giả thường tình Người có điều 
không vừa lòng mà tức giận là chuyện 
bình thường, không có gì đáng ngại. 
Nộ: tức giận, giả: người. Từ câu: nộ 
giả thường tình, tiếu giả bất khả trắc 
"Kẻ bất bình mà giận là thường tình, 
chứ phật ý mà cười mới không lường 
được, mới đáng ngại”. 

Nộ khí xung thiên Tức giận cao 
độ, dữ dội, ví như có thể nổi xung, 
bốc lên tận trời cao. Nộ: tức, giận, 
xung: xông, thiên: trời. 

Nộ phát xung quan Tức giận lên 
cực điểm, ví như tóc dựng ngược lên, 
làm bay cả mú. Nộ: tức giận, phái: 
tóc, xung: xông, đội, quan: mũ. 

Nộ vi lôi đình Ra oai, hách dịch, 
tỏ vẻ người có quyền uy, ví như khi 
giận có thể làm ra sấm sét trút lên 
đầu kẻ dưới. Mộ: giận, ơi: làm, lôi: 
sấm, đình: sét. 

Nồi da nấu (xáo) thịt x bì o¿ 
chứ nhục 

Nổi trận lôi đình x. đại phát lôi 
đình 

Nội bất xuất, ngoại bất nhập 
Nghiêm mật, cẩn trọng, khép kín, 
cắt đứt mọi quan hệ giữa bên trong 
và bên ngoài. Nội: trong, bđf: không, 
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xuất: ra, ngoại: ngoài, nhập: vào. 
Nội công ngoại kích Phố hợp 
chặt chế, đồng bộ, trong đánh ra, 
ngoài đánh vào. Nội: trong, ngoại: 
ngoài. 

Nội ngôn bất xuất Giữ gìn kín đáo 
những chuyện riêng tư trong cung 
cấm, khuê phòng người con gái, tuyệt 
nhiên không nói ra cho ai biết. Nội: 
trong, ngôn: lời nói, bất: không, xuất: 
ra, đưa ra, nói ra. 

Nội ứng ngoại hiệp Nhất loạt nổi 
dậy tấn công, ở ngoài hợp lực, ở 
trong ứng tiếp. Nội: trong, ứng: phối 
hợp, ngoại: ngoài, hiệp: phối hợp cùng 
nhau. 

Nợ máu trả (bằng) máu x di 
huyết tẩy huyết 

Nùng vị hủ trường Vật chất, lợi 
lộc làm hại tới phẩm giá con người, 
ví như món ngon có thể làm hại 
ruột. Nùng: nồng, nùng uị: vị nồng, 
tức thức ăn ngon, hử: thối, nát, 
trường: ruột. Nguyên từ câu: nùng 
U| hủ trường, nùng sắc hại đức "Vị 
nồng hại ruột, sắc thấm hại đức". 
Nụy nhân khán trường A dua, 


nịnh nọt không phải lối, ví như người 
lùn đi xem trò diễn, chẳng trông 
thấy gì cúng vỗ tay, tán thưởng, khen 
chê theo đám đông. Nụy: lùn, nhân: 
người, khón: xem, trường: nơi diễn 
ra hoạt động gì; Anh lùn xem hội, 
Nữ nhỉ ngoại tộc Đàn bà, con gái 
không được tính vào dòng dối chính 
tông, theo quan niệm cú. Nhi: trẻ 
em, nứ nhỉ: đàn bà, con gái nói 
chung, ngoại: ngoài, độc: họ. 

Nữ nhỉ thường tình (Đàn bà con 
gái) thuộc lớp người chỉ quen với 
những chuyện bếp núc, trong nhà, 
không có thể nhìn xa trông rộng 
được. Nhỉ: trẻ em, nứ nhỉ: đàn bà, 
con gái nói chung. 

Nứ tú nam thanh x. nam thanh 
nữ tú 

Nửa tin nửa ngờ x. bán tín bán 
nghỉ 

Nước đục bụi trong x. thủy trọc 
trần thanh "Lỡ làng nước đục bụi 
trong, Trăm năm để một tấm lòng 
từ đây" (Nguyễn Du). 

Nước mất nhà tan x. quốc phá 
gia vong 
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Oa giác công danh Công danh chỉ 
là thứ nhỏ nhoi, ví như chỉ nhỏ bằng 
gạc con ốc sên (thế mà người đời lại 
hay tranh giành cái thứ nhỏ nhặt, 
chẳng đáng giá này). Oa: ốc (sên), 
oa giác: sừng, gạc con ốc sên. 

Oa ngưu tiểu lợi Món lợi, cái lợi 
nhỏ nhặt, lặt vặt, chẳng đáng giá gì, 
ví như chỉ nhỏ bằng con ốc sên vậy. 
Oa: ốc (sên), oa ngưu: ốc sên, tiểu: 
nhỏ, điểu lợi: lợi nhỏ. 

Oai phong lâm liệt x uy phong 
lắm liệt 
Oan gia nghi giải bất nghi kiết 
Không nên vận buộc oán hận mái, 
nên giải ra, cởi bỏ nhanh chóng. Gia: 
nhà, oan gia: (bị tai vạ oan, nghỉ: 
nên, bá: không, khiết: buộc. 

Oan gia túc trái Bị nhiều oan trái, 
nhiều tai vạ, oan khiên. Gia: nhà, oan 
gia: (bị) tai vạ oan, túc: đủ, trói: nợ. 
Oan oan tương báo Oán trả oán, 
đã gieo oán thù thì phải bị oán thù 
trả lại Oan: oán thù, tương: lẫn nhau, 
báo: báo đáp. 

Oán nhập cốt tủy Thù oán sâu 
sắc, không bao giờ nguôi quên, chỉ 
có thời dịp là trả thù, rửa hận. Nhập: 


vào, cối: xương, cốt ty: xương tủy. 
Oan thiên vưu nhân Hay kêu ca, 
than văn, lúc nào cúng cho mình là 
phận hẩm, và trách giận trời đất, 
oán thán người đời. Thiên: trời, uưu: 
trội hơn cả, nhân: người. 

Oanh oanh liệt liệt Vang dội, lấy 
lừng, với những chiến công, kì tích 
chói lọi, rực rỡ. Oanh oanh: là các 
âm thanh mạnh mẽ như xe chạy, 
súng nổ, liệt liệt: cháy sáng mạnh 
mẽ, chói lọi. 

Ô danh bại giá Phải chịu tiếng 
xấu, mất danh giá, chịu nỗi nhục 
nhã trước thiên hạ. Ổ: vấn đục, bẩn 
thỉu, danh: tên, tiếng tăm, danh giá: 
phẩm giá, bợi: hỏng, giá: giá trị. 
Ôm cây đợi thổ x thủ châu đãi 
thố 

Ôn cố tri tân Ôn lại cái cú, cái đã 
qua để hiểu rõ hơn, biết cách ứng xử 
đúng đắn với cái mới, cái hiện tại. Ôn: 
nhắc nhớ lại điều cú, cố: cú, tri: biết, tân: 
mới. Trong Luận ngữ có viết: ôn cố nhỉ 
tr tân, khả dĩ ui sư hĩ "Ôn cũ mà biết 
mới, thì có thể làm thầy được". Trong 
tiếng Hán hiện đại còn có thể dùng với 
ý: "Thu thập kinh nghiệm lịch sử để 
tham khảo trước tình hình hiện nay". 
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Phá cảnh trùng viên x. phá kính 
trùng viên (cảnh: kính, gương). 
Phá gia chỉ tỬ 1. Con cái hư hỏng, 
phá hoại, làm tan nát tài sản, gia 
đình. 2. Ăn tiêu phung phí, chơi bời 
bạt mạng, phá hại tài sản, tiền của 
một cách không thương tiếc. Gia: 
nhà, chỉ: của, #2: con. 

Phá kính trùng viên Tái hợp, hàn 
kết lại mối tình sau thời gian dài bị 
chia li, tan vỡ. Trong Bản sự thị có 
ghi : Từ Đức Ngôn kết duyên với 
công chúa Nhạc Xương. Khi tướng 
Trần bị thất thủ, chàng dự đoán đất 
nước sẽ có loạn và thế nào vợ chồng 
cũng do có biến mà phải chia li. 
Chàng đập gương thành hai mảnh, 
một trao cho Nhạc Xương, một giữ 
lại, coi đó là cái làm dấu hiệu để 
sau này dễ tìm nhau và còn hẹn 
ngày rằm tháng giêng lấy cớ bán 
gương ở chợ để đò tin tức của nhau. 
Khi nước Trần bị tiêu vong và hai 
người đã chia tay nhau. Sau nhiều 
năm xa cách, nhờ hai mảnh gương 
chấp lại khớp liền mà họ nhận ra 
nhau, rồi vợ chồng được đoàn tụ. 
Phá: làm vỡ, kính: gương, trùng: lặp 
lại øiên: đoàn tụ, gương vỡ lại 


lành. 

Phá phẫu trầm châu Quyết tâm 
chiến thắng, quyết giành thắng lợi 
bằng mọi giá. Trong Sử kí có kể câu 
chuyện về Hạng Vú xưa đem quân 
đi đánh Cự Lộc, khi đổ bộ xong thì 
nhấn chìm hết thuyền chở quân, đập 
hết nồi niêu dụng cụ nấu ăn, để 
binh sĩ nhận thấy không còn cơ để 
lui quân, chỉ có tiến lên giành thắng 
lợi, mới có thể sống và trở về. Phá: 
làm vớ, làm hỏng, phấu: nồi, trầm: 
chìm, cehđu: thuyền. 

Phá trúc chỉ thế x. thế như phá 
trúc (phá: làm vỡ, làm hỏng, trúc: 
cây trúc, cây tre, chỉ: của. Nguyên 
văn: thế (của) phá trúc. 

Phác ngọc hồn kim Còn trinh 
trắng, hoàn toàn tốt đẹp, chưa bị 
nhiễm thói xấu, phàm tục, ví như 
ngọc còn trong đá, vàng còn trong 
quặng, còn nguyên chất, chưa qua 
tỉnh luyện. Phác ngọc: ngọc chưa qua 
mài, hồn bim: vàng chưa qua luyện. 
Phách lạc hồn kinh Quá sợ hái, 
hốt hoảng, đến mức mất cả hồn vía. 
Phách: vía, lạc: rơi, kính: sợ. Với 
nghĩa trên, trong tiếng Hán hiện đại 
thường dùng phách tán hồn phi, hồn 


117 


phi phách tán (lún: tan, phi: bay). 
phách tán hồn tiêu (tiêu: tiêu tan), 
hồn tiêu phách lạc. 

Phàm phu nhục nhãn Không 
thông hiểu, tỉnh tường như các bậc 
thần thánh. Phàm: trần tục, bình 
thường, phu: người đàn ông, nhục: 
thịt, nhán: mắt, người trần mắt 
thịt . 

Phàm phu tục tử Kả tầm thường, 
thô lỗ, tục tần, không xứng danh 
trang nam nhi, quân tử. Phàm: trần 
tục, bình thường, phu: người đàn ông, 
lục: thô tục, f#—: con, người. 

Phản cầu chư kỈ Tự tìm khuyết 
điểm của bản thân mình mà sửa đổi, 
rèn luyện trước đá, sau đó mới nói 
tới người khác. Do tích: Ở đời nhà 
Hạ, bên Trung Quốc, vua Vú là Hoàng 
đế một nước mạnh. Một lần, Hứu 
Hổ, là một chư hầu, đứng lên làm 
loạn. Vũ Vương sai con trai là Bá 
Khải đi dẹp nhưng bị thua trận. 
Quân sĩ của Bá Khải lấy làm tức tối, 
xin tái chiến, nhưng Bá Khải can 
ngăn. Ông nói với binh sĩ rằng, thế 
lực hai bên ngang nhau mà mình 
thua, chứng tỏ mình còn non yếu, 
muốn thắng giặc trước hết phải tìm 
cái yếu của mình mà sửa chứa. Từ 
đó, Bá Khải chịu khó, chịu khổ rèn 
luyện, đồng thời chiêu hiền đãi sĩ, 
giúp đỡ mọi người thật chu đáo. Về 
sau chính Hữu Hổ biết rõ những 
điều Bá Khải làm, bèn quay lại quỳ 
hàng, xin làm chư bầu như trước 
đây. Cầu: tìm kiếm, chư chư hầu. 
(Trong thành ngữ này chư được dùng 
hợp âm với chỉ ư) kỉ: bản thân, mình. 
Phản lão hoàn đồng x. cải lão 
hoàn đồng (phản: về). 


Phạn lai khai (trương) khẩu 
Lười biếng, không muốn làm việc, 
chỉ chờ chực ăn, ví như kẻ suốt ngày 
nằm ì ra, chờ cơm đưa tận mồm mới 
mở miệng. Nguyên từ câu: (hủy la 
thân thủ, phạn lai (khai) trương khẩu 
"nước (bưng đến) chỉ việc giơ tay ra 
lấy, cơm mang đến chỉ việc há miệng 
ăn" Hoặc phạn lai trương khẩu, y lai 
thân thủ "cơm mang đến chỉ việc há 
miệng ăn, áo mang đến chỉ việc giơ 
tay xỏ vào". Phạn: cơm, lai: lại, khai: 
mở, khẩu: miệng, trương: mở to ra. 
Trong tiếng Việt có thành ngữ cơm 
bưng nước rót. Trong tiếng Hán hiện 
đại thành ngữ này được dùng với 
nghía "không làm mà hưởng, ngồi 
hưởng thành quả của người khác", 
Phao chuyên dẫn ngọc Khôn 
ngoan, biết bỏ ra những vật nhỏ 
nhoi, điều sơ đẳng ban đầu để thu 
về những vật, những điều quí giá, ví 
như biết ném hòn gạch ra để thu 
về viên ngọc quý. Do tích: Xưa, 
Thường Kiến rất hâm mộ thơ Triệu 
Hồ. Một lần biết Triệu Hổ đến vấn 
chùa Linh Nham, Thường Kiến bèn 
bí mật đến trước đề hai câu thơ của 
mình. Quả nhiên hôm sau Triệu Hổ 
tới đó, thấy hai câu thơ dở dang, 
Triệu Hổ liền đề thêm hai câu thơ 
nữa thành bài thơ tứ tuyệt rất hay. 
Người đương thời gọi hành động của 
Thường Kiến là " Phao chuyên dẫn 
ngọc", tức là ném viên gạch ra để 
thu về hòn ngọc. Phao: vứt, ném, 
chuyên: gạch. Trong tiếng việt có 
thành ngữ (hd con săn sắt bắt con 
cá rô (sộp). 

Phao qua khí giáp Thất bại lớn, 
thua trận liếng xiếng, ví như tình 
cảnh quân sĩ phải quăng gươm, liệng 
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giáp bỏ chạy tháo thân. Phao: ném 
bỏ đi, khí: vứt bỏ, qua: binh khí thời 
cổ, giáp: áo giáp (mặc ra trận). 
Phạt tích chỉ phủ Sác đẹp của 
người con gái có sức mạnh ghê gớm, 
có sức lôi cuốn, mê hoặc rất lớn, ví 
như là nhát búa bổ vào tâm tính 
của kẻ khác giới, nhất là với những 
kẻ giàu có và có quyền thế. Phạt: 
trừng phạt, tính: tính cách, chỉ: của, 
phủ: rìu. 

Phân cam cộng khổ x. đồng cam 
cộng khổ (phán: chia, tách) 

Phận cương hoạch giới Phân 
định ranh giới phạm vi rạch ròi. 
Phân: chia tách, cương: biên giới, 
hoạch: vạch, giới: ranh giới. 

Phần thư khanh nho Chuyên 
quyền, độc đoán, thực hiện chính 
sách ngu dân để dễ bề cai trị, ví 
như hành động của một vài vua chúa 
bạo tàn ngày trước ra lệnh đốt sách, 
chôn sống các nhà nho. Phần: thiêu, 
đốt, thư: sách, khanh: chôn sống, 
nho: nhà nho. 

Phân thế tật tục Căm giận, oán 
ghét thói đời, thế tục, xã hội hiện 
thời. Phẩn: căm giận, (đới: ghét, thù 
hận, căm giận, thế tục: đời, cũng 
dùng để chỉ hiện trạng xã hội đương 
thời. 

Phấn thân toái cốt 1 Bị chết 
trong cảnh chém giết trên chiến trận. 
2. Thảm sát, chém giết hàng loạt 
người do chiến tranh gây nên. Phấn: 
bột, phấn thân: thịt nát thành bột, 
toái: vỡ vụn, cốt: xương, toái cốt: 
xương vỡ vụn; thịt nát xương tan; 
tan xương nát thịt Trong tiếng Hán 
hiện đại, thành ngữ này thường dùng 
để chỉ sự hi sinh vì những mục đích 


nào đó. 


Phật khẩu xà tâm Bè ngoài ăn nói 
hiền lành, đức độ nhưng trong lòng 
dạ thì nham hiểm, thâm độc, ví như 
kẻ ăn nói thì từ bi như Phật, còn 
lòng dạ lại độc ác như rấn. Khẩu: 
mồm, miệng (nói), phật khẩu: miệng 
Phật, lời của nhà Phật, tâm: lòng, 
xà: rắn, xà têm: lòng, (như) rắn độc; 
khẩu phật tâm xà. 

Phệ hình phệ thanh Yếu kém, cứ 
hùa theo mà làm, chứ không có cơ 
sở thực tế, lí luận gì, ví như con 
chó sủa vu vơ khi thấy bóng hình 
của chính mình hoặc nghe tiếng sủa 
của nhứng con chó khác mà sủa theo, 
chứ không có ai qua lại cả. Phê: sủa, 
cấn, hình: bóng hình, £hanh: tiếng. 
Trong Kim đương uăn có ghi: Nhất 
khuyển phệ hình, bách khuyển phệ 
thanh, nhất nhân thố hư, bách nhân 
truyền thự. "Một con chó sủa trăm 
con chó theo tiếng đó mà sủa theo, 
một người truyền một tỉn không có 
cơ sử, trăm người tưởng là thật cứ 
theo đó mà truyền rộng ra", 

Phệ tê hà cập Biết ăn năn, hối 
hận, thì đã quá muộn, không kịp 
được nứa, ví như người ta tự cúi 
xuống cắn lỗ rốn của mình thì không 
làm sao cho tới được. Phê: cắn, #: 
trốn, hà: làm sao, cép: kịp, vừa đến 
nơi. 

Phi cổ bất thành kim Không có 
xưa thì không thế có nay được, cho 
nên phải bảo vệ, giữ gìn và kế thừa 
cái cổ xưa tốt đẹp. Phi: không phải, 
trừ ra, báƒ: không, cổ: xưa, cú, bim: 
nay. 

Phi điểu thất quần Bị lạc lóng, lẻ 
loi, trở nên lệch lạc, sai trái, ví như 
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con chim lạc đàn, ngơ ngác không 
biết định hướng như thế nào. Phi: 
bay, điểu: chim, thất: mất, quần: số 
đông, bọn, bầy. 

Phi môi bất đắc Không có mối dẫn 
dắt, không có quan hệ thì khó mà 
được việc, ví như người muốn lấy vợ, 
không có mai mối khó mà thành. 
Người xưa có câu: Phạt kha như chỉ 
hà, phi phủ bất khắc. Thú thê như 
chỉ hà, phi môi bết đắc, "Đốn cây 
phải làm sao, (nếu) không búa rìu 
thì không chém được, lấy vợ làm sao, 
(nếu) không mai mối thì không thành 
được". Phi: không phải, trừ ra, môi: 
môi giới làm mối, bấf: không, đếc: 
được. 

Phi nga đầu hỏa Bị cuốn hút, lôi 
cuốn vào mà không cưỡng lại được, 
ví như con thiêu thân thấy ánh lửa 
là lao vào, bất kể mọi nguy hiểm. 
Phi nga: con thiêu thân, đầu: lao 
vào, hỏa: lửa. Trong Lương thư có 
ghi: Như phi nga chỉ phó hỏa, khỉ 
phần thân chỉ khả lận "Như con thiêu 
thân lao vào lửa, thật đáng thương 
cho tấm thân bị thiêu cháy". 

Phi nga phó hỏa x. phi nga đầu 
hỏa (phó: đến) 

Phi ngô bất tập Người quân tử chỉ 
phò giúp nhứng bậc minh chủ, ngoài 
ra tất cả những chỗ không xứng đáng 
thì quyết chối từ, ví như con chim 
phượng chỉ đậu ở cây ngô đồng, ngoài 
ra không đậu ở bất cứ nơi nào. 
Nguyên là ý rút từ câu: Phụng hoàng 
phi trúc thiệt bất thức, phi ngô đồng 
bất tập. "Chim phượng hoàng không 
phải hạt tre thì không ăn, không 
phải cây ngô đồng thì không đậu". 
Phí. không phải, trừ ra, ngồ: cây ngô 


đồng, bđƒ: không, đập: đậu. 


Phi sa tấu thạch Biến cố lớn lao, 
gây tai họa, thiệt hại lớn, ví như cơn 
cưồng phong làm cát bay, đá chạy. 
Phi: bay, sa: cát, tấu: chạy đi, thạch: 
đá. 

Phi thang đạo hỏa  Dám xung 
phong vào nơi nguy hiểm, không né 
tránh khó khăn, gian khổ, ví như 
dám đi trong nước nóng, đạp trên 
lửa đỏ mà không ngại ngùng gì. Phi: 
bay, (hang: nước nóng, đạo: đạp, hỏa: 
lửa. 

Phi thương bất phú Không làm 
nghề buôn bán thì không thể giàu 
có được. Phi: không phải, trừ ra, 
thương: buôn bán, phú: giàu. 

Phi tiền bất thành Tham lam, 
hám tiền bạc, chỉ hành động, chỉ 
làm khi có tiền. Phi: không phải, trừ 
ra, bấf: không, hành: hành động. 
Phi vân khóa lãng Tự do tung 
hoành, chơi bời, giao du khắp đó đây, 
ví như kẻ cưỡi mây, cưới sóng đi 
khắp trên trời, dưới nước. Phi: bay, 
uốn: mây, khóa: cưỡi, lãng: sóng. 
Phỉ chí tang bông Người đàn ông 
đi khấp đó đây, dọc ngang trời đất 
để lập nghiệp lớn cho thỏa chí làm 
trai. Thành ngữ này có xuất xứ cùng 
với thành ngữ tang bồng hồ thĩ. 
Tương truyền, người Hán khi sinh 
con trai thì làm cung bằng gỗ dâu 
(tang) và tên bắn bằng cỏ bồng để 
bấn lên trời xuống đất, bấn bốn 
phương bắc, nam, đông, tây mỗi hướng 
mỗi phát với hàm ý và mong ước 
lớn lên đứa con trai của mình sẽ 
tung hoành khấp nơi. "Cơ vần đất 
xoay chính khí, Đấng nam nhỉ phi 
chí tang bồng." ("Và Việt Nam"). 
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Phó thang đạo hỏa x. phi thang 
đạo hỏa (phó: đến, lao vào) 
Phong bình lãng tịnh (nh) 1. 
Mặt biến bình yên, không có sóng 
to, gió lớn. 2. Yên ổn, suôn sẻ, thuận 
lợi trong công việc cũng như trong 
đường đời Phong: gió, bình: bình 
yên, lãng: sóng, nh: yên tĩnh; sống 
yên biển lặng ' 

Phong đăng hòa cốc Được mùa 
lớn, thu hoạch nhiều thóc lúa. Phong: 
đầy đủ, được mùa, đăng: được mùa, 
phong đăng: được mùa, hòa: lúa, cốc: 
hạt thóc, hạt ngô. 

Phong điệu (điều) vũ thuận 

Mưa gió điều hòa, thời tiết thuận lợi 
cho việc canh tác, trồng trọt. Phong: 
gió, điệu (điều): điều hòa, uứ: mưa; 
gió thuận mưa hòa; mưa hòa gió 
thuận 

Phong thành thảo yến Người có 
quyền uy đức độ ở đâu cúng được 
mọi người tôn kính, nể phục và nghe 
theo, ví như gió đã đi qua đâu có 
đều cúi rạp xuống. Phong: gió, hành: 
đi, thảo: cô, yến: đổ rạp xuống. Trong 
tiếng Hán cổ đại, thành ngữ này 
dùng để chỉ giáo l( đạo đức của kẻ 
thống trị cảm hóa muôn dân. Luận 
ngữ có câu: Quân tử chỉ đức phong, 
tiểu nhân chỉ đức thảo. Thảo thượng 
chỉ phong, tất yến "Tài đức của quân 
tử như gió, còn tài đức của tiểu nhân 
như cỏ, gió lướt trên cỏ, có tất phải 
đổ rạp " Trong tiếng Hán hiện đại 
thành ngữ này có nghía "sự giáo hóa 
của kẻ thống trị. 

Phong hoa tuyết nguyệt Các đè 
tài quen thuộc, thỉ hứng trong thơ 
ca của các nhà nho trước đây. Phong: 
gió, nguyệt: trăng Trong tiếng Việt 


thường dùng Máy gió trăng hoa. 
Nguyên văn: gió hoa tuyết trăng. 
Phong mã ngưu bất tương cập 
Hoàn toàn tách biệt, không liên quan 
với nhau. Nguyên đây là một ý trong 
câu nói của vua Sở với Tê Hoàn, 
thời Xuân Thu, khi Sở bị Tê Hoàn 
tấn công: Quán xử Bắc Hỏi quả nam 
xử Nam Hỏi, duy thị phong mã ngưu 
bất tương cập dã "Ngài ở phương Bắc, 
tôi ở phương Nam, vốn chẳng liên 
quan gì nhau." Má ngưa¿ được dùng 
với ý là súc vật con đực con cái dẫn 
dụ với nhau, phong: có nghĩa là thả 
ra. Vậy là, phong mã ngưu bất tương 
cập là thả súc vật đực cái dẫn dụ 
nhau cũng không được, tức là chẳng 
liên quan gì với nhau. Phong: giống 
đực và giống cái theo đuổi nhau, mã: 
ngựa, ngưu: trâu, bò, bá: không, 
tương: lẫn nhau, cập: đến. 

Phong môi điệp sứ K¿ chuyên 
nghề dắt mối cho khách làng chơi, 
ví như gió làm mai mối, bướm làm 
sứ giả. Phong: gió, môi: mối, môi 
giới, điệp: bướm, sứ: sứ giả. 

Phong mục sài thanh Người độc 
ác hoặc có tướng mạo độc ác, mắt 
như mắt ong, giọng nói như tiếng 
chó sói. Phong: ong, mục: mắt, sài: 
chó sói, thanh: âm thanh, giọng. 
Phong thanh hạc lệ Hoảng sợ, 
kinh hoàng đến mức thấy gì, nghe 
gì cũng sợ hết hồn hết vía, ví như 
xưa quân của Bồ Kiền bị thua trận, 
chạy dài, đến nỗi nghe tiếng gió, 
tiếng hạc kêu cứ ngỡ là quân Tạ 
Huyền đuổi theo đến nơi rồi. Phong: 
gió, thanh: tiếng, lệ: tiếng chim hạc 
kêu. Xem thêm thảo mộc giai bình. 
Phong xan lộ túc Nếm chịu nhiều 
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nỗi vất vả, khổ sở trong việc đồng 
áng, việc đi lại hoặc các công việc 
ngoài trời nói chung. Phong: gió, xan: 
ăn, phong xan: ăn trong gió, lộ: sương, 
tác: ở, lộ túc: ngủ ở ngoài sương; ăn 
gió nằm sương 

Phong y túc thực Có cuộc sống 
sung túc, no ấm. Phong: được mùa, 
y: quần áo, tíc: đủ, thực: lương thực. 
Phóng hổ qui sơn Đưa kẻ mạnh 
về nơi có nhiều lợi thế, càng tăng 
sức mạnh gấp bội, thường là việc làm 
nguy hiểm, thiếu tính toán. Phóng: 
thả, qui: về, sơn: núi, thả hổ về 
rừng. 

Phu quí phụ vinh Chồng được 
sang trọng, quyền quí thì vợ cúng 
được hiển vinh, danh giá. Phu: chồng, 
phụ : vợ, uinh: hiến vinh, danh giá. 
Phu thành phụ khuynh Nếu quá 
ham mê sắc dục, có thể làm tan nát 
cả cơ đồ, sự nghiệp đã dày công xây 
đắp, gây dựng, ví như người đời vẫn 
nói: người đàn ông tài giỏi thì xây 
nên thành, còn người đàn bà đẹp 
làm nghiêng đổ thành trì. Trong Kinh 
thi có câu: Triết phu thành thành, 
triết phụ khuynh thành "Người đàn 
ông có trí tuệ, mưu lược thì xây nên 
thành, người đàn bà có trí tuệ, mưu 
lược thì làm đổ thành". Phu: người 
đàn ông, thành : làm nên, phụ: người 
đàn bà, khuynh: nghiêng. : 
Phu xướng phụ tùy Cảnh đâm 
ấm, thuận hòa trong gia đình, ví như 
cảnh gia đình xưa, theo tập tục phong 
kiến, chồng đề xướng, nói gì thì vợ 
nghe theo, làm theo. Phư: chồng, 
xướng. đề ra, phụ: vợ, tùy: theo. 
Trong Quan doãn tử có câu Phụ giả 
xướng, phụ giả tùy "Chồng đề xướng, 


vợ phụ họa theo". 

Phù hộ độ trì (Cau thần thánh) 
che chở, giúp đỡ cho yên ổn, gặp 
may mắn trong cuộc sống. "Thần 
thánh nào phù hộ độ trì được ngọn 
lửa gần rơm khô củi nỏ đừng lan ra. 
Không có bà con ta thần thánh cũng 
chịu chứ gì." (Chu Thiên, "Bóng nước 
Hồ Gươm"). Phù: giúp đổ, hộ: giúp 
đỡ, độ: cứu giúp, trì: giúp. 

Phù thu lạm bổ Bất đóng góp 
nhiều, quá mức qui định, để đút túi 
phần dư ra (nói về bọn cường hào 
thời phong kiến). Phù: nổi, quá, lạm: 
(nước) tràn ra, quá. 

Phủ thủ thiếp nhí Hèn hạ, luôn 
tuân phục kẻ khác, không dám phản 
ứng trước sự sai trái của cấp trên. 
Phủ: cúi, thủ: đầu, thiếp: ghé sát 
(vào), nhĩ: tai. 

Phú quí phủ vân Không màng tới 
sự giàu sang, xem nó như đám mây 
bay, trôi nổi trên trời chẳng bền 
chắc gì. Trong Luận ngữ có câu: 
Phạn sơ tự, ẩm thủy, khúc quăng nhỉ 
chẩm chỉ, tại kì trung hĩ, Bất nghĩa 
nhỉ phú quí, ư ngã như phù uân. "Ăn 
gạo xấu, uống nước lã, gập tay vào 
đầu gối mà vui với cảnh đó, làm điều 
bất nghĩa mà giàu sang, với ta như 
đám mây trời mà thôi". Phú: giàu 
có, quí: sang trọng, phú quí: giàu 
sang, phù: nổi, uẩn: mây. 

Phú quí sinh lê nghĩa 1. Bày vẽ 
hết sức sang trọng để phô trương sự 
giàu sang. Nguyên từ câu phú quí 
sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc 
"Giàu sang thì sinh lễ nghĩa, khốn 
khổ bần cùng sinh gian tà, trộm 
cướp" "Tổng Ngô, vô phước thiếu âm 
đức, ra cái điều phú quí sinh lễ nghĩa, 
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ngày 3. 1. 1961 lại tổ chức ăn thượng 
thọ lục tuần." (Tạp chí Nghiên cứu 
văn học, số 5. 1962). 2. Cố ý bày vẽ, 
học đòi theo kiểu sang trọng một 
cách không cần thiết, không phải lối. 
"Biền đưa mắt nhìn toàn thể cái cảnh 
tượng đặc biệt đó, mủm mỉm cười 
với chính mình. Phú quí sinh lễ 
nghĩa, bây giờ lại đòi học cách sống 
của những nhà đạo gia đấy" (Nguyễn 
Khải "Hãy đi xa hơn nứa). Phú: 
giàu có, quí: sang trọng. 

Phú quí vinh hoa x. vinh hoa 
phú quí 

Phụ nghĩa vong ân x vong ân 
bội nghĩa (phụ: quên ơn, trái với) 
Phụ từ tử hiếu Gia đình tử tế, có 
cha hiền từ, con cái hiếu thảo. Phụ: 
cha, (ừ: hiền từ, # con, hiếu: hiếu 
thảo. 

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn 
chÍ x. họa vô đơn chí, phúc bất 
trùng lai -' 

Phúc đẳng hà sa Có phúc lớn, 
gặp nhiều may mắn, như thể là cát 
ở ngoài sông. "Từ đây phúc đẳng hà 
sa vô cùng" (Khuyết danh, "Quan âm 
Thị Kính"). Đểng: bằng, hà: sông, sa: 
cát. - 

Phúc đức tại mâu Phẩm chất, tư 
chất của người mẹ ảnh hưởng lớn 
với con cái. Tọi: ở, mẫu: mẹ. 
Phúc đức tư lương Phúc đức gắn 


liền với cuộc đời của con người, sống 
thiếu phúc đức là khó tồn tại được, 
ví phúc đức là lương thực và tiền 
của mà con người mang theo trên 
đường đời. Tư: tiền của, iương: lương 
thực. 

Phúc lộc kiêm toàn Có hạnh 
phúc trọn vẹn, đầy đủ mọi mặt 
(thường dùng trong lời chúc). 

Phúc thủy nan thu Những mất 
mát, sứt mẻ trong tình cảm khó hàn 
gắn được, ví như bát nước đã đổ 
xuống đất thì không thể hốt lại vào 
bát được. Tương truyền, Chu Mãi 
Thần, lúc hàn vi bị vợ bỏ, đến khi 
thành đạt vội xin trở lại Mãi Thần 
đổ bát nước xuống đất, bảo vợ cú, 
nếu hốt lại được thì thuận lòng theo 
ý nguyện của nàng. Người vợ hiểu 
ý, xấu hổ, bèn tự tử. Phúc: lật úp, 
đổ, (hủy: nước, nan : khó, thu: gom 
lấy lại (xem thêm mã hền bát thủy). 
Phúc tự kỉ cầu Phúc phận là do 
mình tìm lấy, không do ai đưa lại. 
Tự: từ, chính bản thân, kỉ. bản thân, 
tự bỉ: bản thân. 

Phượng (phụng) minh triêu dương 
Báo hiệu điều tốt lành, điềm lành. 
Theo quan niệm dân gian, chỉm 
phượng kêu lúc mặt trời mọc là điềm 
lành Phụng (phượng) chim 
phượng,chim phụng, mình: hót, triệu: 
sáng sớm, dương: mặt trời. 
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Qua điền lí hạ Ở những nơi, 
những hoàn cảnh tế nhị thì phải giữ 
gìn cẩn thận, tránh làm nhứng việc 
khiến kẻ khác ngờ vực, nghỉ oan, ví 
như đi qua ruộng dưa, dưới gốc mận 
đừng làm gì để người ta nghỉ là cắt 
trộm dưa, hái trộm mận. Qua: đi 
ngang, điền: ruộng, lí: cây mận, họ: 
dưới sửa đép vườn dưn; sửa mũ 
dưới đào. Trong Quán tử hành có 
câu: Quân tử phòng uị nhiên, bất xử 
hiềm nghỉ oan,qua điền bất nạp lí 
lí hạ bất chỉnh quan, thúc tẩu bất 
than thọ, trưởng ấu bất tỉ biên" Quân 
tử phải phòng khi chưa xảy ra, không 
ở những nơi dễ hiềm nghỉ, ở ruộng 
dưa không cúi người sửa giày dép, 
dưới cây mận không sửa mú, em 
chồng, chị dâu không chung đụng, 
già trẻ không sánh vai" 

Qua điền bất nạp lũ x. qua điền 
Mí hạ 

Qua phân đậu giải Phân chia của 
cải, đất đai, vật chất nói chung, ví 
như bổ dưa, tách đậu. Qua: dưa, 
phân: chia, qua phân: bổ dưa, đậu: 
đậu, đỗ, giải: tách, chia. Trong tiếng 
Hán hiện đại thường dùng qua phẫu 
đậu phân (phẫu: mố, bổ, tách) nhưng 


có nghĩa hơi khác "đất nước bị phân 
chia". 

Quả bất địch chúng Đơn độc 
hoặc ít thì không thể chống lại được 
với nhiều người. Quả: ít, đơn độc, 
bất. không, chúng: số đông. Trong 
Mạnh Từ có ghỉ: Nhiên tắc tiểu cố 
bất khả dĩ địch đại, quả cố bất khả 
dĩ địch chúng, nhược cố bất khả dĩ 
địch cường "Vậy thì nhỏ đương nhiên 
không thể chống được lớn, ít không 
có thể địch nhiều, yếu thì không có 
thể địch mạnh". 

Quả kiếp nhân duyên Mối quan 
hệ ràng buộc con người từ kiếp này, 
sang kiếp khác. Theo quan niệm của 
kinh Phật, muốn biết kiếp sau ra 
sao, thì hãy xem kiếp này ăn ở như 
thế nào, muốn biết kiếp trước như 
thế nào thì hãy xem kiếp này được 
hưởng. Quả hiếp: kết quả của kiếp 
người, nhân duyên: từ nguyên nhân 
này mà nảy sinh ra mối manh khác. 
Quả mơ tào tháo x. vọng mơ chỉ 
khát 

Quá bất yểm công K¿ làm nên 
công trạng lớn mà mắc tội nhỏ vẫn 
được ban thưởng xứng đáng, chứ 
không vì thế mà xóa bỏ, phủ nhận 
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sạch trơn thành tích, công trạng. 
Quá: vượt, báf: không, yểm: che đậy, 
công: công lao. 

Quá kiều chiết kiều Ích ki hẹp 
hồi, cố tình ngăn cản sự tiến bộ của 
người khác, không muốn cho ai theo 
kịp, vượt trội mình, ví như kẻ qua 
cầu đập gãy cầu, để người khác không 
qua sông được nứa. Quá: sang, kiều: 
cầu, chiết: làm gãy, qua cầu rút 
ván; qua cầu cắt nhịp. Với nghía 
trên, trong tiếng Hán hiện đại thường 
dùng quá hà sách kiều (quá: qua, hà: 
sông, sách: bẻ, làm gấy, kiều: cầu). 
Trong Nguyên sử có ghi rằng, thời 
ấy có một người tên là Hứa Hữu 
Nhiệm, nhờ khoa cử mà vào được 
quan trường và đần đần leo lên đến 
chức tham chính. Sau khi lên được 
quan, chính ông ta đã quyết định 
bái bỏ chế độ khoa cử, có người chế 
diễu ông ta: Tham chính hà uị quá 
hà sách kiều giả hí:" Tham chính có 
thể coi là kẻ qua sông (rồi, thì) đánh 
gấy cầu". 

Quá môn bất nhập Hết lòng vì 
công việc chung, không nghĩ tới việc 
riêng tư, ví như câu chuyện về Hạng 
Vũ xưa ba lần đi công cán (việc nước) 
ngang qua nhà mình vẫn không ghé 
vào thăm. Quá: đi qua, môn: cửa, 
bất: không, nhập: vào. Trong Mạnh 
Tử có ghi: Đương thị thời dã, Vũ bát 
niên uu ngoại, tam quá bì môn nhị 
bất nhập. "Đang lúc việc gấp, (Hạng) 
Vũ đã tám năm xa nhà, nhưng ba 
lần qua cửa mà không vào", 

Quá mục bất vong Thông minh, 
có trí nhớ giỏi ví như kẻ mắt đã 
nhìn thấy là không bao giờ quên. 
Quá: ghé, mục: mắt, bát: không, uong: 
quên. Trong Tần Thư có ghi: Nhí 


uăn tắc tụng, quá mục bất uong "Tai 
nghe được thì nhắc lại được, mất 
nhìn rồi thì không quên". Trong tiếng 
Hán còn dùng quá mục thành tụng 
(tựng: đọc,) cúng gần với nghĩa trên 
"nhìn qua một lượt là có thể đọc 
thuộc". 

Quải dương đầu, mại cấu nhục 
Bịp bợm giả danh, giả hiệu cái tốt 
đẹp làm điều xấu xa, ví như nhà 
hàng treo đầu dê để đánh lừa khách 
vào ăn trong khi đó lại bán thịt chó. 
Quải: treo, dương: dê, dương đầu: 
đầu dê, mại: bán, cẩu: chó, nhực: 
thịt, cấu nhục: thịt chó; treo đầu 
đê bán thịt chó 

Quái Kiệt kì tài Rất tài tình, tỉnh 
quái, ranh ma. "Tôi đã thông qua kế 
sách của chỉ cảnh sát, tuyển mộ cho 
mỗi xã một tiểu đội cách sát quái 
kiệt kì tài xuất thân từ đám giang 
hồ hảo hớn" (Nam Nhật, "Phá bấy"). 
Quái, kì: lạ, khác thường, kiệt: kiệt 
xuất. 

Quan nhất thời dân vạn đại 
Làm người dân lao động lương thiện 
là bền vững, mái mãi (còn làm quan 
chỉ có thời, có lúc, nhất là làm quan 
mà tài hiền đức kém thì càng ngắn 
ngủi). Nhé: một, đại: đời. 

Quan pháp như lôi Sức mạnh của 
pháp lệnh, phép nước, pháp luật, ví 
như là sấm sét, phải theo, không 
được làm trái. Pháp: phép, quan pháp: 
phép quan, /ôi: sấm. 

Quan pháp vô thân Phép quan 
phải công bằng, ngay thẳng, không 
thiên vị, nới lông cho người thân 
quen, họ hàng. Pháp: phép, quan 
pháp: phép quan, uó: không, thân: 
thân thuộc. 
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Quan thanh dân chính Trong xã 
hội kể có chức quyền, làm quan, có 
thanh liêm thì người dân mới tốt, 
mới trung thực. Thanh: thanh liêm, 
chính: chính trực. 


Quản trung khuy báo Học vấn ít 
ỏi, kiến thức nghèo nàn, tầm hiểu 
biết nông cạn, hạn hẹp, ví như kẻ 
nhìn con báo qua ống tre thì chỉ 
thấy được vài cái đốm chứ không 
thể biết toàn thân của con vật. Quản: 
ống, ung: giữa, quản trung: trong 
ống, khuy: nhìn qua lỗ. 

Quang minh chính đại Rõ ràng, 
ngay thẳng, không có gì là mờ ám. 
"Chính sách đối ngoại của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghía Việt Nam là 
quang minh chính đại" Báo Nhân 
dân 10.2.1976). Quang: ánh sáng, rõ 
ràng, minh: sáng rõ, chính: ngay, 
thẳng, đại: to. 

Quảng đại thần thông x. 
thông quảng đại 

Quát mục tương khán Nhìn 
người với thái độ tôn kính, không 
khinh thị, coi thường như trước nứa. 
Quái: đếo, cạo, mục: mắt, tương: lẫn 
nhau, bhón: nhìn. Nguyên văn: đẻo 
mắt đi mà nhìn nhận nhau. 
Quạt nông ấp lạnh x đông 
(nhị) hạ thanh 

Quân hồi vô lệnh Hồn loạn, vô tổ 
chức, mất hết trật tự, ví như tình 
trạng quân lính rút chạy mà không 
có lệnh, mạnh ai nấy thoát. "Lại 
những hôm quân hồi vô lệnh, giáo 
mác lỏng chỏng, quân lính mất tăm. 
Nhân dân nầm nập chen ra khỏi cửa 
ô" (Hoàng Đạo Thúy, "Phố phường 
Hà Nội xưa". Hồi: rút lui, thu quân, 
0ô: không, lệnh: mệnh lệnh. 


thần 


ôn 


Quân lệnh như sơn Mệnh lệnh 
trong quân đội là dứt khoát, phải 
chấp hành nghiêm minh, ví như qủa 
núi, không thể thay đổi, chuyển dịch 
được. "Ôi quân lệnh như sơn hay 
tiếng mẹ hiền, mà chất thép, giọng 
tình bát ngát" (Lê Anh Xuân, "Hoa 
dừa"). Quán lệnh: lệnh quân đội, sơn: 
núi. : 

Quân sử thần dĩ lễ Vua dạy bà 
tôi cũng phải dùng lời lễ nghĩa, không 
được dùng lời lỗ máng. Quán: vua, 
sử: khiến, sai khiến, dĩ: lấy, i2: lễ 
nghĩa. * 

Quân thần thủ túc Mối quan hệ 
giữa vua và tôi phải khăng khít, chặt 
chẽ,ví như quan hệ giữa chân và tay. 
Nguyên từ câu của I¡ Lâu Hạ: Quân 
chỉ thị thần như thủ túc, tắc thần thị 
quân như phúc tâm, quân chỉ thị thần 
như khuyển mã, tắc thần thị quân 
như quốc nhân, quân chỉ thị thần 
như thổ giới, tắc thần thị quân như 
khấu thù "Vua coi thần (bề tôi) như 
tay chân, thì bề tôi coi vua như lòng 
dạ, Vua coi bề tôi như chó ngựa thì 
bề tôi coi vua như người thường, vua 
coi bề tôi như loài đất cỏ thì bề tôi 
coi vua như kẻ cướp, giặc thù". Quên: 
vua, thần: bề tôi đối với vua, thử: 
tay, Húc: chân. 

Quân tử cố cùng Người có tài đức 
lâm vào tình cảnh túng quấn, cùng 
đường, bế tác. "Thôi thời thôi quân 
tử cố cùng, cùng khi ấy hẳn là thông 
khi khác." (Nguyễn Công Trứ, "Thơ 
văn"). Trong Luận ngữ có câu: Quân 
tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hi 
"Người quân tử lâm vào cảnh cùng 
đường, bế tắc (vẫn giữ trọn đạo), còn 
kẻ tiểu nhân hễ lâm vào cảnh cùng 
thì làm bậy". Quán: vua, tử. con, 
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quân tử: người có tài đức hoặc có 
nhân cách cao thượng, cố: giứ, cố 
cùng: cùng cực 

Quân tử nhất ngôn Người có lòng 
tự trọng, khí khái thì chỉ nói một 
lời và làm theo đúng như lời đã nói, 
đã hứa. "Quốc gia không thiếu gì 
tiền, quân tử nhất ngôn mà lại. Cứ 
xuống cả nhé. Nhà cửa trên ấy chả 
ngại gì đâu, cứ xuống. (Phan Tứ, 
"Gia đình má Bảy"). Nguyên từ câu: 
Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất 
tiên "Người quân tử chỉ nói một lời, 
ngựa hay (tốt) chỉ cần một roi". Quần: 
vua, #2 con, quân tứ người có tài 
đức hoặc nhân cách cao thượng, nhất: 
một, ngôn: lời nói. 

Quân tử phòng thân Người hiểu 
biết, khôn ngoan phải biết dự đoán 
những điều không hay có thể xảy ra 
mà lo liệu trước, tránh khỏi những 
hiểm họa. Quán: vua, tử: con, quán 
tử người có tài đức hoặc người có 
nhân cách cao thượng. 

Quân vô tướng như hổ vô đầu 
Người chỉ huy có vai trò hết sức 
quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
ví như nếu binh lính không có người 
chỉ huy thì như là hổ không có đầu 
vậy. Vó: không, không có. 

Quân tam tụ ngũ Tập họp thành 
từng nhóm, từng khối hoặc thành 
lực lượng đông đảo, mạnh mẽ. Quản: 
số đông, f¿: họp lại, quần tụ: họp 
nhau lại, fam: ba, ngứ: năm. 

Quế tử lan tôn Con cháu phúc 
đức, quí giá, ví như cây quế, cành 
lan. Tử: con, tôn: cháu. 

Qui chính cải tà x. cải tà qui 
chính 


Qủi khốc thân kinh x. thần kinh 


qui khốc 

Qúi hồ tỉnh bất qúi hồ đa cái 
đáng qúi là ở chất lượng cao, tỉnh 
xảo, chứ không phải ở số lượng nhiều. 
"Quân đội ta quí hồ tỉnh bất quí hồ 
đa." (Thái Vượng," Bão tan"). Hồ: với, 
đối với, ứnh: thuần khiết, có chất 
lượng cao, bá: không, đa: nhiều. 
Quí nhân đa (thiện) vong 

Những người cao sang lo việc lớn 
thường hay quên vì ít và không để 
ý đến những chuyện vụn vặt có tính 
chất đời thường. Nhân: người, quí 
nhân: người cao quí, đa: nhiều, thiện: 
hay, uong: quên. Thành ngữ này vốn 
bất nguồn từ nội dung chỉ tính cách 
những bậc quan hiển hách thường 
có thói kiêu ngạo với mọi người. Hiện 
nay trong tiếng Hán hiện đại thường 
dùng với ý châm biếm những người 
có tính hay quên. 

Quí nhân phù trợ Người che chở, 
giúp đỡ khi cần, nhất là khi hoạn 
nạn, như đã định trong số mệnh. 
"Vả xem cây lộc tốt thay, Quí nhân 
phù trợ tài này mới nên." (Khuyết 
danh, "Trinh thử"). Nhán: người, quí 
nhân: người cao quí, phù: giúp đỡ, 
trợ: đỡ, giúp đỡ. 

Quí vật đãi quí nhân Người đáng 
quí, được tôn trọng thì luôn được 
hưởng những thứ quí giá. Quí uột: 
vật quí, quí nhân: người qui. 

Quốc gia đại sự Công việc lớn của 
nhà nước hoặc công việc hết sức 
quan trọng. "Có nhà thì ráng giứ. 
Nhà giàu mới hay mất trộm. Có phải 
chuyện quốc gia đại sự đâu mà làm 
rộn lên chị em. "(Phạm Hữu Tùng, 
"Ngẩng lên"). Quốc: nước, gia; nhà, 
quốc gia: nước nhà, đại: to, sự: việc, 
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sự kiện. 

Quốc gia hữu sự Nước nhà có 
việc lớn xảy ra, thường là có biến. 
"Còn việc vá lưới, tôi vấn yên phận 
làm mấy năm nỉ rồi Nhưng bây giờ 
quốc gia hứu sự, giặc đến đánh mình 
tận nhà rồi, anh là người của Đảng, 
Đảng bảo tôi ngồi yên sao được?" 
(Đào Vú, "Người cửa sông). Quốc: 
nước, gia: nhà, quốc gia: nước nhà, 
hữu: có, sự: việc, sự kiện. 

Quốc kế dân sinh Đường lối, kế 
hoạch của nhà nước trong việc xây 
dựng, phát triển đất nước và nâng 
cao đời sống nhân dân. "Ngoài ra, 
tất cả mọi việc ích lợi cho quốc kế 
dân sinh, quan hệ với kháng chiến 
kiến quốc, ta đều phải thi đua. Thi 
đua là phải toàn dân toàn diện. "(Hồ 
Chí Minh, "Tuyển tập"). Quốc: nước, 
sinh: sinh sống, đời sống. 

Quốc phá gia vong Cảnh đất 
nước bị chiến tranh hoặc giặc ngoại 
xâm, tàn phá, gia đình li tán, tan 
nát. Quốc: nước, gia: nhà, uong: mất; 
nước mất nhà tan. 

Quốc sắc thiên hương Người phụ 
nứ đẹp tuyệt vời. "Đá nên quốc sắc 
thiên hương, Một cười này hẳn nghìn 
vàng chẳng ngoa" (Nguyễn Du 
"Truyện Kiều"). Quốc: nước, (hiên: 
trờ, sắc nước hương trời Theo 
Tùng song tạp lục, khi xem hoa mẫu 
đơn, vua Đường Minh Hoàng hỏi kẻ 
thị thần rằng, thơ vịnh hoa mẫu đơn 
của ai hay nhất. Thị thần tâu với 
vua rằng, thơ của Lý Chính Phong 
là hay nhất, trong đó có câu: Quốc 
sắc triêu hàm tửu, Thiên hương dạ 
nhiễm y "Vẻ quốc sắc của buổi mai 
say rượu (ý nói màu hoa đỏ), mùi 


thiên hương buổi tối nhuốm áo quần 
(ý nói mùi hương rất thơm)." 
Quốc sắc thiên tài Cuộc hôn 
nhân xứng đôi giữa người phụ nữ 
đẹp tuyệt vời với người đàn ông tài 
ba lỗi lạc, anh hùng hảo hán. "Gặp 
nàng khi ở Châu Thai, Lạ gì quốc 
sắc thiên tài phải duyên." (Nguyễn 
Du, "Truyện Kiều"). Quốc: nước, thiên: 
trời, thiên tài: tài ba lỗi lạc. 

Quốc thái dân an Cảnh đất nước 
bình yên, người dân yên ổn làm ăn, 
sinh sống. Thái: yên ổn, bình yên, 
an: yên, quốc: nước. 

Quyền bất II thủ, khúc bất II khẩu 
Phải thường xuyên trau đồi, rèn luyện, 
ví như vó thuật thì phải luôn luôn 
tập luyện, không rời tay, còn hát hò 
thì phải ôn luyện luôn miệng. Quyền: 
võ thuật, bá: không, Ì¡: rời, thủ: tay, 
khẩu: mồm. Trong tiếng Việt có uấn 
ôn 0õ luyện. 

Quyền cao chức trọng Có địa vị 
cao sang, có quyền lực lớn trong xã 
hội. "Quyên cao chức trọng như thế 
lại tự cho mình là bậc danh tướng 
vào cố nhất nhì thiên hạ nên khỏi 
phải nói, Vương Thông nào có coi ai 
ra gì. "Nguyễn Khế - Huy Cầu, "Kể 
chuyện bốn nghìn năm giữ nước'). 
Trọng: nặng, lớn, được coi trọng, vị 
nể. 

Quyền cao lộc trọng x. lộc trọng 
quyền cao 

Quyền hộ bá nạp Có quyền thế 
nên nói gì mọi người cúng hưởng 
ứng, nghe theo, làm theo. "Trước kia 
thì quyền hộ bá nạp, nói một tiếng 
là cả làng sợ răm rắp, bây giờ đi 
khai hội há họng ra là chúng nó 
chèn, chúng nó bẻ. "Đỗ Quang Tiến, 
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"Biến đổi ở thôn Đèo Hoa”. Hộ: nhà 
ở, chỉ từng nhà, nhứng người trong 
nhà, bá: bách, trăm, nạp: nộp. 
Quyền huynh thế phụ 1 Lấy 
quyền là anh, thay mặt cha để giải 
quyết mọi việc trong gia đình. 2. Có 
quyền hành rất lớn trong một tập 
thể nhất định. Huynh: anh, thế: thay, 
phụ: cha. 

Quyền sinh quyền sát —- Quyền 
hành rất lớn, tuyệt đối, quyết định 
mọi việc và tổ chức, đến mức có thể 
cho ai sống thì người đó được sống, 
bất ai chết thì kẻ đó phải chết. "Ở 
trên những hòn đảo hẻo lánh đó, 
nằm giữa Thái Bình Dương mênh 
mông, xa lục địa hàng vạn dặm, 
chúng nó có quyền sinh quyền sát. 
(Nhiều tác giả, "Những ngày tháng 
tám"). Sinh: sống, sói: giết, làm cho 
chết. 

Quyền thu quyền bổ @ toàn 
quyền thu xếp và giải quyết mọi công 
việc chỉ tiêu trong gia đình, ví như 
chức dịch trong làng xã ngày xưa, 
có quyền thu thuế và bổ thuế. "Có 
người thì bảo anh canh điền ấy được 
bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà 
nên lấy trộm tiền, trộm thóc nhiều. 
(Nam Cao, "Chí Phèo"). 

Quyển nang nhi khứ Bỏ đi không 
ở lại để làm bề tôi, phò tá kẻ bất 
tài, không có đạo nghĩa, không xứng 


đáng với mình nứa. Quyển: cuốn, 
nang: túi, nhỉ: mà, bhứ. âi. 

Quyển thổ trùng lai 1. Tập trung 
quân tấn công trở lại sau khi bị thất 
bại. 2. Phục hồi, khôi phục lại việc 
đã hỏng. Quyển: cuốn, thổ: đất, trùng: 
lặp lại ¿ai: đến, tới Nguyên văn: 
quay trử lại uới khí thế dúng mảnh, 
rầm rộ (cuốn theo bụi đất. Thời 
Đường, Đỗ Mục có câu Giang đông 
đệ tử đa tài tuấn, quyển thổ trùng 
lai uị khả trí "Con em đất Giang 
đông nhiều người tài giỏi, quân ấy 
rầm rộ (cuốn bụi đất) kéo về thì 
chưa biết sẽ ra sao", Câu này ý nói 
Hạng Vũ tuy bị thua trận nhưng nếu 
sang Giang Đông chiêu mộ tráng sĩ 
thì quay trở lại với khí thế mạnh 
mẽ ấy, có thể tranh giành thiên hạ 
với Lưu Bang. 

Quyết chiến quyết thắng Kiên 
quyết, đã đánh, đã chiến đấu là chiến 
thắng. "Lá cờ quyết chiến quyết thắng 
của quân đội nhân dân Việt Nam 
phần phật bay dưới trăng non" (Đỗ 
Thiên - Đinh Kim Khánh, "Tiếng sấm 
Điện Biên Phủ'). 

Quỳnh chỉ ngọc diệp Con cháu, 
dòng dõi nhà có quyền thế, có địa 
.Vvị cao trong xã hội cú. Quỳnh: ngọc 
đỏ quí, hồng ngọc, chỉ: cành (cây), 
diệp: lá. 
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H 


Rồng bay phượng múa x long Rừng có mạch, vách có tai x. 
phi phượng vũ tai trung hữu nhí 


130 


Sa để hoàng kim Người hin tài, 
anh hùng ở lấn lộn với những kẻ 
tầm thường, bần tiện, ví như vàng 
nằm ở dưới cát. Sa: cát, để: đáy, 
hoàng: vàng (màu), bim: vàng. 

Sa lÍ đào kim Chất lọc, lựa chọn 
cái quí giá, cái tốt đẹp tỉnh túy, 
trong muôn vàn cái hỗn tạp khác, 
ví như đãi lấy vàng từ trong cát. Sa: 
cát, lí: trong, sa lí: trong cát, đào: 
đái, kim: vàng, đãi cát lấy vàng. 
Trong Nguyên khúc tuyển có ghi: 
Kháp tiện tựa sa lí đào bím, thạch 
trung thủ hóa, thủy trung lao nguyệt 
"Vừa kéo, tựa như đãi vàng từ cát, 
lấy lửa từ đá, mò trăng dưới nước." 
Sal chỉ hào li, mậu dĩ thiên lí 
Nhầm lẫn, sai sót, dù nhỏ, cúng có 
thể gây tác hại lớn. Sai: sai sót, chỉ: 
của, hào, : đơn vị tính trọng lượng 
và độ dài rất nhỏ bé, mệu: sai sót, 
đĩ: trở (lên, xuống), về, (hiên: nghìn, 
lí: đơn vị chiều dài bằng 1/2km; sai 
một li đi một dặm. 

Sai một II đi một dặm x. sai chỉ 
hào li, mậu di thiên lí 

Sàng đầu kim tận K¿ anh hùng, 
người giàu có trở nên hèn mọn, nghèo 
khổ, ví như tiền để ở đầu giường đã 


cạn kiệt, làm cho chủ nhà ngày một 
lo sợ đến trắng mắt ra. Sàng: giường, 
sòng đầu: đầu giường, kim: vàng, tên: 
hết. Trong Liễu trai ứ chí dĩ có câu: 
Âu kiến sàng đầu im tận, triêu tịch 
gia bạch nhãn "Bà già thấy tiền ở 
đầu giường đã hết, sáng tối mắt thêm 


, trắng ra", 


Sáng nhược nhật tỉnh Rõ ràng, 
ngay thật, không có gì là mờ ám, ví 
như ánh sáng của mặt trời và sao. 
Sỏng: sáng, nhược: như, tựa như, 
nhột. mặt trời, nh: sao. 

Sáng nghiệp duy gian Phải gắng 
sức, gắng công, chịu đựng nhiều gian 
lao mới có thể làm nên sự nghiệp, 
công danh. Nghiệp: sự nghiệp, sóng: 
sáng tạo, làm nên, duy: chỉ một, 
gian: gian nan, vất vả. 

Sát kê thủ đán Vi làm ngốc 
nghếch, thiếu cân nhắc, tính toán, 
cái được quá ít so với cái mất, ví 
như kẻ muốn có trứng ăn lại đi giết 
gà để lấy trứng. Séi: giết, làm cho 
chết, bê: gà, thủ: lấy, đản: trứng, 
giết gà lấy trứng 

Sát kê thủ noãn x. sát kê thú 
đắn (noân: trứng) 

Sát khí đẳng đằng x. đằng đằng 
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sát khí 


Sát ngôn quan sắc Dò xét tỉ mi 
để đoán biết lòng người, ví như kẻ 
luôn xem xét lời nói, quan sát sắc 
mặt của người khác để dò xét, suy 
đoán thái độ, tính cách của họ. Sứ: 
xem xét, ngôn: lời nói, quan: theo 
dõi, sắc: sắc khí, nét mặt. 

Sát nhân giả tử K¿ giết người phải 
đền mạng, phải bị chết. "Phen này 
thì đến sát nhân giả tử chứ chả bớn." 
(Đỗ Quang Tiến, "Làng Tè"). Sá:: giết, 
nhân, giả: người, tứ chết. 

Sát nhân vô kiếm Ngấn ngầm 
làm hại, giết hại người khác bằng 
những thủ đoạn thâm hiểm mà không 
cần dùng đến đao kiếm hay bất kì 
thứ vú khí nào khác. Sé¿: giết, làm 
cho chết, nhân: người, uó: không, 
không có, kiếm: gươm, vũ khí chiến 
đấu xưa, giết người không gươm. 
Trong tiếng Việt có thành ngữ giếí 
người không dao. 

Sát nhất cảnh bách Răn đe, đánh 
đòn cảnh tỉnh bằng cách trừng trị 
một người để những kẻ khác lấy đó 
làm gương, thấy đó mà không tiếp 
tục liều lính, ví như giết một để 
cảnh cáo, báo động một trăm. Sứ: 
giết, làm cho chết, nhát: một, cảnh: 
cảnh tỉnh, bách: trăm. 

Sát nhất miêu cứu vạn thử 

Giết, tiêu diệt một kẻ ác là cứu rất 
nhiều người lương thiện, ví như giết 
một con mèo là có thể cứu được vạn 
con chuột. "Hai thằng đầu sỏ bị bắn 
ngay tại chỗ. Bọn tiểu yêu được khoan 
hồng, ra nhận tội trước nhân dân. 
Ông Săn ưng ý lắm. Sát nhất miêu 
cứu vạn thử nhưng không ham điều 
sát sinh. (Nhiều tác giả, "Truyện ngắn 


miền Nam"). S¿: giết, làm cho chết, 
nhất: một, miêu: mèo, thử: chuột. 
Sát phệ giáo tỬ Cha mẹ giữ lời 
hứa để con cái có lòng tin và noi 
theo. Do tích xưa vợ Tăng Sâm đi 
chợ, con đòi đi theo, liền bảo ở nhà 
mẹ về sẽ mổ lợn cho con ăn. Đến 
lúc từ chợ trở về, thấy bố con Tăng 
Sâm đuổi lợn, vợ liền cản ngăn, nhưng 
không được. Tăng Sâm quyết định 
giết lợn để thực hiện lời hứa mà mẹ 
đã hứa với con. Sá: giết, phệ: lợn, 
giáo: dạy, tử: con. 

Sát thân thành nhân Hi sinh cả 
tính mạng của bản thân để có được 
đạo nhân nghĩa (đó là đức của bậc 
chí sĩ) Trong Luận ngữ có câu: Chí 
sĩ nhân nhân, uô cầu sinh dĩ hại 
nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân 
"Bậc chí sĩ có nhân đức, không vì 
cầu sống mà hại đạo nhân nghĩa, mà 
biết hi sinh cả tính mạng để có được 
đạo nhân nghĩa" Sới: giết, làm cho 
chết, thón: bản thân, thành: trở 
thành, nhân: nhân nghĩa. 

Sắc bất ba đào dị nịch nhân 
Nhan sắc của người phụ nứ có sức 
mạnh ghê gớm, có thể làm khuynh 
đảo người đàn ông, thậm chí tiêu tan 
cả sự nghiệp, cuộc đời, ví như sắc 
đẹp có sóng mà dễ dàng nhấn chìm 
con người. Sốc: nhan sắc (của người 
phụ nữ), bất: không, ba: sóng, đào: 
nước dậy sóng, òa đào: sóng lớn, đị: 
dễ, nịch: dìm, nhấn chìm, nhân: người. 
Thành ngữ này nguyên là một vế 
của câu: Vú uô kiềm tỏa năng lưu 
khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân 
"Mưa không có khóa mà giữ được 
khách (ở lại chơi), sắc đẹp (của người 
phụ nứ) không có sóng lớn mà nhấn 
chìm con người”. 
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Sắt nước hương trời x. quốc sắc 
thiên hương 

Sắc sắc không không Cảnh thế 
gian biến đổi không ngừng, hư hư 
thực thực, khôn lường. Theo nhà 
Phật, thì sốc là hình tượng hiện rõ 
ra, như vậy tất cả những vật có hình 
trong không gian là sốc, không: đối 
lập với sốc, là hư không, trống rỗng, 
sự vượt lên trên thế giới hứu hình. 
Sấu ngã phì nhân Có lòng vị tha 
bác ái, làm việc không màng tư lợi, 
biết đặt lợi ích của người khác lân 
lợi ích cá nhân, khác nào mình bị 
gầy thì người khác lại béo chẳng mất 
đi đâu cả Sấu: gầy, ngã: tôi, phì: 
béo, nhén: người. 

Sậu tiến sậu thoái Tiến, lui bất 
ngờ, đột ngột, khiến cho đối phương 
hoang mang, hoảng hốt. Séu: thình 
lình, (hoái: lui. 

SI nhân thuyết mộng Người đã 
dốt nát, ngu muội thì nói ra toàn là 
những chuyện đâu đâu, không đúng 
với thực tế. S¡: ngu ngốc, nhân: 
người, (huyế!: nói, mộng: mê. 

Sĩ phi vị bần Ra làm quan, tham 
chính là vì công ích, chứ không phải 
vì tư lợi muốn thoát ra cảnh nghèo 
hèn hiện tại. Sĩ: (làm) quan, phi: 
không phải, vị: làm, là, bần: nghèo. 
Siêu phàm nhập thánh Đá tu 
hành đắc đạo, thoát khỏi cối thánh. 
Siêu: vượt lên, phàm: thường, tầm 
thường, nhập: vào. 
Siêu quần bạt tụy xsiêu quần 
xuất chúng (bgí: nhổ, ty: số đông). 
Siêu phàm xuất chúng Có tài ba 
lỗi lạc, vượt lên tất cả, không ai sánh 
bì được. Siêu: vượt quá, quần: số 
đông, xuốf: ra, chúng: số đông, xuất 


chúng: vượt lên trên mọi người. 
Siêu sinh tịnh độ Thoát khỏi vòng 
sống chết của cuộc sống trần thế để 
tới cối cực lạc, siêu thoát, theo quan 
niệm của đạo Phật. "Làm một bài 
văn chiêu hồn, Nguyến Du không 
thể cầu xin sự siêu sinh tịnh độ, 
lòng từ bi hỉ xá của thập loại chúng 
sinh." (Lê Đình Ky, "Truyện Kiều và 
chủ nghĩa hiện thực" Siêu: vượt, 
sinh: sống, cuộc sống, định: sạch. 
Sinh cơ lạc nghiệp x sinh cơ 
lập nghiệp /ạc: vui vẻ). 

Sinh cơ lập nghiệp Xây dựng 
cuộc sống ổn định, gây dựng cơ nghiệp 
chấc chắn ở nơi nào đấy. "Con trai 
lớn ông, giống hệt mẹ, quá giỏi giang 
lọc lõi về cái tài buôn bán, đã đem 
vợ đi sinh cơ lập nghiệp ở một thị 
trấn nhỏ trên miền núi. "(Chu Văn, 
"Đất mặn". Cơ. máy, nghiệp: sự 
nghiệp, cơ nghiệp: tài sản gây dựng 
nên; sự nghiệp lớn lao. 

Sinh cư tử táng Sống, chết là lẽ 
thường, sống thì sinh cư, ăn ở nương 
nhờ, chết thì chôn cất, mai táng, 
không có gì đáng lo ngại cả. Sinh: 
sống, cư: ở, tử: chết, táng: chôn, mai 
táng. 

Sinh hoa kết quả Này nở sinh sôi 
phát triển. 

Sinh hữu kì, tử vô hạn Cái chết 
đến với con người rất bất ngờ, khó 
mà biết trước được không giống như 
lúc sinh ra (cứ trong khoảng 9 tháng 
10 ngày, nên biết trước được). Sinh: 
đẻ, hứu: có, kì: kì hạn, #ử: chết, uó: 
không, không có. 

Sinh kí thác qui x. sinh kí tử qui 
(thác: mất, chết) 

Sinh kí tử quÌ Cuộc đời ngắn ngủi, 
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tạm bợ, sống chỉ là cối tạm mà thôi. 
Sinh: sống, kí: gửi, nhờ, tứ. chết, 
qui: về. 

Sinh li tử biệt Chia ñ mỗi người 
mỗi ngả hoặc kẻ chết người sống, 
không bao giờ gặp lại nhau nữa. 
"Đành rằng sự mất, còn là luật chung 
của tạo hóa. Nhưng gặp lúc sinh li 
tử biệt thì khó mà ngăn nổi xót 
thương" (Hồ Chí Minh," Những lời 
kêu gọi"). Sinh: sống, H: chia, hÈ 
chết, biệt: chia tách, l¡ biệt, biệt Ìị: 
xa cách mãi, mỗi người một ngả. Thơ 
Đỗ Phú có câu: Sinh lí dữ tử biệt 
tự cổ tị toan tân "Chia lì kẻ chết 
người sống, tự xưa thấy cay ở mũi". 
Sinh thuận tử an Cuộc đời thật 
trọn vẹn, viên mãn, sống thì được 
yên vui, chết thì được siêu thoát. 
Sinh: sống, tử. chết, an: yên. 

Sinh vô gia cư, tử vô địa táng 
8ống cùng cực, không có nhà cửa, 
đất đai, ruộng vườn gì cả. Sinh: sống, 
uồ: không, gia: nhà, cư: ở, tứ: chết, 
địa: đất, táng: chôn. 

Song quản tề hạ Khéo léo, khôn 
ngoan, làm một việc đạt được hai 
kết quả khác nhau, ví như Trương 
Tháo, đời Đường có thể cầm một lúc 
hai cây bút vẽ được hai cảnh khác 
nhau. Song: hai, quản:ống, quản bút, 
cái bút, /ề: cùng lúc, hạ: đặt xuống. 
Song tiễn tê xuyên Rất được việc, 
mọi việc đều mí mãn, ví như bắn 
hai mũi tên đều xuyên trúng dích. 
Song: hai, tiễn: tên, tề: đều. 
Sóng yên biển lặng x. 
bình lãng tịnh (tính) 

Sổ kiến bất tiến Thấy quá nhiều 
trở nên nhàm chán, mất linh thiêng, 
hâm mộ. Sổ: nhiều lần, kiến: nhìn, 
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bát: không, iển: hâm mộ. 
Sông cạn đá mòn x. 
thạch lạn 

Sống chết có nhau x. đồng sinh 
đồng tử 

Sống vô gia cư, chết vô địa táng 
xsinh vô gia cư, tử vô địa táng 

Sơ bất gián thân Khó có thể li 
gián chia rẽ được người thân của 
người ta, một khi mình là người mới 
quen. Sơ: mới đầu, thoạt đầu, bấf: 
không, gián: cách. 

Sơn cao thủy trường Lực lượng 
tự nhiên vốn kì vĩ, không thay đối, 
biến cải được. Sơn: núi, thủy: nước, 
trường: dài. Thành ngữ này vốn chỉ 
danh dự của con người mái mái 
truyền lại như núi, như sông (nước). 
Trong tiếng Hán hiện đại dùng để 
ví sự nồng hậu của ân đức, tình hữu 
nghị. 

Sơn cùng thủy tận 1Ô Nơi rừng 
núi xa xôi, hẻo lánh, "Thật không 
ngờ bước đến đất Trường Sơn bao 
la, nơi sơn cùng thủy tận giứa rừng 
đêm mịt mù cơn mưa, anh lại được 
nằm trong căn phòng ấm cúng này." 
(Thao Trường, "Thác rừng"). 2. Nơi 
cuối cùng của con đường kiếm sống, 
không còn lối thoát nào khác nứa. 
"Mẹ con Thanh đã đưa nhau đến đất 
Hải Phòng này coi như sơn cùng 
thủy tận để tìm phương kế sinh 
nhai" (Nguyên Hồng, "Sóng gầm"). 
Sơn: núi, cùng: cuối, thủy: nước, tận: 
hết. 

Sơn hà dị cải, bản tính nan di 
Cá tính, thói quen của con người rất 
khó thay đổi, ví như núi sông vững 
chãi như vậy còn có thể cải tạo được, 
nhưng bản tính con người thì dường 
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như là cố hữu rất khó thay đổi. Sơn: 
núi, hà: sông, dị: dễ, nan: khó, di: 
chuyển. 

Sơn hào hải vị Những món ăn 
ngon, quí hiếm và sang trọng, như 
nhứng của ngon vật lạ lấy ở rừng 
núi, ở biển khơi. "Rượu vẫn tiếp tục 
rót, thức ăn vẫn tiếp tục mang ra 
đủ sơn hào hải vị" (Nguyễn Tạo, 
"Một nhà đại thiện xạ"). Sơn: núi, 
hào: món ăn, hải: biển. 

Sơn lam chướng khí Khí độc ở 
miền rừng núi bốc lên, dễ gây độc 
hại, bệnh tật. "Vùng ấy khí hậu xấu 
sơn lam chướng khí, chúng tôi còn 
làm thế nào được. "(Nguyên Phong, 
"Tư bản Pháp và vấn đề cao su ở 
Việt Nam"). Sơn: núi, lam: khí ở núi 
bốc lên, chướng khí. khí ở núi rừng 
có thể gây bệnh. 

Sơn minh hải thệ Thề ước về mối 
tình chung thủy, bền chặt giứa hai 
người yêu nhau, có núi, biển chứng 
giám. Sơn: núi, minh: thề, hải: biển, 
thệ: thề, thề non hẹn biến. 

Sơn thủy hữu tình Cảnh thiên nhiên 
tươi đẹp, hài hòa, làm rung động lòng 
người. "Núi và nước Lai Châu thật 
đúng là sơn thủy hứu tình chỗ nào 
cũng đều như là cắm được giá vẽ 
xuống mà vẽ ngay tại trận." (Nguyễn 
Tuân, "Sông Đà'). Sơn: núi, thủy: 
nước, hứu: có, hữu tình: có súc hấp 
dẫn, rung động lòng người. 

Sơn vũ dục lai Những báo hiệu, 
dấu hiệu cho thấy chuẩn bị xảy ra 
sự kiện gì đó hết sức ghê gớm, ví 
như trước khi có mưa (núi) thì có 
cơn bão rất lớn. Sơn: núi, uú: mưa, 
dục: sắp, lai: lại, đến. Nguyên đây là 
một vế của câu thơ trong Hứa Hôn 
Định Mão tập: Sơn uú dục lai phong 


mãn lâu "Mưa núi sắp đến gió tràn 
vào đầy lầu". 

Suất nhĩ nhi đối Coi thường, 
không cân nhắc cẩn thận trước khi 
nói, mới nghe qua đã đối đáp. Suối: 
khinh suất, xem thường, nhí: tai, 
nhỉ: mà, đối: đối đáp. 

Suất thú thực nhân Vua chúa, 
quan lại ăn chơi xa xỉ, không lo cho 
đời sống của nhân dân, khiến cho 
đời sống của họ điêu đứng, khổ nhục, 
ví như việc dẫn thú đi ăn thịt người 
cúng tàn ác như cầm dao giết người 
vậy. Xưa, thầy Mạnh Tử nói với 
Lương Huệ Vương, vua nước Lương 
rằng, nhìn vào bếp vua thấy toàn 
thịt béo, nhìn vào chưồng ngựa vua 
thấy toàn ngựa béo, trong khi dân 
đói khổ, ngoài đồng có người chết 
đói, và như vậy, chẳng khác nào nuôi 
thú rồi xua thú đi ăn thịt dân chúng 
vậy. Suất. dẫn, xua, thứ: thú vật, 
thực: ăn, nhân: người. 

Súc chúng đãi thì Nuôi dưỡng, tôi 
luyện, chờ thời cơ thuận lợi hành 
động, ví như lưu giữ giống đế chờ 
mùa màng. Sức: chứa, cất, chủng: 
hạt giống, đãi: đợi, thì: thời. 

Súc lự tiềm mưu œ nhiều âm 
mưu, kế hiểm ngấm ngầm. Sức: chứa, 
cất, lự: suy nghĩ, #ềm: ngầm. 

Súc miêu phòng thử Biết toan 
tính, phòng bị để tránh sự bất trắc, 
sự ám hại của kẻ khác, ví như người 
ra tay nuôi mèo để phòng chuột gây 
hại. Sức: nuôi, miêu: mèo, phòng: 
ngừa trước, /hứ: chuột. 

Súc y tiết thực Tiết kiệm, chất 
chỉiu tiền của, vật chất phòng khi 
đói kém, cơ nhỏ hoặc tích góp, dành 
dụm để làm việc lớn, ví như người 
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thường xuyên biết cất dành quần áo, 
ăn uống dè xẻén tiết kiệm khẩu phần 
hàng ngày. Sưc: chứa, cất, y: quần 
áo, Hết: tiết kiệm, thực: lương thực. 
Suy tâm tí phúc Thành thật, 
thực tâm với nhau, ví như đem lòng 
mình đặt vào bụng người khác vậy. 
Nguyên đây là một ý trong lời nhận 
xét của các hàng binh về chủ tướng 
Lưu Tú, được chép trong Hệu Hán 
thư là: Tiêu uương suy xích tâm trí 
nhân phúc trung" Tiêu vương đã đem 
trái tim đỏ của mình đặt vào bụng 
của người khác". Suy: chọn, đẩy, tâm: 
lòng, ý: đặt, phúc: bụng. 
Suy tiểu tri đại Tính toán, suy 
luận thông minh, biết suy từ những 


việc nhỏ để nhận biết việc lớn. Suy: 
chọn đẩy, #ểu: nhỏ, trị: biết, đại: 
lớn. 

Sư trực vi tráng Đội quân chính 
nghĩa bao giờ cũng có được ý chí, 
sức mạnh lớn, đánh bại bất cứ kẻ 
phi nghĩa nào. Trong Tủ truyện có 
câu: Sư trực ui trúng, khúc 0L láo, 
khởi tại cửu hồ". Ý là: "xuất quân có 
lý do chính đáng, quân sĩ có khí thế, 
có sức chiến đấu, có thể giành thắng 
lợi". Sư: xuất quân, rực: thẳng, lí do 
chính đáng, 0i: là, trớng: khỏe, mạnh. 
Sửa dép vườn dưa x. qua điền lí 
hạ 

Sửa mũ dưới đào x. qua điền lí 
ha 
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Tả đột hữu xung x. tả xung hữu 
đột 

Tả phù hữu bật Nhiều người giúp 
đỡ, trợ lực. Td: bên phải, phù: giúp 
đỡ, hữu: trái, bật: quan chuyên giúp 
hoàng đế hoặc thái tử. 

Tả xung hứu đột Đột phá, tiến 
công nhanh, linh hoạt, bất ngờ hoặc 
đối phó mọi bề trong đấu lực cúng 
như đấu trí. "Quân giặc mất tướng 
lại thấy nghĩa quân tả xung hứu đột 
nên tên nào tên nấy cố tìm đường 
tháo chạy." (Nhiều tác giả, "Những 
vì sao đất nước"). Td: bên phải, xung: 
xông, hứu: trái, đột: đột kích, đột 
phá. 

Tác kiến tự phọc Tự làm khổ 
mình, tự chuốc lấy sự cơ nhục, ví 
như con tầm tự làm cái kén để trói 
buộc, giam cầm chính bản thân mình. 
Túc: làm, kiển: kén, phọc: trói buộc. 
Cùng với nghĩa trên, trong tiếng Hán 
còn có thành ngữ ião tàm tác kiển 
(tàm: tầm). 

Tác oai tác phúc x. tác uy tác 
phúc 

Tác oai tác quái x. tác uy tác 
quái 


Tác pháp tự tệ Vấp phải ngay 
chính những điều do mình bày đặt, 
làm khó dễ cho người khác, ví như 
theo Sử bí, tế tướng Thương Uyến, 
thời Chiến quốc đặt ra luật pháp, 
trong đó có điều khách vào lữ quán 
phải khai báo, đến lúc ông thát thế 
trốn chạy, vào các lứ quán đều không 
được. Tác: làm, tác pháp: làm ra pháp 
luật, đệ: chết, £ (ệ: tự chết. 

Tác phúc tác họa Có quyền thế, 
tài năng, có thể mặc lòng làm phúc 
hay làm hại người khác. "Cả nhà 
ngơm ngớp chờ đợi một lời cụ lang 
như có thể tác phúc tác họa cho họ" 
(Đỗ Đức Thu, "Đứa con”). Tác: làm, 
phúc: điều phúc, điều tốt, họa: tai 
họa. 

Tác phúc tác uy x. tác uy tác 
phúc 
Tác uy tác phúc Có quyền hành, 
uy lực, muốn ra oai hay làm phúc 
với ai mặc lòng. "Anh Quyết, trăm 
sự nhờ anh. Anh làm công đoàn tác 
uy tác phúc ở anh cả!" (Võ Huy Tâm, 
"Nhứng người thợ mỏ"). Tác: làm, uy: 
uy lực, phức: điều phúc, điều tốt. 
Tác uy tác quái Hoành hành, mặc 
sức làm những điều ngạo ngược, ngang 
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trái. "Trung đội ác ôn dân vệ từng 
tác uy tác quái trong làng tôi hoàn 
toàn bị diệt" (Tạp chí Văn nghệ quân 
đội, số 12. 1965). Tóc: làm, uy: uy 
lực, guới: kì lạ, khác thường. 

Tác yêu tác quái x. tác oai tác 
quái (yêu: ma quái). 

Tạc bích du quang Hiếu học, 
vượt lên cái khó, cái nghèo mà học 
tập để thành tài, ví như Khuông 
Hành nhà nghèo không có đầu đèn 
nên phải khoét vách nhà hàng xóm 
một lỗ lấy trộm ánh sáng để đọc 
sách. Tạc: đục, khoét, làm, bích: tường, 
đu: trộm, quang: ánh sáng. 

Tạc bích du tưởng Trai gái yêu 
nhau tự do, vượt qua khuôn phép, 
lễ giáo, tự ý khoét vách trèo tường 
trốn theo nhau, không cần cưới hỏi. 
Tạc: đục khoét, làm, bích: tường, du: 
trộm lén. 


Tạc tỉnh nhi ấm (canh điền nhi 
thực) Tự lập và cần mắn làm ăn, 
không phụ thuộc vào bất cứ ai, ví 
như dân thời Nghiêu Thuấn, khi thấy 
vua đi qua vẫn thản nhiên hát đạc 
tỉnh nhỉ ẩm, cạnh điền nhị thực, có 
nghĩa là "đào giếng mà uống, cày 
ruộng mà ăn (không phụ thuộc vào 
quyền hành nhà vua)". Tạc: đục khoét, 
làm, đnh: giếng, nhỉ: mà, đm: uống, 
canh: cày, canh tác, điền: ruộng, thực: 
ăn. 

Tai biến bất kì Tai họa xấy ra bất 
ngờ, đột ngột, không biết trước được. 
Tai: tai họa, tai biến: biến cố bất 
ngờ, gây tai họa, bá: không, kì: kì 
hạn, bá? bì: không có điều kiện kèm 
theo. 

Tai do nhân tạo Tai họa do con 
người tạo nên. Tai: tai họa, nhân: 
người, fgo: tạo ra, làm ra. 


Tai họa bất kì x. tai biến bất kì 
Tai nghe không bằng mắt thấy 
x. nhí văn bất như mục kiến 
Tai tường điệp kiến Tai họa cúng 
như phúc lành liên tục và xuất hiện 
rất bất ngờ, không thể đoán biết 
trước được. Tai: sự rủi ro, tường: 
điều may, điệp: lặp, trùng lặp, kiến: 
nhìn xem. 

Tai vách mạch dừng (rừng) x. 
bích trung hữu nhĩ 

Tài bất khả ỷ Đa có tài thì tự làm 
lấy, không dựa dấm, cậy nhờ kẻ khác. 
Bát: không, khả: có thể, ý: dựa, cậy. 
Tài cao đức trọng Có tài năng và 
đạo đức hơn người. "Ông là một nhà 
yêu nước, thương dân tha thiết, một 
nhà bác học uyên thâm có tài cao 
đức trọng." (Nhiều tác giả, "Lịch sử 
Việt Nam"). Trọng: nặng 

Tài dữ mệnh tranh Người có tài 
thường phải đối chọi với số mệnh, 
vì tài và mệnh luôn mâu thuẫn, loại 
trừ nhau. D¿: với, ranh: đấu tranh, 
chống chọi, mệnh: số mệnh . 

Tài đức kiêm toàn Vừa có tài 
năng, vừa có đạo đức hơn người. 
Kiêm: bao gồm, toàn: trọn vẹn. 

Tài giả tai đã Người có tài thường 
gặp tai họa, rủi ro. G¡d: người, lai: 
tai họa, đả: trợ từ đứng ở cuối câu 
(trong Hán cổi. 

Tài mệnh tương đố Tài mệnh 
luôn đối nghịch, mâu thuẫn nhau. 
Mệnh: số mệnh, tương: lẫn nhau, đố: 
chống, đố kị. 

Tài sơ đức bạc Kém tài, ít đức 
(thường nói khiêm tốn về mình). Sơ: 
qua loa, ít ỏi, bạc: mỏng. 

Tài sơ trí thiển Ít tài năng trí tuệ 
nông cạn, non kém. "Hiện nay đất 
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nước đang lầm than, Huệ này tài sơ 
trí thiển mà lại gánh vác công việc 
tày đình, thật lấy làm lo lắng ngày 
đêm". (Trúc Đường, "Quang Trung'). 
Sơ: qua loa, ít ỏi, (hiển: nông. Trong 
tiếng Hán hiện đại thường dùng /ài 
sơ học thiển và trái nghĩa với chúng 
là tài cao trí đạt (đại: to). 

Tài tán tắc dân tụ Làm vua làm 
quan mà không tham lam, mà biết 
đem tiền của cho dân thì dân theo, 
dân ủng hộ. Tòi: của cải, đán: phân 
tán, chia ra, đốc: thì, fự: tụ họp. 

Tài thiển trí ngu Ngu dốt, không 
có tài năng trí tuệ gì. "Kìa những 
kẻ văn hay võ mạnh, đa mang vào 
còn xếp bút gác cung. Huống chỉ 
người tài thiển trí ngu, chơi quá độ 
cũng vong gia thất thổ" (Khuyết 
danh, "Văn tế thuốc phiện"). Thiển: 
nông. 

Tài tụ tắc dân tấn Làm vua quan 
mà tham lam, tiền của chỉ tập trung 
cho mình thì không được lòng dân, 
dân không nghe theo, không ủng hộ. 
Tài: của cải, tụ: tụ họp, tắc: thì, tán: 
phân tán, chia ra. 

Tài tử giai nhân Việc hôn nhân tốt 
đẹp, xứng đôi, trai tài sánh duyên 
với gái sắc. TỬ: con, con trai, đài HỀ 
người đàn ông có tài, giai: đẹp, nhân: 
người, giai nhân: người con gái đẹp. 

Tài tử văn nhân Người giỏi văn 
chương, khách văn thơ nói chung. 
Tử: con, con trai, đài #2 người đàn 
ông có tài, nhân: người, uăn nhân: 
người có học. 

Tái ông thất mã Phúc họa, may 
rủi là nhứng điều khó đoán định, 
khó lường trước được. Tương truyền, 
Thượng Tái Ông có con ngựa quí tự 


nhiên biến mất, nhiều người đến hỏi 
thăm, ông nói với họ biết đâu đó lại 
là điều phúc. Quả nhiên, ít hôm sau 
ngựa quí quay trở về và kéo theo 
mấy con ngựa khác về cùng. Nhiều 
người đến chia vui, ông lại nói với 
họ, biết đâu đó lại là điều họa. Và, 
đúng như vậy, con trai ông suốt ngày 
phi ngựa, chẳng may ngã ngựa gãy 
chân. Ông lại nói với mọi người biết 
đâu đó lại là điều phúc. Mà thật 
nghiệm. Ít lâu sau có giặc, trai trẻ 
trong làng đều phải ra trận, nhiều 
người chẳng bao giờ trở về nứa, riêng 
con trai ông vì tàn tật mà được ở 
lại và sống sót. Tái: cửa ải, ông: ông 
lão, tái ông: ông lão ở gần cửa ải; 
ngựa tái ông 

Tái tam tái tỨ Lặp đi lặp lại, làm 
nhiều lần nhiều lượt mà chẳng được 
Bì cả. Túi: lặp lại, đam: ba, ¿ứ. bốn. 
Tái thế tương phùng Gặp lại 
nhau sau bao năm xa cách, trắc trở, 
ví như người đã chết được sống lại, 
gặp nhau ở côi đời. "Cùng nhau lạy 
tạ cao công, Rằng con tái thế tương 
phùng là đây". (Khuyết danh, "Phù 
dung tân truyện"). Tới: lại, thế: cối 
đời, tương: lẫn nhau, phùng: gặp. 
Tại triều ngôn triều Chỗ công thì 
chỉ nên nói việc công, không nói 
những chuyện riêng tư, hay bất kì 
chuyện khác, ví như ở triều đình chỉ 
nói chuyện triều đình thôi. Tợi: ở, 
triều: triều đình, ngôn: lời nói. 
Tam bành lục tặc Nổi giận, làm 
lung tung, ầm í, rối loạn lên. Tam 
bành: là ba thần, gồm Bành Cư, Bành 
Kiêu và Bành Chất là những nhân 
tố xui khiến con người ta làm bậy, 
còn lực tặc là sáu điều thường làm 
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hại người tu hành, bao gồm sốc, 
thanh, hương, uị, xúc, pháp, khiến họ 
không vượt qua được khổ hạnh để 
được đắc đạo. Tam: ba, lục: sáu, tặc: 
trộm cướp. 

Tam chiết quăng, vi lương y 
Trải qua nhiều gian nan, nếm chịu 
thất bại để rồi đạt được nhiều thành 
công vẻ vang, ví như người ba lần 
bị gãy tay thì biết nhiều kinh nghiệm 
chứa chạy và có thể trở thành thầy 
thuốc. Tam: ba, chiết: gãy, quăng: 
cánh tay, ui: làm, là, lương y: thầy 
thuốc. 

Tam cố thảo lư Có lòng thành 
khẩn, tìm mọi cách để mời mọc, nhờ 
cậy người khác giúp mình trong công 
việc, ví như Lưu Bị ba lần đến lều 
cỏ trong rừng để vời bằng được Gia 
Cát Lượng về giúp mình mưu cầu 
nghiệp lớn. Tam: ba, cố: chiếu cố, 
thảo: cô, lư. lều. 

Tam đại đồng đường Có ba đời, 
ba thế hệ cùng chung sống trong 
một gia đình, gồm thế hệ ông, thế 
hệ cha, và thế hệ con. Tam: ba, đại: 
đời, đồng: cùng, đường: nhà, gia đình. 
Tam đầu lục chỉ Gó tài cán đến 
đâu, có sức mạnh đến đâu cũng không 
thể làm ngược lại được tình thế nữa, 
ví như người có ba đầu sáu tay cũng 
sẽ bất lực, chứ nói gì người thường. 
Tam: ba, lục: sáu, chỉ: tứ chỉ (tay, 
chân), ba đầu sáu tay. Trong tiếng 
Hán hiện đại thường dùng fam đầu 
lục tí (H: cánh tay). 

Tam hoàng ngũ đế Từ lâu, từ xa 
xưa, từ thuở nào, ví như từ các thời 
vua chúa xa xưa của Trung Quốc cổ 
đại. Tam: ba, hoàng: hoàng đế, fam 
hoàng: ba vị vua thời Trung Quốc 


gồm thiên hoàng, địa hoàng và nhân 
hoàng (có nơi gọi là phục hi, thần 
nông, hoàng đế), ngú: năm, đế. vua, 
ngữ đế: năm vua, gồm: thái hiệu, 
hoàng đế, thần nông, thiếu hiệu, 
chuyên húc, hoặc gồm: phục hi, thần 
nông, hoàng đế, Đường Nghi, Ngu 
Thuấn 

Tam hồn thất phách, tam hồn cửu 
phách Phần tinh thần, đối lập với 
phần thể xác. Tam: ba, thất: bảy, 
cửu: chín, phách: vía. Theo Kinh sách 
của Lão Tử, hồn là cái linh phụ vào 
phần khí của con người, phách (vía) 
là cái nh phụ vào phần hình của 
con người. Vì vậy, khi người chết thì 
hồn bay về trời, còn phách (vía) tiêu 
xuống đất theo thể xác. Hồn thì tồn 
tại mái, còn vía thì tiêu tan. Đàn 
ông và đàn bà đều có ba hồn (tam 
hồn) phụ vào fam tiêu (lam tiêu gồm 
thượng tiêu "miền trên dạ dày", trung 
tiêu "miền giữa dạ dày", hạ ñêu "miền 
trên bàng quang"). Chỗ khác nhau 
giữa đàn bà và đàn ông là ở uía 
(phách): 1/ đàn ông có ba hồn và 
bảy vía phụ ¿háf khiếu "bảy lỗ" trên 
mặt gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ 
múi và miệng. 2/ đàn bà có ba hồn 
và chín vía phụ thuộc vào cửu khiếu 
"chín lỗ" gồm 7 lỗ như của đàn ông 
cộng với lỗ sinh dục và hậu môn; 
ba hồn bảy vía; ba hồn chín vía 
Tam lệnh ngũ thân Căn dặn 
nhiều lần, hết lần này đến lần khác. 
Thời Xuân thu, Tôn Vú được giao 
soạn Tôn Tử tôn pháp và được vua 
cho áp dụng vào binh sĩ, trước hết 
là dùng phụ nứ để thử. Vua cho gọi 
180 cung nứ tập luyện. Chỉ có một 
mệnh lệnh là tiến, lòi mà Tôn Vú 
giảng đi giảng lại đến năm lần bảy 
lượt. Tam: ba, ngủ: năm, fhán: biểu 
đạt. 
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Tam mộc thành sâm Tập hợp 
nhiều người lại thành một khối mạnh 
hơn cả, ví như ba chứ mộc ghép lại 
thành chứ sám (bụi rậm). Tam: ba, 
mộc: cây, sâm: bụi rậm, rừng. 

Tam nhân bất đồng hành Không 
nên có một người lẻ (trong các cuộc 
đi xa, vì sế không gặp may mắn, 
theo quan niệm mê tín). Tam: ba, 
nhân: người, bất: không, đồng: cùng, 
hành: đi. 

Tam nhân hành tất hứu ngã sư 
Trong số ba người cùng đi nhất định 
phải có người đáng là bậc thầy. Tam: 
ba, nhân: người, hành: đi, hữu: có, 
ngã. tôi, sư: thầy. Trong Luận ngữ 
có câu: Tam nhân hành, tất hữu ngã 
sư yên, trạch kì thiện giú nhỉ tùng 
chỉ, kì bất thiện giả cải nhỉ chỉ "Ba 
người cùng đi với nhau, tất là có 
người là thầy của ta, một người thiện 
thì bảo ta làm điều thiện, một người 
dữ thì bảo ta bỏ điều dứ' (họ đều 
là thầy của ta). 

Tam nhân thành chúng Tạp hợp 
nhiều người, đoàn kết lại thì thành 
một khối mạnh, ví như ba người hợp 
lại thành một nhóm, một khối. Tem: 
ba, nhân: người, chứng: số đông, quần 
chúng. Trong tiếng Hán còn dùng 
tam nhân thành hể. 

Tam sao thất bản Sai lạc, mất 
mát, không giữ đúng như nguyên 
bản. "Bài hát này rất cổ, tam sao 
thất bản đến nay không .còn nghĩa 
lí gì nứa". (Tạp chí Văn học, số 4. 
1974). Tam: ba, sao: sao chép, thất: 
mất, sai lạc, bản: sách vở, giấy tờ có 
nội dung nhất định. 

Tam sinh hương hỏa Lời nguyền, 
lời thề có ứng nhiệm đến ba kiếp, 


ba đời. Trong sách Quần ngọc chú 
có ghi lại chuyện Tỉnh Lang đi chơi 
chùa Nam Huệ Tư. Tỉnh Lang nằm 
chơi một lúc thì ngủ thiếp. Trong 
giấc mơ, chàng thấy một thầy tăng 
đang tụng kinh, trước mặt là một 
cây hương đang cháy. Chàng hỏi về 
cây hương, thầy tăng cho biết trước 
đó một người lên chủa cầu phúc, nay 
cây hương còn cháy mà người đã 
sinh được ba kiếp rồi. Kiếp đầu tiên 
là vua Huyền Tôn, thứ hai là vua 
Hiến Tôn ở đời Đường, kiếp thứ ba 
là Tỉnh Lang. Nghe đến tên mình, 
Tỉnh Lang giật mình, thức dậy, nửa 
tin nửa ngờ. Ở sách Truyền đăng lục 
cũng có ghi lại câu chuyện trên nhưng 
đơn giản hơn. Tam: ba, hóa: lửa, 
hương lửa ba sinh; ba sinh hương 
lửa 

Tam thập lục sách Rút lui, tìm 
cách trốn chạy là hay hơn cả. Tam: 
ba, (háp: mười, lực: sáu, fam thập 
lục: ba mươi sáu. Trong Tế thư có 
câu: Tam thập lục sách tấu uỉ (u}) 
thượng kế, nghĩa là biết không thể 
chống đối được thì trốn chạy là hay 
hơn cả. Cùng nghĩa với thành ngữ 
này còn có các thành ngứ (am thập 
lục kế, tấu uị (ui) thượng kế, tam 
thập lục chước tấu ui (uj thượng 
chướ, Ba mươi sáu chước chước 
chuồn là hơn 


Tam thập nhí lập Ở tuổi ba mươi 
là đã trưởng thành, đã lập thân rồi, 
theo quan niệm xưa. Tơm: ba, thập: 
mười, fam thập: ba mươi, nhỉ: mà, 
lập: lập thân. Nguyên từ câu: (am 
thập nhỉ lập, tứ thập nhỉ bất hoặc, 
ngủ thập trị thiên mệnh, nghĩa là "Ba 
mươi tuổi thì lập thân, bốn mươi tuổi 
thì đã ổn định (không còn nghỉ ngờ 


141 


gì về mình nứa), năm mươi tuổi thì 
chỉ có thể biết được sức khỏe của 
mình (sống được bao lâu nữa)". 
Tam thốn chỉ thiệt Tài ăn nói có 
sức thuyết phục, lôi cuốn lòng người, 
có sức mạnh to lớn vô cùng. Tam: 
ba, đhốn: tấc, chỉ: của, thiệt: lưỡi. 
Trong tiếng Việt dùng ba tấc lưỡi; 
uốn ba tấc lưỡi 

Tam tòng tứ đức Những điều 
trong giáo lí thời phong kiến bắt buộc 
người phụ nữ phải tuân thủ, không 
được làm trái, bao gồm (am tòng: ba 
điều phải phục tùng, tuân theo là: 
tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, 
phụ tử tòng tử. "Khi ở nhà phải theo 
cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng 
chết. phải theo con trai", ứ đức: khéo 
tay (công), dung nhan (dung), biết 
ăn nói (ngôn), có đạo đức tốt (hạnh) 
"Hình dung yếu điệu dịu dàng, Tam 
tòng tứ đức nên trang nứ tài", (Khuyết 
danh, "Truyện Phương Hoa") Tam: 
ba, # bốn. 

Tam vương ngũ đế x. tam hoàng 
ngũ đế 

Tam xích thổ Chết, ví như (kiếm) 
ba thước đất để chôn cất, yên nghỉ 
mãi mái. Tam: ba, xích: thước, (hổ: 
đất. 

Tan gia bại sản x. khuynh gia 
bại sản 

Tan xương nát thịt x. phấn thân 
toái cốt 

Tàn canh lãnh phạn x. tàn canh 
thặng phạn (lánh: nguội) 

Tàn canh thặng phạn Của bố thí 
nhục nhã, chỉ cho dùng nhứng thứ 
dư thừa, vứt bỏ, ví như canh thừa, 
cơm nguội, ôi thiu. Tàn: sắp hết, còn 
sót lại, (hặng: dư, thừa, phạn: cơm; 


cơm thừa canh cặn 

Tàn căn mạt kiếp Tàn lụi, tiêu tan 
tất cả, ví như cây già cỗi, tàn rụi 
gốc rễ. Tòn: lụi dần, căn: rễ, mại: 
ngọn, cuối, kiếp: đời. 

Tán gia bại sản Lụn bại, thất thế, 
của cải phân tán, tản mát, gia sản, 
cửa nhà tan nát, xiêu bại. Tán: làm 
rãi ra, thưa ra, tan, gia: nhà, bợi: 
hỏng, sản: tài sản. 

Tán tụ bất thường Đời người ta 
chuyện đoàn tụ, phân li là bất thường, 
không biết đâu mà lường. Tứn: phân 
tán, ft: họp lại, bá: không, bá? thường: 
không theo lệ thường, dễ thay đổi. 

Tang bông chí khí x. hồ thi tang 
bồng 

Tang bồng hồ thỉ x. hồ thỉ tang 
bồng 

Tang điền thương hải x. thương 
hải tang điền 

Tang hồ bồng thỉ x. hồ thi tang 
bồng 

Tang thương biến cải x. thương 
hải tang điền 

Tang trung bộc thượng Có thói 
dâm ô, đi bợm, ví như hạng người 
đã từng hò hẹn trai gái trong ruộng 
dâu, trên sông Bộc, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc thời xưa Tang: dâu, 
trung: trong, Bộc: sông Bộc, thượng: 
trên. 

Tàng hình ẩn tích Lui về sống ẩn 
dật, không muốn để cho ai bÍết hình 
bóng, tung tích của mình. Tàng: giấu, 
đn: náu, tích: dấu vết. 

Táng đảm kinh hồn Sợ hãi, hốt 
hoảng đến mức không còn hồn vía. 
Túng: mất, đảm: mật. 

Táng đởm kinh hồn x. táng đảm 
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kinh hồn (đởm: đảm). 

Táng khí đãi thời Tạm giấu chí 
khí để đợi thời dịp tốt mới hành 
động. Tóng: chôn, mất, đái: đợi, chờ. 

Táng tận lương tâm Mất hết tính 
người, sống vô lương tâm. Tóng: chôn, 
mất, tận: hết. 

Tao khang chỉ thê Người vợ thủy 
chung từ lúc còn nghèo khổ, khó 
khăn, hoạn nạn. Tao: bã rượu, khang: 
cám gạo, chỉ: của, thê: vợ. Trong Hệu 
Hán thư có câu: Thần uăn bần tiện 
chỉ giao bất khả uong, tao khang chỉ 
thê bất khả hạn đường "Thần nghe 
nói nhứng người bạn kết giao từ lúc 
nghèo hàn thì không quên, người vợ 
lấy từ khi còn nghèo khổ, khó khăn 
thì không thể ngược đái, ruồng bỏ", 

Tao nhân mặc khách x mặc 
khách tao nhân 

Tảo khai tảo lạc Hoàn thành sớm, 
thành đạt nhanh thì cúng suy sụp, 
bại lựn nhanh chóng, ví như bông 
hoa nở sớm thì cúng tàn phai sớm. 
Tủo: sớm, khai: nở, lạc: rụng. 

Tạo thiên lập địa Tạo lập, gây 
dựng trời đất từ thuở xa xưa. "Bà 
mẹ xoa đầu con: từ tạo thiên lập 
địa, trời đã cho con người làm như 
thế". (Nhiều tác giả, "Truyện cổ Việt 
Bắc"). Tạo, lập: sáng tạo, gây dựng 
nên, thiên: trời, địa: đất. 

Tạo vật đố hông nhan Người con 
gái đẹp thường phận bạc, gặp nhiều 
rủi ro, bất hạnh, vì tạo vật đều ghen 
tuông, đối chọi với họ. Tạo: lập, sáng 
tạo, đố: đố kị, ghen, hồng nhan: nhan 
sắc (của người con gái). 

Tay trắng làm nên x. bạch thú 
khởi (thành) gia 
Tầng thổ thành sơn Can mãn, 


chất chiu, tích góp dần dần, từ nhỏ 
sẽ thành lớn, ví như chất chồng đất 
mãi cũng thành quả núi lớn. Tồng: 
tầng, thổ. đất, sơn: núi. 

Tằng xuất bất cùng Sinh sôi nảy 
nở mãi, không cùng. Tổng: tầng, xuáf: 
ra, bế: không, cùng: cuối. 

Tâm đầu ý hợp x. ý hợp tâm đầu 

Tâm khẩu như nhất Ý nghĩ và lời 
nói thống nhất, lời nói và tâm tư 
tình cảm hợp nhau, không trái ngược 
nhau. Tớm: lòng, ý nghĩ, tâm tư, 
khấu: miệng, lời nói, nhất: một. 

Tâm mãn ý túc Trọn vẹn về mọi 
mặt, hợp lí hợp tình, không còn gì 
đáng băn khoăn, lo ngại nứa. Tám: 
lòng, mán: đầy, túc: đủ. 

Tâm như đao cát Đau lòng, khổ 
tâm đến cao độ, ví như bị dao cắt. 
Tâm: lòng, đao: dao, cát: cắt, lòng 
như dao cắt 

Tâm phiền ý loạn Phiên muộn, lo 
âu, không an lòng. Tiêm: lòng. 

Tâm quảng thể bàn Trong lòng 
thư thái, thanh thản thì thân thể 
khỏe khoắn, thong dong. Tâm: lòng, 
quảng: rộng, thể. thể lực, sức lực, 
bàn: thư thái, thánh thơi. 

Tâm thân bất định Thần kinh 
không bình thường, không ổn định. 
Bất: không, định: ổn định. 

Tâm căn vấn đế Tìm hiểu kỉ 
lưỡng, đến nơi đến chốn để hiểu sâu 
sắc, sát đúng. Tồm: tìm, cốn: góc, 
uốn: hỏi, đế: rễ. Trong tiếng Hán 
hiện đại thường dùng đầm căn cứu 
đế (cứu: xem xét, nghiên cứu) 

Tâm chương trích cú 1/ Lối học 
mòn sáo, thiên về tích lượm các đoạn 
trong văn thơ, trích dẫn câu chứ của 
người xưa. "Dưới chế độ phong kiến, 
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lối học khoa cử, tầm chương trích 
cú là một lối học giáo điều điển 
hình" (Hoàng Tùng, "Vấn đề rèn 
luyện tư tưởng của thanh niên"). 2/ 
Lượm lặt trích dẫn các đoạn văn, 
các thông báo để phục vụ cho mục 
đích nào đó, thường là không tốt. 
"Để kiếm chứng cụ thể, bọn mật 
thám và quan tòa làm cái việc tầm 
chương trích cú trên các số báo của 
chúng ta." (Tạp chí Nghiên cứu văn 
học, số 1.1960). Tầm: tìm, cứ: câu. 
Tân bất áp chủ Khách không nên 
vì sự chiều ý của chủ mà lấn tới, 
ép buộc chủ một cách quá quắt. Tán: 
khách, bấ?: không, áp: lấn, ép buộc. 
Tân chí như qui Khéo léo tiếp đãi 
khách, làm cho khách ngay từ khi 
mới đến đã có cảm giác nồng ấm, 
tự nhiên như được về nhà mình vậy. 
Tân: khách, chí: đến, qui: về. 

Tân cựu giao thời Lúc giao thời 
giữa mới và cú. Tón: mới, cựu: cũ. 
Tân quế mê châu x  mễ châu 
tân quế 

Tân trân đại tạ Thay thế, chuyển 
giao gia cái mới và cái cú. Tón: 
mới, trần: cú, đại: thay thế, thay đổi, 
tạ: suy thoái, đại fq: biến hóa theo 
thời gian. 

Tận định nhi hoàn Kiên — quyết 
đánh địch đến cùng, giành thắng lợi 
hoàn toàn, ví như đoàn quân đã ra 
trận thì phải đánh giết hết giặc mới 
trở về. Tộn: hết, nhỉ: mà, hoàn: trở 
lại (về). 

Tận mục sở thị Tận mát trông 
thấy, tận mắt chứng kiến. Mục: mắt, 
$Ở: trợ từ, £hj: nhìn thấy. 

Tận tâm kiệt lực x. tận tâm tận 
lực @iệt: hết) 


Tận tâm tận lực Dốc hết sức, hết 
lòng để làm việc, để phục vụ. "Đảng 
lao động Việt Nam là của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, 
nghĩa là những người thợ thuyền dân 
cày và lao động trí óc kiên quyết 
nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận 
lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân." 
(Hồ Chí Minh, "Tuyển tập). Tin: 
hết, toàn bộ, đm: lòng, lực: sức. 
Tận thất nhi hành Trến tránh, 
biệt tăm đi xứ khác, không để gì ở 
lại, để tránh tai họa, ví như dọn hết 
cả nhà để ra đi. Tộn: hết, thất: nhà, 
nhỉ. mà. 

Tận thiện tận mí Hoàn hảo, hoàn 
thiện. Tộn: hết, thiện: tốt lành, mĩ: 
đẹp ˆ 

Tận trung báo quốc (Các anh 
hùng thời phong kiến) hết lòng với 
vua để đền ơn nước. Tện: hết, trung: 
trung thành, quốc: nước. 

Tất dưỡng tao bối Làm sai lậch, 
không đúng việc, đúng chỗ, ví như 
người ngứa ở đầu gối lại gãi sau lưng. 
Tót: đầu gối, dưỡng: ngứa, tao: gãi, 
bối: lưng. 

Tật phong kình thảo Có ở trong 
những hoàn cảnh khó khăn, nặng nề 
mới biết được khả năng của con người 
như thế nào, ví như khi gió thổi 
mạnh mới biết cỏ cứng hay mềm 
yếu. Nguyên đây là một vế của câu: 
Tật phong trí bình thảo, nguy khốn 
thức trung thần, "Gió mạnh mới biết 
cỏ cứng, lúc nguy khốn mới biết tôi 
ngay". Tới: có tốc độ mạnh, phong: 
gió, hình: có sức mạnh, thảo: cỏ. 
Tẩu biến thiên nhai Đi nhiều, 
khấp mọi nơi, mọi chốn. Tấu: đi, 
biến: khắp, thiên: trời, nhai: bờ, thiên 
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nhai. chân trời. 

Tẩu mã khán (quan) hoa Làm 
việc qua loa, đại khái, không đi sâu 
đi sát, ví như kẻ chỉ ngồi trên lưng 
ngựa vừa đi vừa ngắm vẻ đẹp của 
hoa mà thôi. Tểu: đi, mã: ngựa, khán, 
quan: ngắm, xem, cưỡi ngựa xem 
hoa. Thành ngữ này vốn có nghĩa 
gốc là "cưới trên ngựa xem hoa'. 
Trong Mạnh Đông dã thi tập có câu: 
Xuân phong đắc ý mã đế tật, nhất 
nhật khán tận Trường An hoa "Cảnh 
xuân đẹp lòng người, giục ngựa thúc 
vó, một ngày xem hết lượt hoa ở 
Trường An". Sau đó, thành ngứ này 
dùng để chỉ tâm trạng "thỏa mãn, 
vừa ý", Trong Vư trung túc tập có 
câu: Đán nguyệt phong điệu uủ thuận 
dân an nghiệp, ngã diệc tẩu mã khán 
hoa qui đế kính "Mong cho mưa 
thuận gió hòa để dân yên ổn làm 
ăn, ta thì cưới ngựa xem hoa trở về 
kinh vua". Nghĩa được dùng hiện nay 
ở trên là sự phát triển tiếp theo của 
nghĩa thứ hai này. 

Tẩu vi (vj thượng sách xtam 
thập lục kế (0ổu: chạy trốn, ui (0j): 
là, thượng: trên, sách: kế, sách, thượng 
sách: cách hay nhất). 

Tây phương cực lạc Chết được đi 
về cối Tây thiên, là nơi vui sướng 
nhất, (theo quan niệm của đạo Phật) 
Tây phương: phương tây, cực: rất, 
lạc: vui. 

Tây nhĩ cung thính Kmh trọng, 
chú ý lắng nghe ý kiến người khác, 
ví như kẻ biết rửa lỗ tai cung kính 
lắng nghe người ta nói với mình. 
Túy: rửa, nhĩ: tai, cung: kính cẩn, 
cung kính, £hính: nghe. 


Tề đại phi ngẫu Hai gia đình 


không ngang xứng, không tương đương 
thì không nói chuyện hôn nhân với 
nhau, ví như chuyện xưa, thái tử 
Hốt nước Trịnh được vua nước Tề 
gả công chúa làm vợ, nhưng đã từ 
chối vì nhận thấy nước Trịnh nhỏ 
yếu, không ngang xứng với nước Tề 
to lớn hùng mạnh. Tề: nước Tề, một 
nước thời Xuân thu, đợi: to, phi: 
không, ngấu: phối ngẫu. Trong Tả 
truyện có câu: Nhân giai hữu ngẫu, 
tề đại, phi ngô ngẫu dã "Người ta 
phải có sự cân xứng, nước Tè to, 
không cân xứng với nước ta (nước 
Trịnh)", 

Tề gia nội trợ Chăm nom, trông 
coi việc gia đình (hàm chỉ công việc 
của người phụ nứ, người vợ). "Khuôn 
mặt tròn trính, hiền hậu mang sắn 
cái nét chịu đựng lâu dài của người 
tê gia nội trợ ở cô gái bỗng hơi cau 
lại". (Phù Thăng, "Trận địa mới"). Tề: 
sắp xếp gọn gàng, gia: nhà, gia đình, 
nội: trong, trợ: giúp, nội trợ: lo lắng 
công việc hàng ngày trong gia đình. 
Tệ trửu thiên kim Của mình thì 
cái gì cúng quí, cái gì cũng coi đáng 
giá, ví như cái chổi cùn cúng coi 
đáng giá nghìn vàng. Tệ: xấu, hỏng, 
trửu: chối, thiên: nghìn, kim: vàng. 
Tệ y tàn lạp Nghèo khổ đến cùng 
cực, xác xơ, ví như tình cảnh người 
phải quanh năm dùng áo rách và cái 
nón hư nát. Tệ: xấu, hỏng, y: quần 
áo, tàn: tồi, hỏng, lạp: nón. 
Tha hương câu thực  x. 
phương cầu thực (hưng: quê). 
Tha hương cố quốc x. cố quốc 
tha hương 

Tha hương ngộ cố trỉ x  — tha 
phương ngộ cố tri (hương: quê 


tha 
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hương) 

Tha phương cầu thực Bỏ quê 
hương, bản quán đi kiếm ăn, tìm kế 
sinh nhai ở vùng khác, nơi đất khách 
quê người. "Sau câu chuyện chúng 
tôi mới biết gian nhà đó là của ông 
chú Sinh bỏ đi tha phương cầu thực 
đã bốn năm rồi". (Nguyễn Tạo, "Chúng 
tôi vượt ngục”). Tha: khác, thực: ăn. 

Tha phương ngộ cố tr Nỗi vui 
mừng khôn xiết kể của người ở xa 
quê lại gặp được người bạn thân thiết 
từ xưa. Tha: khác, ngộ: gặp, cố: cú, 
trì. trì kỉ, cố trí: bạn thân thiết từ 
xưa. 

Thả hổ về rừng x. phóng hổ qui 
tà . 

Thái bình an lạc (Sống) yên ổn, 
bình yên và vui sướng, không có loạn 
lạc, chiến tranh. An: yên, lạc: vui 
vẻ. 

Thái nhi bất kiêu Người quân tử 
thể hiện ở mức thái quá mà vẫn 
không kiêu căng. Thá¿: quá, thái quá, 
nhỉ: mà, bất: không, kiêu: kiêu ngạo. 

Thái sơn áp noãấn Quá chênh 
lệch, ở thế yếu hơn hẳn, luôn có 
nguy cơ bị đè bẹp, tiêu diệt, ví như 
quả trứng bị núi Thái Sơn đè lên. 
Sơn: núi, thát sơn: ngọn núi lớn ở 
tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), áp: đè, 
noãn: trứng. 

Thái sơn hồng mao x. trọng vu 
thái sơn, khinh vu hồng mao 

Tham danh trục lợi Tham danh 
vị, lợi lộc, lo mưu cầu danh lợi. "Một 
ngày bảy trăm triệu con người trên 
thế giới, trừ ra một thiểu số lo lục 
tục tham danh trục lợi, thì không 
đếm xỉa gì, chứ còn ra, thảy thảy 
đều nghe tin đau đớn kia đều thở 


dài một tiếng, tỏ ra vô cùng cảm 
mến, tiếc thương" (Hải Triều, "Về 
văn hóa nghệ thuật"). Trục: đuổi theo. 
Tham phu tuấn tài Người tham 
lam thì chết vì tiền của. Phu: người 
(đàn ông), (ham phu: người tham lam, 
tuân: chết, tài: của cải, vật chất. 
Tham ô lấng phí Lấy tài sản tập 
thể làm của riêng hoặc chỉ dùng bừa 
bái, thiếu tính toán hợp lí, tiết kiệm 
tài sản chung. Ô: dơ bẩn, (ham ô: 
lấy, ăn cấp của công nhờ dựa vào 
chức quyền, iáng: sóng, phóng túng, 
phí. chỉ tiêu, lãng phí: làm tốn kém, 
hao tổn một cách vô ích. 

Tham quan lại nhũng Bọn quan 
lại tham nhũng, hạch sách, bòn rút 
của dân để làm giàu cho mình. "Người 
thanh niên có chí khí, có hoài bão 
về quê nhà không khỏi bất bình với 
những chuyện hào lí áp bức và tham 
quan lại nhúng, cảm thông với bao 
nhiêu uất ức âm thầm" (Nhiều tác 
giả, "Gương chiến đấu của người cộng 
sản"). Lại: quan nhỏ ở văn phòng, 
nhúng: quấy rối, tham nhúng: lợi 
dụng quyền hành để nhúng nhiễu 
dân lấy của. 

Tham quan ô lại Bọn quan lại 
tham lam, vơ vét, bòn rút, bóc lột 
của dân. "Đa số truyện cười, truyện 
tiếu lâm thường đả kích vào hôn 
quân bạo chúa, vào tham quan ô lại 
cường hào ác bá". (Đỉnh Gia Khánh- 
Chu Xuân Diên, "Văn học dân gian"). 
Lại: quan nhỏ ở văn phòng, ó: dơ 
bẩn, tham ô: ăn cấp của công nhờ 
dựa vào chức quyền. 

Tham quyền cố vị Tham chức 
quyền, cố bám giữ quyền vị cho dù 
đã già yếu, hoặc kém năng lực. "Thời 
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cơ bấy giờ là dân thì rời rạc đói khổ, 
quan trên thì tham quyền cố vị, gió 
chiều nào che chiều ấy, nếu mình 
cứ thẳng ruột ngựa thì chẳng ma 
nào thương mình". (Chu Thiên, "Bóng 
nước Hồ Gươm"). Vị: địa vị, cố: giữ 
chặt. 

Tham sinh úy tử Nhút nhát, sợ 
chết. "Người ta ai không tham sinh 
úy tử. Mi nói không sợ chết chẳng 
hóa ra vọng ngôn sao". (Nguyến Huy 
Tưởng "Vũ Như Tô). Sinh: sống, 
úy: sợ, tử: chết. Trong tiếng Hán 
thường dùng tham sinh phạ tử (pha: 
sợ), tham sống sợ chết 

Tham sống sợ chết x. tham sinh 
úy tử 

Tham tài hiếu sắc Hám tiền của, 
say mê sắc đẹp. Tài: tiền, hiếu: thích, 
ham. 


Tham tài tham sắc x tham tài 
hiếu sắc 

Tham tiểu thất đại Vì quá tham, 
muốn chiếm đoạt từ nhứng cái nhỏ 
mà để thất thiệt cái lớn. Tiểu: nhỏ, 
thất: mất, đại: lớn. Theo Lá Thị Xuân 
Thu, Đạt Tử nước Tề mang quân đi 
đánh nhau với nước Yến, ông ta đề 
nghị Tề Vương khao quân. Tè Vương 
không chấp thuận. Sau khi giao chiến, 
nước Tề đại bại Đạt Tử thì chết, 
Tè Vương cũng phải trốn chạy ra 
ngoài Quân đội nước Yến sau khi 
tấn công kinh đô nước Tề, tranh 
nhau vơ vét của cải của Tè Vương. 
Mọi người thấy thế bèn nói Tè Vương 
là: Tham uu tiểu lợi dĩ thất đại lợi 
giả dã "Người tham cái lợi nhỏ mà 
để mất cả lợi lớn". 

Thám nang thủ vật Quá dế dàng. 
không có gì khó khăn phức tạp, làm 


dễ và nhanh gọn, ví như đưa tay 
vào túi lấy vật ra. Thám: thò, nang: 
túi, thử: lấy. 

Thanh mai trúc mã Bạn bè thân 
thiết từ thuở thơ ấu, thường nói về 
hai người khác giới. Thanh: xanh, 
Thanh mai: quả mơ xanh, mã: ngựa, 
trúc mã: chỉ trẻ em lấy cây trúc uốn 
cong làm ngựa để cưới lên. 

Thanh phong minh nguyệt Tiết 
trời đẹp, có trăng sáng, gió mát, cúng 
ví cảnh sống thanh bình, yên vui. 
Thanh: trong, phong: gió, mình: sáng, 
nguyệt: trăng. Trong Nam sử có câu: 
Nhập ngô thất giủ, đán hữu thanh 
phong, đối ngô ẩm giả duy dương 
mình nguyệt "Vào phòng cùng ta chỉ 
có gió mát, cùng uống với ta chỉ có 
trăng sáng", 

Thanh tâm quả dục Lòng thanh 
thản, tâm hồn trong trắng. Thanh: 
trong, trong sạch, đâm: lòng, quả: ít, 
đục: ham muốn, dục vọng. 

Thanh thiên bạch nhật 1 Ban 
ngày, lúc trời sáng rõ. "Ông cứ thúc 
ép chúng tôi từ mờ đất để bây giờ 
thanh thiên bạch nhật rồi đã thấy 
ai vào". (Nguyễn Thị Ngọc Tú, "Đất 
làng). 2. Giữa ban ngày, ban mặt, 
nhiều người chứng kiến "Này khéo 
không vạ miệng đấy, tai vách mạch 
rừng huống chỉ là ở đây giữa thanh 
thiên bạch nhật đông người qua lại, 
cháu nó còn trẻ dại có hiểu được ý 
đại huynh đâu". (Chu Thiên, "Bóng 
nước Hồ Gươm"). Thanh: xanh, thiên: 
trời, ngày, bạch: trắng nhật: mặt 
trời, ngày. 

Thanh tích bất hảo Mang tiếng 
xấu, không còn được quí trọng tin 
cậy nữa. Thanh: trong, trong sạch, 
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tích: vốn chỉ sự trong sạch của người 
làm quan, ðđí: không, hđo: tốt. 
Thanh ứng khí cầu Phải phù hợp, 
phải cùng một ý chí mới tìm gặp và 
cùng nhau thực hiện chí lớn, ví như 
âm thanh giống nhau, cùng cung bậc 
thì mới cùng vang, hỗ trợ cho nhau, 
cộng hưởng với nhau hoặc mùi vị 
giống nhau, hợp nhau thì mới cùng 
lan tỏa được. Thanh: âm thanh, ứng: 
hòa vào, cộng hưởng, khí: có hai cách 
hiểu có thể là khí nhạc, có thể là 
khí vị (mùi vị), cầu: tìm đến. Xem 
thêm đồng thanh tương ứng đồng 
khí tương cầu 

Thanh xuất ư lam Học trò được 
thầy dạy nhưng cuối cùng giỏi giang, 
tài ba hơn thầy, ví như màu xanh 
do màu lam hòa ra nhưng lại đẹp 
hơn màu lam. Thanh: xanh, xuốí: ra, 
tư. ở, tại, lam: màu lam. 

Thành đồng vách sắt x đồng 
tường thiết bích 


Thành hạ chỉ mình Do yếu thế, 
kém tài hơn mà khuất phục, chấp 
nhận sự thất thiệt. Do tích: Thời 
Xuân thu, nước Sở muốn chiếm Giáo 
quốc, bèn phái lính đóng giả người 
đốn củi trái phép vào trong rừng của 
Giáo quốc. Quân Giảo mê mải truy 
lùng người đốn củi nên bị quân Sở 
phục kích tiêu diệt nhiều và chiếm 
mất thành. Giảo quốc thua trận chấp 
nhận lời thề dưới thành, chịu qui 
phục nước Sở. Hạ: dưới, thành hạ: 
dưới thành, mnh: lời thề, chỉ: từ nối 
giữa minh với thành phần phụ nghía 
là thành hạ. 

Thánh mô hiền phạm Gương 
sáng, chuẩn mực của các bậc thánh 
hiền. 


Thảo gian nhân mệnh (Bọn 
phong kiến) coi sinh mạng của dân 
lành rẻ rúng, ví như là cổ rác, muốn 
cất phạt lúc nào, bao nhiêu cũng 
được. Thảo: có, gian: tên một loại 
cỏ, nhân: người, mệnh: tính mạng, 
số mệnh. 

Thảo mộc giai binh Sợ bóng sợ 
gió, vì đã bị một lần nên hễ thấy 
động là hoảng hốt. Theo Tứn thư, 
Công nguyên 383, Phù Kiên dẫn quân 
Đông Tấn bày binh bố trận chỉnh 
tÈ, uy nghỉ: Vọng bát công sơn thượng, 
thảo mộc giai loại, nhân hình "Nhìn 
lên núi Bát Công, cây cỏ đều giống 
hình người". Sau này bị thua trận, 
rút quân tháo chạy. Đêm tối, cứ nhìn 
thấy cây cỏ, thần hồn nát thần tính 
lại cứ tưởng là quân Tấn đang bao 
vây, rượt đuổi theo. 

Thăng quan tiến chức Được cất 
nhắc lên chức vị cao hơn, tiến nhanh 
trên con đường công danh sự nghiệp. 
"Bọn quan lại sở tại nhân cơ hội này 
ra sức tâng công để mong thăng quan 
tiến chức". (Tạp chí Nghiên cứu văn 
học, số 1.1962). Thăng: lên, đưa lên. 

Thăng thiên độn thổ Œó tài ẩn 
hiện, biến hóa khôn lường, ví như 
chạy lên trời lấn trốn dưới đất. 
Thăng: lên, thiên: trời, độn: chưi 
(xuống), thổ: đất. 

Thặng phạn tàn canh xtàn 
canh thặng phạn 


Thâm căn cố đế ăn sâu, bền chấc, 
khó lòng thay đổi, cải tạo, ví như 
cây có gốc rễ ăn sâu xuống đất rất 
vững chắc, khó mà đổ được. "Hội 
cúng muốn nói nhiều để trả lời để 
cãi lại những lí lẽ kia.. Nhưng cái 
tính rụt rè, hay ngại ngùng đã thâm 
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căn cố đế trong người Hội vẫn còn 
ghìm lại. (Nguyễn Đình Thị, "Vỡ 
bờ"). Thám: sâu, căn: rễ, cố: bền, đế: 


những người học rộng tài cao không 
bao giờ ra vẻ ta đây trước mặt mọi 
người. 


cuống của hoa, quả. Trong áo 7 Thân bằng cố hứu Những người 


có câu: Hữu quốc chỉ mẫu, khả di 
trường cửu, thì uị thâm căn cố đế, 
trường sinh cửu thị chỉ đạo "Nước 
có mẹ có thể trường cửu, đạo lí thì 
thâm căn cố đế, sống mãi không bao 
giờ già”. 

Thâm câu cao lũy Bố trí phòng bị 
nghiêm ngặt, cẩn mật và chắc chắn, 
ví như việc bố trí hàng rào cao, hào 
sâu xung quanh thành lúy. Thám: 
sâu, cđu: hào, thêm câu: hào sâu, 
lúy: thành lũy, cao lúy: thành lũy 
đấp cao. 

Thâm nghiêm cùng cốc Ở nơi 
hang động, rừng núi, thường hiểm 
trở, gợi vẻ uy nghiêm. "Giữa rừng 
núi thâm nghiêm cùng cốc, ánh điện 
bừng lên rực rở'. (Báo Nhân dân 
28.10.1977). Thâm: sâu, nghiêm: uy 
nghiêm, còng: hết, tận, cốc: hang sâu. 
Thâm sơn cùng cốc Ở sâu hút 
trong rừng núi, nơi xa xôi hoang 
vắng. "Đã đến chốn thâm sơn cùng 
cốc này thì làm ăn với nhau, ta.‡hông 
cảm, ta nhân nhượng nhau tí chút 
phải không chị". (Tạp chí Văn nghệ 
quân đội, số 2.1978). Thám: sâu, sơn: 
núi, cùng: hết, tận, cốc: hang. 
Thâm tảng nhược hư Giữ kí, 
bưng bít thật kí, không cho ai biết, 
ví như sự việc không có trong thực 
tế. Thâm: sâu, tàng: ẩn, giấu, nhược: 
như, hư không có thật. Trong Sử 
bí có câu: Lương cổ thâm tàng nhược 
hư "Nhà buôn lương thực giấu kín 
như là không làm việc đó”. Trong 
tiếng Hán biện đại còn dùng để chỉ 


thân thuộc, bạn bè gần gúi với nhau. 
"Ngoài số thân bằng cố hứu đến thăm 
hỏi cô Mịch bị nạn đến trước, lại có 
cả lí dịch trong làng đến thúc giục 
ông đồ thảo đơn kiện lên trình quan". 
(Vũ Trọng Phụng, "Giông tổ"). Bằng: 
bạn, (hán bằng: bạn bè thân thiết, 
cố: vững bền, hứu: bạn, cố hứu: bạn 
bè lâu năm. 

Thân cô thế cô Đơn độc, trơ trọi 
một mình, không có chỗ dựa vững 
chắc, không có nơi nương tựa, cậy 
nhờ. "Bang Khôi kéo quân vào đây 
thân cô thế cô, nhưng nó có gần 
trăm cây súng". (Mạc Phi, "Rừng 
động). Cô: (con) mồ côi cha; đơn 
chiếc. 

Thân độc kì thân Quá cẩn thận 
ngay cả khi chỉ có một mình cúng 
phải cẩn thận, phải cảnh giác. Thán: 
bản thân, độc: một, kì: của nó. 
Thân lão tâm bất lão Người già 
nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Thần: 
cơ thể, người, iáo: già, tâm: lòng, bái: 
không. 

Thân như thủ túc 1Ô Anh em 
thương yêu, gắn bó với nhau như 
chân với tay. 2. Có tình cảm thân 
thiết, gắn bó với nhau như chân với 
tay. Thủ: tay, túc: chân. 

Thân sinh ư khuất Phải vất vả, 
khổ luyện mới thành đạt, hiển vinh, 
ví như muốn có cái duỗi chân thoải 
mái, phải có cái co chân gò bó, mệt 
nhọc. Thán: duỗi ra, thđn sinh: duỗi 
dài ra, #: ở, khuất: gập lại. 

Thần chung mộ cổ Làm cho tỉnh 
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ngộ, hiểu ra, ví như tiếng chuông 
trống chùa, nhà thờ vào buổi sáng 
sớm và buổi chiều tà, nhấc nhở con 
chiên, phật tử lòng mộ đạo hoặc báo 
thời gian cho mọi người biết. Thần: 
sáng sớm, chưng: chuông, mộ: chiều 
tà (chập tối), cố: trống. 

Thần hôn định tỉnh x. hôn định 
thần tỉnh 

Thần kinh quỉ khốc x. quỉ khốc 
thần kinh 

Thần thông biến hóa Tài giỏi, 
ứng đối xử lí linh hoạt trong mọi 
tình huống, ví như phép biến hóa 
khôn lường của thần thánh. "Trần 
Dưỡng người con của Quảng Nam đã 
thần thông biến hóa làm cho kẻ địch 
nhiều phen kinh hồn bạt vía": (Hữu 
Phú, "Miền Nam trong lòng Bác'). 
Thần thông: vốn chỉ người tu hành 
đấc đạo của các giáo phái thổ Ấn 
Độ cổ đại, có sắn mọi phép thần, tài 
nghệ, dùng để chỉ người có tài năng. 
Thần thông quảng đại x thần 
thông biến hóa (quảng: rộng, đại: 
to, quảng đại: rộng lớn). 

Thần từ phật tự Nơi thờ thần Phật 
nói chung. Từ, f miếu, đền. 

Thần vong xỉ hàn Có quan hệ gần 
gũi, liên hệ chặt chế, liên đới với 
nhau, ví như quan hệ giữa môi và 
răng, môi mà hỏng thì răng sẽ bị 
lạnh. Nguyên văn: môi hỏng răng 
lạnh. Trong tiếng Việt dùng môi hở 
răng lạnh. 

Thập di bổ khuyết Việc làm chẳng 
có ích lợi, hiệu quả gì, ví như đem 
cái thiếu sót chắp vào thiếu khuyết 
vậy. Thép: thu thập, lượm lặt, di: 
sót lại, khuyết: thiếu. 

Thập loại chúng sinh Mười loại 


linh hồn người chết. "Thương thay 
thập loại chúng sinh, Hồn đơn phách 
chiếc lênh đênh quê người". (Nguyễn 
Du, "Thơ chứ Hán"). Tháp: mười, 
chúng: số đông, chúng sinh: tất cả 
những gì gọi là sự sống nói chung. 
Thập mục sở thị Rõ ràng, hiển 
nhiên, ai cúng thấy, không thể chối 
cãi được. Nguyên đây là một vế của 
câu: Tháp mục sở thị thập thủ sở 
chỉ "Mười mắt đều thấy, mười tay 
đều chỉ". Thép: mười, mục: mắt, sở: 
mà, (hj: thấy. 

Thập niên đăng hỏa Công lao học 
hành suốt nhiều năm. Thập: mười, 
niên: năm, đăng: đèn, hỏa: lửa. 
Thập niên thụ mỘc x. thập niên 
thụ mộc, bách niên thụ nhân 
Thập niên thụ mộc, bách niên thụ 
nhân Phải biết lo xa, tính chuyện 
lâu dài cho mai sau, ví như vì lợi 
ích mười năm thì phải trồng cây, vì 
lợi ích trăm năm thì phải chăm lo 
cho con người, chú trọng bồi dưỡng 
nhân tài. Tháp: mười, niên: năm, (thụ: 
trồng, mộc: cây, bách: trăm, nhân: 
người. Sách Quản tự quyền tu có câu: 
Nhất niên chỉ kế, mạc như thụ cốc, 
thập niên chỉ kế, mạc như thụ mộc, 
chụng thân chỉ kế, mạc như thụ nhân 
"Kế một năm chỉ bằng gieo hạt, kế 
mười năm chỉ bằng trồng cây, kế cả 
cuộc đời chỉ bằng trồng người”. 
Thập tử nhất sinh Ở tình trạng 
ốm nặng hoặc bị thương tích nặng 
đến mức ít hi vọng sống được. "Cái 
mộng viễn du vẫn chưa thành thì 
một trận ốm thập tử nhất sinh đã 
đem y về trả cho đất chôn rau cắt 
rốn". (Nam Cao, "Sống mòn"). Thập: 
mười, #?: chết, nhát: một, sinh: sống, 
một sống mười chết. Nguyên văn: 
mười phần chết một phần sống. Trong 
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tiếng Hán có hai thành ngữ. 1/ cư 
tử nhất sinh "chín phần chết một 
phần sống' và 2/ thập sinh cửu tử 
"mười phần sống, chín phần chết" (ví 
trải qua tình trạng hết sức nguy 
hiểm). 

Thất chỉ hào II, sai chỉ thiên lí 
xsai chỉ hào li mậu di thiên lí 
Thất điên bát đảo Ở vào tình 
trạng hỗn loạn, lao đao, khốn đốn, 
nguy kịch. "Chúng nó đã thấy cả xe 
tăng, bộ binh Nhật còn bị đồng bào 
mình đồn cho thất điên bát đảo! 
Chưa chắc chúng nó dám mò đến 
chế hẹn". (Nguyễn Đình Thi, "Vỡ bờ'). 
Thất: bảy, bát: tám, điên: đổ xuống, 

đảo: lật ngược, lộn ngược. 

Thất nhân ác đức Ác độc, tàn 
nhấn, không còn tình người. "Đem 
cái đau khổ của mình gán cho người 
khác là hèn, là thất nhân ác đức 
lắm, ông ạ" (Nguyến Đức Thuận, 
"Bất khuất"). Tháf: mất, nhân: lòng 
thương người. 

Thất nhân thất đức Đạc ác, tàn 
nhẫn, mất hết nhân đức, tình người. 
Thất: mất, nhân: lòng thương người, 
đức: ởạo lí làm người, nhân đức: có 
lòng thương người. 

Thất phu thất phụ Thuộc vào loại 
người hèn mọn, đáng khinh rẻ, theo 
cách nhìn của kẻ quyền quí trước 
đây. Thất: mất, phu: đàn ông, phụ: 
đàn bà. 

Thất thổ li hương Sống phiêu bạt, 
nay đây mai đó, không quê hương 
bản quán. Tháý: mất, thổ. đất, l¡: ha, 
tách ra, hương: quê hương. 

Thê lương mẫu quán Quê ngoại, 
họ hàng bên ngoại Thế: vợ, máu: 
mẹ, hương, quán: quê. 


Thê phong khổ vũ 1Ô Mưa quá 
nhiều, gây cảm giác buồn não thảm 
sầu. 2. Lâm vào cảnh bỉ thảm thê 
lương. Thê: lạnh léo, phong: gió, vứ: 
mưa. Trong Tả truyện có câu: Xuân 
uô thê phong, thu uô khổ uú "Mùa 
xuân không có gió lạnh, mùa thu 
không có mưa nhiều'. 

Thê sơn hàng hải Trải qua bao 
gian truân vất vả, phải trèo non vượt 
biển đi khấp mọi phương, mọi nẻo. 
Thê: cái thang, trèo, sơn: núi, hàng: 
vượt (biển), hẻi: biển. 

Thê tróc tử phọc Bị ràng buộc, bìu 
ríu chuyện gia đình, vợ, con. Thể: 

vợ, tróc: bắt lấy, tử: con, phọc: buộc 

lại. 

Thề non hẹn biến xsơn minh 
hải thệ 
Thế cố nhân tình Sự đời và tình 
người, cách ứng xử giữa con người 
với nhau. Thế. đời, cố: sự kiện, (hế 
cố: nhứng biến cố trong cuộc đời, 
nhân: người, nhân tình: tình người. 
Thế cùng lực kiệt x thế cùng 
lực tận 
Thế cùng lực tận Ở vào tình 
trạng thất thế, hết khả năng chống 
đỡ với đối phương. "Bọn cướp nước 
và bán nước đã bị trừng phạt, đang 
sa vào cảnh thế cùng lực tận". (Báo 
Quân đội nhân dân 23.4.1975). Cùng: 
cuối, tận: hết. 

Thế đạo nhân tâm Nguyên tắc về 
đạo đức, nhân phẩm mà con người 
phải có bổn phận gìn giữ và tuân 
thủ. "Với Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình 
Chiểu nêu cao ngọn cờ đạo đức nhằm 
mục đích cứu vấn lấy thế đạo nhân 
tâm". (Đặng Thai Mai, "Trên đường 
học tập và nghiên cứu"). Thế. đời, 


lã1 


đạo: đạo \(, nhân: người, tám: lòng. 

Thế gia tử đệ Con cái học trò 
nhứng nhà có quyền thế. Thế: quyền 
thế, thế lực, gia: nhà, tử con, đệ: 
em. 

Thế gia vọng tộc Nhà quyền thế, 
dòng dõi, họ hàng danh giá. Thế: thế 
lực, quyền thế, gia: nhà, uọng: nhìn, 
ngưỡng vọng, độc: họ, dòng họ. 

Thế giới đại đồng Toàn nhân loại 
thống nhất, đoàn kết nhau trong một 
ngôi nhà chung là quả đất. Đại: lớn, 
đồng: cùng, đại đồng: (xã hội) con 
người bình đẳng với nhau, không có 
giai cấp, dân tộc... 

Thế ngoại đào nguyên Nơi tách 
biệt với thế sự, ở đó dân sống yên 
lành, hạnh phúc. Nguyên đây là ý 
tứ rút ra từ tác phẩm văn học của 
Đào Tiềm mô tả một hòn đảo tách 
biệt với xã hội đương thời, nơi đó có 
đầy hoa thơm cỏ lạ, con người sống 
yên vui hạnh phúc. Thế. đời, cuộc 
đời, ngoại: ngoài, nguyên: nguồn. 

Thế như chẻ tre x. thế như phá 


+, 


trúc 


Thế như phá trúc Thế — mạnh 
thuận lợi, áp đảo tạo nên chiến thắng 
liên tiếp, ví như việc chẻ tre, chỉ 
khó vài đốt đầu, sau đó có thể thuận 
dao thẳng một đường. Trong Tấn thư 
có ghi: Kim bình uy dĩ chấn, H như 
phá trúc, sổ tiết chỉ hậu, giai nghênh 
nhận nhị giải "Ngày nay thế quân 
đã dậy, ví như chẻ tre, sau khi đã 
chẻ qua một vài đốt, thì đoạn sau 
cứ thuận lưỡi dao mà đưa làm cho 
vỡ toác ra". Phá: chẻ, trúc: tre, thế 
như chẻ tre. Trong tiếng Hán hiện 
đại, thành ngữ vốn được dùng để chỉ 
công việc trôi chảy, thuận lợi, không 


có gì gây trở ngại. 

Thế phiệt trâm anh Thuộc dòng 
đối quí tộc, quyền quí, có thế lực, 
địa vị cao trong xã hội. "Sách mới. 
Tình lụy của Băng Tâm, do một nứ 
thế phiệt trâm anh, chẳng những 
văn viết đặc sắc, chuyện lại bị ai". 
(Nguyễn Đình Thị, "Vỡ bờ"). Thế: đời, 
phiệt. ghi công trạng, trắm: cái cài 
tóc, anh: dải mú. 

Thế sự như kì Việc đời như cuộc 
cờ, thua được là chuyện thường tình, 
không có gì đáng phải bàn luận, đáng 
để tâm. Thế. đời, sự: việc, thế sự: 
việc đời, kì: cờ (để chơi). 

Thế sự thăng trầm Việc đời, sự 
đời lúc lên, lúc xuống, lúc thịnh, lúc 
suy, không phải lúc nào cúng như 
nhau. Thế. đời, sự: việc, (hăng: lên, 
trầm: chìm xuống. 

Thế thái nhân tình x. nhân tình 
thế thái 

Thế thái viêm lương Thói đời 
nóng lạnh, thay đổi chóng vánh theo 
sự thịnh suy, theo thời cuộc, nghĩ 
mà ngán ngẩm. Thế: đời, thái: tình 
trạng, uiêm: hơi nóng bốc lên, lương: 
lạnh. 

Thế thượng phong ba Có nhiều 
sự biến động lớn, nhiều gian nan, 
vất vả trên, đời Thế. đời, thượng: 
trên, thế thượng: trên đời, phong: gió, 
ba: sóng. 

Thệ hải minh sơn x. sơn minh 
hải thệ 

Thi nhân mặc khách x mặc 
khách tao nhân (/h¡: thơ, nhân: 
người, (h¡ nhân: nhà thơ). 

Thi trung hứu họa Một bài thơ 
hay, lúc đọc lên, lúc thưởng thức 
dường như đứng trước bức tranh sinh 
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động, thơ mộng. Thị: thơ, trung: 
trong, hứu: có, họa: vẽ (miêu tả cảnh 
vật). 

ThÌ vị tố xan Bất tài, vô tích sự 
nhưng chiếm vị trí cao, hưởng nhiều 
lợi lộc. Thi: thi thể, xác chết, uị: chỗ 
(ngồi, /Ø: không, xan: ăn. Nguyên 
văn: Ngồi như xác chết mà lại được 
hưởng (ăn) không. 

Thị nữ cung tân Những cô gái đẹp 
bị đưa vào cung điện để hầu hạ, 
phục dịch vua chúa. Thị: theo hầu, 
thị nữ: người con gái hầu, cung: cung 
vua, nơi vua ở, fần: vợ của vua, cưng 
tần: vợ lẽ của vua, dưới bậc cung 
phi. 

Thị tử như qul Dũng cảm, không 
ngại nguy hiểm, không sợ hi sinh, ví 
như người thản nhiên trước cái chết, 
xem chết như chuyến trở về với cát 
bụi, với đất, nơi chôn nhau của mình. 
Thị: xem, tử: chết, qui: trở về. 

Thiên bất dung gian Trời không 
dung thứ cho kế gian tham. Thiên: 
trời, bá: không, dung: tha thứ, khoan 
hồng. 

Thiên biến vạn hóa Biến hóa, 
thay đổi nhiều, khó lường trước, đoán 
định trước được. "Toàn bộ tác phẩm 
của Tản Đà do Nhà xuất bản Hương 
Sơn cung cấp sẽ giống như một con 
xúc xắc lúc hiện mặt này, lúc hiện 
mặt khác, thiên biến vạn hóa." (Tạp 
chí Văn học, số 3.1966). Thiên: nghìn. 

Thiên binh thiên tướng Thuộc 
hạng người ba hoa, khoác lác, không 
đáng tin cậy. "Thực ra chúng mình 
có điều kiện hơn các khu bạn. Người 
đông hơn, địa hình địa vật cho phép, 
chứ bên trong thì các cậu nhà mình 
cúng khối đứa thiên binh thiên tướng." 


(Nguyễn Huy Tưởng, "Sống mãi với 
Thủ đô"). Thiên: trời, binh: quân lính, 
quân đội. 

Thiên binh vạn mã Đội quân đông 
đảo, hùng mạnh. "Quân giặc tối tăm 
mặt múi, chỉ nghe thấy tiếng núi lở 
ầm ầm, tiếng reo hò của thiên binh 
vạn mã." (Nguyễn Huy Tưởng, "Truyện 
viết cho thiếu nhỉ"). Thiên: nghìn, 
bính: quân lính, má: ngựa. 

Thiên cao địa hậu Không thể kêu 
cứu cho nỗi oan khuất của mình, chỉ 
còn trời, đất là thấu hiếu, nhưng trời 
thì cao, đất thì dày kêu sao cho đặng. 
Thiên: trời, địa: đất, hậu: dày, trời 
cao đất dày 

Thiên chung vạn tỨ Thuộc hạng 
giàu sang, quyền quí trong xã hội 
cũ. Thiên: nghìn, thiên chưng: nghìn 
hộc thóc trả lương cho một tháng, 
uạn tứ. vạn cỗ xe tứ mã (4 ngựa 
kéo). 


Thiên địa chứng minh Đúng sự 
thật, có trời đất chứng giám, mỉnh 
xác cho. Thiên: trời, địa: đất, chứng: 
bằng cớ, minh: rõ, chứng mình: làm 
rõ bằng chứng cớ. 

Thiên điều vạn tư Đa dạng, phong 
phú, nhiều ngõ ngách, khía cạnh khác 
nhau, khó lòng mà giảng giải tường 
tận, hết mọi ý sâu rộng, trong một 
thời gian chóng vánh. Thiên: nghìn, 
tư: suy nghĩ. 

Thiên hạ vô nan sự (chỉ phạ hứu 
tâm nhân) Chỉ cần có quyết tâm 
thì việc dù khó khăn đến đâu cũng 
có thể làm được. Thiên: trời, hạ: 
dưới, thiên hạ: trên đời, uô: không 
có, không, nan: khó, sự: việc, phạ: 
SỢ, hữu: có, tâm: lòng, nhân: người. 
Nguyên văn là: trên đời không có 
tiệc gì khó, chỉ sợ có lòng người (hay 
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không). Trong tiếng Hán còn có câu: 
Thế thượng uô nan sự, chỉ phạ hữu 
tâm nhân (thế. đời, thế thượng: trên 
đời). 

Thiên hình vạn trạng Nhiều hình 
vẻ, đa dạng phong phú. "Chủ nghĩa 
cá nhân để ra nhiều cái xấu, thiên 
hình vạn trạng" (Hồ Chí Minh, 
"Tuyển tập"). Thiên: nghìn. 

Thiên hô bát sát Ba hoa, huênh 
hoang, không đúng với thực tế. "Cái 
nhà bác phó tội nghiệp ấy, đi làm 
thì thiên hô bát sát, một tấc đến 
giời. Về nhà trước mặt vợ cứ len lét 
như rắn mồng năm" (Kim Lân, "Con 
chó xấu xí"). 


Thiên hôn địa ấm Tình trạng tối 
tăm, mờ mịt, đầy rắc rối, phức tạp, 
khó tìm phương hướng, khó lòng tháo 
gỠ, giải quyết. Thiên: trời, địa: đất, 
hôn, đám: tối. 

Thiên hương quốc sắc x quốc 
sắc thiên hương 


Thiên kim nhất tiếu x. nhất tiếu 
thiên kim 


Thiên kim tiểu thư Người con gái 
tài sắc, đáng giá nghìn vàng. Thiên: 
nghìn, kim: vàng, tiểu: bé, thư: người 
con gái, tðểu thư. con gái nhà quyền 
quí trong xã hội cũ. 

Thiên kim địa nghĩa Có tính bất 
di bất dịch, hoặc cứng nhắc trong 
các hoạt động tỉnh thần như tư 
tưởng, tình cảm, phong tục, tập quán. 
"Nhiều tác giả không chịu động não, 
còn lười biếng trong công việc tìm 
kiếm tư tưởng sáng tác, chấp nhận 
hoặc bằng lòng với các điều thiên 
kinh địa nghĩa chung chung, thậm 
chí viết mà chẳng để làm gì". (Báo 
Nhân dân 2744.1980). Thiên: trời, 


kinh: đạo thường, là khuôn phép 
không thể thay đổi được, địa: đất, 
nghĩa: đạo phải, là qui tắc bất biến. 
Trong Tả truyện có câu: Thiên chỉ 
kinh dã, địa chỉ nghĩa dã "Kinh (là) 
của trời, nghĩa (là) của đất". 

Thiên kinh vạn quyển Đọc nhều 
sách, hiểu biết sâu rộng, uyên bác. 
Thiên: trời kính: đạo thường, là 
khuôn phép không thể thay đổi được. 
Thiên la địa vống Vòng vây bủa 
kín từ tất cả các phía, không có lối 
ra, không có đường thoát. "Các đường 
trong xã Đức Tân trở thành cạm bấy 
thiên la địa vống' (Nhiều tác giả, 
"Sài Gòn rực lửa"). Thiên: trời, địa: 
đất, la, uống: lưới. ï 

Thiên lự nhất đắc Cố gáng suy 
nghĩ, đào sâu suy nghĩ nhất định sẽ 
phát kiến, tìm ra cách giải quyết tốt, 
ví như kẻ ngu độn đến đâu, nhưng 
suy nghĩ đến một nghìn lần thì nhất 
định có lần đúng. Thiên: nghìn, lự: 
suy nghí, nhất: một, đắc: được. 
Thiên ma bách chiết x bách 
chiết thiên ma 

Thiên môn vạn hộ (Nơi) sâm uất, 
trù phú, dân cư đông đúc, nhà cửa 
san sát bên nhau. Thiền: nghìn, môn: 
cửa, nhà, hộ: nhà, đơn vị để quản lí 
dân số. 

Thiên nhai hải giác Ở nơi xa xăm 
hoặc đi khắp nơi, tận cùng trời đất, 
ở mọi góc biển, chân trời. Thiên: 
trời, nhai: tận cùng, hải: biển, giác: 
góc, góc bể chân trời; chân trời 
góc bể. 

Thiên niên bất dịch Bèn vững 
muôn đời, không bao giờ thay đổi. 
Thiên: nghìn, niên: năm, bất: không. 
Thiên niên bất hủ Giứ nguyên giá 
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trị mãi mái, vĩnh viễn. Thiên: nghìn, 
niên: năm, bất: không, hủ: nát. 
Thiên niên vạn đại Tồn tại mái 
mãi, vĩnh viễn. "Trông cái váy người 
ta tưởng như nó bền đến thiên niên 
vạn đại" (Nam Cao, "Truyện ngắn"). 
Thiên: nghìn, niên: năm, đại: đời. 
Thiên phiên địa phúc Có biến 
lớn, tai họa, loạn lạc xảy ra, ví như 
tình trạng trời lật, đất đổ. Thiên: 
trời, phiên: lật, địa: đất, phúc: lật 
úp lại, 

Thiên phú nhân quyền — Quyền 
của con người là do trời phú, ai cũng 
có quyền được hưởng. Thiên: trời, 
phú: ban cho, nhân: người, nhân 
quyền: quyền của con người. 

Thiên phương bách kế — Nhiều 
mưu kế, phương sách, bài bản. "Và 
vì lịch sử lên án nó rồi cho nên nó 
càng tìm đủ thiên phương bách kế 
đặng xuyên tạc thực tế, xuyên tạc 
tư tưởng, vứt bụi vào múi nhân dân." 
(Trần Văn Giàu, "Vũ trụ quan"). 
Thiên: nghìn, bách: trăm, phương, kế: 
mưu kế. 

Thiên quân nhất phát x. 
phát thiên quân 


Thiên sơn vạn thủy Xa xôi, cách 
trở, phải vượt qua nhiều núi, nhiều 
sông. "Bá Ngọc Xương tự bỏ nhà, ra 
đi thiên sơn vạn thủy quyết tìm -gặp 
La Côn." (Nguyên Hồng, "Một tuổi 
thơ văn"). Thiền: nghìn, sơn: núi, 
thủy: nước, sông suối. Trong Tống 
cách xử sĩ có câu: Vạn thủy thiên 
sơn lộ, cô chu cố nguyệt trịnh "Trên 
con đường nghìn núi vạn sông chiếc 
thuyền lẻ loi hành trình suốt mấy 
tháng". 

Thiên tác chỉ hợp Nhân duyên do 


nhất 


trời gây dựng, tạo nên. Thiên: trời, 
tác: làm, chỉ: của. 

Thiên tai địch họa Tai nạn do 
thiên nhiên và giặc giá gây nên. 
"Trong nhứng năm kháng chiến, nhân 
dân ta đá cố gắng thi đua tăng gia 
sản xuất, nhờ vậy mặc dầu có thiên 
tai địch họa, chúng ta đã khỏi thiếu 
thốn." (Hồ Chí Minh, "Tuyển tập"). 
Thiên: trời. 

Thiên tài quốc sắc x. quốc sắc 
thiên tài. 


Thiên tải giai kì Dịp tốt, thời cơ 
hiếm có, ví như ngàn năm mới có 
một dịp tốt đến như vậy. Thiên: 
nghìn, đđi: năm, giai: đẹp, kì: thời 
dịp. 

Thiên tải nhất thì Dịp may hiếm 
có, ví như trường hợp nghìn năm 
mới có cơ hội một lần. "Chứ nhân 
duyên thiên tải nhất thì Giàu ăn 
khó chịu, lo gì mà lo" (Ca dao). 
Thiên: nghìn, tải: năm, nhất. một, 
thì: thời dịp. Trong Văn trung tử có 
câu: Thiên tải nhất thì, bất bhả thất 
đã "Nghìn năm mới có cơ hội một 
lần, không được để mất". 

Thiên tân vạn khổ Chu đựng 
nhiều nỗi đắng cay tủi nhục. Thiên: 
nghìn, tân: cay, khổ: đắng. Nguyên 
văn: nghìn cay uạn đắng. Trong tiếng 
Việt thường dùng trăm đắng ngàn 
cay; trăm cay ngàn đẳng. 

Thiên thu vạn cổ Thời gian trải 
qua rất lâu. Thiên: nghìn, th; mùa 
thu, năm, uợn cổ: muôn thuở. 


Thiên thu thiên nhấn 1. Uy quyền 
tối cao, sự tính tường vô cùng của 
thần linh, theo mê tín. 2. Tài ba giỏi 
giang. Thiên: nghìn, thủ: tay, nhãn: 
mắt, trăm tay ngàn mắt 
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Thiên thượng thiên hạ Đứng giữa 
trời đất. Thiên: trời, thượng: trên, 
hạ: dưới. 

Thiên tru địa diệt 1. Thuộc hạng 
người độc ác, đáng bị trời đất trừng 
phạt. 2. Bị trời đất trừng phạt, tiêu 
diệt do có nhiều tội ác, sống thiếu 
nhân đức. Thiên: trời, ơu: giết; địa: 
đất, trời tru đất diệt 
Thiên tứ vạn chung x. 
chung vạn tứ 

Thiên vống nan đào Kẻ làm điều 
ác, dù có cố tình trốn đến đâu cũng 
không thoát khỏi sự trừng phạt, không 
trốn khỏi được lưới trời. Thiên: trời, 
uõng: lưới, nan: khó, đào: trốn; lưới 
trời khôn thoát. 

Thiên vô nhị nhật Phả thống 
nhất về một mối, nhà chỉ nên có 
một người làm chủ, nước có một vua 
(thì nhà mới yên, nước mới mạnh), 
ví như trên trời chỉ có một mặt trời. 
Thiên: trời, uô: không có, không, nhị: 
hai, nhật: mặt trời Trong Lễ Kí có 
câu: Thiên uô nhị nhật, thổ uô nhị 
0uương "Trời không có hai mặt trời, 
đất không có hai vua". 

Thiện giả thiện báo Lam điều 
thiện được điều lành báo đáp, trái 
với ác giả ác báo, Giả: người, việc. 
Thiện hành vô tích Hành động 
tỉnh xảo, quỉ quyệt, không để lại vết 
tích gì, ví như người khéo đi, không 
để lại dấu chân. Hành: đi, thiện hành: 
đi một cách khéo léo, uổ: không có, 
không, £ích: vết, dấu. A 

Thiện nam tín nữ Các tín đồ của 
đạo Phật nói chung. "Mỗi tháng cứ 
đến ngày sóc vọng, các thiện nam 
tín nữ đem hương hoa cùng đồ chay 
đến chùa làm lễ để cầu nguyện, xin 


thiên 


Phật phù hộ độ trì." (Đào Duy Anh, 
"Việt Nam văn hóa sử cương"). Thiện 
nam: người đàn ông làm điều thiện, 
tín nữ: người đàn bà tin yêu, tôn 
kính Phật. 


Thiết danh mại tước Gian manh, 
giả quyền, giả danh để làm điều bất 
chính, ví như kẻ mướn (ăn cắp) danh 
của kẻ có quyền thế khoác cho mình 
và lấy phẩm tước của nước bán cho 
người. Thiết: trộm, ăn trộm, mại: 
bán, #„#: chức, chức tước. 

Thiết nghiên ma xuyên — Chăm 
học hành, rèn luyện, dùi mài kinh 
sử, ví như người xưa năng mài mực 
đến mức thủng cả nghiên bằng sắt 
vậy. Thiết: sắt, nghiên: nghiền, cái 
dùng để nghiền, ma: mài, xuyên: 
xuyên qua, thủng. 

Thiết võng thủ ngư Lập mưu, đặt 
cạm bấy để hại người, giống như 
hành động đặt lưới bất cá. Thiết: 
đặt, lập, uống: lưới, thủ: nắm, bắt, 
ngư. cá. 

Thiệt kiếm thân phong Dùng tài 
ăn nói để chỉnh phục, đánh bại kẻ 
khác, ví như người ăn nói sắc sảo 
có thể lấy lưới làm gươm, lấy môi 
mép làm giáo. Thiệt: lưỡi, thần: môi, 
phong: mũi nhọn, giáo, thương. Trong 
tiếng Hán thường dùng /hiệt kiếm 
thần thương; thần thương thiệt kiếm. 
Thỉnh quân nhập ung Dùng ngay 
chước thuật của người đề ra chước 
thuật để trừng trị chính kẻ đó, ví 
như Chu Hưng, đời Đường, biến kế 
cho Lai Tuấn Thân, nung nóng chum 
rồi bất kẻ nghi là có mưu phản cho 
vào đấy để buộc phải cung khai, Chu 
Tuấn Thân làm y lời, nhưng lại yêu 
cầu Chu Hưng vào chum đó, sợ quá, 
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Chu Hưng đã khai hết âm mưu làm 
phản của mình. Thính: mời, quán: 
tướng quân, nhập: vào, ung: chum. 

Thịt nát xương tan x. phấn thân 
toái cốt 
Thọ (thụ) chỉ thường Úy Nhận 
của người thì phải nể sợ người. Thọ 
(thụ): nhận, chỉ: từ thay thế cho điều 
nói ở trước, úy: sợ. 
Thỏa chí tang bông x. tang bồng 
hồ thi. 

Thóa diện tự can Có lòng đại 
lượng, nén hờn giận, không vì tư thù 
mà làm hại, trù đập người ta, ví như 
bị nhổ nước miếng vào mặt thì cứ 
để nó tự khô, không nên lau đi. 
Nguyên đây là một ý trong lời khuyên 
của tế tướng Sư Đức đời nhà Đường, 
đối với người em trước khi nhậm 
chức thứ sử Đại Châu. Thóa: nhổ, 
diện: mặt, tự: bản thân, chính mình, 
can: khô. 

Thoái tị tam xá Nhượng bộ, chịu 
lún trước kẻ khác nhằm tránh sự 
bất hòa, sự mâu thuẫn không cần 
thiết. Thoói: lui, đj: tránh, thoái dị: 
lùi, tránh xa, (am: ba, xá: thời cổ, 
hành quân ba mươi dặm là một xá, 
tam xá: ba xá. Theo Tả truyện: Công 
tử nước Tấn tháo chạy sang nước 
Sở, được vua nước Sở tiếp đãi và hỏi 
nếu như ông được về nước Tấn thì 
lấy gì để báo đáp lại? Công tử trả 
lời sau khi trở về nước Tấn, giả sử 
hai nước Tấn Sở đánh nhau, thì thần 
xin "thoái vị tam xá" (nhượng bộ, lui 
chạy chín mươi dặm). Sau này, công 
tử trở về nước Tấn thật và làm quốc 
vương. Trong cuộc chiến giứa Sở và 
Tấn, quả nhiên quân Tấn đá lui chín 
mươi dặm. 


Thô trà đạm phạn Ăn uống đạm 
bạc, ví như chỉ dùng trà loại kém, 
ăn cơm nhạt mà thôi. Thô (rà: trà 
(chè) thô, đạm: nhạt, phạn: cơm, đạm 
phạn: cơm nhạt. 

Thổ băng ngõa giải x. ngõa giải 
thổ băng 

Thổ lộ can trường Nói ra tất cả 
tâm tình, bộc bạch hết mọi điều thầm 
kín. Thổ: nói ra, lộ: rõ, can: gan, 
trường: ruột. 

Thổ ngọc phún châu Ăn nói tài 
giỏi, văn hoa, ví như nhả ngọc phun 
châu vậy. Thổ: nhâ ra, phún: phun 
ra, nhả ngọc phun châu 
Thổ ngưu mộc mã Đồ vô dụng, 
không có tích sự, ích lợi gì, ví như 
loại trâu nặn bằng đất, ngựa làm 
bằng gỗ, chỉ xứng là thứ đồ chơi rẻ 
tiền mà thôi. Thổ. đất, ngưu: trâu, 
bồ, mộc: gỗ, mã: ngựa. 

Thổ vụ thôn vân Nghiện ngập, vùi 
đầu trong khói thuốc phiện, nha 
phiến. Thổ: nhả ra, uụ: sương, thôn: 
nuốt, uổn: mây. 

Thố tử cấu phanh Đối xử bất 
công, tàn bạo với người hết lòng phục 
vụ và đem lại nhiều lợi ích cho mình, 
thường nói việc các chủ tướng sau 
khi thắng giặc, lên ngôi vua thì tìm 
cách hãm hại, giết chết các công 
thần, người có công lớn trong kháng 
chiến, ví như đi săn sau khi bắt được 
thỏ thì giết chó săn của mình. Thố: 
thô, „2 chết, cấu: chó, phanh: nấu. 
Trong Sử kí có câu: Phi điểu tận, 
_lương cung tàng, giảo thố tử, tấu cẩu 
phanh "Chim bay hết, cung tốt xếp 
xó, thỏ gian chết, chó săn đem nấu", 
Xem thêm điểu tận cung tàng. 


Thố tử hồ bỉ Đồng loại phải biết 


lãi 


thông cảm, thương yêu lắn nhau, ví 
như các con vật chồn, cáo vẫn biết 
buồn thương khi thấy thỏ chết. Thổ: 
thỏ, tử: chết, hồ: cáo, bi: buồn thương. 
Thôi nhân nhập tỉnh Đấy người 
đến chỗ chết, ám hại người dã man, 
ví như hành động đấy người xuống 
giếng. Nguyên đây là một vế của câu: 
Thôi nhân nhập tỉnh, nhỉ hạ chỉ 
thạch "Xô người xuống giếng, rồi ném 
theo hòn đá nứa" Thói: xô, đẩy, 
nhân: người, nhập: vào, xuống, tỉnh: 
giếng. 

Thôi xao thôi xao Cân nhấc từng 
câu, từng chứ trong sáng tác văn 
chương nói riêng hoặc tính toán kí 
lưỡng trước công việc gì nói chung, 
ví như Giả Đảo, đời Đường, ngồi trên 
lưng lừa lên kinh đô, vừa đi vừa cân 
nhắc chứ thôi và chứ xao để đưa 
vào câu thơ của mình mà quên tránh 
đường cho đại thần Hàn Dú đi, bị 
bắt vì tội phạm lễ, may nhờ lòng 
nhân, sự uyên thâm văn thi mà Hàn 
Dú đã không trách tội, lại cùng say 
sưa bàn luận về thi ca với nhau. 
Thôn chí dí một Chí lớn chưa 
thành mà đã chết, chẳng khác gì 
nuốt chí mà chết vậy. Thôn: nuốt, 
dĩ: lấy, một: mất, hết, chết. 


Thôn thanh nhân khí zx. 
khí thôn thanh. 

Thốn hữu sở trường Dùng cái gì 
cúng tùy từng trường hợp, không 
khinh bỏ vật nhỏ, có lúc một tấc 
cũng thừa, có lúc cả một thước mà 
vẫn thiếu Thốn: tấc, hữu: có, sở: 
của mình, ường: dài. 

Thốn thảo bất lưu Giết sạch, phá 
sạch, vơ vét sạch, ví như một tấc cỏ 
cũng không chừa. Thốn: tấc, thảo: 


nhẫn 


cỏ, báf: không, lu: giữ lại. \ 

Thốn tỉ bất quải Trong sạch, 
không màng đến, không vương một 
tí chút của người, ví như một tấc tơ 
cúng không mang theo. Thốn: tấc, 
t: tơ, bất: không, quải: treo. 
Thông kim bác cổ Uyên bác, có 
kiến thức sâu rộng, hiểu biết nhiều. 
"Ông Chính Hòa khá là thông kim 
bác cổ." (Nguyên Hồng, "Một tuổi thơ 
văn"). im: nay, bác: rộng, cổ: xưa. 
Thông minh đính ngộ Thông 
mỉnh, kháu khinh. "Trong căn nhà 
nhỏ bé ấy, nổi bật hình ảnh những 
em bé thông mỉnh dinh ngộ." (Mộng 
Sơn, "Một khoảng trời xanh"). Thông: 
(tai) nghe rõ, minh: sáng, thông mình: 
có trí lực tốt, dính: ngọn lúa, múi 
nhọn của vật, ngộ: tỉnh, hiểu biết, 
đĩnh ngộ: thông minh. 

Thông quyền đạt biến Hiểu biết 
các lễ biến hóa, am tường mọi việc, 
mọi chuyện. 

Thông thiên đạt địa Hiểu được 
mọi chuyện cao siêu, ví như hiểu biết 
thông tận, thấu suốt trời đất. Thiên: 
trời, địa: đất. 

Thống tâm tật thủ Đau khổ, xót 
xa, tủi hận với thói đời. Thống: đau, 
tâm: lòng, tật: bệnh, đau, thủ: đầu. 
Thở ngắn than dài x. đoản thán 
trường hu 
Thời bất khả thất Nắm vững thời 
cơ, không thể để lỡ, đánh mất. Thời: 
thời cơ, öđí: không, khả: có thể, tháí: 
mất. 

Thời bất tái lai Chớp Mấy thời cơ, 
đừng để lỡ, để mất, vì thời cơ thường 
khó lặp lại. Thời: thời cơ, dịp tốt, 
bất: không, tới: lặp, lai: lại. 

Thời mệnh bất tề Ít gặp may mấn, 
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ví như thời cơ và số mệnh không đi 
đôi với nhau. Thời: thời cơ, mệnh: 
số mệnh, bá?: không, (ề: đều. 

Thu nguyệt xuân phong Cánh 
vật đẹp như trăng sáng mùa thu, gió 
thổi mùa xuân. Nguyệt: trăng, (hư 
nguyệt: trăng thu, phong: gió, xuân 
phong: gió xuân. 

Thu phong quá nhí Không quan 
tâm, để ý đến, ví như gió thu lọt 
qua lỗ tai, cho trôi tuột, không lưu 
gi lại Thu: mùa thu, phong: gió, 
quá: (lọt) qua, nhĩ: tai. 
Thu trùng xuân điểu Tiếng trùng 
kêu mùa thu thì buồn náo, tiếng 
chim hót mùa xuân thì vui tươi. Thư 
trùng: côn trùng mùa thu, điểu: chim, 
xuân điểu: chỉim mùa xuân. 

Thủ châu đãi thố Chờ đợi cầu may 
một cách vô ích, ngu ngốc, ví như 
người ôm gốc cây chờ thỏ chạy va 
vào cây chết mà đem về ăn thịt. 
Theo Hàn Phi Tử, thời Tống, người 
nông dân đang cày ruộng thì một 
con thỏ chạy va vào gốc cây bên 
ruộng lăn ra chết. Chẳng phải vất 
vả gì anh ta có một bứa thịt thỏ 
ngon lành. Từ đó, anh ta bỏ cày, 
ngày ngày núp bên gốc cây, chờ mong 
những con thỏ khác chạy va vào cây 
như hôm nào. Nhưng vận may không 
lặp lại nữa. Thư: giữ, châu: cây, đái: 
chờ, thố. thỏ, ôm cây đợi thỏ 
Thủ khẩu như bình Tuyệt đối giữ 
gìn bí mật, không được nói ra cho 
ai biết, ví như miệng phải lặng câm, 
không nói gì như miệng bình vậy. 
Thủ: giữ, khẩu: miệng. 

Thụ dục tịnh nhí phong bất chỉ 
Muốn được bình an, yên ổn, nhưng 
kẻ khác lại cứ tiếp tục gây gổ, chống 
đối, quấy phá. Thự: cây, đực: muốn, 
.tịRh: định, lặng, nài: mà, phong: gió, 


bất: không, chỉ: ngừng. Trong Khổng 
Tử gia ngữ có câu: Phu thụ dục tịnh 
nhỉ phong bất đình, tử dục dưỡng 
nhỉ thân bất đái "Cha như cây muốn 
lặng mà gió chẳng đừng, con muốn 
dưỡng mà cha không đợi", cây muốn 
lặng mà gió chẳng đừng Trong 
tiếng Hán hiện đại còn dùng với ý 
"ý chí cá nhân khó thay đổi được 
qui luật tồn tại, phát triển của hiện 
thực khách quan". 

Thụ nhân dí bính Dại dột, đem 
trao cái lợi thế cho người để dễ bề 
hại mình, ví như đem dao cho người 
khác cầm đằng chuôi để họ có vũ 
khí đâm chém mình. Thự: đưa, nhân: 
người, dĩ: lấy, bính: cán. 

Thuần phong mí tục Phong tục,. 
tập quán, lối sống tốt đẹp, văn minh. 
"Và văn hóa, chúng ta phải thanh 
toán hết nạn mù chứ, đào tạo cán 
bộ để xây dựng nước nhà, giữ gìn 
sức khỏe của nhân dân, phát triển 
thuần phong mí tục." (Hồ Chí Minh, 
"Tuyển tập"). Thuần: không tạp, mĩ: 
đẹp, phong: Íề thói, tực: thói quen. 

Thuần tửu mí nhân Sống đồi bại, 
tiêu ma ý chí, sa vào thói ham mê 
tửu sắc vô độ. Theo Sử kí Tư Má 
Thiên, Tín Lăng Quân là một tướng 
giỏi, nhưng do lối li gián của thế lực 
chống đối, nên bị vua Ngụy cách 
chức. Buồn sầu trước thế sự Tín 
Lăng Quân suốt ngày uống rượu, lại 
vùi đầu trong nhan sắc mí nhân, sau 
đó bốn năm thì chết bệnh. Thuần: 
rượu ngọt, ñ¿: rượu, thuần tửu: rượu 
ngọt làm cho người ta say lúc nào 
không biết, mĩ: đẹp, nhân: người, mĩ 
nhân: người đẹp, phụ nữ nói chung. 
Thuận buôm xuôi gió x nhất 
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phàm phong thuận 

Thuận phong trương phàm Có 
thời cơ thuận tiện đến thì tiến hành 
công việc, ví như có gió xuôi chiều 
thì giương buồm lên. Phong: gió, 
phàm: buồm, trương: giương. 

Thúc mạnh bất nhân Người dốt 
nát, kém tài trí, ví như đến mức 
không phân biệt được lúa mạch hay 
thóc. Thức: một loại ngũ cốc, mạch: 
lúa mạch, bá: không, phán: phân 
biệt. 

Thung thạch vi lương Việc làm vô 
ích, không nên ích lợi gì, ví như việc 
lấy cối giá đá để thành gạo thì chẳng 
bao giờ có được. Nguyên từ câu: 
thung thạch uL lương, chữ sa thành 
phạn "Giá đá thành gạo, nấu cát 
thành cơm." Thung: cối giá, thạch: 
đá, ơi: làm, lương: lương thực. 
Thuốc đắng dã tật x. lương dược 
khổ khẩu 

Thùy đầu táng khÍ Không thực 
hiện được chí lớn, ví như phải cúi 
đầu mà chôn chí khí của mình. Thủy: 
buông, cúi, đáng: chôn. 

Thùy thủ xuất thị Hoài phí công 
sức, không làm nên công chuyện gì, 
ví như kẻ phải tay không ra khỏi 
chợ. Thùy: buông, thử: tay, xuất: ra, 
thị: chợ. 

Thùy bằng chung cừu Kết bạn 
với kẻ tiểu nhân chẳng bền, chẳng 
mấy lúc lại trở nên thù địch với 
nhau. Thủy: đầu tiên, trước, bằng: 
bạn, bạn hứu, chưng: cuối cùng, sau, 
cừu: thù. 

Thủy chung như nhất Chung 
thủy, trước sau như một, không bao 
giờ thay đổi. "Ngày nay, chẳng may 
xảy ra những nông nỗi này, mà anh 


lại còn có lòng thủy chung như nhất, 
lại khu xử như thế thì cũng là phúc 
cho thầy lắm" (Vũ Trọng Phụng, 
"Giông tổ"). Thủy: đầu, chung: cuối, 
nhất: một. 

Thủy để lao châm x. hải để lao 
châm (hủy: nước). 

Thủy hỏa bất tương dung Đối 
lập, xung khắc gay gắt, không thể 
nào tương hợp được vì khác nhau về 
bản chất, giống như nước và lửa, 
không thể chứa chung với nhau. Thủy: 
nước, hỏa: lửa, bất: không, tương: lẫn 
nhau, dung: chứa, dung hợp. Nguyên 
văn: nước lửa không dung nạp uới 
nhau. Trong tiếng Việt dũng như 
nước uới lửa, 

Thủy tận sơn cùng x. sơn cùng 
thủy tận 

Thủy trích thạch xuyên Lực 
lượng nhỏ mà đánh bại, đánh đổ lực 
lượng mạnh mẽ hơn gấp bội, ví như 
giọt nước rơi làm thủng cả đá cứng. 
Thủy: nước, trích: nhỏ, rơi, thạch: 
đá. 

Thủy trung tróc nguyệt Việc làm 
ngờ nghệch, trái khoáy, ngược đời, 
vô tích sự, ví như việc mò trăng dưới 
nước. Thửy: nước, trung: trong, thủy 
trung: trong nước, tróc: nắm, bắt, 
nguyệt. trăng. 

Thư trung hữu ngọc Cần phải 
học, phải đọc nhiều sách, vì trong 
sách có nhiều điều quí giá như ngọc 
như vàng vậy. Thư: sách, trung: trong, 
hữu: có. 

Thử thiết cấu đạo Ăn cấp ăn 
trộm vặt vãnh, ví như kẻ chuyên bắt 
trộm chó, bất trộm chuột. Thử: chuột, 
thiết: ăn cắp, cẩu: chó, đạo: ăn cấp, 
cướp. 
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Thừa phong phá lãng Tung 
hoành khắp nơi, thỏa mán chí lực, 
ví như người được cưỡi gió, vượt sóng 
đi khấp đó đây. Thừn: cưỡi, phong: 
gió, lãng: sóng 

Thực mục sở thị x. tận mục sở 
thị (thực: thực tế) 

Thực sự cầu thị Tìm hiểu thực tế 
một cách chắc chắn, hướng theo cái 
đúng đắn. "Lối làm việc thực sự cầu 
thị, chủ động, táo bạo của anh đã 
thu hút được tình cảm của toàn đội." 
(Nhiều tác giả, "Dũng sĩ núi Chư 
Pông"). Thực: thật, sự: việc, thực sự: 
tất cả sự việc đang tồn tại khách 
quan, cŠu: cầu mong, theo đuổi, 0hj: 
đúng. 

Thực thiểu sự phồn Sức khỏe yếu 
kém, ăn ít, lại đảm đương quá nhiều 
công việc, không sớm thì muộn sẽ 
lâm bệnh mà chết. Nguyên đây là ý 
trong câu nhận xét của Tư Mã Ý về 
Gia Cát Lượng, thời Tam quốc: Gia 
Cát Khổng Minh thực thiểu sự phần, 
bì năng cửu hồ "Gia Cát Không Minh 
ăn thì ít mà việc lại nhiều như vậy, 
làm sao sống lâu được", Thực: ăn, 
thiểu: tt, sự: sự việc, phồn: nhiều. 

Thực túc bình cường Ăn uống 
đầy đủ, lương thực đồi dào thì quân 
đội mạnh. "Xây dựng nông nghiệp 
hiện đại là làm kinh tế mà cúng làm 
quốc phòng vì thực túc binh cường, 
lương thực luôn luôn là vấn đề chiến 
lược" (Báo Quân đội nhân dân 
6.5.1976). Thực: ăn, lương thực, tức: 
đủ, binh: quân đội, binh lính, cường: 
mạnh. 


Thước sào cưu chiếm Cướp công, 


hưởng thụ trên sức lực, công lao của 
người khác, ví như chim chèo bẻo 


làm tổ mà tu hú lại chiếm lấy, đẻ 
nhờ. Thước: chim chèo bẻo, sào: tổ, 
cu: tủ hú. 

Thương cung chỉ điểu x. 
cung chỉ điểu 

Thương hải biến vi tang điền 

x thương hải tang điền (ơi: là, 
làm). 

Thương hải nhất túc Con người 
trở nên nhỏ nhoi, khi đứng trước vũ 
trụ, ví như một hạt lúa trong biển 
cả thì chẳng thấm tháp vào đâu. 
Thương: xanh, hải: biến, nhất: một, 
tác: hạt (lúa). 

Thương hải tang điền Biến đổi 
lớn lao trong cuộc đời và xã hội, ví 
như bãi biển có thể biến thành nương 
dâu. Tương truyền Ma Cô trong lúc 
nói chuyện với Phương Bình đã thấy 
ba lần bể Đông biến thành ruộng 
dâu. Thương: xanh, hi: biển, tang: 
dâu, điền: ruộng. Trong Thần tiên 
truyện: Tam thập niên ui nhất biến, 
thương hải biến ui tang điền "Cú ba 
mươi năm lại có một lần thay đổi, 
biến cả biến thành ruộng dâu", bãi 
bể nương dâu 

Thương luân bại lÍ Không có luân 
l, đồi bại về đạo đức. "Cứ để thế 
này thì hại dân hại nước, thương 
luân bại lí không mấy lúc mà loạn." 
(Nguyễn Huy Tưởng, "Đêm hội Long 
Trì"). Thương: tổn hại, bại: hỏng. 
Thương phong bại tục x đồi 
phong bại tục ((hương: tổn hại). 
Thương tâm thảm mục Thương 
xót, đau lòng trước cảnh thương tâm 
mà mắt mình trông thấy. Thương: 
tổn hại, đâm: lòng, thảm: thương xót, 
mục: mắt. 


Thưởng bất khí thủ Công bằng đại 


kinh 
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lượng, không có thành kiến, không 
tư thù, trù dập, ví như ai có công 
đều được thưởng bất luận người đó 
có thù riêng với mình hay không. 
Bất: không, khí: vứt bỏ, (thù: thù 
hẳn. 

Thưởng thủy tư nguyên x ẩm 
thủy tư nguyên (thưởng: thưởng 
thức) 

Thượng giao bất siểm Chính 
trực, có nhân cách, ví như khi tiếp 
xúc, giao tiếp với người trên thì đàng 
hoàng, không siểm nịnh, lưồn cúi. 
Thượng: trên, giao: quan hệ, thượng 
giao: quan hệ với cấp trên, bá?: không, 
giểm: siếm nịnh. 

Thượng hành hạ hiệu Người trên 
phải là tấm gương tốt cho người dưới 
noi theo, vì trên làm như thế nào 
thì dưới làm theo, bắt chước như 
thế. Thượng: trên, hành: hành động, 
họ: dưới, hiệu: mô phỏng, bắt chước. 
Thượng hòa hạ mục x. thượng 
mục hạ hòa 

Thượng lộ bình an Lên đường, đi 
đường bình an (thường dùng chúc 
người đi xa). Thượng: lên, lộ: đường, 
an: yên, bình an: bình yên. Trong 
tiếng Hán hiện đại thường dùng nhất 
lộ bình an. 

Thượng mục hạ hòa Thuận hòa, 
trên dưới đều hòa hợp, thống nhất 
với nhau. Thượng: trên, mục: hòa 
thuận, hòa hợp, hạ: dưới, hòa: hòa 
thuận; trên thuận dưới hòa. 
Thượng vũ tịnh thần Tinh thần 
cao cả, tỉnh thần thượng võ. Thượng: 
trên, oử: võ. 

TỈ đực liên lí (Vợ chồng) gắn bó 
với nhau suốt đời. Trong bài Trường 
hện ca của Bạch Cư Dị có nói về 


hình ảnh # dực điểu, nghĩa là "chim 
chấp cánh" và liên lí chỉ, nghĩa là 
"cây liền cành" để nói lên ý dù ở 
trên trời hay ở dưới đất thì vợ chồng 
vẫn luôn ở bên nhau. TỶ: chấp, dự: 
cánh, liên: liền, lí: cành; chấp cánh 
liền cành 

TỊ chuẩn triều thiên Kieu căng, 
ngạo mạn, vênh váo với mọi người, 
ví như kẻ luôn hếch múi lên trời. 
TÌ: múi, triều: hướng lên, thiên: trời. 
TỊ khống bất thông Người không 
biết thưởng thức, ví như người nghẹt 
mũi không hưởng được các hương vị. 
Tị: múi, khổng: lỗ, bất: không. 

TỊ nghĩa nhược nhiệt Ích kỉ, sống 
thiếu đạo đức, né tránh việc phúc, 
việc nghĩa, ví như kẻ thấy việc nghĩa 
mà lánh xa như tránh lửa vậy. TỊ: 
tránh, nhược: như, nhiệt: nóng, lửa. 
Tích cốc phòng cơ Biất lo xa, 
tính toán, phòng bị cẩn thận để tránh 
lúc lỡ vận, cơ hàn, tai họa bất thường, 
ví như người biết trứ thóc phòng lúc 
đói kém. Tích: trứ, lưu giứ lại, cốc: 
lúa, cơ: đói. 

Tích lưu thành hải Tích góp, lưu 
trứ đần dần, từ ít sẽ trở nên một 
số rất lớn, ví như tích nước nhiều 
lần, đến mức nào đó trở thành biển 
cả. Tích: chứa, dồn góp lại. 

Tích mặc như kim Cẩn thận trong 
viết lách, không viết nhứng điều vô 
bổ, phí uống công sức, bút mực mà 
theo cách nói dân gian là biết tiếc 
mực như vàng. Tích: tiếc, mặc: mực, 
bim: vàng. 

Tích ngọc liên hương x. 
hương tích ngọc 

Tích tài bất như tích phúc Làm 
giàu và làm phúc hoàn toàn khác 


liên 
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nhau. TÝch: chứa, đồn góp lại, íài: 
của cải, öấ?: không. 

Tích thảo đồn lương Tích  trứ, 
chuẩn bị đây đủ việc hậu cần cho 
quân bỉnh, ví như cỏ cho ngựa, lương 
thực cho lính, phòng khi cần đến sẽ 
có dùng kịp thời, đầy đủ. Tích: chứa, 
đồn góp lại, (hảo: cỏ, đồn: đồn lại, 
lương: lương thực. 

Tích thiểu thành đa Góp từ tt ỏi 
thành nhiều. Tích: chứa, đồn góp lại, 
thiểu: ft, đa: nhiều. 

Tích tiểu thành đại Góp nhỏ 
thành lớn. "Cần bao nhiêu ta chịu 
khó đi quyên, quyên một tháng chưa 
đủ, ta quyên hai tháng... phải tích 
tiểu thành đại." (Nhiều tác giả, "Bàn 
tay và khối óc"). Tích: chứa, đồn góp 
lại, ø#ểu: nhỏ, đại: lớn. 

Tích y phòng hàn Biết lo xa, biết 
phòng bị để tránh lúc lỡ vận, cơ hàn, 
đói rét, ví như biết tích trữ, để dành 
áo lúc rét có dùng. Tích: chứa, đồn 
góp lại, y: quần áo, hàn: lạnh, rét. 
Tịch bất hạ noãn Bạn bịu, có lắm 
việc gấp gáp cần làm ngay nên đứng 
ngồi, trò chuyện đều vội vàng mau 
lẹ, đến đâu ngồi chưa nóng chiếu đã 
đứng dậy ra đi. Tịch: chiếu, ngồi, 
bát: không, họ: nhàn, non: ấm. 
Nguyên văn: ngồi chưa nóng chiếu; 
ngồi chưa ấm chỗ. 

Tịch địa mạc thiên Không cửa 
nhà, chịu cảnh đầu mưa dãi nắng, 
ví như tình cảnh sống phải lấy chiếu 
là đất, màn là trời. Tịch: chiếu, địa: 
đất, mạc: màn, thiên: trời Thành 
ngữ này vốn chỉ sự phóng khoáng 
về tâm hồn. Trong Văn uyển anh 
hoa có câu: Ngâm phong uịnh nguyệt, 
lịch địa mạc thiên "Ngâm gió vịnh 


mây, màn trời chiếu đất". Trong tiếng 
Việt dùng màn trời chiếu đấi; màn 
sương chiếu đất 

Tiệm nhập giai cảnh Kiên trì làm 
việc, đần đần sẽ đạt được kết quả 
to lớn, được hưởng quyền lợi xứng 
đáng, ví như người cứ đi vào đần sẽ 
gặp cảnh đẹp. Tiệm: đần dần, nhập: 
vào, giai: đẹp. 

Tiên cảnh nhàn du Chết, ví như 
được du ngoạn nhàn tản chốn cảnh 
tiên (theo quan niệm của đạo Phật). 
Tiên cảnh: cảnh tiên, nhàn: rỗi, du: 
đi xa, đi nhiều nơi. 

Tiên học lễ, hậu học văn Muốn 
giỏi chữ nghĩa, văn chương, kiến thức 
trước hết phải học lễ nghĩa, rèn luyện 
đạo đức thật tốt. Tiên: trước tiên, 
trước hết, hậu: sau, sau đó. 

Tiên lễ hậu binh Trước dùng lễ 
nghía, nếu không được mới dùng vú 
lực, phân biệt với lễ tiên bình hậu. 
Tiên: trước, lễ: phép tắc biểu hiện 
sự tôn kính, hệu: sau, binh: lính, 
quân đội. 

Tiên lôi hậu vũ Ra oai hăm dọa 
trước, sau mới hành động, ví như 
trước khi mưa phải có sấm sét. Tiền: 
trước, lôi: sấm, sét, hộệu; sau, uữ: 
mưa. 

Tiên nhập vi chủ Ra tay trước, nói 
trước thì có sức thuyết phục hơn, 
dễ chiếm đoạt hơn. Tiên: trước, nhập: 
vào, ơi: làm. 

Tiên phát chế nhân Ra tay, hành 
động trước là giành được thế mạnh, 
có thể áp đảo được đối phương. Tiên: 
trước, chế. chế ngự, khống chế, nhồn: 
người. Trong Hán (hư có câu: Tiên 
phát chế nhân, hậu phát chế uu nhân 
"Phát trước (phát động trước) thì 
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khống chế được người khác, phát sau 
(phát động sau) thì bị người khác 
khống chế". Thành ngữ này vốn được 
dùng nói về song phương trong chiến 
tranh, nếu phát động trước thì ở vào 
thế chủ động, nếu phát động sau thì 
ở vào thế bị động. 

Tiên phong đạo cốt Có phong 
thái, phẩm cách cao thượng của một 
bậc vĩ nhân, ví như có phong thái 
của tiên, cốt cách của người có đạo 
đức. Tiên phong: phong thái của tiên, 
đạo cối: cốt cách của người có đạo 
đức. 

Tiên thanh đoạt nhân Ngay từ 
đầu đã tỏ rõ thanh thế, sức mạnh 
của mình, khiến cho đối phương mất 
tỉnh thần mà run sợ, khiếp nhược. 
Tiên: trước, thanh: thanh thế, đoại: 
chiếm, nhân: người. Trong Sử bí có 
ghi: Bình cố hữu tiên thanh nhỉ hậu 
thực giả "Trong giao tranh, trước hết 
lấy uy thế để trấn áp đối phương 
sau đó mới dùng đến thực lực". 
Tiên thiên bất túc Vốn có tật bẩm 
sinh, phát triển không bình thường. 
"Theo họ, tuy nó là một quái thai 
song lại chỉ là một cái thai tiên thiên 
bất túc đầu to, bụng ỏng, chân khoèo" 
(Báo Thống nhất 20.21970). Tiên: 
trước, thiên: trời, tiên thiên: bẩm 
sinh, ðđ?: không, Híc: đủ, bất tức: 
không đầy đủ. Theo Trưng y, nếu 
một người ngay từ khi trong bụng 
mẹ được nuôi dưỡng và được tiếp 
thu mọi mặt một cách tốt đẹp thì 
gọi là Hiên thiên sung túc (sung: đầy 
đủ), nếu ngược lại thì gọi là điên 
thiên bất túc. Trong tiếng Hán hiện 
đại, thành ngứ này còn được dùng 
với nghĩa nguồn gốc của sự vật không 
tốt. 


Tiên trách kỉ, hậu trách nhân 
Trước khi phàn nàn ai điều gì phải 
nhìn lại ngẫm kí về mình, không 
nên vội vàng trách móc người. Tiên: 
trước, kỉ: mình, bản thân mình, hậu: 
sau, nhán: người. 

Tiên tri tiên cảm Sáng suốt, biết 
trước, nhận cảm được trước nhứng 
sự việc sẽ xảy ra. Tiển: trước, fri: 
biết, đoán biết, cảm: cảm nhận. 
Tiên ưu hậu lạc Hết lòng vì việc 
chung, vì mọi người như lo trước 
thiên hạ và vui sau thiên hạ. Tiên: 
trước, 14: lo, hậu: sau, lạc: vui. Trong 
Lạc dương lâu kí có ghỉ: Tiên thiên 
hạ chỉ ưu nhỉ ưu, hậu thiên hạ chỉ 
lạc nhỉ lạc "Lo trước những nỗi lo 
của thiên hạ và vui sau niềm vui 
của thiên hạ". Trong tiếng Hán hiện 
đại thành ngữ này còn dùng với 
nghĩa trước hết hãy hết sức cố gắng, 
vất vả, sau này sẽ hưởng yên vui, 
sung sướng. 

Tiên vi chủ, hậu vi khách 

Trước là dành cho chủ, sau mới đến 
khách (thường dùng nói với khách 
về lí do tổ chức đón tiếp linh đình 
của mình, để khách cảm thấy tự 
nhiên hơn). Tiên: trước, u¡: là, hậu: 
sau. 

Tiền chủ hậu khách x. tiên vi 
chủ hậu vỉ khách (ứöền: trước) 
Tiên cứ hậu cung Thay đổi thái 
độ, từ chỗ kiêu ngạo, khinh rẻ, đến 
chỗ cung kính, quí trọng người ta 
tất cả chỉ vì thế lực và đồng tiền, 
ví như Tô Tần, thời Chiến quốc, lúc 
chưa thành đạt về nhà thì anh em 
họ hàng coi thường, dựa cửa đứng 
trông, xa lánh, đến khi hiển vinh về 
nhà lại được cung phụng, quí trọng. 
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Tiền: trước, cứ. dựa (cửa), hệu: sau, 
cung: cung kính. 

Tiền hậu bất nhất Trước sau 
không thống nhất, không ăn khớp 
nhau hoặc hay thay đổi, thiếu trung 
thực. "Cần nhất là những người làm 
chứng đã khai thế nào thì mai cứ 
thế mà nói! Tiền hậu bất nhất thì 
tù" (Vũ Trọng Phụng, "Giông tổ"). 
Tiền: trước, hậu: sau, bất: không, 
nhất. một. 

Tiền hiền hậu thánh Đều như thế 
cả, không có ai làm khác, ví như 
hiền thánh trước sau, xưa nay cúng 
đều làm tương tự như thế. Tiền: 
trước, hậu: sau. 

Tiền hô hậu ủng Có quyền thế, 
oai phong, nhiều người phù giúp, 
phục dịch, ví như các bậc vương giả 
đi đâu đều có quân đi trước hô dẹp 
đường, quân đi sau hộ vệ. Tiền: trước, 
hậu: sau, ứng: ủng hộ. 

Tiền môn cự hổ, hậu môn tiến 
lang Phản trắc, ngấm ngầm phá 
hoại, ví như kẻ ở cửa trước chống 
hổ nhưng cửa sau lại rước lang sói 
hại người. Tiền; trước, món; cửa, cự: 
phản đối, chống lại, hậu: sau. 

Tiền oan nghiệp chướng Kiếp 
trước ăn ở không tốt, ác độc, làm 
điều oan trái thì kiếp sau bị báo oán, 
phải gánh chịu, khổ đau, theo quan 
niệm đạo Phật. "Đôi khi ông Sần rờn 
rợn, nghĩ chắc đời mình khổ vì tiền 
oan nghiệp chướng gì đây nên mới 
bị đọa đày sinh ra kiếp người mà 
không có được miếng đất đặt bàn 
chân." (Phan Tứ, "Măng mọc trong 
lửa). Tiền: trước, nghiệp: nghề, 
chướng: che lấp, nghiệp chướng: hậu 
quả xấu do tội ác của kiếp trước gây 
ta, theo đạo Phật. 


Tiền oan túc trái Kiếp trước ăn ở 
không tốt, ác độc, kiếp này phải chịu 
khổ, đày ải để trang trải món nợ đó. 
Tiền: trước, túc: đủ, trái: nợ, túc trúi: 
nợ từ kiếp trước. 

Tiền pháo hậu xung Lố đánh 
trong đó cho pháo kích để áp đảo 
trước rồi mới cho bộ binh tràn lên 
đánh, nhằm tiêu diệt hoàn toàn đối 
phương. Tiền: trước, xưng: xông lên, 
xung phong. 

Tiền phú hậu bần Suy sụp, trước 
giàu sau nghèo. Tiền: trước, phú: 
giàu, hộu: sau, bền: nghèo. 

Tiền trảm hậu tấu 1. Chém trước 
tâu sau, không cần xin lệnh cấp trên. 
"Nghe người đàn bà kể xong, chúa 
lập tức rút bảo kiếm sai viên tham 
tướng mang ngay 2000 quân má đi 
gấp ngày đêm vào Đa giá thượng với 
lệnh tiền trảm hậu tấu" (Nguyễn 
Đổng Chi, "Kho tàng truyện cổ tích 
Việt Nam"). 2. Hành động tùy tiện, 
vô tổ chức nhưng ranh khôn cố tình 
đặt sự việc vào chuyện đã rồi, đẩy 
người ta vào thế phải chấp nhận, 
không thể đảo ngược, thay đổi được 
gì. "Phải hỏi ý kiến chị Tần đã - 
Tiền trảm hậu tấu, chị ấy biết thì 
không cho làm đâu." (Trần Vượng, 
"Bức tranh mùa gặt"). Tiền: trước, 
trủm: chém, giết, hậu: sau, tấu: tâu, 
thưa. 


Tiên trình vạn lí Tương lai còn xa, 
việc còn nhiều, ví như con đường 
phía trước còn vạn dặm. Tiền: trước, 
trình: quảng đường đi, lí: đơn vị đo 
chiều dài bằng 150 trượng. Trong 
Tam quốc diễn nghĩa có câu: Tướng 
quân tiền trình uạn lí, thỉnh uật dĩ 
thê ui niệm "Cuộc hành trình phía 
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trước còn hàng vạn dặm, xin tướng 
quân chớ lo nhớ tới vợ". 

Tiền vô cổ nhân Tài ba lỗi lạc, xưa 
nay không ai sánh được. TYền: trước, 
uô: không, cổ: xưa, nhân: người. 
Tiễn thảo trừ căn Đá diệt trừ kẻ 
thù, phải diệt cho bằng hết, đến tận 
gốc, ví như cắt cỏ phải tiệt trừ tận 
rễ, nếu không cỏ mọc lại như thường. 
Tiễn: cắt, thảo: có, trừ: khử sạch, 
căn: rễ, nhố cỏ phải nhổ tận gốc 
Tiến thân cầu sửng Bán rẻ thể 
xác, phẩm giá của mình hầu mong 
được tin dùng, yêu quí (thường nói 
về phụ nứ). Sứng: ưu ái. 

Tiến thoái duy cốc Ở vào thế 
nguy hiểm, khó lòng thoát thân, ví 
như người ở vào nơi hang sâu vực 
thẳm, tiến lui đều không được. Thoái: 
lui, duy: chỉ, cốc: hang. 

Tiến thoái lưỡng nan Ở vào thế 
bế tắc, khó bề giải quyết, tiến cúng 
khó mà lui cũng khó. "Những người 
lánh nạn đứng trước tình thế tiến 
thoái lưỡng nan thảm thiết này: để 
cho lính Pháp tàn sát hay lui vào 
sa mạc Xa-ha-ra để rồi chết đói, chết 
khát ở đó." (Hồ Chí Minh, "Tuyến 
tập"). Thoát: lui, lưỡng: hai, nan: khó. 
Tiến thốn thoái xích Vi làm 
chẳng nên, đổ vỡ, lợi thì ít mà hại 
thì nhiều, ví như người tiến lên được 
một tấc mà lùi một thước. Thốn: tấc, 
thoát: lùi, xích: thước. 

Tiệp túc tiên đắc Nhanh chân, 
khẩn trương thì thu được kết quả 
nhanh, chiếm đoạt được trước nhất. 
Tiệp: nhanh, tíc: chân, tiên: trước 
nhất, đắc: được. 

Tiết hạnh khả phong Danh hiệu 
của nhà nước phong kiến ban cho 


những người phụ nứ góa giứ tiết 


hạnh trọn đời với chồng. Tiết: tiết 
nghĩa, hạnh: hạnh kiểm, đạo đức, 
khả: đáng. 

Tiệt thiết trắm đính Nói chắc 
chắn, đanh thép, nghiêm minh, ví 
như tiếng đanh gọn khi dao chém 
vào sất thép. Tiệt: làm gây đứt, dứt 
khoát, thiết: sắt, trảm: chém, đỉnh: 
vật nhọn bằng sắt. 

Tiêu đầu lạn ngạch Bị vạ lây ở 
nơi xung đột, ví như bị cháy đầu 
bỏng trán do ở nơi bỉnh lửa xảy ra. 
Trong Hón thư có ghi lại một câu 
chuyện như sau: Có một nhà mang 
rượu mời nhà hàng xóm đã vừa giúp 
mình chứa cháy và mời người bị 
thương nặng nhất do chữa cháy ngồi 
ghế trên, nhưng lại không mời người 
đã từng kiến nghị chủ nhân về việc 
nên bẻ cong ống khói và chuyến củi 
cổ tránh xa chỗ đun để không bị 
hỏa hoạn. Vì thế người khách này 
bèn nói với chủ nhân ý rằng: Nay 
luận công mà mời khách, người sớm 
đề nghị sửa ống khói, chuyển củi thì 
bị lãng quên, còn người bị cháy đầu 
bỏng trán lại là thượng khách ư? 
Tiêu: Đốt cho khô đi; làm cho nóng 
chảy, lạn: nát, ngạch: trán. Trong 
tiếng Việt có thành ngữ s# đầu mẻ 
trán. 

Tiêu kim thước thạch Sức mạnh 
dữ dội của lửa, ví như nung vàng 
nấu đá đến mức nóng chảy, hóa lỏng. 
Tiêu: Đốt cho khô đi, làm cho nóng 
chảy; him: vàng, thước: cháy, thạch: 
đá. Trong tiếng Hán thường dùng 
tiêu kứm lưu thạch (lưu: chây). 
Tiêu thanh nặc tích Ấn giấu, biệt 
tăm, không còn thấy tung tích ở đâu. 
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Tiêu: tan, mất, thanh: âm thanh, 
nặc: giấu không cho biết, ch: dấu 
vết. 

Tiểu đề đại tác  Thối phồng, 
chuyện nhỏ làm thành chuyện lớn, 
có ý phản ánh sai bản chất sự việc 
để làm hại người phạm lỗi. Tiểu: 
nhỏ, đại: to. Thời khoa cử Ninh 
Thanh lấy mệnh đề câu văn tứ thư 
là tiểu đề, lấy mệnh đề câu văn ngú 
kinh làm đại đề, lấy chương pháp 
của ngũ kinh văn làm tứ thư văn, 
nên gọi là tiểu đề đại tác, bé xé ra 
to 

Tiểu huyệt phá đê Sơ suất nhỏ có 
thể dấn đến tai họa lớn, hậu họa 
khôn lường, ví như một hang, hố 
nhỏ có thể phá vỡ cả một con đê 
lớn. Tiểu: nhỏ, huyệt: lỗ, phá: làm 
cho vỡ, cho hư. 

Tiểu nhân đắc chí Kả tầm thường 
hả hê trước sự thất thế tạm thời 
của người khác và những thắng lợi 
nhỏ nhoi của mình. "Chúng tôi thất 
thế phải núp kín, thằng tàu rò kia 
nhởn nhơ, coi cái bộ tiểu nhân đắc 
chí của nó mà lộn ruột." (Báo Văn 
nghệ, số 16. 1971). Tiếu: nhỏ, nhần: 
người, tiểu nhân: kẻ tầm thường, đếc: 
được, thỏa mãn. 

Tiểu tài đại dụng Sử dụng tài 
năng không hợp, không đúng, kẻ ít 
tài, kém cỏi nhưng được trọng dụng, 
trái với đại tài tiểu dụng. Tiểu: nhỏ, 
đại: to, dụng: dùng. 

Tín khẩu thư hoàng Thiếu thận 
trọng, thiếu cân nhắc trong ăn nói, 
cứ thuận miệng là nói, không tính 
đến đúng sai, ví như kẻ trong miệng 
có chất thư hoàng, sai đâu thì dùng 
nó để tẩy xóa luôn, nên cứ nói bừa, 


nói ẩu. Nguyên đây là một lời nhận 
xét về cách nói của Vương Diễn, đời 
nhà Tấn, học vấn rộng, nói nhiều và 
sai đâu thì sửa đấy: Thế hiệu khẩu 
trung thư hoàng, có nghĩa là: Người 
đời gọi Vương Diễn là trong miệng 
có thư hoàng. TÝn: tin, bằng cứ, khẩu: 
miệng, thư hoàng: khoáng chất màu 
vàng, đỏ, tán nhỏ hòa nước thành 
mực để lấp tẩy các chứ viết sai. 
Tín ngoại khinh mao Không có 
lòng tin sâu sắc, bền chặt với người 
ngoài, ví như lòng tin ấy chỉ nhẹ và 
dễ thổi bay như chiếc lông vậy. TYn: 
tin, ngoại: ngoài, khinh: nhẹ, mao: 
lông. 

Tỉnh vệ điền hải Quyết chí rửa 
mối căm hờn, ví như con gái Viêm 
Đế, tương truyền, vì chết đuối nên 
lòng mang mối hận, biến thành chim 
tỉnh vệ (loại chim nhỏ ở biển, hình 
giống quạ, chân đỏ, mỏ trắng) thường 
ngậm gỗ và đá ở núi Tây Sơn để 
lấp bể Đông Hải. Điền: lấp, hải: bể, 
biển. 


Tình sâu nghĩa nặng x tình 
thâm nghĩa trọng 
Tình thâm nghĩa trọng Có tình 


cảm, nghĩa tình sâu đậm. Thâm: sâu, 
trọng: nặng. _ 

Tình trường chỉ đoán Tình cảm 
đồi dào, sâu sắc nhưng không thể 
diễn tả ra hết được trên giấy (thường 
viết ở cuối thư từ ngày trước). Tình: 
tình cảm, trường: dài, chỉ: giấy, đoản: 
ngắn, giấy ngắn tình dài. 

Tỉnh để chỉ oa Tầm nhìn hạm chế, 
hiểu biết ít, ví như ếch ngồi dưới 
đáy giếng nhìn trời cứ tưởng trời 
nhỏ nhoi một khoảnh như cái vung 
mà thôi. Tỉnh: giếng, để. đáy, chỉ: 
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của, oa: ếch; ếch ngồi đáy giếng 


nhìn, quan sát. 


Tịnh cực phục động Yên quá sẽ Tọa thực băng sơn Chỉ ngồi ăn, 


đến loạn, tính quá sẽ đến động. Tịnh: 
tính, yên, cự: cực điểm, phục: trở 
về. 

Tịnh dí chế động Lấy ôn hòa, 
mềm mỏng để trấn áp, chế ngự bạo 
lực Tịnh: tính, yên, di: để, chế: 
-khống chế, chế ngự. 

Tọa đí đãi đán Có trách nhiệm 
cao, siêng năng làm việc, ví như Chu 
Công thuở trước ngồi nghĩ suốt đêm 
chờ sáng để làm việc cho nước. Tọa: 
ngồi, dĩ: để, đãi: đợi, đán: (trời) sáng. 

Tọa dí đãi tệ Thụ động, bất lực, 
chịu bó tay, không đối phó với cái 
nguy hại, ngồi chờ đợi chết. Tọa: 
ngồi, di: để, đãi: đợi, tộ: chết. 

Tọa hưởng kì thành Ngài — mà 
hưởng kết quả do người khác làm 
ra. "Tôi tưởng ông khôn ngoan sành 
sỏi, thời Tây, thời Nhật khó khăn 
thế mà của vẫn đổ vào nhà ông như 
nước ấy, ai ngờ bây giờ ông chịu 
khoanh tay thúc thủ, ông lại cho nó 
tọa hưởng kì thành." (Lộng Chương, 
"Quẫn"). Tọa: ngồi, hì: của nó, của 
chúng nó, của người khác, (hành: 
thành quả. 

Tọa lập bất an Có dáng điệu bồn 
chồn, lo lắng, không làm gì được mà 
hết đứng lại ngồi, phấp phỏng không 
yên. Tọa: ngồi, lập: đứng, bá: không, 
an: yên, đứng ngồi không yên 
Tọa sơn quan hồ đấu Mưu su, 
cho hai phe đánh nhau đến kiệt sức 
rồi mới nhảy vào can thiệp, để đánh 
thắng cả hai, ví như ngồi trên núi 
nhìn hai con hổ đấu nhau đến mệt 
lử, kiệt sức thì nhảy vào giết cả hai 
con hổ dữ. Tọa: ngồi, sơn: núi, quan: 


không làm gì thêm thì bao nhiêu 
cúng hết, ví như chỉ ngồi ăn thì của 
như núi cúng phải sụp lở hết. Tọa: 
ngồi, thực: ăn, băng: lở, sơn: núi; 
ngồi ăn núi lở; miệng ăn núi lở. 
Trong tiếng Hán còn dùng tọa thự 
sơn không. Trong Kinh bản thông 
tục tiểu thuyết có câu: Tọa thực sơn 
không, lập thực địa hảm, yết hầu 
thâm tự hỏi, nhật nguyệt khoái như 
thoa "Ngồi ăn thì núi cúng hết, đứng 
ăn thì đất sẽ lún, yết bầu sâu tựa 
biển, ngày tháng đi nhanh như con 
thoi". 

Tọa tỉnh quan thiên Hiểu biết ít, 
tầm nhìn bị hạn chế do điều kiện 
tiếp xúc hạn hẹp, ví như chỉ ngồi 
dưới giếng nhìn lên thì thấy trời chỉ 
là một khoảnh như cái vung. Tọa: 
ngồi, fỉnh: giếng, quan: nhìn, thiên: 
trời. 

Toái thân phấn cốt Cảnh tàn tạ, 
chết chóc, thường do chiến tranh gây 
nên. Toái: nát, (hân: người, mình, 
phấn: bột, cốt: xương. Nguyên văn: 
tan thân nút xương; tan xương nát 
thịt. 

Toàn tâm toàn ý Dồn hết tâm trí 
vào công việc, hết lòng phục vụ cho 
nước, cho dân. "Các chú phải toàn 
tâm toàn ý phục vụ và bảo vệ Tổ 
quốc cho tốt." (Nhiều tác giả, "Bác 
Hồ với đoàn Tân Trào"). Tớm: lòng. 
Toàn thạch thủ hỏa Có chí lớn, 
kiên trì với công việc, ví như hành 
động đục đá lấy lửa vậy. Toàn: xoi, 
đục, (hạch: đá, thử: cầm, lấy, hỏa: 
lửa. 


Toàn thiện toàn mĩ Hoàn hảo, 
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trọn vẹn. Thiện: tốt, hoàn hảo, mĩ: 
đẹp. 

Tòng đầu triệt vĩ Từ đầu đến cuối 
không bỏ sót gì. Tòng: từ, triệt: suốt 
(cả), uĩ: đuôi. Trong tiếng Hán hiện 
đại dùng tòng đầu chí uĩ (chí: đến). 

Tòng nhất bất canh Kien quyết 
đến cùng, một mực theo đuổi, không 
bao giờ thay đổi. Tòng: theo, nhất: 
một, bốf: không, canh: thay đổi. 

Tòng nhất nhi chung (Phụ nữ) 
chung thủy, chỉ thờ một chồng mà 
thôi. Tòng: theo, nhất: một, nhỉ: mà, 
chung: cuối, chung thủy. 

Tòng thiện như đăng Làm việc 
thiện là điều rất khó, không phải ai 
củng làm được, ví việc thiện như 
việc trèo cao, nhiều người phải né 
tránh. Tòng: theo, đăng: trèo. 

Tòng tiểu chí đại Tất cả mọi thứ, 
từ cái bé đến cái lớn. Tòng: từ, tiểu: 
nhỏ, chí: đến, đại: lớn. 

Tòng tỉnh cứu nhân Thiếu sáng 
suốt, rất ngờ nghệch, cứu cái nguy 
này bằng một cái nguy khác, ví như 
từ trên giếng nhảy xuống để cứu 
người chết đuối dưới đó thì chẳng 
nhứng không cứu được người ta mà 
cả hai cùng chết vậy. Tòng: theo, 
tỉnh: giếng, nhân: người. 

Tốc chiến tốc quyết Đánh nhanh, 
giải quyết chiến trường nhanh gọn, 
mau lẹ. "Để thực hiện cái chủ trương 
tốc chiến tốc quyết của chúng, địch 
sẽ chớp nhoáng chiếm lấy các đường 
mạch máu ngoài thành phố." (Nguyễn 
Huy Tưởng, "Sống mái với thủ đô"). 
Tốc: nhanh chóng. 

Tốc chiến tốc thắng Đánh nhanh, 
thắng nhanh. "Phương châm của chiến 
dịch này là tốc chiến tốc thắng, làm 


cho địch không kịp trở tay" (Văn 
Tiến Dúng, "Đại thắng mùa xuân 
1975"). Tốc: nhanh chóng. 

Tôn sư trọng đạo Tôn trọng, quí 
mến người thầy dạy mình (nói về 
truyền thống, đạo lí của dân tộc ta). 
"Xưa nay với truyền thống tôn sư 
trọng đạo nhân dân ta vẫn quí trọng 
nghề dạy học, coi là một nghề thanh 
cao, mô phạm, liêm khiết, một nghề 
chỉ nói và làm những lẽ phải điều 
hay." (Báo Hà Nội mới 9.8.1974). Tôn: 
tôn trọng, sư: thầy, trọng: coi trọng, 
đạo: đạo ÌI. 

Tôn tÍ trật tự 1. Thứ bậc, phân biệt 
trên dưới theo địa vị xã hội, quan 
hệ họ hàng, gia tộc. 2. Nề nếp, trật 
tự. Tôn: cao, coi trọng, #: thấp, hèn, 
tôn ti: thứ tự, trột: thứ tự, vị 
thứ. 

Tống cựu nghênh (nghinh) tân 
Tiến người cú, năm cú, đón người 
mới, năm mới. "Tiếng hát vừa dứt, 
thì tiếng pháo tống cựu nghỉnh tân 
tưng bừng nổi lên từ khắp các thôn 
xóm gần xa" (Nguyễn Huy Tưởng, 
"Truyện viết cho thiếu nhỉ"). Tống: 
đưa, tiễn, cựu: cú, nghênh (nghinh): 
đón, đán: mới. Trong Thành trai tập 
có câu: Tống cựu nghênh tân đã tôn 
khổ, nhất phiên tân khổ lưỡng niên 
nhàn "Tiến cũ đón mới cúng đắng 
cay, khổ cực, một lần đắng cay khổ 
cực để hai năm nhàn", 

Tra trể tịnh tận Giú sạch nhơ bẩn, 
trở lại tốt đẹp, trong trắng, ví như 
nước đã lóng sạch cặn bã. Tra: bã, 
trể. cặn, tịnh: sạch, tận: hết. 

Trà dư tửu hậu (Lúc, dịp) thánh 
thơi, nhàn rỗi, ví như nhứng lúc khê 
khà thưởng thức đầy đủ rượu chè. 
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"Chắc các ông đã rõ trước đây các 
cụ ta thường dùng thi ca để xướng 
họa, ngâm vịnh rồi cùng nhau nhấm 
nháp, thưởng thức lúc trà dư tửu 
hậu." (Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 
số 12.1976). Trò: chè, dư: thừa, tầu: 
rượu, héu: sau. Trong tiếng Hán 
thường dùng trò dư phạn hậu (phạn: 
cơm). 

Trà lâu tửu quán Nơi ăn uống phè 
phốn. Trà: chè, /áu: lầu, tu: rượu. 
Trạch mộc nhi thê Khôn ngoan, 
biết lựa chọn người xứnE đáng tin 
yêu mà phò giúp, ví như chim khôn 
biết chọn cành mà đậu. Trạch: chọn, 
mộc: cây, nhỉ: mà, thê: đậu. 

Trái đài cao trúc Nợ nần quá 
nhiều, chồng chất, không trả nổi, ví 
như Chu Noán Vương, thời Chiến 
quốc, vay nợ dân để đi đánh Tần, 
hẹn sau khi thắng lợi sẽ thanh toán 
và ban thưởng thêm nhưng rốt cuộc 
không diệt được Tần mà nợ lại chồng 
chất, dân ùn ùn kéo đến đòi nợ, 
buộc phải trốn trên lầu cao. Trới: 
nợ, tái đài: đài trốn ng, ứrúc: xây, 
cao trúc: xây cao. 

Trầm thảo trừ căn x. tiệt thảo 
trừ căn (dm: chém) 
Tràng giang đại hải x. 
giang đại hải 

Tranh bá đồ vương Tranh giành 
quyền thế, chức tước. "Tôi nghĩ đến 
bàn tay thê thảm của một người đàn 
bà thời Chiến quốc tàn bạo, đã bị 
thái tử Đan chặt đứt để dâng Kinh 
Kha, đáp lại cái ân tranh bá đồ 
vương." (Tạp chí Văn nghệ quân đội, 
số 8.1967). Bá, uương: là những tước 
danh thời phong kiến, đồ: mưu kế. 
Tranh danh đoạt lợi Tranh giành 


trường 


địa vị, quyền lợi với nhau. Danh: tên, 
tên tuổi, danh tiếng, danh lợi: danh 
tiếng, lợi ích cá nhân, đoạf: cướp, 
giành lấy. 


Tranh quyền cố vị x. tham 
quyền cố vị 
Tranh trường cạnh đoán — Nhỏ 


nhen, so bì hơn thiệt từng tỉ chút, 
tỉ mỉ. Trường: dài, cạnh: giành nhau, 
đoản: ngắn. 

Trạo tam thốn thiệt Dùng hết tài 
ăn nói mà thuyết phục, lôi kéo cho 
được. Trạo: uốn, fam: ba, thốn: tấc, 
thiệt: lưỡi; uốn ba tấc lưỡi 

Trắc thủy hành châu Liệu sức, 
liệu tình thế mà hành động, ví như 
lượng sức nước mà đi thuyền. Trớc: 
đo, thủy: nước, hành: đi, châu: thuyền. 


Trăm cay ngàn đắng x thiên 
tân van khổ 
Trăm đắng ngàn cay x thiên 
tân vạn khổ 
Trăm phát trăm trúng x bách 


phát bách trúng 

Trăm sông đổ đồn một biển x. 
bách xuyên qui hải 

Trăm tay ngàn mắt x. thiên thủ 
thiên nhãn 


Trăm trận trăm thắng x bách 
chiến bách thắng 
Trăng thanh gió mát x thanh 


phong minh nguyệt 

Trắng đen lẫn lộn x. điên đảo 
hắc bạch 

Trắng đen phải trái x. hác bạch 
thị phi 

Trắng đen rõ ràng x. hác bạch 
phân minh 

Trâm anh thế phiệt x thế phiệt 
trâm anh 
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Trầm ngọc phần châu Người đẹp 
người hiền nhân gặp nạn, bị chết, ví 
như ngọc chìm, châu nát. Trầm: chìm, 
phần: bột, nát, châu: châu ngọc. 
Trầm ngư lạc nhạn Người con gái 
đẹp, có nhan sắc tuyệt trần đến mức 
mê hồn. Trằm: chìm, ngư: cá, trầm 
ngư. cá (nhìn thấy) lặn, chìm sâu 
xuống dưới đáy nước, iạc: rơi, rớt, 
nhạn: chim nhạn, lạc nhạn: (nhìn 
thấy) sa, rớt xuống bãi cát bồi ở 
sông. Trong Trang TỬ có câu: Mao 
Tường, Lệ Cơ nhân chỉ sở mĩ dã ngư 
biến chỉ thâm nhập, điểu kiến chỉ 
cao phi, mì lộc kiến chỉ quyết tụ, tứ 
giả thục chỉ thiên hạ chỉ chính sắc 
tai "Mao Tường, Lệ Cơ người đời ai 
cúng cho là đẹp, (ấy thế mà) cá trông 
thấy lặn sâu xuống nước, chim nhìn 
thấy thì bay cao, hươu nai trông thấy 
thì bỏ chạy (quả là) bốn loài ấy đâu 
có biết được sắc đẹp của thiên hạ là 
gì đâu". Nội dung câu trên có tính 
triết học, hàm ý tính tương đối của 
nhận thức (cùng một cái đẹp, người 
thì cho là đẹp, trong con mắt kẻ 
khác thì lại khác). Thành ngứ trên 
được hình thành từ ý của câu trên, 
nhưng nghía đã chuyển dịch; chim 
sa cá lặn 

Trầm phù tùy tục Không có chính 
kiến, cách sống riêng, buông lỏng, 
trôi nổi theo đời, người ta sao mình 
vậy. Trầm: chìm, phù: nổi, tày: theo, 
tục: lề tục, thói đời. 

Trầm tư mặc tưởng Tram lặng, 
đăm chiêu suy nghĩ. "Anh Nguyễn 
Văn Cừ thì vẫn trầm tư mặc tưởng 
như khi còn ở ngoài Côn Đảo, đôi 
khi hơi le lé mắt, lúc nào cũng như 
tập trung suy nghĩ." (Nhiều tác giả, 
"Nhân dân ta rất anh hùng"). Trầm: 


chìm, sâu kín, # ý nghĩ, suy nghĩ, 
trầm tư. suy nghĩ sâu kín, mặc: im, 
lặng lẽ, tưởng: suy nghí, mộc tưởng: 
lặng lẽ suy nghĩ. 

Trân cam mí vị (Thức ăn) ngon 
ngọt, quí hiếm. Trán; quí, cam: ngọt, 
mĩ: đẹp. 

Trân gian địa ngục x. địa ngục 
trần gian 

Trần trần tương nhân 1. Giàu có, 
của kho. chất cao thành tầng tầng 


- lớp lớp, ví như thời Hán Văn đế, kho 


lương ở mọi nơi đều tràn đầy, đến 
nỗi mỗi năm phải đổ bớt một số 
lương thực cú, mục để lấy chỗ cất 
lương thực mới. 2. Rập khuôn, máy 
móc, cứ làm theo lối cách rất cú, 
không chút sáng tạo. Trần: cú, tương: 
lấn nhau, nhân: chất, chứa. 

Treo đầu dê bán thịt chó x. 
quải dương đầu, mại cấu nhục 
Trèo non vượt biển x. thê sơn 
hàng hải 

Trên thuận dưới hòa x. 
mục hạ hòa 

Tri bÍ trÌ kỈ 1. Thấu hiểu, đánh giá 
đúng mình và đúng người khác, nhất 
là đối phương, kẻ thù của mình. 2. 
Hiểu mình, hiểu người khác để ứng 
xử cho hợp lẽ đời, không tham lam, 
biết nhường nhịn, sống hài hòa, biết 
điều với mọi người xung quanh. Bỉ: 
kia, chỉ người kia "đối phương", kí: 
bản thân, fri: biết. Trong Tôn Tử có 
ghi: Trí bí trị kỉỈ bách chiến bất đái 
"Biết người biết ta, trăm trận chiến 
không thua", biết người biết ta 
Tri hành hợp nhất Biết, nghỉ và 
làm phải thống nhất với nhau. Tri 
biết, hành: thực hiện, hành động, 
nhất: một, hợp nhất. hợp lại, thống 


thượng 


1 


nhất. 

Trl kì nhất bất tri kì nhị Chỉ 
hiểu biết có hạn, không đầy đủ, thấu 
đáo (mà đã vội tranh cãi, hành động). 
Tri: biết, bất. không, nhất: một, nhị: 
hai, kì: của nó, của chúng nó, biết 
một mà không biết hai 

TrÌ nan hành dị Nghí ra, nhận biết 
mới khó, chứ làm thì dễ, không khó 
như suy nghĩ, mày mò để tìm ra, để 
biết lúc ban đầu. Tri: biết, nghĩ ra, 
nan: khó, hành: thực hiện, làm, dị: 
dễ. 

Tri nhân trí diện bất tri tâm 
Thật khó hiểu được lòng người như 
thế nào, mặc dù đã biết người, biết 
mặt. Tri: biết, nhân: người, diện: 
mặt, đớm: lòng, 

TrÍ nhân trỉ kỈ 1. Bạn thân, hiểu 
biết, đồng điệu tâm hồn với nhau. 2. 
x. trì bỉ tri kỉ Tr¿: biết, nhân: người, 
kỉ. mình, biết người biết ta 
Tri túc bất nhục Phải sáng suốt, 
không tham lam quá, phải biết thế 
nào là đủ mà dừng đúng lúc, đúng 
chỗ, để tránh khỏi sự nhục nhá, tủi 
hổ về sau. Tri: biết, tíc: đủ, bất: 
không. 

Trì ngư lung điểu Bị giam hãm, 
kìm kẹp đến tù túng, mất tự do, 
phóng khoáng, ví như cá trong ao 
nhỏ, chim trong lồng. Trì: ao, ngư: 
cá, lưng: lồng, chuồng, điểu: chim. 
Trí dũng song toàn Vừa có trí tuệ, 
tài năng, vừa có lòng dũng cảm, bản 
lĩnh. "Trần Quốc Tuấn dà một người 
trí dũng song toàn, tài kiêm văn vũ." 
(Nhiều tác giả, "Lịch sử Việt Nam - 
Ï. Song: hai, đôi, song toàn: vẹn toàn 
cả hai. | 
Trí đức kiêm toàn (Người vừa có 


trí tuệ, vừa có đạo đức. 

Trí thiển tài sơ x. tài sơ trí thiển 

Trịch kiếm bạt qua Hòa bình, 
không gây chiến nữa, ví như vứt bỏ 
gươm mác, không còn dùng vũ khí, 
Trịch: ném, kiếm: gươm, bạt: nhổ, 
cất, qua: binh khí thời cổ. 

Triển hoài tương quan Quá thân 
thiết, tâm sự hết mọi nỗi niềm sâu 
kín, không hề giấu giếm nhau điều 
gì, ví như có thể mở bụng cho nhau 
xem. Triển: mở rộng ra, hoài: phần 
ngực, phần bụng, ương: nhau, quan: 
xem. 

Triệt đầu triệt ví Thông suốt từ 
đầu đến cuối. Triệt: suốt (cả), uí: 
đuôi. 

Triệt loạn kì mị Thua trận thảm 
hại, để lại cảnh điêu tàn của cuộc 
chiến, dấu xe chằng chịt, cờ xí ngả 
nghiêng. Triệt: dấu bánh xe, kì: cờ, 
mị: ngã ra, đổ. 

Triêu bất mưu tịch Vô lo, không 
biết tính toán phòng xa, ví như ăn 
buổi sáng, không lo cho buổi chiều. 
Triêu: sáng sớm, bá: không, muau: 
tính toán, lo, ¿‡ch: chiều tối. 

Triêu lệnh mộ cải (Người chỉ huy) 
kém cỏi, thiếu tính quyết đoán, thiếu 
tự tin, ví như kẻ buổi sáng ra lệnh, 
buổi chiều đã thay đổi, sửa đổi. Triêu: 
sáng, lệnh: ra lệnh, mộ: chiều, cải: 
sửa đổi. 

Triêu tam mộ tứ Kém cỏi, không 
có khả năng xem xét nên dễ tin theo 
trá thuật, dễ bị người khác đánh lừa. 
Theo Trang Tử, có một người nuôi 
một bầy khỉ, hàng ngày anh ta cho 
ăn chuối. Trước khi cho ăn, anh nói 
với bọn khỉ rằng, buổi sáng ta sẽ 
cho ăn ba quả, buổi chiều thì cho 
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bốn quả. Nghe xong, bọn khỉ đều nổi 
giận. Thấy thế, anh ta bèn nói, sáng 
cho bốn, chiều cho ba, bọn khi đều 
mừng vui. Triêu: sáng sớm, fam: ba, 
mộ: chiều, tứ: bốn. 

Triều dã nhất tâm Thời buổi bình 
yên, thịnh trị, trong triều ngoài dân 
đều một lòng, một dạ với nhau. Triều: 
triều đình, đá: bên ngoài, chỉ ngoài 
dân, nhất: một, tâm: lòng, nhất tâm: 
một lòng. 

Tróc nhân thủ tài Bát người lấy 
của. Tróc: bắt, nhán: người, (hú: lấy, 
tài: tiền, của cải. 

Trọng cổ khinh kim Coi trọng, quí 
mộ cái xưa, coi nhẹ, khinh thường 
-cái nay. Trọng: nặng, coi trọng, cổ: 
xưa, khinh: nhẹ, xem thường, hửm: 
nay. 

Trọng nam khinh nữ Coi trọng 
đàn ông, xem thường phụ nữ. Ý nói: 
bất bình đẳng, thiên lệch trong nhìn 
nhận, đối xử, "Lòng mong muốn của 
vợ chồng trẻ mới lấy nhau là muốn 
có con mau chóng, nhất là con trai 
theo quan điểm phong kiến trọng 
nam khinh nữ. "(Đặng Nghiêm Vạn, 
"Sơ lược giới thiệu các dân tộc Tày 
Nùng Thái ở Việt Nam"). Trọng: nặng, 
coi trọng, khinh: nhẹ, coi thường. 

Trọng nghĩa khinh tài Có phẩm 
chất cao thượng, đặt tình nghĩa, đạo 
lí trên tiền tài, của cải. "Suốt thời 
kì làm quan trong triều, ông luôn 
giứ tính cương trực, trọng nghĩa khinh 
tài, một lòng trung thành với nước." 
(Nhiều tác giả, "Nghìn năm văn hiến"). 
Trọng: nặng, coi trọng, khinh: nhẹ, 
xem thường. 

Trọng nghĩa khinh thân Cái đức 
của các bậc thánh nhân quân tử là 


coi trọng nhân nghĩa hơn cả bản 
thân mình. Trọng: nặng, khinh: nhẹ, 
xem thường, thán: bản thân. 
Trọng phú khinh bân Trọng 
người giàu, khinh rẻ người nghèo. 
Trọng: coi trọng, phúc: giàu, khinh: 
coi thường, bằần: nghèo. 

Trọng vu thái sơn, khinh vu hồng 
mao Chết thế nào cho xứng đáng. 
Trong Văn tuyển của Tư Mã Thiên 
có câu: Nhán cổ hữu nhất tử, hoặc 
trọng tư (uu) thái sơn hoặc khính ư 
(uu) bồng mao "Người ta chỉ có một 
lần chết, hoặc nặng như núi Thái 
Sơn hoặc nhẹ như lông chim hồng". 
Trọng: nặng, uu: ở, thái sơn: ngọn 
núi cao ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, 
khinh: nhẹ. 

Trợ trụ vi ngược Giúp đỡ kẻ ác, 
xúi bậy, che chở cho kẻ ác làm điều 
ác, ví như giúp vua Trụ tàn bạo để 
làm điều bạo ngược. Do tích: Sau khi 
chiếm được nhà Tần, thấy cung điện 
của vua Tần nguy nga tráng lệ, đầy 
sự xa xỉ, Lưu Bang định ở lại, thừa 
hưởng sự giàu sang phú quí này. 
Phàn Khoái can ngăn, Lưu Bang vẫn 
không chịu. Thấy vậy, Trương Lương 
mới khuyên rằng, sở di nhà Tần mất 
vì sống trên sự xa hoa này, bây giờ 
chiếm được thành này mà Lưu Bang 
lai hưởng thụ ngay thì khác nào trợ 
biệt 0L ngược. Lưu Bang tỉnh ngộ bỏ 
cung thành đến đóng quân ở nơi 
khác. Về sau người đời dùng câu đrợ 
kiệt ui ngược để răn dạy mọi người, 
dần dà thay bằng trợ trụ ui ngược, 
bởi cả vua Kiệt, vua Trụ đều là 
nhứng ông vua bạo ngược trong lịch 
sử Trung Quốc. Trợ: giúp, ui: làm, 
ngược: ngạo ngược. 

Trời cao đất dày x. thiên cao địa 
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hậu 

Trời long đất lở x. địa hám thiên 
băng 

Trời tru đất diệt x. thiên tru địa 
diệt 

Tru di tam tộc Bị giết đến ba họ 
vì phạm trọng tội. "Triều đình nghỉ 
cho Thị L giết ngài, bèn ghép ông 
vào tội tru di tam tộc." (Ngô Tất Tố, 
"Thơ văn bình chú”). Trư: giết, di: 
giết sạch, hết, đam: ba, độc: họ. 
Trù mưu hoạch kế Trù tính, vạch 
ra mưu kế để làm việc gì. Trù: dự 
định, hoạch: vạch. 

Trục nhật truy phong Đi nhanh 
gấp, ví như cuộc rong ruổi đuổi mặt 
trời, đuổi gió (mây). Truy, trục: đuổi, 
phong: gió, nhật: mặt trời. 

Trung ngôn nghịch nhĩ Nói ngay 
thật, thẳng thấn thì khó nghe, khó 
chấp nhận. Trưng: ngay thẳng, ngôn: 
lời nói, nghịch: trái, ngược, nhĩ: tai. 
Trung quân ái quốc Trung với 
vua, yêu nước, theo quan niệm của 
đạo đức phong kiến. "Nhiều lắm thì 
cũng chỉ mới là mớ quan niệm trung 
quân ái quốc cú rích đã được nhồi 
nhét qua từng trang kinh truyện." 
(Tạp chí Văn học, số 3. 1966). Trưng: 
hết lòng (với ai đó, với đất nước), 
quân: vua, ái: yêu, quốc: nước. 
Trung thần nghĩa sĩ Những người 
trung với vua, sẵn sàng làm việc 
nghĩa. Trung: hết lòng (với ai đó, với 
đất nước) thần: bề tôi, nghĩa sĩ: người 
có nghĩa lớn, dám hỉ sinh vì nghĩa 
lớn. 
Trừng nhất cảnh bách Trừng trị 
một người để cảnh cáo, để làm gương 
cho nhiều người khác nhìn vào đó 
mà biết sợ. Trừng: trừng trị, phạt, 


nhất: một, cảnh: làm cho người khác 
chú ý đến, bách: trăm. 

Trừng tiền bí hậu Đá bị trừng 
phạt rồi thì phải thận trọng hơn, 
không nên tái phạm, cố gắng tránh 
hậu quả xấu về sau. Trừng: trừng 
phạt, đên: trước, bí: cẩn trọng, hậu: 
sau. 

Trứng chọi với đá xdi noãn đầu 
thạch : 

Trương cung đãi tiên Chưa đủ 
điều kiện, chưa đủ khả năng mà đã 
vội hành động, ví như kẻ bắn cung, 
chưa có tên mà đã giương sắn cung, 
ngồi chờ tên để lấp bấn. Trương: 
giương ra, đổi: đợi, tiến: tên. 
Trương nha vũ trảo Phô trương 
sức mạnh, thanh thế nhằm đe dọa 
đối phương, ví như loại hùm hố nhe 
răng múa vuốt sắn sàng vồ chụp con 
mồi. Trương: nhe ra, nha: răng, uứ: 
múa, rdo: móng, vuốt, gương nanh 
múa vuốt; múa vuốt giương nanh; 
nhe nanh múa vuốt 

Trường chinh vạn dặm x. trường 
chỉnh vạn lí 

Trường chỉnh vạn lÍ Cuộc hành 
trình lâu dài và xa xôi với mục đích 
cao cả. Trường: dài, chỉnh: ủi xa, 
trường chính: cuộc hành trình dài 
của số đông người vì mục đích lớn, 
lí: dặm, trường chỉnh vạn dặm 
Trường giang đại hải Dài dòng lôi 
thôi, thiếu tính rành mạch, gọn gàng. 
Trường: dài, giang: sông, đạt: to, lớn, 
hải: biển, tràng giang đại hải 
Trường sinh bất lão Trẻ mãi 
không già. Trường: dài, sinh: sống, 
bất. khô ngjấo: già . 

Trường sinh bất tỬ Sống mái, tồn 
tại vĩnh viễn. "Nhà vua cho lập đàn 
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cúng tế suốt đêm trung thu để cầu 
trời ban phước lành làm thuốc trường 
sinh bất tử" (Phạm Ngọc Toàn - 
Trần Duy Thắng, "Bốn mùa tươi đẹp"). 
Trường: dài, sinh: sống, bất: không, 
tử. chết. 

Trường tụ thiện vũ Có đủ điều 
kiện thì làm gì cúng được chẳng khó 
khăn gì, ví như tay áo dài múa giỏi. 
Trong Hàn Phi tử có câu: Trường tụ 
thiện uú, đa tồn thiện cổ "Tay áo 
dài thì giỏi múa, nhiều tiền thì giỏi 
buôn". Trường: dài, tự: tay áo, thiện: 
tốt, khéo, uứ: múa. 

Trướng trung khởi vũ (Người anh 
hùng) cùng đường, bế tắc, không còn 
lối thoát, ví như Hạng Vũ xưa bị 
Lưu Bang vây kín mọi nơi bèn ở 
trong màn múa kiếm đàn hát cùng 
với nàng Ngu Cơ. Trướng: màn che, 
trung: giữa, trong, trướng trung: trong 
màn, khởi: bất đầu (làm), uứ: múa. 
Tu binh mãi mã Tập luyện quân 
sự, chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc 
chiến tranh. Tu: luyện, binh: quân 
lính, quân đội, mới: mua, má: ngựa. 
Tu kí đí thân Lấy lòng thành kính 
mà sửa mình, mà tu thân. Tu: tu 
dưỡng, kí: thân, bản thân, dĩ: lấy, 
để cho. 

Tu mi nam tử Đấng mày râu, giới 
đàn ông. Tu: râu, mỉ: mày, nam lử: 
đàn ông, 

Tu nhân tích đức ăĂn ở hiền lành, 
làm điều phúc đức để phúc để lộc 
cho con cháu, theo quan niệm của 
đạo Phật. "Tổ tiên tôi đời nào cũng 
tu nhân tích đức, nên con cháu hưởng 
phúc lâu bền, mới được như ngày 
nay." (Nguyễn Công Hoan, "Đời viết 
văn của tôi"). Tư: luyện, nhân: lòng 


thương người, đạo đức, đích: cóp nhặt 
lại. 

Tủ thủ tang diện Mặt mày buồn 
thảm, dơ bẩn, ví như đầu của tù 
nhân, mặt của kẻ có tang vừa đưa 
đám về. Thủ: đầu, tì thủ: tóc vừa 
dài vừa bẩn giống như đầu của kế 
tù phạm, điện: mặt, tang điện: mặt 
buồn ủ rú như mặt của người có 
tang. Trong tiếng Hán thường dùng 
thủ tù cấu diện (cấu: bẩn), hoặc bồng 
đầu cấu diện (bồng: cỏ bồng, chỉ tóc 
rối như cô bồng). 

Tú khẩu cẩm tâm x. cẩm tâm tú 
khẩu 


Tú mạc khiên tÌ Chọn vợ hợp 
duyên số. Tương truyền tế tướng 
Trương Gia Chân muốn gả một trong 
năm người con gái cho đô đốc Kinh 
châu là Quách Nguyên Châu, bèn 
cho năm cô cầm năm sợi tơ khác 
màu đứng trong màn thêu. Chàng 
trai họ Quách đã rút chọn đúng chỉ 
hồng là sợi trong tay người đẹp vốn 
vừa ý chàng từ trước. Tư: thêu, mạc: 
màn, khiên: kéo, đi: tơ. 

Tú nhi bất thực Có đỗ đạt, có khoa 
bảng để phô trương, khoe khoang 
nhưng chẳng giúp ích được cho đời, 
ví như cái cây đơm bông mà không 
kết trái. Tư: nở hoa, nhỉ: mà, bối: 
không, thực: kết quả. 

Tự thủ bàng quan Bàng quan, vô 
trách nhiệm, ví như người thấy việc 
nghĩa mà khoanh tay làm ngơ. Tụ: 
tay áo, thủ: tay, tự thử: thu tay trong 
áo, bàng: bên cạnh, quan: nhìn, bàng 
quan: làm ngơ, đứng ngoài cuộc mà 
nhìn, coi như không dính líu đến 
mình. 

Tuần tự nhi tiến Cứ theo tuần tự 
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mà tiến lên. Tuần: theo thứ tự, tự: 
thứ tự, nh mà. 

Túc trái nhân duyên Tình duyên 
đã gắn bó với nhau từ kiếp trước. 
Túc: đủ, trái: nợ, Híc trái: nợ kiếp 
trước, nhân: nhà trai và nhà gái, 
duyên: tình duyên vợ chồng. 

Túc trái tiền oan x. tiền oan túc 
trái 

Túc trí đa mưu x. đa mưu túc trí 
Tục đoán đoạn trường Việc làm 
vô bổ, không mang lại ích lợi gì, ví 
như nối chỗ ngắn mà cắt chỗ dài 
đập vào thì đâu lại hoàn đó. Tục: 
nối, đoản: ngắn, đoạn: đứt, trường: 
đài. 


Tuế nguyệt như thoa Thời gian 
trôi nhanh, năm tháng như thoi đưa. 
Tuế: năm, nguyệt: tháng, thoa: thoi. 
Túi không đáy x. vô để (chỉ) nang 
Tùng nhất nhỉ chung Quyết thờ 
chồng đến chết. Tùng: cây tùng, cây 
' thông, chỉ người chồng, nhất: một, 
nhỉ: mà, chung: cuối cùng. 

Tùng phong thủy nguyệt Trời 
trong trẻo, sáng sủa, ví như gió thổi 
ngọn thông, trăng soi mặt nước. Tùng: 
cây tùng, thông, phong: gió, thủy: 
nước, nguyệt: trăng. 

Tùy cơ ứng biến Tùy tình hình cụ 
thể mà ứng phó linh hoạt, thích hợp. 
"Sau cùng thì ông cụ đành liều cứ 
ở lại nhà nếu Tâm về, cứ ra đình 
rồi sẽ tùy cơ ứng biến liệu cách nói 
mà gỡ tội." (Nam Cao, "Truyện ngắn"). 
Cơ: dịp, ứng: đáp lại, biến: xảy ra 
bất. thường. 

Tùy ngộ nhi an Tùy theo cảnh ngộ 
mà yên vui. Ngộ: cảnh ngộ, an: yên. 
Tùy nguyệt độc thư Hiếu - học, 
vượt lên nghèo khó mà học tập, ví 


như Giang Bí, thời Nam Tề, không 
có đèn đầu, phải làm thang ngồi từ 
nấc thang dưới cùng di chuyển lên 
đần theo trăng mà đọc sách. Tùy: 
theo, nguyệt: trăng, độc: đọc, thư. 
sách. | 

Tùy phong chuyển phàm Tùy 
điều kiện, cơ vận mà xoay liệu cho 
phù hợp, ví như phải biết theo hướng 
gió mà trở buồm cho đúng hướng. 
Tùy: theo, phong: gió, chuyển: thay 
đổi, chuyên chở, phàm: buồm. 
Tuyền kiệt tỉnh khô Cạn kiệt, tiêu 
tán hết công danh, sự nghiệp hoặc 
tài sản, ví như mạch suối, giếng thơi 
cạn ráo hết nước. Tuyền: mạch suối, 
kiệt. hết sạch, tỉnh: giếng, khô: hết 
nước. 

Tuyển hiền dữ năng Chọn người 
hiền tài, người có năng lực (chứ 
không chọn vì có quan hệ thân quen) 
vào các công việc triều chính. Tuyển: 
chọn, hiền: tài giỏi, có đức độ, dữ: 
cùng với, năng: năng lực. 

Tuyết nguyệt phong hoa x. 
phong hoa tuyết nguyệt 

Tuyệt sắc giai nhân (Người phụ 
nữ) tuyệt đẹp, không ai sánh bì được. 
Tuyệt: hết mức, sắc: sắc đẹp, giai: 
đẹp, nhân: người, giai nhân: người 
con gái đẹp. 

Tuyệt thế giai nhân x. tuyệt sắc 
giai nhân (/hế: đời) 

Tuyệt vô âm tín x. biệt vô âm tín 
(huyệt: hết, không còn gì). 

Tuyệt vô tung tích Không để lại 
chút dấu vết gì. Tuyệt: không còn 
gì, uó: không, #¿ng: dấu, ích: vết 
(chân). 

Tư không kiến quán Thường 
xuyên xảy ra, không có gì lạ lẫm, 
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ngạc nhiên. Nguyên đây là ý của một 
câu thơ trong bài thơ thất tuyệt do 
Lưu Vũ Tích làm khi uống rượu với 
Lí Thân, người đá từng làm chức tư 
không, nhân dịp Lưu từ Hòa Châu 
trở về được Lí mời rượu: Tư không 
hiến quán hồn nhân sự "Tư Không 
thấy quen nhứng chuyện tầm thường 
này". Tư không: một chức quan xưa 
ở Trung Quốc phụ trách đất đai, dân 
sự, tương đương với Công bộ thượng 
thư, kiến: thấy, quán: thói quen, tập 
quán. 

TỪ bị bác ái Có lòng thương yêu 
con người rộng lớn. Từ: hiền lành, 
bị: thương xót, bác: rộng, đi: yêu. 
Từ bi từ đại Hiền lành, tốt bụng. 
"Tưởng rằng nhà bụt chí hiền, Từ bi 
từ đại ai phiền nhiễu chỉ" (Tú Mớỡ, 
"Dòng nước ngược"). Từ. hiền lành, 
bỉ: thương xót. 

Từ cối chết trở về x. tử lí đào 
sinh 

Từ cổ chí kim x. tự cổ chí kim 
Từ thạch dẫn châm Người có chí 
lực, tài đức đủ sức thuyết phục, cuốn 
hút người khác, ví như nam châm 
thì hút được kim khí. Nguyên đây 
là một vế trong câu: Hổ phách thập 
giới, từ thạch dẫn châm "Hồ phách 
thu nhặt hạt mụn, nam châm hút 
kim khí" Từ: tính hút sắt, thạch: 
đá, H thạch: nam châm, chám: kim. 
Tử biệt sinh lÍ x. sinh li tử biệt 
Tử đắc kì 8Ở Chết một cách xứng 
đáng. Tử: chết, đấc: được, kì: của 
nó, sở: nơi, chốn. 

Tử giả biệt luận Người bình 
thường không để lại gì cho đời, chết 
là hết, không ai bàn nhắc đến nứa. 
Tử: chết, giả: người, biệt: không cần 


gì, lun: bàn luận. 

Tử khôi phục nhiên Đá sụp đổ, đã 
thất bại rồi mà đảo ngược được tình 
thế, giành thành công trở lại. Tử: 
chết, khôi: tro, phục: trở về, nhiên: 
như vậy. 

Tử khứ hoạt lai 1. Đá chết rồi lại 
được sống lại, được hóa kiếp trở lại 
với đời, theo quan niệm mê tín. 2. 
Ở tình trạng nguy kịch, đớn đau, kề 
cạnh cái chết nhiều lần. 3. Thay đổi 
lớn trong cuộc đời. Tử: chết, khứ: 
đi, hoạt: sống, lai: lại. 

Tử lí đào sinh Thoát khỏi cảnh 
hiểm nguy, ví như từ trong cái chết 
được sống lại. Tử. chết, lí: trong, tử 
lí: trong cối chết, đào: trốn, tránh, 
sinh: sống, từ cõi chết trở về 
Tử sinh hữu định x. tử sinh hứu 
mệnh (định: định mệnh, số mệnh 
đá định). 

Tử sinh hứu mệnh Sống chết có 
số. Tử: chết, sinh: sống, hữu: có, 
mệnh: số mệnh. 

Tử trung cầu sinh Bị hãm vào, 
lâm vào thế chết mà tìm ra đường 
sống. Tử: chết, trung: giữa, tử trung: 
trong cái chết, sinh: sống. 

Tứ bất cập thiệt Đá trót nói thì 
không thể thu lại, ví như cỗ xe tứ 
má cúng không thể theo kịp cái lưỡi, 


_tức là không thể đuổi theo kịp lời 


nói mà thu lại được nứa. Tứ. cỗ xe 
tứ má, bá: không, cập: kịp, thiệt: 
lưỡi. 

Tứ chứng nan y 1. Những bệnh 
nguy hiểm, khó chứa trị đối với y 
học. 2. Tật xấu khó sửa chứa, khó 
cải tạo. "Có người thường đem chủ 
nghĩa cá nhân ra làm ngáo ộp nhát 
người ta rằng đó là thứ tứ chứng 
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nan y không có thuốc nào chứa được." 
(Nguyễn Chí Thanh, "Giương cao hơn 
nứa ngọn cờ lãnh đạo của Đảng"). 
Tứ: bốn, chứng: tật, bệnh, nan: khó, 
y: y học. „ 

Tứ cố vô thân Đơn độc, trơ trọi 
một mình, không có anh em, bè bạn 
thân thích. "Thấy ông láo tàn tật tứ 
cố vô thân đội tề không thèm tra 
hỏi nữa." Đỗ Quang Tiến, "Làng Tè"). 
Tứ. bốn (hướng), cố: ngoảnh, nhìn, 
uô: không, thản: thân thích. 

Tứ diện bát phương Kháp mọi 
nơi, mọi miền. Tứ. bốn, điện: mặt, 
bát: tám; bốn phương tám hướng 
Tứ diện sở ca Ở trong tình thế 
bức bách, không còn biết xoay xở 
như thế nào, kết cục chịu thê thảm, 
tang thương. Do tích: Xưa, Lưu Bang 
biết Hạng Vú suy yếu, đem quân đến 
bao vây. Hạng Vú, quân sĩ suy yếu, 
lương cạn, nửa đêm lại nghe bốn phía 
vang lên toàn những điệu dân ca đất 
Sở. Hạng Vũ hiểu rằng, Lưu Bang 
đã chiếm xong đất Sở, bởi thế trong 
quân lính mới có nhiều người biết 
hát bài hát nước Sở như vậy. Sau 
đó Hạng Vú tiêu tan ý chí chiến 
đấu, ngồi hát ca, uống rượu với vợ 
là Ngu Cơ, rồi mở vòng vây chạy 
đến bờ sông Ô Giang. Ở đó, Hạng 
Vũ đã tự tử, kết thúc đời chỉnh chiến 
vừa oanh liệt, vừa bi thảm của mình. 
Tứ. bốn, diện: mặt, sở: nước Sở, ca: 
bài hát. 

Tứ đại đồng đường Gó bốn thế hệ 
cùng ở trong một gia đình. "Cụ có 
con, có cháu, có chất, thế là tứ đại 
đồng đường rất quí" (Báo Phụ nứ 
Việt Nam 215.1975). Tứ: bốn, đại: 
đời, đồng: cùng, đường: nhà. 


Tứ hải giai huynh đệ Tất cả mọi 
người trên trái đất đều là anh em, 
đều phải đoàn kết, thương yêu lẫn 
nhau. Tứ: bốn, hải: biển, giai: đều, 
huynh: anh, đệ: em. Trong Luận ngữ 
có câu: Tứ hải chỉ nội, giai huynh 
đệ dá "Nội trong bốn biển, đều là 
anh em”, 

Tứ hải nhất gia x. tứ hải vỉ gia 
(nhất: một) 

Tứ hải vi gia Sự thống nhất, đoàn 
kết của con người trên trái đất, ví 
như khắp trên bốn biển đâu cúng là 
nhà. Thành ngữ này vốn bắt nguồn 
từ tư duy của người Trung Quốc là: 
Đất nước Trung Quốc bốn mặt .đều 
là biển bao quanh, cho nên khi nói 
tứ hải là để chỉ khắp nơi trong cả 
nước. Trong Hán thư có câu: Thiên 
tử dĩ tứ hải uỉ gia "Con trời coi bốn 
biển là nhà". Tứ. bốn, hi: bế, biển, 
ui: là, gia: nhà, bốn biển là nhà 

Tứ thập nhi bất hoặc Ở tuổi bốn 
mươi là đá ổn định về mọi mặt, có 
thể biết được công danh, tài lộc của 
mình (không còn gì nghỉ ngờ về bản 
thân nứa), theo quan niệm xưa. Tứ. 
bốn, (hập: mười, ý tháp: bốn mươi, 
nhỉ. mà, hoặc: nghỉ ngờ, xem thêm 
tam thập nhỉ lập. 

Tứ thời bát tiết Bốn mùa với sự 
luân chuyển tám tiết khác nhau. Tứ. 
bốn, # thời: bốn mùa gồm xuân, hạ, 
thu, đông, bí: tám, bái #ết: tám tiết 
trời gồm lập xuân, xuân phân, lập 
hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập 
đông, đông chí. 

Tự cao tự đại Kiu căng hợm 
hinh, tự cho mình là hơn người khác. 
"Một số thanh niên tự cao tự đại coi 
Việt Minh là dân ngu khu đen, được 
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nước cờ thì phất." (Hà Quế, "Nữ tự 
vệ chiến đấu". Tự: bản thân, chính 
mình, đại: to. 

Tự cao tự mãn Kiêu căng, tự cho 
mình là tài năng và cao quí hơn 
người. Tự: bản thân, chính mình, 
mãn: đủ. 

Tự cấp tự túc (Nền kinh tế) bó 
hẹp, tự cung cấp đủ nhu cầu cho 
mình, chưa có khả năng để trao đổi 
với bên ngoài. Tự: bản thân, chính 
mình, cấp: cung cấp, tíc: đủ, tự díc: 
tự lo để tự thỏa mán cho bản thân. 

Tự cổ chí kim Từ xưa đến nay. 
"Trên mảnh đất Củ Chỉ này, nơi mà 
giặc Mi đá thú nhận rằng có mật 
độ bom đạn chúng trút xuống đây, 
so lại tự cổ chí kim là cao nhất thế 
giới" (Nhiều tác giả, "Trên đất thành 
đồng"). Tự: từ, cổ: cú, xưa, chí: đến, 
kim: nay. 

Tự cung tự cấp x. tự cấp tự túc 

Tự đầu la vống Dại dột, tự mình 
'chưi vào cạm bẫy của kẻ khác. Tự: 
bản thân, chính mình, đầu: ném, vào, 
đưa vào, Ìa, uống: lưới. 

Tự kỉ ám thị Huyễn hoặc, tự mình 
làm nảy sinh trong ý thức một điều 
không có thật và cảm thấy lo lắng, 
sợ hãi. Tự: bản thân, chính mình, 
kỉ. bản thân, £/ kỉ: tự bản thân, 
chính mình, ám: ngầm, thị: chỉ, bảo 
cho biết. 

Tự lợi tự tha Làm lợi cho mình 
cũng là làm lợi cho người khác, theo 
quan niệm của Phật giáo. Tự. bản 
thân, chính mình, (ha: khác. 

Tự lực cánh sinh Dựa vào chính 
sức mình, tự làm lấy công việc của 
mình, không dựa dấm vào người khác. 
"Tự lực cánh sinh trong công cuộc 


kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ 
nền độc lập của nước nhà là một 
truyền thống đặc biệt của dân tộc 
ta." (Tạp chí Học tập, số 7.1966). Tự: 
bản thân, chính mình, iự: sức, cánh: 
lần lượt, sinh: sống. 

Tự lực tự cường Dựa vào sức lực, 
thế mạnh của mình mà giải quyết 
công việc, không phụ thuộc dựa dấm 
người khác. "Các cấp bộ đoàn phải 
coi trọng phong trào tiết kiệm là môi 
trường giáo dục chính trị tư tưởng 
sâu rộng cho mỗi đoàn viên, thanh 
niên, nêu cao ý thức làm chủ tập 
thể, tự lực tự cường chống thói làm 
ăn tùy tiện, lắng phí" (Báo Tiền 
phong 29.7.1979). Tự: bản thân, chính 
mình, /ực: sức, cường: mạnh. 

Tự nguyện tự giác Tự nguyện, tự 
mình muốn làm, không bị thúc ép, 
bắt buộc. "Mỗi một công nhân, đá là 
chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, phải 
tự nguyện tự giác, giứ kỉ luật lao 
động." (Hồ Chí Minh, "Tuyển tập"). 
Tự: bản thân, chính mình, nguyện: 
mong ước, giác: cảm thấy. 

Tự nhiên nhỉ nhiên Cứ tự nhiên 
mà thành như thế, không cần tác 
động gì. "Làm nghề gì phải lo nghề 
ấy, nhà thơ có thể vô tâm với sức 
xúc cảm của mình được hay sao? Cứ 
để nó tự nhiên nhi nhiên sớm nở 
tối tàn hay sao?" (Xuân Diệu, "Đi 
trên đường lớn"). Tự: bản thân, chính 
mình, nhiên: như thường, vậy, nhi: 
mà. 

Tự tác tự thụ Mình làm mình chịu, 
không kêu ca phàn nàn được với ai. 
Tự: bản thân, chính mình, #: làm, 
thụ: nhận. 

Tự thắng giả cường Tháng được 
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chính bản thân mình mới khó, mới 
là kẻ mạnh. Giả: người, £ự: bản thân, 
chính mình, cường: mạnh. 

Tự tư tự lợi Ích ki, chỉ biết toan 
tính, thu vén cho lợi ích riêng. "Gần 
đây Long càng ngày càng lộ các thói 
tự tư tự lợi của mình." (Vũ Cao, 
"Những người cùng làng"). Tự: bản 
thân, chính mình, œ2 riêng, 

Tự tương mâu thuẫn (Nói hoặc 
làm) trái ngược và mâu thuẫn nhau. 
Trong sách Hàn Phi TỬ có ghỉ câu 
chuyện về người bán mộc và giáo rao 
hàng khá thú vị. Khi rao các tấm 
mộc người đó quả quyết là không có 
loại vũ khí nào có thể đâm thủng 
các tấm mộc này, còn khi rao về các 
ngọn giáo lại quả quyết là những 
ngọn giáo đâm thủng bất cứ vật gì. 
Có người nghe thấy liền bảo với người 
rao hàng rằng. Lấy cái giáo của anh 
đâm vào các tấm mộc của anh thì 
sao? Người rao hàng ngớ người, không 
biết trả lời sao. Từ câu chuyện này, 
người đời rút ra thành ngữ Tự tương 
mâu thuần (tự đem cái giáo mà đâm, 
cái mộc mà đỡ). Tự: bản thân, chính 
mình, tương: lẫn nhau. 

Tức cảnh sinh tình Cảm xúc nảy 
nở ngay khi nhìn thấy cảnh đẹp, hấp 
dẫn hiện ra trước mất. Tức: ngay, 
tức cảnh: cảnh vật bày trước mắt, 
sinh: nảy nở, đình: cảm xúc. 

Tức mã luận đạo Không gây 
chiến, giết hại nhau nữa, hai bên 
phân hòa với nhau, ví như các bên 
trong cuộc chiến đều rời lưng ngựa 
để cùng nhau bàn việc đạo nghĩa, lẽ 
phải, giảng hòa với nhau. Tứ: nghỉ, 
mã: ngựa, luận: bàn, đạo: lẽ phải ở 
đời. 


Tức sự ninh nhân Bỏ việc tranh 
chấp, giành giật nhau để muôn dân 
được sống trong sự yên bình. Ti: 
nghỉ, sự: việc, ninh: yên ổn, nhân: 
người. 

Tương ái tương thân x. 
thân tương ái 


Tương giang đầu vĩ Xa cách, 
phân li mỗi người một ngả, gây bao 
nỗi nhớ thương, ví như hai người 
yêu nhau, người ở đầu nguồn sông 
Tương, người ở cuối sông, cùng uống 
nước trong một sông mà xa nhau vời 
vợi. Đây là ý từ trong bài thơ: Quán 
tại Tương giang đầu, thiếp tại Tương 
giang uï, đồng ẩm Tương giang thủy, 
tương tư bất tương kiến "Chàng ở đầu 
sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, 
cùng uống nước một dòng sông, nhớ 
thương nhau mà chẳng được gặp 
nhau”. 

Tương kế tựu kế Lợi dụng kế của 
đối phương mà lập ra kế của mình 
để đối phó cho có hiệu quả. "Chính 
ra vẫn tại triều đình ta kém cỏi. 
Nhưng cúng cần biết dã tâm mưu 
mô của giặc mà tránh, hay tốt hơn 
là có thể tương kế tựu kế mà chống 
lại" (Chu Thiên, "Bóng nước Hồ 
Gươm"). Tương: đem, tựu: thành đạt. 


Tương kính như tân Vợ chồng tôn 
trọng nhau, đối xử với nhau như là 
khách. Tương: lẫn nhau, kính: tôn 
trọng, tán: khách. Trong Hậu Hán 
thư có câu: Cứ Hiện Sơn chỉ nam, 
uị thưởng nhập thành phÙ, phu thê 
tưng kính như tân "Ở phía nam 
Hiện Sơn (ngọn núi tỉnh Hồ Bắc 
Trung Quốc), chưa nhập vào cuộc 
sống đô thành, vợ chồng tôn trọng 
nhau như khách". 


tương 
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Tương thân tương ái Thân thiết, 
cùng thương yêu lấn nhau. "Giữa Hồ 
Chủ tịch và dân tộc Việt Nam, mối 
quan hệ còn mật thiết, nồng nàn 
hơn, đó là mối quan hệ tình cảm, 
lòng tương thân tương ái của Hồ Chủ 
Tịch đối với dân tộc Việt Nam và 
của dân tộc Việt Nam đối với Hồ 
Chủ tịch." Phạm Văn Đồng, "Hồ Chủ 
tịch, lãnh tụ của chúng ta"). Tương: 
lẫn nhau, £hán: thân thiết, đi: yêu. 
Tương thị nhi tiếu Hòa điệu, tâm 
đắc với nhau, ví như hai người luôn 
nhìn nhau mà cười vui vẻ. Tương: 
lấn nhau, ¿h¡: nhìn, nhỉ: mà, fiếu: 
cười. 

Tường nhỉ hậu tập Chu đáo, 
phòng bị cẩn thận mọi mặt rồi mới 
hành động, ví như con chim bay lượn 
chung quanh phải quan sát kí rồi 
mới đậu xuống. Tường: liệng, nhỉ: 
mà, hậu: sau, đập: tụ họp, đậu. 
Tựu nhân luận nhân Tập trung, 
chú mục vào mục tiêu đang tiến 


hành, ví như chỉ tập trung vào một 
người và chỉ bàn luận kí về người 
ấy mà thôi. Tựu: đến, nhán: người, 
luận: bàn luận. 

Tửu hậu trà dư x. trà dư tửu hậu 
Tửu nhập ngôn xuất Người say 
rượu thì hay nói và nói nhiều, nói 
lung tung. Từ: rượu, nhập: vào, 
ngôn: lời, xuất: ra. Nguyên văn: rượu 
0uào lời ra. Trong tiếng Hán dùng 
tửu nhập thiệt xuất (0hiệt: lưới, 
lưới hoạt động nghía là nói). Trong 
Hán thỉ ngoại truyền thập có câu: 
Tửu nhập khẩu giả thiệt xuất, thiệt 
xuất giả ngôn thất, ngôn thất giả khí 
thân, dữ kì khí thân, bất ninh khí 
tờ hô "Người uống rượu vào thì lời 
ra, người lời ra thì lời nói (thường) 
sai sót, người nói sai sót (coi như) 
vứt bỏ cả bản thân, (so) với việc vứt 
bỏ bản thân, (thì) thà bỏ rượu có 
hơn không". 


181 


U 


U mê ám chướng Ngu muội tin 
theo, làm theo một cách mù quáng, 
ngu ngốc. "Không thể quì xuống trước 
mặt một thứ hình ảnh mà con người 
đã tạo nên và lại thờ phụng nó rồi 
u mê ám chướng đi vì sợ nó." (Nguyên 
Hồng, "Sóng gầm"). U: tối, tối tăm, 
mê: không tỉnh, ám: tối, chướng: che 
lấp. 

Uu minh minh (Đầu óc) tăm tối, 
không hiểu biết gì. "Ôi! Nếu quốc 
dân ai cũng u u minh minh như mị, 
thì bất nhật những danh từ nhập 
cảng thì một mai mai một hết." 
(Nguyễn Công Hoan, "Đời viết văn 
của tôi"). Ư, minh: tối tăm. 

Uế mãn sơn hà Cường hào ác bá, 
bọn người xấu xa đầy rẫy trong thời 
loạn, ví như các thứ dơ bẩn chất 
đầy núi sông. Uế: bẩn, mán: đầy, sơn: 
núi, hà: sông. 

Ung dung tự tại Thư thái, bình 
tính, không nôn nóng, không có điều 
gì phải buồn phiền. "Đường trường 
mang đượm không khí căng thẳng 
của cuộc chiến đấu ở một vùng lửa 
ác liệt, nhưng những con người thì 
vẫn có một cái gì ung dung tự tại, 
rất đính đạc lạc quan, đầy dạn và 


từng trải" (Báo Văn nghệ 18.6.1971). 
Ung: êm ả, thong thả, bình tính, 
dung: dáng điệu, tự: bản thân, chính 
mình, đại: ở (nguyên chỗ). 

Uốn ba tấc lưỡi x. trạo tam thốn 
thiệt, tam thốn chỉ thiệt 

Uổng xích trực lầm Chịu thua 
thiệt chuyện nhỏ để được việc lớn, 
ví như chịu cong một thước mà được 
ngay thẳng một tầm (bảy thước). 
Uổng: mất công vô ích, phí, xích: 
thước, đực: thẳng, tầm: bảy thước. 
Uy nhi bất mãnh Oai nghiêm mà 
không dứ tợn, theo quan niệm Nho 
giáo. Trong Luận ngữ có câu: Tử tôn 
nhỉ lệ, uy nghỉ bất mãnh, cung nhỉ 
an (Khổng Tử). "Ôn hòa mà nghiêm 
nghị, oai vệ mà không dứ tợn, kính 
cẩn mà vui vẻ." 

Uy nghỉ lâm liệt Có dáng vẻ hùng 
dũng, trang nghiêm, biểu hiệu uy lực 
mánh mẽ, khiến cho người ta phải 
nể sợ. "Ngồi trên mình ngựa, ăn vận 
mộc mạc nhưng uy nghỉ lắm liệt, 
Trần Nguyên Hán vui cười, đáp lễ 
dân chúng" (Nhiều tác giả, "Những 
vì sao đất nước"). Ữy: oai, nghỉ: hình 
thức bề ngoài, /ấm: lạnh giá, liệt: rất 
lạnh. 
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Uy phong lẫm liệt Có dáng vẻ 
hùng dũng, trang nghiêm với đầy uy 
lực mạnh mẽ, khiến cho người ta 
phải tôn kính nể sợ. Ủy: oai, phong: 
dáng, uy phong: dáng vẻ thể hiện uy 
lực mạnh mẽ, lấm: lạnh giá, liệt: rất 
lạnh, tấm liệt: có dáng vẻ thể hiện 
uy lực mạnh mẽ khiến người khác 
phải nể sợ, oai phong lắm liệt 

Uy trấn nhất phương Gó quyền 
hành cai quản một vùng, một địa 
phương. Ủy: oai, rứn: giứ, làm cho 
yên, nhất: một, phương: địa phương, 
nơi, vùng. 

Uy vũ bất năng khuất Cương 
trực, không chịu khuất phục trước 
uy quyền. Ủy: oai, uú: sức mạnh, bấí: 
không, năng: có thể, khuấf: cúi xuống, 
khuất phục. Trong Mạnh TỬ có câu: 
Đắc chí, dữ dân trì chỉ, bất đắc chí 
độc hành, phú quí bất năng dâm, bần 
tiện bất năng di, uy uũ bất năng 
khuất, thử chỉ uị đại trượng phu "Khi 
đắc chí thì cùng với dân giứ đạo, 
khi không đắc chí thì hành đạo một 
mình, giàu sang không đam mê sắc 
dục, khi nghèo hèn không thay đối 
khí tiết, uy vú không thể khuất phục. 
"Đó mới là bậc trượng phu". 

Ủy thủ úy vĩ Thiếu can đảm, hèn 
nhát, việc gì cúng sợ, cũng chần chữ, 
thiếu quyết đoán, rút cuộc không làm 
nên công chuyện gì, ví như đầu cúng 
sợ, đuôi cúng sợ (thì chẳng còn phần 
gì trên mình là không sợ). Úy: sợ, 
thủ: đầu, trên, uï: đuôi, dưới. 

Úy tử tham sinh x. tham sinh úy 
tử 

Ứng đối như lưu Có kiến thức sâu 
rộng, uyên bác, có tài ăn nói, đối 
đáp giỏi, ứng đối mọi chuyện đều lưu 


loát, ví như dòng nước trôi chảy 
không ngừng. Ứng: đối đáp lại, ứng 
đối: đối đáp lại, lưu: dòng nước chảy. 
Ứng huyền nhi đảo Người tài cán, 
giỏi giang, ví như người thiện xạ 
buông dây cung là một con thú trúng 
tên, vật ngã. Ứng: đối, phối hợp một 
cách ăn khớp, vừa vặn, huyền: dây 
(cung), nhỉ: mà, đảo: đổ. 

Ứng khẩu thành thÌ Có tài làm 
thơ rất nhanh, ứng khẩu nhanh. Ứng: 
đối, đáp lại, khẩu: miệng, thi: thơ. 
Ưu mãnh y quan Bát chước người 
đời Trong Sử kí ghi lại rằng Ưu 
Mánh là nghệ nhân nổi tiếng thời 
Xuân Thu, thường bằng các giọng 
điệu vừa nhạo báng, vừa công kích 
Sở Vương. Sau khi tướng Sở là Tôn 
Thúc Ngao chết, con cái trở nên 
nghèo hèn. Ưu Mánh lấy làm thương 
tâm, lấy áo mũ của người quá cố, 
giả bộ Tôn Thúc Ngao đi yết kiến 
Sở Trang Vương. Với hình thức bên 
ngoài cũng như giọng điệu, cử chỉ 
giống hệt người quá cố, Sở Trang 
Vương tưởng Tôn Thúc Ngao sống 
lại, bèn giao cho làm tế tướng. Lấy 
cớ con cái nghèo hèn, Ưu Mánh từ 
chối để khuyến cáo Sở Vương. Cuối 
cùng, Sở Vương đã phong chức rất 
hậu cho con Tôn Thúc Ngao. Y: quần 
áo, y phục, quan: mũ. 

Ưu tâm như phần Rất lo âu, lòng 
nôn nóng, ví như có lò lửa đốt ở 
trong tâm can. %: lo buồn, (âm: 
lòng, phần: đốt cháy, lòng như lửa 
đốt 

Ưu thắng liệt bại Phụ thuộc vào 
khả năng, thực lực, mạnh thì thắng, 
yếu thì thua, bại. Ưu: tốt, hơn, liệt: 
kém, bại: thua, 
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Ưu thời mân thế Lo láng việc đời, 
thương đời. "Thánh Tông thì làm cho 
trăm họ yên vui, dân giàu nước mạnh, 
mà Chiêu Thống thì làm cho nước 
nhà điên đảo, dân tình điêu đứng 
khiến cho người ưu thời mẫn thế 


phải đau lòng." (Nguyễn Huy Tưởng, 
"Truyện viết cho thiếu nhỉ). Uu: 
buồn phiền, (hời: giai đoạn lịch sử 
nhất định, mán: lo, thương xót, thế: 
đời, cối đời. 
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V 


Vấn cảnh chỉ giao Tình bạn gắn 
bó keo sơn, không gì lay chuyển, chia 
cất nổi. Theo tích thời Chiến Quốc, 
Lạn Tương Như lập công lớn, được 
phong là thượng khanh, cao hơn chức 
của đại tướng Liêm Phả Liêm Phả 
lấy làm tức tối, định tâm làm nhục 
Tương Như. Nhưng lạ thay, ra đường, 
hễ thấy xe của Liêm Phả là xe của 
Tương Như vào ngõ hẻm nhường lối. 
Thấy vậy, Liêm Phả càng được thể 
kiêu căng, cho là Tương Như sợ hái 
mình. Mãi sau, Liêm Phả mới biết 
Tương Như chẳng sợ ai, chỉ hiềm 
một nỗi một quốc gia có hai tướng 
giỏi như Liêm Phả và Tương Như 
mà đánh nhau, một mất một còn, 
thì dễ bề cho kẻ thù thừa cơ cướp 
nước. Biết vậy, Liêm Phả xấu hổ, lột 
trần tự trói mình, sai quân đưa đến 
nộp mình cho Tương Như. Tương 
Như thân hành cởi trói, hai người 
ngồi đàm luận với nhau. Về sau, họ 
trở thành đôi bạn chí thân. Văn: 
chiều tối, muộn, uấn cảnh: cảnh chiều 
tối, chỉ: của, giao: kết giao. Nguyên 
văn: hết giao cảnh muộn. 

Vấn hồi thế đạo Kéo lại, khôi phục 
đạo lí vốn bị suy đồi. Ván: kéo lại, 


hồi: về, thế. đời, đạo: đạo \I. 

Vấn niên đắc tỬ Gặp được may 
mắn bất ngờ, ví như người về già 
mới sinh được con trai nối dõi tông 
đường. Ván: muộn, niên: tuổi, đốc: 
được, f#: con, con trai. 

Vạn bất đắc dĩ Không thể làm thế 
nào khác được, cực chẳng đã mới 
làm như vậy. Bất: không, đếc: được, 
đĩ: thôi. 

Vạn biến bất li kì tông Trước 
sau như một, không bao giờ thay đổi 
bản chất dù hoàn cảnh có thay đổi 
như thế nào, ví như vạn sự đổi thay 
cúng không rời tổ tiên của mình. 
Biến: biến đổi, thay đổi, bất: không, 
l: rời, bì: của nó, tổng: dòng họ. 

Vạn chúng nhất tâm Hết thảy 
mọi người đều đoàn kết một lòng. 
Chúng: quần chúng, số đông, nhát: 
một, âm: lòng. 

Vạn cổ thiên thu x thiên thu 
vạn cổ : 

Vạn cổ trường thanh (Tình hữu 
nghị) mãi mãi bền vững, lâu bền, ví 
như cây tùng lúc nào cũng xanh tốt. 
Vạn cổ: muôn thuở, trường: dài, thanh: 
xanh, trường thanh: xanh tươi mãi. 
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Vạn kim bất hoán Vô cùng quí giá, 
ví như hàng nghìn vàng cũng không 
thể đổi được. Vạn: mười nghìn, hứn: 
vàng, bất: không, hoán: đổi. Nguyên 
văn: uợgn uàng không thể đổi được. 
Trong tiếng Việt dùng nghìn vàng 
khôn chuộc 

Vạn mã thiên quân x. thiên quân 
vạn mã „ 

Vạn pháp nhất tâm Tất cá các 
pháp đều do tâm sinh ra, theo quan 
niệm của Phật giáo. Nhất: một, tâm: 
lòng. 

Vạn sự bình an Bình an, yên lành 
hoàn toàn. "Vâng, chúc ngài vạn sự 
bình an, cạn chén nào." (Báo Văn 
nghệ, số 7.1962). Sự: việc, bình: bằng. 
an: yên, bình œn: yên lành, không 
gặp điều gì bất trắc, rủi ro. 

Vạn sự đại cát Tất cả mọi việc đều 
thuận lợi, trôi chảy, tốt đẹp. Sự: việc, 
đại: to, cát: tốt lành. Trong tiếng 
Hán còn dùng bách sự đại cát (bách: 
trăm). 

Vạn sự hanh không Thông suốt, 
mọi việc đều trôi chảy. Sự: việc, 
hanh: thông suốt, hanh thông: thông 
suốt, trôi chảy. 

Vạn sự khởi đầu nan Mọi việc 
lúc đầu đều khó khăn (nhưng sẽ vượt 
qua được tất cả). "Vạn sự khởi đầu 
nan, muôn ngàn việc khi mới bắt 
đầu có việc nào dễ." (Nhiều tác giả, 
"Con đường dẫn đến chiến công"). 
Sự. việc, khởi: mở (đầu), khởi đầu: 
mở đầu, nan: khó, 

Vạn sự như ý Mọi điều, mọi việc 
đều được như ý muốn. Sự. việc, ý: 
ý muốn. 

Vạn thế trường tồn Trường tần, 
tồn tại mái mái. "Và triều đại đến 


rồi mất, chớ nhân dân sông núi thì 
vạn thế trường tồn." (Tạp chí Văn 
học, số 8.1968). Thế: đời, trường: dài, 
tồn: tồn tại, trường tồn: tồn tại mãi 
mái. 

Vạn thỈ chỉ đích Người giữ trọng 
trách thường bị nhiều người chỉ trích, 
phê phán, ví như là cái đích cho vạn 
múi tên nhằm vào. Thỉ: cung tên, 
chỉ: của. 

Vạn thọ vô cương Sống lâu muôn 
tuổi (dùng để chúc vua quan ngày 
trước). Thọ: sống lâu, uổ: không có, 
không, cương: biên giới. 

Vạn thủy thiên sơn x. thiên sơn 
vạn thủy 

Vạn tội bất như bần Nghào là tội 
tình và khổ sở nhất, ví như vạn tội 
không bằng tội nghèo khổ. Bđ?: không, 
bần: nghào. 

Vạn trạng thiên hình x. 
hình vạn trạng 

Vạn tử nhất sinh Ở vào tình trạng 
hiểm nguy, đe dọa đến tính mạng, 
sự sống còn, ví như vạn phần chết 
chỉ còn có một phần sống. "Miễn cho 
giai ngẫu đặng thành, Dẫu rằng vạn 
tử nhất sinh chẳng rời" (Dân ca 
miền Nam Trung Bộ). Tử: chết, nhất: 
một, sinh: sống. 

Vạn tử thiên hồng Rực rõ, nhiều 
sắc màu, có vẻ đẹp, đa dạng, phong 
phú, ví như có vạn màu tím, nghìn 
màu hồng (đỏ) xen nhau. Thử tím, 
thiên: nghìn, hồng: đỏ, hồng muôn 
hồng nghìn tía 

Vạn vô nhất thất Phải hết sức cẩn 
thận, chấc chấn (trong khi hành 
động), không để một sai suất, dù là 
nhô nhất. Vô: không, không có, nhất: 
một, ¿háf: mất, sai suất. 
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Văn kì thanh bất kiến kì hình 
Nghe tên, nghe tiếng mà chưa thấy 
người, thấy mặt. "Bà con vừa được 
nghe Bác nói trên đài hôm Tết dương 
lịch. Ông Nhân phàn nàn: văn kì 
thanh bất kiến kì hình, bây giờ Bác 
sắp đến thăm, phút chờ đợi bỗng trở 
nên trang nghiêm, đầy hồi hộp." (Phan 
Tứ, "Gia đình má Bảy"). Văn: nghe, 
kì: của nó, thanh: tiếng, bái: không, 
biến: xem nhìn, hình: hình dáng, sự 
vật cụ thể. 

Văn nhân tài tử x. tài tử văn 
nhân 


Văn nhất tri thập Thông minh, có 
khả năng suy luận, phán đoán, ví 
như chỉ nghe một mà hiếu, biết được 
mười. Văn: nghe, nhất: một, frí: biết, 
thập: mười. 

Văn như kì nhân Tư tưởng, phong 
cách được biểu hiện trong bài viết, 
tác phẩm văn học giống như phong 
cách, nhân cách người viết (nhà văn). 
Văn: văn chương, Èì: của nó, của 
chúng nó, nhân: người. 

Văn ôn võ luyện x. văn ôn vũ 
luyện 

Văn ôn vũ luyện Phải rèn luyện, 
mài dúa nghề nghiệp thường xuyên. 
Vũ: võ. : 

Văn võ kiêm toàn x. văn vũ kiêm 
toàn, "Nghiêm họp thiếu nhỉ lại, dạy 
các em hát bài thật hay, rồi các em 
đã mê anh bộ đội văn võ kiêm toàn 
này rồi thì anh kể các em nghe 
chuyện đồng bào Hòa Vang tay không 
vây chặn xe tăng Mi." (Nguyễn Trung 
Thành, "Trên quê hương những anh 
hùng Điện Ngọc”). 

Văn vũ kiêm toàn Toàn năng, vừa 
có tài văn chương, vừa giỏi võ nghệ. 


Vú: võ, biêm: cùng, bao gồm cả, kiêm 
toàn: bao gồm cả, đầy đủ mọi mặt. 
Văn bằng phong dẫn Tự nhiên 
mà làm, không ai xui khiến, ví như 
nếu có người xui khiến thì đó là tự 
nhiên, là gió dắt, mây đưa mà thôi. 
Vân: mây, bằng: dựa vào, phong: gió. 
Vân vụ kiến thiên Trong lúc nguy 
nan, bối rối mà tìm được đường giải 
thoát, ví như giữa mây mù nhìn thấy 
được trời. Vân: mây, 0ự: sương mù, 
biến: nhìn, thiên: trời. 

Vấn đạo ư manh Đi học hỏi với 
người dốt nát, ví như hỏi đường người 
mù vậy. Vấn: hỏi, đạo: đường, ư: ở, 
manh: mù. 

Vấn ngưu tr mã Tìm hiểu người 
này qua người khác, ví như hỏi trâu 
để tìm hiểu, để biết về ngựa. Vấn: 
hỏi, ngưu: trâu, trí: biết, má: ngựa. 
Vận cân thành phong Tài nghệ 
khéo léo, ví như người có thể xoay 
cái rìu ra tiếng gió. Vận: chuyển, vận 
chuyển, cân: rìu, phong: gió. 

Vật bất li thân Vật quí phải luôn 
luôn để bên cạnh, gắn liền với người, 
kẻo bị mất. Báf. không, Öi: rời. 

Vật cực tất phản Không nên quá 
thái, làm điều gì chớ nên quá mức 
cần thiết, bởi vì các vật khi biến đến 
cùng đều phản quật trở lại. Cực: đến 
đỉnh điểm. 

Vật đổi sao dời x. vật hoán tỉnh 
di 

Vật hoán tỉnh di Mọi vật ở trên 
đời đều biến chuyến, đổi thay, ví như 
các vật đều đổi dạng hình, sao trên 
trời chuyển dời vị trí Hoán: đối, 
tỉnh: sao, di: chuyển dời, vật đổi 
sao đời 

Vật hủ trùng sinh Bản thân sự vật 
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hư hỏng trước rồi mới ảnh hưởng ra 


ngoài, chế độ quan trường có thối 
nát, mới nảy nở nhiều cái xấu, quan 
chức mới tham nhúng, bê tha, ví như 
thịt thối thì sinh ra dòi bọ, vi trùng. 
Hủ: hỏng, tròng: côn trùng, vỉ trùng. 
Vật khinh tiểu sự Những việc nhỏ, 
chuyện nhỏ nhưng rất quan trọng, 
chớ coi thường. Nguyên đây là một 
vế của câu Vật khinh tiểu sự, tiểu 
khích trầm châu, "Chớ cơi thường 
việc nhỏ, cái lỗ nhỏ làm chìm con 
thuyền. Khính: nhẹ, #6ểu: nhỏ, sự: 
việc. 

Vật khinh tình trọng Vật thì nhỏ, 
chẳng đáng giá là bao nhưng lòng 
thì chân tình, rất đáng quí. Khinh: 
nhẹ, đrọng: nặng. 

Vẽ rắn thêm chân x. 
thiêm túc 


Vi nhân bất phú Làm điều nhân 
đức thì không giàu được. Vi: làm, 
nhân: điều thiện, điều tốt lành, báí: 
không, phứ: giàu, trái với ui phú bất 
nhân (là người giàu sang thì không 
có nhân đức). 

VI phú bất nhân Làm giàu thì 
không thể có nhân đức được. Vi: 
làm, phú: giàu, bá?: không, nhân: điều 
thiện, điều tốt. 

VỊ (ví) hổ tác trành Sống thiếu 
lương tâm, chuyên tiếp tay, dẫn đường 
cho kẻ ác làm việc ác, ví như ma 
trành (hồn người bị bỏ ăn) dẫn đường 
cho hổ đi bắt người. Sách Thính uứ 
kí đàm có câu: Nhân ngộ hổ, y đái 
tự giải, giai trành sở ui. "Người ta 
gặp hổ, tự nhiên quần áo, dây lưng 
bị cởi ra hết, đó là do chính ma 
trành làm vậy." Vị (ui): làm, tác: làm, 
trành: theo truyền thuyết người bị 


họa xà 


hổ ăn thịt biến thành "qui trành'. 
VỊ vũ trù mâu Biết lo xa, phòng bị 
tốt để tránh bất trắc, tai họa, ví như 
khi chưa mưa thì chim đã quấn buộc 
tổ lại, tránh mưa gió xô đẩy dập vùi. 
Vị: chưa, 0u: mưa, # mớôu: quấn 
quít, chằng chịt. 

Vinh hoa phú quí Giàu sang, danh 
giá. "Hắn là một người nếm nhiều vị 
cay đắng chua chát ở đời, thì hắn 
rất thèm cảnh vinh hoa phú quí" 
(Nguyễn Công Hoan, "Lậ Dung"). 
Vinh: vẻ vang, hoa: tốt đẹp, phú: 
giàu, quí: sang trọng. 

Vinh qui bái tổ 1. Đượ vua ban 
cờ biển sau khi thi đậu tiến sĩ, trở 
về cúng gia tiên trong sự đón rước 
của dân làng. Vinh: vẻ vang, qưi: về, 
bái: lễ, tổ: tổ tiên. 2. Trở về quê sau 
khi thành đạt, danh giá trên con 
đường công danh sự nghiệp. "Được 
thăng trung sĩ, hắn liền cậy cục xin 
bổ về Kì Bường. Đá nên danh giá 
thì phải vinh qui bái tổ, hấn tính 
vậy." (Phan Tứ, "Gia đình má Bảy"). 
Vinh thân phì gia Đạt vinh hoa 
danh vọng sự giàu sang cho bản 
thân và gia đình. "Mục đích duy nhất 
của chúng đúng là để thỏa mãn tham 
vọng cá nhân, vinh thân phì gia" 
(Báo Nhân dân 21.10.1974). Vĩnh: vẻ 
vang, thân: bản thân, phì: béo, gia: 
nhà, gia đình. 

Vinh thê ấm tử Vợ con được vẻ 
vang, vinh hạnh nhờ quyền thế, bổng 
tước của chồng, của cha Vĩnh: vẻ 
vang, (hê: vợ, ốm: bóng râm, cũng 
nói về công đức của cha ông mà 
được hưởng, #: con. 

Vong ân bội nghĩa Sống bội bạc, 
không có ân nghĩa "Qui sa tăng lôi 
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cái thằng vong ân bội nghía này 
xuống địa ngục thôi." (Nguyên Hồng, 
"Thời kì đen tối"). Vong: quên, án: 
ơn, bội: phản lại, nghĩa: lẽ phải, làm 
khuôn phép cho cách xử thế. 

Vong dương bổ lao Vô ích, việc đã 
hồng, đã đổ bể rồi mới lo cứu chứa, 
vớt vát, ví như người chăn nuôi, để 
dê chết rồi mới lo việc tu bổ chưồng 
trại. Vong: chết, mất, dương: dê, bố. 
tu bổ, sửa chứa, iao: chuồng. Trong 
tiếng Việt có thành ngứ mất bò mới 
lo làm chuồng. 

Vong gia bại sản Nhà cửa, tài sản 
tan nát, lụn bại. "Nào là nạn bị tục 
lệ phong kiến cổ hủ làm vong gia 
bại sản, nào là nạn xoay xở trăm bề 
làm thêm các công việc khác cho đủ 
miếng ăn, tất cả những khổ cực đó, 
những nạn ghê gớm đó đã chồng 
chất lên giai cấp nông dân." (Trần 
Huy Liệu - Văn Tạo, "Cách mạng 
cận đại Việt Nam"). Vong: mất, gia: 
nhà, bạ: hư, hỏng, sản: tài sản. 

Vong gia thất thổ Mất hết cửa 
nhà, đất đai, trở nên bơ vơ nghèo 
khổ. "Một miếng giữa làng bằng sàng 
xó bếp vì một nắm xôi, một miếng 
thịt gà, thịt lợn có khi phải mất 
nghiệp, vong gia thất thổ." (Nhiều 
tác giả, "Sổ tay văn hóa Việt Nam"). 
Vong: mất, gia: nhà, thất: mất, thổ. 
đất. 

Vống lậu thôn châu K¿ gian tà, 
liều lĩnh và tài giỏi thoát khỏi pháp 
luật, ví như con cá to để thoát khỏi 
lưới bèn nuốt cả thuyền chài chở 
lưới Võng: lưới, lậu: thủng, thôn: 
nuốt, châu: thuyền. 

Vọng mai chỉ khát Dùng trá thuật 
làm thỏa mãn người khác, ví như 


xưa Tào Tháo cho quân sĩ nhìn rừng 
mơ để đỡ khát. Theo Thế thuyết tân 
ngữ, Tào Tháo lãnh quân đi trên 
một vùng không có nước, các binh 
sĩ đều rất khát. Tào Tháo liền nói 
lừa binh sĩ: Phía trước có một rừng 
mơ, đến đó tha hồ ăn mơ và hết 
khát ngay. Binh sĩ nghe nói đến mơ, 
đều tứa nước miếng và do vậy mà 
không cảm thấy khát nứa. Vọng: 
nhìn, mai: mơ, chỉ: ngừng, nhìn mơ 
đã khát; quả mơ của Tào Tháo 
Vọng môn đầu chỈ Hay nhờ vả, hễ 
thấy ai quen biết là đến cầu cạnh, 
cậy trông, ví như Trương Kiệm, thời 
Hán phải chạy trốn do kế gian của 
Hầu Lãm, phải vào náu nhờ rất nhiều 
nhà, cứ thấy đâu có nhà, có cửa là 
đặt chân tới. Vọng: hướng tới, nhìn 
tới, môn: cửa, đầu: ném vào, đưa 
vào, chỉ: chân, 


Vọng trần bất cập Bất lực, chấp 
nhận sự mất mát, thất thiệt, ví như 
kẻ làm tuột tay vật gì, không thể 
chạy theo lấy lại được, đành lòng 
nhìn đám bụi đằng sau vật. Vọng: 
nhìn, trần: bụi, bấf: không, cáp: đến, 
kịp. 

Vô bệnh thân ngâm Hèn yếu, ủy 
mị, ví như bọn người không bệnh tật 
mà kêu rên. Wôó: không, không có, 
thân ngâm: tiếng rên nhỏ, trầm khi 
bị đau ốm. Trong tiếng Hán dùng để 
chỉ tình cảm không thật, chỉ giá bộ 
và tỏ ra buồn phiền ưu tư. 

Vô chủ nãi loạn Không tự chủ thì 
sinh ra lắm ham muốn, dễ làm hư 
hại bản thân. Vô: không, không có, 
nát: thì. 

Vô cùng vô tận 1 Không bao giờ 
hết. 2. Cực kì, hết sức. Vô: không, 
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không có, cùng: cuối, tận: hết. 

Vô danh tiểu tốt Không có chức 
vụ, danh tiếng gì. "Có lòng mà không 
có danh, ai người ta theo một anh 
vô danh tiểu tốt bao giờ." (Chu Thiên, 
"Bóng nước Hồ Gươm"). Vô: không 
có, không, danh: tên tuổi, danh tiếng, 
hiểu: nhỏ, tốt: lính, quân (bé nhất) 
trong bàn cờ tướng. 

Vô đực nhi phi Mất một cách đột 
ngột, đến mức không thể ngờ tới, ví 
như vật bị mất tự bay đi khỏi nơi 
cất giữ sắp đặt. Vô: không, không 
có, dực: cánh, nhỉ. mà, phi: bay, 
không cánh mà bay Quản Tử có 
câu: Vô đực nhỉ phi giả, thanh dã, 
uô căn nhỉ cố giả, tình dã. "Cái không 
có cánh mà bay là âm thanh, cái 
không có rễ mà bám chắc là tình 
cảm”. 

Vô để (chỉ) nang Tham lam vô độ, 
bao nhiêu cũng không vừa, ví như 
túi không đáy, đổ bao nhiêu cúng 
không đầy. Vô: không, không có, để: 
đáy, nang: túi, chỉ: của; túi không 
đáy 

Vô độ tắc thất Thái quá, không 
chừng mực thì sẽ sai hỏng. Vô: không 
có, không, íốc: thì, thấf: mất, hỏng. 
Vô học vô thuật Không có tri 
thức, cách thức làm ăn sinh sống. 
Vô: không có, không. 

Vô hồi kì trận x. liên hồi kì trận 
(uô: không, không có). 

Vô kế khả thÌ Không có cách gì để 
giải quyết, hết cách, hết nước rồi. 
"Thím Bảy thì vô kế khả thi đành 
phó thác cho trời tới đâu hay tới 
đó." (Đoàn Giỏi, "Cá bống múứ'). Vỏ: 
không có, không, khả: có thể, đhỉ: 
thực hiện, thi hành. 


Vô lượng vô biên (Phật) không 
đếm được, không có giới hạn. Vô: 
không có, không, lượng: đo, biên: 
ranh giới. 

Vô nghĩa vi loạn (Người quân tử) 
không có nghĩa thì sẽ gây loạn. Trong 
Luận ngữ có câu: Quân tử nghĩa dĩ 
ui thượng, quân tử hữu dùng nhỉ uô 
nghĩa ui loạn, tiểu nhân hữu dúng 
nhỉ uô nghĩa, vui đạo "Quân tử phải 
chuộng lấy nghĩa, người quân tử có 
dũng mà không có nghĩa thì làm 
loạn, kẻ tiểu nhân có dũng mà không 
có nghía thì làm trộm cướp" Vô: 
không có, không, ơi: làm. 

Vô nhân bạc nghĩa x vô nhân 
bất nghĩa (bạc: mỏng). 

Vô nhân bất nghĩa Bạc ác, sống 
không có nhân nghĩa, tình người. Vô: 
không, không có, nhân: lòng thương 
người, bđƒ: không. 

Vô phong khởi lấng Tự nhiên 
sinh sự, gây rối nhiễu, ví như trời 
không có gió mà biến nổi sóng. Vô: 
không có, không, phong: gió, khởi: 
bất đầu, láng: sóng. 

Vô phúc thiểu âm đức Không có 
phúc đức ông cha để lại. Vỏ: không, 
không có, /hiểu: ít, không đông, đm 
đức: (ảnh hưởng) đạo đức của tổ tiên. 
Vô sở bất vÌ Người thiếu tự trọng, 
người vô liêm sỉ, không từ một việc 
gì, không có một việc gì mà không 
dám làm. Vô: không có, không, sở: 
trợ từ, báf: không, ơi: làm. R 
Vô sư vô sách 1Ô Vô giáo dục, 
không người dạy bảo. 2. Nghí thế 
nào làm thế ấy, cốt là ở tấm lòng 
thành chứ không nhờ cậy đến thầy 
(cúng), sách vở bói toán. Vô: không, 
không có, sư thầy. 
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Vô tâm vô tính Có tính hay lơ 
đáng, hay lãng quên, không để tâm, 
chuyên chú vào công việc. "Ông ấy 
kế vậy, nhưng mà vô tâm vô tính 
lắm kia" (Võ Huy Tâm, "Nhứng người 
thợ mở). Vô: không, không có, tâm: 
lòng, cúng chỉ sự chú ý, để tâm đến 
việc gì. 

Vô thủy vô chung 1. Vô cùng tận, 
không có đầu không có cuối. 2. Bội 
bạc, không tình nghía, không thủy 
chung. Vỏ: không không có, thủy: 
đầu, chưng: cuối. 

Vô tiền khoáng hậu Trước đây, 
sau này, mái mãi không có. Vô: không, 
không có, tiền: trước, khoáng: thiếu, 
trống, hộóu: sau. 

Vô trị vô giác Không hiểu biết, 
không có xúc cảm (dùng để chỉ các 
vật thể trong sự phân biệt với con 
người). "Mấy chiếc dù xanh, đỏ, trắng, 
vàng vô tri vô giác đó, vẫn không 
lảng tránh múi súng của hai người 
và mấy phút sau chúng úp chụp lên 
trận địa cho họ" (Hữu Mai, "Vàng 
trời). Vô: không, không có, ứi: biết, 
giác: nhận biết, cảm giác. 

Vô vật bất linh Nhờ cậy mà không 
biếu xén thì khó được việc, ví như 
đi lễ đến chùa không có lễ vật là 
không linh nghiệm. Ÿó: không, không 
có, bớí: không, lính: thiêng, linh 
thiêng, hiệu nghiệm. 


Vô ý vô tỨ Không có ý tứ, thiếu tế 
nhị, lịch sự Wô: không có, không. 
Vu oan giá họa Bịa đặt, vu khống, 
đổ vạ, gây tai họa cho người khác. 
"Ông là người đang làm việc ở dân 
xã, ông nói láo như thế dễ nhập 
nhân chỉ tội vu oan giá họa cho 
người" (Chu Thiên, "Bóng nước Hồ 
Gươm"). Vu: đặt điều, giá: trút điều 
ác cho người khác, họa: tai họa, tai 
vạ. 

Vũ dực đí thành Đá có thế lực, đã 
lập nên vây cánh mạnh, có thể làm 
nên việc lớn, ví như con chỉm non 
bất đầu đủ lông, đủ cánh có thể bay 
chuyền được. Ví: lông, dực: cánh, di: 
đã. 

Vũ lâm nhật sái Chịu đựng nhữu 
gian nan, vất vả, nếm trải nhiều mưa 
nắng. Vứ: mưa, nhi: mặt trời, nắng, 
lâm: rấy nước xuống, sái: phơi nắng. 

Vũ trượng hoang viên Tự do tung 
hoành, không có sự ràng buộc, vướng 
mắc, cản ngăn nào, ví như sự thoải 
mái khi múa gậy ở vườn hoang vậy. 
Vú: múa, trượng: gây, viên: vườn, 
hoang uiên: vườn hoang, múa gậy 
vườn hoang 

Vững như bàn thạch x. an như 
bàn thạch 

Vững như núi thái sơn z. 
như thái sơn 
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X 


Xa tải đấu lượng Nhiều vô cùng, 
ví như đến độ phải lấy xe mà chở, 
lấy đấu mà đong. Xa: xe, (đi: chở, 
đấu: dụng cụ để đong, đấu, lượng: 
đong. 

Xà cung thạch hổ Quá đa nghị, 
quá nhút nhát, ví như người nhìn 
thấy cung ngỡ là rắn, nhìn thấy hòn 
đá ngỡ là con hổ. Xà: rắn, (hạch: đá. 

Xà tâm phật khẩu x. phật khẩu 
tâm xà 

Xà trấp tồn thân Biết thu giữ 
mình trong lúc thất thế, ví như con 
rắn thu mình để giữ lấy thân. Xà: 
rắn, (ráp: trốn, ẩn nấp, (ồn: còn, tồn 
tại. 

Xả cựu mưu tân Bỏ cái cú, cái lạc 
hậu để mưu cầu cái mới, cái thích 
hợp, cái tiến bộ hơn, ví như quân sĩ 
nước Tấn do Tấn Văn Công dẫn đầu 
đã nhận ra việc ân nghĩa với nước 
8ở không còn thích hợp nữa, đã 
không chịu lùi thêm mà chống lại, 
cuối cùng Tấn Văn Công đã giành 
thắng lợi và xưng bá. Xẻ: bỏ, cựu: 
cũ, tên: mới. 

Xả đoản thủ trường Vức bỏ cái 
nhỏ, cái ít giá trị để giữ được cái 
lớn, cái có giá trị. Xả: bỏ, đoản: ngắn, 


thủ: giữ, trường: dài. 

Xả sinh thủ nghĩa x. xả thân thủ 
nghĩa 

Xả tà vi chính x. cải tà qui chính 
(xả: bỏ) 

Xổ thân cứu thế Hi sinh thân 
mình để cứu đời. X¿: bỏ, thế: đời. 
Xả thân thủ nghĩa Hi sinh để giữ 
trọn nghĩa cả. X4: bỏ, thử: giữ. Trong 
Mạnh Tử có câu: Sinh, điệc ngã sở 
đục đã, nghĩa, diệc ngũ sở dục dã, 
nhị giả bất khả đắc kiêm, xả sinh 
nhì thủ nghĩa giá dã "Tính mệnh 
cũng là điều tôi muốn, chính nghĩa 
cũng là điều tôi cần, hai cái đó không 
đồng thời có được, thì phải chọn 
chính nghía mà hi sinh tính mệnh". 
Xã thử thành hồ Lú người bất trị, 
ỷ vào thế kê quyền hành mà làm 
càn, ví như con chuột nơi đền thờ 
miếu mạo, chưi xuống dưới bệ thờ, 
con cáo ở trong thành chưi xuống 
dưới bờ thành, loài vật gây hại nhưng 
không ai dám phá những nơi ấy để 
giết chúng cả. Xã: nơi tế quỉ thần, 
thử: chuột, thành: bờ thành, hồ: cáo, 
chồn. 

Xa lạc song điêu Một lúc mà đạt 
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được nhiều việc, giành được nhiều 
món lợi, ví như người bắn một phát 
được hai con chỉm điêu. Truyện kế 
Cao Biền đời Đường có tài bắn cung, 
bắn một phát trúng hai con chim. 
Thành ngữ này rút ra từ một bài 
thơ viết khen tặng tài bắn cung của 
Cao Biền. X4: bắn, lạc: rơi, song: hai, 
điêu: chim điêu. 

Xảo đoạt thiên công Khéo léo, 
tỉnh xảo đến mức đoạt cái tài khéo 
của trời đất. Xảo: khéo, đoạt: giành 
lấy, thiên: trời. 

Xảo ngôn loạn đức Ăn nói khéo 
quá, lắt léo quá dễ dẫn đến hư hỏng 
tính nết, đạo đức. Trong Luận ngữ 
có câu: Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất 
nhân tắc loạn đại mưu "Nói xảo thì 
đạo đến rối loạn, việc nhỏ không dần 
lòng thì ất sẽ gây loạn lớn". Xáo: 
khéo đến mức giả tạo, ngôn: lời nói. 

Xập xí xập ngầu Gian lận, tính 
toán ù xọe, không rành mạch lấp 
liếm, bớt xén của người khác. Nguyên 
đây là cách đọc theo âm Quảng Đông, 
Trung Quốc của thành ngữ (tháp t 
thập ngủ. Xập xí (thập tứ): mười bốn, 
xậệp ngầu (thập ngũ): mười lăm. 
Nguyên văn: mười bốn mười lăm. 

XỈ vong thiệt tôn Lấy sự mềm dẻo 
mà xử thế là trường tồn, là hơn cả, 
ví như răng cứng, tưởng rất vững 
bền mà đến lúc cúng phải rụng mất, 
trong kh† đó lưới mềm lại tồn tại 
mãi mái. ÄX?: răng, uong: mất, thiệt: 
lưỡi, đồn: còn, tồn tại. 

Xích thiệt thiêu thành Miệng thế, 
lời nói ác độc hết sức nguy hại, gây 
nhiều tai họa cho người ta, ví như 
lưỡi có thể đốt cháy cả thành quách. 
Xích: đỏ, thiệt: lưỡi, thiêu: đốt, thành: 


thành trì. 

Xu viêm phụ nhiệt Cơ hội, xu 
nịnh, hùa theo kẻ quyền chức, kẻ có 
thế mạnh, ví như người thấy có lửa 
ấm thì chạy vào nhờ sưởi ấm. Xu: 
chạy theo, uiêm: đốt cháy, nhiệt: nóng. 
Xú nhục lai nhăng Lợi dụng triều 
chính, xã hội rối ren, thối nát, những 
kẻ cơ hội ra tay kiếm chác lợi lộc, 
ví như khi có thịt thối thì ruồi nhặng 
kéo đến bâu kín. Xứ: thối, nhục: thịt, 
lai: đến, nhăng: ruồi nhặng. 

Xú vị tương đầu Bọn người xấu xa 
thì tâm đắc, hòa hợp với nhau, có 
thể kết bè kéo cánh để cùng làm ăn, 
cùng kiếm chác lợi lộc, ví như các 
mùi thối thì hợp lắn với nhau được. 
Xí: thối, tương: lẫn nhau, đầu: nhập 
vào. 

Xuân bất tái lai Tuổi trẻ qua đi 
không bao giờ trở lại, ví như mùa 
xuân không bao giờ trở lại trong 
năm. "Nhớ câu xuân bất tái lai, Ngày 
nay hoa nở e mai hoa tàn." (Nguyễn 
Đình Chiếu, "Lục Vân Tiên"). Bái: 
không, đói: lại, lai: đến. 

Xuân phong đắc ý Vui mùng 
thỏa mán, đắc ý trước sự thành đạt 
của mình. Phong: gió, xuân phong: 
gió xuân, đức: được, đức ý: thích thú 
vì được như ý muốn. 

Xuân thu nhị kì Chỉ có một đôi lần 
trong năm, ít ỏi, không nhiều lắm, 
ví như một mùa xuân và một mùa 
thu trong một năm. Nhị: hai. 

Xuất cơ tức phát Đá sấn sàng, 
chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ đến 
lúc tiến hành, ví như súng đã lên 
cò, chỉ cần thời cơ đến là nổ súng 
lập tức. Xuấf: ra, cơ: thời cơ, cơ hội, 
tức: lập tức. 
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Xuất đầu lộ diện 1L Xuất hiện 
công khai, lộ mặt hoàn toàn trước 
mọi người. "Chúng ta phải cho chúng 
xuất đầu lộ diện hết rồi sẽ hành 
động." (Tạp chí Văn nghệ quân đội, 
số 1. 1976). 2. Gặp mặt. "Đêm tối 
nhập nhoạng thế này, lại ngôn ngữ 
bất đồng không nên xuất đầu lộ diện." 
(Lê Kim, "Kể chuyện giặc lái"). Xuết: 
ra, lộ ra, điện: mặt. 

Xuất khẩu thành chương Có tài 
văn chương, ứng đối văn thơ rất 
nhanh nhạy, tài tình. Xưá?: ra, khẩu: 
miệng lời nói, chương: văn, văn 
chương. Trong Cảnh thế không ngôn 
có câu: Thử nhân thiên tự cao diệu, 
quá mục thònh tụng, xuất khẩu thành 
chương "Người ấy quả là trí tuệ trời 
cho, liếế qua đá thuộc, mở miệng 
thành thơ (văn)". 

Xuất khẩu thành th x xuất 
khẩu thành chương (/hỉ: thơ) 


Xuất kì bất ý Bất ngờ, đột nhiên 
hành động lúc người ta sơ hở, không 
ngờ tới. "Thôi thế này nhé, nếu được 
làm ngay quan lớn ạ, làm sớm xuất 
kì bất ý khỏi lộ." (Chu Thiên, "Bóng 
nước Hồ Gươm"). Xuất: ra, kì: lúc, 
bất: không, ý: nghĩ suy. 

Xuất kì chế thắng Phải dùng mưu 
cao sâu, chiến thuật tài lược để giành 
thắng lợi. Xuáí: ra, kì: kì binh, quân 
đội tứ phía bất ngờ xuất hiện, làm 
cho đối phương không ngờ tới, chế 
thắng: giành chiến thắng. 

Xuất quỉ nhập thần Hành động 
nhanh nhạy, tài tình như có phép 
biến hóa thần thông, ma qui. "Các 
lực lượng du kích kết hợp với làng 
chiến đấu, bằng cách đánh xuất qui 
nhập thần đã đánh bại đế quốc Mi 


và tay sai." (Báo Nhân dân 6.8.1966). 
Xuất: ra, nhập: vào. 

Xuất tài xuất lực Bỏ tiền của, sức 
lực ra để làm việc gì. Xưếí: (bỏ) ra, 
tài: tiền, lực: sức. 

Xúc cảnh sinh tình Cảm xúc trào 
dâng trước tác động của cảnh vật 
bên ngoài. Xúc: Chạm phải, nh: tình 
cảm, cảm xúc. 

Xúc mục thương tâm Cám cảnh, 
đau lòng trước những tình cảnh khổ 
nhục, tàn khốc mà mình chứng kiến 
được. Xúc: Chạm phải, mực: mắt, 
tâm: lòng. 

Xúc thủ tức thành Giỏi giang, tài 
ba, ví như người chỉ động tay vào, 
là nên việc. Xc: chạm phải, thử: 
tay, tức: lập tức. 

Xuy mao cầu tÌ Cố ý bới móc 
khuyết điểm, thiếu sót, nhằm hạ thấp 
uy tín, đánh sụt giá trị người hoặc 
vật vốn được nhiều người thừa nhận, 
đánh giá tốt. Xuy: thổi, mao: lông, 
cầu: tìm, fì: vết, lỗi. Trong Hàn phi 
tử có câu: Bất xuy mao nhỉ cầu tiểu 
f8 "Không bới lông mà tìm vết nhỏ"; 
bới lông tìm vết 

Xuyên bích dẫn quang Ham học, 
say mê học tập đến mức không có 
ánh sáng thì soi nhờ ánh sáng hàng 
xóm dọi sáng để học. Theo Táy hinh 
tạp kí. Khuông Hành rất ham học 
nhưng nhà nghèo đến nỗi không có 
tiền mua nổi dầu đèn, Khuông phải 
soi nhờ ánh sáng bên hàng xóm mà 
đọc sách. Xuyên: làm cho thủng, 
xuyên qua, bích: tường, gưang: ánh 
sáng. 

Xử biến tùng (tòng) quyền Xử 
thế lúc biến thì quyền biến theo tình 
thế (không cứng nhắc như lúc bình 
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thường). Nguyên đây là một vế trong 
câu: xử thường chấp kinh, xử biến 
tùng quyền, "Ở lúc bình thường thì 
theo kinh đạo, ở lúc biến thì quyền 
biến". Tùng (iòng): theo. 

Xưng hùng xưng bá Tự coi mình 
có quyền điều hành, lãnh đạo ở một 
vùng một khoảnh hay nhóm đảng 
nào đó, bất chấp mọi quyền lực khác. 
'Nhứng bọn này, từ những thằng 
đang xưng hùng xưng bá ở cái ổ giết 


người đây, chẳng bao giờ có được 
điều nhân nghĩa với người nghèo mà 
lại thừa những điều tàn ác." (Dũng 
Hà, "Sao Mai"). Bá: người đứng đầu 
các nước chư hầu, xưng: tự nhận 
(danh hiệu). 

Xứng thể tài y Tùy khả năng mà 
giao phó công việc, ví như theo khổ 
người mà cắt áo. ÄX⁄ng: cân nhắc, 
thể. cơ thể, người, tài: cắt áo, quần 
áo, lựa người cắt áo. 
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\4 


Y cẩm dạ hành x. cẩm y dạ hành 
Y cẩm hồi hương x. cẩm y hồi 
hương 

Y dạng hồ lô Rập khuôn, bất 
chước một cách máy móc, không có 
sáng tạo gì, ví như cứ theo hình quả 
- Bầu mà vẽ, chẳng cần thêm bớt gì. 
Tương truyền, Đào Cốc, đời nhà Tống 
dâng sớ từ chức. Nhà vua nói với 
Đào Cốc rằng, làm quan có gì là khó, 
cứ vẽ theo hình dạng quả bầu vậy 
thôi, và ghi rõ vào đơn rằng: Y dạng 
hồ lô, thả tác, thả tác "Theo hình quả 
bầu, cứ làm, cứ làm". Tuy không 
phản đối lại nhà vua, nhưng trong 
lòng ông có nhiều ẩn trắc. Ít lâu 
sau, Đào Cốc làm bài thơ ghỉ ở cửa 
Hàn lâm viện, trong đó có câu: Kham 
tiểu Hàn lâm Đào học sĩ, Niên niên 
y dạng họa hồ lô "Nực cười cho Hàn 
lâm học sĩ họ Đào, Năm năm vẽ 
theo hình dạng hồ lô". Nhà vua đọc 
được và tỏ ra rất phật ý. Từ đó, Đào 
Cốc chẳng được trọng dụng nứa. Y: 
theo đúng, y như, dạng: hình, dáng, 
hồ lô: quả bầu. 

Y giá phạn nang Thuộc - hạng 
người hèn mạt, vô tích sự, chẳng làm 
nên nổi việc gì, ví như cái giá để 


ngoắc áo, cái túi để đựng cơm vậy. 
Y: áo, giá: dụng cụ để đặt, ngoắc 
các đồ vật, phạn: cơm, nang: túi; giá 
áo túi cơm. 

Y như cựu lệ Vấn như lệ cú, không 
có gì thay đổi. Y: theo đúng, y như, 
cựu: cũ. 

Ỷ lư nhỉ vọng Có tình cảm thương 
con sâu sắc, ví như người mẹ trong 
truyện xưa, khi con đi vắng thì tựa 
cổng trông chờ con về. Ÿ: dựa, iư: 
cổng (cửa cổng vào làng), nhỉ: mà, 
Uọng: trông ngóng. 

Ý môn mại tiếu Loại con gái đi 
điểm, đồi bại, ví như lú đứng tựa 
cửa bán cười vậy. Ÿ: dựa, môn: cửa, 
mại: bán, tiếu: cười. 

Ỷ quyền ÿ thế Dựa vào quyền 
hành, thế lực mà làm bậy hoặc chèn 
ép người khác. Ÿ: dựa. 

Ý thế hiếp cô Dựa vào thế mạnh 
mà chèn ép, ức hiếp kẻ cô độc, lẻ 
loi. Ÿ: dựa, hiếp: ức hiếp, cô: đơn 
độc, lẻ loi. 

Ý hợp tâm đầu Thông hiểu nhau, 
đồng điệu, hài hợp về lí trí và tình 
cảm. "Mặc dù đã quen với mọi người, 
nhưng cậu ta vấn chưa tìm được một 
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người bạn ý hợp tâm đầu." (Tạp chí 
Văn nghệ quân đội, số õ. 1965). Ý: 
suy nghĩ, đớm: lòng, đầu: đưa vào. 
Ý hợp tâm đồng x. ý hợp tâm 
đầu (đồng: cùng). 

Ý mã tâm viên Tâm ý phóng túng, 
không gò bó, không chế ngự được, 
ví như ngựa thả sức phi, vượn tự do 
nhảy. Ý: ý muốn, má: ngựa, tâm: 
lòng, uiên: vượn. 

Ý tại ngôn ngoại Thâm thúy, ý 
nằm ngoài lời ngoài câu chứ, tự 
ngẫm tự suy mới hiểu thấu. Tại: ở, 
ngôn: lời, ngoại: ngoài. Trong Tư Mã 
Quang có câu: Cổ nhân vị thị quí ư 
ý tại ngôn ngoại, sử nhân tư nhỉ đắc 
chỉ "Cổ nhân làm thơ, quí ở ý nằm 
ngoài lời, khiến người ta phải suy 
ngẫm mới lính hội được." 

Yếm kì tức cổ Không còn phô 
trương thanh thế với người khác nứa, 
ví như kẻ phải xếp cờ xí, ngừng trống 
lại. Yểm: che, bịt; kì: cờ, tứ: nghỉ, 
cổ. trống. 

Yểm mục bổ tước Làm một việc 
khó có thể đạt kết quả, chỉ tốn công 
vô ích, ví như người thường cúng 
khó bất được chỉm huống chỉ người 
bị bịt mất. Yểm: che, bịt, mực: mắt, 
bổ. bắt, tước: chim sẻ, bịt mắt bắt 
chim 

Yếm nhân nhĩ mục Che giấu, 
bưng bít sự thật để lừa gạt người. 
Yểm: che, bịt, nhân: người, nhĩ: tai, 
mục: mắt. 

Yểm nhí đạo linh Việc làm ngu 
ngốc, khờ dại, ví như kẻ ăn trộm 
chuông, sợ chuông kêu to kẻ khác 
biết, nên tự bịt tai mình cho đỡ nghe 
tiếng kêu của chuông. Trong Lá Thị 
Xuân thu có ghi rằng, có người được 


quả chuông to, mang đi không được, 
bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang. Kết 
quả, chuông không vỡ mà tiếng kêu 
lại vang vọng. Người được chuông sợ 
rằng, nghe thấy tiếng chuông thì 
nhiều người đến xâu xé, liền bịt tai 
mình lại để khỏi nghe. Yểm: che, bịt, 
nhĩ: tai, đạo: ăn trộm, ăn cắp, linh: 
chuông. 

Yếm cựu hỉ tân Chán cái có, 
thích, khoái cái mới. Yếm: chán ghét, 
cựu: cú, hỉ: mừng, tân: mới. Tiếng 
Việt dùng có mới nới cứ. 

Yên cư lạc nghiệp x. an cư lạc 
nghiệp (yên: an). 

Yên như bàn thạch x. an như 
bàn thạch. 

Yên thị mị hành Thái độ ý tứ, cẩn 
trọng và có phần e thẹn của người 
con dâu khi mới về nhà chồng. Yên: 
khói, £hj: nhìn, yên thị: mắt nhìn 
một cách e thẹn, mị: dễ thương, 
hành: đi, mị hành: đi một cách chậm 
chạp. Theo Lá Thị Xuân thu có người 
con dâu mới về nhà chồng, xấu hổ 
nói năng ý tứ, đi lại thì rất chậm 
chạp. 

Yến an trấm độc Chỉ lo ăn chơi, 
nhàn nhá, thật là nguy hiểm, có thể 
ví như uống phải rượu độc. Yến: yến 
tiệc, an: an nhàn, yến an: an nhàn, 
thích hưởng thụ; trấm: một loại chim 
có chất độc. Theo truyền thuyết, rượu 
ngâm lông của con chim này uống 
vào là chết ngay, rượu độc. 
Yến hàm hổ đầu Người có tướng 
mạo kì dị khác người, ví như loại 
người có đầu cọp, hàm chim én. Yến:. 
'chim yến, én, yến hàm: hàm én, hổ 
đầu: đầu con hổ. Trong tiếng Hán 
thường dùng yến hàm hổ cảnh (cảnh: 
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cổ). 

Yến nhập tha gia Của cải chuyến 
'sang tay người khác, ví như chỉm én 
vào nhà khác vậy. Yến: chim yến, 
én, chim én, nhập: vào, tha: khác, 
gia: gia đình. 

Yến sào mạc thượng Địa vị bấp 
bênh, không chắc chấn gì, ví như 
chim yến làm tổ ở trên bức rèm 
màn. Yến: yến, chỉm én; sào: tổ, mạc: 
màn, (hượng: trên. Trong Tả truyện 
có câu: Phụ tử chỉ tại thử dã, do yến 


chỉ sào uu mạc thượng "Trượng phu- 


ở đất này có khác gì tổ chim yến 
đặt trên bức rèm màn"? 

Yến tước xử đường Cứ thế là làm, 
mà hành động, không nghỉ gì đến 
hậu họa, ví như chim sẻ, chỉm én 
làm tổ dưới mái nhà, không nghĩ đến 
chuyện nhà đổ thì tổ sẽ tan nát, và 
sế bị thương tích hoặc bị đè chết. 
Yến: chim yến, én, fước: chim sẻ, xử: 
chỗ, nơi, đường: nhà. 


Yến tước yên tri hồng hộc chí 

Kẻ tiểu nhân, hèn mọn, không thể 
biết chí khí của người quân tử, người 
anh hùng ra sao, ví như chim én, 
chim sẻ làm sao biết được chí của 


' chim hồng, chim hộc được. Yến: chim 


yến, én, tước: chim sẻ, yên: đâu, làm 
sao, frí: biết, hồng: chim hồng, hộc: 
chim hộc, chí: chí khi, ý chí. 

Yểu điệu thanh tân (Người con 
gái) nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng, 
lịch sự. "Tìm nơi yếu điệu thanh tân, 
Mẹ cha lại vác đồng cân đi lùa." (Ca 
dao). Yếu: dịu dàng, điệu: vẻ đẹp, 
thanh: xanh, trẻ, tân: mới. 

Yểu điệu thục nữ (Người con gái) 
xinh xắn, thùy mị, hiền lành, đức 
hạnh. Yếu: địu dàng, điệu: vẻ đẹp, 
thục: hiền, thục nữ người con gái 
hiền hậu. Trong Ẩinh thỉ có câu: 
Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 
"Cô gái xinh đẹp dịu đàng, làm chàng 
trai mê đấm, theo đuổi. 
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Ầ 


8 Hùa theo. A kì sở hiếu, a ý khúc 
tòng (tùng) // 

ác” 1. Xấu, không tốt. 2. Gây đau 
khổ thiệt hại. Ác giả ác báo, ác giả 
ác lai, ác khẩu thụ chỉ, ác quán mãn 
doanh // Ấn ác dương thiện, cải ác 
hoàn lương, cải ác tòng (tùng) thiện, 
cải.ác vi thiện, đại gian đại ác, đồng 
ác tương cầu, đồng ác tương tế, thất 
nhân ác đức 

ác” Cầm. Ác nguyệt đảm phong // 
ai Buồn thương // Khưu mộ sinh ai 
ái Yêu / Li gia cát ái, trung quân 
ái quốc, từ bi bác ái, tương ái tương 
thân, tương,thân tương ái 

ám 1 Tối. 2. Ngu tối 3. Không công 
khai. Ám tiến nan phòng // Can 
trường hắc ám, minh châu ám đầu, 
mỉnh thương ám kiếm, thiên hôn địa 
ám, tự kỉ ám thị, u mê ám chướng 
an Yên, yên ổn. An bần lạc đạo, an 
cư lạc nghiệp, an nhiên tự tại, an 
như bàn thạch, an như thái sơn, an 
phận thủ kỉ, an phận thủ thường // 
Bình an vô sự, cầu an bảo mạng 
(mệnh), cầu an hưởng lạc, lạc đạo 
an bần, lão giả an chỉ, nhất lộ bình 
an, quốc thái dân an, sinh thuận tử 


an, thái bình an lạc, thượng lộ bình 
an, thượng lộ nhỉ an, tọa lập bất an, 
vạn sự bình an, yên an trấn độc 
ấn Đóng quân một chỗ, không tiến. 
Án binh bất động // 

anh" Dải mú, ngày xưa người đỗ tiến 
sĩ thì được đội mú cài trâm và có 
dải, cúng chỉ con nhà quyền quí // 
Thế phiệt trâm anh, trâm anh thế 
phiệt 

anh” 1. Cánh hoa 2. Tốt đẹp 3. Có 
tài xuất chúng. Anh hùng cái thế, 
anh hùng đa nạn, anh hùng không 
có đất dụng võ, anh hùng mạt lộ, 
anh hùng nhất khoảnh, anh hùng 
tạo thời thế, anh hùng tương ngộ, 
anh hùng vô dụng võ chỉ địa // Cân 
quắc anh hùng 

ảnh Hình, bóng / Bổ phong tróc 
ảnh, bôi cung xà ảnh, chích ảnh cô 
thân, cô thân chích ảnh, đoản ảnh 
thương tâm, khâm ảnh vô tâm, như 
ảnh tùy hình 

áO Áo gấm đi đêm, áo gấm về làng 
Í¡ Đo người cắt áo, lựa người cất áo. 
áp Đè, nén, ép, chèn, lấn át / Đả 
áp kinh uyên ương, tân bất áp chủ, 
thái sơn áp noãn 
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âm" Một trong hai nguyên lí cơ bản 
của trời đất, trái với dương. Âm binh 
thiên tướng, âm cực dương hồi // Bán 
Am bán dương, lục âm nhất dương, 
vô phúc thiểu âm đức 

âm” Tin tức // Bặt vô âm tín, biệt 
vô âm tín, không cốt túc âm 

âm” Bóng dâm // Lục diệp thành âm 
ẩm Uống. Ẩm thủy truy nguyên, ẩm 
thủy tư nguyên // Khát dị vi Ẩm. 
ấm' 1. Bóng dâm 2. Ân huệ của cha 
ông để lại // Vinh thê ấm tử 

ấm” // Ăn no mặc ấm, ngồi chưa ấm 
chỗ 

ân Ơn, công ơn. Ân sâu nghĩa nặng, 


ân thâm nghía trọng // Bội nghĩa 
vong ân, cứu nhân nhân oán cứu vật 
vật ân, vong ân bội nghĩa, đặc ân 
đặc huệ, phụ nghĩa vong ân 

ẩn Giấu. Ấn ác dương thiện // Mai 
danh ẩn tích, tàng hình ẩn tích 
Ấấp' Chấp tay vái, hoan nghênh // 
Khai môn ấp đạo 

ấp” 1. Đất vua ban cao chư hầu hay 
công thần, làng xóm nhỏ được lập 
nên // Chiêu dân lập ấp. 

âu Bình // Kim âu vô khuyết 

ấu Trẻ nhỏ // Nam phụ lão ấu 

ắn Ăn gió nằm sương, ăn no mặc 
ấm /J 
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B 


ba' Sóng // Bình địa ba đào, bình 
địa phong ba, thế thượng phong ba 
ba” Ba đầu sáu tay, ba hồn bảy vía, 
ba mươi sáu chước chước chuồn là 
hơn, ba sinh hương lửa, ba thu dọn 
lại // Hương lửa ba sinh, uốn ba tấc 
lưỡi, một ngày bằng ba năm. 

bá" Trăm, bách. Bá nhân bá khẩu // 
Nhất hô bá (bách) ứng, nhất hô bá 
(bách) nặc, quyền hộ bá nạp 


bá” Thủ lĩnh liên minh các chư hầu 
Íf Mưu bá đồ vương, tranh bá đồ 
vương, xưng hùng xưng bá 

bác Rộng. Bác cổ thông kim // Thông 
kim bác cổ 

bạc 1. Mỏng 2. Không có tình nghía 
trọn vẹn // Hồng nhan bạc mệnh, 
hồng nhan bạc phận, lâm thâm lí 
bạc, lễ bạc lòng thành, lễ bạc tâm 
thành, tài sơ đức bạc, vô nhân bạc 
nghĩa 

bách Trăm. Bách bộ xương dương, 
bách chiến bách thắng, bách nhân 
bách khẩu, bách nhân bách tính, bách 
niên chủng nhân, bách niên đại kế, 
bách niên giai lão, bách niên thụ 
nhân, bách phát bách trúng, bách 
triết thiên ma, bách văn bất như 


nhất kiến, bách xuyên qui hải // Giai 
lão bách niên, lưu phương bách kế, 
nhất hô bá (bách) ứng, nhất hô bá 
(bách) nặc, nhất xướng bách họa, sát 
nhất cảnh bách, thập niên thụ mộc 
bách niên thụ nhân, thiên ma bách 
triết, thiên phương bách kế 

bạch Tráng. Bạch bích vi hà, bạch 
câu quá khích, bạch diện thư sinh, 
bạch đầu giai lão, bạch hắc phân 
mỉnh, bạch ngọc vi hà, bạch nhật 
tác mộng, bạch nhật thanh thiên, 
bạch thủ khởi (thành) gia, bạch vân 
thương cẩu // Đại thiên bạch nhật, 
điên đảo hắc bạch, hắc bạch phân 
minh, hắc bạch thị phi, nguyệt bạch 
phong thanh, thanh thiên bạch nhật 
bài Bày đặt, xếp. Bài binh bố trận// 
bãi Bái bể nương dâu // 

bái” Vái // Vinh qui bái tổ 

bái Con bái // Lang bái vi gian 
bại 1. (Hoa) nát 2. Thua 3. Không 
đạt được kết quả. Bại liễu tàn hoa, 
bại phong đồi tục, bại tục đồi phong 
/¡ Bất phân thắng bại, đồi phong bại 
tục, khuynh gia bại sản, lưỡng bại 
câu thương, nhất bại đồ địa, ô danh 
bại giá, tan gia bại sản, tán gia bại 
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sản, thương luân bại lí, ưu thắng liệt 
bại 

ban" Hàng, thứ bậc. Ban môn lộng 
phủ // Lưỡng ban quần thần 

ban” // Nầm mơ giữa ban ngày 
bàn" Hòn đá to // An như bàn thạch, 
vững như bàn thạch, yên như bàn 
thạch 

bàn” Bàn, mâm // Hổ cứ long bàn, 
khấu bàn mô chúc 

bản' 1. Gốc cây 2. Gốc, cơ sở 3. 
Ngưồn gốc // Di nông vi bản, đồ mạt 
vong bản, nhất bản vạn lợi 

bản” Sản phẩm ghi chép, in ấn // 
Tam sao thất bản 

bán' Nửa, một nửa Bán âm bán 
"dương, bán cân bát lượng, bán dạ 
lâm trì, bán dạ tam canh, bán thân 
bất toại, bán sinh bán thục, bán tín 
bán nghỉ, bán tự vi sư // 

bán” Bán hùm buôn sói, bán nước 
cầu vinh // 

bang Nước // Ngụy bang bất nhập 
bàng Cạnh, ở bên cạnh // Tụ thủ 
bàng quan 

bạng Trai. Bạng duật tương trì, bạng 
già sinh châu /í Châu báu bạng già, 
duật bạng tương tranh ngư ông đắc 
lợi, láo bạng sinh châu. 

bành // Tam bành lục tặc 

bảo' Giữ // Câu an bảo mạng, cầu 
an bảo mệnh. 

bảo” Qui // Nê trung bảo kiếm 
bão Ôm. Bảo tân cứu hỏa // 

báo' 1. Cho biết 2. Đáp lại. Báo đức 
thù công // Ác giả ác báo, dí đức báo 
đức, di đức báo oán, dí oán báo đức, 
.dí trực báo oán, đầu đào báo lí, hội 
ý hội báo, kê báo tai thước báo hị, 
oan gia tương báo, tận trung báo 


quốc, thiện giả thiện báo 

báo” Con báo. Báo chết để da (người 
chết để tiếng), báo tử lưu bì // Quản 
trung khuy báo 

bạo 1. Hung ác 2. Tay không (bất 
cọp). Bạo hổ bằng hà, bạo thiên 
nghịch địa // Hôn quân bạo chúa 
bát Tám. Bát quái trận đồ // Bán 
cân bát lượng, loạn xị bát nháo, mã 
tiền bát thủ, thất điên bát đảo, thiên 
hô bát sát, tứ diện bát phương 
bát” Bát cơm phiếu mẫu // 

bạt” Rút, nhổ lên. Bạt phong long 
địa, bạt sơn cử đỉnh // Kiếm bạt nố 
trương, nỗ trương bạt kiếm, siêu quần 
bạt. tụy 

bạt” Đi trên núi // Lang bạt kì hồ 
báu // Châu báu bạng già 
bay // Cao bay xa chạy, cao chạy xa 
bay, không cánh mà bay, rồng bay 
phượng múa 

bày Bày binh bố trận // 

bắc Một trong bốn hướng. Bắc nhạn 
nam hồng // Nam chỉnh bắc chiến, 
nam kì bắc đấu, đánh đông dẹp bác. 
băng Nước đông cứng trong thiên 
nhiên do khí hậu lạnh. Băng thanh 
ngọc khiết // Lãnh ngứ băng nhân, 
hậu băng vi giám 

băng” 1. Đổ xuống 2. Hông. Băng 
tiêu ngõa giải (tán) // Ngõa giải thổ 
băng, thổ băng ngõa giải, địa giác 
thiên băng, tọa thực sơn băng 
bằng' 1. Dựa vào 2. Chứng cớ / 
Khẩu thiệt vô bằng, vân bằng phong 
dẫn 

bằng” Ngựa chạy mau; nhờ, dựa vào 
lí Bạo hổ bằng hà ˆ 

bằng” Bạn bè // Thân bằng cố hứu, 
thủy bằng chung cừu 
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bằng” JJ Đất bằng nổi sóng, một ngày 
bằng ba thu, trăm nghe không bằng 
một thấy 


bắt Bất bố ha rừng // Bịt mắt bất 
chim 


bặt Bạt vô âm tín // 


bần Nghào. Bần phú bất quân, bàn 
tiện chi giao, bần tiện mạc vong // 
An bần lạc đạo, dân khốn nước bần, 
khinh bần trọng phú, lạc đạo an bần, 
lạc đạo vong bần, nhân bần chí đoản, 
sĩ phi vị bần, trọng nghía khinh bần, 
vạn tội bất như bần 


bất Không. Bất cận nhân tình, bất 
cố liêm sỉ, bất cộng đái (đới) thiên, 
bất di bất dịch, bất dực nhi phi, bất 
đắc kì tử, bất đác nhân tâm, bất 
giáo nãi thiên, bất hiếu bất mục, bất 
học vô thuật, bất khả chiến thắng, 
bất khả tắc chỉ, bất khả xâm phạm, 
bất lao nhi hoạch, bất li tri thù, bất 
mưu nhỉ hợp, bất nhập hổ huyệt yên 
đắc hổ tử, bất phân thắng bại, bất 
phân thắng phụ, bất tỉnh nhân sự // 
Án binh bất động, bách văn bất như 
nhất kiến, bán thân bất toại, bần 
phú bất quân, cùng bất đấc di, danh 
bất hư truyền, danh lợi bất như nhàn, 
dị tộc bất tương dung, dục tốc bất 
đạt, đa hành bất nghĩa tất tự tệ, đại 
ngôn bất tàm, độc mộc. bất thành 
lâm, đồng diện bất đồng tâm, họa 
bất đơn hành, họa hổ bất thành (hổ), 
hối bất đắc cập, khẩu tâm bất nhất, 
lạc bất tư thục, lễ vô bất đáp, loạn 
thất bất tao, lộ kiến bất bình, lợi 
bất cập hại, mai cốt bất mai danh, 
nam nữ thụ thụ bất thân, nạp bất 
thụ xuất, nghị nhỉ bất luận, ngọa 
bất thành mộng, ngọc bất trác bất 
thành khí, ngôn giả bất tri, ngôn 


hành bất nhất, ngụy bang bất nhập, 
nhàn cư vi bất thiện, nhân bất học 
bất chỉ lí nhân bất khả mạo tướng, 
nhân bất tri qui bất giác, nhân phi 
hiền bất giao vật phi nghĩa bất thú, 
nhất sơn bất tàng nhị hổ, nhất thành 
bất biến, nhất trần bất nhiễm, nhất 
tự đáo công môn thiên ngưu khiên 
bất xuất, nhí văn bất như mục kiến, 
ninh nhỉ ngọc toái bất như ngõa 
toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập, 
nội ngôn bất xuất, oan gia nghỉ giải 
bất nghỉ kiết, phi cổ bất thành kim, 
phi môi bất đắc phi ngô bất tập, phi 
thương bất phú, phi tiền bất hành, 
phong mã ngưu bất tương cập, phúc 
bất trùng lai họa vô đơn chí, quả 
bất địch chúng, quả bất yếm công, 
quá mục bất vong, quí hồ tỉnh bất 
quí hồ đa, quyền bất li thủ khúc bất 
li khấu, sắc bất ba đào dị nịch nhân, 
sổ kiến bất tiển, sơ bất gián thân, 
tai biến bất kì, tài bất khả ỷ, tam 
nhân bất đồng hành, tán tụ bất 
thường, tâm thần bất định, tân bất 
áp chủ, thái nhi bất kiêu, thanh tích 
bất hảo, thân lão tâm bất láo, thiên 
bất dung gian, thiên nhiên bất dịch, 
thiên nhiên bất hủ, thốn thảo bất 
lưu, thốn tỉ bất quải, thời bất khả 
thất, thời bất tái lai, thời mệnh bất 
tà, thụ dục tịnh nhi phong bất chỉ, 
thúc mạch bất phân, thủy hỏa bất 
tương dung, thưởng bất khí thù, 
thượng giao bất siểm, tị khổng bất 
thông, tích tài bất như tích phúc, 
tiên nhiên bất túc, tiền hậu bất nhất, 
tọa lập bất an, tòng nhất bất canh, 
tri kì nhất bất tri kì nhị, tri nhân 
tri diện bất tri tâm, tri túc bất nhục, 
triêu bất mưu tịch, trường sinh bất 
lão, trường sinh bất tử, tú nhi bất 
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thực, tứ bất cập thiệt, uy nhỉ bất 
mãnh, uy vú bất năng khuất, vạn 
bất đắc di, vạn biến bất li kì tông, 
vạn kim bất hoán, vạn tội bất như 
bần, văn kì thanh bất kiến kì hình, 
vật bất li thân, vi nhân bất phú, vi 
phú bất nhân, vong trần bất cập, vô 
nhân bất nghĩa, vô sở bất vi, vô vật 
bất linh, xuân bất tái lai, xuất kì 
bất ý 

bé Bé xé ra to // 

bèo // Bèo nước gặp nhau 


bể Bể biếc dâu xanh, bể thệ non 
nguyền // Bái bể nương dâu, chân 
trời góc bể (biển), chỉ non thề bể 
(biển), cơn dâu bể, cuộc bể dâu, đáy 
bể (biển) mò kim, góc bể (biển) chân 
trời, mò kim đáy bể Giển) 

bế" Yêu mến. Bế nguyệt tu hoa // 
bế” Đóng. Bế quan tỏa cảng // 

bên Bên tám lạng bên nửa cân, bên 
trọng bên khinh // Nhất bên trọng 
nhất bên khinh 

bệnh // Cứu bệnh như cứu hỏa, đồng 
bệnh tương liên, dược khổ lợi bệnh, 
vô bệnh thân ngâm 

bÌ Thương xót // Đại từ đại bị, lạc 
cực bị sinh, thố tử hồ bị, từ bi từ 
tại 

bì Da. Bì oa chử nhục // Báo tử lưu 
bì, dương chất hổ bì, họa hổ họa bì 
nan họa cốt, kê bì hạc phát, mao 
thất bì đơn 

bỈ Kia. Bỉ thử nhất thì (thời) // Tri 
bỉ trí kỉ 

bí Xấu. Bí cực thái lai, bí cực thái 
sinh / 

bí Cẩn thận // Trừng tiền bí hậu 
bị` Phòng trước để tránh hậu họa // 
Cầu toàn trách bị 


bỆ, // Con chim bị cung sợ làn cây 
cong 

bích" Tường. / Bích trung hứu nhị, 
châu liên bích hợp, đồng trung hữu 
bích, tạc bích du quang, tạc bích du 
tường 

bích” Ngọc xanh // Bạch bích vi hà, 
hoài bích kì hội 

biển Biển biếc dâu xanh // Bốn biển 
là nhà, chân trời góc bể (biển), chỉ 
non thề bể (biển), đáy bể (biển) mò 
kim, góc biển (bể) chân trời, hẹn non 
thề biển, sóng yên biển lặng, thề non 
hẹn biển, trèo non vượt biển, trăm 
sông đổ dồn một biển 

biến Thay đổi khác đi. Biến hóa thần 
thông // Cùng tắc biến biến tắc thông, 
di nhất biến ứng vạn biến, đàm hổ 
biến sắc, ngộ biến tòng (tùng) quyền, 
ngư long biến hóa, nhất thành bất 
biến, tai biến bất kì, tang thương 
biến cải, tẩu biến thiên nhai, thần 
thông biến hóa, thiên biến vạn hóa, 
thông quyền đạt biến, thương hải 
biến vi tang điền, tùy cơ ứng biến, 
vạn biến bất li kì tông, xử biến tòng 
quyền 

biên Giới hạn // Vô lượng vô biên 
biết Biết một mà không biết hai, biết 
người biết ta // 

biỆt 1. Chia, tách 2. Không để lại 
dấu tích gì. Biệt vô âm tín, li hương 
biệt quán, sinh li tử biệt, tử biệt 
sinh li, tử giả biệt luận 

binh Lính, quân đội // Án binh bất 
động, âm binh thiên tướng, bài binh 
bố trận, bày binh bố trận, chiêu binh 
mãi mã, chiêu bỉnh mộ sĩ, dụng binh 
như thần, dụng binh như dụng hỏa, 
dụng binh trên giấy, điều binh khiển 
tướng, hao binh tổn tướng, hoãn binh 


204 


chỉ kế, khao binh thưởng tướng, lễ 
tiên binh hậu, thảo mộc giai binh, 
thiên binh thiên tướng, thiên binh 
vạn mã, thực túc binh cường, tu binh 
mãi mã, tiên lễ hậu binh 

bình" Bằng phẳng 2. Ngang, đều 3. 
Yên ổn. Bình an vô sự, bình địa ba 
đào, bình địa phong ba, bình tâm 
tính khí, bình thủy tương phùng, 
bình yên vô sự // Công bình chính 
trực, nhất lộ bình an, thái bình an 
lạc, phong bình láng tính 

bình” Cái bình // Thủ khẩu như bình 
bỉnh Cam. Bỉnh chúc dạ du // 
bính Cán / Thụ nhân di bính 

bọC // Da ngựa bọc thây 

bóng // Như bình với bóng 

bổ` Bắt. Bổ phong tróc ảnh // Giang 
tâm bổ lậu, yếm mục bổ tước 

bổ” 1. Vá 2. Bù thêm vào 3. Có lợi 
Íl Lạm bổ phù thu, phù thu lạm bổ, 
thần di bổ khuyết, quyền thu quyền 
bổ, vong dương bố lao 

bổ` 1. Vải 2. Sấp xếp // Bài binh bố 
trận, bày binh bố trận, kinh thoa bố 
quần 

bố” Hổ // Bắt bố la rừng 

bộ Bước // Bách bộ xuyên dương, 


nhất bộ đăng thiên 
bôi Cung. Bôi cung xà ảnh // 


.BĐộc' Đầy tớ // Dân chỉ công bộc 


bộc” Sông Bộc // Tang trung bộc 
thượng 

bối' 1. Lưng 2. Mặt sau, phía sau // 
Diện thị bối phi, mang thích tại bối, 
tất dưỡng tao bối 

bố Lớp người // Nhân tài bối xuất 
bội) 1. Lưng 2. Phản lại. Bội nghĩa 
vong ân // Vong ân bội nghĩa 

bộ” 1. Số lần gấp lên 2. Nhân, tăng 
lên. Bội nhập bội xuất // 

bốn Bốn biển là nhà, bốn phương 
tám hướng // 

bồng Cỏ bồng. Bồng lai tiên cảnh // 
Hồ thỉ tang bồng, phỉ chí tang bồng, 
tang bồng chí khi, tang bồng hồ thi 
bổng 1 Tiền lương 2 Lợi lộc / 
Lương cao bổng hậu 

bới Bới lông tìm vết // 

bÚa // Đao to búa lớn 

bụi // Nước đục bụi trong 

bụng // Miệng hùm bụng rắn 
buôn // Bán hùm buôn sói 

buồm // Thuận bưồm xuôi gió 
buôn // Bán hùm buôn sói 
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C 


ca Hát. Ca công tụng đức, ca khúc 
khải hoàn // Tứ diện sở ca 

cá Cá mừng gặp nước, cá nước duyên 
ương (hài) // Chim sa cá lặn, như cá 
gặp nước 

các Gác, lầu gác // Không trung lâu 
các 

cách' 1 Da thú 2. Làm thay đổi. 
Cách cựu đỉnh tân // Má cách quả 
thi 

cách” 1. Ô vuông 2. Phạm vi, hình 
thức. Cách vật trí tri // 

cải Đổi khác đi. Cải ác hoàn lương, 
cải ác tùng (tòng) thiện, cải ác vi 
thiện, cải cựu tòng tân, cải lão hoàn 
đồng, cải tà qui chính, cải tử hoàn 
sinh // Qui chính cải tà, sơn hà dị 
cải bản tính nan di, tang thương biến 
cải, triêu lệnh mộ cải 

cái Đậy, bao trùm. Cái quan luận 
định // Anh hùng cái thế 

cam Ngọt. Cam khổ dứ đồng // Cửu 
hạn phùng cam vú, đồng cam cộng 
khổ, khổ tận cam lai, phân cam cộng 
khổ, trân cam mí vị 

cảm Rung động // Đa cảm đa tình, 
đa sầu đa cảm, đa tình đa cảm, tiên 
tri tiên cảm 


can' Gan. Can trường hắc ám, can 
trường tương thức // Thổ lộ can 
trường 

can? Khô // Khẩu huyết vị can, thóa 
diện tự can 

cạn // Hất đạn cạn lương, sông cạn 
đá mòn 

cảng Bến tàu hoặc bến sông // Bế 
quan tỏa cảng 

canh" Một phần năm của một đêm 
Jj Bán dạ tam canh, tàn canh mạt 
kiếp 

canh” Món thức ăn nước // Cơm thừa 
canh cặn, tàn canh thặng phạn 
cành Cành vàng lá ngọc // Chắp cánh 
liền cành, lá ngọc cành vàng 
cảnh" Sự vật, hiện tượng bày ra 
trước mắt gây sự chú ý. Kiến cảnh 
sinh tình, tiệm nhập giai cảnh, tức 
cảnh sinh tình 

cảnh” Kính, gương // Phá cảnh trùng 
viên 

cảnh” Cảnh cáo // Trừng nhất cảnh 
bách 

cánh" Một lần nữa // Hứu cánh chí 
thành, tự lực cánh sinh 

cánh” // Chấp cánh liền cành, không 
cánh mà bay, như hổ thêm cánh 
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cạnh Tranh giành nhau // Tranh 
cường cạnh đoản 

CcaO Trái với thấp. Cao chạy xa bay, 
cao đàm khoát luận, cao phi viễn 
tẩu, cao tầng tổ khảo // Chín chứ 
cao sâu, chức trọng quyền cao, đạo 
cao đức trọng, khúc cao họa quả, 
lương cao bổng hậu, mĩ vị cao lương, 
quyền cao chức trọng, sơn cao thủy 
trường, tài cao đức trọng, thâm câu 
cao lúy, thiên cao địa hậu, trái đài 
cao trúc, trời cao đất dày, tự cao tự 
đại, tự cao tự mãn 

cáo Cáo giả oai hùm, cáo mượn oai 
hùm // 

cất Tốt lành trái với hưng. Cát nhân 
thiên tướng // Vạn sự đại cát 

cát” Cát / Li gia cát ái 

cát” // Đái cát tìm vàng, đãi cát lấy 
vàng 

Cây // Trăm cay ngàn đắng, trăm 
đắng ngàn cay 

căn Rẻ (cây), nguồn gốc // Diệp lạc 
qui căn, đồng căn tịnh đế, tầm căn 
vấn đế, thâm căn cố đế, tiễn thảo 
trừ căn, trảm thảo trừ căn 

cặn // Cơm thừa canh cặn 

câm" Đàn. Cam kì thi họa, cầm kì 
thi tửu // 

cầm Cầm đuốc chơi đêm, cầm quân 
khiển tướng 

cẩm Cẩm tâm tú khẩu, cẩm tâm tú 
phúc, cẩm y dạ hành, cẩm y hồi 
hương // Giang sơn cẩm tú, tú khẩu 
cẩm tâm, y cẩm hồi hương 

cân" Khăn. Cân quấc anh hùng // 
cân” Gân // Đồng cân thiết cốt, kê 
cân kê cốt 

cân” Gái ru // Vạn cân thành phong 
cân“ Bán cân bát lượng, kẻ nửa cân 


người tám lạng, kẻ tám lạng người 
nửa cân, ngàn (nghìn) cân treo sợi 
tóc 

cần Chăm, chịu khó. Cần kiệm liêm 
chính // Nghiệp tỉnh ư cần 

cẩn Cẩn thận. Cẩn tấc vô ưu // 
cập Kịp / Hổ bất đấc cập, phệ tê 
hà cập, phong ngưu mã bất tương 
cập, lợi bất cập hại, tử bất cập thiệt, 
vọng trần bất cập 

câu" Ngựa non mới lớn // Bạch câu 
quá khích 

câu” Ránh nước // Thâm câu cao lũy 
câu” Đều // Lưỡng bại câu thương 
cầu 1. Xin 2. Mong muốn hoặc theo 
đuổi. Cầu an bảo mạng (mệnh), cầu 
an hưởng lạc, cầu thực tha phương, 
cầu toàn trách bị // Bán nước cầu 
vinh, đồng ác tương cầu, đồng khí 
tương cầu, khắc châu cầu kiếm, kì 
ngộ nan cầu, mại quốc cầu danh, 
mại quốc cầu vinh, như ý sở cầu, 
phản cầu chư kỉ, phúc tự kỉ cầu, 
tha phương cầu thực, thanh khí tương 
cầu, thực sự cầu thị, tiến thân cầu 
sủng, tử trung cầu sinh, xuy mao 
cầu tì 

cấu Chó // Bạch vân thương cấu, họa 
hổ loại cấu, kê minh cấu đạo, thố 
tử cẩu phanh, thử thiết cấu đạo 
cây Cây quỳnh cành dao // Con chim 
bị tên sợ làn cây cong, đợi thỏ ôm 
cây, ôm cây đợi thỏ 

chấy Cháy thành vạ lây // 

chạy // Cao bay xa chạy, cao chạy 
xa bay 

chăn Chăn đơn gối chiếc // 

chắp // Chấp cánh liền cành 

châm Kim // Hải để lao châm, ma 
chử thành châm, như tọa châm chiên, 
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thủy để lao châm 

chẩm Gối / Đơn khâm cô chẩm 
chân Chân trời góc bể (biển) / Góc 
bể (biến) chân trời như chân với 
tay, vẽ rắn thêm chân 

chấp Kiên trì một mực theo. Chấp 
kinh tòng quyền // 

chất Gái cấu tạo nên vật thể // Dương 
chất hổ bì 

châu" Thuyền // Đồng châu cộng tế, 
khấc châu cầu kiếm, nghịch thủy 
hành châu, phá phẫu trầm châu, trắc 
thủy hành châu, vống lâu thôn châu 
châu” Ngọc trai. Châu báu bạng già, 
châu hoàn hợp phố, châu liên bích 
hợp, châu về hợp phố // Củi quế gạo 
châu, gạo châu củi quế, hợp phố châu 
hoàn, huyết khẩu phún châu, lão 
bạng sinh châu, mễ châu tân quế, 
minh châu ám đầu, ngư mục hỗn 
châu, nhả ngọc phun châu, tân quế 
mễ châu, thổ ngọc phún châu, trầm 
ngọc phún châu 

châu” Cây // Thủ châu đãi thố 
chém // Như dao chém đá 

chế Kìm giữ // Di độc chế độc, tiên 
phát chế nhân, tịnh di chế động, 
xuất kì chế thắng 

chết Chết đi sống lại // Báo chết để 
da người chết để tiếng, một sống 
mười chết, sống chết có nhau, tham 
sống sợ chết, từ cõi chết trở về 
chỉ! 1. Đại từ 2. Trợ từ // Anh hùng 
vô dụng võ chỉ địa, cố cựu chỉ giao, 
cung thương chi điểu, dân chỉ công 
bộc, dân chỉ phụ mẫu, hoán binh chỉ 
kế, kiềm lư chỉ kĩ, kiếp hỏa chỉ khôi, 
kinh cung chỉ điếu, kính nhi viễn 
chỉ, nan trung chỉ nan, nhân chỉ 
thường tình, phá trúc chỉ thế; phạt 
tình chỉ phủ, sai chỉ hào li mậu di 


thiên lí, tam thốn chỉ thiệt, tao khang 
chỉ thê, thành hạ chỉ minh, thất chỉ 
hào li sai chí thiên lí, thiên tác chỉ 
hợp, thọ (thụ) chỉ thường úy, thương 
cung chỉ điểu, tỉnh để chỉ oa, vấn 
cảnh chỉ giao, vô để chỉ nang 

ChÍ” Cành. // Kim chỉ ngọc diệp, ngọc 
diệp kim chỉ, quỳnh chỉ ngọc diệp 
chỈ: Ngừng // Vọng mai chỉ khát 
chỈỔ Ngón chân // Vọng môn đầu chỉ 
ch Trỏ. Chỉ kê mạ khuyến, chỉ non 
thề biển (bể), chỉ thiên hoạch địa, 
chỉ trung vi tà 

chỈ” Giấy. Chỉ thượng đàm binh // 
Lạc dương chỉ quí, tình trường chỉ 
đoản 

ch Từ chỉ phạm vi được hạn định 
ÍJ Thiên hạ vô nan sự chỉ phạ hứu 
tâm nhân 

ch Tám tấc là một chỉ (mười tấc 
là một xích). Chỉ xích sơn hà / 
chí” / Lá thắm chỉ hồng 

chí" Đến. Chí công vô tư // Tân chí 
như qui, tòng tiểu chí đại, tự cổ chí 
kim, yến tước yên chỉ hồng hộc chí 
chẾ Ý muốn bền bỉ theo đuổi một 
việc gì tốt đẹp. Chí cùng lực kiệt // 
Chúng chí cánh thành, có chí thì 
nên, đa tài tổn chí hữu chí cánh 
thành, kiên tâm kiên chí, ngoạn vật 
táng chí, phi chí tang bồng, thôn chí 
di một, tiểu nhân đắc chí, thỏa chí 
tang bồng 

chích Đơn, lẻ. Chích ảnh cô thân // 
cô thân chích ảnh 

chiếc // Chăn đơn gối chiếc 

chiêm Xem xét // Nhí mục quan 
chiêm 

chiếm Đoạt lấy. Chiếm công vì tư // 
Thước sào cưu chiếm 


chiên Chăn // Như tọa châm chiên 
chiến Đánh nhau // Bách chiến bách 
thắng, di chiến dưỡng chiến, nam 
chỉnh bắc chiến, quyết chiến quyết 
thắng, tiêu thổ kháng chiến, tốc chiến 
tốc quyết, tốc chiến tốc thắng 
chiết Bẻ gáy // Quá kiều chiết kiều, 
tam chiết quăng vi lương y, thiên 
ma bách chiết 

chiêu vVời Chiêu binh luyện má, 
chiêu bỉnh mãi má, chiêu binh mộ 
sĩ, chiêu dân lập ấp, chiêu hiền đái 
sĩ, chiêu hiền nạp sĩ, chiêu quân mãi 
mã, chiêu quân mộ tướng // 

chiều // Một sớm một chiều 
chiếu" // Màn sương chiếu đất, màn 
trời chiếu đất 

chiếu” Soi rọi / Nang huỳnh chiếu 
thư 

chỉm Chim sa cá lặn // Bịt mắt bất 
chim 

chín Chín chứ cao sâu, chín chữ cù 
lao // Ba hồn chín vía, cù lao chín 
chứ, ngậm cười về chín suối 

chỉnh Đánh nhau. Chinh đông phạt 
tây // Nam chỉnh bắc chiến, trường 
chinh vạn dặm, trường chỉnh vạn lí 
chính Thẳng, ngay thẳng. Chính đại 
quang minh, chính nhân quân tử // 
Cải tà qui chính, cần kiệm liêm chính, 
công bình chính trực, công mỉnh 
chính đại, đường đường chính chính, 
quan thanh dân chính, xả tà vi chính 
chó // Treo đầu dê bán thịt chó 
chọi // Trứng chọi với đá 

chơi // Cam đuốc chơi đêm 

chủ 1. Người có quyền sở hữu 2. 
Người đóng,vai trò quyết định. Tân 
bất áp chủ, tiên nhập vi chủ, tiên 
vỉ chủ hậu vỉ khách, vô chủ nãi loạn 


chúa // Hôn quân ám chúa, hôn quân 
bạo chúa 

chúc Đuốc // Bỉnh chúc dạ du, động 
phòng hoa chúc, khấu bàn mô chúc 
chung' Cuối / Hữu thủy hứu chung, 
hữu thủy vô chung, khúc chung tấu 
nhã, thủy bằng chung cừu, thủy chung 
như nhất, thủy nhất nhỉ chung 
chung” Chuông // Mộ cổ thần chung, 
thần chung mộ cổ 

chung” Dụng cụ để đong đựng 6 hộc 
4 đấu /¡ Nghìn tứ muôn chung, thiên 
chung vạn tứ, vạn tứ thiên chung 
chủng Trồng // Bách niên chủng 
nhân, súc chủng đãi thì 

chúng Số đông. Chúng chí thành 
thành, chúng khẩu đồng từ // Quả 
bất định chúng, tam nhân địch chúng, 
thập loại chúng sinh, vạn chúng nhất 
tâm 

chuộc Đái công chuộc tội // Nghìn 
vàng khôn chuộc 

chuồn // Ba mươi sáu chước chước 
chuồn là hơn 

chuyên Gạch // Phao chuyên dẫn 
ngọc 

chuyển Chuyển họa vi phúc // Kiến 
phong chuyển đà 

chư Số lượng nhiều; các // Phản cầu 
chư kỉ 

chử Nồi // Bì oa chử nhục 

chứ // Chín chứ cao sâu, chín chữ 
cù lao, cù lao chín chữ, mặt vuông 
chứ điền 

chưa // Ngồi chưa ấm chỗ 

chứa Chứa dép vườn dưa // 

chức Danh vị trong tổ chức hay 
đoàn thể. Chức trọng quyền cao // 
Dĩ thân tuấn chức, quyền cao chức 
trọng, thăng quan tiến chức 
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chứng" Bệnh // Tứ chứng nan y 
chứng” Xác nhận rõ // Thiên địa 
chứng minh 

chước Cách Chước qui mưu ma, 
chước quỉ mưu thần // Ba mươi sáu 
chước chước chuồn là hơn 

chương Văn // Xuất khẩu thành 
chương 

chưởng Bàn tay // Dị như phản 
chưởng 

chướng" Khí độc ở rừng // Lam sơn 
chướng khí, sơn lam chướng khí 
chướng” Ngăn cán // Tiền oan nghiệp 
chướng, u mê ám chướng 

CÒ Cò trai giữ nhau ngư ông được 
lợi / 

CỔ // Kết cỏ ngậm vành, nhổ cỏ phải 
nhổ tận gốc 

có Có chí thì nên, có đầu có cuối, 
có đầu có đuôi, có lí có tình, có một 
không hai, có sinh không có dưỡng, 
có tài có tật, có thủy có chung // 
Anh hùng không có đất dụng vố, 
không có đất dụng võ, ngọc lành có 
vết, rừng có mạch vách có tai 

cối // Từ cối chết trở về 

con Con chim bị cung sợ làn cây 
cong 

cọp /Cưới trên lưng cọp 

cô Đơn độc, đơn lẻ. Cô hạc xuất 
quần, cô nhỉ quả phụ, cô thân chích 
ảnh // Đơn khâm cô chẩn, thân cô 
thế cô, ỷ thế hiếp cô 

cổ'` 1. Trống, 2. Đánh trống / Mộ 
cổ thần chung, nhất cổ tác khí, nhất 
chung mộ cổ, thần chung mộ cổ, yếm 
kì tức cổ 

cổ” 1. Thuộc thời xa xưa 2. Cú, lỗi 
thời. Cổ hoặc nhân tâm, cổ kim đông 
tây // Bác cổ thông kim, danh lưu 


thiên cổ, dí cổ phi kim, dí cổ vi 
giám, lưu danh thiên cổ, nhất thất 
túc thành thiên cổ hận, phi cổ bất 
thành kim, thiên thu vạn cổ, thông 
kim bác cổ, tiền vô cổ nhân, trọng 
cổ khinh kim, từ cổ chí kim, tự cổ 
chí kim, vạn cổ thiên thu, vạn cổ 
trường thanh 

cổ 1. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn 
2. Có chủ ý 3. Vốn có từ trước, đã 
cú. Cố cựu chỉ giao, cố quốc tha 
hương /ƒ Cách cố đỉnh tân, ôn cố tri 
tân, tha phương ngộ cố tri, thân bằng 
cố hứu, thế cố nhân tình 

cố? 1. Bèn chắc 2. Vốn, nguyên là. 
Cố vị tham quyền // Mao tử tế cố, 
quân tử cố cùng, tham quyền cố vị, 
thâm căn cố đế, tranh quyền cố vị 
cổ” Đoái hoài, chú ý đến // Tam cố 
thảo lư, tứ cố vô thân 

cốc` Hang núi // Cùng cốc thâm sơn, 
không cốc thúc âm, thâm sơn cùng 
cốc, tiến thoái duy cốc 

cốc” Tên gọi chung các loại để ăn 
/j Hòa cốc phong đăng, phong đăng 
hòa cốc, tích cốc phòng cơ 

cội // Lá rụng về cội 

công" 1. Thuộc về nhà nước hay tập 
thể 2. Không bí mật 3. Không thiên 
vị. Công bình chính trực, công giả 
công nhiên, công hầu khanh tướng, 
công hầu phú quí, công minh chính 
đại, công minh chính trực, công thành 
danh toại, công toại danh thành, công 
tử danh tôn // Chí công vô tư, chiếm 
công vi tư, dân chỉ công bộc, đại 
công vô tư, kế thế công hầu, nhất 
quốc tam công, nhất tự đáo công 
môn thiên ngưu khiên bất xuất 
công” Điều làm được tương đối lớn 
vì sự nghiệp chung, đáng được coi 
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trọng và đền đáp. Ca công tụng đức, 
công danh phú quí / Báo đức thù 
công, đái công chuộc tội, đái tội lập 
công, hứu lao vô công, khai quốc 
công thần, nhất tướng công thành 
vạn cốt khổ, oa giác công danh, quả 
bất yếm công 

công” Lao động, làm việc // Công 
dung ngôn hạnh 

công” Đánh, tiến đánh // Dĩ công vô 
thủ, di độc công độc 

cộng Cùng // Đồng cam cộng khổ, 
đồng ưu cộng lạc, phân cam cộng 
khổ 

cốt Xương. Cốt nhục đoàn viên, cốt 
nhục thành cừu, cốt nhục tử sinh, 
cốt nhục tương liên, cốt nhục tương 
tàn, // Đồng cân thiết cốt, ghi xương 
khắc cốt, họa hổ họa bì nan họa cốt, 
kê cân kê cốt, khắc cốt ghi tâm, 
khắc cốt minh tâm, mai cốt bất mai 
danh, minh tâm khắc cốt, nhất tướng 
công thành vạn cốt khổ, oán nhập 
cốt tủy, phấn thân toái cốt, tiên 
phong đạo cốt, toái thân phấn cốt 
cơ" Mất mùa lúa, đói // Tích cốc 
phòng cơ 

cơ” 1. Máy, tổ chức có hệ thống 2. 
Khâu, điểm của sự việc 3. Dịp may 
mắn // Doanh cơ lập nghiệp, kiến cơ 
nhỉ tác, tùy cơ ứng biến, xuất cơ tức 
phát 

cơ” Nền, chủ yếu // Khai cơ lập 
nghiệp, sinh cơ lạc nghiệp, sinh cơ 
lập nghiệp 

cờ // Nam vô tửu như cờ vô phong 
cối Cới ngựa xem hoa // 

cơm Cơm thừa canh cặn // Bát cơm 
phiếu mẫu, giá áo túi cơm 

cơn Cơn dâu bể / 


củ Nhọc nhần. Cù lao chín chứ, cù 
lao cúc dục, cù lao dưỡng dục // Chín 
chứ củ lao, cửu tự cù lao 

CÚ Câu // Tâm chương trích cú 
CÚC Cúi xuống. Cúc cung phục vụ, 
cúc cung tận tụy // Cù lao cúc dục 
Cục Cuộc // LÂm cục giả mê 

CỦI Củi quế gạo châu // Gạo châu 
củi quế ` 
cung` Nhà ở, thường nói về nhà ở 
của vua. Cung nga thể nữ // Thị nữ 
cung tần 

cung” Cấp / Tự cung tự cấp 
cung” Cung tên. Cung thương chỉ 
điểu // Con chim bị tên sợ làn cây 
cong, điểu tận cung tàng, kinh cung 
chỉ điểu, trương cung đãi tiến, xà 
cung thạch hổ 

cung”. Kính cẩn. Cung chúc tân xuân 
Ífƒ Mạo vi cung kính, tiền cứ hậu 
cung 

cung” Thân mình // Cúc cung tận 
tụy 

cùng” 1. Nghèo 2. Cuối, hết 3. Ở 
vào tình trạng không còn lối thoát. 
Cùng bất đắc di, cùng cốc thâm sơn, 
cùng đỉnh hạ bộ, cùng đồ mạt vận, 
cùng tắc biến (biến tắc thông), cùng 
vô sở xuất /í Chí cùng lực kiệt, dân 
cùng tài tận, la quật câu cùng, mạt 
vận cùng đồ, nhân cùng chí đoản, 
nhất mộ đồ cùng, quân tử cố cùng, 
sơn cùng thủy tận, tầng xuất bất 
cùng, thâm sơn cùng cốc, thế cùng 
lực kiệt, thế cùng lực tận, thủy tận 
sơn cùng, vô cùng vô tận. 

cùng” Cùng hội cùng thuyền / 
cuộc Cuộc bể dâu // 

cuối // Có đầu có cuối 

cư 1 Ở2. Chỗ ở // An cư lạc nghiệp, 
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hậu lai cư thượng, kì hóa khả cư, 
kiều cư kí ngụ, nhàn cư vi bất thiện, 
sinh cư tử táng, sinh vô gia cư tử 
vô địa táng, yên cư lạc nghiệp 

cử Giơ, nhấc lên // Khinh cử vọng 
động, mao cử thế cố 

cứ" 1 Chiếm giữ 2. Dựa vào // Tiền 
cứ hậu cung 

cứ” Ngồi // Hổ cứ long bàn 

cự" Chống lại / Tiền môn cự hổ hậu 
môn tiến lang 

cực To / Lão gian cự hoạt 

cực 1. Đầu mút, đầu cùng 2 Đến 
mức tột cùng // Âm cực dương hồi, 
lạc cực bi sinh, tịch cực phục động, 
vật cực tất phản 

cười // Ngậm cười về chín suối 
cưỡi Cưỡi lên lưng hổ, cưỡi ngựa 
xem hoa, cưởi trên lưng cọp, cưới 
trên lưng hổ // 

cương' Dây da ràng móm ngựa // 
Dãá mã vô cương, danh cương lợi tỏa 
cương” Bờ cõi // Phân cương hoạch 
giới, vạn thọ vô cương 

cường Mạnh // Dân phú quốc cường, 
dí cường lãng nhược, thực túc binh 
cường, tranh cường cạnh đoản, tự 
lực tự cường, tự thắng giả cường 


cừu' Mối thù. Cừu gia đệ tử // Cốt 
nhục thành cừu, thủy bằng chung 
cừu 

cửu” Áo cừu // Khắc diện ki cừu 
CỬu Cú, lâu Cửu hạn phùng cam 
vũ /ƒ 

cửu” Chín. Cửu tự cù lao // Nhất tỉ 
phù cửu đỉnh, tam hồn cửu (thất) 


: phách 


cứu Giúp cho thoát khỏi tai nạn 
nguy hiểm. Cứu bệnh như cứu hỏa, 
cứu dân độ thế, cứu hạn như cứu 
hỏa, cứu khổ cứu nạn, cứu khổ độ 
uạ cứu khốn phù (phò) nguy, cứu 
nhân độ thế, cứu nhân nhân oán, 
cứu vật vật An cứu nhân nhân oán, 
cứu nhân như cứu hỏa, cứu nhất 
nhân đắc kì vạn phúc, cứu tử hoàn 
sinh // Báo tân cứu hỏa, dí hỏa cứu 
hỏa, dĩ thủy cứu thủy, sát nhất miêu 
cứu vạn thử, tòng tỉnh cứu nhân, xả' 
thân cứu thế 

cựu Cú, lâu năm // Cách cựu đỉnh 
tân, cải cựu tòng tân, cố cựu chỉ 
giao, hoán cựu tòng tân, nghinh tân 
tống cựu, tân cựu giao thời, tống cựu 
nghinh (nghênh) tân, y như cựu lệ, 
yếm cựu hỉ tân, xả cựu mưu tân 
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D 


đa Da ngựa bọc thây, da ngựa bọc 
xương // Báo chết để da, nồi da nấu 
(xáo) thịt 

đấ' 1. Đồng nội 2. (Động vật) không 
được nuôi dưỡng 3. Tàn bạo. Dã má 
vô cương /í Lang tử dã tâm, lâm 
tuyền khoáng dã, triều dã nhất tâm 
dấ? Trợ từ // Tài giả tai dã 

dã” // Thuốc đăng dã tật 

dạt Đêm // Bán dạ lâm trì, bán dạ 
tam canh, bỉnh chúc dạ du, cẩm y 
dạ hành, nhất dạ đế vương, y cẩm 
dạ hành 

dạ? // Dạ thú mặt người, mặt người 
dạ thú 

đài Giấy ngấn tình dài, thở ngắn 
than dài 

dạng Dáng / Dị hình dị dạng, y 
dạng hồ lô 

danh Tên, tên gọi, tên tuổi, danh 
tiếng. Danh bất hư truyền, danh chính 
ngôn thuận, danh cương lợi tỏa, danh 
gia vọng tộc, danh lam thắng cảnh, 
danh lam thắng tích, danh lợi bất 
như nhàn, danh lưu thiên cổ, danh 
phó kì thực, danh quá kì thực / 
Công danh phú qúi, công thành danh 
toại, công toại danh thành, dương 


danh hiển thân, hiển thân dương 
danh, học thành danh lập, hữu danh 
vô thực, lưu danh thiên cổ, mai cốt 
bất mai danh, mai danh ẩn tích, mại 
quốc cầu danh, nhân tử lưu danh, 
oa giác công danh, tham danh trục 
lợi, thiết danh mại tước, tranh danh 
đoạt lợi, vô danh tiểu tốt 

dao' Viên ngọc quí đẹp. Dao lâm 
quỳnh thụ // Cây quỳnh cành giao 
dao” Xa. Lộ đồ dao viễn // 

dao” // Giết người không dao, như 
dao chém đá, như dao phá thạch, 
tâm như dao cắt . 

đày // Trời cao đất dày 

dặm // Trường chỉnh vạn dặm 
dâm Ham muốn nhục dục quá chừng 
độ // Gian phu dâm phụ 

dầm // Gội gió đầm mưa 

dân Người dân. Dân chỉ công bộc, 
dân chỉ phụ mẫu, dân cùng tài tận, 
dân di thực vi tiên, dân giàu nước 
mạnh, dân khốn nước bần, dân phú 
quốc cường, dân quốc sinh kế // Bàn 
dân thiên hạ, chiêu dân lập ấp, cứu 
dân độ thế, di dân tự dân, ích nước 
lợi dân, ích quốc lợi dân, quan nhất 
thời dân vạn đại, quốc kế dân sinh, 
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quốc thái dân an, tài tán tắc dân 
tụ, tài tụ tắc dân tán 

dân Đưa. Dẫn thủy nhập điền // Phao 
chuyên dẫn ngọc, vân bằng phong 
dẫn, xuyên bích dẫn quang 

dật 1. Chạy trốn 2. Mất, thất tán // 
Nhất lao vĩnh dật 

dâu // Bái bể nương dâu, bể biếc dâu 
xanh, cơn dâu bể, cuộc bể dâu 
dầu // Lửa cháy đổ thêm đầu 

dép // Chứa dép vườn dưa, sửa dép 
vườn dưa 

dẹp // Đánh đông dẹp bắc 

dê Í[ Treo đầu dê bán thịt chó 

dễ // Dễ như trở bàn tay 

dỈ Chuyển, dời. Di hoa tiếp mộc, di 
sơn đảo hải, di tình dưỡng tính, di 
xú vạn niên // Bất di bất dịch, ngu 
công di sơn, sơn hà dị cải bản tính 
nan di, thập di bổ khuyết, vật hoán 
tỉnh di 

dĩ Lấy. Di chiến dưỡng chiến, di cổ 
phi kim, di cổ vi giám, dí công vi 
thủ, di cường lăng nhược, dĩ dân trị 
dân, dí dật đãi lao, di đức báo đức, 
di đức báo oán, dị đức hành nhân, 
di độc chế độc, di độc công độc, di 
hòa ví quí, di hỏa cứu hỏa, di huyết 
tấy huyết, di lí phục nhân, dĩ mạo 
thủ nhân, dĩ ngôn thủ nhân, di nhất 
biến ứng vạn biến, dí noãn đầu thạch, 
di nông vi bản, dí oán báo đức, dĩ 
thân tuấn chức, di thủy cứu thủy, 
dí trực báo oán // Cùng bất đắc dĩ, 
dân dĩ thực vi tiên, lạc dĩ vong ưu, 
quân sử thần di lễ, sai chỉ hào li 
mậu di thiên lí, thôn chí dĩ một, thụ 
nhân dị bính, tính di chế động, tu 
kí di thân, vạn bất đắc dĩ 

dị Khác. Dị hình dị dạng, dị khẩu 
đồng thanh, dị tộc bất tương dung, 


dị tướng dị hình, dị tướng kỉ hình 
Íí Đại đồng tiểu dị đồng sàng dị 
mộng, khát dị vi ẩm, kì hình dị 
tướng, kiểu giả dị ô 

dẺ De. Dị như phản chưởng // Minh 
thương dị hóa ám tiễn nan phòng, 
ngôn dị hành nan, sắc bất ba đào dị 
nịch nhân, sơn hà dị cải bản tính 
nan đi, trí nan hành dị 

dịch Chuyển / Tận dịch nhỉ hoàn, 
thiên niên bất địch 

diệc Cúng // Đạo diệc hứu đạo 
diệm Ngọn lửa // Khác họa vô diệm 
diện Mặt, phía, bên. Diện hồng nhí 
xích, điện phương như điền, diện thị 
bối phi, diện vô nhân sắc // Bạch 
diện thư sinh, lưỡng diện nhị thiệt, 
lục sơn chân diện, nghênh diện nhỉ 
giải, ngưu đầu mã diện, nhân diện 
đào hoa, nhân diện thú tâm, nhất 
điểm lưỡng diện, thóa diện tự can, 
tù thủ tang diện, tứ diện bát phương, 
tứ diện sở ca, xuất đầu lộ diện 
diệp Lá Diệp lạc qui căn, diệp lạc 
tri thu // Hồng diệp xích thằng, kim 
chỉ ngọc diệp, lục diệp thành âm, 
ngọc diệp kim chỉ, nhất diệp tri thu, 
quỳnh chỉ ngọc diệp 

diệt Giết, làm cho chết // Thiên tru 
địa diệt, trời tru đất. diệt : 

diêu Như diệu. Diễu vó dương oai, 
diễu vũ dương oai, diễu vú dương uy 
/ Dương oai diễu vũ, giương oai diễu 
võ 

diệu 1. Sáng chói 2. Phô, biếu lộ 
cho biết 3. Diệu vũ dương uy // 
dính 1. Ngọn lúa 2. Phần nhọn của 
một số vật dài 3. Dĩnh ngộ: thông 
minh // Thông mỉnh dính ngộ 

do Bởi / Khốn thú do đấu, tai do 
nhân tạo 
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dọn // Ba thu dọn lại 

doanh" Đầy đủ // Ác quán mãn doanh 
doanhẺ 1. Khu nhà quân đội 2. Tòa 
nhà lớn // Doanh cơ lập nghiệp 

đời / Ngu công dời núi, vật đổi sao 
đời 

du` 1. Bơi 2. Đi xa, đi khấp đó đây. 
Du sơn du thủy, du sơn ngoạn thủy, 
du thủ du thực / 

du” Trộm, ăn trộm // Tạc bích du 
quang, tạc bích du tường 

dữ Mở mang // Khoan dũ ôn như 
duật Con cò. Duật bạng tương tranh 
ngư ông đắc lợi // Bạng duật tương 
trì 

dục' 1. Ham muốn, mong muốn 2. 
Sắp. Dục tốc bất đạt // Nhân dục vô 
nhai, sơn vũ dục lai 

dục? 1. Sinh đẻ 2. Nuôi dưỡng 3. 
Dạy bảo // Cù lao dưỡng dục, cù lao 
cúc dục 

dung 1. Chứa 2. Cho phép 3. Dáng 
vẻ bề ngoài 4. Rộng lượng (cư xử) // 
Công dung ngôn hạnh, thiên bất dung 
gian, thủy hỏa bất tương dung, ung 
dung tự tại 

dụng Dùng. Dụng binh như thần, 
dụng binh như dụng hỏa, dụng bính 
trên giấy // Anh hùng vô dụng vú 
chi địa, đại khí tiểu dụng, đất dụng 
võ, không có đất dụng vó, tiểu tài 
đại dụng 

duy` Suy nghĩ, tư duy // Khẩu tụng 
tâm duy 

duy” Chỉ, chỉ một. Duy ngã độc tôn 
Í{ Sáng nghiệp duy gian, tiến thoái 
duy cốc 

duyên 1. Lí do, nguyên nhân 2. Phần 
trời định về quan hệ, tình cảm nam 
nữ 3. Sự hài hòa, hấp dẫn // Cá nước 


duyên ưa, hứu duyên thiên lí năng 
tương ngộ, kết duyên tần tấn, ngư 
thủy duyên hài, quả kiếp nhân duyên, 
túc trái nhân duyên 

dư Thừa // Kiếp hậu dư sinh, mục 
vô dư tử, trà dư tửu hậu, tửu hậu 
trà dư 

dữ Cùng // Cam khổ dữ đồng, tài đứ 
mệnh tranh, tuyển hiền dứ năng 


dực Cánh // Bất dực nhi phi, ngôn 
vô dực nhỉ trường phi, như hổ thiêm 
dực, tỉ dực thiên lí vô dực nhi phi, 
vú dực dí thành 

dừng // Tai vách mạch dừng (rừng) 


dược Thuốc. Dược khổ lợi bệnh // 
Lương dược khổ khẩu, ngư được duyên 
phi 

dưới // Sửa mú dưới đào 

đương" De. Dương chất hổ bì // Quải 
dương đầu mại cẩu nhục, vong dương 
bổ lao 

dương” Dấy lên, phô trương. Dương 
danh hiển thân, dương dương đắc ý, 
dương dương tự đắc, đương đông kích 
tây, dương oai diễu võ, dương oai 
diễu vú // Ấn ác dương thiện, diễu 
võ dương oai, diếu vú đương uy, hiển 
thân dương danh, kích trọc dương 
thanh ... 


dương” Cây dương // Bách bộ xuyên 
dương, khô dương sinh đề 


đương" 1. Mặt trời 2. Thành Lạc 
dương // Lạc dương chỉ quí, phượng 
(phụng) mỉnh triêu dương 


dưỡng Nuôi, dạy. Dưỡng hổ di hoạn 

(họa) // Có sinh không có dưỡng, cù 
lao dưỡng dục, di tình dưỡng tính, 
di chiến dưỡng chiến, hứu sinh vô 
dưỡng, tất dưỡng tao bối. 


2lỗ 


Đ 


Đa Nhiều. Đa cảm đa tình, đa đa 
ích thiện, đa giáo thành oán, đa hành 
bất nghía tất tự tệ, đa mưu đa kế, 
đa mưu túc kế, đa nam đa ưu, đa 
nghỉ như tào tháo, đa ngôn đa qúa, 
đa phú đa oán, đa phú đa ưu, đa 
sầu đa cảm, đa tài tổn chí đa thọ 
đa nhục, đa thọ đa ưu, đa tình đa 
cảm, đa văn vi phú // Anh hùng đa 
nạn, đỉnh đa điền thiếu, hồng nhan 
đa truân, kiến đa thức quảng, lão 
mưu đa kế, ngôn đa tất thất, nhân 
đa khẩu tạp, quí nhân đa (thiện) 
vong, qúi hồ tỉnh bất qui hồ đa, tích 
thiểu thành đa, túc trí đa mưu 
đà Cái để lái thuyền; đầm, mái chèo 
/j Khán phong sử đà, kiến phong sử 
đà 
đá Đánh. Đả áp kinh uyên ương, đả 
thảo kinh xà / 
đá // Đội đá vá trời, như dao chém 
đá, sông cạn đá mòn, trứng chọi với 
đá 
đài Công trình xây dựng đặt trên 
nền cao // Trái đài cao trúc 
đãi Đai cát lấy vàng, đãi cát tìm 
vàng // 


đãi 1. Đối xử 2. Đợi // Chiêu hiền 


đãi sĩ, mĩ ngọc đái giá, quí vật đãi 
qui nhân, súc chủng đái thì, táng 
khí đãi thời, thủ châu đãi thố, tọa 
dí đái đán, trương cung đái tiễn 
đái Đội. Đái công chuộc tội, đái thiên 
lập địa, đái thiên lừ (0) địa, đái tội 
lập công // Bất cộng đái (đới) thiên 
đại To. Đại công vô tư, đại đao 
khoát phủ, đại đề tiểu tác, đại đồng 
tiểu dị, đại gian đại ác, đại hải lao 
châm, đại khí tiểu dụng, đại khí vãn 
thành, đại ngôn bất tàm, đại phát 
lôi đình, đại tài tiểu dụng, đại thất 
sở vọng, đại thiên bạch nhật, đại trí 
nhược ngu, đại từ đại bi // Bách niên 
đại kế, chính đại quang minh, công 
mỉnh chính đại, nguyện đại tài vị, 
quảng đại thần thông, quốc gia đại 
sự, suy tiểu tri đại, tân trần đại tạ, 
tham tiểu thất đại, thần thông quảng 
đại, thế giới đại đồng, tích tiểu thành 
đại, tiểu đệ đại tác, tiểu tài đại dụng, 
tòng tiểu chí đại, trường giang đại 
hải, tự cao tự đại, vạn sự đại cát 
đạÊ Đời // Ngủ đại đồng đường, quan 
nhất thời dân vạn đại, tam đại đồng 
đường, thiên niên vạn đại, tứ đại 
đồng đường 

đàm Nói chuyện, bàn luận. Đàm hổ 
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biến sắc // Cao đàm khoát luận, chỉ 
thượng đàm binh 

đảm" Gánh // Ác nguyệt đảm phong 
đâm” Mật đắng, chỉ tính khí mạnh 
bạo. Đảm đại tâm tiểu (tế) // Khiếp 
đảm kinh hồn, kinh hồn táng đởm, 
ngọa tân thường đảm, táng đảm kinh 
hồn 

đạm Không nồng đậm, đơn giản // 
Thô trà đảm phạn 

đan Đỏ. Đan tố thị phi // 

đản ` Trứng // Sát kê thủ đản 

đán Sáng sớm // Tọa di đại đán 
đạn Viên đạn. Đạn tận viện kiệt // 
Hết đạn cạn lương 

đấng (Rửa) sạch // Khuynh gia đăng 
sản 

đánh Đánh đông dẹp bắc // Như sét 
đánh ngang tai 

đao 1. Dao 2. Dao to dùng làm vú 
khí. Đao sơn kiếm thụ, đao to búa 
lớn, đao trở tại tiền // Đại đao khoát 
phủ, đơn đao trực nhập 

đào” Đái. Đào sa kiến kim // Sa lí 
đào kim 

đào” Trốn. Đào vị (vi) thượng sách 
/ƒ Tử lí đào sinh, thiên võng nan đào 
đào” Sóng // Sắc bất ba đào dị nịch 
nhân 

đào“ Cây (quả) đào // Đầu đào báo 
lí, giá mận gieo đào, sửa mú dưới 
đào 

đảo Làm đảo ngược vị trí Đảo hải 
phiên giang, đảo hành nghịch thi // 
Di sơn đảo hải, điên đảo hác bạch, 
nộ đảo giang hà, thât điên bát đảo, 
ứng huyền nhi đảo 

đáo Đến. Đáo giang tùy khúc // 
đạo' 1. Đường 2. Đạo lí, đạo đức, 
một học thuyết được tôn sùng. Đạo 


cao đức trọng, đạo diệc hứu đạo // 
An bần lạc đạo, hôn quân vô đạo, li 
kinh quản đạo, lạc đạo an bàn, lạc 
đạo vong bần, li kinh phản đạo, thế 
đạo nhân tâm, tiên phong đạo cốt, 
tôn sư trọng đạo, tự má luân đạo, 
vãn hồi thế đạo, vấn đạo ư manh 
đạo” Dẫn // Phi thang đạo hỏa 
đạo” Ăn cấp, ăn trộm // Kê minh 
cẩu đạo, thử thiết cẩu đạo, yểm nhí 
đạo linh 

đáp Trả lời, trả lại một cách tương 
xứng // Lễ vô bất đáp 

đạp Đạp tuyết tầm mai // Đội trời 
đạp đất 

đạt Thông, đến được. Đạt lí thấu 
tình, đạt tình thấu lí / Dục tốc bất 
đạt, thông thiên đạt địa, thông quyền 
đạt biến 

đáy Đáy bể (biển) mò kim // Mò kim 
đáy bể (biển), túi không đáy 

đắc 1. Được 2. Thỏa mán. Đấc ngư 
vong thuyên, đắc thốn tiến xích, đắc 
thú thất nhân, đắc xích thủ xích, 
đắc ý dương dương // Bất đắc kì tử, 
bất đắc nhân tâm, cùng bất đắc dị, 
cứu nhất nhân đắc kì vạn phúc, duật 
bạng tương tranh ngư ông đắc lợi, 
dương dương tự đắc, giao long đắc 
thủy, hối bất đác cập, kính lão đắc 
thọ, nhất cử lưỡng đắc, như ngư đắc 
thủy, phi môi bất đắc, thiên lự nhất 
đắc, tiệp túc tiên đắc, tiếu nhân đắc 
chí, tử đấc kì sở, vạn bất đắc di, 
xuân phong đắc ý, yên đắc hổ tử 
đặc Đặc biệt, vượt xa mức bình 
thường. Đặc ân đặc huệ, đặc quyền 
đặc lợi // 

đăng" Đèn // Kết thái trương đăng 
đăng” 1. Bước lên 2. Thu hoạch // 
Kế thế đăng khoa, nhất bộ đăng 
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thiên, phong đăng hòa cốc, tòng thiện 
như đăng 

đăng” Đăng đối, tương xứng với nhau 
/í Môn đăng hộ đối 

đẳng Nhảy lên. Đầng đằng sát khí, 
đằng giao khởi phụng, đằng vân giá 
vũ // Khởi phụng đằng giao, sát khí 
đằng đằng 

đẳng 1 Thứ bậc 2. Tương đương // 
Phúc đẳng hà sa 

đắng // Thuốc đắng dã tật, trăm cay 
ngàn đắng 

đất Đất bằng nổi sóng, đất dụng võ 
jj Đội trời đạp đất, không có đất 
dụng võ, màn sương chiếu đất, màn 
trời chiếu đất, trời cao đất dày, trời 
tru đất diệt 

đầu" 1 Đầu (người, vật) 2. Vị trị, 
thời điểm đầu tiên. Đầu ngô mình 
sở, đầu trâu mặt ngựa // Ba đầu sáu 
tay, bạch đầu giai láo, có đầu có 
đuôi, giấu đầu hở đuôi, lưỡng đầu 
thọ (thụ) địch, ngoan thạch điểm 
đầu, ngô đầu sở vĩ, quải dương đầu 
mại cẩu nhục, quân vô tướng hổ vô 
đầu, ngưu đầu mã diện, sàng đầu 
kim tận, tiêu đầu lạn ngạch, tòng 
đầu triệt vi, tương giang đầu ví, xuất 
đầu lộ diện, vạn sự khởi đầu nan, 
yến hàm hổ đầu . 

đầu” 1. Ném vào 2. Đưa đến, đặt 
vào 3. Hòa hợp. Dĩ noãn đầu thạch, 
đầu đào báo lí, minh châu ám đầu, 
tâm đầu ý hợp, tự đầu la-võng, vọng 
môn đầu chỉ, xú vị tương đầu, ý hợp 
tâm đầu 

đấu 1. Đong 2. Ngôi sao (trên trời) 
JJ Nam kì bắc đấu, vô tải đấu lượng 
đấu Đọ sức. Đấu trí đấu lực / Khốn 
thú do đấu, tọa sơn quan hổ đấu 
đậu Cây (hạt) đậu // Qua phân đậu 


giải 

đen // Đổi trắng thay đen, trắng đen 
lấn lộn, trắng đen phải trái, trắng 
đen rõ ràng 

đê Đê ngăn nước // Tiểu huyệt phá 
đê 

đề Tên (bài tác phẩm,..) // Tiểu 
đề đại tác 

để  Đáy // Hải để lao châm, hải để 
lao nguyệt, sa để hoàng kim, thủy 
để lao châm, tỉnh để chỉ oa, vô để 
(chỉ) nang 

để” / Người chết để tiếng 

đế" Vua // Nhất dạ đế vương, tam 
hoàng ngú đế, tam vương ngú đế 
để” 1. Cuống (hoa quả) 2. Gốc, căn 
nguyên (sự việc). Đồng căn tịnh đế 
lI Tam căn vấn đế, thâm căn cố đế 
đệ" Em // Cừu gia đệ tử, huynh đệ 
như thủ túc, huynh đệ tương tàn, 
tứ hải giai huynh đệ 

đệ” Thứ // Nhân mệnh đệ nhất 
đêm // Áo gấm đi đêm, cầm đuốc 
chơi đêm 

đi // Chết đi sống lại, sai một l¡ đi 
một dặm 

địa Đất. Địa giác thiên nhai, địa hãm 
thiên băng, địa lợi nhân hòa, địa 
ngục trần gian // Anh hùng vô dụng 
võ chỉ địa, bình địa ba đào, bình địa 
phong ba, chỉ thiên hoạch địa, đái 
thiên lập địa, đái thiên lừ (I) địa, 
động địa kinh thiên, hàm tiếu nhập 
địa, khai thiên lập địa, khai thiên 
tịch địa, mạc thiên tịch địa, nhất bại 
đồ địa, sinh vô gia cư tử vô địa táng, 
tạo thiên lập địa, thiên cao địa hậu, 
thiên địa chứng minh, thiên hôn địa 
ám, thiên kinh nghĩa địa, thiên la 
địa võng, thiên phiên địa phúc, thiên 
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tru địa diệt, thông thiên đạt địa, tịch 
địa mạc thiên 

đích Điểm hướng tới, đạt tới / Một 
tên hai đích, vạn thỉ chỉ đích 

địch 1. Kẻ thù 2. Đối thủ // Kì phùng 
địch thủ, quả bất địch chúng, thiên 
tai địch họa 

điêm Ngọt. Điầm ngôn mật ngứ // 
điểm 1. Chấm 2. Tạo ra điểm (khi 
vẽ). Điểm kim thành thiết, điểm thạch 
(thiết) thành kim // Họa long điểm 
nhãn, họa long điểm tỉnh, ngoan thạch 
điểm đầu, nhất điểm lưỡng diện 
điên 1. Ngã nhào 2. Làm đảo lộn. 
Điên đảo hắc bạch // Thất điện bát 
đảo 

điền Ruộng // Dẫn thủy nhập điền, 
diện phương như điền, đỉnh đa điền 
thiểu, lam điền sinh ngọc, lão nông 
tri điền, mặt vuông chữ điền, như 
hoạch thạch điền, qua điền lí hạ, 
tang điền thương hải, thương hải biến 
vi tang điền, thương hải tang điền, 
tỉnh vệ điền hải 

điỆp Con bướm // Liên chỉ hồ điệp, 
phong môi điệp sứ, tai tường điệp 
kiến 

điêu Con điêu (có lông đẹp dùng làm 
mũ cho quan lại thời xưa) / Xa lạc 
song điêu 

điều 1. Cử, điau động 2. Phối hợp 
cho đều, cho tốt. Điều binh khiến 
tướng // Phong điều vũ thuận 

điểu Chim // Kinh cung chỉ điểu, 
thu tùng xuân điểu, phi điểu thất 
quần, thương cung chỉ điểu 

điệu' 1. Cử, điều động 2. Phối hợp 
cho đều, cho tốt. Điệu hổ li sơn // 
Phong điệu vũ thuận 

điệu” Dáng vẻ bên ngoài // Yếu điệu 


thanh tân, yếu điệu thục nữ 

định" Người con trai đá thành niên. 
Định đa điền thiếu // Cùng đỉnh hạ 
bộ 

đinh” Cái đính // Tiệt thiết trảm 
định 

đình" 1. Sản 2. Nơi làm việc (của 
tòa án) // Môn đình nhược thị 
đình” Sấm to, sét // Nổi giận lôi đình 
đỉnh Cái vạc lớn / Bạt sơn cử đỉnh, 
cách cố đỉnh tân, cách cựu đỉnh tân, 
ngưu đỉnh phanh kê 

định Xác lập, làm cho được xác lập 
rõ ràng, cụ thể. Định tỉnh thần hôn 
JJ Cái quan luận định, hôn định thần 
tỉnh, nhân định thắng thiên, tâm 
thần bất định, thần hôn định tính, 
tử sinh hứu định 

đo Đo người cắt áo // 

đổ Đỏ mặt tía tai // 

đóa Nấp, ẩn náu // Minh thương dị 
đóa ám tiễn nan phòng 

đoàn Ve lại cho tròn. Đoàn sa thành 
khối // 

đoàn Ngắn. Đoản ảnh thương tâm, 
đoản thán trường hu, // Tình trường 
chí đoản, tranh cường cạnh đoản, tục 
đoán đoạn trường, nhân bần chí đoản, 
nhân cùng chí đoản 

đoạn Đứt // Ngẫu đoạn tỉ liên 
đoạt Chiếm, giành lấy // Tiên thanh 
đoạt nhân, tranh danh đoạt lợi, xảo 
đoạt thiên công 

đồ' 1 Bản vẽ 2. Mưu kế. Đồ mạt 
vong bản // Bát quái trận đồ, mưu 
bá đồ vương, nhất bại đồ địa, tranh 
bá đồ vương 

đồ” Đường // Cùng đồ mạt vận, lão 
mã thức đồ, lộ đồ dao viễn, mạt vận 
cùng đồ 
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đổ` Thấy, xem // Khai vân đổ thiên, 
khai vụ đổ thiên 

để? Đổ thêm đầu vào lửa // Lửa cháy 
đổ thêm đầu 

đố Ghen ghét, đối chọi / Tài mệnh 
tương đố, tạo vật đố hồng nhan 

độ 1. Đi qua sông 2. Cứu giúp 3. 
Chuẩn mực phải theo // Cứu khổ độ 
u, cứu nhân độ thế, phù hộ độ trì, 
vô độ tắc thất 

độc' 1. Có chất có thể gây tổn hại 
2. Có thể đem lại kết quả xấu, tổn 
hại / Di độc chế độc, di độc công 
độc, lấy độc trị độc, yến an trấm độc 
độc” Một, chỉ có một. Độc hạc kê 
quần, độc mộc bất thành lâm, độc 
mộc nan chỉ, độc nhất vô nhị // Duy 
ngã độc tôn, đơn thương độc má, 
thân độc kì thân 

độc” Độc // Tùy nguyệt độc thư 
độc“ Nghé, bê con // Láo ngưu sị 
độc 

đồi 1. Đổ nát 2. Suy bại. Đồi phong 
bại tục / Bại phong đồi tục, bại tục 
đồi phong 

đổi Đái trắng thay đen // Vật đổi 
sao dời 

đối 1 (Nói chuyện) với nhau 2. 
Ngược, chống nhau 3. Ứng xử 4. 
Tương xứng. Đối nhân xử thế // Môn 
đăng hộ đối, môn đương hộ đối, suất 
nhí nhi đối, ứng đối như lưu 

đội Đội đá vá trời, đội trời đạp đất/ 
đồn Dồn lại, tích tụ lại / Tích thảo 
đồn lương 

độn Trốn // Thăng thiên độn thổ 
đông" Phương đông. Đông thi hiệu 
tần / Cổ kim đông tây, chỉnh đông 
phạt tây, dương đông kích tây, đánh 
đông dẹp bắc, giương đông kích tây, 


hà đông sư tử, liêu đông chỉ thỉ, sư 
tử hà đông 

đông” Mùa đông. Đông ôn (nhi) hạ 
thanh / : 
đồng” Cùng. Đồng ác tương cầu, đồng 
ác tương tế, đồng bệnh tương liên 
(lân), đồng cam cộng khổ, đồng căn 
tịnh đế, đồng cân thiết cốt, đồng 
châu cộng tế, đồng diện bất đồng 
tâm, đồng khí tương cầu, đồng quan 
đồng quách, đồng sàng dị mộng, đồng 
sinh đồng tử, đồng tâm hiệp lực, 
đồng tâm hợp ý, đồng tâm nhất trí, 
đồng thanh tương ứng đồng khí tương 
cầu, đồng tịch đồng sàng, đồng ưu 
cộng lạc // Cải lão hoàn đồng, cam 
khổ dữ đồng, chúng khẩu đồng từ, 
ngú đại đồng đường, tam đại đồng 
đường, tam nhân bất đồng hành, tứ 
đại đồng đường, ý hợp tâm đồng 
đồng” Kim loại có kí hiệu Cu. Đồng 
hồ tích lậu, đồng tường thiết bích // 
Thành đồng vách sắt 

đồng” Trẻ em // Cải lão hoàn đồng, 
kim đồng ngọc nứ, phản láo hoàn 
đồng 

đổng Xem xét, chỉnh đốn. Đồng chỉ 
dụng uy // 

đống Xà nhà, dùng để chỉ vai trò 
trụ cột // Lương đống triều đình 
động" Không hoặc không để cho yên, 
trái với tính. Động địa kinh thiên, 
động như lôi tính như uyên // Án 
binh bất động, khinh cử vọng động, 
kinh thiên động địa, kinh trời động 
đất, nhất cử nhất động, tịch cực phụ 
động, tịnh di chế động 

động” Hang động Động phòng hoa 
chúc, động tỏa nguyên phong // 
đột 1. Nổi lên 2 Xông vào, đánh 
(bất ngờ) // Khúc đột tỉ tân, tả đột 


hữu xung, tả xung hứu đột 

đổ // Nhìn mơ đỡ khát 

đợi Đợi thỏ ôm cây // Ôm cây đợi 
thỏ, 

đởm Mật, đảm // Kinh hồn táng đởm, 
kinh tâm táng đớm, táng đởm kinh 
hồn 

đơn Một, lẻ, trái với phức. Đơn đạo 
trực nhập, đơn khâm cô chẩn, đơn 
thương độc má, đơn thương phỉ mã 
ÍJ Chăn đơn gối chiếc, họa bất đơn 
hành, họa vô đơn chí, mao thất bì 
đơn, phúc bất trùng lai, họa vô đơn 
chí 

đục // Nước đục bụi trong 

đuốc // Câm đuốc đốt trời 

đức Cái biếu hiện tốt đẹp của đạo 
lú / Báo đức thù công, ca công tụng 
đức, dí đức báo đức, dĩ đức báo oán, 


dí đức hành nhân, dí oán báo đức, 
đạo cao đức trọng, phúc đức tại mẫu, 
phúc đức tư lương, tài cao đức trọng, 
tài đức kiêm toàn, tài sơ đức bạc, 
tam tòng tứ đức, thất nhân ác đức, 
thất nhân thất đức, trí đức kiêm 
toàn, tu nhân tích đức, xảo ngôn 
loạn đức, vô phúc thiểu âm đức 
đứng Đứng ngồi không yên // 
được // Cò trai giữ nhau ngư ông 
được lợi, như cá được nước 

đương 1. Tương xứng 2. Hiện tại // 
Lão đương ích tráng môn đương 
(đang) hộ đối 

đường 1. Nhà 2. Một cách chính 
đáng, tự tin. Đường đường chính chính 
/I Kim má ngọc đường, ngú đại đồng 
đường, tứ đại đồng đường, yến tước 
xử đường 
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G 


gà // Giết gà lấy trứng 

gai // Nếm mật nằm gai 

gạo Gạo châu củi quế // Củi quế gạo 
châu 

gấm // Áo gấm đi đêm, áo gấm về 
làng 

gây // Múa gậy vườn hoang 

ghỉ Ghi xương khác cốt // Khắc cốt 
ghỉ tâm 

gia Thêm // Hỏa thượng gia (kiêu) 
dầu 

gia” Nhà // Bạch thủ khởi (thành) 
gia, cừu gia đệ tử, danh gia vọng 
tộc, khuynh gia bại sản, khuynh gia 
đăng sản, lí gia cát ái, nhập gia tùy 
tục, oan gia nhi giải bất nghỉ kiết, 
oan gia túc trái, quốc gia đại sự, 
quốc phá gia vong, sinh vô gia cư 
tử vô địa táng, sống vô gia cư tử vô 
địa táng, thế gia vọng tộc, vong gia 
thất thổ, yến nhập tha gia 

già / Bạng già sinh châu 

giả Người, việc // Ác giả ác báo, ác 
giả ác lai, kiến giả nhất phận, lão 
giả an chỉ, ngôn giả bất chỉ, nộ giả 
thường tình, sát nhân giả tử, tài giả 
tai dã, thiện giả thiện báo, tự thắng 
giả cường 


giả” Không thật. Giả nghĩa giả nhân, 
giả nhân giả nghĩa, giả mận gieo đào 
ÍJ Cáo giả. oai hùm, hồ giả hổ uy, 
lâm cục giả mê, lộng giả thành chân 
giá Cái giá (để treo vật gì). Giá áo 
túi cơm // 

giá Giá trị / Mi ngọc đái giá ô 
danh bại giá 

giá? Vượt lên cao // Đầng vân giá vũ 
giá” 1. Gả 2. Trút điều ác lên người 
khác // Vu oan giá họa 

giác” Góc // Địa giác thiên nhai, hải 
giác thiên nhai, ngưu giác quải thư, 
oa giác công danh, thiên nhai hải 
giác 

giác” Cảm giác // Khẩu giác xuân 
phong, vô tri vô giác Ï 
giai' Đều. Giai láo bách niên // Bách 
niên giai lão, bạch đầu giai lão, thảo 
mộc giai binh, thiên tải giai kì 
giai Tốt đẹp. Giai nhân tài tử // Tài 
tử giai nhân, tuyệt sắc giai nhân, 
tuyệt thế giai nhân 

giải 1. Cởi (quần áo) 2. Tách ra, 
làm cho hiếu, cho tan // Băng tiêu 
ngõa giải (tán), hạ hồi phân giải, 
nghênh diện nhi giải, ngóa giải thổ 
băng, qua phân đậu giải, thổ băng 
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ngôa giải 

giả Giải cấu tương phùng // 

giấm Gương // Lậu bảng vi giám 
gian" Dối trá, lừa lọc. Gian phu dâm 
phụ, gian thần tặc tử // Đại gian đại 
ác, lang bái vi gian, thiên bất dung 
gian 

gian” Giữa, khoảng giứa // Địa ngục 
trần gian 

gian” Vất vả // Sáng nghiệp duy gian 
gián / Di cổ vi gián, khẩu bất vi 
gián, sơ bất gián thân 

giang Sông. Giang sơn cẩm tú, giang 
tâm bổ lậu // Đảo hải phiên giang, 
đáo giang tùy khúc, lão giang cự 
hoạt, nhập giang tùy khúc, nhất cận 
thị nhị cận giang, nộ đảo giang hà, 
tràng giang đại hải, tương giang đầu 
vĩ 

giao' Con rồng. Giao long đắc thủy 
J Đằng giao khởi phụng, khởi phụng 
đằng giao 

giao” 1. Trao, đưa 2. Có quan hệ 
qua lại / Bần tiện chỉ giao, cố cựu 
chỉ giao, nhân phi hiền bất giao vật 
phi nghĩa bất thủ, tân cựu giao thời, 
vân cảnh chỉ giao 

giáo Dạy // Bất giáo nái thiên, đa 
giáo thành oán, sát phệ giáo tử 


giàu // Dân giàu nước mạnh 

giấc Giấc kê vàng / 

giấu Giấu đầu hở đuôi // 

giấy Giấy ngấn tình dài // Dụng binh 
trên giấy 

gieo // Giả mận gieo đào 

giếng // Khát mới đào giếng 

giết Giết gà lấy trứng, giết người 
không dao // 

gió Gió sở mưa tần, gió mát trăng 
thanh, gió thảm mưa sầu, gió thuận 
mưa hòa, gió trúc mưa mai //ƒ An gió 
nằm sương, gội gió dầm mưa, mây 
gió trăng hoa, mưa thuận gió hòa, 
thuận buồm xuôi gió 

giới 1. Cõi 2. Thế giới / Phân cương 
hoạch giới, thế giới đại đồng 

giữ // Cò trai giữ nhau ngư ông đắc 
lợi 

giữa // Nầm mơ giữa ban ngày 
giương Giương nanh múa vuốt // 
góc Góc biển (bể) chân trời // Chân 
trời góc biển (bể) 

gốc // Nhồ cỏ phải nhổ tận gốc 
gối // Chăn đơn gối chế — 

gội Gội gió dầm mưa // 

gương Gương vỡ lại lành // 
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hà 1. Sông 2. Tên một tỉnh ở Trung 
Quốc. Hà đông sư tử / Âm hà tư 
nguyên, bạo hổ bằng hà, chỉ xích sơn 
hà, hằng hà sa số, khẩu nhược huyền 
hà, phúc đẳng hà sa, sư tử hà đông, 
uế mãn sơn hà 

hà” Làm sao // Phệ tê hà cập, bạch 
ngọc vi hà 

hà  Vết nhỏ // Bạch bích vi hà 


hạ" 1. Dưới, ở dưới 2. Đưa, đưa xuống, 
đưa ra. Hạ bút thành chương, hạ hồi 
phân giải / Bàn dân thiên hạ, cùng 
đỉnh hạ bộ, khóa hạ vương tôn, kì 
hổ nan hạ, lí hạ chỉnh quan, mục 
hạ vô nhân, nguyệt hạ lão nhân, song 
quản tề hạ, thành hạ chỉ minh, thiên 
hạ vô nan sự (chỉ phạ hứu tâm 
nhân), thiên thượng thiên hạ, thượng 
hành hạ hiệu, thượng hòa hạ mục, 
thượng mục hạ hòa 

hạ” Mùa hè // Đông ôn (nhỉ) hạ 
thanh 

hạc Chim hạc. Hạc lập kê quần // 
Cô hạc xuất quần, độc hạc tại kê 
quần, kê bì hạc phát, phong thanh 
hạc lệ 

hai // Biết một mà không biết hai, 
có một không hai, một tên hai đích 


hài 1. Hòa vào nhau 2. Thỏa // Cá 
nước duyên ưa (hài) 

hải Biển, bể. Hải để lao châm, hải 
khô thạch lạn, hải để lao nguyệt, hải 
giác thiên nhai, hải khoát thiên không, 
hải thệ sơn minh, bách xuyên qui 
hải, di sơn đảo hải, đại hải lao châm, 
đảo hải phiên giang, nhân hải chiến 
thuật, sơn hào hải vị, sơn minh hải 
thệ, thê sơn hàng hải, thệ hải minh 
sơn, thiên nhai hải giác, thương hải 
biến vi tang điền, thương hải nhất 
túc, thương hải tang điền, tích lưu 
thành hải, tỉnh vệ điền hải, tràng 
giang đại hải, trường giang đại hải, 
tứ hải giai huynh đệ, tứ hải nhất 
gia, tứ hải vi gia 

hàm Ngậm. Hàm huyết phún nhân, 
hàm tiếu nhập địa // Kết thảo hàm 
hoàn 

hàn Lạnh // Thần vong xỉ hàn, tích 
y phòng hàn 

hạn' Nắng to, thiếu nước // Cứu hạn 
như cứu hỏa, cửu hạn phùng cam 
vũ : 

hạn” Thời hạn, kì hạn // Sinh hứu 
kì tử vô hạn 

hàng' Hàng lối / Loạn hàng thất 
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thứ 

hàng” Thuyền di chuyển, cúng chỉ 
máy bay bay trên không // Thệ sơn 
hàng hải 

hanh Thuận lợi / Vạn sự hanh thông 
hành 1. Đi 2. Hành động // Cẩm y 
dạ hành, di đức hành nhân, đa hành 
bất nghĩa tất tự tệ, đảo hành nghịch 
thi, họa bất đơn hành, nghị nhi hậu 
hành, nghịch thủy hành châu, ngôn 
hành bất nhất, phi tiền bất hành, 
tam nhân bất đồng hành, tam nhân 
hành tất hứu ngã sư, tận thất nhỉ 
hành, thiện hành vô tích, thượng 
hành hạ hiệu, tri hành hợp nhất, tri 
nan hành dị, y cẩm dạ hành, yên 
thị mị hành 

hạnh Nết tốt, phẩm chất tốt đẹp // 
Công dung ngôn hạnh, hữu tài vô 
hạnh, tiết hạnh khả phong 

hao Giảm, tốn. Hao binh tổn tướng// 
hào" 1. Cá dùng làm thức ăn 2. Thức 
ăn ngon từ thịt động vật nói chung 
Í[ Sơn hào hải vị 

hào” 1. Đơn vị cú đo khối lượng bằng 
0,378 gam 2. Rất nhỏ. Hào li thiên 
H / Thất chỉ hào li sai chỉ thiên lí 
hào” Tài giỏi hơn người Hào hoa 
phong nhá // 

hạt Chột, mù (một mắt) / Manh 
nhân hạt mã 

hầu” Tước phong dưới tước công trên 
tước bá // Công hầu khanh tướng, 
công hầu phú quí, kế thế công hầu 
hầu” Con khi / Mộc hầu nhi quan 
hậu 1. Sau, phía sau 2. Dày. Hậu 
lai cư thượng, hậu sinh khả úy // Kê 
khẩu ngưu hậu, không tiền khoáng 
hậu, không tiền tuyệt hậu, kiếp hậu 
dư sinh, lễ tiên binh hậu, lương cao 


bổng hậu, thiên cao địa hậu, thiên 
lôi hậu vú, thiên ưu hậu lạc, tiên 
học lễ hậu học văn, tiên lễ hậu binh, 
tiền hậu bất nhất, tiền hô hậu ủng, 
tiền môn cự hổ hậu môn tiến lang, 
tiền pháo hậu xung, tiền phú hậu 
bần, trà dư tửu hậu, trừng tiền bí 
hậu, tường nhi hậu tập, tửu hậu trà 
dư, vô tiền khoáng hậu 

hắc Đen. Hác bạch phân minh, hắc 
bạch thị phi // Bạch hắc phân minh, 
can trường hắc ám, điên đảo hắc 
bạch 

hằng 1. Luôn 2. Không đổi 3. Tên 
một con sông ở phía Bắc Án Độ. 
Hằng hà sa số, hằng sản hằng tâm, 
hằng tâm hằng sản // Hữu hằng sản 
vô hằng tâm, hữu hằng tâm vô hằng 
sản 

hẹn Hẹn non thề biển // Thề non 
hẹn biển 

hết Hết đạn cạn lương // 

hiền Có đức hạnh, tài năng. Hiền 
minh thánh trí // Chiêu hiền đãi sĩ, 
chiêu hiền nạp sĩ, thánh mô hiền 
phạm, tuyển hiền dứ năng 

hiển L ra ngoài. Hiến thân dương 
danh // Dương danh hiển thân 
hiếp Dùng sức mạnh bất phải chịu 
thua thiệt // Ỷ thế hiếp cô 

hiệp' Cùng nhau // Đồng tâm hiệp 
lực 

hiệp” Hẹp. Hiệp lộ tương phùng / 
hiếu" Có lòng kính yêu và hết lòng 
biết ơn cha mẹ. Hiếu trọng tình thâm 
/¡ Bất hiếu bất mục, phụ từ tử hiếu, 
khinh tài hiếu nghĩa 

hiếu” Ham muốn // Tham tài hiếu 
sắc 


hiệu! 1. Bắt chước 2. Hiệu quả // 
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Đông thi hiệu tần, thượng hành hạ 
hiệu 

hình Hình dáng, hình dạng. Hình 
nhân thế mạng, hình nhân thế mệnh 
Íƒ Dị hình dị dạng, kì hình dị tướng, 
dị tướng dị hình, dị tướng kì hình, 
kì hình quái tượng, náu hình ẩn tích, 
muôn hình vạn trạng, như hình với 
bóng, tàng hình ẩn tích, thiên hình 
vạn trạng phệ hình phệ thanh 
hoa' Bông hoa // Bại liễu tàn hoa, 
bế nguyệt tu hoa, cới ngựa xem hoa, 
cưỡi ngựa xem hoa, di hoa tiếp mộc, 
động phòng hoa chúc, khai hoa kết 
quả, khô thụ sinh hoa, kính hoa thủy 
nguyệt, lạc hoa lưu thủy, mãn nguyệt 
khai hoa, mây gió trăng hoa, ngâm 
hoa lộng nguyệt, ngâm hoa vịnh 
nguyệt, nhân diện đào hoa, phong 
hoa tuyết nguyệt, sinh hoa kết quả, 
tẩu mã khán (quan) hoa, tuyết nguyệt 
phong hoa 

hoa” Đẹp // Hào hoa phong nhá, phú 
quí vinh hoa, vinh hoa phú quí 
hòa' 1. Đều, vừa phải 2. Cùng nhau 
3. Không có mâu thuẫn xung đột // 
Dĩ hòa vi quí, địa lợi nhân hòa, gió 
thuận mưa hòa, loan phượng (phụng) 
hòa minh, thượng hòa hạ mục, thượng 
mục hạ hòa, trên thuận dưới hòa 
hòa” Lúa. Hòa cốc phong đăng // 
Phong đăng hòa cốc 

hỏa Lửa. Hỏa thượng gia (kiêu) đầu 
Jj Bão tân cứu hỏa, cứu bệnh như 
cứu hỏa, cứu hạn như cứu hỏa, cứu 
nhân như cứu hỏa, di hỏa cứu hỏa, 
dụng bỉnh như dụng hỏa, kiếp hỏa 
chỉ khôi, liệt hỏa thí kim, phi nga 
đầu hỏa, thập niên đăng hỏa, thủy 
hỏa bất tương dung, toàn thạch thủ 
hỏa 


hóa Thay đối, làm thay đổi thành 
cái khác // Biến hóa thần thông, kì 
hóa khả cư, thần thông biến hóa, 
thiên biến vạn hóa 

họa' Điều rủi, không may. Họa bất 
đơn hành, họa phúc vô môn, họa 
tùng khẩu sinh (xuất), họa vô đơn 
chí // Chuyển họa vi phúc, dưỡng họa 
di hoạn (họa), phúc bất trùng lai họa 
vô đơn chí, tác phúc tác họa, thiên 
tai địch họa, tai họa bất kì, vu oan 
giá họa 

họa” Vẽ. Họa hổ bất thành (hổ), họa 
hổ họa bì nan họa cốt, họa hổ loại 
cẩu, họa long điểm nhãn, họa long 
điểm tỉnh, họa xà thiêm túc // Cầm 
kì thi họa, khắc họa vô diệm, thi 
trung hứu họa, 

họa” Hòa chung vào cùng hát // Khúc 
cao họa quả 

hoạch" Vạch // Chỉ thiên hoạch địa, 
như hoạch thạch điền, phân cương 
hoạch giới trù mưu hoạch kế 
hoạch” Thu hoạch // Bất lao nhỉ 
hoạch 

hoài Mang (ôm ấp trong lòng) Hoài 
bích kì tội // Triển hoài tương quan 
hoại Xấu, hỏng. Hoại thân hoại thể// 
hoàn" Trở về, hồi phục lại // Ca khúc 
khải hoàn, hợp phố châu hoàn, cải 
ác hoàn lương, cải lão hoàn đồng, cải 
tử hoàn sinh, châu hoàn hợp phố, 
cứu tử hoàn sinh, phản lão hoàn 
đồng, tận địch nhỉ hoàn 

hoàn” Gái vòng // Kết thảo hàm hoàn 
hoãn Chậm, làm cho kéo dài ra. 
Hoãn binh chỉ kế // 

hoán Đổi. Hoán cựu tòng tân // Vạn 
kim bất hoán 

hoạn 1. Lo 2. Tai họa // Dưỡng hổ 
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di hoạn (họa) 

hoang (Nơi) không được con người 

sử dụng chăm sóc // Múa gậy vườn 

hoang, vũ trượng hoang viên 

hoàng" Vàng // Sa để hoàng kim, tín 

khẩu thư hoàng 

hoàng” Vua // Tam hoàng ngũ đế 

hoạt Gian tà / Lão gian cự hoạt 

hoạ Sống / Tử khứ hoạt lai 

hoặc' Nghi ngờ // Tứ thập nhi bất 

hoặc 

hoặc” Làm cho mê muội; mê hoặc 

Íj Cổ hoặc nhân tâm 

học Học thành danh lập // Bất học 

vô thuật, mạt học phu thụ, nhân bất 

học bất tri lí tiên học lễ hậu học 

văn, vô học vô thuật 

hô Gọi to lên // Nhất hô bá (bách) 

nặc, nhất hô bá (bách) ứng, thiên hô 

bát sát, tiền hô hậu ủng 

hồ Cáo, chồn. Hồ giả hổ uy / Thế 

tử hồ bị, xá thử thành hồ 

hỗ” Cung tên. Hồ thỉ tang bồng / 

Tang bồng hồ thỉ, tang hồ bồng thỉ 

hồ` Hồ nước // Ngú hồ tứ hải 

Cây bầu // Y dạng hồ lô 

hồ” Bình // Đồng hồ trích lậu 

hồ” Trợ từ // Quí hồ tỉnh bất quí 
'đa 


hổ Con hổ. Hồ cứ long bàn, hổ phụ 
sinh hổ tử, bạo hổ bằng hà, bất nhập 
hổ huyệt yên đắc hổ tử, cưỡi lên 
lưng hổ, cưỡi trên lưng hổ, dương 
chất hổ bì, dưỡng hổ di hoạn (họa), 
đàm hổ biến sắc, điệu hổ li sơn, họa 
hổ bất thành (hổ), họa hổ họa bì 
nan họa cốt, họa hổ loại cẩu, kì hổ 
nan hạ, kị hổ nan hạ, long bàn hổ 
cứ, lưỡng hổ tranh đấu, nam thực 
như hổ nữ thực như miêu, như hổ 


thêm cánh, như hổ thiêm dực, phóng 
hổ qui sơn, quân vô tướng như hổ 
vô đầu, thả hổ về rừng, tiền môn cự 
hổ hậu môn tiến lang, tọa sơn quan 
hổ đấu, vị (vi) hổ tác trành, xà cung 
thạch hổ, yến hàm hổ đầu 

hộ' 1. Cửa 2. Nhà, số người trong 
một nhà // Quyền hộ bá nạp, môn 
đăng hộ đối, thiên môn vạn hộ 
hộ? 1. Bảo vệ 2. Giúp // Phù hộ độ 
trì * 

hộc Chim hộc // Khắc hộc loại vụ, 
yến tước yên tri hồng hộc chí 

hồi 1 Trở về (nơi cú) 2. Trở về 
trạng thái cú 3. Phần của bộ tiểu 
thuyết 4. Khoảng thời gian tương đối 
ngắn diễn ra một sự việc nào đó // 
Âm cực dương hồi, cẩm y hồi hương, 
hạ hồi phân giải, khởi tử hồi sinh, 
liên hồi kì trận, quân hồi vô lệnh, 
tử hồi phục nhiên, vấn hồi thế đạo, 
vô hồi kì trận, y cẩm hồi hương 
hối Cảm thấy tiếc, băn khoăn day 
dứt. Hối bất đắc cập // 

hội 1. Tụ họp lại 2. Tổ chức chung 
những người cùng nghề nghiệp. Hội 
ý hội báo // Cùng hội cùng thuyền 
hôn 1. Lúc mặt trời vừa tối 2. Tối 
tăm 3. Không còn tỉnh táo. Hôn định 
thần tỉnh, hôn quân ám chúa, hôn 
quân bạo chúa, hôn quân vô đạo / 
Định tỉnh thần hôn, lợi linh trí hôn, 
thần hôn định tỉnh, thiên hôn địa 
ám 

hồn" (Nước) đục. Hồn kim phác ngọc 
j Phác ngọc hồn kim 

hồn” Yếu tố tỉnh thần đối lập với 
thể xác. Hồn kinh phách lạc, hồn 
tỉnh vệ // Ba hồn bảy vía, ba hồn 
chín vía, khiếp đảm kinh hồn, kinh 
hồn lạc phách, kinh hồn táng đảm, 
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kinh hồn táng đởm, phách lạc hồn 
kinh, táng đảm kinh hồn, táng đởm 
kinh hồn 

hôn Lấn lộn, lộn xộn. Hỗn quan hỗn 
quân, hỗn quân hỗn quan // Ngư 
mục hỗn châu 

hồng' Đỏ. Hồng diệp xích thằng, 
hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan bạc 
phận, hồng nhan đa truân // Diện 
hồng nhĩ xích, muôn hồng nghìn tía, 
tạo vật đố hồng nhan 

hồng” Chim hồng // Bắc nhạn nam 
hồng, khinh vu hồng mao, thái sơn 
hồng mao, trọng vu thái sơn khinh 
vu hồng mao, yến tước yên tri hồng 
hộc chí 

hở // Giấu đầu hở đuôi, môi hở răng 
lạnh 

hợi Chữ hợi / Lỗ ngư hợi thi 

hơn / Ba mươi sáu chước chước 
chuồn là hơn 

hợp 1. Đông 2. Gộp chung lại 3. 
Không trái nhau hoặc trái với sự đòi 
hỏi. Hợp phố châu hoàn // Bất mưu 
nhi hợp, châu hoàn hợp phố, châu 
liên bích hợp, châu về hợp phố, đồng 
tâm hợp ý, mạo hợp tâm li, mạo hợp 
thần l, tâm đầu ý hợp, thiên tác chỉ 
hợp, trí hành hợp nhất, ý hợp tâm 
đồng 

hu Than, than thở // Đoản thán 
trường hu 

hỦ 1. Nát 2. Cú kí, lạc hậu // Thiên 
niên bất hủ, vật hủ trùng sinh 
huân Công lao // Lợi dục huân tâm 
huệ Điều tốt, ơn // Đặc ân đặc huệ 
hùm // Bán hùm buôn sói, cáo giả 
oai hùm, cáo mượn oai hùm 

hùng 1. Đực 2. Có sức mạnh, có khí 
phách // Anh hùng cái thế, anh hùng 


đa nạn, anh hùng không có đất dụng 
võ, anh hùng mạt lộ, anh hùng nhất 
khoảnh, anh hùng tạo thời thế, anh 
hùng tương ngộ, anh hùng vô dụng 
vũ chỉ địa, cân quắc anh hùng, xưng 
hùng xưng bá 

huyền" Treo // Khẩu nhược huyền 
hà 


huyền” Dây cung // Ứng huyền nhỉ 
đảo 

huyết Máu. Huyết khẩu phún châu 
ÍJ Dĩ huyết tẩy huyết, hàm huyết 
phún nhân, khẩu huyết vị can 
huyệt Hang, động, hố nhỏ / Bất 
nhập hổ huyệt yên đắc hổ tử, không 
huyệt lai phong, tiểu huyệt phá đê 
huynh Anh. Huynh đệ như thủ túc, 
huynh đệ tương tàn, quyền huynh 
thế phụ, tứ hải giai huynh đệ 
huỳnh // Nang hưỳnh chiếu thư 
hư Không thực Hư trương thanh 
thế, danh bất hư truyền, thâm tàng 
nhược hư 

hương" Thơm. Hương lửa ba sinh // 
Ba sinh hương lửa, hứu sắc vô hương, 
liên hương tích ngọc, quốc sắc thiên 
hương, sắc nước hương trời, tam sinh 
hương hỏa, thiên hương quốc sắc 
hương” 1. Làng, 2. Quê hương // 
Cẩm y hồi hương, cố quốc tha hương, 
li hương biệt quán, tha hương cầu 
thực, tha hương cố quốc, tha hương 
ngộ cố tri, thất thổ hương li, thê 
hương mẫu quán, y cẩm hồi hương 
hưởng Nhận lấy, được sử dụng // 
Cầu an hưởng lạc, tọa hưởng kì thành 
hướng Một trong những phía chính 
của không gian // Bốn phương tám 
hướng 

hứu Có. Hữu chí cánh thành, hứu 


danh vô thực, hứu dúng vô mưu, 
hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, 
hữu hằng sản vô hằng tâm, hứu hằng 
tâm vô hằng sản, hứu lao vô công, 
hứu sắc vô hương, hứu sinh vô dưỡng, 
hữu tài vô hạnh, hứu thân hữu khổ, 
hữu thủy vô chung, hứu xạ tự nhiên 
hương // Bích trung hứu nhĩ, đạo 


diệc hữu đạo, quốc gia hứu sự, sơn 
thủy hữu tình, tả đột hữu xung, tả 
phủ hứu bật, tam nhân hành tất hứu 
ngã sư, thân bằng cố hữu, thiên hạ 
vô nan sự (chỉ phạ hữu tâm nhân), 
thốn hứu sở trường thi trung hứu 
họa, thư trung hứu ngọc, tử sinh 
hứu định, tử sinh hứu mệnh 
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ích 1. Thêm 2. Lợi, có lợi Ích kỉ lợi dân / Đa đa ích thiện 
hại nhân, ích nước lợi dân, ích quốc 
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KE 


Kế Kê nửa cân người tám lạng, kẻ 
tám lạng người nửa cân // 

kê Gà. Kê báo tai thước báo hỉ, kê 
bì hạc phát, kê cân kê cốt, kê khẩu 
ngưu hậu, kê minh cấu đạo, kê minh 
khuyển phệ, kê minh vi thiện, chỉ 
kê mạ khuyến, độc hạc tại kê quần, 
giấc kê vàng, ngưu đỉnh phanh kê, 
sát kê thủ noãn 

kế" Tiếp liền, nối theo. Kế thế công 
hầu, kế thế đăng khoa, kế văng khai 
lai / 


kế” 1. Tính toán, 2. Mưu mẹo // Bách. 


niên đại kế, dân quốc sinh kế, đa 
mưu kế, đa mưu túc kế, hoãn binh 
chỉ kế, lão mưu đa kế, quốc kế dân 
sinh, thiên phương bách kế, trù mưu 
hoạch kế, tương kế tựu kế, vô kế 
khả thi 


kết 1. Đan, bện 2. Hình thành quả. 
Kết cỏ ngậm vành, kết duyên tần 
tấn, kết phát phu thê, kết thái trương 
đăng, kết thảo hàm hoàn, kết tóc xe 
tơ /J Sinh hoa kết quả 


kha Cành cây // Nam kha nhất mộng 


khả Đáng, có thể // Bất khả chiến 
thắng, bất khả tác chi, bất khả xâm 
phạm, hậu sinh khả úy, môn khả la 


tước, tài bất khả ỷ, vô kế khả thị, 
tiết hạnh khả phong 

khách Người từ nơi khác đến, phân 
biệt với chủ // Mặc khách tao nhân, 
tao nhân mặc khách, thi nhân mặc 
khách, tiên vi chủ hậu vi khách, tiền 
chủ hậu khách 

khai 1. Mở. 2. Làm cho lộ ra 3. Cho 
biết. Khai cơ lập nghiệp, khai hoa 
kết quả, khai môn ấp đạo, khai môn 
kiến sơn, khai quốc công thần, khai 
sơn phá thạch, khai thiên lập địa, 
khai thiên tịch địa, khai vân đổ thiên, 
khai vân kiến nhật, khai vụ đổ thiên 
Jj Mãn nguyệt khai hoa, tảo khai tảo 
lạc 

khải Hát mừng chiến thấng trở về 
Íj Ca khúc khải hoàn 

khán Xem. Khán nhân mi tiệp, khán 
phong sử đà, khán thái ngật phạn 
(lượng thể tài y) // Quát mục tương 
khán, tấu mã khán (quan) hoa 
khang Cám (gạo) // Tao khang chỉ 
thê 

kháng Chống lại // Tiêu thổ kháng 
chiến 

khanh Chức quan to trong triều, thời 
phong kiến // Công hầu khanh tướng 
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khao Thưởng bằng ăn uống. Khao 
binh thưởng tướng // 

khảo Già, láo // Cao tầng tổ khảo 
khát Muốn uống nước. Khất dị vi 
ẩm, khát nhỉ quật tỉnh, khát (nước) 
mới đào giếng // Lâm khát quật tỉnh, 
nhìn mơ đỡ khát, vọng mơ chỉ khát 
khắc! 1 Dùng vật chấc khoét vào 
mặt phẳng tạo ra các hình chữ 2. 
Ghi lại, giữ lại 3. Một phần tư giờ. 
Khắc châu cầu kiếm, khắc cốt ghi 
tâm, khắc cốt mỉnh tâm, khắc họa 
vô đdiệm, khác hộc loại vụ, khắc thiệu 
kỉ cừu // Ghi xương khắc cốt, nhất 
khắc thiên kim, minh tâm khắc cốt 
khắc? Vượt qua, thấng được. Khác 
kỉ phục lễ // 

khâm Chăn. Khâm ảnh vô tâm // 
Đơn khâm cô chẩm 

khẩu Miệng, mồm. Khẩu giác xuân 
phong, khẩu huyết vị can, khẩu mật 
phúc kiếm (tiểu lí tàng đao), khẩu 
nhược huyền hà, khẩu phật tâm xà, 
khẩu tâm bất nhất, khẩu tâm như 
nhất, khẩu thị tâm phi, khẩu thiệt 
vô bằng, khẩu tụng tâm duy, khẩu 
tụng tâm suy // Ác khẩu thụ chỉ, bá 
nhân bá khẩu, bách nhân bách khẩu, 
cẩm tâm tú khẩu, chúng khẩu đồng 
từ, dị khẩu đồng thanh, huyết khẩu 
phún châu, kê khẩu ngưu hậu, lương 
dược khổ khẩu, phật khẩu tâm xà, 
quyền bất l thủ khúc bất li khẩu, 
tâm khẩu như nhất, thủ khẩu như 
hình, tín khẩu thư hoàng, tú khấu 
cẩm tâm, ứng khẩu thành thi, xuất 
khẩu thành chương, xuất khẩu thành 
thi, xà tâm phật khẩu 

khấu 1. Gò ngựa 2. Rút bớt một 
phần. Khấu bàn mô chúc, khấu mã 
nhỉ gián / 


khí” 1. Chất khí 2. Hơi 3. Trạng thái 
tỉnh thần của con người. Khí phụng 
đằng giao, khí tượng vạn thiên // 
Bình tâm tính khí, đại khí tiểu dụng, 
đại khí ván thành, đầng đằng sát 
khí, đồng khí tương cầu, đồng thanh 
tương ứng đồng khí tương cầu, lam 
sơn chướng khí, nhân khí thốn thanh, 
nhất cổ tác khí, nộ khí xung thiên, 
sát khí đằng đầng, sơn lam chướng 
khí, tang bồng chí khí, táng khi đãi 
thời 

kh Vật, đồ dùng // Ngọc bất trác 
bất thành khí, khí tà qui chính 
khẾ Bỏ, vứt bỏ. // Phao qua khí giáp, 
thưởng bất khí thù 

khích Khe hở:// Bạch câu quá khích 
khiên Rút, kéo xuống. Khiên kì trảm 
tướng // 

khiến Sai, khiến // Cầm quân khiển 
tướng, điều binh khiển tướng 
khiếp Sợ. Khiếp đảm kinh hồn // 
khiết Sạch sẽ // Băng thanh ngọc 
khiết 

khinh Xem thường. Khinh bần trọng 
phú, khinh cử vọng động, khinh tài 
hiếu nghĩa, khinh tài trọng nghĩa, 
khinh thế ngạo vật, khinh vu hồng 
mao, khinh xa thục lộ // Bên trọng 
bên khinh, lễ khinh nhân ý trọng, 
lễ khinh tình nghĩa trọng, nhân vỉ 
ngôn khinh, nhất (bên) trọng nhất 
(bên) khinh, tín ngoại khinh mao, 
trọng cổ khinh kim, trọng nam khinh 
nứ, trọng nghĩa khinh tài, trọng nghĩa 
khinh thân, trọng phú khinh bần, 
trọng vu thái sơn khinh vu hồng 
mao, vật khinh tiểu sự, vật khinh 
tình trọng 

khóa Khổ. Khóa hạ vương tôn, khóa 
thân thoát hiểm // 
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khoái Nhanh. Khoái mã truy phong// 
khoan Độ lượng, rộng rái. Khoan dú 
ôn như, khoan mãnh tương tế // 
khoáng 1. Rộng rãi 2. Bỏ, thiếu // 
Không tiền khoáng hậu, lâm tuyền 
khoáng đã, vô tiền khoáng hậu 
khoảnh // Anh hùng nhất khoảnh 
khoát Rộng, to // Cao đàm khoát 
duận, đại đao khoát phủ, hải khoát 
thiên không 

khô 1 (Cây cối không có thành 
phần nước 2. Đá hết nước. Khô dương 
sinh đề, khô mộc tử khôi, khô thị 
sính hoa // Hải khô thạch lạn 

khổ 1. Đáng 2. Quá khó khăn, thiếu 
thốn về vật chất, tỉnh thần. Khổ tận 
cam lai // Cam khổ dữ đồng, cứu 
khổ cứu nạn, cứu khổ độ u, dược 
khổ lợi bệnh, đồng cam cộng khổ, 
hữu thân hứu khổ, lao tâm khổ lực, 
lao tâm khổ trí lao tâm khổ tứ, 
lương dược khổ khẩu, đồng cam cộng 
khổ, nhất tướng công thành vạn cốt 
khổ, thê phong khổ vú, thiên tân 
vạn khổ 

khốc Khóc // Quỉ khốc thần kinh, 
thần kinh qui khốc 

khôi Tro // Khô mộc tử khôi 

khối Hòn, viên // Đoàn sa thành khối 
khôn / Lưới trời khôn thoát 

khốn Cùng khổ // Cứu khốn phù 
(phò) nguy, dân khốn nước bần, khốn 
thú do đấu // 

không' Không cánh mà bay, không 
có đất dụng võ // Anh hùng không 
có đất dụng vó, biết một mà không 
biết hai, có một không bai, có sinh 
không có dưỡng, đứng ngồi không 
yên, giết người không dao, tai nghe 
không bằng mắt thấy, túi không đáy 


không” 1. Bên trong chẳng chứa gì 
2. Bầu trời. Không cốc túc âm, không 
huyệt lai phong, không tiền khoáng 
hậu, không tiền tuyệt hậu, không 
trung lâu các // Hải khoát thiên 
không, tư không kiến quán 

không Lá // Tị khổng bất thông 
khởi Dấy lên. Khởi phụng đầng giao, 
khởi tử hồi sinh // Bạch thủ khởi 
(thành) gia, đằng giao khởi phụng, 
trướng trung khởi vũ 

khuất 1. Làm cho cong, gập lại 2. 
Chịu qui phục // Thân sinh ư khuất, 
uy vũ bất năng khuất 

khúc 1. Cong 2. Có điều, có vấn đề 
không công khai 3. Bài thơ, ca, nhạc 
ngắn. Khúc cao họa quả, khúc chung 
tấu nhá, khúc đột tỉ tân // A ý khúc 
tòng (tùng), ca khúc khải hoàn, đáo 
giang tùy khúc, nhập giang tùy khúc, 
quyền bất li thủ khúc bất l khẩu 
khuy Nhìn trộm // Quản trung khuy 
báo 

khuyến Chó // Chỉ kê mạ khuyến 
khuyết Thiếu / Thập di bổ khuyết 
khuynh Nghiêng. Khuynh gia bại sản, 
khuynh gia đáng sản, khuynh quốc 
khuynh thành, khuynh thành khuynh 
quốc // Phụ thành phụ khuynh 
khỨ Đi / Quyển nang nhi khứ, tử 
khứ hoạt. lai 

khưu Gò đất cao. Khưu mộ sinh ai 
l 

kÌÌ Lạ, khác lạ, khác thường. Kì hình 
dị tướng, kì hình quái tượng, kì hóa 
khả cư, kì ngộ nan cầu, kì ngộ tương 
phùng, kì yên kì phước // Dị tướng 
kì hình, xuất kì bất ý, xuất kì chế 
thắng 

k” Quân cờ (tướng). Kì phùng địch 
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thủ // Cầm kì thi họa, cầm kì thi 
tửu, thế sự như kì, khiên kì trảm 
tướng, nam vô tửu như kì vô phong, 
triệt loan kì- mị, yển kì tác cố 

kÌỂ Cưới Kì hổ nan hạ, kì lư mịch 
lư, kì mã trảo mã // 

kÌ“ Khoảng thời gian giới hạn // Sinh 
hữu kì tử vô hạn, tai biến bất kì, 
tai họa bất kì, thiên tải giai kì, xuân 
thu nhị kì 

kP” Đại từ thay thế (của nó, của 
chúng nó)// A kì sở hiếu, bất đắc kì 
tử, cứu nhất nhân đắc kì vạn phúc, 
danh phó kì thực, danh quá kì thực, 
lang bạt kì hồ, liên hồi kì trận, nan 
kì số mạng, nan kì số mệnh, nhân 
tận kì tài thân độc kì thân, tọa 
hưởng kì thành, tri kì nhất bất tri 
kì nhị, tử đắc kì sở, vạn biến bất li 
kì tông, văn kì thanh bất kiến kì 
hình, văn như kì nhân 

kỈ Tự mình, bản thân. Ki nhân ưu 
thiên / An phận thủ kỉ, ích kỉ hại 
nhân, khấc kỉ phục lễ, mục (kỉ) sở 
thị, phản cầu chư kỉ, tri bỉ tri kỉ, 
tri nhân tri kỉ, tu kỉ di thân, tự kỉ 
ám thị 

kí” Gửi. Kí qui tam xích thổ // Kiều 
cư kí ngụ, nhất ngôn kí xuất tứ mã 
nan truy, sinh kí thác qui, sinh kí 
tử qui 

kẾ Ngựa tốt / Láo kí phục lịch 

kị Cưới Kị hổ nan hạ, kị lư mịch 
lư // 

kích” 1. Chặn dòng nước cho vọt lên 
2. Khêu động. Kích trọc dương thanh 
Ủ 

kích” Tấn công // Dương đông kích 
tây, nội công ngoại kích 

kiêm Gộp nhiều thứ vào làm một // 
Phúc lộc kiêm toàn, tài đức kiêm 


toàn, văn võ kiêm toàn, văn vú kiêm 
toàn 

kiềm Đen. Kiềm lư chỉ kí / 

kiếm Gươm. Kiếm bạt nỗ trương // 
Đao sơn kiếm thụ, minh thương ám 
kiếm, nê trung bảo (bửu) kiếm, nỗ 
trương kiếm bạt, sát nhân vô kiếm, 
thiệt kiếm thần phong, trịch kiếm 
bạt qua 

kiệm Tiết kiệm // Cần kiệm liêm 
chính 

kiên 1. Cứng nhấc 2. Vững vàng, 
Kiên tâm kiên chí / 

kiến Kén // Tác kiến tự phọc 

kiến Nhìn, xem. Kiến cảnh sinh tình, 
kiến cơ nhi tác, kiến đa thức quảng, 
kiến giả nhất phận, kiến tư lợi nghĩa, 
kiến phong chuyển đà // Bách văn 
bất như nhất kiến, đào sa kiến kim, 
lộ kiến bất bình, nhí văn bất như 
mục kiến, nhất kiến vị kiến, tai tường 
điệp kiến, vân vụ kiến thiên, văn kì 
thanh bất kiến kì hình 

kiếp 1. Cướp 2. Tai nạn 3. Đời con 
người. Kiếp hậu dư sinh, kiếp hỏa 
chi khôi // Quả kiếp nhân duyên, tàn 
canh mạt kiếp 

kiết Buộc // Oan gia nghỉ giải bất 
nghỉ kiết 

kiệt Hết sạch // Chí cùng lực kiệt, 
đạn tận viện kiệt, thế cùng lực kiệt, 
tuyền kiệt tỉnh khô 

kiệt Có tài năng xuất chúng // Quái 
kiệt kì tài 

kiêu" Tưới (vào) / Hỏa thượng gia 
(kiêu) dầu 

kiêu” Ngạo mạn // Thái nhi bất kiêu 
kiều Ở nhờ. Kiều cư kí ngụ, kiều 
giả dị ô, kiều uống quá chính // 
kiều” Mềm mông, dễ thương. Kiều 
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sinh quán dưỡng // 

kiều” Cau // Quá kiều chiết kiều 
kiểu' May mắn. Kiểu giả dị ô // 
kiểU” Uốn cong Kiểu uổng quá 
khích// 

kỈm' Vàng. Kim âu vô khuyết, kim 
chỉ ngọc diệp, kim đồng ngọc nứ, 
kim mã ngọc đường, kim ngân phá 
lệ, kim thị tạc phi, kim thoa ngọc 
luật / Đào sa kiến kim, điểm kim 
thành thiết, điểm thạch (thiết) thành 
kim, hồn kim phác ngọc, liệt hỏa thí 
kim, nhất khắc thiên kim, nhất nặc 
thiên kim, nhất phạn thiên kim, nhất 
tiếu thiên kim, nhất tự thiên kim, 
phác ngọc hồn kim, sa để hoàng kim, 
sa lí đào kim, sàng đầu kim tận, tệ 
trửu thiên kim, thiên kim nhất tiểu, 
thiên kim tiểu thư, tích mặc như 
kim, tiếu kim thước thạch, vạn kim 
bất. hoán 

kim” Nay // Bác cổ thông kim, cổ 
kim đông tây, dí cổ phi kim, phi cổ 
bất thành kim, thông kim bác cổ, từ 
cổ chí kim, tự cổ chí kim 

kim” / Đáy bể (biển) mò kim, mò 


kim đáy bể (biển) 

kinh` 1. Sợ 2. Kích động gây kích 
động mạnh. Kinh cung chỉ điểu, kinh 
hồn lạc phách, kinh hồn táng đảm, 
kinh hồn táng đởm, kinh tâm táng 
đảm, kinh tâm táng đởm, kinh thiên 
động địa, kinh trời động đất, đả áp 
kinh uyên ương, động địa kinh thiên, 
hồn kinh phách lạc, nhất minh kinh 
nhân, phách lạc hồn kinh, táng đảm 
kinh hồn, táng đởm kinh hồn, thần 
kinh quỉ khốc 

kinh” Gai. Kinh thoa bố quần / 
kinh” 1. Sợi dọc trên canh vải 2. 
Sách được coi là chuẩn của tư tưởng 
8. Trải qua. Kinh bang tế thế // Chấp 
kinh tòng quyền, li kinh phản đạo, 
thiên kinh địa nghía, thiên kinh vạn 
quyển 

kình Cứng // Tật phong kình thảo 
kính" Gương. Kính hoa thủy nguyệt 
Í Phá kính trung viên 

kính” Có thái độ coi trọng. Kính lão 
đắc thọ // Mạo vi cung kính, tương 
kính như tân 


L 


la Lưới. La quật câu cùng, la tước 
quật thử // Môn khả la tước, thiên 
la địa võng 

là // Ba mươi sáu chước chước chưồn 
là hơn, bốn biển là nhà, nghĩa tử là 
nghĩa tận 

lá Lá ngọc cành vàng lá rụng về 
cội, lá thấm chỉ hồng // Cành vàng 
lÁ ngọc 

lạc` Vui. Lạc bất tư thục, lạc cực bi 
sinh, lạc di vong ưu, lạc đạo an bần, 
lạc đạo vong bần, lạc thiên tri mệnh 
ÍJ An bần lạc đạo, an cư lạc nghiệp, 
cầu an hưởng lạc, đồng ưu cộng lạc, 
sinh cơ lạc nghiệp, thái bình an lạc, 
tiên ưu hậu lạc, yên cư lạc nghiệp 
lạc” 1. (L4) rụng 2. (Mặt trời) lặn 
3. Rơi, rớt lại. Lạc hoa lưu thủy, lạc 
nhạn trầm ngư // Diệp lạc qui căn, 
diệp lạc tri thu, hồn kinh phách lạc, 
kinh hồn lạc phách, ngư trầm nhạn 
lạc, nhật lạc tang du, phách lạc hồn 
kinh, táo khai tảo lạc, xạ lạc song 
điêu 

lạc” Tên một con sông ở Trung Quốc. 
Lạc dương chỉ quí // 

lai Lại, đến, tới // Ác giả ác lai, bồng 
lai tiên cảnh, hậu lai cư thượng, kế 


vãng khai lai, khổ tận cam lai, không 
nguyệt lai phong, lão lai tài tận, lễ 
thượng vãng lai, phạn lai khai (trương) 
khẩu, phúc bất trùng lai họa vô đơn 
chí, quyển thổ trùng lai sơn vú dục 
lai, thời bất tái lai, tử khứ hoạt lai, 
xú nhục lai nhăng 

lại” / Ba thu dọn lại, gương vở lại 
lành, chết đi sống lại 

lạ Viên chức sơ cấp làm việc bàn 
giấy /J Tham quan ô lại 

lam" L Có màu xanh đậm hơn màu 
xanh da trời 2. Nơi chùa phật. Lam 
điền sinh ngọc // Danh lam thắng 
cảnh, danh lam thắng tích, thanh 
xuất ư lam 

lam” Khí ở núi bốc lên. Lam sơn 
chướng khí // Sơn lam chướng khí 
làm // Tay trắng làm nên 

lạm 1. (Nước) tràn qua 2. Vượt quá. 
Lạm bổ phù thu, lạm vu sung số // 
Phù thu lạm bổ 

lan Cây (hoa) lan. Lan tư huệ chất 
J Quế tử lan tôn 

làn / Con chim bị cung sợ làn cây 
cong 

lạn Mục nát / Hải khô thạch lạn 
lang Chó sói. Lang bạt kì hồ, lang 
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bái vi gian, lang tử dã tâm /' 
làng / Áo gấm về làng 

lãng Sóng nước // Phi vân khóa lãng, 
thừa phong phá lãng, vô phong khởi 
lãng 

lạng // Bên tám lạng bên nửa cân, 
kẻ nửa cân người tám lạng 

lành // Gương vỡ lại lành, ngọc lành 
có vết 

lãnh Lạnh. Lánh ngữ băng nhân, 
lãnh noãn tự tri // 

lạnh // Môi hở răng lạnh, quạt nồng 
ấp lạnh 

lao' 1. Lao động 2. Vất vả gian khổ. 
Lao tâm khổ lực, lao tâm khổ trí, 
lao tâm khổ tứ // Bất lao nhỉ hoạch, 
chín chứ cù lao, cù lao chín chứ, cù 
lao cúc dục, cò lao dưỡng dục, cửu 
tự cù lao, dí dật đãi lao, hứu lao vô 
công, nhất lao vĩnh dật 

lao” Chườồng // Vong dương bổ lao 
lao? Mò // Đại hải lao châm, hải để 
lao châm, hải để lao nguyệt 

lã© Già Láo bạng sinh châu, lão 
đương ích tráng, lão giả an chỉ, lão 
giang cự hoạt, lão kí phục lịch, lão 
lai tài tận, lão mã thức đồ, lão mưu 
đa kế, lão ngưu sị độc, lão nông tri 
điền, lão thảo tắc trách // Bách niên 
giai lão, bạch đầu giai láo, cải lão 
hoàn đồng, giai lão bách niên, kính 
lão đắc thọ, nguyệt hạ láo nhân, nam 
phụ lão ấu, phản lão hoàn đồng, thân 
lão tâm bất lão, trường sinh bất lão 
lập Sáp, nến // Tệ y tàn lạp 

lăng Lấn lướt, xâm phạm // Dĩ cường 
lăng nhược 

lặng // Sóng yên biển lặng 

lâm” 1. Đến, tới 2. Gần, sắp. Lâm 
cục giả mê, lâm khát quật tỉnh, lâm 


thâm lí bạc / Bán dạ lâm trì, vũ 
lâm nhật sái 

lâm? Rừng. LAm tuyền khoáng dã // 
Dao lâm quỳnh thụ, độc mộc bất 
thành lâm 

lẫm Lạnh. Lắm liệt oai phong, lắm 
liệt uy phong // Oai phong lắm liệt 
lân Thương xót // Đồng lệnh tương 
liên (lân) 

lẫn / Trấng đen lắn lộn _ 

lẬp Tạo ra, xây dựng nên // Chiêu 
dân lập ấp, đái thiên lập địa, đái tội 
lập công, hạc lập kê quần, học thành 
danh lập, khai cơ lập nghiệp, khai 
thiên lập địa, sinh cơ lập nghiệp, tam 
thập nhi lập, tạo thiên lập địa, tọa 
lập bất an 

lâu Lầu (nhà tầng) // Không trung 
lâu các, trà lâu tửu quán 

lậu Chạm, chạm trổ. Lậu băng vi 
giám // 

lậu” (Nước) rỉ ra ngoài, thủng // 
Chung minh lậu tận, đồng hồ trích 
lậu, giang tâm bổ lậu, vồng lậu thôn 
châu 

lây // Cháy thành vạ lây 

lấy Lấy độc trị độc // Đái cát lấy 
vàng, giết gà lấy trứng 

lỄ Nghi thức biểu thị sự tôn kính. 
Lễ bạc lòng thành, lễ bạc tâm thành, 
lễ khinh nhân ý trọng, lễ khinh tình 
nghía trọng, lễ thượng váng lai, lễ 
tiên binh hậu, lễ vô bất đáp // Khắc 
kỉ phục lễ, phú quí sinh lễ nghĩa, 
tiên lễ hậu sinh 

lệ' Nước mắt. Lệ vũ sầu vân // 

lệ Điều qui định trở thành nếp // 
Kim ngân phá lệ 

lệ” Tiếng kêu (của chỉm hạc) // Phong 
thanh hạc lệ 
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lệ“ Mạnh mẽ // Lôi lệ phong hành 
lên // Cưới lên lưng hổ, một bước 
lên trời 


lệnh Điều cấp trên truyền xuống // 
Quân hồi vô lệnh, quân lệnh như 
sơn, tam lệnh ngú thân, triêu lệnh 
mộ cải 

lÏÏ Chia, tách. Li gia cát ái, li hương 
biệt quán, li kinh phản đạo // Bất li 
tri thù, điệu hổ l sơn, mạo hợp tâm 
li, mạo hợp thần li, quyền bất li thủ, 
khúc bất li khẩu, sinh li tử biệt, thất 
thổ li hương, vạn biến bất li kì tông, 
vật bất li thân 

lỂ Đơn vị bằng 1/1000m // Hào li 
thiên H, sai chỉ hào li mậu dĩ thiên 
M, sai một li đi một dặm, thất chỉ 
hào li sai chỉ thiên lí 

lỀ Một con vật trong bộ tứ linh // 
Long li qui phượng 

lÊ Điều được coi là hợp lẽ phải. Lí 
tại tuyệt ngôn, lí vô nhị thị, có lí 
có tình // Dĩ lí phục nhân, đạt lí 
thấu tình, đạt tình thấu lÓí, luân 
thường đạo lí, nhân bất học bất tri 
lí, thương luân bại lí 

lÊ 1. Trong, bên trong 2. Đơn vị đo 
chiều dài bằng 150 trượng (500m) // 
Hào chỉ thiên lí, hữu duyên thiên lí 
năng tương ngộ, sa lí đào kim, sai 
chi hào l mậu di thiên lH, thất chỉ 
hào li sai chỉ thiên lí, tiền trình vạn 
M, tử lí đào sinh, trường chỉnh vạn 
lí 

lỂ Cây (quả) mận // Đầu đào báo lí, 
lí hà chỉnh quan, -qua điền lí hạ 

l“ Cành / Tỉ dực liên lí 

lỂ Đạp lên / Đái thiên lừ (l0 địa 
la / Bát bố ha rừng 

lịch Tàu (ngựa) / Lão kí phục lịch 


lim Trong sạch. Liêm ngoan nhập 
nọa, lim tuyền nhượng thủy // Bất 
cố liêm sỉ, cần kiệm liêm chính 
liên" Liền, nối liền. Liên chỉ hồ điệp, 
lên hồi kì trận // Cốt nhục tương 
liên, châu liên bích hợp 

liên” Thương xót. Liên hương tích 
ngọc // Đồng bệnh tương liên (lân) 
liền // Chấp cánh liền cành 

lỆt 1. (Lửa) có sức nóng mạnh mẽ 
2. Mạnh mẽ 3. Cương trực, có khí 
phách. Liệt hỏa thí kim // Oanh oanh 
liệt liệt, oai phong lắm liệt, uy nghỉ 
lắm liệt, uy phong lắm liệt, ưu thắng 
liệt bại 

liêu Tên địa danh (Liêu Đông). Liêu 
đông chí thi // 

liêu Cây liễu // Bại liễu tàn hoa 
linh' Chuông // Yểm nhí đạo linh 
linh” Thiêng // Vô vật bất linh 
linh” Sai khiến; lệnh. / Lợi linh trí 
hôn 

loại Loài, giống // Thập loại chúng 
sinh 

loan Chim loan. Loan phượng (phụng) 
hòa minh // 

loạn Lộn xôn, không có trật tự. Loạn 
hàng thất thứ, loạn quan loạn quân, 
loạn quân loạn quan, loạn thần tặc 
tử, loạn thất bất tao, loạn xị bát 
nháo // Tâm phiền ý loạn, triệt loạn 
kì mị, vô chủ nái loạn, vô nghĩa vi 
loạn, xảo ngôn loạn đức 

loát Nhổ lên. Loát miêu trợ trưởng// 
long" Rồng. Long bàn hổ cứ, long li 
qui phượng (phụng), long phi phượng 
vũ /í Giao long đắc thủy, họa long 
điểm nhãn, họa long điểm tỉnh, ngư 
long biến hóa 

long? /† Bạt phong long địa, trời long 


đất lở 

lòng Làng như dao cất // Chung sức 
chung lòng, một tấm lòng son 

lÔ 1.CAy lau 2. Hồ lô: Cây (quả) bầu 
/J Ý dạng hồ lô 

lỗ Chữ lô. Lễ ngư hợi thi / 

lộ Đường. Lệ đồ đao viến, lộ kiến 
bất bình / Anh hùng mạt lộ, hiệp 
lộ tương phùng, khinh xa thục lộ, 
nhất lộ bình an, thượng lộ bình an 
lộ 1. Hạt sương 2. Để cho người 
ngoài thấy, biết // Phong xan lộ túc, 
thổ lộ can trường, xuất đầu lộ diện 
lộC” 1. Lương bổng của quan lại 2. 
Của trời hay của đấng thiêng liêng 
ban cho. Lộc trọng quyền cao // Phúc 
lộc kiêm toàn, quyền cao lộc trọng 
lộc” Hươu, nai. Lộc tử thùy thủ // 
lôi Sấm. L2i lệ phong hành // Đại 
phát lôi đình, động như lôi tính như 
uyên, như lôi quán nhí, nổi trận lôi 
đình, quan pháp như lôi, tiên lôi hậu 
vũ 

lộn // Trắng đen lẫn lộn 

lông // Bới lông tìm vết 

lộng 1. Làm, 2. Giở trò. Lậng giả 
thành chân / Ban môn lộng phủ, 
ngâm hoa lộng nguyệt, ngâm phong 
lộng nguyệt, ngoa ngôn lộng ngứ 
lỞ // Miệng ăn núi lở, ngồi ăn núi 
lở, trời long đất lở 

lợi Bổ ích, có ích, trái với hại. Lợi 
bất cập hại, lợi dục huân tâm, lợi 
linh trí hôn // Cò trai giữ nhau ngư 
ông được lợi danh cương lợi tỏa, 
danh lợi bất như nhàn, duật bạng 
tương tranh ngư ông đắc lợi, dược 
khổ lợi bệnh, đặc quyền đặc lợi, địa 
lợi nhân hòa, ngư ông đắc lợi, nhất 
bản vạn lợi, oa ngưu tiểu lợi, tham 


danh trục lợi, tự lợi tự tha, tự tư 
tự lợi 

lớn // Đao to búa lớn 

luân 1. Loại, loài 2. Mối quan hệ 
giữa người với người, theo quan niệm 
của đạo đức. Luân thường đạo lí / 
Thương luân bại lí 

luận Bàn bạc // Cái quan luận định, 
cao đàm khoát luận, nghị nhỉ bất 
luận, tử giả biệt luận 

luật 1. Tiêu chuẩn để thẩm định âm 
thanh cao thấp gồm lục luật và lục 
lứ hợp thành mười hai luật // Kim 
thoa ngọc luật 

lục Sáu. Lục âm nhất dương, lục 
diệp thành âm // Tam bành lục tặc 
lung Lồng, chưồng // Trì ngư lung 
điểu 

ly Chồng, đấp thêm lên. Lúy noãn 
chỉ nguy / 

luyện Tập nhiều lần // Chiêu binh 
luyện má, văn ôn võ luyện 

lư” Con lừa / Kì lư mịch lư, kị lư 
mịch lư, kiềm lư chỉ kỉ 

lưể Nhà ở // Tam cố thảo lư, lư sơn 
chân diện 

lỪ Đạp lên / Đái thiên lừ (H) địa 
lự Lo nghĩ // Súc lự tiếm mưu, thiên 
lự nhất đắc 

lỬa Lửa cháy đổ thêm đầu, lửa thử 
vàng // Ba sinh hương lửa, đổ thêm 
đầu vào lửa, hương lửa ba sinh, như 
nước với lửa 

lựa Lựa người cất áo // 

lỰc Sức. Lực bất tòng tâm // Chí 
cùng lực kiệt, đấu trí đấu lực, đồng 
tâm hiệp lực, lao tâm khổ lực, tận 
tâm tận lực, tận tâm kiệt lực, thế 
cùng lực tận, tự lực cánh sinh, tự 
lực tự cường, xuất tài xuất lực 
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lưng Cưỡi lên lưng hổ, cưỡi trên lưng lưỡng Hai. Lưỡớng bại câu thương, 


cọp, cưỡi trên lưng hổ lưỡng ban quần thần, lưỡng diện thị 
lưỡi // Uốn ba tấc lưới thiệt, lưỡng đầu thọ (thụ) địch, lưỡng 
lưới // Lưới trời khôn thoát hổ tranh đấu // Nhất cử lưỡng đắc, 


lương" Tốt. Lương dược khổ khẩu, nhất cử lướng tiện 

lương y như từ mẫu // Cải ác hoàn lượn 1 Đong, đo 2. Mức độ nhiều 
lương, tam chiết quảng vi lương y, Í€ có thể xác định được. Lượng thể 
táng tận lương tâm tài y, bán cân bát lượng, xa tải đấu 
lương” Lạnh / Thế thái viêm lương lượng, vô lượng vô biên 
lương” Rường (nhà). Lương đống lƯU Dừng]ại giữlại. vn danh thiên 
triều đình // Nhất chẩn hoàng lương, cổ, lưu phương bách thế, lưu truyền 
phúc đức hoàng lương vạn đại // Báo tử lưu bì, danh lưu 
lương" 1 Lúa gạo 2. Tiền công trả xoriitroori th JAPESDROOR 
định kì cho cán bộ công nhân viên „_„ C4j8tG 

chức. Lương cao bổng hậu // Hết đạa |ưU. 1. (Nước) chảy 2. Dòng (nước) 
cạn lương mí vị cao lương, thung chảy // Tích lưu thành hải 

thạch vi lương 
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M 


ma” Mài. Ma chử thành châm // Bách 
triết thiên ma, thiên ma bách triết 
mã” Người chết hiện lên theo mê tín 
JJ Chước quỉ mưu ma 

mà // Biết một mà không biết hai 
mã Ngựa. Mã cách quả thi, mã tích 
xa trần, má tiền bát thủy // Chiêu 
binh luyện má, chiêu quân mãi má, 
dã mã vô cương, đơn thương độc má, 
đơn thương phỉ má, khấu mã nhỉ 
gìan, khoái mã truy phong, lão mã 
thức đồ, kì mã trảo má, kim má 
ngọc đường, manh nhân hạt mã, ngưu 
đầu mã diện, ngưu tầm ngưu mã tầm 
mã, phong mã ngưu bất tương cập, 
tái ông thất mã, tấu mã khán (quan) 
hoa, thiên binh vạn mã, tu binh mãi 
mã, tức mã luận đạo, vạn mã thiên 
quân, ý má tâm viên 

mạ Chửi / Chỉ kê mạ khuyến 
mạc! Màn. Mạc thiên tịch địa // Tú 
mạc khiên tỉ, yến sào mạc thượng 
mạc” Không // Bần tiện mạc vong 
mạch Lúa mạch // Thúc mạch bất 
phân 

mai" Chôn. Mai cốt bất mai danh, 
mai danh ẩn tích 

mai” Mơ / Đạp tuyết tầm mai, thanh 


mai trúc má, vọng mai chỉ khát 
mãi Mua // Tu binh mái má 

mại Bán. Mại quốc cầu danh, mại 
quốc cầu vinh // Quải dương đầu mại 
cẩu nhục, thiết danh mại quốc, thiết 
nghiễn ma xuyên, ỷÿ môn mại tiếu 
màn Màn sương chiếu đất, màn trời 
chiếu đất // 

mấn Đầy, đủ. Mán nguyệt khai hoa, 
mãn thành phong vũ, mán tụ thanh 
phong // Ác quán mán doanh, tâm 
máấn ý túc, tự cao tự mán, uế mãn 
sơn hà 

mang Đòng đòng của cây lúa Mang 
thích tại bối / 

mạng // Cầu an bảo mạng (mệnh), 
nan kì số mạng 

manh Mù. Manh nhân hạt mã // 
mãnh Mạnh và dứ tợn // Khoan mánh 
tương tế, ưu mãnh y quan, y nhỉ bất 
mãnh 

mạnh // Dân giàu nước mạnh, mạnh 
thường quân 

mao Lông. Mao cử tế cố, mao thất 
bì đơn, mao toại tự tiến // Khinh vu 
hồng mao, thái sơn hồng mao, tín 
ngoại khinh mao, trọng vu thái sơn 
khinh vu hồng mao, xuy mao cầu tì 
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mạo Dáng vẻ, vẻ mặt. Mạo hợp tâm 
li, mạo hợp thần li, mạo vi cung kính 
ý Di mạo thủ nhân, nhân bất khả 
mạo tướng l 

mát // Gió mát trăng thanh, trăng 
thanh gió mát Ề 

mạt 1. Ngọn của cây 2. Cuối 3. Ở 
vào giai đoạn suy tàn 4. Thuộc hạng 
thấp nhất. Mạt học phu thụ, mạt 
vận cùng đồ // Anh hùng mạt lộ, 
cùng đồ mạt vận, đồ mạt vong bản, 
tàn canh mạt kiếp 

máu // Ngậm máu phun người, nợ 
máu trả bằng máu 

mặc" Mực. Mặc khách tao nhân, mặc 
thủ thành qui // Tao nhân mặc khách, 
thỉ nhân mặc khách, tích mặc như 
kim 

mặc” // Ăn no mặc ấm 

mắt / Bịt mất bất chim, người trần 
mắt thịt, tai nghe không bằng mắt 
thấy 

mặt Mặt người dạ thú, mặt vuông 
chứ điền // Dạ thú mặt người, đầu 
trâu mặt ngựa, đỏ mặt tía tai 

mẫn Lo, thương xót. // Ưu thời mẫn 
thế 

mận // Giá mận gieo đào 

mất // Nước mất nhà tan 

mật" Mật (ngọt) / Điểm ngôn mật 
ngữ, khẩu mật phúc kiếm (tiểu lí 
tàng đao) 

mậ Mật (của người, động vật) // 
Nếm mật nằm gai 

mâu Khí giới thời cổ, cán dài, múi 
nhọn dùng để đâm // Tự tương mâu 
thuẫn, vị vũ trù mâu 

mẫu Mẹ // Bát cơm phiếu mẫu, dân 
chỉ phụ mấu, lương y như từ mẫu, 
phúc đức tại mẫu, thê hương mấu 


quán 

mây May gió trăng hoa // 

mê 1. Lạc (đường) 2. Mất khả năng 
phân biệt 3. Ham thích bị cuốn hút 
vào /j Lâm cục giả mê, u mê ám 
chướng 

mễ Gạo. Mễ châu tân quế // Tân 
quế mễ châu 

mệnh 1. Thân sống của con người 
2. Số phận của con người // Cầu an 
bảo mạng (mệnh), hình nhân thế 
mệnh, hồng nhan bạc mệnh, nan kì 
số mệnh (mạng), nhân mệnh đệ nhất, 
tài dữ mệnh tranh, tài mệnh tương 
đố, thời mệnh bất tà 

mÍ Lông mày // Tu mi nam tử 

mÍ Đẹp. Mi ngọc đãi giá, mí vị cao 
lương // Tận thiện tận mí, toàn thiện 
toàn mí, trân cam mí vị 

mỊ Ngã ra, đổ // Triệt loạn kì mị 
mịch Tìm // Kì lư mịch lư 

miệng // Miệng ăn núi lở 

miêu" Mèo // Nam thực như hổ nứ 
thực như miêu (miu), súc miêu phòng 
thử 

miêu” Mạ, cây non // Loát miêu trợ 
trưởng 

mình" 1. Sáng 2. Rõ ràng 3. Công 
khai. Minh châu ám đầu, minh nguyệt 
thành phong, minh tâm khắc cốt, 
mỉnh tranh ám đấu, minh thương 
ám kiếm, minh thương dị đóa ám 
tin nan phòng // Bạch hắc phân 
mỉnh, chính đại quang mỉnh, công 
mỉnh chính đại, công minh chính 
trực, hắc bạch phân minh, hiền minh 
thánh trí thiên địa chứng minh, 
quang minh chính đại, thông minh 
dinh ngộ 

minh” 1. Khác chữ (trên các vật bằng 
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kim khí) 2. Ghi sâu trong lòng. Minh 
tâm khác cốt // Khắc cốt minh tâm 
minh” Thề // Ninh minh nhỉ tử, sơn 
minh hải thệ, thành hạ chỉ minh, 
thệ hải minh sơn 

minh” (Chim, thú) kêu, hót. Kê minh 
cẩu đạo, kê minh khuyến phệ, kê 
minh vi thiện // Nhất minh kinh 
nhân, loan phượng (phụng) hòa minh 
mỉiu Mèo // Nam thực như hổ nữ 
thực như miêu (miu) 

mình // Đầu ngô mình sở 

mò Mò kim đáy bể (biển) // Đáy bể 
(biến) mò kim 

mô Khuôn, qui phạm // Thánh mô 
hiền phạm 

mộ' Chiều tối. Mộ cổ thần chung // 
Nhật mộ đồ cùng, nhật mộ đồ viễn, 
thần chung mộ cổ, triêu lệnh mộ cải, 
triêu tam mộ tứ 

mộ” Tìm kiếm, chiêu tập // Chiêu 
binh mộ sĩ, chiêu quân mộ tướng 
mộ” Mồ, mả // Khưu mộ sinh ai 
mộc" 1. Gội (đầu) 2. Mộc hầu: vượn. 
Mộc hầu nhi quan, mộc vũ trất phong 
1 

mộc” Cây // Di hoa tiếp mộc, độc 
mộc bất thành lâm, độc mộc nan 
chỉ, khô mộc tử khôi, tam mộc thành 
sâm, thảo mộc giai binh, thập niên 
thụ mộc, thập niên thụ mộc bách 
niên thụ nhân, thổ ngưu mộc mã, 
trạch mộc nhi thê 

môi Mối, người làm mối / Phi môi 
bất đắc, phong môi điệp sứ 

môi” Môi hở răng lạnh // 

mồm Mồm phật bụng rấn / 

môn Cửa Môn đăng hộ đối môn 
đình nhược thị môn đương (đang) 
hộ đối, môn khả la tước, môn sinh 


tử đệ // Ban môn lộng phủ, họa phúc 
vô môn, nhất tự đáo công môn thiên 
ngưu khiên bất xuất, khai môn ấp 
đạo, khai môn kiến sơn, nhất môn 
phổ môn, quá môn bất nhập, thiên 
môn vạn hộ, tiền môn cự hổ hậu 
môn tiến lang, vọng môn đào chỉ 
mộng 1. Me, mơ // Bạch nhật tác 
mộng, đồng sàng dị mộng, nam kha 
nhất mộng, ngọa bất thành mộng, sỉ 
nhân thuyết mộng 

một" Một bước lên trời, một ngày 
(bằng) ba năm, một sống mười chết, 
một sớm một chiều, một tấm lòng 
son, một tên hai đích // Biết một mà 
không biết hai, có một không hai, 
sai một li đi một dặm, trăm sông đổ 
đồn một biển 

một 1. Chìm 2. Mất hết // Thôn chí 
dĩ một 

mỡ // Nằm mơ (mê) giữa ban ngày, 
nhìn mơ đỡ khát, quả mơ tào tháo 
mới // Khát (nước) mới đào giếng 
mũ // Sửa mú dưới đào 

múa Múa gậy vườn hoang, múa vuốt 
gương nanh // Giương nanh múa 
vuốt, nhe nanh múa vuốt 

mục” Mất. Mục hã vô nhân, mục 
(kỉ) sở thị, mục trưng vô nhân, mục 
vô dư tử // Nhĩ mục quan chiêm, 
nhĩ văn bất như mục kiến, ngư mục 
hỗn châu, phong mục sài thanh, quá 
mục bất vong, quát mục tương khán, 
tận mục sở thị thập mục sở thị, 
thực mục sở thị, thương tâm thảm 
mục, xúc mục thương tâm, yếm mục 
bổ tước 

mục” Hòa hợp, hòa thuận // Bất hiếu 
bất mục, thượng hòa hạ mục, thượng 
mục hạ hòa : 

muôn Muôn hình vạn trạng muôn 
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hồng nghìn tía / 

mưa // Mưa thuận gió hòa, gió sở 
mưa tần, gió thảm mưa sầu, gió thuận 
mưa hòa, gió trúc mưa mai, gội gió 
đầm mưa 

mừng // Cá mừng gặp nước 

mươi / Ba mươi sáu chước chước 
-chưồn là hơn 

mười // Một sống mười chết 


mưu Mẹo, chước. Mưu bá đồ vương, 
mưu phạt tâm công, mưu sự tại nhân 
thành sự tại thiên // Bất mưu nhỉ 
hợp, chước quỉ mưu ma, chước qui 
mưu thần, đa mưu đa kế, đa mưu 
túc trí, lão mưu đa kế, súc lự tiềm 
mưu, túc trí đa mưu, triêu bất mưu 
tịch, trù mưu hoạch kế, xả cựu mưu 
tân 
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N 


nấi Thì // Bất giáo nãi thiên, vô chủ 
nái loạn 

nam Đàn ông. Nam ngoại nữ nội, 
nam nứ thụ thụ bất thân, nam phụ 
lão ấu, nam quí nứ tiện, nam thanh 
nữ tú, nam thực như hổ nữ thực 
như miêu (miu), nam tôn nứ tỉ, nam 
vô tửu như cờ vô phong, nam vô tửu 
như kì vô phong // Đa nam đa tu, 
nhất nam viết hữu thập nứ viết vô, 
nứ tú nam thanh, thiện nam tín nứ, 
trọng nam khinh nứ, tu mi nam tử 
nan Khó khăn, vất vả. Nan kì số 
mạng, nan kì số mệnh, nan trung 
chỉ nan // Độc mộc nan chỉ, họa hổ 
họa bì nan họa cốt, kì hổ nan hạ, 
kị hổ nan hạ, minh thương dị đóa 
ám tiễn nan phòng, nan trung chỉ 
nan, ngôn dị hành nan, nhân tâm 
nan trắc, nhất ngôn kí xuất tứ mã 
nan truy, nhục nhãn nan tri, phúc 
thủy nan thu, sơn hà dị cải bản tính 
nan di, thiên hạ vô nan sự, thiên 
võng nan đào, tiến thoái lưỡng nan, 
tri nan hành dị, tứ chứng nan y, 
vạn sự khởi đầu nan - 

nạn Tai họa // Anh hùng đa nạn, 
cứu khổ cứu nạn: 

nang Túi, bao. Nang hưỳnh chiếu 


thư / Quyển nang nhỉ khứ, thám 
nang thủ vật, vô để chỉ nang, y giá 
phạn nang 

nanh // Giương nanh múa vuốt, múa 
vuốt giương nanh, nhe nanh múa 
vuốt 

náo Làm ồn ào. Náo trung thủ tính // 
nạp Nộp, thu vào. Nạp bất thụ xuất, 
nạp thái vu qui, chiêu hiền nạp sĩ, 
quyền hộ bá nạp 

nất // Tan xương nát thịt 

nấu Náu mình ẩn tích / 

nặc' Gật đầu đồng ý // Nhất hô bá 
(bách) nặc, nhất nặc thiên kim 
nặc” Giấu // Tiêu thanh nặc tích 
năm // Một ngày bằng ba năm 
nằm Nằm mơ (mê) giứa ban ngày /í 
Ăn gió nằm sương, nếm mật nằm gai 
năng // Hứu duyên thiên lí năng 
tương ngộ: 

nặng // Tình sâu nghía nặng 

nấu Nồi da nấu thịt 

nên // Có chí thì nên, tay trắng làm 
nên 

nga' Người con gái đẹp // Cung nga 
thể nứ 

nga? Ngỗng. Nga sào sinh phượng 
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(phụng) // 

nga” Con ngài, con thiêu thân // Phi 
nga đầu hỏa 

ngã Tôi // Duy ngá độc tôn, sấu ngã 
phì nhân 

ngạch Trán // Tiêu đầu lạn ngạch 
ngàn Ngàn (nghìn) cân treo sợi tóc 
Í[ Trăm cay ngàn đắng, trăm đắng 
ngàn cay 

ngày // Một ngày (bằng) ba năm, 
nằm mơ giữa ban ngày 

ngắn // Giấy ngắn tình dài, thở ngắn 
than dài 

ngâm Đọc với giọng rung lên, kéo 
dài và diễn cảm. Ngâm hoa lộng 
nguyệt, ngâm hoa vịnh nguyệt, ngâm 
phong lộng nguyệt // 

ngậm Ngậm cười (về) chín suối, ngậm 
máu phun người // Kết cỏ ngậm vành 
ngân 1. Bạc (kí hiệu Ag) 2. Tiền. // 
Kim ngân phá lệ 

ngật Ăn // Khán thái ngật phạn 
ngầu Năm (ngú) // Xập xí xập ngầu 
ngẫu" Rã (của sen, củ sen). Ngẫu 
đoạn tỉ liên // 

ngẫu” Tình cờ // Tè đại phi ngấu 
nghệ Nghề // Nhất nghệ tỉnh nhất 
thân vinh 

nghênh Tiếp, đón. Nghênh diện nhỉ 
giải, nghênh tân tống cựu // 

nghỉỉ Ngờ, nghỉ ngờ // Bán tín bán 
nghỉ, đa nghỉ như tà tháo, oan gia 
nghỉ giải bất nghỉ kiến 

nghề Dáng vẻ bên ngoài / Uy nghỉ 
lắm liệt 

nghị Bàn, bàn bạc Nghị nhỉ bất 
luận, nghị nhỉ hậu hành // 

nghĩa 1. Lá phải làm khuôn phép 
cho cách xử thế 2. Quan hệ đối xử 
như người thân 3. Nội dung diễn 


đạt. Nghĩa tử là nghĩa tận // Ân sâu 
nghĩa nặng, ân thâm nghĩa trọng, bội 
nghĩa vong ân, đa hành bất nghĩa 
tất tự tệ, giá nghĩa giả nhân, giả 
nhân giả nghĩa, kiến lợi tư nghĩa, 
khinh tài hiếu nghĩa, khinh tài trọng 
nghĩa, nhân phi nghía bất giao vật 
phi nghĩa bất thủ, phú quí sinh lễ 
nghĩa, phụ nghĩa vong ân, thiên kinh 
địa nghĩa, tình sâu nghĩa nặng, tình 
thâm nghĩa trọng, trọng nghĩa khinh 
tài, trọng nghĩa khinh thân, tị nghĩa 
nhược nhiệt, trung thần nghĩa sĩ, vô 
nhân bạc nghĩa, vô nghĩa vi loạn, vô 
nhân bất nghĩa, xả sinh thủ nghĩa, 
xả thân thủ nghĩa 

nghịch Ngược, trái ngược. Nghịch 
phong sử phàm, nghịch thủy hành 
châu / Bạo thiên nghịch địa, đảo 
hành nghịch thi, trung ngôn nghịch 
nhí 

nghiêm Chặt chế Nghiêm quân 
tuyển tướng // Thâm nghiêm cùng 
cếc // 

Nghiên Nghiền. Nghiên thạch thành 
sa Í_ 

nghiên Đồ (dùng) để mài mực tàu 
Íl Thiết nghiễn ma xuyên 
nghiêng Nghing nước 
thành // 

nghiệp 1. Nghề, công việc lớn lao 
2. Duyên nợ từ kiếp trước. Nghiệp 
tỉnh ư cần // An cư lạc nghiệp, khai 
cơ lập nghiệp, sáng nghiệp duy gian, 
sinh cơ lập nghiệp, tiền oan nghiệp 
chướng, yên cư lạc nghiệp 

nghìn Nghìn tứ muôn chung, nghìn 
vàng khôn chuộc // Muôn hồng nghìn 
tía 

nghinh Đón tiếp, nghênh // Tống cựu 
nghinh (nghênh) tân 


nghiêng 
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ngoa& (Nói) sai, quá với sự thật. Ngoa 
ngôn lộng ngữ // 

ngỗa Gạch, ngói nói chung. Ngõa 
giải thổ băng // Băng tiêu ngõa giải 
(tán), thổ băng ngõa giải 

ngọa Nằm. Ngọa bất thành mộng, 
ngọa lập bất an, ngọa tân thường 
đảm // 

ngoại Ngoài // Nội bất xuất ngoại 
bất nhập, nội công ngoại kích, nội 
ứng ngoại hiệp, nữ nhi ngoại tộc, thế 
ngoại đào nguyên, tín ngoại khinh 
mao, ý tại ngôn ngoại 

ngoan 1. Không biết mà lại cố tình 
ngăn cản 2. Bướng bỉnh cứng cổ. 
Ngoan thạch điểm đầu // Liêm ngoan 
nhập họa 

ngoạn Chơi, thưởng thức. Ngoạn vật 
táng chí // Du sơn ngoạn thủy 
ngọc Đá quí. Ngọc bất trác bất thành 
khí, ngọc diệp kim chỉ, ngọc lành có 
vết, ngọc uẩn thạch trung // Bạch 
ngọc vi hà, băng thanh ngọc khiết, 
cành vàng lá ngọc, hồn kim phác 
ngọc, kim chỉ ngọc diệp, kim mã 
ngọc đường, kim đồng ngọc nứ, kim 
thoa ngọc luật, lá ngọc đãi giá, nhả 
ngọc phun châu, ninh vỉ ngọc toái 
bất vi ngõa toàn, phác ngọc hồn kim, 
phao chuyên dẫn ngọc, quỳnh chỉ 
ngọc diệp, thổ ngọc phún châu, tích 
ngọc liên hương, trầm ngọc phún 
châu 

ngô' Nước Ngô (ở Trung Quốc thời 
xưa). Ngô đầu sở ví, ngô ngưu suyển 
nguyệt // Đầu ngô mình sở 

ngô? Ngô đồng // Phi ngô bất tập 
ngộ' Gặp. Ngộ biến tòng (tùng) quyền 
Í Anh hùng tương ngộ, hứu duyên 
thiên lí năng tương ngộ, kì ngộ nan 
cầu, kì ngộ tương phùng, tha phương 


ngộ cố tri, tùy ngộ nhi an 

ngộ? Tỉnh, hiểu ra được // Thông 
mỉnh dinh ngộ 

ngồi Ngồi ăn núi lở, ngồi chưa ấm 
chỗ // Đứng ngồi không yên 

ngôn 1 Lời nói 2. Tiếng. Ngôn dị 
hành nan, ngôn đa tất thất, ngôn 
giả bất tri, ngôn hành bất nhất, ngôn 
quá kì thực, ngôn vi tâm thanh, ngôn 
vi thanh tâm, ngôn vô dực nhỉ trường 
phi // Công dung ngôn hạnh, danh 
chính ngôn thuận, dĩ ngôn thủ nhân, 
đa ngôn đa quá, đại ngôn bất tàm, 
điềm ngôn mật ngữ, lí tại tuyệt ngôn, 
nhân vỉ ngôn khinh, nhất ngôn kí 
xuất. tứ mã nan truy, quân tử nhất 
ngôn, sát ngôn quan sắc, ngoa ngôn 
lộng ngữ, nội ngôn bất xuất, tại triều 
ngôn triều, trung ngôn nghịch nhị, 
tửu nhập ngôn xuất, xảo ngôn loạn 
đức, ý tại ngôn ngoại 

ngờ // Nửa tin nửa ngờ 

ngu Rất kém về trí lực, không hiểu 
biết gì  Ngu công di sơn, ngu công 
dời núi // Đại trí nhược ngu, tài thiển 
trí ngu 

ngũ Năm. Ngủ châu tứ hải, ngú đại 
đồng đường, ngũ hồ tứ hải, ngũ nhật 
kinh triệu, ngũ thập tri thiên mệnh 
lÍ Quần tam tụ ngú, tam lệnh ngú 
thân, tam hoàng ngũ đế, tam vương 
ngũ đế 

ngụ Ở (đâu đó) để làm ăn // Kiu 
cư kí ngụ 

ngục Nhà tù. Ngục vô thiên lưu 
phạm // Địa ngục trần gian 

nguy Có thể gây tai họa, thiệt hại 
lớn. Nguy bang bất nhập, nguy bức 
mỉ tiệp // Cứu khốn phù (phò) nguy, 
lũy noãn chỉ nguy _ 

nguyên Nguồn / Ẩm hà tư nguyên, 
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ẩm thủy truy nguyên, động tỏa nguyên 
phong, thế ngoại đào nguyên, thưởng 
thủy tư nguyên 

nguyền // Bề thệ non nguyền 
Nguyện 1. Vưi lòng, mong muốn 2. 
Hứa, thề. Nguyện đại tài vi // Nhân 
nguyện thiên tùy, tự nguyện tự giác 
nguyệt Trăng. Nguyệt bạch phong 
thanh, nguyệt hạ lão nhân // Ác 
nguyệt đảm tài hiếu nghĩa phong, bế 
nguyệt tu hoa, hải để lao nguyệt, 
kính hoa thủy nguyệt, mán nguyệt 
khai hoa, minh nguyệt thanh phong, 
ngâm hoa lộng nguyệt, ngô ngưu suyến 
nguyệt, nhật nguyệt thôi nhân, nhị 
phân minh nguyệt, phong hoa tuyết 
nguyệt, thanh phong minh nguyệt, 
thủy trung tróc nguyệt, tuế nguyệt 
như thoa, tùng phong thủy nguyệt, 
tùy nguyệt độc thư, tùy nguyệt xuân 
phong, tuyết nguyệt phong hoa. 
ngư Cá. Ngư dược duyên phi, ngư 
long biến hóa, ngư mục hỗn châu, 
ngư ông đắc lợi, ngư phúc tàng thư 
(thơ), ngư phúc tàng tín, ngư thủy 
duyên hài, ngư thủy tương phùng, 
ngư trầm nhạn lạc /í Cò trai giữ 
nhau ngư ông đắc lợi duật bạng 
tương tranh ngư ông đắc lợi, lạc nhạn 
trầm ngư, lỗ ngư hợi thỉ, như ngư 
đắc thủy, thiết võng thủ ngư, trầm 
ngư lạc nhạn, trì ngư lung điểu, vấn 
ngư trì mã 

ngữ Lời, tiếng nói // Lãnh ngứ băng 
nhân, điềm ngôn mật ngứ, ngoa ngôn 
lộng ngữ 

ngựa Ngựa qua cửa sổ, ngựa tái ông 
Jj Cỡi ngựa xem hoa, cưới ngựa xem 
hoa, da ngựa bọc xương, đầu trâu 
mặt ngựa 

ngược Độc ác // Trợ tru vi ngược 


người Người chết để tiếng, người 
trần mắt thịt // Báo chết để da (người 
chết để tiếng), biết người biết ta, dạ 
thú mặt người, đo người cắt áo, giết 
người không dao, kẻ nửa cân người 
tám lạng, kẻ tám lạng người nửa cân, 
lựa người cắt áo, mặt người dạ thú, 
ngậm máu phun người 

ngưu Bò, trâu nói chung. Ngưu đầu 
mã diện, ngưu đỉnh phanh kê, ngưu 
giác quải thư, ngưu quỉ xà thần, ngưu 
tầm ngưu mã tầm mã // Kê khẩu 
ngưu hậu, lão ngưu sị độc, ngô ngưau 
suyển nguyệt, nhất tự đáo công môn 
thiên ngưu khiên bất xuất, oa ngưu 
tiểu lợi, phong má ngưu bất tương 
cập, thể ngưu mộc mã 

nha 1. Rang 2. Nanh, vuốt (động 
vật) // Trương nha vũ trảo 

nhà // Nước mất nhà tan 

nhã 1. Thanh tao, đẹp giản dị 2. 
Một trong ba bộ phận của kinh thi 
/ƒ Hào hoa phong nhã, khúc chung 
tấu nhã 

nhả Nhả ngọc phun châu / 

nhai 1. Bờ mép nước 2. Chỗ cuối 
cùng // Địa giác thiên nhai, hải giác 
thiên nhai, nhân dục vô nhai, tẩu 
biến thiên nhai, thiên nhai hải giác 
nhan Mặt, nét mặt // Hồng nhan 
bạc mệnh, hồng nhan bạc phận, hồng 
nhan đa truân, tạo vật đố hồng nhan 
nhàn Rỗi rãi, thong thả. Nhàn cư 
vi bất thiện // Danh lợi bất nÈư nhàn 
nhấn Mát // Họa long điểm nhãn, 
nhục nhãn nan trị, phàm phu nhục 
nhãn, thiên thu thiên nhãn 

nhạn Chim nhạn // Bắc nhạn nam 
hồng, lạc nhạn trầm ngư, ngư trầm 
nhạn lạc, trầm ngư lạc nhạn 

nhau // Bào nước gặp nhau, cò trai 
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giữ nhau ngư ông được lợi, sống chết 
có nhau 

nhăng Nhặng // Xú nhục lai nhăng 
nhân Người. Nhân bần trí đoản, nhân 
bất học bất tri lí, nhân bất khả mạo 
tướng, nhân bất tri qui bất giác, nhân 
chỉ thường tình, nhân cùng trí đoản, 
nhân diện đào hoa, nhân diện thú 
tâm, nhân dục vô nhai, nhân đa khẩu 
tạp, nhân định thắng thiên, nhân hải 
chiến thuật, nhân mệnh đệ nhất, 
nhân nguyện thiên tùy, nhân phi 
hiền bất giao vật phi nghía bất thủ, 
nhân phù (ư) thực, nhân sinh triêu 
lộ, nhân tài bối xuất, nhân tâm nan 
trắc, nhân tâm tùy thích,.nhân tận 
kì tài, nhân tình thế thái, nhân tử 
lưu danh, nhân vi ngôn khinh, nhân 
vong chính tức, nhân vong vật tại, 
nhân vô thập toàn, nhân yết phế 
thực // Bá nhân bá khẩu, bách nhân 
bách khẩu, bách nhân bách tính, bách 
niên chủng nhân, bách niên thụ nhân, 
bất. cận nhân tình, bất đắc nhân tâm, 
bất tỉnh nhân sự, cát nhân thiên 
tướng, chính nhân quân tử, cổ hoặc 
nhân tâm, cứu nhân độ thế, cứu 
nhân nhân oán cứu vật vật ân, cứu 
nhân nhân oán cứu vật vật ơn, cứu 
nhân như cứu hỏa, cứu nhất nhân 
đắc kì vạn phúc, dí đức hanh nhân, 
đi lí phục nhân, di mạo thủ nhân, 
dĩ ngôn thủ nhân, diện vô nhân sắc, 
địa lợi nhân hòa, đối nhân xử thế, 
giai nhân tài tử, hàm huyết phún 
nhân, hình nhân thế mạng, hình 
nhân thế mệnh, ích kỉ hại nhân, 
khán nhân mi tiệp, kỉ nhân ưu thiên, 
lãnh ngữ băng nhân, manh nhân hạt 
mã, mặc khách tao nhân, mục hạ vô 
nhân, mục trung vô nhân, mưu sự 
tại nhân thành sự tại thiên, nguyệt 


hạ lão nhân, nhất mỉnh kinh xuân, 
nụy nhân khán trường, oán thiên 
vưu nhân, quí nhân đa (thiện) vong, 
quí nhân phù trợ, sát nhân giả tử, 
sát nhân vô kiếm, sắc bất ba đào dị 
nịch nhân, sậu ngã phì nhân, sỉ nhân 
thuyết mộng, suất thù thực nhân, 
tai do nhân tạo, tài tử giai nhân, tài 
tử văn nhân, tam nhân bất đồng 
hành, tam nhân hành tất hứu ngã 
sư, tam nhân thành chúng, tao nhân 
mặc khách, thảo gian nhân mệnh, 
thập niên thụ mộc bách niên thụ 
nhân, thế cố nhân tình, thế đạo nhân 
tâm, thế thái nhân tình, thi nhân 
mặc khách, thiên phú nhân quyền, 
thôi nhân nhập tỉnh, thụ nhân di 
bính, thuần tửu mí nhân, tiên phát 
chế nhân, tiên thanh đoạt nhân, tiền 
vô cổ nhân, tiểu nhân đấc chí, tòng 
tỉnh cứu nhân, tri nhân tri diện bất 
tri tâm, tri nhân tri kỉ, tróc nhân 
thủ tài, tuyệt sắc giai nhân, tuyệt 
thế giai nhân, tức sự ninh nhân, tựu 
nhân luận nhân, văn nhân tài tứ, 
văn như kì nhân, yếm nhân nhĩ mục 
nhân” Lòng thương yêu con người // 
Đác thú thất nhân, giả nghia giả 
nhân, giả nhân giả nghĩa, sát thân 
thành nhân, thất nhân ác đức, thất 
nhân thất đức, tu nhân tích đức, vô 
nhân bạc nghĩa, vi nhân bất phú, vi 
phú bất nhân, thúc mạch bất nhân 
nhân” Lí do. Nhân nhân thành sự 
/J Quả kiếp nhân duyên, trần trần 
tương nhân, túc trái nhân duyên 
nhẫn Chịu, nhịn. Nhắn khí thôn 
thanh, nhẫn nhục phụ trọng 

nhập Vào, đưa vào. Nhập gia tùy 
tục, nhập giang tùy khúc, nhập nhĩ 
trước tâm, nhập thất tháo qua // Bất 
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nhập hổ huyệt yên đắc hổ tử, bội 
nhập bội xuất, dẫn thủy nhập điền, 
đơn đạo trực nhập, hàm tiếu nhập 
địa, liêm ngoan nhập nọa, nguy bang 
bất nhập, nội bất xuất ngoại bất 
nhập, oán nhập cốt tủy, quá môn 
bất nhập, siêu phàm nhập thánh, 
thỉnh quân nhập ung, tiên nhập vi 
chủ, tửu nhập ngôn xuất, xuất qui 
nhập thần, yến nhập tha gia. 

nhất Một, ở vị trí trên hết. Nhất 
bại đồ địa, nhất bản vạn lợi, nhất 
(bên) trọng nhất (bên) khinh, nhất 
bộ đăng thiên, nhất cận thị nhị cận 
giang, nhất chấn hoàng lương, nhất 
chẩn nam kha, nhất cổ tác khi, nhất 
cử lưỡng đắc, nhất cử lưỡng tiện, 
nhất cử nhất động, nhất dạ đế vương, 
nhất hô bá (bách) ứng, nhất nặc 
thiên kim, nhất kiến vị kiến, nhất 
lao vính dật, nhất lộ bình an, nhất 
mỉnh kinh nhân, nhất môn phổ môn, 
nhất nam viết hứu thập nứ viết vô, 
nhất nặc thiên kim, nhất nghệ tỉnh 
nhất thân vinh, nhất ngôn kí xuất 
tứ mã nan truy, nhất nhật tại tù, 
nhất nhật tam thu, nhất phàm phong 
thuận, nhất phạn thiên kim, nhất 
phát thiên quân, nhất phiến đan tâm, 
nhất quốc tam công, nhất sơn bất 
tàng nhị hổ, nhất tâm thiết thạch, 
nhất thành bất biến, nhất thất túc 
thành thiên cổ hận, nhất thống sơn 


hà, nhất tỉ phù cửu đỉnh, nhất tiến. 


song điêu, nhất tiếu thiên kim, nhất 
trần bất nhiễm, nhất triêu nhất tịch, 
nhất trường xuân mộng, nhất tự đáo 
công môn thiên ngưu khiên bất xuất, 
nhất tự thiên kim, nhất tự vỉ sư 
(bán tự vi sư), nhất tướng công thành 
vạn cốt khổ, nhất xướng bách họa, 
nhất xướng nhất họa /í Anh hùng 


nhất khoảnh, bách văn bất như nhất 
kiến, bỉ thử nhất nhì (thời), cứu nhất 
nhân đắc kì vạn phúc, di nhất biến 
ứng vạn biến, độc nhất vô nhị, đồng 
tâm nhất trí, lục âm nhất dương, 
khẩu tâm bất nhất, nam kha nhất 
mộng, kiến giả nhất phận, ngôn hành 
bất nhất, nhân mệnh đệ nhất, quan 
nhất thời dân vạn đại, quân tử nhất 
ngôn, sát nhất cảnh bách, sát nhất 
miêu cứu vạn thử, tâm khẩu như 
nhất, thập tử nhất sinh, thiên kim 
nhất tiếu, thiên lự nhất đắc, thủy 
chung như nhất, thiên tải nhất thì, 
thiên quân nhất phát, thương hải 
nhất túc, tiền hậu bất nhất, tòng 
nhất bất canh, tòng nhất nhỉ chung, 
tri hành hợp nhất, tri kì nhất bất 
tri kì nhị, triều dã nhất tâm, trừng 
nhất cảnh bách, tùng nhất nhi chung, 
tứ hải nhất gia, uy trấn nhất phương, 
vạn chúng nhất tâm, vạn pháp nhất 
tâm, vạn tử nhất sinh, vạn vô nhất 
thất, văn nhất tri thập. 

nhật 1. Mặt trời 2. Ngày. Nhật mộ 
đồ cùng, nhật mộ đồ viễn, nhật lạc 
tang du, nhật nguyệt như thoa, nhật 
nguyệt thôi nhân, nhật xuất nhỉ tác 
/j Bạch nhật tác mộng, bạch nhật 
thanh thiên, đại thiên bạch nhật, 
ngú nhật kinh triệu, nhất nhật tại 
tù, nhất nhật tam thu, sảng nhược 
nhật tinh, khai vân kiến nhật, trực 
nhật truy phong, vú lâm nhật sái 
nhe Nhe nanh múa vuốt / 

nhÌ Ma -/ Bất dực nhi phi, bất lao 
nhỉ hoạch, bất mưu nhi hợp, đông 
ôn (nhi) hạ thanh, khát nhỉ quật 
tỉnh, khấu mã nhỉ gián, kiến cơ nhỉ 
tác, kính nhi viễn chỉ, mộc hầu nhỉ 
quan, nghênh diện nhỉ giải, nhật xuất 
nhi tác, ninh minh nhỉ tử, quyển 
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nang nhi khứ, tạc tỉnh nhỉ ẩm (canh 
điền nhi thực), tam nhập nhỉ lập, 
tận địch nhi hoàn, tận thất nhi hành, 
thái nhỉ bất kiêu, tòng nhất nhỉ 
chung, trạch mộc nhỉ thê, tú nhi bất 
thục, tùng nhất nhỉ chung, tùy ngộ 
nhi an, tứ thập nhi bất hoặc, tuần 
tự nhi tiến, tự nhiên nhỉ nhiên, tương 
thị nhi tiếu, tường nhỉ hậu tập, uy 
nhỉ bất mãnh, ứng huyền nhỉ đảo, 
vô dực nhỉ phi, ỷ lư nhỉ lễ, ỷ lự nhi 
vọng 

nhí” Trẻ em // Cô nhỉ quả phụ, nữ 
nhi ngoại tộc, nữ nhỉ thường tình. 
nhí Tai Nhi mục quan chiêm, nhí 
văn bất như mục kiến // Bích trung 
hứu nhí, diện hồng nhí xích, nhập 
nhí trước tâm, như lôi quán nhĩ, phủ 
thủ thiếp nhĩ, suất nhĩ nhi đối, tẩy 
nhí cung thính, thu phong quán nhị, 
yếm nhân nhĩ mục, yếm nhĩ đạo linh. 
nhị Hai, nhì Nhị phân minh nguyệt 
JJ Độc nhất vô nhị, lí vô nhị thị, 
lưỡng diện nhị thiệt, nhất cận thị 
nhị cận giang, nhất sơn bất tàng nhị 
hổ, tri kì nhất bất tri kì nhị, xuân 
thu nhị kì 

nhiễm Nhuộm, nhuốm màu // Nhất 
trần bất nhiễm. 

nhiệm Gánh vác, đảm đương (công 
việc). Nhiệm trọng tri viễn // 
nhiên Như vậy, như thế // An nhiên 
tự tại, công giả công nhiên, tử khôi 
phục nhiên, tự nhiên nhỉ nhiên 
nhiệt Nóng // Tị nghĩa nhược nhiệt, 
xu viêm phụ nhiệt 

nhìn Nhìn mơ đỡ khát // 

nho Học thuyết của Khổng Tử // 
Phần thư khanh nho 

nhổ- Nhồ cỏ phải nhổ tận gốc / 
nhục" Thịt. Nhục nhãn nan tri, nhục 


vú huyết phi // Bì oa chử nhục, cốt 
nhục đoàn viên, cốt nhục thành cừu, 
cốt nhục tử sinh, cốt nhục tương 
liên, cốt nhục tương tàn, phàm phu 
nhục nhãn, quải dương đầu mại cấu 
nhục, xú nhục lai nhăng 

nhục” Xấu hồ, nhơ nhuốc // Đa thọ 
đa nhục, tri túc bất nhục. 

những Làm phiền phức, rầy rà // 
Tham quan lại nhúng. 

như Không khác (về tính chất mức 
độ). Như ảnh tùy hình, như cá được 
(gặp) nước, như chân với tay, như 
dao chém đá, như dao phá thạch, 
như hình với bóng, như hoạch thạch 
điền, như hổ thêm cánh, như hổ 
thiêm dực, như lôi quán nhĩ, như 
ngư đắc thủy, như nước với lửa, như 
sét đánh ngang tai, như thủ như túc, 
như tọa châm chiên, như ý sở cầu 
ÍJ An như bàn thạch, an như thái 
sơn, bách văn bất như nhất kiến, 
cứu bệnh như cứu hỏa, cứu hạn như 
cứu hỏa, cứu nhân như cứu hỏa, 
danh lợi bất như nhàn, dễ như trở 
bàn tay, dị như phản chưởng, diện 
phương như điền, dụng binh như 
thần, dụng binh như dụng hỏa, đa 
nghi như tào tháo, động như lôi tỉnh 
như uyên, huynh đệ như thủ túc, 
khẩu tâm như nhất, khoan đú ôn 
như, lòng như dao cắt, lương y như 
từ mẫu, nam vô tửu như cờ vô phong, 
nam vô tửu như kì vô phong, nhật 
nguyệt như thoa, như thủ như túc, 
quân lệnh như sơn, quân vô tướng 
như hổ vô đầu, tâm khẩu như nhất, 
tân chí như qui, tâm như dao cất, 
thân như thủ túc, thế sự như kì, 
thế như chẻ tre, thế như phá trúc, 
thị tử như qui, thủ khẩu như bình, 
thủy chung như nhất, tích nặc như 
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kim, tòng thiện như đăng, tuế nguyệt 
như thoa, tương kính như tân, ứng 
đối như lưu, vạn sự như ý, văn như 
kì nhân, vững như bàn thạch, vững 
như núi thái sơn, yên như bàn thạch, 
y như cựu lệ 

nhược" Ví bằng, như, nếu như // Đại 
trí nhược ngu, khẩu nhược huyền hà, 
môn đình nhược thị, sảng nhược nhật 
tỉnh, tị nghĩa nhược nhiệt, thâm tàng 
nhược hư 

nhược” Yếu // Di cường lăng nhược. 
nhượng Nhường // Liêm 
nhượng thủy 

nịch Ghìm xuống // Sắc bất ba đào 
dị nịch nhân 

niên Năm. Niên quang tự tiến // 
Bách niên chủng nhân, bách niên đại 
kế, bách niên giai láo, bách niên thụ 
nhân, di xú vạn niên, giai lão bách 
"niên, thập niên đăng hỏa, thập niên 
thụ mộc, thập niên thụ mộc bách 
niên thụ nhân, thiên niên bất dịch, 
thiên niên bất hủ, thiên niên vạn 
đại, vấn niên đắc tử 

ninh Thà. Ninh minh nhi tử, ninh 
vì ngọc toái bất vi ngõa toàn // 
0O. / Ăn no mặc ấm 

nọa // Liêm ngoan nhập nọa 

noấn Trứng / Di noán đầu thạch, 
lãnh noãn tự tri, lũy noán chỉ nguy, 
thái sơn áp noấn, tịch bất hạ noãn, 
sát kê thủ noãn 

non / Bể thệ non nguyền, chỉ non 
thề biến (bể), hẹn non thề biển, thề 
non hẹn biển, trèo non vượt biển. 
nỖ Nỏ, cung nỏ. Nỗ trương kiếm 
bạt// 

nỘ Tức giận Nộ đảo giang hà, nộ 
giả thường tình, nộ khí xung thiên, 


tuyền 


nộ phát xung quan, nộ vi lôi đình// 
nồi Nồi da nấu (áo) thịt / 

nổi Nổi trận lôi đình // Đất bằng nổi 
sóng 

nội Trong, bên trong. Nội bất xuất 
ngoại bất nhập, nội công ngoại kích, 
nội ngôn bất xuất, nội ứng ngoại hiệp 
ÍI Tè gia nội trợ 

nợ Nợ máu trả bằng máu // 

nông Nghề làm ruộng // Di nông vi 
bản, lão nông tri điền 

nồng ÍÍ Quạt nồng ấp lạnh 

núi // Ngồi ăn núi lở, vững như núi 
thái sơn 

nùng Nông. Nùng vị hủ trường // 
nụy Lùn. Nụy nhân khán trường // 
nữ Đàn bà. Nứ nhi ngoại tộc, nữ 
nhỉ thường tình, nữ tú nam thanh 
Íl Cung nga thể nữ, kim đồng ngọc 
nữ, nam ngoại nứ nội, nam quí nứ 
tiện, nam thanh nữ tú, nam: thực 
như hổ nứ thực như miêu (miu), 
nam tôn nữ tỉ, nhất nam viết hứu 
thập nữ viết vô, thị nữ cung tần, 
trọng nam khinh nữ, yếu điệu thục 
nữ. 

nửa Nửa tin nửa ngờ // Bên tám 
lạng bên nửa cân, kẻ nửa cân người 
tám lạng 

nước Nước đục bụi trong, nước mất 
nhà tan // Bán nước cầu vinh, bèo 
nước gặp nhau, cá mừng gặp nước, 
cá nước duyên ưa (hài), dân giàu 
nước mạnh, dân khốn nước bần, ích 
nước lợi dân, khát (nước) mới đào 
giếng, nghiêng nước nghiêng thành, 
như cá gặp nước, như nước với lửa, 
sắc nước hương trời 

nương // Bái bể nương dâu 


252 


, 


oa' Sên, nhỏ bé không đáng kể. Oa oán cứu vật vật ơn, dí đức báo oán, 
giáo công danh, oa ngưu tiểu lợi / di oán báo đức, di trực báo oán, đa 
6ã” Nổi // Bì oa chử nhục giáo thành oán, đa phú đa oán 

0a? Ếch // Tỉnh để chỉ oa oanh Vang dội. Oanh oanh liệt liệt/ 
Oal Oai phong lắm liệt / Cáo giả oai Ơn // Cứu nhân nhân oán cứu vật 
hùm, cáo mượn oai hùm, diễu võ vật ơn 

dương oai, diễu vũ dương oai, dương Ô Bẩn, không trong sạch. Ô danh bại 
oai diễu võ, dương oai diễu vú, tác giá // Tham ô láng phí 

oai tác phúc, tác oai tác quái ôm // Đợi thỏ ôm cây, ôm cây đợi 
oan Bị qui tội mà bản thân không thỏ 

mắc phải. Oan gia nghỉ giải bất nghỉ ôn 1. Ấm 2. Làm nhớ lại, thuộc lại 
kết, oan gia túc trái, oan oan tương điều đã biết. Ôn cố tri tân // Đông 
báo // Tiền oan nghiệp chướng, tiền ôn (nhi) hạ thanh, văn ôn võ luyện 
oan tức trái, vụ oan giá họa ông Người đàn ông (lớn tuổi) // Cò 
oan Giận không nguôi người đã gây trai giữ nhau ngư ông được lợi, duật 
tội với mình. Oán nhập cốt tủy, oán bạng tương tranh ngư ông đắc lợi, 
thiên vưu nhân // Cứu nhân nhân ngư ông đắc lợi, tái ông thất mã 
oán cứu vật vật ân, cứu nhân nhân 
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P 


phá Làm cho vỡ, làm cho không còn 
nguyên vẹn. Phá cảnh trùng viên, 
phá gia chỉ tử, phá kính trùng viên, 
phá phẫu trầm châu, phá trúc chỉ 
thê // Như đao phá thạch, quốc phá 
gia vong, thế như phá trúc, thừa 
phong phá lãng, tiểu huyệt phá đê 
phác Mộc mạc. Phác ngọc hồn kim 
JJ Hồn kim phác ngọc 

phách Vía. Phách lạc hồn kinh // 
Tam hồn cửu phách, tam hồn thất 
phách, hồn kinh phách lạc, kinh hồn 
lạc phách 

phải // Trắng đen phải trái 

phàm' Tầm thường, thô tục. Phàm 
phu nhục nhán, phàm phu tục tử / 
phàm” Buồm // Nhất phàm phong 
thuận, siêu phàm phong thuận, siêu 
phàm nhập thánh, thuận phong 
trương phàm 

phạm Mắc phải (sai lầm) // Bất khả 
xâm phạm 

phản 1. Lật, đảo ngược trở lại 2. 
Chống lại. Phản cầu chư kí, phản 
lão hoàn đồng // Dị như phản chưởng, 
vật cực tất phản 

phạn Cơm. Phạn lai khai (trương) 
khẩu // Khán thái ngật phạn (lượng 


thể tài y), nhất phạn thiên kim, tàn 
canh lãnh phạn, thặng phạn tàn canh, 
thô trà đạm phạn, y giá phạn nang 
phanh Nấu // Ngưu đỉnh phanh kê, 
thố tử cẩu phanh 

phao Ném bỏ. Phao chuyên dẫn ngọc, 
phao qua khí giáp // 

pháo Súng lớn // Tiền pháo hậu xung 
pháp 1. Phép tác, luật lệ 2. Cách 
thức // Tác pháp tự tệ, vạn pháp 
nhất tâm, quan pháp như lôi, quan 
pháp vô thân 

phát” 1. Giao cho, cấp 2. Phóng ra, 
đưa đi 3. Từng múi tên, viên đạn 
bấn ra 4. Truyền đi // Đại phát lôi 
đình, nộ phát xung quan, tiên phát 
chế nhân, trăm phát trăm trúng, 
xuất cơ tức phát 

phát Tác // Kê bì hạc phát, kết phát 
phu thê, nhất phát thiên quân, thiên 
quân nhất phát 

phạt Đánh. Phạt tình chỉ phủ // Mưu 
phạt tâm công, chỉnh đông phạt tây 
phân 1. Chia, tách ra 2. Làm rõ. 
Phân cam cộng khổ, phân cương 
hoạch giới // Bạch hắc phân minh, 
bất phân thắng bại, bất phân thắng 
phụ, hắc bạch phân minh, nhị phân 
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mỉnh nguyệt, qua phân đậu giải 
phần Đốt. Phần thư khanh nho / 
Trầm ngọc phần châu, ưu tâm như 
phần 

phân Uất ức, căm giận đến cao độ. 
Phấn thế tật tục // 

phấn 1. Phấn viết 2. Hạt nhỏ 3. Nát 
vụn. Phấn thân toái cốt // Toái thân 
phấn cốt 

phận Số mệnh // An phận thủ kị, 
an phận thủ thường, hồng nhan bạc 
phận, kiến giả nhất phận 

phật Bụt, người tu hành đác đạo. 
Khẩu phật tâm xà // Mồm phật bụng 
rắn, thần từ phật tự, xà tâm khẩu 
phật 

phâu Nồi // Phá phẫu trầm châu. 
phế Bỏ, không dùng nứa // Nhân yết 
phế thực 

phệ' Sủa. Phệ hình phệ thanh // 
phệ” Lợn // Sát phệ giáo tử 

phệ” Cấn bằng răng. Phệ tê hà cập// 
phi“ Trái với, không phải. Phi cổ bất 
thành kim, phi môi bất đắc, phi 
thang đạo hỏa, phi thương bất phú, 
phi tiền bất hành // Dí cổ phi kim, 
diện thị bối phi, đan tố thị phi, khẩu 
phật tâm phi, nhân phi hiền bất giao, 
vật phi nghĩa bất thủ 

phí Bay. Phi điểu thất quần, phi 
nga đầu hỏa, phi nga phó hỏa, phi 
thang đạo hỏa, phi vân khóa láng // 
Bất dực nhi phi, cao phi viễn tấu, 
long phi phượng vú, ngôn dục nhỉ 
trường phi, vô dực nhỉ phi 

phÌ Béo / Sấu ngã phì nhân, vinh 
thân phì gia 

phỈ Phi chí tang bồng / 

phí Tiêu hoang không cần thiết // 
Tham ô lãng phí 


phiền Buồn / Tâm phiền lý loạn 
phiến Tấm, mảnh // Nhất phiến đan 
tâm 

phiệt Ghi công trạng // Thế phiệt 
trâm anh 

phiếu Giặt, tấy, rửa // Bát cơm phiếu 
mẫu 

phò // Cứu khốn phù (phò) nguy 
phó" Đến, lao vào. Phó thang đạo 
hỏa // 

phó” Xứng với // Danh phó kì thực 
phọc Trói buộc // Tác kiến tự phọc, 
thê tróc tử phọc 

phong' 1. Gió 2. Không có căn cứ 
xác thực 3. Cảnh vật hoặc thái độ 
biểu hiện ra bên ngoài 4. Lồ thói. 
Phong bình láng tịnh (tính), phong 
điệu (điều) vú thuận, phong hành 
thảo yến, phong hoa tuyết nguyệt, 
phong má ngưu bất. tương cập, phong 
môi điệp sứ, phong mục sài thanh, 
phong thanh hạc lệ, phong xan lộ 
túc // Ác nguyệt đâm phong, bại 
phong đồi tục, bại tục đồi phong, bạt 
phong long địa, bỉ sắc tư phong, bình 
địa phong ba, bổ phong tróc ảnh, đồi 
phong bại tục, hào hoa phong nhá, 
khán phong sử đà, khấu giáo xuân 
phong, khoái mã truy phong, không 
huyệt lai phong, kiến phong chuyển 
đà, lẫm liệt oai phong, lắm liệt uy 
phong, mãn thành phong vũ, mãn tụ 
thanh phong, minh nguyệt thanh 
phong, mộc vú trất phong, nam vô 
tửu như cờ vô phong, ngâm phong 
lộng nguyệt, nghịch phong sử phầm, 
nguyệt bạch phong thanh, nhất phàm 
phong thuận, oai phong lẫm liệt, tật 
phong kình thảo, thanh phong minh 
nguyệt, thê phong khổ vú, thế thượng 
phong ba, thiệt kiếm thần phong, thu 
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nguyệt xuân phong, thu phong quá 
nhí, thụ dục tịnh nhi phong bất chỉ, 
thuần phong mí tục, thuận phong 
trương phàm, thừa phong phá lãng, 
thương phong bại tục, tiết hạnh khả 
phong, trục nhật truy phong, tùng 
phong thủy nguyệt, tùy phong chuyển 
phàm, tuyết nguyệt phong hoa, uy 
phong lẫm liệt, vân bằng phong dẫn, 
vận cân thành phong, vô phong khởi 
lãng, xuân phong đấc ý 

phong” 1. Đầy đủ 2. Được mùa. 
Phong đăng hòa cốc, phong y túc 
thực // Bỉ sắc tư phong, hòa cốc 
phong đăng 

phong” Con ong Phong mục sài 
thanh // 

phong” Múi nhọn // Tiên phong đạo 
cốt 

phong” Bịt km, gói kín. Động tỏa 
nguyên phong 

phòng' Ngăn, ngừa trước // Minh 
thương dị đóa ám tiễn nan phòng, 
quân tử phòng thân, súc miêu phòng 
thử 

phòng” Buồng // Động phòng hoa 
chúc 

phóng Buông, thả cho tự do. Phóng 
hổ qui sơn // 

phổ Rộng khấp // Nhất môn phổ 
môn 

phố // Châu hoàn hợp phố, châu về 
hợp phố 

phồn Nhiều /Thực thiếu sự phồn 
phu 1. Người đàn ông ở tuổi thanh 
niên 2. Người lao động cực nhọc 3. 
Chồng. Phu quí phụ vinh, phu thành 
phụ khuynh, phu xướng phụ tùy / 
Gian phu dâm phụ, kết phát phu 
thê mạt học phu thụ, phàm phu 
nhục nhãn, phàm phu tục tử, tham 


phu tuấn tài, thất phu thất phụ 
phù' 1. Dùng tay để đỡ người, vật 
cho khỏi đổ 2. Phò giúp. Phù hộ độ 
trì / Cứu khốn phù nguy, nhất tỉ 
phù cửu đỉnh, quí nhân phù trợ, tả 
phù hứu bật 
phù” Nổi, trái với chìm. Phù thu 
lạm bổ // Phú quí phù vân, trầm phù 
tùy tục 

phủ' Cúi xuống. Phủ thủ thiếp nhí 
II 

phú” Rìu, búa // Ban môn lộng phủ, 
đại đao khoát phủ 

phú" Giàu. Phú quí phù vân, phú 
quí sinh lễ nghĩa, phú quí vinh hoa 
J¡ Bần phú bất quân, công danh phú 
quí, công hầu phú quí, dân phú quốc 
cường, đa phú đa oán, đa phú đa ưu, 
đa văn vi phú, khinh bần trọng phú, 
phi thương bất phú, tiền phú hậu 
bần, trọng phú khinh bần, vi nhân 
bất phú, vi phú bất nhân, vinh hoa 
phú quí 

phú” (Tạo hóa) cho sắn // Thiên phú 
nhân quyền 

phụ' 1. Công 2. Đảm nhiệm 3. Thua. 
4. Làm trái ngược lại 5. Đối xử tệ 
bạc. Phụ nghĩa vong ân // Bất phân 
thắng phụ, nhẫn nhục phụ trọng. . 
phụ” Đàn bà // Cô nhỉ quả phụ, gian 


. phu dâm phụ, nam phụ láo ấu, phu 


quí phụ vinh, phu xướng phụ tùy, 
thất phu thất phụ 

phụ” Cha // Quyền huynh thế phụ, 
hổ phụ sinh hổ tử, dân chỉ phụ mẫu 
phụ” Thêm vào // Xu viêm phụ nhiệt 
phúc" Điều may, tốt lành. Phúc bất 
trùng lai họa vô đơn chí, phúc đẳng 
hà sa, phúc đức tại mẫu, phúc đức 
tư lương, phúc lộc kiêm toàn, phúc 
tự kỉ cầu // Cẩm tâm tú phúc, chuyển 


256 


họa vi phúc, cứu nhất nhân đắc kì 
vạn phúc, họa phúc vô môn, tác oai 
tác phúc, tác phúc tác họa, tác phúc 
tác uy, tác uy tác phúc, tích tài bất 
như tích phúc, vô phúc thiểu ân đức 
phúc” Lật, úp, đổ. Phúc thủy nan 
thu // Thiên phiên địa phúc 

phúc” Bụng // Ngư phúc tàng thư 
(thơ), ngư phúc tàng tín 

phục" 1. Làm, đảm nhận một cách 
chu đáo 2. Làm cho tin theo // Cúc 
cung phục vụ, dĩ lí phục nhân 
phục” Trở về, quay lại / Tịnh cực 
phục động, tử khôi phục nhiên 
phun // Ngậm máu phun người 
phún Phun // Hàm huyết phún nhân, 
thổ ngọc phún châu, trầm ngọc phún 
châu 

phùng Gặp / Bình thủy tương phùng, 
kì ngộ tương phùng, kì phùng địch 
thủ, ngư thủy tương phùng, tái thế 


tương phùng 

phụng Chim phượng Phụng minh 
triêu dương, đằng giao khởi phụng, 
long li qui phượng (phụng), nga sào 
sinh phượng (phụng), khi phụng đằng 
giao, khởi phụng đằng giao 

phước Phúc // Kì yên kì phước 
phương" 1. Vuông 2. Hướng, phía 3. 
Cách thức // Bốn phương tám hướng, 
cẩu thực .tha phương, diện phương 
như điền, tha phương cầu thực, tha 
phương ngộ cố tri, thiên phương bách 
kế, tứ diện bát phương 

phương” Thơm // Lưu phương bách 
thế 

phượng Chm phượng Phượng 
(phụng minh triêu dương, loan 
phượng (phụng) hòa minh, long li 
phượng vú, long li qui phượng (phụng), 
nga sào sinh phượng (phụng) 
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qua` Dưa. Qua điền lí hạ, qua phân 
đậu giải // 

quả” Cái giáo // Phao qua khí giáp 
qua” // Ngựa qua cửa sổ 

quả" L Ít, thiếu 2. Chết chồng, góa 
chồng. Quả bất dịch chúng // Cô nhỉ 
quả phụ, khúc cao họa quả 

quả” Kết cục của một sự việc. Quả 
kiếp nhân duyên // Khai hoa kết quả 
quả” Quả mơ tào tháo / 

quá” 1. Qua, sang 2. Thuộc về trước 
đó 3. Trải qua 4. Ở mức độ vượt ra 
ngoài khuôn khổ ỗ. Sai, sai sót. Quá 
bất yếm công, quá kiều chiết kiều, 
quá môn bất nhập, quá mục bất. vong 
JÍ Bạch câu quá khích, danh quá kì 
thực, đa môn đa quá, ngôn quá kì 
thực 

quách Hòm bọc ngoài quan tài / 
Đồng quan đồng quách 

quải Treo. Quải dương đầu mại cẩu 
nhục // Ngưu giác quải thư, thôn tỉ 
bất quải 

quái 1. Vật tưởng tượng có hình thù 
kì dị có thể làm hại người khác 2. 
Lạ, đáng ngạc nhiên. Quái kiệt kì 
tài // Tác oai tác quái, tác yêu tác 
quái 


quái Quả (bói) // Bát quái trận đồ 
quan" Viên chức có quyền hành trong 
bộ máy nhà nước phong kiến thực 
dân. Quan nhất thời dân vạn đại, 
quan pháp như lôi quan pháp vô 
thân, quan thanh dân chính // Hỗn 
quan hỗn quân, hỗn quân hỗn quan, 
loạn quan loạn quân, tham quan lại 
nhúng, tham quan ô lại, thăng quan 
tiến chức 

quan” Nhìn để xem xét // Nhĩ mục 
quan chiêm, sát ngôn quan sắc, tọa 
sơn quan hổ đấu, tọa tỉnh quan thiên, 
tụ thủ bàng quan 

quan" Hòm đựng xác người chết // 
Gái quan luận định, đồng quan đồng 
quách 

quan" 1. Đóng 2. Cửa ải, 3. Có quan 
hệ với nhau //ƒ Bế quan tỏa cảng, 
triển hoài tương quan 

quan” 1. Mú 2. Đội mú // Lí hạ 
chỉnh quan, mộc hầu nhỉ quan, nộ 
phát xung quan, ưu mãnh y quan 
quản Ống sáo hoặc ống tròn. Quản 
trung khuy báo // 

quán" Quê, nơi sinh // Li hương biệt 
quán, thê hương mẫu quán 

quán” Xuyên qua // Như lôi quán 
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nhĩ 

quán” Quen, thói quen // Ác quán 
mãn doanh, tư không kiến quán. 
quán” Nhà nhỏ để bán hàng // Trà 
lâu tửu quán 

quang Ánh sáng. Quang minh chính 
đại / Chính đại quang minh, niên 
quang tự tiến, tạc bích du quang, 
xuyên bích dẫn quang 

quảng Rộng lớn. Quảng đại thần 
thông // Kiến đa thức quảng, tâm 
quảng thể bàn 

quát Gọt đếo. Quát mục tương khán// 
quạt Quạt nồng ấp lạnh // 

quắc' Khăn trùm đầu của đàn bà // 
Cân quắc anh hùng 

quân" 1. Vua 2. Từ tôn xưng người 
đàn ông. Quân sử thần di lễ, quân 
thần thủ túc, quân tử cố cùng, quân 
tử nhất ngôn, quân tử phòng thân 
JJ Chính nhân quân tử, hôn quân ám 
chúa, hôn quân bạo chúa, hôn quân 
vô đạo, hỗn quan hỗn quân, loạn 
quan loạn quân, loạn quân loạn quan, 
mạnh thường quân, thỉnh quân nhập 
ung, trung quân ái quốc 

quân” Quân đội, người trong quân 
đội Quân hồi vô lệnh, quân lệnh 
như sơn, quân vô tướng hổ vô đầu 
JJ Cầm quân khiển tướng, chiêu quân 
mãi mã, chiêu quân mộ tướng, nghiêm 
quân tuyển tướng, vạn mã thiên quân 
quân” 1. Ba mươi cân 2. Cái khuôn. 
ÍJ Thiên quân nhất phát 

quân” Đều nhau, cùng nhau // Bần 
phú bất quân 

quần" Bày, đàn, số đông. Quần tam 
tụ ngũ // Cô hạc xuất quần, độc hạc 
tại kê quần, hạc lập kê quần, lưỡng 
ban quần thần, phi điểu thất quần, 


siêu quần bạt tụy, siêu quần xuất 
chúng 

quần” 1. Cái váy 2. Cái quần // Kinh 
thoa bố quần 

quật Đào lên / La quật câu cùng, 
lâm khát quật tỉnh 

quế Quế tử lan tôn // Củi quế gạo 
châu, gạo châu củi quế, mễ châu tân 
quế, tân quế mễ châu 

qui` 1 Và, trở về 2. Gộp lại, hợp 
lại Qui chính cải tà // Bách xuyên 
qui hải, cải tà qui chính, diệp lạc 
qui căn, kí qui tam xích thổ, nạp 
thái vu qui, phóng hổ qui sơn, sinh 
kí tứ qui, thị tử như qui, vinh qui 
bái tổ 

quÍ” Phép tắc // Mặc thủ thành qui 
quỈ Con qui. Qui khốc thần kinh // 
Chước quỉ mưu ma, chước quỉ mưu 
thần, mưu ma chước quỉ, ngưu qui 
xà thần, thần kinh qui khốc, xuất 
qui nhập thần 

quí 1. Đất 2. Cao sang 3. Có giá trị 
cao. Quí hồ tỉnh bất quí hồ đa, quí 
nhân đa (thiện) vong, quí nhân phù 
trợ, quí vật đãi quí nhân // Công hầu 
phú quí, công danh phú quí, dĩ hòa 
vỉ quí, lạc dương chỉ quí nam quí 
nứ tiện, phu quí phụ vinh, phú quí 
sinh lễ nghĩa, phú quí vinh hoa, phú 
quí phù vinh, vinh hoa phú quí 
quốc Nước, nhà nước. Quốc gia đại 
sự, quốc gia hứu sự, quốc kế dân 
sinh, quốc phá gia phong, quốc sắc 
thiên hương // Cố quốc tha hương, 
dân phú quốc cường, dân quốc sinh 
kế, ích quốc lợi dân, khai quốc công 
thần, khuynh quốc khuynh thành, 
khuynh thành khuynh quốc, mại quốc 
cầu danh, mại quốc cầu vinh, nhất 
quốc tam công, tận trung báo quốc, 
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tha hương cố quốc, trung quân ái quyền cố vị, thiên phú nhân quyền, 
quốc thông quyền đạt biến, tranh quyền 
quyền 1. Quả cân 2. Khả năng có cố vị, xử biến tùng (tòng) quyền, ỷ 
được do chức vụ, quyền hành đem quyền ÿ thế 

lại 3. Điều được pháp luật hay xã quyết Mạnh mẽ, dứt khoát, làm sao 
hội công nhận 4. Cách xử lí khi biến cho bằng được. Quyết chiến quyết 
Íl Chấp kinh tòng quyền, cố vị tham thắng // 

quyền, chức trọng quyền cao, đặc quỳnh Ngọc quí // Cây quỳnh cành 
quyền đặc lợi, lộc trọng quyền cao, dao, dao lâm quỳnh thụ 

ngộ biến tòng (tùng) quyền, tham 


R 


ra // Bé xé ra to rố // Trắng đen rõ ràng 

ràng // Trắng đen rõ ràng rụng // Lá rụng về cội 

rắn // Mồm phật bụng rấn, vẽ rấn rừng // Bát bố ha rừng, thả hổ về 
thêm chân rừng 


răng // Môi hở răng lạnh 
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sa Cát. Sa để đào kim, sa lí đào kim 
jj Đoàn sa thành khối, đào sa kiến 
kim, hằng hà sa số, nghiên thạch 
thành sa, phi sa tẩu thạch, phúc 
đẳng hà sa 

sách" Mưu, kế // Đào vi (vị) thượng 
sách, tam thập lục sách, tẩu vi (vị) 
thượng sách 

sách” Quyển sách // Vô sư vô sách 
§âi Sai sót, gây tác hại. Sai chỉ hào 
l mậu di thiên lí, sai một li đi một 
dặm // Thất chỉ hào li sai chỉ thiên 
lí 

8àỈ Chó sói / Phong mục sài thanh 
8ái Phơi nắng // Vũ lâm nhật sái 
8ản Của cải // Hằng sản hằng tâm, 
hằng tâm hằng sản, hứu hằng sản 
vô hằng tâm, hữu hằng tâm vô hằng 
sản, khuynh gia bại sản, khuynh gia 
đãng sản, tan gia bại sản, tán gia 
bại sản, vong gia bại sản 

Sằng Giường. Sàng đầu kim tận // 
Đồng sàng dị mộng, đồng tịch đồng 
sàng 

sảng Sáng. Sảng nhược nhật tỉnh // 
Sáng Sáng tạo, làm nên. Sáng ph 
tư gian /l 

8âO' Ngôi sao // Vật đổi sao dời 


sao” Chép lại, tạo ra bản mới đúng 
như bản gốc // Tam sao thất bản 
sào Tổ chim // Nga sào sinh phượng 
(phụng), thước sào cưu chiếm, yến 
sào mạc thượng 

sát Giết, làm cho chết. Sát kê thủ 
đản, sát kê thủ noán, sát khí đầng 
đằng, sát ngôn quan sắc, sát nhân 
giả tử, sát nhân vô kiếm, sát nhất 
cảnh bách, sát nhất miêu cứu vạn 
thử, sát phệ giáo tử, sát thân thành 
nhân // Đầng đằng sát khí, quyền 
sinh quyền sát 

sáu // Ba đầu sáu tay, ba mươi sáu 
chước chước chuồn là hơn 


sắc" 1. Màu sắc, 2. Nhan sắc (của 
người phụ nứ) 3. Hình tượng hiện 
rõ ra, đối lập với không. Sắc bất ba 
đào dị nịch nhân, sắc nước hương 
trời, sắc sắc không không // Diện vô 
nhân sắc, đàm hô biến sắc, hứu sắc 
vô hương, quốc sắc thiên hương, quốc 
sắc thiên tài, sát ngôn quan sắc, 
tham tài hiếu sắc, tham tài tham 
sắc, thiên hương quốc sắc, thiên tài 
quốc sắc, tuyệt sắc giai nhân 

sắc” Kém cỏi // Bỉ sắc tư phong 
sắt // Thành đồng vách sắt 


sâu // Ân sâu nghĩa nặng, chín chứ 
cao sâu, tình sâu nghĩa nặng 

sầu Bưồn, dễ xúc cảm, hay lo âu, 
tư lự // Đa sầu đa cảm, gió thảm 
mưa sầu, lệ vũ sầu vân 

sậu Thình lình. Sậu tiến sậu thoái 
II 

sết // Như sét đánh ngang tai 

8Ỉ Ngu ngốc. S¡ nhân thuyết mộng// 
8Ỉ Xấu hổ // Bất cố liêm sỉ 

SỈ” Làm quan. Sí phi vị bần // 

SỐ 1. Quan 2. Binh lính // Chiêu 
binh mộ sĩ, chiêu hiền đãi sĩ, chiêu 
hiền nạp sĩ, trung thần nghĩa sĩ 

8[ Liếm // Lão ngưu sị độc 

siểm Ninh nọt / Thượng giao bất 
giểm 

siêu Vượt lên trên tất cả. Siêu phàm 
nhập thánh, siêu quần bạt tụy, siêu 
quần bất chúng, siêu sinh tịnh độ // 
8inh 1. Sống 2. Đả 3. Xấy ra, bột 
phát 4. Học trò. Sinh cơ lạc nghiệp, 
sinh cơ lập nghiệp, sinh cư tử táng, 
sinh hoa kết quả, sinh hứu kì tư vô 
hạn, sinh kí thác qui, sinh li tử biệt, 
sinh thuận tử an, sinh vô gia cư tử 
vô địa táng //í Ba sinh hương lửa, 
bạch diện thư sinh, bán sinh bán 
thục, bĩ cực thái sinh, bạng già sinh 
châu, cải tử hoàn sinh, có sinh không 
có dưỡng, cốt nhục tử sinh, cửu tử 
hoàn sinh, dân quốc sinh kế, đồng 
sinh đồng tử, hậu sinh khả úy, họa 
tùng khẩu sinh (xuất), hương lửa ba 
sinh, hứu sinh hứu dưỡng, hứu sinh 
vô dưỡng, khởi tử hồi sinh, khô dương 
sinh đề, khưu mộ sinh ai, khô thụ 
sinh hoa, kiến cảnh sinh tình, kiếp 
hậu dư sinh, lạc cực bi sinh, lam 
điền sinh ngọc (trưởng), láo bạng sinh 
châu, môn sinh tử đệ, nga sào sinh 


phượng (phụng), phú quí sinh lễ nghĩa, 
quốc kế dân sinh, quyền sinh quyên 
sát, siêu sinh tịnh độ, tam sinh hương 
hỏa, tam sinh hương lửa, thập tử 
nhất sinh, tử biệt sinh li, tử lí đào 
sinh, tử sinh hữu định, tử sinh hữu 
mệnh, kiều sinh quán dưỡng, tham 
sinh úy tử, thân sinh ư khuất, trường 
sinh bất lão, trường sinh bất tử, tử 
trung cầu sinh, tự lực cánh sinh, tức 
cảnh sinh tình, úy tử tham sinh, vạn 
tử nhất sinh, vật hứu trùng sinh, xả 
sinh thủ nghĩa 

8ỐI // Bán hùm buôn sói 

son // Một tấm lòng son 

song Hai, đôi. Song quản tề hạ, song 
tiễn tề xuyên // Nhất tiến song điểu, 
trí dũng song toàn, xạ lạc song điêu 
sóng Sóng yên biển lặng // Đất bằng 
nổi sóng 

sổ` Nhiều lần. Sổ kiến bất tiển / 
sổ” // Ngựa qua cửa sổ 

8Ố 1. Con số 2. Số phận // Hàng hà 
sa số, nan kì số mạng, nan kì số 
mệnh 

sông Sông cạn đá mòn // Trăm sông 
đổ đồn một biến 

sống Sống chết có nhau, sống vô 
gia cư tử vô địa táng // Chết đi sống 
lại, một sống mười chết, tham sống 
sợ chết 

SƠ 1 Mới đầu, thoạt đầu 2. Nông 
cạn, ít ỏi. Sơ bất gián thân // Tài sơ 
đức bạc, tài sơ trí thiển, trí thiển 
tài sơ 

SỞ 1 Nơi, chỗ 2. Trợ từ 3. Nước Sở 
j¡ Cùng vô sở xuất, đại xuất sở vọng, 
đầu ngô mình sở, gió sở mưa tần, 
mục (kỉ) sở thị, ngô đầu sở vĩ, như 
ý sở cầu, tận mục sở thị, thập mục 
sở thị, thôn hứu sở trường, thực mục 
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sở thị, tứ diện sở ca, tử đắc kì sở, 
vô sở bất vi 

Sơ // Con chim bị cung sợ làn cây 
cong, tham sống sợ chết 

sợi // Ngàn (nghìn) cân treo sợi tóc 
sớm // Một sớm một chiều 

8ổn Núi. Sơn cao thủy trường, sơn 
cùng thủy tận, sơn hà dị cải bản 
tính nan di, sơn hào hải vị, sơn lam 
chướng khí, sơn minh hải thệ, sơn 
thủy hứu tình, sơn vũ dục lai / An 
như thái sơn, bạt sơn cử đỉnh, chỉ 
xích sơn hà, cùng cốc thâm sơn, di 
sơn đảo hải, du sơn du thủy, du sơn 
ngoạn thủy, đao sơn kiếm thụ, điệu 
hổ li sơn, giang sơn cẩm tú, hải thệ 
sơn minh, khai môn kiến sơn, khai 
sơn phá thạch, lam sơn chướng khí, 
lư sơn chân diện, ngu công di sơn, 
nhất sơn bất tàng nhị hổ, nhất thống 
sơn hà, phóng hổ qui sơn, quân lệnh 
như sơn, tầng thổ thành sơn, thái 
sơn áp noãn, thái sơn hồng mao, 
thâm sơn cùng cốc, thê sơn hàng 
hải, thệ hải minh sơn, thiên sơn vạn 
thủy, thủy tận sơn cùng, tọa sơn 
quan hổ đấu, tọa thực băng sơn, 
trọng vu thái sơn khinh vu hồng 
mao, uế mán sơn hà, vạn thủy thiên 
sơn, vững như núi thái sơn 

suất 1. Dân, xua 2. Coi nhẹ, khinh 
thường. Suất nhĩ nhi đối, suất thú 
thực nhân // 

SÚC 1. Thú, gia súc 2. Nuôi gia súc 
Súc chúng đãi thì, súc lự tiềm ngư, 
súc miêu phòng thử, súc y tiếp thực// 


sung Đầy đủ // Lạm vu sung số 
SÚng Yêu mến // Tiến thân cầu sủng 
suối // Ngậm cười (về) chín suối 
SUY Chọn, đấy. Suy tâm trí phúc, 
suy tiểu tri đại // Khẩu tụng tâm 
SUY : 
suyến lÍ Ngô ngưu suyến nguyệt 
sư` 1. Thầy 2. Xuất quân. Sư trực 
vi tráng // Bán tự vi sư, nhất tự vi 
sư (bán tự vi sư), tam nhân hành 
tất hứu ngã sư, tôn sư trọng đạo, 
vô sư vô sách 

su” Sư tử // Hà đông sư tử, sư tử 
hà đông 

8Ứ” 1 Sai khiến 2. Điều khiển // 
Khán phong sử đà, nghịch phong sử 
phàm, quân sử thần dĩ lễ 

SỨ 1. Sứ giả 2. Làm môi giới, đưa 
tin / Phong môi điệp sứ 

SỰ Việc // Bất tỉnh nhân sự, bình 
an vô sự, bình yên vô sự, mưu sự 
tại nhân thành sự tại thiên, quốc 
gia đại sự, quốc gia hứu sự, thế sự 
như kì, thế sự thăng trầm, thiên hạ 
vô nan sự (chỉ phạ hứu tâm nhân), 
thực sự cầu thị, thực thiểu sự phồn, 
tức sự ninh nhân, vạn sự bình an, 
vạn sự đại cát, vạn sự hanh thông, 
vạn sự khởi đầu nan, vạn sự như ý, 
vật khinh tiểu sự 

SỬa Sửa dép vườn dưa, sửa mũ dưới 
đào // 

®ỨC // Chung sức chung lòng 
Sương //j Ăn gió nằm sương, màn 
sương chiếu đất 
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ta // Biết người biết ta 

tà Không ngay thẳng, không đứng 
đắn // Cải tà qui chính, chỉ trung vi 
tà, khí tà qui chính, qui chính cải 
tà, xả tà vi chính 

tả Bên phải. Tả đột hứu xung, tả 
phù hứu bật, tả xung hữu đột // 
lạ Mất đi, suy thoái // Tân trần đại 
tạ 

lác Làm. Tác kiến tự phọc, tác oai 
tác quái, tác oai tác phúc, tác pháp 
tự tệ, tác phúc tác họa, tác phúc tác 
uy, tác uy tác phúc, tác uy tác quái, 
tác yêu tác quái // Bạch nhật tác 
mộng, đại đề tiếu tác, kiến cơ nhi 
tác, nhật xuất nhi tác, thiên tác chỉ 
hợp, tiêu đề đại tác, tự tác tự phụ, 
vị (vi) hổ tác trành 

lạc” Đục, khoét, làm. Tạc bích du 
quang, tạc bích du tường, tạc tỉnh 
nhỉ Ẩm (canh điền nhi thực ) // 
tạc” Hôm qua // Kim thị tạc phi 
tai Tai họa. Tai biến bất kì, tai do 
nhân tạo, tai họa bất kì // Kê báo 
tai thước báo hÍ, tài giả tai dã, thiên 
tai địch họa 

ta Tai nghe không bằng mất thấy, 
tai tường điệp kiến, tai vách mạch 


dừng (rừng) // Đỏ mặt tía tai, rừng 
có mạch vách có tai 

tài” Khả năng đặc biệt làm một việc 
nào đó, có tài. Tài bất khả ÿ, tài cao 
đức trọng, tài dữ mệnh tranh, tài 
đức kiêm toàn, tài giả tai dã, tài 
mệnh tương đố, tài sơ đức bạc, tài 
sơ trí thiển, tài thiển trí ngu, tài tử 
giai nhân, tài tử văn nhân // Có tài 
có tật, đại tài tiểu dụng, giai nhân 
tài tử, hứu tài vô hạnh, nguyện đại 
tài vi, nhân tài bội xuất, nhân tận 
kì tài, quái kiệt kì tài, quốc sắc thiên 
tài, thiên tài quốc sắc, trí thiển tài 
SƠ 


tà Của cải. Tài tán tắc dân tụ, tài 


tụ tắc dân tán // Dân cùng tài tận, 
đa tài tốn chí, khinh tài hiếu nghía, 
lão lai tài tận, tham phu tuẫn tài, 
tham tài hiếu sắc, tham tài tham 
sắc, tróc nhân thủ tài, xuất tài xuất 
lực 

tà Cát (quần, áo) // khán thái ngật 
phạn (lượng thể tài y), xứng thể tài 
y 

tải Năm // Thiên tải giai kì, thiên 
tải nhất thì 

tả” Chở // Xa tải đẩu lượng 
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tái” 1. Cửa ải 2. Tên gọi riêng. Tái 
ông mất ngựa // Ngựa tái ông, tái 
ông thất mã 

tá Lại. Tái tam tái tứ, tái thế tương 
phùng // Thời bất tái lai, xuân bất 
tái lai 

tại 1. Ở 2. Còn giữ, còn. Tại triều 
ngôn triều // An nhiên tự tại, đao 
trở tại tiền, độc hạc tại kê quần, lí 
tại tuyệt ngôn, mang thích tại bối, 
mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, 
nhân vong vật tại, nhất nhật tại tù, 
phúc đức tại mẫu, từ bi từ tại, ung 
dung tự tại, ý tại ngôn ngoại 

tam Ba. Tam bành lục tặc, tam chiết 
quăng vỉ lương y, tam cố thảo lư, 
tam đại đồng đường, tam đầu lục 
chỉ, tam hoàng ngú đế, tam hồn thất 
phách, tam lệnh ngú thân, tam mộc 
thành lâm, tam nhân bất đồng hành, 
tam nhân hành tất hứu ngã sư, tam 
nhân thành chúng, tam sao thất bản, 
tam sinh hương hỏa, tam thập lục 
sách, tam thập nhi lập, tam thôn chỉ 
thiệt, tam tòng tứ đức, tam vương 
ngú đế, tam xích thổ // Kí qui tam 
xích thổ, nhất nhật tam thu, nhất 
quốc tam công, quần tam tụ ngú, 
thoái tị tam xá, tru di tam tộc 
tầm E thẹn, xấu hổ // Đại ngôn bất 
tàm 

tấm // Bốn phương tám hướng, bên 
tám lạng bên nửa cân, kẻ tám lạng 
người nửa cân 

tan Tan gia bại sản, tan xương nát 
thịt // Nước mất nhà tan 

tàn 1. Tổn hại, làm tổn hại 2. Sắp 
hết, còn sót lại 3. Héo 4. Lụi đần. 
Tàn canh lãnh phạn, tàn canh thặng 
phạn, tàn canh mạt kiếp // Bại liễu 
tàn hoa, cốt nhục tương tàn, huynh 


đệ tương tàn, tệ y tàn lạp, thặng 
phạn tàn canh 

tấn 1. Làm rãn ra, thưa ra 2. Tan. 
Tán gia bại sản, tán tụ bất thường 
j/ Tài tán tắc dân tụ, tài tụ tắc dân 
tán, băng tiêu ngöa giải (tán) 

tang Dâu. Tang bồng chí khí, tang 
bồng hồ thỉ, tang điền thương bải, 
tang hồ bồng thi, tang thương biến 
cải, tang trung bộc thượng // Hồ thi 
tang bồng, nhật lạc tang du, phỉ chí 
tang bồng, thỏa chí tang bồng, thương 
hải biến vi tang điền, thương bải 
tang điền 

tang” Sự đau bưồn khi có người chết 
ÍI Tù thủ tang diện 

tàng Dấu. Tàng hình ẩn tích // Điểu 
tận cung tàng, khẩu mật phúc kiếm 
(tiếu lí tàng đao), ngư phúc tàng thư 
(thơ), ngư phúc tàng tín, nhất sơn 
bất tàng nhị hổ, thâm tàng nhược 
hư 

táng Mất. Táng đảm kinh hồn, táng 
'đờm kinh hồn // Kinh hồn táng đảm, 
kinh hồn táng đởm 

táng” Chôn. Táng khí đãi thời, táng 
tận lương tâm, ngoạn vật táng chí, 
sinh cư tử táng, sinh vô gia cư tử 
vô địa táng, sống vô gia cư chết vô 
địa táng, thùy đầu táng khí 

tao` 1. Bá rượu 2. Loạn ¿ao: lộn xộn. 
Tao khang chỉ thê // Loạn thất bát 
tao 

tao” Văn chương (bất chước lối cách 
bài thơ "lú tao" của Khuất Nguyên). 
Tao nhân mặc khách // Mặc khách 
tao nhân 

tao” Gái // Tất dưỡng tao bối 

tào // Đa nghi như tào tháo, quả mơ 
tào tháo 

tảo Sớm. Tảo khai tảo lạc // 


tạo Lập, sáng tạo. Tạo thiên lập địa, 
tạo vật đố hồng nhan // Anh hùng 
tạo thời thế, tai do nhân tạo 

tạp Có nhiều thứ, nhiều loại trong 
đó // Nhân đa khẩu tạp 

tay Tay trắng làm nên // Ba đầu sáu 
tay, dễ như trở bàn tay, như chân 
với tay 

tắc Thì // Bất khả tắc chỉ, cẩn tắc 
vô ưu, lão thảo tắc trách, tài tán tắc 
dân tụ, tài tụ tắc dân tán, vô độ tắc 
thất 

tặc Trộm cướp // Gian thần tặc tử, 
loạn thần tặc tử, tam bành lục tặc 
tằng'” Tang Tầng xuất bất cùng // 
tằng” Cụ bốn đời // Cao tầng tổ khảo 
tấc // Uốn ba tấc lưỡi 

tâm Lòng. Tâm đầu ý hợp, tâm khẩu 
như nhất, tâm mãn ý túc, tâm như 
dao cắt, tâm phiền ý loạn, tâm quảng 
thể bàn, tâm thần bất định / Bất 
đắc nhân tâm, bình tâm tính khí, 
cẩm tâm tú khẩu, cẩm tâm tú phúc, 
cổ hoặc nhân tâm, đảm đại tâm tiểu 
(tØ, đoản ảnh thương tâm, đồng diện 
bất đồng tâm, đồng tâm hiệp lực, 
đồng tâm hợp ý, đồng tâm nhất trí, 
giang tâm bổ lậu, hằng sản hằng 
tâm, hằng tâm hằng sản, hứu hằng 
sản vô hằng tâm, hứu hằng tâm vô 
hằng sản, khắc cốt ghi tâm, khắc 
cốt minh tâm, khấu phật tâm xà, 
khẩu tâm bất nhất, khẩu tâm như 
nhất, khẩu thị tâm phi, khẩu tụng 
tâm duy, khẩu tụng tâm suy, kiên 
tâm kiên chí kinh tâm táng đảm, 
kinh tâm táng đớm, lang tử dá tâm, 
lao tâm khổ lực, lao tâm khổ trí, lao 
tâm khổ tứ, lễ bạc tâm thành, lực 
bất tòng tâm, lợi dục huân tâm, mạo 
hợp tâm li, minh tâm khắc cốt, mưu 


phạt tâm công, ngôn vi tâm thanh, 
ngôn vi thanh tâm, nhân diện thú 
tâm, nhân tâm nan trắc, nhân tâm 
tùy thích, nhập nhĩ trước tâm, nhất 
phiến đan tâm, nhất tâm thiết thạch, 
phật khẩu tâm xà, suy tâm trí phúc, 
táng tận lương tâm, tận tâm tận lực, 
thanh tâm quả dục, thân lão tâm 
bất lão, thế đạo nhân tâm, thiên hạ 
vô nan sự (chỉ phạ hứu tâm nhân), 
thông tâm tật thủ, toàn tâm toàn ý, 
triều dã nhất tâm, tú khẩu cẩm tâm, 
ưu tâm như phần, vạn chúng nhất 
tâm, vạn pháp nhất tâm, vô tâm vô 
tính, xà tâm phật khẩu xúc mục 
thương tâm, ý hợp tâm đầu, ý hợp 
tâm đồng 

tầm' Tìm. Tầm căn vấn đế, tầm 
chương trích cú // Đạp tuyết tầm 
mai, khâm ảnh vô tầm, ngưu tầm 
ngưu mã tầm mã 

tầm” Tam thước // Uống xích trực 
tầm 

tấm // Một tấm lòng son 

tân" Khách (quí). Tân bất ấp chủ, 
tân chí như qui / 

tân” Củi. Tân quế mễ châu // Báo 
tân cứu hỏa, khúc đột tỉ tân, mễ 
châu tân quế, ngọa tân thường đảm 
tân” Mới. Tân trần đại tạ // Cách cố 
đỉnh tân, cách cựu đỉnh tân, cải cựu 
tòng tân, cung chúc tân xuân, hoán 
cựu tòng tân, nghênh tân tống cựu, 
ôn cố tri tân, tống cựu nghỉnh 
(nghênh) tân, tương kính như tân, 
xả cựu mưu tân, yếm cựu hỉ tân, 
yếu điệu thanh tân 

tân” Cay // Thiên tân vạn khổ 
tần" Cung nứ // Thị nữ cung tần 
tần” Nước Tần // Gió sở mưa tần, 
kết duyên tần tấn 
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tần" Chau mày // Đông thi hiệu tần 
tấn Nước Tấn // Kết duyên tần tấn 
tận 1. Hết, kết thúc 2. Cuối 3. Toàn 
bộ 4. Giới hạn cuối cùng. Tận địch 
nhi hoàn, tận mục sở thị, tận tâm 
kiệt lực, tận tâm tận lực, tận thất 
nhỉ hành, tận thiện tận mĩ, tận trung 
báo quốc // Chung mỉnh lậu tận, cúc 
cung tận tụy, dân cùng tài tận, đạn 
tận viện kiệt, điểu tận cung tàng, 
khổ tận cam lai, lão lai tài tận, nghĩa 
tử là nghĩa tận, nhân tận kì tài, nhổ 
cỏ phải nhổ tận gốc, sàng đầu kim 
tận, sơn cùng thủy tận, táng tận 
lương tâm, tận tâm tận lực, tận thiện 
tận mí, thế cùng lực tận, tra trể 
tịnh tận 

tập“ Tụ họp, đậu // Phi ngô bất tập, 
trường nhỉ hậu tập 

tất” Ất, nhất định, bất buộc // Đa 
hành bất nghía tất tự tệ, đa ngôn 
tất thất, tam nhân đồng hành tất 
hứu ngã sư, vật cực tất phản 

tấ Đầu gối Tất dưỡng tao bối // 
tật” Ghét, oán hận, căm hận // Phẫn 
thế tật tục 

tậ( Có tốc độ mạnh. Tật phong kình 
thảo // 

tậP. Bệnh // Có tài có tật, thống tâm 
tật thủ, thuốc đắng dã tật 

tẩU 1. Đi 2. Chạy (trốn). Tẩu biến 
thiên nhai, tẩu mã khán (quan) hoa, 
tấu vi (vị thượng sách // Cao phi 
viễn tẩu, phi sa tấu thạch 

tấu" 1. Tâu 2. Gảy đàn // Khúc chung 
tấu nhã, tiền trảm hậu tấu 

tây Một trong bốn phương // Cổ kim 
đông tây, chỉnh đông phạt tây, dương 
đông kích tây ¡ 

tẩy Rửa. Tẩy nhí cung kính / Dĩ 


huyết tẩy huyết 

tÊ Rốn // Phệ tê hà cập 

tỀ 1. Ngay ngắn, gọn gàng 2. Cùng 
một lúc 3. Nước Tè. Tề đại phi ngẫu, 
tề gia nội trợ // Song quản tề hạ, 
song tiễn tề xuyên, thời mệnh bất 
tà 

tẾ`” 1. Qua sông 2. Cứu // Đồng châu 
cộng tế, khoan mánh tương tế, kinh 
bang tế thế 

tế” Nhỏ, vụn vặt // Mao cử tế cố 
tệ' Xấu, tồi tàn. Tệ trửu thiên kim, 
tệ y tàn lập // 

tỆ” Chết // Đa thành bất nghĩa tất 
tự tệ, tắc pháp tự tệ, tọa dí đại tệ 
tên // Một tên hai đích 

tha Khác. Tha hương cầu thực, tha 
hương cố quốc, tha hương ngộ cố 
tritha phương cầu thực, tha phương 
ngộ cố tri // Cầu thực tha phương, 
cố quốc tha phương, tự lợi tự tha, 
yến nhập tha gia 

thả Thả hổ về rừng // 

thác Gửi / Sinh kí thác qui 
thạch Đá // An như bàn thạch, di 
noãn đầu thạch, điểm thạch (thiết) 
thành kim, hải khô thạch lạn, khai 
sơn phá thạch, nghiên thạch thành 
sa, ngoan thạch điểm đầu, nhất tâm 
thiết thạch, như đao phá thạch, như 
hoạch thạch điền, phi sa tẩu thạch, 
ngoc uẩấn thạch trung, thành thạch 
thủ hỏa, thủy trích thạch xuyên, tiêu 
kim thiết thạch, từ thạch dẫn châm, 
xà cung thạch hổ, vững như bàn 
thạch, yên như bàn thạch 

thái Rất, quá Thái nhi bất kiêu / 
thái Tình trạng biểu hiện ở bên 
ngoài // Nhân tình thế thái, thế thái 
nhân tình 


thái 1. Tốt đẹp, yên vui 2. Núi Thái 
Sơn. Thái bình an lạc // An như thái 
sơn, bí cực thái lai, bí cực thái sinh, 
quốc thái dân an, trọng vu thái sơn 
khinh vu hồng mao, vững như núi 
thái sơn. 

thái” Rau / Khán thái ngật phạn 
(lượng thể tài y) 

thái” Chọn, lựa / Nạp thái vu qui 
thái” Lụa nhiều màu // Kết thái 
trương đăng 

tham Ham muốn quá đáng. Tham 
danh trục lợi tham phu tuẫn tài, 
tham ô lãng phí, tham quan lại nhúng, 
tham quan ô lại, tham quyền cố vị, 
tham sinh úy tử, tham sống sợ chết, 


tham tài hiếu sắc, tham tài tham . 


sắc, tham tiếu thất đại // Cố vị tham 
quyền, úy tử tham sinh 

thẩm Đau thương đến mức động lòng 
thương cảm // Gió thảm mưa sầu, 
thương tâm thảm mục 

thám Thăm, thăm dò. Thám nang 
thủ vật // 

than // Thở ngắn than dài 

thán Than, than thở // Đoản thán 
trường hu 

thang Nước nóng // Phi thang đạo 
hỏa 

thanh" 1. Trong 2. Trong sạch 3. 
Mát. Thanh phong mỉnh nguyệt, 
thanh tâm quả dục, thanh thiên bạch 
nhật, thanh tích bất hảo // Băng 
thanh ngọc khiết, đông ôn nhi hạ 
thanh, gió mát trăng thanh, mãn tụ 
thanh phong, mỉnh nguyệt thanh 
phong, nam thanh nứ tú, kích trọc 
dương thanh, ngôn vi tâm thanh, 
nguyệt bạch phong thanh, nứ tú nam 
thanh, quan thanh dân chính, yếu 
điệu thanh tân 


thanh” Xanh. Thanh mai trúc mã, 
thanh thiên bạch nhật, thanh xuất 
ư lam // Bạch nhật thanh thiên, nhật 
khí thôn thanh, vạn cổ trường thanh 
thanh” 1. Âm thanh 2. Danh tiếng. 
Thanh ứng khí cầu // Dị khẩu đồng 
thanh, đồng thanh tương ứng, đồng 
thanh tương ứng đồng khí tương cầu, 
hư trương thanh thế, phệ hình phệ 
thanh, phong mục sài thanh, phong 
thanh hạc lệ, văn kì thanh bất kiến 
kì hình 

thành 1. Xong công việc 2. Trở nên 
3. Đạt được kết quả // Bạch thủ khởi 
(thành) gia, chung chí thành thành, 
công thành danh toại, công toại danh 
thành, cốt nhục thành cừu, đa giáo 
thành oán, đại khí vấn thành, điểm 
kim thành thiết, điểm thạch (thiết) 
thành kim, đoàn sa thành khối, độc 
mộc bất thành lâm, hạ bút thành 
chương, họa hổ bất thành, lộng giả 
thành chân, lục diệp thành Am, ma 
chử thành châm, mạc thủ thành qui, 
mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, 
nghiên thạch thành sa, ngọa bất thành 
mộng, ngọc bất trác thành khi, nhân 
nhân thành sự, nhất thành bất biến, 
nhất thất túc thành thiên cổ hận, 
phi cổ bất thành kim, phu thành 
phụ khuynh, sát thân thành nhân, 
tam mộc thành lâm, tam nhân thành 
chúng, tích lưu thành hải, tích thiếu 
thành đa, tích tiểu thành đại, tọa 
hưởng kì thành, ứng khẩu thành thị, 
vận cân thành phong, vũ dực di 
thành, xã thử thành hồ, xuất khẩu 
thành chương, xuất khẩu thành thị, 
xúc thủ tức thành 

thành” 1. Công trình xây đấp kiên 
cố bao quanh khu vực dân cư để 
phòng thủ 2 Thành phố, thị trấn. 
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Thành đồng vách sắt, thành hạ chí 
minh / Cháy thành vạ lây, chung 
khí thành thành, khuynh quốc 
khuynh thành, khuynh thành khuynh 
quốc, mãn thành phong vú, nghiêng 
nước nghiêng thành, xích thiệt tiêu 
thành 

thành” Chân thành, xuất phát từ đáy 
lòng // Lễ bạc lòng thành, lễ bạc tâm 
thành 

thánh Thần linh hoặc nhân vật được 
tôn thờ. Thánh mô hiền phạm // Hiền 
minh thánh trí siêu phàm nhập 
thánh, tiền hiên hậu thánh 

thảo Có. Thảo gian nhân mệnh, thảo 
mộc giai binh // Đả thảo kinh xà, 
kết thảo hàm hoàn, láo thảo tắc 
trách, phong hành thảo yến, tam cố 
thảo lư, tật phong kình thảo, thốn 
thảo bất lưu, tiến thảo trừ căn 
tháo 1. Cam 2. Tào Tháo // Nhập 
thất tháo qua, đa nghỉ như tào tháo 
thắm // Lá thám chỉ hồng 

thẳng Thừng dây // Hồng diệp xích 
thằng 

thắng 1. Được trong thi đấu 2. Vượt 
lên, vượt qua, khác phục // Bách 
chiến bách thắng bất khả chiến 
thắng, bất phân thắng bại, bất phân 
thấng phụ, danh lam thắng cảnh, 
danh lam thắng tích, nhân định thắng 
thiên, quyết chiến quyết thắng, tốc 
chiến tốc thắng, trăm trận trăm 
thắng, tự thắng giả cường, ưu thắng 
liệt bại, xuất kì chế thắng 

thặng Thừa dư. Thặng phạn tàn canh 
JJj Tàn canh thặng phạn 

thâm 1. Sâu 2. Sâu nặng nghĩa tình. 
Thâm căn cố đế, thâm câu cao lúy, 
thâm nghiêm cùng cốc, thâm sơn 
cùng cốc, thâm tàng nhược hư // Ân 


thâm nghĩa trọng, cùng cốc thâm 
sơn, hiếu trọng tình thâm, lâm thâm 
lí bạc, tình thâm nghĩa trọng 
thân' Gần gũi, gấn bó mật thiết. 
Thân bằng cố hứu, thân như thủ túc 
J¡ 8ơ bất gián thân, tương ái tương 
thân, tương thân tương ái 

thân” 1. Cơ thể con người, loài vật 
nói chung 2. Mình, thuộc về mình 
3. Phẩm chất con người Thân cô 
thế cô, thân độc kì thân, thân lão 
tâm bất lão, thân như thủ túc, // 
Chích ảnh cô thân, cô thân chích 
ảnh, di thân tuấn chức, dương danh 
hiển thân, hiển thân dương danh, 
hoại thân hoại thể, hứu thân hữu 
khổ, khỏa thân thoát hiểm, nam nữ 
thụ thụ bất thân, nhất nghệ tỉnh 
nhát thân vinh, quân tử phòng thân, 
thân độc kì thân, tiến thân cầu sủng, 
toái thân phấn cốt, trọng nghĩa khinh 
thân, tứ cố vô thân, vật bất li thân, 
vinh thân phì gia, xà trấp tồn thân, 
xả thân cứu thế, xả thân thủ nghĩa 
thân” Duối ra. Thân sinh ư khuất // 
thân” Thán ngám: Tiếng rên nhỏ, 
trầm bị khi đau ốm // Vô bệnh thân 
ngâm 

thân” Biểu đạt, bày tỏ // Tam lệnh 
ngũ thân 

thân" 1. Lực lượng siêu tự nhiên 
được tôn thờ 2. Phần linh hồn, yếu 
tố vô hình (tạo nên cái gì đó) 3. Có 
phép lạ. Thần kinh qui khốc, thần 
thông biến hóa, thần thông quảng 
đại, thần từ phật tự // Biến hóa thần 
thông, dụng binh như thần, mạo hợp 
thần li, quảng đại thần thông, quỉ 
khốc thần kinh, tâm thần bất định, 
thần thông quảng đại, thượng võ tỉnh 
thần, xuất qui nhập thần 
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thân” Người bề tôi (với vua) // Gian 
thần tặc tử, khai quốc công thần, 
loạn thần tặc tử, lưỡng ban quần 
thần, quân tử thần di lễ, quân thần 
thủ túc 

thân” Sáng sớm, tỉnh mơ. Thần chung 
mộ cổ, thần hôn định tỉnh // Định 
tỉnh thần hôn, hôn định thần tỉnh, 
mộ cổ thần chung 

thân” Môi. Thần vong xỉ hàn // Thiệt 
kiếm thần phong 

thập Mười Thập di bổ khuyết, thập 
loại chúng sinh, thập mục sở thị, 
thập niên đăng hỏa, thập niên thụ 
mộc, thập niên thụ mộc bách niên 
thụ nhân, thập tử nhất sinh // Ngũ 
thập tri thiên mệnh, nhân vô thập 
toàn, nhất nam viết hữu thập nứ 
viết vô, tam thập lục sách, tam thập 
nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, văn 
nhất tri thập 

thất! Mất. Thất chỉ hào li sai chỉ 
thiên lí, thất nhân ác đức, thất nhân 
thất đức, thất phu thất phụ, thất 
thổ hương li / Ngôn đa tất thất, đại 
thất sở vọng, đắc thú thất nhân, loạn 
hàng thất thứ, mao thất bì đơn, nhất 
thất túc thành thiên cổ hận, phi điểu 
thất quân, tái ông thất má, tam sao 
thất bản, tham tiểu thất đại, thời 
bất khả thất, vạn vô nhất thất, vong 
gia thất thổ, vô độ tất thất 

thấỮ Bảy. Thất điên bát đảo // Loạn 
thất bát tao, tam hồn thất phách 
thất” Nhà // Nhập thất tháo qua, tận 
thất nhi hành 

thấu Xuyên qua, đạt đến mức tường 
tận // Đạt lí thấu tình, đạt tình thấu 
lí 

thây // Da ngựa bọc thây 

thấy // Tai nghe không bằng mắt 


thấy 

thê” Vợ. Thê hương mẫu quán, thê 
tróc tử phọc // Kết phát phu thê, 
tao khang chỉ thê, vinh thê ấm tử 
thê” Đậu // Trạch mộc nhỉ thê 
thê” Lạnh. Thê phong khổ vũ / 
thê“ Cái thang. Thê sơn hàng hải // 
thê Thà non hẹn biển // Chỉ non thề 
"biển (bể, hẹn non thề biển 

thể” Cơ thể người, động vật // Hoại 
thân hoại thể, khán thái ngật phạn 
(lượng thể tài y), tâm quảng thể bàn, 
xứng thể tài y 

thế” Có màu sắc sặc sỡ // Cung nga 
thể nứ 

thể” Đời, cối đời, thế hệ. Thế có 
nhân tình, thế đạo nhân tâm, thế 
phiệt trâm anh, thế sự như kì, thế 
sự thăng trầm, thế thái nhân tình, 
thế thái viêm lương, thế thượng phong 
ba // Anh hùng cái thế, cứu nhân 
độ thế, đối nhân xử thế, kế thế công 
hầu, kế thế đăng khoa, khinh thế 
ngạo vật, kinh bang tế thế, lưu phương 
bách thế, nhân tình thế thái, phẫn 
thế tật tục, tái thế tương phùng, 
trâm anh thế phiệt, tuyệt thế giai 
nhân, ưu thời mẫn thế, vẫn hồi thế 
đạo, vẫn thế trường tồn, xả thân cứu 
thế 

thế” 1. Quyền lực, uy lực; xu hướng 
sức mạnh biểu hiện ở bên ngoài 2. 
Tình hình chính trị, xã hội. Thế cùng 
lực kiệt, thế cùng lực tận, thế gia 
tử đệ, thế gia vọng tộc, thế giới đại 
đồng, thế ngoại đào nguyên, thế như 
chẻ tre, thế như phá trúc // Anh 
hùng tạo thời thế, hư trương thanh 
thế, phá trúc chỉ thế, thân cô thế 
cô, ÿ quyên ÿ thế, ở thế hiếp cô 
thể? Thay / Hình nhân thế mạng, 
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hình nhân thế mệnh, quyền huynh 
thế phụ 
thệ Thề. Thệ hải minh sơn, sơn minh 
hải thệ 
thêm // Đổ thêm đầu vào lửa, lửa 


cháy đổ thêm dầu, vẽ rắn thêm chân - 


thÌỦ Thơ. Thi nhân mặc khách, thí 
trung hữu họa, thi vị tố xan // Cầm 
kì thi họa, cầm kì thi tửu, ứng khẩu 
thành thị, xuất khẩu thành thi 
thÍẾ Thây, xác người chết // Mã cách 
quả thi 

th 1. Làm, thực hiện, thi hành. 2. 
Tên người // Đảo hành nghịch thị, 
đông thi hiệu tần, vô kế khả thi 
thÌ" Thời, giai đoạn nhất định // Bỉ 
thử nhất thì (thời), súc chủng đãi 
thì 

thÌ // Có chí thì nên 

thỈỔ Múi tên // Hồ thi tang bồng, 
tang bồng hồ thi, tang hồ bồng thị, 
vạn thỉ chị đích 

thỂ Lợn // Liêu đông chí thi, lỗ ngư 
hợi thi 

thÍ Thử // Liệt hỏa khí kim 

thị' Chợ // Môn đình nhược thị, nhất 
cận thị nhị cận giang, thùy thủ xuất 
thị 

th, Biếu hiện ra cho biết / Tự kỉ 
ám thị 

th. Nhìn. Thị tử như qui / Mục kỉ 
sở thị, tận mục sở thị, thập mục sở 
thị thực mục sở thị, tương thị nhi 
tiếu, yến thị mị hành 

thị" Là, đúng, phải /Diện thị bối phi, 
đan tố thị phi, lí vô nhị thị, thực 
sự cầu thị 

th Theo hầu. Thị nứ cung tần // 
Cung tần thị nứ : 
thích` Đam // Mang thích tại bối 


thích” / Nhân tâm tùy thích 


thiêm Thêm // Họa xà thiêm túc, 
như hổ thiêm dực 

thiên" Trời, tự nhiên. Thiên bất dung 
gian, thiên cao địa hậu, thiên địa 
chứng minh, thiên hôn địa ám, thiên 
hương quốc sắc, thiên kim địa nghĩa, 
thiên kim vạn quyển, thiên la địa 
vống, thiên phiên địa phúc, thiên phú 
nhân quyền, thiên tác chỉ hợp, thiên 
tai địch họa, thiên tài quốc sắc, thiên 
thượng thiên hạ, thiên tru địa diệt, 
thiên vống nan đào, thiên vô nhị 
nhật // Âm binh thiên tướng, bạch 
nhật thanh thiên, bàn dân thiên hạ, 
bạo thiên nghịch địa, bất cộng đái 
(đới) thiên, bất giáo nãi thiên, cát 
nhân thiên tướng, chỉ thiên hoạch 
địa, danh lưu thiên cổ, đái thiên lập 
địa, đái thiên lừ (l) địa, đại thiên 
bạch nhật, địa giác thiên nhai, địa 
hảm thiên băng, động địa kinh thiên, 
hải giác thiên nhai, hải khoát thiên 
không, hữu duyên thiên lí năng tương 
ngộ, khai thiên lập địa, khai thiên 
tịch địa, khai vân đố thiên, khai vụ 
đổ thiên, khí tượng vạn thiên, kỉ 
nhân ưu thiên, kinh thiên động địa, 
lạc thiên tri mệnh, mạo thiên tịch 
địa, mưu sự tại nhân thành sự tại 
thiên, ngũ thập tri thiên mệnh, nhân 
định thắng thiên, nhân nguyện thiên 
tùy, nhất bộ đăng thiên, nhất thất 
túc thành thiên cổ hận, nộ khí xung 
thiên, oán thiên vưu nhân, quốc sắc 
thiên hương, quốc sắc thiên tài, tấu 
biến thiên nhai, thanh thiên bạch 
nhật, thông thiên đạt địa, tị chuẩn 
triều thiên, tịch địa mạc thiên, tọa 
tỉnh quan thiên, vạn cổ thiên kim, 
vạn cổ thiên thu, vạn thủy thiên 
sơn, vân vũ kiến thiên, xảo đoạt thiên 
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công 

thiên” Nghìn, cúng chỉ số lượng lớn 
không xác định. Thiên biến vạn hóa, 
thiên binh thiên tướng, thiên binh 
vạn mã, thiên chung vạn tứ, thiên 
điều vạn tư, thiên hình vạn trạng, 
thiên hô bát sát, thiên kim nhất tiếu, 
thiên kim tiểu thư, thiên lự nhất 
đắc, thiên môn vạn hộ, thiên niên 
bất dịch, thiên niên bất hủ, thiên 
niên vạn đại, thiên phương bách kế, 
thiên quân nhất phát, thiên sơn vạn 
thủy, thiên tải giai kì, thiên tải nhất 
thời, thiên tân vạn cổ, thiên thu vĩnh 
biệt, thiên thủ thiên nhán, thiên tứ 
vạn chung //j Bách chiết thiên ma, 
hào li thiên lí, lưu danh thiên cổ, 
nhất khắc thiên kim, nhất phát thiên 
quân, nhất tiếu thiên kim, nhất tự 
đáo công môn thiên ngưu khiên bất 
xuất, nhất tự thiên kim, sai chỉ hào 
li mậu di thiên lí, tệ trửu thiên kim, 
thất chỉ hào li sai chỉ thiên lí, vạn 
mã thiên quân, vạn trạng thiên hình, 
vạn tử thiên hồng 

thiển Nông cạn, không sâu sắc // Tài 
sơ trí thiển, tài thiển trí ngu, trí 
thiển tài sơ 

thiện 1. Tốt lành 2. Giỏi, thành thạo. 
Thiện giả thiện báo, thiện hành vô 
tích, thiện nam tín nữ // Ân ác đương 
thiện, cải ác tùng (tòng) thiện, cải 
ác vi thiện, đa đa ích thiện, kê minh 
vi thiện, nhàn cư vi bất thiện, qúi 
nhân đa (thiện) vong, tận thiện tận 
mí, tận giả thiện báo, toàn thiện toàn 
mĩ, tòng thiện như đăng 

thiẾp Ghép sát vào // Phủ thủ thiếp 
nhĩ 

thiết Ăn trộm. Thiết danh mại tước// 


thiế Đạt. Thiết vống thủ như / 


thiết” Sát. Thiết nghiến ma xuyên // 
Điểm thạch (thiết) thành kim, đồng 
cân thiết cốt, đồng tường thiết bích, 
nhất tâm thiết thạch, tiêu kim thiết 
thạch 


thiệt Lưới. Thiệt kiếm thần vong // 


Khấu 
thiệt, 


thiệt vô bằng, lưỡng diện nhị 
xỉ vong thiệt tồn, xích thiệt 


thiêu thành 

thiểu Ít / Đinh đa điền thiểu, thực 
thiểu sự phồn, vô phúc thiểu âm 
phúc 

thỉnh Mời. Thỉnh quân nhập ung // 


thính Nghe // Tẩy nhĩ cung thính 
thị Thịt nát xương tan // Người trần 
mắt thịt, nồi da nấu thịt, tan xương 
nát thịt, treo đầu dê bán thịt chó 
thỏ // Đợi thỏ ôm cây, ôm cây đợi 
thỏ 

thọ" (Sống) lâu // Đa thọ đa nhục, 
đa thọ đa ưu, kính lão đắc thọ, vạn 
thọ vô cương 

thọ” 1. Nhận, tiếp nhận 2. Chịu. Thọ 
(thụ) chi thường úy // Lưỡng đầu thọ 
(thụ) địch 

thoa' Trâm cài đầu // Kim thoa ngọc 
luật, kinh thoa bố quần 

thoa” Thoi // Nhật nguyệt như thoa, 
tuế nguyệt như thoa 

thoái Lui Thoái tị tam xá // Sậu 
tiến sậu thoái, tiến thốn thoái xích 
thoát // Khóa thân thoát hiểm, lưới 
trời khôn thoát 

thô Không mịn, không tỉnh. Thô trà 
đạm phạn // 

thổ Đất. Thổ băng ngõa giải, thổ 
ngưu mộc má // Kí qui tam xích thổ, 


. ngõa giải thổ băng, quyền thổ trùng 


lai, tầng thổ thành sơn, thăng thiên 
độn thổ, vong gia thất thổ 
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thổ? Nôn, cho ra 2. Nói ra. Thổ lộ 
can trường, thổ ngọc phún châu, thổ 
vụ thôn vân // 

thố Thỏ. Thố tử cẩu phanh, thố tử 
hồ bị / Thủ châu đãi thố 

thôi 1. Chữ ;hói 2. Xô đẩy. Thôi 
xao thôi xao // Thôi nhân nhập tỉnh 
thô Thúc, giục // Nhật nguyệt thôi 
nhân 

thôn Nuốt. Thôn chí di một, thôn 
thanh nhẫn khí / Nhẫn khí thôn 
thanh, võng lậu thôn châu 

thốn Tác. Thốn hữu sở trường, thốn 
thảo bất lưu, thốn tỉ bất quải, đắc 
thốn tiến xích, tam thốn chỉ thiệt, 
trạo tam thốn thiệt 

thông 1. Không tắc 2. Làm cho rõ, 
cho biết. Thông kim bác cổ, thông 
quyền đạt biến, thông thiên đạt địa 
/j Bác cổ thông kim, biến hóa thần 
thông, thần thông biến hóa, tị khổng 
.bất thông, vạn sự hanh thông 
thông” Có trí tuệ. Thông minh dinh 
ngộ // : 

thống' Đau. Thống tâm tật thủ // 
thống” Có quan hệ liên tục // Nhất 
thống sơn hà 

thơ // Ngư phúc tàng thư (thơ) 
thở Thở ngắn than dài // 

thời 1. Khoảng thời gian nói chung 
2. Giai đoạn lịch sử nhất định 3. 
Quảng đời người 4. Mùa 5. Lúc thuận 
lợi. Thời bất khả thất, thời bất tái 
lai, thời mệnh bất tề // Anh hùng 
tạo thời thế, bỉ thử nhất thì (thời), 
quan nhất thời dân vạn đại, táng khí 
đãi thời, tân cựu giao thời, tứ thời 
bát tiết, ưu thời mấn thế 

thu` Một trong bốn mùa. Thu nguyệt 
xuân phong, thu phong quá nhĩ, thu 


trùng xuân điểu // Ba thu đọn lại, 
diệp lạc tri thu, nhất diệp tri thu, 
nhất nhật tam thu, thiên thu vạn 
cổ, vạn cổ thiên thu, xuân thụ nhị 
kì 

thu” Lấy, nhận lấy / Lạm bổ phù 
thu, phúc thủy nan thu, quyền thu 
quyền bổ 

thù” Báo đáp // Báo đức thù công 
thÙP Tri /h0: Cái cân tiểu li để cân 
vật rất nhỏ, cúng chỉ việc rất nhỏ 
/ Bất li tri thù 

thủ" Tay / Bạch thủ khởi (thành) 
gia, du thủ du thực, huynh đệ như 
thủ túc, kì phùng địch thủ, quân 
thần thủ túc, quyền bất li thủ khúc 
bất li khẩu, thân như thủ túc, thùy 
thủ xuất thị, tụ thủ bàng quan, xúc 
thủ tức thành 

thỦ” Lấy / Di mạo thủ nhân, dĩ ngôn 
thủ nhân, đắc xích thủ xích, náo 
trung thủ tính, nhân phi hiền bất 
giao vật phi nghía bất thủ, sát kê 
thủ đản, sát kê thủ noãn, thám nang 
thủ vật, thiết vống thủ ngư, toàn 
thạch thủ hỏa, tróc nhân thủ tài, xả 
đoản thủ trường, xả sinh thủ nghĩa 
thủ” Đầu. Phủ thủ thiếp nhí, thống 
tâm tật thủ, tù thủ tang điện, úy 
thủ úy vĩ 

thủ" Giữ. Thủ châu đãi thố, thủ khẩu 
như bình // Mặc thủ thành qui, dĩ 
công vi thủ, an phận thủ trường, an 
phận thủ kỉ 

thú Thú vật / Dạ thú mặt người, 
đắc thú thất nhân, khốn thú do đấu, 
mặt người dạ thú, nhân diện thú 
tâm, suất thú thực nhân 

thụ” Nhận. Thụ nhân di bính // Ác 
khẩu thụ chỉ, nam nứ thụ thụ bất 
thân, nạp bất thụ xuất, tự tác tự 
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thụ 

thự” 1. Cây 2. Trồng cây. Thụ dục 
tịnh phong bất chỉ // Bách niên thụ 
nhân, dao lâm quỳnh thụ, đao sơn 
kiếm thụ, mạt học phu thụ, thập 
niên thụ mộc bách niên thụ nhân 
thự” Trao cho // Nam nứ thụ thụ 
bất thân 

thuần 1. Rượu tỉnh 2. Không tạp. 
Thuần phong mí tục, thuần tửu mĩ 
nhân // Mi tục thuần phong 

thuân Vật dùng để đỡ giáo trong 
chiến trận thời xưa // Tự tương mâu 
thuẫn 

thuận 1. Xuôi, suôn sẻ 2. Hợp với. 
Thuận bưồm xuôi gió, thuận phong 
trương phàm // Danh chính ngôn 
thuận, gió thuận mưa hòa, phong 
điều vú thuận, sinh thuận tử an 
thuật Phép, cách // Bất học vô thuật, 
nhân hải chiến thuật 

thúc Một loại ngú cốc. Thúc mạch 
bất phân // 

thục” 1. Chín 2. Thành thạo // Bán 
sinh bán thục, khinh xa thục lộ 
thục” Hiền lành, có đức độ // Yếu 
điệu thục nứ 

thục” Nước Thục ở Trung Quốc thời 
xưa //j Lạc bất tư thục 

thung Gối giá gạo. Thung thạch vi 
lương // 

thùy' Buông, thả xuống. Thùy đầu 
táng khí, thùy thủ xuất thị // 
thùy” Ai / Lộc tử thùy thủ 

thủy" Nước. Thủy để lao châm, thủy 
hỏa bất tương dung, thủy tận sơn 
cùng, thủy trích thạch xuyên, thủy 
trung tróc nguyệt // Âm thủy truy 
nguyên, ẩm thủy tư nguyên, bình 
thủy tương phùng, dẫn thủy nhập 


điền, dí thủy cứu thủy, du sơn du 
thủy, du sơn ngoạn thủy, giao long 
đắc thủy, kính hoa thủy nguyệt, lạc 
hoa lưu thủy, lim tuyền nhượng 
thủy, mã tiền bát thủy, nghịch thủy 
hành châu, ngư thủy duyên hài, ngư 
thủy tương phùng, như ngư đắc thủy, 
phúc thủy nan thu, sơn cao thủy 
trường, sơn cùng thủy tận, sơn thủy 
hứu tình, thiên sơn vạn thủy, tùng 
phong thủy nguyệt, vạn thủy thiên 
sơn 

thỦy” Đầu, khởi đầu. Thủy bằng 
chung cừu, thủy chung như nhất // 
Hữu thủy hữu chung, hữu thủy vô 
chung, vô thủy vô chung 

thuyên Nơm // Đắc ngư vong thuyên 
thuyền // Cùng hội cùng thuyền 
thuyết Nói // Si nhân thuyết mộng 
thư” 1. Sách 2. Giấy viết mang nội 
dung cần nói ra với ai. Thư trung 
hứu ngọc // Bạch diện thư sinh, nang 
huỳnh chiếu thư, ngư phúc tàng thư, 
ngưu giác quải thư, thiên kim tiểu 
thư 

thư? Thư hoàng: Khoáng chất màu 
vàng, đỏ, tán nhỏ hòa nước thành 
mực để lấp, tẩy các chứ viết sai // 
Tín khẩu thư hoàng 

thứ" Chuột. Thử thiết cẩu đạo, la 
tước quật thử, sát nhất miêu cứu 
vạn thử, súc miêu phòng thử, xã thử 
thành hồ 

thỨ” // Lửa thử vàng 

thứ Thứ tự, trật tự / Loạn hàng 
thất thứ 

thừa` Nhân. Thừa phong phá láng // 
thừa” // Cơm thừa canh cặn 

thức' Nhận biết, sự nhận biết // Kiến 
đa thức quảng, lão má thức đồ 
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thực' 1. Ăn. 2. Cái để ăn, nuôi sống 
con người Thực túc binh cường / 
Cầu thực tha phương, dân dĩ thực 
vi tiên, du thủ du thực, nam thực 
như hổ nữ thực như miêu, nhân phù 
ư thực, nhân yết phế thực, phong y 
túc thực, suất thú thực nhân, súc y 
tiết thực, tạc tỉnh nhi ẩm (canh điền 
nhi thực) tha phương cầu thực, tọa 
thực sơn băng 

thực” 1. Thật 2. Thực tế. Thực mục 
sở thị, thực sự cầu thị, thực thiểu 
sự phồn // Danh phó kì thực, danh 
quá kì thực, hứu danh vô thực, ngôn 
quá kì thực, tú nhỉ bất thực 
thước Chim chèo bẻo. Thước sào cưu 
chiếm // Kê báo tai thước báo hỉ 


thương' Xanh. Thương hải biến vi 
tang điền, thương hải nhất túc, thương 
hải tang điền // Bạch vân thương 
cẩu, tang điền thương hải, tang thương 
biến cải 

thương” Tổn hại. Thương cung chỉ 
điểu, thương luân bại lí, thương phong 
bại tục, thương tâm thảm mục // 
Cung thương chỉ điểu, đoản ảnh 
thương tâm, lưỡng bại câu thương, 
xúc mục thương tâm 

thương” Buôn bán // Phi thương bất 
phú 

thương” Binh khí thời cổ (mũi nhọn 
như giáo) //ƒ Đơn thương độc má, đơn 
thương phỉ mã, minh thương ám 
kiếm, minh thương dị đóa ám tiễn 
nan phòng 

thường" Chung, phổ biến // An phận 
thủ thường, mạnh thường quân, nhân 
chỉ thường tình, nộ giá thường tình, 
nứ nhỉ thường tình, tán tụ bất thường, 
thọ (thụ) chi thường úy 

thường” Nếm // Ngọa tân thường 


đảm 

thưởng 1. Khen bằng hiện vật 2. 
Thưởng thức. Thưởng bất khí thù, 
thưởng thủy tư nguyên // Khao binh 
thưởng tướng 

thượng 1. Trên, ở trên 2. Đưa lên. 
Thượng giao bất siếm, thượng hành 
hạ hiệu, thượng hào hạ mục, thượng 
lộ bình an, thượng mục hạ hòa, thượng 
vũ tỉnh thần // Chỉ thượng đàm binh, 
đào vỉ (vị) thượng sách, hậu lai cư 
thượng, hỏa thượng gia (kiêu) đầu, 
lễ thượng vãng lai, tang trung bộc 
thượng, tấu vi (vị) thượng sách, yến 
sào mạc thượng 

(` Tơ / Ngẫu đoạn tỉ liên, nhất tỉ 
phù cửu đỉnh, thốn ti bất quải, tú 
mạc thiên tỉ 

tÍŸ Thấp hèn // Nam tôn nữ tỉ 

tÌ Vết / Xuy mao cầu tì 

tỈ, Chấp. Ti dực liên lí / 

tÍ. Biến đổi / Khúc đột tỉ tân 

t[` Múi. Tị chuẩn triều thiên, tị khổng 
bất thông // 

tỨ Tránh. Tị nghĩa nhược nhiệt // 
Thoái tị tam xá 

lÍa / Đỏ mặt tía tai, muôn hồng 
nghìn tía 

tích" Chứa đồn góp lại. Tích cốc 
phòng cơ, tích lưu thành hải, tích 
tài bất như tích phúc, tích thảo đồn 
lương, tích thiểu thành đa, tích tiểu 
thành đại, tích y phòng hàn // Tu 
nhân tích đức 

tích”? Tiếc. Tích mặc như kim, tích 
ngọc liên hương // Liên hương tích 
ngọc 

tích` 1 Dấu chân 2. Dấu vết để lại 
// Danh lam thắng tích, mã tích xa 
trần, mai danh ẩn tích, náu hình Ẩn 
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tích, thiện hành vô tích, tiêu thanh 
mặc tích 

tích” Công lao // Thanh tích bất hảo 
tịch Chiếu. Tịch bất hạ noán, tịch 
địa mạc thiên // Đồng tịch đồng sàng, 
mạc thiên tịch địa 

tịch” Chiều tối / Nhất triêu nhất 
tịch, triêu bất mưu tịch 

tịch” Khai, mở // Khai thiên tịch địa 
tiềm Ngàm // Súc lự tiềm mưu 
tiệm Dần dần. Tiệm nhập giai cảnh 
Ủ 

tiên" Trước. Tiên học lễ hậu học văn, 
tiên lễ hậu binh, tiên lôi hậu vú, 
tiên nhập vi chủ, tiên phát tế nhân, 
tiên thanh đoạt nhân, tiên thiên bất 
túc, tiên trách kỉ hậu trách nhân, 
tiên tri tiên cảm, tiên vi chủ hậu vi 
khách // LỄ tiên binh hậu, tiệp túc 
tiên đắc : 

tiên” Nhân vật thần thoại, đẹp và 
có phép mầu nhiệm. Tiên phong đạo 
cốt //í Dân dĩ thực vi tiên, bồng lai 
tiên cảnh 

tiền' Trước, trước mặt. Tiền chủ hậu 
khách, tiền cứ hậu cung, tiền hậu 
bất nhất, tiền hiền hậu thánh, tiền 
hô hậu ủng, tiền môn cự hộ hậu 
môn tiến lang, tiền oan nghiệp 
chướng, tiền oan túc trái, tiền pháo 
hậu xung, tiền phú hậu bần, tiền 
trảm hậu tấu, tiền trình vạn lí, tiền 
vô cổ nhân // Đao trở lại tiền, không 
tiền khoáng hậu, không tiền tuyệt 
hậu, mã tiền bát thủy, túc trái tiền 
oan, vô tiền khoáng hậu 

tiền” Tiền dùng để mua bán // Phi 
tiền bất hành 

tiến Ham mộ // Sổ kiến bất tiển 
tiến Tên (để bắn) / Minh thương dị 


đóa ám tiến nan phòng, nhất tiễn 
song điểu, niên quang tự tiến, song 
tiễn tề xuyên, trương cưng đãi tiễn 
tiến Di chuyển về phía trước. Tiến 
thân cầu sủng, tiến thoái duy cốc, 
tiến thoái lưỡng nan, tiến thốn thoái 
xích // Đắc thốn tiến xích, mao toại 
tự tiến, sậu tiến sậu thoái, thăng 
quan tiến chức, tiền môn cự hổ hậu 
môn tiến lang tuần tự nhỉ tiến 
tiện" Thấp hèn // Bần tiện chi giao, 
bần tiện mạc vong, nam quí nứ tiện 
tiện” Thuận lợi, dễ dàng // Nhất cử 
lưỡng tiện 

tiếng // Báo chết để da người chết 
để tiếng 

tiẾp Nối, làm sao cho liền với nhau 
jJ Di hoa tiếp mộc 

tiệp' Nhanh. Tiệp túc tiên đắc / 
tiệp” Lông mày // Khán nhân nhỉ 
tiệp, nguy bức mi tiệp 

tiết 1. Danh dự, phẩm giá con người 
2. Khoảng thời gian tính theo mùa, 
thời tiết trong một năm 3. Hạn chế. 
Tiết hạnh khả phong // Súc y tiết 
thực, tứ thời bát tiết 

tiỆ 1. Làm gãy 2Dứt khoát. Tiệt 
thiết trảm đỉnh // 

tiêu" Làm khô đi, làm cho nóng chảy. 
Tiêu đầu lạn ngạch, tiêu kim thước 
thạch // 

tiêu” Tan, mất. Tiêu thanh nặc tích, 
tiêu thổ kháng chiến // Băng tiêu 
ngõa giải (tán) 

tiểu Nhỏ. Tiểu đề đại tác, tiểu huyệt 
phá đê, tiểu nhân đắc chí, tiểu tài 
đại dụng // Đại đề tiểu tác, đại đồng 
tiếu dị, đại khí tiểu dụng, đại tài 
tiểu dụng, đảm đại tâm tiểu (tế), oa 
ngưu tiểu lợi, suy tiểu trì đại, tham 
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tiểu thất đại, thiên kim tiểu thư, 
tòng tiểu chí đại, vật khinh tiểu sự, 
vô danh tiểu tốt 

tiếu Cười / Hàm tiếu nhập địa, nhất 
tiếu thiên kim, khẩu mật phúc kiếm 
(tiếu lí tàng đao), thiên kim nhất 
tiếu, tương thị nhi tiếu, ỷ môn mại 
tiếu 

tÌm // Bới lông tìm vết, đái cát tìm 
vàng 

tin // Nửa tin nửa ngờ 

tín 1 Thư 2. Tin. Tín khẩu thư 
hoàng, tín ngoại khinh mao // Bán 
tín bán nghỉ, bặt vô âm tín, biệt vô 
âm tín, ngư phúc tàng tín, thiện nam 
tín nữ, tuyệt vô âm tín 

tỉnh' Mát / Họa long điểm tỉnh 
tinh” 1. Đá qua lọc, luyện, chọn 2. 
Phần thuần túy sau khi đã lọc, luyện, 
chọn 3. Tốt, giỏi, nhạy bén 4. Tâm 
hồn, trí lực 5. Chim tỉnh vệ. Tỉnh 
vệ điền hải // Nghiệp tỉnh ư cần, 
nhất nghệ tỉnh nhất thân vỉnh, quí 
hồ tỉnh bất quí hồ đa, thượng vũ 
tỉnh thần 


tinh” Sao // Sáng nhược nhật tỉnh, 
vật hoán tỉnh di 


tình 1. Trạng thái tâm lí trước hiện 
thực khách quan 2. Sự yêu mến gắn 
bó giữa người với người 3. Hoàn cảnh, 
trạng thái nói chung. Tình sâu nghĩa 
nặng, tình thâm nghĩa trọng, tình 
trường chỉ đoản, // Bất cận nhân 
tình, có lý có tình, di tình dưỡng 
tính, đa cảm đa tình, đa tình đa 
cảm, đạt lí thấu tình, đạt tình thấu 
lí, giấy ngắn tình dài, hiếu trọng tình 
thâm, kiến cảnh sinh tình, lễ khinh 
tình nghĩa trọng, nhân chỉ thường 
tình, nhân tình thế thái nộ giả 
thường tình, nữ nhỉ thường tình, sơn 


thủy hứu tình, thế cố nhân tình, thế 
thái nhân tình, tức cảnh sinh tình, 
vật khinh tình trọng 

tính” Giếng. Tỉnh để chỉ oa / Khát 
nhỉ quật tỉnh, lâm khát quật tỉnh, 
tạc tỉnh nhỉ ẩm (canh điền nhỉ thực), 
tọa tỉnh quan thiên, tòng tỉnh cứu 
nhân, tuyền kiệt tỉnh khô 

tính” Thức dậy / Định tỉnh thần 
hôn, hôn định thần tỉnh, thần hôn 
định tỉnh 

tỉnh” // Bất tỉnh nhân sự 

tính Yên lặng, không ồn ào // Bình 
tâm tĩnh khí, động như lôi tính như 
uyên, náo trung thủ tính, phong bình 
lãng tính 

tính Tính cách / Bách nhân bách 
tính, di tình dưỡng tính, phạt tính 
chi phủ, sơn hà dị cải bản tính nan 
di, vô tâm vô tính 

tịnh" Sạch // Siêu sinh tịnh độ, tra 
trễ tịnh tận 

tịnh” Tĩnh, yên. Tịnh di chế động // 
Phong bình lãng tịnh (tĩnh), thụ dục 
tịnh nhi phong bất chỉ 

to // Bé xé ra to, đao to búa lớn 
tỏa Khóa // Bế quan tỏa cảng, danh 
cương lợi tỏa, động tỏa nguyên phong 
tọa Ngồi. Tọa di đại đán, tọa di đại 
tệ, tọa hưởng kì thành, tọa lập bất 
an, tọa sơn quan hổ đấu, tọa thực 
sơn băng, tọa tỉnh quan thiên // Như 
tọa châm chiên 

toái Nát, vụn. Toái thân toái cốt // 
Ninh vi ngọc toái bất vi ngôa toàn, 
phấn thân toái cốt 

toại Thỏa lòng, theo ý muốn // Bán 
thân bất toại, công thành danh toại, 
công toại danh thành, mao toại tự 
tiến 
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toàn Hoàn chỉnh, tất cả Toàn tâm 
toàn ý, toàn thạch thủ hỏa, toàn 
thiện toàn mí // Cầu toàn trách bị, 
nhân vô thập toàn, ninh vi ngọc toái 
bất vi ngõa toàn, phúc lộc kim toàn, 
tài đức kiêm toàn, trí dũng song toàn, 
trí đức kiêm toàn, văn võ kiêm toàn 
tỐC // Ngàn cân treo sợi tóc 

tòng Theo. Tòng đầu triệt ví, tòng 
nhất bất canh, tòng nhất nhi chung, 
tòng thiện nhỉ đăng, tòng tiểu chí 
đại, tòng tỉnh cất nhân „¿ A ý khúc 
tòng, cải ác tùng (tòng) thiện, cải 
cựu tòng tân, chấp kinh tòng quyền, 
hoán cựu tòng tân, lực bất tòng tâm, 
ngộ biến tòng quyền 

tổ Tổ tiên, ông bà // Cao tầng tổ 
khảo, vinh qui bái tổ 

tố 1. Trắng 2. Không // Đan tố thị 
phi, thi vị tố xan 

tốC Nhanh chóng Tốc chiến tốc 
quyết, tốc chiến tốc thắng // Dục tốc 
bất đạt 

tộỘC 1. Dân tộc 2. Dòng họ, họ // Dị 
tộc bất tương dung, danh gia vọng 
tộc, nữ nhi ngoại tộc, tru di tam tộc 
tội Hành vi không đúng, sai phạm // 
Đái công chuộc tội, đái tội lập công, 
hoài bích kì tội, vạn tội bất như bần 
tôn" 1. Có địa vị cao 2. Đề cao, kính 
trọng. Tôn sư trọng đạo, tôn tỉ trật 
tự // Duy ngã độc tôn, nam tôn nữ 
tỉ 

tôn” Cháu // Công tử công tôn, khóa 
hạ vương tôn, quế tử lan tôn 

tồn Còn // Vạn thế trường tồn, xà 
trấp tồn thân, xi vong thiệt tồn 
tổn Tổn, thiệt hại // Đại tài tốn chí, 
hao binh tổn tướng 

tông Dòng dõi // Vạn biến bất li kì 


tông 

tống Đưa, tiến Tống cựu nghỉnh 
(nghênh) tân // Nghinh (nghênh) tân 
tống cựu 

tơ // Kết tóc xe tơ 

tra Bã. Tra trể tịnh tận // 

trà Chè. Trà dư tửu hậu, trà lâu tửu 
quán // Thô trà đạm phạn, tửu hậu 
trà dư 

trả // Nợ máu trả bằng máu 

trác Mài (ngọc) // Ngọc bất trác bất 
thành khí 

trách 1. Đòi hỏi 2. Tỏ lời không bằng 
lòng // Cầu toàn trách bị, lão thảo 
tắc trách, tiên trách kỉ hậu trách 
nhân 

trạch Chọn. Trạch mộc nhi thê 
trai // Cò trai giữ nhau ngư ông đắc 
lợi 

trái Ng. Trái đài cao trúc // Oan gia 
túc trái, tiền oan túc trái, túc trái 
nhân duyên, túc trái tiền oan 

trá” / Tráng đen phải trái 

trầm Chặt, chém. Trảm thảo trừ căn 
Í/ Tiền trảm hậu tấu, khiên kì trảm 
tướng, tiệt thiết trảm đỉnh 

tràng Dài, trường. Tràng giang đại 
hải // 

tráng Khỏe mạnh // Lão đương ích 
tráng, sư trực vi tráng 

trạng 1 Hình dáng 2. Tình hình 
biểu biện ra // Muôn hình vạn trạng, 
thiên hình vạn trạng, vạn trạng thiên 
hình 

tranh Giành lấy. Tranh bá đồ vương, 
tranh danh đoạt lợi, tranh quyền cố 
vị, tranh trường cạnh đoản // Duật 
bạng tương tranh ngư ông đắc lợi, 
lưỡng hổ tranh đấu, minh tranh ám 
đấu, tài dữ mệnh tranh 
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trành Theo truyền thuyết người bị 
hổ ăn thịt biến thành qui trành // 
Vị (vi) hổ tác trành 

trảo' Móng, vuốt // Trương nha vú 
trảo 

trảo” Tìm // Kì mã trảo mã 

trạo Uốn. Trạo tam thốn thiệt // 
trẮc Đo. Trắc thủy hành châu // Nhân 
tâm nan trắc 

trăm Trăm cay ngàn đắng, trăm đắng 
ngàn cay, trăm phát trăm trúng, trăm 
sông đổ đồn một biển, trăm tay nghìn 
mắt, trăm trận trăm thắng // 
trăng Trăng thanh gió mát // Gió 
mát trăng thanh, mây gió trăng hoa 
trắng Tráng đen lấn lộn, trắng đen 
phải trái, trắng đen rõ ràng // Đổi 
trắng thay đen, tay trắng làm nên 
trâm Trâm cài đầu. Trâm anh thế 
phiệt, thế phiệt trâm anh 

trầm 1. Chim 2. Không sôi nổi. Trầm 
ngọc phún châu, trầm ngư lạc nhạn, 
trầm phù tùy tục, trầm tư mặc tưởng 
Íl Lạc nhạn trầm ngư, ngư trầm nhạn 
lạc, phá phẫu trầm châu, thế sự 
thăng trầm 

trấm Một loại chim có chất độc, theo 
truyền thuyết, rượu ngâm lông của 
con chim này uống vào là chết ngay 
jj Yến an trấm độc 

trần' 1. Bụi 2. Cõi đời (cách gọi của 
đạo Phật, trái với cối tiên). Trần gian 
địa ngục // Địa ngục trần gian, mã 
tích xa trần, người trần mắt thịt, 
nhất trần bất nhiễm, vọng trần bất 
cập 

trần” Cú. Trần trần tương nhân // 
Tân trần đại tạ 

trấn Giữ, bảo vệ một nơi nào đó // 
Ủy trấn nhất phương 


trận Cuộc chiến đấu // Bài binh bố 
trận, bát quái trận đồ, bày binh bố 
trận, liên hồi kì trận, nổi trận lôi 
đình, vô hồi kì trận 

trấp Trốn, ẩn náu / Xà trấp tồn 
thân 

trất Chải (đầu) // Mộc vú trất phong 
trật Bạc, cấp bậc, thứ tự // Tôn tỉ 
trật tự 

trâu // Đầu trâu mặt ngựa 

tre Thế như chẻ tre 

treo Treo đầu dê bán thịt chó 
trềO Trèo non vượt biển // 

trỂ Cặn // Tra trể tịnh tận 

trên Trên thuận dưới hòa // Cưỡi 
trên lưng cọp, cưới trên lưng hồ, 
dụng binh trên giấy 

tr Biết. Tri bỉ tri kỉ, trỉ hành hợp 
nhất, tri kì nhất bất tri kì nhị, tri 
nan hành dị, tri nhân tri diện bất 
tri tâm, tri nhân tri kỉ, tri túc bất 
nhục // Bất li tri thù, cách vật trí 
trị, diệp lạc tri thu, lạc thiên tri 
mệnh, lãnh noãn tự trị, lão nông trì 
điền, ngôn giả bất trị, ngú thập tri 
thiên mệnh, nhân bất học bất tri lí, 
nhân bất tri qui bất giác, nhất diệp 
tri thu, nhục nhãn nan trị, ôn cố 
tri tân, suy tiểu tri đại,,tha phương 
ngộ cố tri, văn nhất trỉ thập, vấn 
ngưu tri má, vô tri vô giác 

trì Ao. Trì ngư lung điểu // Bán dạ 
lâm trì 

tr” 1. Giứ 2. Giúp đỡ // Bạng duật 
tương trì, phù hộ độ trì 

trí 1. Thông minh 2. Khả năng nhận 
thức, sự hiểu biết. Trí dũng song 
toàn, trí đức kiêm toàn, trí thiển tài 
sơ // Đại trí nhược ngu, đấu trí đấu 
lực, hiền minh thánh trí, lao tâm 
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khổ trí, lợi linh trí hôn, nhân bần 
trí đoản, nhân cùng trí đoán, nhiệm 
trọng trí viễn, suy tâm trí phúc, tài 
sơ trí thiển, tài thiến trí ngu, túc 
trí đa mưu 

trỂ 1. Tập trung 2. Suy xét // Cách 
vật trí tri, đồng tâm nhất trí 

tr 1. Quản lí làm cho yên ổn 2. 
Trừng phạt // Di dân trị dân, lấy 
độc trị độc 

trích" Rút ra, lấy ra một phần // 
Tầm chương trích cú 

trích” Nhỏ (giọt) // Đồng hồ trích 
lậu, thủy trích thạch xuyên 

trịch Ném. Trịch kiếm bạt qua // 
triển Mở rộng ra. Triển hoài tương 
quan // 

triết B& gáy // Bách triết thiên ma, 
thiên ma bách triết 

triệt” Suốt cả. Triệt đầu triệt vĩ // 
Tòng đầu triệt vĩ 

triệ Dấu bánh xe. Triệt loạn kì mị/ 
trêu Sáng sớm. Triêu bất mưu tịch, 
triêu lệnh mộ cải, triêu tam mộ tứ, 
nhân sinh triêu lộ, nhất triêu nhất 
tịch, phượng minh triêu dương 
triều Triều đình. Triều dá nhất tâm 
Íj Lương đống triều đình, tại triều 
ngôn triều, tị chuẩn triều thân 
triệu Kinh Triệu Doãn (tên một viên 
quan) // Ngũ nhật kinh triệu 

trình Quáng đường đi / Tiền trình 
vạn lí 

tróC Nắm, bất, tìm. Tróc nhân thủ 
tài // Bổ phong tróc ảnh, thủy trung 
tróc nguyệt, thê tróc tử phọc 

trọc Đục // Kích trọc dương thanh 
trong // Nước đục bụi trong 

trọng 1. Nặng 2. Được đánh giá cao, 
ícho là có ý nghĩa. Trọng cổ khinh 


kim, trọng nam khinh nứ, trọng nghĩa 
khinh tài, trọng nghĩa khinh thân, 
trọng phú khinh bần, trọng vu thái 
sơn khinh vu hồng mao // Ân thâm 
nghĩa trọng, bên trọng bên khinh, 
chức trọng quyền cao, đạo cao đức 
trọng, hiếu trọng tình thâm, khinh 
bần trọng phú, khinh tài trọng nghĩa, 
lễ khinh nhân ý trọng, lễ khinh tình 
nghĩa trọng, lộc trọng quyền cao, 
nhẫn nhục phụ trọng, nhất bên trọng 
nhất bên khinh, quyền cao chức trọng, 
quyền cao lộc trọng, tài cao đức 
trọng, tình thâm nghĩa trọng, tôn sư 
trọng đạo, vật khinh tình trọng 
trở` Cái thớt // Đao trở tại tiền 
trở” // Dã như trở bàn tay, từ cối 
chết trở về 

trợ Giúp đỡ. Trợ trụ vi ngược // Loát 
miêu trợ trưởng, tề gia nội trợ 
trời Trời cao đất dày, trời long đất 
lở, trời tru đất diệt // Chân trời góc 
bể (biển), đội đá vá trời, đội trời đạp 
đất, góc biến chân trời, kinh trời 
động đất, lưới trời khôn thoát, màn 
trời chiếu đất, một bước lên trời, sắc 
nước hương trời 

tru Giết. Tru di tam tộc // Thiên tru 
địa diệt, trời tru đất diệt 

trù" Tính toán. Trù mưu tính kế 
trù” Trò máu: Quấn quít, chằng chịt 
/j Vị vú trù mâu 

trụ Nước Trụ, Triều Trụ (ở Trung 
Quốc thời xưa) // Trợ trụ vỉ ngược 
trúc" Tre // Phá trúc chỉ thế, thanh 
mai trúc má, thế như phá trúc 
trúc” Xây dựng // Trái đài cao trúc 
trục Đuổi, đuối theo. Trục nhật truy 
phong / Tham danh trục lợi 

truân Gian nan, gian truân // Hồng 
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nhan đa truân 

trung` 1. Giữa 2. Trong // Bích trung 
hữu nhí, không trung lâu các, mục 
trung vô nhân, nan trung chỉ nan, 
náo trung thủ tĩnh, nê trung bửu 
kiếm, quản trung khuy báo, tang 
trung bộc thượng, thi trung hữu họa, 
thủy trung tróc nguyệt, thư trung 
hứu ngọc, trướng trung khởi vũ, tử 
trung cầu sinh 

trung” Hết lòng (với ai đó, với đất 
nước). Trung ngôn nghịch nhĩ, trung 
quân ái quốc, trung thần nghĩa sĩ // 
Chỉ trung vi tà, tận trung báo quốc 
trùng” Côn trùng // Thu trùng xuân 
điểu 

trùng” Lạp, giống nhau // Phá cảnh 
trùng viên, phá kính trùng viên, phúc 
bất trùng lai họa vô đơn chí, quyến 
thổ trùng lai, vật hủ trùng sinh 
trúng // Bách phát bách trúng 
truy Đuối theo // Khóa mã truy phong, 
nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy, 
trục nhật truy phong 

truyên 1. Chuyến (từ nơi này, người 
này sang nơi khác, người khác) 2. 
Để lại cho đời sau // Danh bất hư 
truyền, lưu truyền vạn đại 

trừ Bỏ đi, diệt / Tiến thảo trừ căn, 
trảm thảo trừ căn 

trực 1. Thẳng 2. Thẳng thấn // Công 
bình chính trực, công minh chính 
trực, dí trực báo oán, đơn đạo trực 
nhập trực vi tráng, uống xích trực 
tầm 

trừng Xử phạt (để răn đe). Trừng 
nhất cảnh bách, trừng tiền bí hậu 
trứng Trứng chọi với đá // Giết gà 
lấy trứng 
trước Ka, chạm, gắn // Nhập nhí 


trước tâm 

trương 1. Gương 2. Nhe ra 3. Mở 
rộng ra. Trương cung đãi tiến, trương 
nha vũ trảo // Hư trương thanh thế, 
kết thái trương đăng, kiếm bạt nỗ 
trương, nỗ trương kiếm bạt, phạn lai 
(khai) trương khấu, thuận phong 
trương phàm 

trường" Dài. Trường chỉnh vạn dặm, 
trường chỉnh vạn lí, trường giang đại 
hải, trường sinh bất lão, trường sinh 
bất tử, trường tụ thiện vú // Đoản 
thán trường hu, ngôn vô dực nhỉ 
trường phi, sơn cao thủy trường, thốn 
hữu sở trường, tình trường chỉ đoản, 
vạn cổ trường thanh, vạn thế trường 
tồn, xả đoản thủ trường 

trường” 1. Bái, khoảng đất rộng làm 
nơi tụ tập đông người diễn ra hoạt 
động gì 2. Lượng từ // Nhất trường 
xuân mộng, nụy nhân khán trường 
trường” Ruột // Can trường hắc ám, 
can trường tương thức, nùng vị hủ 
trường, thổ lộ can trường, tục đoản 
đoạn trường 

trưởng Lớn // Loát miêu trợ trưởng 
trướng Màn. Trướng trung khởi vúũ 
Ủ) 

trượng Gậy // Vú trượng hoang viên 
trửu Chối / Tệ trửu thiên kim 

tu” 1. Sửa, chứa lại 2. Chú tâm vào, 
chăm lo; tu dưỡng. Tu binh mãi mã, 
tu kỉ dĩ nhân, tu nhân tích đức / 
Bế nguyệt tu hoa 

tu” Râu. Tu mi nam tử // 

tÙ Nhà tù, ở tù. Tù thủ tang diện 
Íƒ Nhất nhật tại tù 

tú" Thêu. Tú khẩu cẩm tâm, tú mạc 
khiên tỉ / Cẩm tâm tú khẩu, cẩm 
tâm tú phúc, giang sơn cẩm tú 
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tú” 1. Trổ (hoa) 2. Xuất sắc. Tú nhỉ 
bất thực // Nam thanh nứ tú, nữ tú 
nam thanh 

tụ' Họp lại tập trung lại / Quần tam 
tụ ngú, tài tán tắc dân tụ, tài tụ 
tắc dân tán 

tự” Tay áo. Tụ thủ bàng quan // Mãn 
tụ thanh phong, trường tụ thiện vũ 
tuân Theo thứ tự. Tuần tự nhỉ tiến 
Ủ 

tuẫn Chết, hi sinh // Dĩ thân tuấn 
chức, tham phu tuấn tài 

túc” Đủ. Túc trái nhân duyên, túc 
trái tiền oan, túc trí đa mưu, // Đa 
mưu túc kế, oan gia túc trái, phong 
y túc thực, tâm mãn ý túc, tiên thiên 
bất túc, tiền oan túc trái, trí túc bất 
nhục 

túc” Chân // Họa xà thiêm túc, huynh 
đệ như thủ túc, không cốc túc âm, 
nhất thất túc thành thiên cổ hận, 
như thủ như túc, quân thần thủ túc, 
thân như thủ túc 

túc” Hạt (lúa) // Thương hải nhất 
túc 
túc" 
tục" 


Ở // Phong xan lộ túc 

Nối. Tục đoản đoạn trường // 
tục” 1. Thói quen đã thành nếp lâu 
đời 2. Có tính đại chúng 3. Tầm 
thường, thô bỉ 4. Cối đời // Bại phong 
đồi tục, bại tục đồi phong, đồi phong 
bại tục, thuần phong mí tục, phàm 
phu tục tử, phẫn thế tập tục, trầm 
phù tùy tục 

tuế Năm. Tuế nguyệt như thoa // 
túi Túi không đáy / Giá áo túi cơm 
tung Dấu chân, dấu vết // Tuyệt vô 
tung tịch 

tùng” Theo // A ý khúc tòng (tùng), 
cải ác tùng thiện, họa tùng khẩu 


sinh (xuất), ngộ biến tòng (tùng) 
quyền, xử biến tùng (tòng) quyền 
tùng” Cây tùng, cây thông. Tùng nhất 
nhỉ trung, tùng phong thủy nguyệt 
J 

tụng" Đọc, với giọng đều đều // Khẩu 
tụng tâm duy, khẩu tụng tâm suy 
tụng” Ca ngợi // Ca công tụng đức 
tÙy 1. Theo, dựa theo 2. Để cho theo 
ý muốn. Tùy cơ ứng biến, tùy ngộ 
nhỉ an, tùy nguyệt độc thư, tùy phong 
chuyển phàm // Đáo giang tùy khúc, 
nhập gia tùy tục, nhập giang tùy 
khúc, nhân nguyện thiên tùy, nhân 
tâm tùy thích, như ảnh tùy hình, 
phu xướng phụ tùy, trầm phù tùy 
tục 

tỦy // Oán nhập cốt tủy 

tụy` Số đông // Siêu quần bạt tụy 
tụy” Mật nhọc // Cúc cung tận tụy 
tuyên Mạch nước, suối. Tuyền kiệt 
tỉnh khô // Liêm tuyền nhượng thủy 
tuyển Chọn. Tuyển hiền dữ năng // 
Nghiêm quân tuyển tướng 

tuyết Tuyết rơi ở xứ lạnh dưới không 
độ. Tuyết nguyệt phong hoa // Đạp 
tuyết tầm mai, phong hoa tuyết nguyệt 
tuyệt Hết mức. Tuyệt sắc giai nhân, 
tuyệt thế giai nhân, tuyệt vô âm tín, 
tuyệt vô tung tích // Không tiền tuyệt 
hậu, lí tại tuyệt ngôn 

tư` Riêng // Chí công vô tư, chiếm 
công vô tư, đại công vô tư, tự tư tự 
lợi 

tư Suy nghĩ // Ẩm hà tư nguyên, 
kiến lợi tư nghĩa, lạc bất tư thục, 
thiên điều vạn tư 

tư” 1. Chỉ huy, cai quản 2. Tư không: 
chức quan. Tư không kiến quán // 
tư” Năng lực, trí tuệ / Lan tư huệ 
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chất, phúc đức tư lương 

tư” Này // Bỉ sắc tư phong 

từ" Hiền lành. Từ bi bác ái, từ bi 
từ đại / Đại từ đại bi, lương y như 
từ mẫu, phụ từ tử hiếu, thần từ phật 
tự 

tỪ” Lời nói / Chúng khẩu đồng từ 
tỪ” 1. Tính hút sắt 2. Từ thạch: nam 
châm. Từ thạch dẫn châm // 

tỪ” Từ cõi chết trở về, từ cổ chí kim 
Ủ 

tử" Chết. Tử biệt sinh li, tử đấc kì 
sở, tử giả biệt luận, tử khôi phục 
nhiên, tử khứ hoạt lai, tử lí đào sinh, 
tử sinh hứu định, tử sinh hứu mệnh, 
tử trung cầu sinh // Báo tử lưu bì, 
bất đắc kì tử, cải tử hoàn sinh, cốt 
nhục tử sinh, cứu tử hoàn sinh, đồng 
sinh đồng tử, khô mộc tử khôi, khởi 
tử hồi sinh, nghía tử là nghĩa tận, 
nhân tử lưu danh, ninh minh nhỉ 
tử, sát nhân giả tử, sát phệ giáo tử, 
sinh cư tử táng, sinh hứu kì tử vô 
hạn, sinh li tử biệt, sinh thuận tử 
an, sinh ư nghệ tử ư nghệ, sinh vô 
gia cư tử vô địa táng, tham sinh úy 
tử, thập tử nhất sinh, thị tử như 
qui, thố tử cẩu phanh, thố tử hồ bị, 
trường sinh bất tử, úy tử tham sinh, 
vạn niên bất tử, vạn tử nhất sinh 

tử” 1. Con 2. Yếu tố đứng sau để 
cấu tạo từ (thành phần, cái, con, 
người, vật) // Bất nhập hổ huyệt yên 
đắc hổ tử, chính nhân quân tử, công 
tử công tôn, cừu gia đệ tử, hà đông 
sư tử hổ phụ sinh hổ tử, lang tử 
dã tâm, loạn thần tặc tử, lộc tử thùy 
thủ, môn sinh tử đệ, mục vô dư tử, 
phá gia chỉ tử, phàm phu tục tử, 
phụ từ tử hiếu, quân tử cố cùng, 
quân tử nhất ngôn, quân tử phòng 


thân, tài tử giai nhân, tài tử quân 
văn, thê tróc tử phọc, thế gia tử đệ, 
tu mi nam tử, văn nhân tài tử, vinh 
thê ấm tử 

tử” Tím // Vạn tử thiên hồng 

tứ` Bốn. Tứ bất cập thiệt, tứ chứng 
nan y, tứ cố vô thân, tứ diện bát 
phương, tứ diện sở ca, tứ đại đồng 
đường, tứ hải giai huynh đệ, tứ hải 
nhất gia, tứ hải vi gia, tứ thập nhỉ 
bất hoặc, tứ thời bát tiết // Ngũ châu 
tứ hải, ngú hồ tứ hải, tái tam tái 
tứ, tam tòng tứ đức, triêu tam mộ 
tứ 

tỨ” Ý, suy nghĩ // Lao tâm khổ tứ, 
vô ý vô tứ 

tỨ” Cỗ xe tứ má (bốn ngựa kéo) / 
Nghìn tứ muôn chung, thiên chung 
vạn tứ. 

tự. 1 Từ 2. Từ biểu thị hoạt động 
do chủ thể tiến hành, hoặc biểu thị 
ý nghĩa phản thân. Tự cao tự đại, 
tự cao tự mãn, tự cấp tự túc, tự cổ 
chí kim, tự cung tự cấp, tự đầu la 
vồng, tự kỉ ám thị, tự lợi tự tha, tự 
lực cánh sinh, tự lực tự cường, tự 
nguyện tự giác, tự nhiên nhỉ nhiên, 
tự tác tự thụ, tự thắng giả cường, 
tự tư tự lợi, tự tương mẫu thuẫn // 
An nhiên tự tại, dương dương tự đắc, 
đa hành bất nghĩa tất tự tệ, hứu xạ 
tự nhiên hương, lãnh noãn tự trị, 
mao toại tự tiến, niên quang tự tiễn, 
phúc tự sở cầu, tác kiến tự phọc, 
tác pháp tự tệ, thóa diện tự can, 
ung dung tự tại 

tự” Lần lượt / Tôn tỉ trật tự, tuần 
tự nhi tiến 

tự” Đền, miếu // Thần từ phật tự 
tự“ Chứ kiến thức // Bán tự vi sư, 
cửu tự cù lao, nhất tự đáo công môn 
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thiên ngưu khiên bất xuất, nhất tự 
thiên kim, nhất tự vi sư (bán tự vi 
sư) 

tức' Ngay, lập tức. Tức cảnh sinh 
tình / Xuất cơ tức phát 

tức” Nghỉ, hết. Tức mã luận đạo, tức 
sự ninh nhân // Nhân vong chính 
tức, xuất thủ tức thành 

tưỚC Chim sẻ // La tước quật thủ, 
môn khả la tước, yếm mục bổ tước, 
yến tước xử đường, yến tước yên tri 
hồng hộc. chí 

tương' Đem. Tương kế tựu kế // 
tương” Lắn nhau. Tương ái tương 
thân, tương kính như tân, tương thân 
tương ái, tương thị nhi tiếu // Anh 
hùng tương ngộ, bạng duật. tương trì, 
bình thủy tương phùng, can trường 
tương thức, cốt nhục tương liên, cốt 
nhục tương tàn, dị tộc bất tương 
dung, duật bạng tương tranh ngư ông 
đắc lợi, đồng ác tương cầu, đồng ác 
tương tế, đồng bệnh tương liên, đồng 
khí tương cầu, đồng thanh tương ứng, 
đồng thanh tương ứng đồng khí tương 
cầu, giải cấu tương phùng, hiệp lộ 
tương phùng, huynh đệ tương tàn, 
hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, 
khoan mãnh tương tế, kì ngộ tương 
phùng, oan oan tương báo, phong mã 
ngưu bất tương cập, quát mục tương 
khán, tài mệnh tương đố, tái thế 
tương phùng, thủy hỏa bất tương 
dung, trần trần tương nhân, triển 


hoài tương quan, tự tương mâu thuẫn, 
xú vị tương đầu 

tương” Sông Tương. Tương giang đầu 
vĩ Í[ 

tường” Liệng. Tường nhỉ hậu tập // 
tường” Tạc bích du tường tai tường 
điệp kiến, 

tưởng Nghĩ // Tràm tư mặc tưởng 
tướng" Quan võ, tướng chỉ huy trong 
quân đội // Cầm -quân khiển tướng, 
chiêu quân mộ tướng, công hầu khanh 
tướng, điều binh khiến tướng, hao 
binh tổn tướng, khao binh thưởng 
tướng, khiên kì trảm tướng, nghiêm 
quân tuyển tướng, nhất tướng công 
thành vạn cốt khổ, quân vô tướng 
như hổ vô đầu, thiên binh thiên 
tướng 

tướng” Hình dáng (vẻ mặt, dáng 
người) / Dị tướng dị hình, dị tướng 
kì hình, kì hình dị tướng, nhân bất 
khả mạo tướng 

tượng Hình dạng // Khí tượng vạn 
thiên, kì hình quái tượng 

tửu Rượu. Tửu hậu trà dư, tửu nhập 
ngôn xuất // Cầm kì thi tửu, nam 
vô tửu như cờ vô phong, nam vô tửu 
như kì vô phong, thuần tửu mí nhân, 
trà dư tửu hậu, trà lâu tửu quán 
tựu 1. Đến 2 Thành đạt. Tựu nhân 
luận nhân // Kỉ nhân tựu thiên, tương 
kế tựu kế 
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U 


u Tối, tối tăm. U mê ám chướng, u 
u minh minh / 

uẩn 1. Chứa 2. Sâu kén // Ngọc uẩn 
thạch trung 

uế Bẩn. Uế mán sơn hà // 

ung' Êm ả, thong thả, bình tĩnh. 
Ung dung tự tại // 

ung” Chum // Thỉnh quân nhập ung 
Ủng Giúp // Tiền hô hậu ủng 

uốn Uốn ba tấc lưới // 

uống Mất công vô ích, phí. Uống 
xích trực tàm // Kiểu uống quá chính 
uy Oai. Uy nghỉ lắm liệt, uy nhỉ bất 
mánh, uy phong lắm liệt / Lẫm liệt 
uy phong, tác phúc tác uy, tác uy 
tác phúc, tác uy tác quái 

Ủy Sợ. Úy thủ úy vĩ, úy tử tham 
sinh // Tham sinh úy tử, hậu sinh 
khả úy, tham sinh úy tử, (thọ) thụ 
chỉ thường úy 

uyên Uyên ương: chim uyên ương // 
Đả áp kinh uyên 

uyên” Vực sâu // Động như lôi tĩnh 
như uyên 


ư Ở // Nghiệp tỉnh ư cần, nhân phù 
(ư) thực, sinh ư nghệ tử ư nghệ, 
thanh xuất y lam, thân sinh ư khuất, 
vấn đạo ư manh 

ưa // Cá nước duyên ưa (hài) 

Ứng 1. Đáp lại, hoặc lên tiếng ủng 
hộ 2. Báo trước điều lành dữ 3. Đối 
phó lại 4. Phối hợp một cách ăn 
khớp, vừa vặn. Ứng đối như lưu, ứng 
huyền nhi đảo, ứng khẩu thành thi 
JJ Di nhất biến ứng vạn biến, đồng 
thanh tương ứng, đồng thanh tương 
ứng đồng khí tương cầu, nhất hô bá 
(bách) ứng, nội ứng ngoại hiệp, thanh 
ứng khí cầu, tùy cơ ứng biến 
ương Uyên ương: chim uyên ương // 
Đả áp kinh uyên ương 

ưu' Tốt, hơn. Ưu mánh y quan, ưu 
thắng liệt bại / 

ưu” Buồn phiền. Ưu tâm như phần, 
ưu thời mẫn thế // Cẩn tắc vô ưu, 
đa nam đa ưu, đa phú đa ưu, đa thọ 
đa ưu, đồng ưu cộng lạc, lạc dĩ vong 
ưu, tiên ưu hậu lạc 


V 


vá // Đội đá vá trời 

Vạ // Cháy thành vạ lây 

vách // Rừng có mạch vách có tai, 
tai vách mạch dừng (rừng), thành 
đồng vách sắt 

vấn Muộn. Ván cảnh chỉ giao, vấn 
nhiên đắc tử // Đại khí vấn thành . 
vấn? Kéo. Văn hồi thế đạo // 

vạn 1. Số đếm bằng mười nghìn 2. 
Số lượng rất lớn không xác định. 
Vạn bất đếc di, vạn biến bất li kì 
tông, vạn chúng nhất tâm, vạn cổ 
thiên thu, vạn cổ trường thành, vạn 
kim bất hoán, vạn má thiên quân, 
vạn pháp nhất tâm, vạn sự bình an, 
vạn sự đại cát, vạn sự hanh thông, 
vạn sự khởi đầu nan, vạn sự như ý, 
vạn thế trường tồn, vạn thị nhi đích, 
vạn thọ vô cương, vạn thủy thiên 
sơn, vạn tội bất như bần, vạn trạng 
thiên hình, vạn tử nhất sinh, vạn tử 
thiên hình, vạn vô nhất thất // Cứu 
nhất nhân kì đắc kì vạn phúc, di xú 
vạn niên, di nhất biến ứng vạn biến, 
lưu truyền vạn đại, muôn hình vạn 
trạng, nhất bản vạn lợi, nhất tướng 
công thành vạn cốt khổ, sát nhân 
miêu cứu vạn thử, thiên biến vạn 
hóa, thiên binh vạn mã, thiên chung 


vạn tứ, thiên điều vạn tư, thiên hình 
vạn trạng thiên kinh vạn quyển, 
thiên môn vạn hộ, thiên niên vạn 
đại, thiên sơn vạn thủy, thiên tâm 
vạn khổ, thiên thu vạn cổ, thiên tứ 
vạn chung, tiền trình vạn lí, trường 
chỉnh vạn dặm, trường chỉnh vạn lí 
Vàng // Cành vàng lá ngọc, đãi cát 
lấy vàng, đãi cát tìm vàng, giấc kê 
vàng, lá ngọc cành vàng, lửa thử 
vàng, nghìn vàng khôn chuộc 

vấng Đi, qua // Kế vãng khai lai, lễ 
thượng vãng lai 

vành // Kết cỏ ngậm vành 

vào // Đổ thêm đầu vào lửa 


văn" Nghe. Văn nhất tri thập, văn 
kì thanh bất kiến kì hình // Bách 
văn bất như nhất kiến, nhí văn bất 
như mục kiến 

văn” Văn chương, cúng chỉ trị thức 
nói chung. Văn nhân tài tử, văn như 
kì nhân, văn ôn võ luyện, văn ôn 
vũ luyện, văn võ kiêm toàn, văn vũ 
kiêm toàn // Đa văn vi phú, tài tử 
văn nhân, tiên học lễ hậu học văn 

vân May. Vân bằng phong dẫn, vân 
vũ kiến thiên // Bạch vân thiên cấu, 

đằng vân giá vũ, khai vân đổ thiên, ' 
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khai vân kiến nhật, lệ vũ sầu vân, 
phi vân khóa lãng, phú quí phù vân, 
thổ vũ thôn vân 

vấn Hỏi. Vấn đạo ư manh, vấn ngưu 
trì mã // Tầm căn vấn đế 
vận 1. Chuyển, vận chuyển 2. Sự 
may rủi lớn. Vận cân thành phong 
jl Cùng đồ mạt vận, mạt vận cùng 
đồ 
VẬI Cái có hình khối hoặc động vật. 
Vật bất li thân, vật cực tất phản, 
vật đổi sao dời, vật hoán tỉnh di, vật 
hủ trùng sinh, vật khinh tiểu sự, vật 
khinh tình trọng / Cách vật trí trị, 
cứu nhân nhân oán cứu vật vật ân 
(ơn), ngoạn vật táng chí, nhân phi 
hiền bất giao vật phi nghĩa bất thủ, 
nhân vong vật tại, quí vật đãi quí 
nhân, thám nang thủ vật, tạo vật đố 
hồng nhan, vô vật bất linh 
VẾ Vẽ rắn thêm chân // 

VỀ // Áo gấm về làng châu về hợp 
phố, lá rụng về cội, ngậm cười (về) 
chín suối, từ cối chết trở về 

VỆ Tinh vệ: chim tỉnh vệ // Hồn tỉnh 
vệ, tỉnh vệ điền hải 

vết // Bới lông tìm vết, ngọc lành có 
vết 

VỈ` Là, làm. Vi nhân bất phú, vi phú 
bất nhân // Bán tự vi sư, cải ác vi 
thiện, chỉ trung vi tà, chiếm công vi 
tư, chuyển họa vi phúc, dân dĩ thực 
vi tiên, dĩ cổ vi giám, dí công vi thủ, 
di hòa vi qúi, di nông vi bản, đa văn 
vi phú, đào vị (vi) thượng sách, kê 
mỉnh vi thiện, khát dị vi ẩm, lang 
bái vi gian, lậu băng vi giám, mạo 
vi cung kính, nhàn cư vi bất thiện, 
nhất tự vi sư (bán tự vi sư), ninh 
vi ngọc toái bất vi ngã toàn, nộ vi 
lôi đình, sư trực vi tráng, tam chiết 


quăng vi lương y, tẩu vi (vị) thượng 
sách, thung thạch vi lương, thương 
hải biến vi tang điền, tiên nhập vi 
chủ, tiên vi chủ hậu vi khách, tứ 
hải vỉ gia, trợ trụ vi ngược, vô nghĩa 
vi loạn, vị (vi) hổ tác trành, vô sở 
bất vi, xả tà ví chính 

VỀ Nhỏ, rất nhỏ // Bạch bích vi hà, 
bạch ngọc vi hà, ngôn vi tâm thanh, 
ngôn vi thanh tâm, nguyện đại tài 
vị, nhân vi ngôn khinh 

VĨ Đuôi // Ngô đầu sở ví, tòng đầu 
triệt vĩ, triệt đầu triệt vĩ, tương giang 
đầu ví, úy thủ úy ví 

VỊ" Là, làm. Vị (vi) hổ tác trành // 
Đào vị (vi) thượng sách, nhất kiến 
vị kiến, sĩ phi vị bần, tẩu vi (vị 
thượng sách 

VỆ Chưa. Vị vú trù mâu // Khẩu 
huyết. vị can 

VỆ Địa vị /J Cố vị tham quyền, tham 
quyền cố vị, thỉ vị tố xan, tranh 
quyền cố vị 

VỊ" Mùi // Mí vị cao lương, nùng vị 
hủ trường, sơn hào hải vị, trân cam 
mí vị, xú vị tương đầu 

vía // Ba hồn bảy vía, ba hồn chín 
vía 

viêm Hơi nóng bốc lên, đốt cháy // 
Thế thái viêm lương, xu viêm phụ 
nhiệt 

viên' Vượn /í Ý mã tâm viên 

viên” Vườn // Vũ trượng hoang viên 
viên" 1. Tròn 2. Đầy đủ. Cốt nhục 
đoàn viên, phá cảnh trùng viên, phá 
kính trùng viên 

viễn' Xa // Cao phi viễn tẩu, kính 
nhi viễn chỉ, lộ đồ đao viễn, nhật 
mộ đồ viễn, nhiệm trọng tri viễn 
viện Giúp, cứu giúp // Đạn tận viện 


288 


kiệt 

viết Nói // Nhất nam viết hứu thập 
nữ viết vô 

vinh Được dư luận đánh giá cao và 
tỏ ra kính trọng. Vinh hoa phú quí, 
vinh qui bái tổ, vinh thân phì gia, 
vinh thê ấm tử // Bán nước cầu vinh, 
mại quốc cầu vinh, nhất nghệ tỉnh 
nhất thân vinh, phu quí phụ vinh, 
phú quí vinh hoa 

Vĩnh Mãi mái // Nhất lao vĩnh dật, 
thiên thu vĩnh biệt 

VỐ // Anh hùng không có đất dụng 
võ, diễu võ dương oai, dương oai diễu 
võ, đất dụng võ, không có đất dụng 
vó, thượng võ tỉnh thần, văn ôn võ 
luyện, văn võ kiêm toàn 

vong'` Quên. Vong An bội nghĩa // 
Bần tiện mạc vong, bội nghĩa vong 
ân, đắc ngư vong thuyên, đồ mạt 
vong bản, lạc dĩ vong ưu, phụ nghía 
vong ân, quá mục bất vong, qúi nhân 
đa (thiện) vong 

vong” Mất, chết. Vong dương bổ lao, 
vong gia bại sản, vong gia thất thổ 
/j Nhân vong chính tức, nhân vong 
vật tại, quốc phá gia vong, thần vong 
xỉ hàn, xỉ vong thiệt tồn 

võng Lưới. Vóng lậu thôn châu // 
Thiên la địa vống, thiên võng nan 
đào, thiết vống thủ ngư, tự đầu la 
võng 

vọng Nhìn, hướng về (nơi đang mong 
chờ). Vọng mai chỉ khát, vọng môn 
đầu chỉ, vọng trần bất cập // Danh 
gia vọng tộc, đại thất sở vọng, khinh 
cử vọng động, thế gia vọng tộc, ỷ lư 
nhi vọng 

VÔ Không có, không. Vô bệnh thân 
ngâm, vô chủ nãi loạn, vô cùng vô 


phi, vô để (chỉ) nang, vô độ tác thất, 
vô học vô thuật, vô bồi kì trận, vô 
kế khả thi, vô lượng vô biên, vô 
nghĩa vi loạn, vô nhân bạc nghía, vô, 
phong khởi lãng, vô phúc thiếu âm 
đức, vô sở bất vi, vô sư vô sách, vô 
tâm vô tính, vô thủy vô chung, vô 
tiền khoáng hậu, vô tri vô giác, vô 
vật bất linh, vô ý vô tứ // Anh hùng 
vô dụng vú chỉ địa, bặt vô âm tín, 
bất học vô thuật, biệt vô âm tín, 
bình an vô sự, bình yên vô sự, cẩn 
tắc vô ưu, chí công vô tư, cùng vô 
sở xuất, dã mã vô cương, diện vô 
nhân sắc, đại công vô tư, độc nhất 
vô nhị họa phúc vô môn, hôn quân 
vô đạo, hữu danh vô thực, hữu dũng 
vô mưu, hứu hằng sản vô hằng tâm, 
hứu hằng tâm vô hằng sản, hứu lao 
vô công, hứu sắc vô hương, hữu sinh 
vô dưỡng, hữu tài vô hạnh, hữu thủy 
vô chung, khắc họa vô diệm, khâm 
ảnh vô tàm, khẩu thiệt vô bằng, lễ 
vô bất đáp; lí vô nhị thị, mục hạ vô 
nhân, mục trung vô nhân, nam vô 
tửu như cờ vô phong, nam vô tửu 
như kì vô phong, ngục vô lưu phạm, 
nhân dục vô nhai, nhân vô thập toàn; 
nhất nam viết hứu thập nứ viết vô, 
phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, 
quan pháp vô thân, quân hồi vô lệnh, 
quân vô tướng như hổ vô đầu, sát 
nhân vô kiếm, sinh hứu kì tử vô 
hạn, sinh vô gia cư tử vô địa táng, 
sống vô gia cư chết vô địa táng, mục 
vô dư tử, thiên vô nhị nhật, thiên 
hạ vô nan sự (chỉ phạ hứu tâm 
nhân), thiện hành vô tích, tiền vô 
cổ nhân, tuyệt vô âm tín, tuyệt vô 
tung tích, tứ cố vô thân, vạn thọ vô 
cương, vạn vô nhất. thất 


tận, vô danh tiểu tốt, vô dực nhỉ VỔ // Gương vỡ lại lành 


289 


với // Như hình với bóng, như nước 
với lửa 

vu' Đặt điều. Vu oan giá họa // 
vu” Một loại kèn // Lạm vu sung số 
vư` 1. Đi (về) 2. Ở // Nạp thái vu 
qui, khinh vu hồng mao, trọng vu 
thái sơn khinh vu hồng mao 

vũ! Mưa. Vú lâm nhật sái // Cửu hạn 
phùng cam vú, lệ vú sầu vân, mãn 
thành phong vũ, mộc vú trất phong, 
sơn vũ dục lai, tiên lôi hậu vú, vị 
vũ trù mâu 

vũ” Võ // Anh hùng vô dụng vú chỉ 
địa, diễu vú dương oai, diễu vũ dương 
uy, diệu vú dương uy, dương oai diễu 
vũ, uy vú bất năng khuất, văn ôn 
vũ luyện, văn vũ kiêm toàn 

vũ” Múa. Vú trượng hoang viên // 
Long phi phượng vú, nhục vũ huyết 


phi, trương nha vũ trảo, trường tự 
thiệt vũ 

vũ“ Lông. Vũ dực di thành // 

vụ" Vịt // Khắc hộc loại vụ 

VỤ” Sương (mù) // Khai vụ đổ thiên, 
thổ vụ thiên vân, vân vụ đổ thiên 
vựụ' Sự việc // Cúc cung phục vụ 
vuông // Mặt vuông chứ điền 
vườn // Chữa dép vườn dưa, múa gậy 
vườn hoang, sửa dép vườn dưa 
vững Vững như bàn thạch, vững như 
núi thái sơn 

vương Vua // Khóa hạ vương tôn, 
mưu bá đồ vương, nhất dạ đế vương, 
tam vương ngú đế, tranh bá đồ vương 
vượt // Trèo non vượt biển 

vưu Trội hơn cả // Oán thiên vưu 
nhân 


290 


.‹ 


xa' Xe. Xa tải đẩu lượng // Khinh 
xa thục lộ, mã tích xa trần 

Xa” // Cao bay xa chạy, cao chạy xa 
bay 

xà Rắn. Xà cung thạch hổ, xà tâm 
phật khẩu, xà trấp tồn thân // Bôi 
cung xà ảnh, đả thảo kinh xà, họa 
xà thiêm túc, khẩu phật tâm xà, 
ngưu qủi xà thần, phật khẩu tâm xà 
xả Bỏ. Xả cựu mưu tân, xả đoản thủ 
trường, xả tài vi chính, xả thân cứu 
thế, xả thân thủ nghĩa // 

xã Nơi tế qúi thần. Xá thử thành 
hồ // 

xá Ba mươi dặm (một xá) // Thoái 
tị tam xá 

xạ' Túi đựng chất thơm của thú rừng 
/J Hữu xạ tự nhiên hương 

xạ” Bắn. Xạ lạc song điêu // 

xan Ăn // Thi vị tố xan 

xanh // Bể biếc dâu xanh 

Xao // Thôi xao thôi xao - 

Xáo Khéo léo đến mức giả tạo. Xảo 
đoạt thiên công, xảo ngôn loạn đức// 
xáo // Nồi da xáo thịt 

xâm Lấn // Bất khả xâm phạm 
xập Mười (thập). Xập xí xập ngầu // 


xé // Bé xé ra to 

Xem // Cới ngựa xem hoa, cưỡi ngựa 
xem hoa 

XỈ Răng. Xi vong thiệt tồn // Thần 
vong xỉ hàn 

xí Bốn (tứ) // Xập xí xập ngầu 

XỊ Bảy // Loạn xị bát nháo 

xích” Đỏ. Xích thiệt thiêu thành // 
Diện hồng nhĩ xích, hồng diệp xích 
thằng 

xích” Thước // Chỉ xích sơn hà, đắc 
thồn tiến xích, đắc xích thụ xích, kí 
qui tam xích thổ, tiến thốn thoái 
xích, uổng xích trực tầm 

Xu Chạy theo. Xu xiêm phụ nhiệt / 
xú Thối. Xú nhục lai nhăng, xú vị 
tương đầu // Di xú vạn niên 

xuân 1. Mùa xuân 2. Thuộc về tuổi 
trẻ. Xuân bất tái lai, xuân phong đắc 
ý, xuân thu nhị kì // Cung chúc tân 
xuân, khẩu giác xuân phong, nhất 
trường xuân mộng, thu nguyệt xuân 
phong, thu trần xuân điểu 

xuất 1. Ra 2. Lộ ra 3. Xuất cơ tức 
phát, xuất đầu lộ diện, xuất khẩu 
thành chương, xuất khẩu thành thị, 
xuất kì bất ý, xuất kì chế thắng, 
xuất quỉ nhập thần, xuất tài xuất 
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lực // Bội nhập bội xuất, cô hạc xuất 
quần, cùng vô sở xuất, họa tùng khẩu 
sinh (xuất), nạp bất phụ xuất, nhất 
ngôn kí xuất tứ mã nan truy, nhân 
tài bối xuất, nhất tự đáo công môn 
thiên ngưu khiên bất xuất, nhập xuất 
nhỉ tác, nội bất xuất ngoại bất nhập, 
nội ngôn bất xuất, siêu quần xuất 
chúng, tàng xuất bất cùng, thanh 
xuất ư lam, thùy thủ xuất thị, tửu 
nhập ngôn xuất 

XÚC Chạm phải. Xúc cảnh sinh tình, 
xúc mục thương tâm, xúc thủ tức 
thành / 

xung 1 Bốc lên 2. Xông, bay lên 3. 
Tức giận // Nộ khí xung thiên, nộ 
phát xung quan, tả xung hữu đột, 
tả đột hứu xung, tiền pháo hậu xung 
xuôi // Thuận buồm xuôi gió 


xuy Thổi. Xuy mao cầu tì // 
xuyên Làm cho thủng, xuyên qua. 
Xuyên bích dẫn quang // Bách bộ 
xuyên dương, bách xuyên qui hải, 
song tiễn tề xuyên, thiết nghiễn ma 
xuyên, thủy trích thạch xuyên 

XỬ 1. Ăn ở, đối xử 2. Chỗ, nơi // Đối 
nhân xử thế, yến tước xử đường 
xưng Tự nhận danh hiệu. Xưng hùng 
xưng bá // 

xứng Cân nhác. Xứng thể tài y // 
xương // Da ngựa bọc xương, ghi 
xương khắc cốt, tan xương nát thịt 
xướng" Đề ra // Phu xướng phụ tùy 


xướng” Hát, lĩnh xướng // Nhất 
xướng bách họa, nhất xướng nhất 
họa 
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` Áo, quần áo nói chung. Y cẩm hồi 
hương, y cẩm dạ hành, y giá phạn 
nang // Cẩm y dạ hành, cẩm y hồi 
hương, khán thái ngật phạn (lượng 
thể tài y), phong y túc thực, súc y 
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Mã tiền bát thủy 
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Mại quốc cầu danh 
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Mạo hợp tâm li 
Mạo hợp thần li 
Mạo vỉ cung kính 
Mạt học phu thụ 
Mạt vận cùng đồ 
Mặc khách tao nhân 
Mặc thủ thành qui 
Mã châu tân quế 
Mi ngọc đãi giá 

Mi tục thuần phong 
Mi vị cao lương 
Minh châu ám đầu 
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Mộc hầu nhi quan 
Mộc vú trất phong 


Môn đình nhược thị 


Môn đương (đang) hộ đối 


Môn khả la tước 

Môn sinh tử đệ 

Mục hạ vô nhân 

Mục kỉ sở thị 

Mục trung vô nhân 
Mục vô dư tử 

Mưu bá đồ vương 
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Nam phụ láo ấu 
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993. Nhục nhân nan trí 993. flR#f#mn. 
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Tân trần đại tạ 
Tận địch như hoàn 
Tận mục sở thị 

Tận tâm kiệt lực 
Tận tâm tận lực 
Tận thất nhi hành 
Tận thiện tận mí 
Tận trung báo quốc 


Tất dưỡng tao bối 


13/14. 


1375, 
1376. 
1371. 
1378. 
1379. 
1380.. 
1381. 
1382. 
1383. 
1384. 
1385. 
1386. 
1387. 
1388. 
1389... 
1390. 


1391. 


1392. 
1393. 
1394. 


lò H1 —s 
lù l Š RẺ o 
ùò Mũ 7) Ñl › 
Jò Kl  ÑI o 
ùò E #8. 
lù fM  Äế o 
# R B5 ‹ 
ÿ 5 lã DJ. 
##K>. 
Ÿ z Hệ ‹ 
Đi  Z lo 
‡? Xi#ãc 
ñi BR {$ iM ‹ 
ãĩ Ñf li l5 o 
HP ñđ‹ 
ã lò 18 Do 
ñế (Ù ẤM 2 o 
SIM {To 
mã Ð lế So 
Xã sa TH DI o 
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1395 


1396. 


1397. 


1398 


1399. 


1400. 


1401. 


1402. 


1403 


1404. 


1405. 


1406. 


1401. 


1406. 


1408. 


1410. 


1411 


1412. 


1413. 


1414. 


1415. 


. Tật phong kình thảo 


Tẩu biến thiên nhai 


Tẩu má khán (quan) hoa 


. Tẩu vi (vị) thượng sách 


Tây phương cực lạc 
Tẩy nhí cung thính 
Tè đại phi ngấu 


Tề gia nội trợ 


. Tệ trửu thiên kim 


Tệ y tàn lạp 

Tha hương cầu thực 
Tha hương cố quốc 
Tha hương ngộ cố tri 
Tha phương cầu thực 
Tha phương ngộ cố tri 


Thái bình an lạc 


. Thái nhỉ bất kiêu 


Thái sơn áp noãn 
Thái sơn hồng mao 
Tham danh trục lợi 


Tham phu tuẫn tài 
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1395. 
1396. 
1397. 
1398. 
1399. 
1400. 
1401. 
1402. 
1403. 
1404. 
1405. 
1496. 
1407. 
1408. 
1409. 
1410. 
1411. 
1412. 
1413. 
1414. 
1415. 


% l Ø8. 
ZzR Xe 
#5 (l) fto 
E34 Lo 
m7 lu. 
ÚH ® IW c 
f X 3Ÿ lão 
# X Ñ BÙ › 
lW ñ T © ‹ 
lũ K78 5 ‹ 
tụ #8 t 8 
§f: #§ đứt BỊ o 
tứ: #ã )ễ iW ÄMI o 
tt Wt§ ‹ 
l7 3ã # Zl 
k*##%#%- 
kim £ 5s 


-#& li R.fR‹ 


ấ LH ĐŠ E o 
â 2 # Ẩlo 
Ax<ðØM. 


1416. 


1411. 


1418. 


1419. 


1420. 


1421. 


1422. 


1423. 


1424. 


1425. 


1426. 


1427. 


1428. 


1429. 


1430. 


1431. 


1432. 


1433. 


1434. 


1435. 


1436. 


Tham ô láng phí 


Tham quan lại nhũng 


Tham quan ô lại 
Tham quyền cố vị 
Tham sinh úy tử 
Tham tài hiếu sắc 
Tham tài tham sắc 
Tham tiểu thất đại 
Thám nang thủ vật 


Thanh mai trúc mã 


Thanh phong minh nguyệt 


Thanh tâm quả dục 


Thanh thiên bạch nhật 


Thanh tích bất hảo 
Thanh ứng khí cầu 
Thanh xuất ư lam 
Thành hạ chỉ minh 
Thánh mô hiền phạm 
Thảo gian nhân mệnh 


Thảo mộc giai binh 


Thăng quan tiến chức 


1416. 
1417. 
1415. 
1419. 
1420.: 
1421. 
.A8jMâ&‹ 


1422 


1423. 
. 8111. 


1424 


1425. 
1426. 
1427. 
1425. 
1429. 
1430. 
1431. 
14352. 
1433. 
1454. 
1455. 
1436. 


Ầ/°®X⁄®%‹ 


l f1 5o 
l l M Ho 
lÑ bò # 5 o 
Z#xXHH‹ 
l§ ñã 4 #f ‹ 
#IEW‹ 
RE H † Sã‹ 
lý R ~ Đo 
% E BH Ío 
SE À đồ o 
JS kÑWRo 
7 E lẾ lão 
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1437. Thăng thiên độn thổ 1437. IFXi§+. 
1438. Thặng phạn tàn canh 1438. #ltJ%, 
1439. Thâm căn cố đế 1439. #®#jñ| #o 
1440. Thâm câu cao lúy 1440. #iñ®%. 
1441. Thâm nghiêm cùng cốc 1441. ##âo 
1442. Thâm sơn cùng cốc 1442. I3. 
1443. Thâm tàng nhược hư 1443. Ho 
1444. Thân bằng cố hữu 1444. #BÏ to 
1445. Thân cô thế cô 1445. 8§ñi#ñ. 
ˆ 1446, Thân độc k thân 1446. #WRø. 
1441. Thân láo tâm bất lão 1447. 8®#ùZ##o 
HẠÁĐ, Thân như thủ tíc 1448. fill#f RE 
1449. Thân sinh (ư) khuất 1449. fậ©f Hío 
1450. Thần chung mộ cổ 1450. R#®%o 
1451. Thần hôn định tỉnh 1451. RẼÉ#3s 
1452. Thần kinh qui khốc 1452. ###Zo 
145. Thần thông biến hóa 1453. 136 {Lo 
14ö4. Thần thông quảng đạt 1454. từ Yế R X‹o 
1455. Thần từ phật tử 1455. #&# f.- 
1456. Thần vong xỉ hàn 1456. BUfïi%. 


1457. Thập di bổ khuyết 1457. Ti8#ãmH. 


1458. Thập loại chúng sinh 


1459. Thập mục sở thị 


1460. Thập niên đăng hỏa 


1461 


1462 


1463 


1464 


1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475. 


1476 


. Thập niên thụ mộc 

. Thập niên thụ mộc, 
bách niên thụ nhân 

. Thập tử nhất sinh 

. Thất chỉ hào li, sai 
chỉ thiên li 

. Thất điên bát đảo 

. Thất nhân ác đức 

. Thất nhân thất đức 

. Thất phu thất phụ 

. Thất thổ li hương 

. Thê hương mẫu quán 

. Thê phong khổ vú 

. Thê sơn hàng hải 

. Thê tróc tử phọc 

. Thế cố nhân tình 
Thế cùng lực kiệt 


. Thế cùng lực tận 
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1458. 
1459. 
1469. 
1461. 
1462. 


1463. 
1464. 


1465. 
1466. 
146. 
1468. 
1469. 
1470. 
1471. 
1472. 
1473. 
1474. 
1475. 
1476. 


+8##‹ 
+H7Ø®. 
+##'&o 
+#8Ñlx4‹o 
+#Ñ*%, 
H#ÑlA ‹ 
+?Ø—*%.‹ 
%Z8B, 
xzZT 
tnñ. 
Co 
%£#%#. 
%+%#. 
%4+BÑ. 
#& # R lÈ. 
# Bị mí Bị ‹ 
#§ tlị ffi ## ‹ 
it f9. 
I#t Á đã ‹ 
$ ấ5 7) J8 o 
$* ấB 7) ẩt. 


147?. 


1478. 


1479. 


1480 


1481. 


1482. 


1483 


1484. 


1485. 


1486. 


1487 


1488. 


1489. 


1490. 


1491. 


1492. 


1493. 


1494. 


1495. 


1496. 


1497. 


Thế đạo nhân tâm 
Thế gia tử đệ 


Thế gia vọng tộc 


. Thế giới đại đồng 


Thế ngoại đào nguyên 


Thế như phá trúc 


. Thế phiệt trâm anh 


Thế sự như kì 
Thế sự thăng trầm 


Thế thái nhân tình 


. Thế thái viêm lương 


Thế thượng phong ba 
Thệ hải minh sơn 
Thi nhân mặc khách 
Thi trung hứu họa 
Thi vị tố xan 

Thị nứ cung tần 

Thị tử như qui 
Thiên bất dung gian 


Thiên biến vạn hóa 


Thiên binh thiên tướng 
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1471. 
1478. 
1479. 
1480. 
1481. 
1482. 
1483. 
1484„ 
1485. 
1486. 
1487. 
1488. 
1489. 
1490. 
1491. 
1492, 
1493. 
1494. 
1495. 
1496. 
1497. 


ti A Ò o 
14 7 #8. 


Lkrrit 


HUẾ XIN: 
HZEMIR. 
# II tố H1 ¿ 
lứ BI 8, 
‡ứ 3# MI BH, 
H87. 
HE Á HỆ 
lứ WÉ HN. 


Tử E Rừ. 


® lỹ mí LÍ[ ọ 
lý À S8 áo 
n HT ñ 2 
HU#Nc 
«xHHG 
ðá 2É #I Bổ . 
X4+4ä#. 
T#Rqto 
+RT‹ 


đ6ã 


1498. Thiên binh vạn mã 1498. †+†RfBo 
1499. Thiên cao địa hậu 1499. Km ME. 
1500. Thiên chung vạn tứ 1500. +. 
1501. Thiên địa chứng minh 1501. KUEHe 
1502. Thiên điều vạn tư 1502. +&RÑRÃo 
1608. Thiên hạ vô nan sự 1503. KXh&@##% 
(chỉ phạ hữu tâm nhân) (H†IHñòAÁ) 
1504. Thiên hình vạn trạng 1504. #fÉRfR‹ 
1505. Thiên hôn địa ám 1505. KBtico 
1506. Thiên hương quốc sắc 1506. Ki. 
1607. Thiên kim nhất tiếu 1507. Ti —SÃo 
1608. Thiên kim tiểu thư 1508. # #1. 
1509. Thiên kinh địa nghĩa 1509. K#tt#. 
1510. Thiên kinh vạn quyển 1510. K&Ñẩo 
1511. Thiên la địa võng 1511. KÑf to 
1512. Thiên lự nhất đắc 1512. #f——=f'5‹ 
1618. Thiên ma bách triết 1513. T+IfHHo 
1514. Thiên môn vạn hộ 1514. #+FIRPF‹- 
1515. Thiên nhai hải giác 1515. Ko 
1516. Thiên niên bất địch 1516. #+#4ðØ‹ 


1517. Thiên niên bất hủ 1517. ###lo 


1518. 


1519. 


1520. 


1521. 


1522. 


1523. 


1524. 


1525. 


1526. 


1521. 


1528. 


1529. 


1530. 


1531. 


1582. 


1533. 


1534. 


1535. 


1536. 


1557. 


1538. 


Thiên niên vạn đại 


Thiên phiên địa phúc 
Thiên phú nhân quyền 
Thiên phương bách kế 


Thiên quân nhất phát 


Thiên sơn vạn thủy 
Thiên tác nhỉ hợp 
Thiên tai địch họa 
Thiên tài quốc sắc 
Thiên tải giai kì 
Thiên tải nhất thì 
Thiên tân vạn khổ 


Thiên thu vạn cổ 


Thiên thủ thiên nhân 


Thiên thượng thiên hạ 


Thiên tru địa diệt 
Thiên tứ vạn chung 
Thiên vống nan đào 
Thiên vô nhị nhật 
Thiện giả thiện báo 


Thiện hành vô tích 


1518. 
1519. 
1520. 
1521. 
1522. 
1523. 
1524. 
1525. 
1526. 
1527. 
1528. 
1529. 
1530. 
1531. 
1532. 
1533. 
1534. 
1535. 
1536. 
1537. 
1538. 


+# Ít. 
xi Mi. 
XI# Á HẺ. 
+7 Hšt. 
+—%. 
+ Re 
XE â®‹ 
x & #8 
x4. 
+ §t E HH. 
X l# — l#‹ 


TX#Rư. 


+MRja 
+##ft. 


can Mi 


EM. 
TM M8. 
XI K. 
X#&=H, 
HH. 
# 11M 


1539. 


1540. 


1541. 


1542. 


1543. 


1544. 


1545. 


1546. 


1841. 


1548. 


154 


to 


1550. 


1551. 


1552. 


1553. 


1554. 


1555. 


1556. 


1857. 


1558. 


1559. 


Thiện nam tín nứ 
Thiết danh mại tước 
Thiết nghiễn ma xuyên 
Thiết võng thủ ngư 
Thiệt kiếm thần phong 
Thỉnh quân nhập ung 
Thọ (thụ) chi thường úy 
Thỏa chí tang bồng 
Thóa diện tự can 
Thoái tị tam xá 

Thô trà đạm phạn 
Thổ băng ngõa giải 
Thổ lộ can trường 

Thổ ngọc phún châu 
Thổ ngưu mộc mã 

Thổ vụ thôn vân 

Thố tử cấu phanh 

Thố tử hồ bi 

Thôi nhân nhập tỉnh 
Thôn chí di một 


Thôn thanh nhắn khí 
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1539. 
1540. 
1541. 
1542. 
1543. 
1544. 
1545. 
1546. 
1547. 
1548. 
1549. 
1550. 
1552. 
1551. 
1553. 
1554. 
1555. 
1556. 
1557.. 
1558. 

1559. 


š 5 lão 
§ 2 R ñ o 
8l  lR # ‹ 
ñ⁄ ÑH HX fá o 
th Ñ tổ ŸŠ › 
5N Ấ1 À ® o 
# < l§ Đo 
# m3 co 
I# li H Šỗ s 
)§ K = Ñ o 
tú #£ l ÑW 
+ R c 


_rN lỗ o 


It 2l #o 
+#XãÃ‹ 
H#ãz‹ 
Øy 3 TH 5 o 
% 2E 1Ñ ÄE . 
ltÀ#t‹ 
# ñ J| È o 
Ất Đ Rh ẤN o 


1560. 
1861. 
1862. 
1663. 
1564. 
1565. 
1566 
1861. 
1668. 
1569. 
1670. 
1671. 


1872. 


1573 


1574. 


1575 


1576. 


1571. 


1578. 


1579. 


Thốn hứu sở trường 
Thốn thảo bất lưu 
Thốn ti bất quải 
Thông kim bác cổ 
Thông minh dính ngộ 
Thông quyền đạt biến 
Thông thiên đạt địa 
Thống tâm tật thủ 
Thời bất khả thất 
Thời bất tái lai 

Thời mệnh bất tề 
Thu nguyệt xuân phong 


Thu phong quá nhí 


. Thu trùng xuân điểu 


Thủ châu đãi thố 


. Thủ khẩu như bình 


Thụ dục tịnh nhi phong 
bất. chỉ 

Thụ nhân di bính 
Thuần phong mí tục 


Thuần tửu mí nhân 


1560 


1561. 
1502, 
1563. 
1564. 
1565. 
1566. 
1567. 
1568. 
1589. 
1579. 
1571. 
1572. 
1573. 
15/4. 
1575. 
1578. 


1571. 
1578. 
1579. 


-. W8H.KEo 
J4 Ẫo 
jJi#t XE. 
l © lúc 
Nẽ HỊ Đã lễ o 
l lỗ l 
lŠ ki. 
lã bò £ lo 
Fƒ 4 HJ%&. 
lý + E %‹ 
lý ấ + 
4#. 
#ELIäH. 
# § # Bo 
MHf—&. 
#nHãM o 


lA ĐHÑG 
Rý Bị S fR o 
RA. 


BỊ 3 ñÝ IẪ BÄ £ lE ‹ 


. Thuận phong trương phàm 
. Thúc mạch bất phân 
. Thung thạch vi lương 


. Thùy đầu táng khí 


Thùy thủ xuất thị 


. Thủy bằng chung cừu 
.- Thủy chung như nhất 
7. Thủy để lao châm 

. Thủy hỏa bất tương dung 
. Thủy tận sơn cùng 
Thủy trích thạch xuyên 
- Thủy trung tróc nguyệt 
.- Thư trung hữu ngọc 


. Thử thiết cấu đạo 


Thừa phong phá lãng 


. Thực mục sở thị 


Thực sự cầu thị 


Thực thiếu sự phồn 


. Thực túc binh cường 


,. Thước sào cưu chiếm 


Thương cung chỉ điểu 


1580. 
1581. 
1582. 
1583. 
1584. 
1585. 
1586. 
1587. 
1588. 
1589. 
1590. 
1591. 
1592. 
1593. 
1594. 
1595. 
1596. 
1597. 
1598. 
1599. 
1600. 


lñ RE ‹ 
Äu # ®#*o 
#HN, 
St B BẦU 
# # HN ø 
lê BH 4N 
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1601. Thương hải biến vi tang điền 1601. l # #5 SH. 


1602. Thương hải nhất túc 1602. j_ mm. 
1603. Thương hải tang điền 1603. #z#H, 
1604. Thương luân bại lí 1604. j83@Rt 7, 
1605. Thương phong bại tục 1605. 8W. 
1606. Thương tâm thảm mục 1606. mp=H. 
1607. Thưởng bất khí thù 1607. XX# ft. 
1608. Thưởng thủy tư nguyên 16058. Ä&⁄—E. 
1609. Thượng giao bất siểm 1599. E#®M. 
1610. Thượng hành hạ hiệu 1619. tiK£ẽ#. 
1611. Thượng hòa hạ mục 1611. Enr#£, 
1612. Thượng lộ bình an 1612. L}#, 
1618. Thượng mục hạ hòa 1613. Em, 
1614. Thượng vú tỉnh thần 1614. + l# tt. 
1615. Tỉ dực liên lí 1612. Hkmww, 
1616. Tị chuẩn triều thiên lBiồ. â@/#@@z, 
1617. Tị khổng bất thông 16817. #i^. 
1618. Tị nghĩa nhược nhiệt l6lồ. ##â@, 
1619. Tích cốc phòng cơ 1619. §4#&, 
1620. Tích lưu thành hải 1620. it. 


1621. Tích mặc như kim 1621. f§ fl@‹ 


1622. 


1623. 


1624. 


1625 


1626. 


1627. 


1628. 


1629. 


1630. 


1631. 


1682. 


1633. 


1634. 


1635. 


1636 


1637. 


1338. 


1639. 


164 


1641. 


_ 


= 


Tích ngọc liên hương 


Tích tài bất như tích phúc 


Tích thảo đồn lương 


. Tích thiểu thành đa 


Tích tiểu thành đại 
Tích y phòng hàn 

Tịch bất hạ noán 

Tịch địa mạc thiên 
Tiệm nhập giai cảnh 
Tiên cảnh nhàn du 

Tiên học lễ hậu học văn 
Tiên lễ hậu binh 

Tiên lôi hậu vú 


Tiên nhập vi chủ 


. Tiên phát chế nhân 


Tiên phong đạo cốt 
Tiên thanh đoạt nhân 
Tiên thiên bất túc 
Tiên trách kỉ hậu 
trách nhân 


Tiên tri tiên cảm 


1622. 
1623. 
1624. 

1825. 
162. 
1621. 
1628. 
1629. 
1630. 
1631. 
1632. 
1633. 
1634. 
1635. 
1636. 

1637. 
1638. 
1639. 
1640. 


16841. 


lfÉ kltã. 
f8 lÍ # M8 fấ. 
ãgiblRg. 
f# /Ð Bì #Z. 
ho 
l8 &&. 
J# II. 
5. TÊN 


_MẪAÀA 8o 


li # PB # . 
#18 E # %, 
+. 
+ EM 
%#A +. 
2%.# li À ‹ 
li l #. 
+##£A. 
%#X#£R. 
# 8 g8 Ñ Á› 


2+ ÄXI® #8. 
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1642. Tiên ưu hậu lạc 1642. #%#ñ#, 
1643. Tin vi chủ hậu vi khánh lỗ43. #333, 3%. 
1644. Tiền chủ hậu khách 1644. Bũ +4. 
1645. Tiền cứ hậu cung 1645. RifglRÃo 
1646. Tiền hậu Vé nhất 1646. Bi Ƒñ #— ‹ 
1647. Tiền hiền hậu thánh 1647. iỮÑR%, 
1648. Tiền hô hậu ủng 1645. WjIýHg.. 
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. Vinh thân phì gia 

. Vĩnh thê ấm tử 

. Vong ân bội nghĩa 
. Vong dương bổ lao 
. Vong gia bại sản 

. Vong gia thất thổ 

. Võng lậu thôn châu 
. Vọng mai chỉ khát 


. Vọng môn đầu chỉ 
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1901. 
1902. 


1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917, 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 


0£  ‹ 
 l§ Ù Bí o 
Ú ft BI. 
Đ) l 8 +. 
J7 TP 
l E# l8 E. 
»L##. 
5 8#. 
xứ IE. 
%8. 
HỆ lý 3 BỊ. 
BE độ Ð Ho 
?. ĐH RR 3o 
ti 8z. 
s B W 8. 
%8, 
3 ME. 
t##d¿ 
R8. 
# Í# IÈ l8 ‹ 
SP ## HE, 


386 


1922. Vọng trần bất cập 1922. #f#24+#‹ 
1923. Vô bệnh thân ngâm 1923. ##If#ˆ2 
1924. Vô chủ nái loạn 1924. &3+7ĐãÑo 
1925. Vô cùng vô tận 1925. &##Ñ:‹ 
1926. Vô danh tiểu tốt 1926. #/h#‹ 
1927. Vô dựẻ nhỉ phi 1927. To 
1928. Vô để chỉ nang 1928. #®kxLÿ o 
1929. Vô độ tắc thất 1929. #£Ñll®o 
1930. Vô học vô thuật 1930. #&fio 
1981. Vô hồi kì trận 1931. ®H RE. 
1932. Vô kế khả thí 1932. #ẫT HỊ Í#.o 
1933. Vô lượng vô biên 1933. @8#—1%. 
1934. Vð nghĩa vi loạn 1934. @#ãÑo 
1935. Vô nhân bạc nghĩa 1935. §@Cj&. 
1936. Vô nhân bất nghĩa 1936. 4š. 
1937. Vô phong khởi lãng 1937. ÑiE‹ 
1938. Vô phúc thiểu âm đức 1938. #8. 
1989. Vô sở bất vì 1939. &Pi+ã‹ 
1940. Vô sư vô sách 1940. #ñ##t#‹ 
1941. Vô tâm vô tính 1941. &ù tt. 


1942. Vô thủy vô chung 1942. &l&—#. 


1943. 


1944. 


1945. 


1946. 


1947. 


1948. 


1949. 


1950. 


Vô tiền khoáng hậu 
Vô tri vô giác 

Vô vật bất linh 

Vô ý vô tứ 

Vu oan giá họa 

Vú dực dĩ thành 
Vú lâm nhật sái 


Vũ trượng hoang viên 


. Xa tải đấu lượng 
. Xà cung thạch hổ 


. Xà tâm phật khẩu 


Xà trấp tồn thân 


. XÃ cựu mưu tân 


Xả đoản thủ trường 


. Xã sinh thủ nghĩa 
. Xả tà vi chính 


. Xá thân cứu thế 


Xả thân thủ nghĩa 
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.‹ 


1943. 
1944. 
1945. 
1946. 
1947. 
1945. 
1949. 
1959. 


1951. 
1952. 
1953. 
1954. 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
1960. 


#W BÚ HỆ Ƒí ‹ 
# ÄI #4 So 
2®. 
# Sẽ Ít đo 
Bũ Z6 lR TH o 
8&Ùw. 
BE M4 H lN. 
đệ ĐỈ ƒX lo 


tg § | R. 
WÉ 5 Ho 
XÉ ò Øš Ll o 
WẸ là ứ Ñ o 
# 8 ï§ Ÿï ‹ 
Ø M W Ko 
+ lo 
# 1 33 To 
8 tt. 
28%. 


1961. 


1962. 
1963. 
1964. 
1965. 
1966. 
1961. 
1968. 
1969. 
1970. 
1971. 
1972, 
1973, 
1974. 
1915. 
1916, 
19171. 
19178. 
1919. 
1980, 


1981. 
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Xã thử thành hồ 
Xạ lạc song điêu 
Xảo đoạt thiên công 
Xảo ngôn loạn đức 
Xập xí xập ngầu 
Xi vong thiệt tồn 
Xích thiệt thiêu thành 
Xu viêm phụ nhiệt 
Xú nhục lai nhăng 
Xú vị tương đầu 
Xuân bất tái lai 
Xuân phong đắc ý 
Xuân thu nhị kì 
Xuất cơ tức phát 
Xuất đầu lộ diện 
Xuất khẩu thành chương 
Xuất khẩu thành thi 
Xuất kì bất ý 
Xuất kì chế thắng 
Xuất qui nhập thần 


Xuất tài xuất lực 


1961. 
1962. 
1963. 
1964. 
1965. 
1966. 
1967. 
1968. 
1969, 
1970. 
1971. 
1972. 
1973. 
1974. 
1975. 
1976. 
1977. 
1978. 
1979. 
1980. 
1981. 
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ŸỊ ft 5 Hế o 
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1 ñ Ñ f8 ‹ 
+ttr†+o 
 Ủ H # o 
ZR th Bề  c 


#&=&XM RA ‹ 


8 %% 
S01 1Ho 
# #R#. 
# BÀ tổ A2 
#4 — Ño 
Hị Ø Ñ 5 ‹ 
tị Ø 5 lo 
đnHữ%, 
Hị H R ñ s 
Hị &+Ã‹ 
Hị R fMl lỗ o 
H #8 À to 
HH BỊ Hs 


1982. 


1983. 


1984. 


1985 


1986. 


1987. 


1988. 


1989. 


1990. 


1991. 


1992 


1993. 


1994. 


1995. 


1996. 


1997. 


1998. 


1999. 
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Xúc cảnh sinh tình 
Xúc mục thương tâm 


Xúc thủ tức thành 


. Xuy mao cầu tì 


Xuyên bích dẫn quang 
Xử biến tùng (tòng) quyền 
Xưng hùng xưng bá 


Xứng thể tài y 


Y 


Y cẩm dạ hành 


Y cẩm hồi hương 


. Y dạng hồ lô 


Y giá phạn nang 
Y như cựu lệ 
Ÿ lư nhỉ vọng 
Ÿ môn mại tiếu 
Ỷ quyền ỷ thế 
Ÿ thế hiếp cô 


Ý hợp tâm đầu 


1982. 
1983. 
1984. 


1985. 
1986. 
1987. 
1988. 
1989. 


1999. 
1981. 
1992. 
1995. 


1994. 
1995. 


1996. 
1997. 


1998. 


1999. 


l X + lỗ o 
#ã H Đố lò o 
#8 # M.‹ 
3# ‹ 
# lê 5| 3 ‹ 
gà ## ft fÉ . 
#§ l đR lo 
đỀ lÀ ÄÑ & o 


4K Ÿñ lÑ {1 ‹ 
4 Ÿñ IH #8 o 
tt lễ Mi R8. 
kX&fq 8. 
ft iI # ỡl. 
fï EÌ II SỈ o 
ñäFiR*%. 
li R l3. 
lã # 8Í. 


— ` C 
mm â + Đa 9 


2000. 


2001. 


2002. 


2003. 


2004. 


2005. 


2006. 


3007. 


2008. 


2009. 


2010. 


2011. 


2012. 


2013. 


2014. 


2015. 


2016. 


2017. 


2018. 


Ý hợp tâm đồng 

Ý má tâm viên 

Ý tại ngôn ngoại 
Yếm kì tức cổ 
Yểm mục bổ tước 
Yểm nhân nhĩ mục 
Yếm nhí đạo linh 
Yếm cựu hỉ tân 
Yên cư lạc nghiệp 
Yên như bàn thạch 
Yên thị mị hành 
Yến an trấm lộc 
Yến hàm hổ đầu 
Yến nhập tha gia 
Yến sào mạc thượng 
Yến tước xử đường 
Yến tước yên tri 
hồng hộc chí 

Yếu điệu thanh tân 


Yếu điệu thục nữ 
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2000. 
2001. 
2092. 
2003. 
2094. 
2005. 
20086. 
2097. 
2008. 
2099. 
2010. 
2011. 
2012. 
2015. 
2014. 
2015. 
2016. 


2017. 
2918. 


l 


tIỆ 
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ù lÃÍ ¿ 
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THÀNH NGỮ GÔC HÁN 


4 Giỏi thích gên 3000 thònh ngư 
gốc Hón trong tiêng Việt có trích 
dễn cóc điện tích Trung Quốc cô. 
Chú nghĩa từ nguyên cóc yêu tô 


trong môi thònh ngư vỏ cóc thònh 
ngừ chứa yêu tô đó. 
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